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LỜI NÓI ĐẦU 


Tống tập Văn học Phật giáo Việt Nam 3 dành 
trọn quyển cho việc ¡n lại tác phẩm Thiên uyển tập 
anh: cùng phản nghiên cứu, bản dịch và chú thích của 
chúng tôi, mà trước đây đã từng được xuất bản. Việc 
dành tập 3 cho Thiển uyển tập anh: này tất nhiên 
không đáp ứng hoàn toàn tiêu chí sắp xếp do chúng 
tôi đã để ra trong Tổng áp 1. Đó là “sắp xếp các tác 
phẩm Văn học Phát giáo Việt Nan theo niên đại ra 
đời của các tác gia, tác phẩm từ khi Phát giúo truyền 
uào nước ta cho đến thế kỷ XX". 


Lý do nằm ở chỗ Thiển uyển tập anh ra đời 
sớm lắm thì cũng từ năm 1337, tức là sau các tác giả 
như Trần Thái Tông, Tuệ Trung, Trần Nhân Tông 
v.v.. rất nhiều, mà phần lớn thuộc vào thế kỷ thứ 
XII. Thêm vào đó, nếu chấp nhận giả thiết của 
chúng tôi về tác giả Thiển uyển tập anh là thiên sư 
Kim Sơn, thì niên đại càng muộn màng hơn nữa, vì 
Kim Sơn phải sống cho tới lúc vua Trần Minh Tông 
mất vào năm 1357. 

Tuy thế, vì Thiên uyển tập anh là một tác phẩm 
tập hợp các tư liệu liên hệ tới giai đoạn Phật giáo từ 
khi Sáu lá thư ra đời cho đến lúc vua Trần Thái 
Tông lên ngôi. Cho nên, về một mặt nào đó, ta có 
thể coi Thiền uyển tập anh như một đại biểu cho văn 
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học Phật giáo Việt Nam của giai đoạn ấy. Đó là 
nguyên do tại sao chúng tôi đã đưa Thiền uyễn tập 
anh vào Tổng tập 3 này. 


Trong lần in lại đây, chúng tôi cho bổ sung một 
số đữ kiện mới phát hiện được. Thứ nhất, về người 
đứng in bản in 1715 là thiển sư Như Trí, chúng tôi 
đã thu thập được một số thông tin về vị thiển sư này 
cùng những người đệ tử của ông, mà trước đây chưa 
có. Đó là Tiêu Sơn Thiên Tâm tự cúng tổ khoa, trong 
ấy ta tìm thấy thiển sư Như Trí được kể ra như một 
vị trú trì của chùa Thiên Tâm tại Tiêu Sơn. 

Tên của thiền sư Như Trí này cũng được kết 
liên với thiền sư Như Trúc (1691-1735) và được coi là 
thầy của Như Trúc. Tiểu sử của Như Trúc khắc trên 
tháp Tâm Hoa tại chùa Bút Tháp ở thôn Bút Tháp 
xã Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh cho biết Như Trúc là 
đệ tử của Như Trí của chùa Thiên Tâm ở Tiêu Sơn. 
Sau khi Như Trí tịch, ông đã đến chùa Đông Sơn, 5 
năm sau lại đến Long Động, rồi về trụ trì chùa Bút 
Tháp 13 năm thì mất. 


Thế có nghĩa Như Trí mất lúc in Thiên uyển tập 
anh xong không lâu, bởi vì Như Trúc chỉ sống được 
45 tuổi ta và thời điểm ông bắt đầu đến chùa Đông 
Sơn khoảng vào năm 1717, nếu tính thời gian ông ở 
Đông Sơn và Bút Tháp cộng lại khoảng 18 năm, trừ 
năm ông mất là 1735. Vậy, Như Trí có thể mất vào 
năm 1717. 
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Thứ hai, từ việc phát hiện Như Trí tưng làm trú 
trì tại chùa Thiên Tâm tại Tiêu Sơn, ta mới biết 
thêm thông tin về bản đáy, mà An Thiền đã dùng để 
in lại Thiển uyên tập anh trong thế ký thứ XIX. đặc 
biệt khi An Thiền ghi chú trong bán in của mình là 
đã dựa vào “Tiêu Sơn cựu bản”. Như thế, Tiêu Sơn 
cựu bản chính là bản gỗ cũ chùa Tiêu Sơn. Và đa là 
bản gỗ cũ chùa Tiêu Sơn thì rõ ràng phải do Như Trí 
đứng in, vì Như Trí đã từng là trụ trì của chùa Tiêu 
Sơn này. Do đó, ta không còn nghi ngờ gì về nguồn 
gốc bản đáy của bản in đời Nguyễn và bản gỗ cũ 
chùa Tiêu Sơn chỉ bản nào. 

Thứ ba, đồng thơi với việc phát hiện một số 
thông tin liên hệ đến nhân thân và niên đại của Như 
Trí, qua việc nghiên cứu Jiương Hỏi thiên sư ngữ lục 
cùng với một số vân bia liên hệ, ta biết thêm những 
đệ tử của Như Trí đã tham gia vào việc đứng ¡in bản 
in năm 1715 như Tính Nhu và Tính Phụng là thuộc 
dòng thiển của Minh Châu Hương Hải. Từ đó, dù 
Như Trí không thấy được ghi vào trong Hương Hỏi 
thiên sư ngữ lục, ta vẫn có thể chắc chắn Như Trí 
thuộc dòng thiền này. 


Thứ tư, về tác giả Liệt tổ yếu ngữ là Huệ Nhật, 
trước đây chúng tôi chưa đề ra được một số giả thiết 
liên hệ với niên đại và hành tung của tác giá ấy. Lần 
này, do thu thập những thông tin lưu truyền tại núi 
Yên Tử và có dịp đi điển dã vùng này, chúng tôi biết 
Huệ Nhật là người đã đứng ra sửa lại nơi đọc sách 
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của vua Trắn Nhân Tông thành chùa Một Mái. Từ 
đó, chúng ta đã đề ra được một niên đại giả thiết cho 
Huệ Nhật là Huệ Nhật sống vào khoảng những năm 
1270-1337. Và cũng do truyền thuyết ấy, chúng ta 
biết Huệ Nhật đã sử dụng các nguồn tư liệu ở Thư 
viện hoàng gia, mà vua Trần Nhân Tông đã tập hợp, 
để rút ra các yếu ngữ và viết nên Liệt tổ yếu ngữ của 
mình. 


Trên đây là một số những bổ sung mới cho bản 
in lại Thiên uyển tập anh lần này. Ngoài ra, chúng 
tôi cùng cho sửa chữa lại những thiếu sót và sai lắm 
in ấn do những lấn ¡in trước gây ra, mà chưa khắc 
phục được. Cụ thể là truyện Từ Đạo Hạnh trong lần 
in năm 1999 đã ¡n sót cả một đoạn nguyên chủ liên 
hệ với Đạo Hạnh trong Quốc sử. Từ việc in sót này, 
dẫn tới sự ¡in thiếu các chú thích sð-(22) và (23) có 
trong phần chú thích. Không những in sót và thiếu, 
các bản in trước còn có in sai. Chẳng hạn, thế hệ thứ 
12 của dòng thiển Pháp Vân thì bị in sai thành thế 
hệ thứ 7. Những sai sót vừa nói, hy vọng lần in này 
sẽ được khắc phục một phần nào. 

Vạn Hạnh 
Tiết hạ nguyên năm Tân Ty (2001) 
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Tựa 


Bộ sách Nghiên cứu uễ Thiền uyến táp anh đây 
là bản ¡in lại của lần ¡in thứ nhất năm 1976, biết dưới 
tên Thiển tuyển tập anh, nhưng thường được trích 
dẫn bằng nhan để như ta có trong lần tái bản này. 
Về cơ bản, nó không có gì thay đối lớn so với lần in 
trước. Điều ấy có nghĩa nó vẫn có phản nghiên cứu 
về Tiiễn uyến tập anh, phần dịch và phần chú thích. 
Tuy nhiên, do gần một phần tư thế kỷ đã trôi qua, có 
một số tiến bộ vẻ mặt nghiên cứu cũng như ¡in ấn, 
nên trong lấn in này có một số bổ sung mới. 


Thứ nhất, vẻ phản Văn bản học, nhờ có điều 
kiện nghiên cứu kỹ hơn và tiếp cận một số tư liệu 
mới, chúng tôi đã tái dựng được quá trình phát triển 

„truyền bản của Tiiển uyển tập anh từ đời Trần, Hỗ, 
Lê sơ, cho đến Lê trung hưng, đời Nguyễn và ngày 
nay. 

Thư hai, do việc sở hữu được cả hai ban đời Lê ÏI 
và Lê II, tức bản in 1715 và bản in khoảng 1750, 
chúng tôi đã phân biệt được hai bản in này là hai 
bản khác nhau, mà trước đây Trần Văn Giáp chỉ mô 
tả qua loa và không liệt ra được những sai biệt giữa 
chúng trong Le Bouddhisme en Annam dđès origincs 
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jusququ I3è siècle' và khi viết Từn hiếu kho sách 
Hán Nôm TỦ thì cũng nói đại lược Còn E. 
Qaspardone trong Bibliographie Annanute°, cũng chỉ 
sở hữu được bản Lê II, tức bản mang ký hiệu số 
A.2767, nên căn cứ trên nó mà đưa ra những nhận 
xét hồ đỏ về giá trị văn bản của bản Lê I do Trần 
Văn Giáp phát hiện ở Hai Phòng vào năãr: 1927, 
nhưng hình như bảy năm sau đã thất lạs nên 
Gaspardone đã không có cơ hội tham khảo. 


Thứ ba, về bản đời Lê I, tức bản in 1715, đã 
thất lạc từ thời Gaspardone, mà ngày nay Thư viện 
Hán Nôm cũng không thể tìm ra được bản khác như 
Di sản Hán Nóm Việt Nam TT“ đã ghỉ nhận. Do thế, 
chúng tôi cho in lại bản Lê I này để làm tài liệu cho 
những nghiên cứu về sau. 


Thứ tư, về bản chép tay A.2767, trong lần xuất 
bản trước, chúng tôi không để cập tới do việc cho 
rằng những bản ¡n đời Lê và đời Nguyễn hiện đã 
được bảo tồn, nên bản chép tay này không có giá trị 


' Trần Văn Giáp, Le Bouddlisme en Annam đès origines 
Jusqu au Xiie siècle, BEFEO XXXII (1932) 191-268. 


* Trần Văn Giáp, Tìm hiểu kho sách Hán Nóm II, Hà Nội: 
NXB Khoa học xã hội, 1990, tr. 217. 


` E. Gaspardone, Bibiiographie Annamite, BEFEO XXXIV 
(1934) 1-1273. 


* Viện nghiên cứu Hán Nôm, Di sản Hán Nôm Việt Nam, Hà 
Nội: NXB Khoa học xã hội, 1993, tr. 242-243. 
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nhiều. Tuy nhiên, sau hơn hai mươi năm vì dựa vào 
nó, những lần ¡in thạch của Ban Tu thư Viện đại học 
Vạn Hạnh ấn loát và phát hành rộng rãi, gây nhiều 
lắm lạc cho những người nghiên cứu nghiêm túc ở 
trong cũng như ngoài nước. Cho nên trong lần in này 
chúng tôi có mô tả sơ bản chép tay ấy và chỉ ra 
những khuyết tật của nó, đồng thời cũng đưa nó vào 
bản hiệu đối. 

Thứ năm, về vấn đẻ tác giả, trước đây chúng tôi 
để nghị thiển sư Kim Sơn có thể là người chấp bút 
viết ra Thiên uyển tập anh, nhưng không chỉ ra được 
hướng để tìm hiểu thêm về lai lịch cũng như cuộc đời 
của ông. Trong lần tái bản này, đo tìm hiểu các văn 
bia đời Mạc, chúng tôi có một số đẫn chứng để suy 
được thiên sư Kim Sơn có thể đã sống tại tháp Kim 
Sơn trên núi Nguyệt Áng, tức núi Chè, ở vùng Hải 
Dương. Thiển sư Kim Sơn không những chỉ viết 
Thiên uyển tập anh, mà có khả năng đã viết Thánh 
đãng ngữ lục và Cố châu Pháp Vân Phật bản hạnh 
ngữ lục, nếu khi ta tiến hành so sánh cấu trúc ngữ 
vựng và cú pháp của ba tác phẩm này với nhau. 


Thứ sáu, chúng tôi đánh số thứ tự liên tục các 
thiên sư có trong bản Thiển uyểễn tập anh này nhằm 
tiện cho việc tra cứu các chú thích liên hệ đến họ. 
Đồng thời ghi luôn niên đại (tính theo Dương lịch) 
sau khi đã điều chỉnh và hiệu đính văn bản. 
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Thứ báy, lần in này chúng tôi có tăng cường 
thêm phản phụ lục về trích văn từ các truyền bản 
đời Trản, đời Hỏ và đời Lê. Trích văn bản đời Hồ 
vẫn giống như trong bản ¡n cũ, và lấy từ An Nam chí 
nguyên cùng hiệu đối với các bản đời Lê và đời 
Nguyễn. Riêng trong bản đời Trần và đời Lê sơ thì 
do truyền bản của Lĩnh Nam chích quái quá phức 
tạp, chúng tôi sử dụng bản in mới nhất do Trần 
Khánh Hạo chủ trương, Viễn đông học viện của Pháp 
xuất bản và do Học sinh thư cục của Đài Loan ấn 
hành năm 1992. Điều đáng tiếc là bản in Lĩnh Nam 
chích qudi này có quá nhiều thiếu sót trong phản 
hiệu kham. Tuy nhiên, cho đến lúc này nó vẫn là bán 
tương đối phổ biến và đẩy đủ nhất trong các ban ¡in 
về Lĩnh Nam chích quái ra đời từ trước cho tới nay, 
nên chúng tôi vẫn sử dụng. 

Như vậy, bản in lần này so với bán in năm 
1976 có triển khai một số dữ kiện mới, để củng cố 
thêm cho những kết luận đã nêu ra lần trước. Hy 
vọng rằng nếu có những phát hiện thêm, chúng tôi 
sẽ cho bồ túc và điều chỉnh trong những lần tái bản 
sau. 


Vạn Hạnh 
Mùa Vu Lan 2543 
Lê Mạnh Thúát 
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Trong công tác nghiên cứu lịch sử dân tộc ta, 
vấn để khai thác những tư liệu phản ảnh quan điểm 
và lập trường đấu tranh của dân tộc là một cần thiết. 
Và việc đó càng trở nên cần thiết và quan trọng hơn 
nữa, khi ta đi vào lĩnh vực nghiên cứu cổ sử và trung 
sử. Bơi vì về giai đoạn đó, các chính sử ta thường 
chép rất sơ sài, thậm chí chép lại những gì do những 
ngòi bút thù địch với dân tộc và chống lại nước ta 
viết ra, đưa đến tình trạng một bộ chính sử ta đã 
công nhiên ngợi ca sự nghiệp của một tên xâm lược 
đầu só đây tội ác đối với nước ta như Cao Biển. 


Trong số những tư liệu hiện còn loại đó, ta chỉ 
có vỏn vẹn ba tác phẩm đó là Việt điện u lính tập, 
Lĩnh Nam chích quái truyện và Thiên uyển tập anh. 
Vẻ hai tác phẩm đâu, trước đây chúng đã được phiên 
dịch và in lại nguyên văn, dẫu rằng những công tác 
ấy chưa đạt được tiêu chuẩn khoa học đáng muốn. 
Còn lại Tihiển uyển tập anh thì kể từ ngày Trần Văn 
Giáp phát hiện và giới thiệu nó với học giới trong 
bài Phát giáo ở Việt Nam từ khởi nguyên đến thể kỷ 
thứ XIIL', tính chất quan trọng của tác phẩm này 
không những đối với môn cổ sử và lịch sử giải phóng 
dân tộc, mà còn đối với các môn học khác từ văn học 


' Trần Văn Giáp, Le Bouddhisme en Annam dđès origines 
Jusqu au XÏIIe siècle, BEFEO XXXII (1932) 191-268 
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nghệ thuật cho đến khoa học kỹ thuật đã được nhiều 
người chú ý tới. 

Như một bộ sử chuyên môn không thuộc loại 
chính sử vẻ lịch sử Phật giáo thiển tông Việt Nam, 
nó có thể ở vào địa vị phản ảnh một phản nào quan 
điểm và lập trường đâu tranh của dân tộc cùng tình 
tự và ý chí của họ trong liên hệ với lịch sử vận động 
giải phóng và chống ngoại xâm, mà điển hình nhất 
là những truyện Định Không và La Quí cùng các 
truyện Khuông Việt, Pháp Thuận và Vạn Hạnh. 
Những truyện Định Không và La Quí kể lại những 
mẩu tin rất ly kỳ, nhưng cũng rất thực tế trong công 
tác tuyên truyền vận động độc lập của những người 
yêu nước sông rải rác trong các làng mạc Việt Nam 
dưới những hình thức sấm vi, tín ngưỡng chùa chiên. 
Chúng cho thấy họ đã vận động cho cuộc chiến đấu 
ấy như thế nào, đã lãnh đạo cuộc vận động đó với 
một lý thuyết gì. Các truyện Khuông Việt, Pháp 
Thuận và Vạn Hạnh đã diễn tả một cách khá rõ rệt 
tính chất dân tộc của những cuộc chiến tranh chống 
ngoại xâm do dân tộc ta thực hiện trong những ngày 
tháng đầu của thuở mới lập quốc qua sự tbam dự tích 
cực và trực tiếp của hầu hết mọi tẳng lớp người. 


Nhưng Thiên uyển táp anh không chỉ là một tác 
phẩm phản ảnh quan điểm và thái độ quản chúng 
trong một cách thể nào đó. Nó còn là một cuốn sử 
giúp ta nhiều tài liệu nghiên cứu về cổ sử Việt Nam 
từ thế ký thứ VI cho đến thế kỷ thứ XIHI. Thực vậy, 
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nó ngày nay chứa đựng nhiêu chỉ tiết, nhiều tên 
người, tên đất, nhiều sự việc mà các chính sử có 
quyển ghi, có quyến không ghi, thậm chí, đôi khi 
không có quyển nào ghi cá. Chẳng hạn, cái tên Khúc 
Lãm xuất hiện trong truyện La Quí. Lãm chấc chắn 
là một trong những người lãnh đạo sự nghiệp giải 
phóng dân tộc trong thời kỳ manh nha của nó với các 
vị khác như Khúc Hạo, Khúc Thừa Dụ, Khúc Thừa 
Mỹ v.v... nhưng ngày nay không thấy sử sách nào 
khác chép tới. Hay Cương Giáp, nơi đóng quân của 
tên tướng Hầu Nhân Báo trong trận đọ sức đầu tiên 
giữa dân tộc ta với quân xâm lược Tông, mà các 
chính sử không thấy đâu ghi cả. Trong liên hệ này, 
ta có thể nói rằng đối với môn địa lý học lịch sử, 
Thiên uyến tập anh có một cống hiến thật đặc sắc, 
bởi vì nó là một tác phẩm đời Trần duy nhất còn lại 
chứa đựng nhiều tên ấp, tên làng, tên quận, tên phú 
và tên châu của đời Lý cũng như của đời Trần hơn 
bất cứ một tác phẩm nào khác, kể cả bộ chính sử Đại 
Việt sử lược. Khai thác kho tàng những tên đất ấy và 
xác định lại vị trí của chúng, nếu hoàn thành, có thể 
nói ta đã vẽ lại được một phần bản đỗ địa lý chi tiết 
của nước ta vào thời Lý một cách cụ thể, nhờ vào tên 
của các ngôi chùa gắn liên với các tên đất ấy. 

Không những thế, do chính sách văn hóa nô 
dịch thô bạo và thâm độc của bọn xâm lược Minh hồi 
đầu thế kỷ thứ XV, tất cả những sách vở nước ta 
trước thế kỷ đó hầu hết đều bị chúng huy hoại, dẫn 
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cuỗi cùng đến tình trạng là, một nến văn học rực rở 
và phong phú như nền văn học đời Lý đã không còn 
để lại một vết tích nào, nếu ta không nói đến Thiền 
uyến tập anh và một số bì ký ở các chùa hiện đã 
phát hiện được. Thực vậy, ngay từ những năm 1433, 
sau khi đã thu hồi lại độc lập và ổn định được đời 
sống của nhân dân, những nỗ lực thu thập thi văn 
các đời Lý, Trần của những học giá đời Lê chí chủ 
yếu ghi lại được các tác giá đời Trần mà thôi, còn 
tuyệt đại bộ phận các tác giá đời Lý thì hoàn toàn 
vắng bóng. Thực trạng ãy, ta chỉ cần đọc Việt đm thị 
tập của Phan Phù Tiên, Quán hiển phú tập của 
Hoàng Tụy Phu, cùng Tỉnh tuyến chư gia luật thị của 
Dương Đức Nhan thì cũng đủ thấy. 


Việt âm thị tập hoàn thành sau khi thu hồi độc 
lập khoảng 6 năm, tức vào năm 1433, đả tuyệt nhiên 
không ghi lại một tác gia đời Lý nào hết. Quản hiền 
phủ tập viết xong khoảng năm 1457 cũng vậy. Đến 
Tỉnh tuyển chư gia luật thì của Dương Đức Nhan, đỗ 
tiến sĩ khoa 1463, với một nhan để sách như thế, 
cũng không có một tác giả đời Lý nào được kể tới. Cá 
mấy trăm năm văn học của một dân tộc đã bị bỏ 
quên. Thực trạng ấy phải đợi đến Lê Quí Đôn mới 
được chấn chỉnh lại trong bộ Toàn Việt thí lục và 
Kiến tản tiểu lục của ông. Nhưng Lê Quí Đôn làm 
được như vậy chủ yếu là nhờ vào Thiển uyến tập 
gnỉr, mà ông đã biết khai thác một cách có phương 
pháp và hệ thống. Rõ ràng, đối với lịch sử văn học 
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dân tộc ta, Tiên uyến tập anh đóng một vai trò hết 
sức quan trọng và thiết yếu. Thiếu nó, thì cá mây 
trăm năm lịch sử văn học dân tộc phai mờ thất tán 
đi không phải ít. 


Từ lĩnh vực văn học bước sang lĩnh vực tư tưởng 
triết lý không xa. Cho nên, nếu Tiền uyến tập anh 
đóng một vai trò quan trọng như thế nào đối với lịch 
sứ văn học dân tộc, thì nó cũng đóng một vai trò 
tương tự trong lịch sử tư tưởng triết lý. Và vai trò ấy, 
thực tế, có một tắm quan trọng hơn nhiều, khi ta nhớ 
rằng nó tự bản chất là một bộ sử chuyên môn vẻ lịch 
sử Phật giáo thiến tông Việt Nam. Mà Phật giáo 
thiên tông Việt Nam vào mấy trăm năm ấy, nếu 
không nói là hệ tư tưởng chi đạo thì nó cũng ơ vào 
địa vị của một hệ tư tưởng chiếm ưu thế trong giai 
đoạn lịch sử đó. Trong giai đoạn này, dân tộc ta đã 
làm nên những chiến công hiển hách, đưa cả dân tộc 
lên đỉnh cao của thời đại, đứng vào hàng những đội 
quân tiên phong chống xâm lược và áp bức, dân tộc 
ta đã xây dựng được một nhà nước vì dân, một nên 
kinh tế vững mạnh và một nên khoa học kỹ thuật 
tiến bộ nhất định. Làm nên được những kỳ tích như 
thế trong một hoàn cảnh như của nước ta sau khi 
Ngô Quyền đánh bại quân xâm lược Nam Hán và 
Định Tiên Hoàng thống nhất tổ quốc về một mối thì 
phải kể là những kỳ tích vô tiên khoáng hậu, hiếm 
có trong lịch sử loài người. Hệ tư tưởng chủ đạo nào 
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đã hướng dẫn họ trên bước đường đưa cả dân tộc đi 
tới vinh quang đó? 


Điểu này rõ ràng đòi hỏi ta phải tìm hiểu vấn 
đẻ lý luận dân tộc nào đã giúp nhân đân ta đoàn kết 
một lòng, cùng nhau chống giặc ngoại xâm và xây 
dựng đất nước. Nó đòi hỏi ta phải đặt thành vấn để 
hệ tư tương chủ đạo của dân tộc ta vào thời Định, L4, 
Lý, Trản và bất buộc ta phải nghiên cứu nghiêm túc, 
nhằm rút tỉa những tỉnh hoa của truyên thống, đóng 
góp vào việc xây dựng con người mới Việt Nam hôm 
nay. Để giải quyết những vấn để ấy, công tác nghiên 
cứu lịch sử tư tưởng Việt Nam tất không thế nào 
không tìm đến Thẻn uyến tập anh. Có thể nói, nó là 
nơi tập đại thành những luồng tư tưởng chủ yếu của 
dân tộc từ thời nhà Trần trở vẻ trước. 


Đây là mấu chốt của vấn đê nghiên cứu hệ tư 
tưởng chủ đạo thời Đinh, Lê, Lý, Trần, và trước đó. 
Phân tích và nắm được những điểm chủ yếu của vấn 
để ấy, ta có thế nói là đã giải quyết được nó về mặt 
cơ bản. Trong chiều hướng cung cấp tư liệu và mẫu 
hình cho công tác phân tích ấy, Thiển uyển tật nh, 
với tiểu sử của 68 thiền sư hầu hết đều có ghi thành 
phần gia đình, giai cấp và sống trải dài trên một 
khoảng thời gian gần 700 năm, rö ràng có thể giúp 
xác định hệ tư tưởng Phật giáo thiền tông Việt Nam, 
mà họ là những đại diện chân chính và được thừa 
nhận. Trong viễn tượng đó, vai trò của Thiển uyển 
tập anh trở nên hết sức trọng yếu cho những ai muốn 
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nghiên cứu lịch sử tư tưởng dân tộc và hệ tư tưởng 
chụ đạo của Việt Nam từ thời Trần trở về trước. 
Đương nhiên, với số lượng 68 người có tiêu sử, nó 
chưa cung cấp cho ta một mẫu xác suất tốt nhất đáng 
muốn. Nhưng trong tình trạng sử liệu ngày nay, ta 
không mong gì hơn. Qua họ, hệ tư tưởng họ đại biểu 
có thể xác định một cách khá đúng đắn và cụ thể. Từ 
đó, vấn để bản chất của Phật giáo thiên tông Việt 
Nam tất nhiên phải bộc lộ. 

Ngoài ra, Thiền tuyến tập anh còn cần thiết cho 
những khoa học khác từ kinh tế học, dân tộc học, xã 
hội học v.v... cho đến mỹ nghệ và kỹ thuật. Cháng 
hạn, nghiên cứu về tập tục và đời sống của dân ta ở 
những vùng biên giới, ta có những truyện Ma Ha, 
Giới Không v.v... ghi lại lối sống, lối tín ngưỡng của 
họ. Hay tìm hiếu về lai nguyên của nghề ¡n tại Việt 
Nam, ta có truyện Tín Học xác định thành phản gia 
đình Học là “đời đời làm nghề ¡n kinh”. Hay khảo 
sát về thành phần xã hội thời Lý và hệ thống cấu 
trúc của nó, ta có truyện nhiều thiên sư ghi lại thành 
phần gia đình của họ v.v... 


Thiên uyển tập anh như vậy chứa đựng nhiều 
tài liệu phong phú và đặc sắc cho công tác nghiên 
cứu lịch sử cũng như nhiều bộ môn khoa học, kỹ 
thuật và mỹ thuật khác. Dấu thế, cho đến nay chưa 
có một bản dịch nghiêm chỉnh và đây đủ nào về nó 
xuất hiện, nên những người nghiên cứu, dù nhắc tới 
nó nhiều, nhưng ít ai có dịp đọc toàn bộ bản văn đó. 
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Bản dịch hiện nay của chúng tôi là nhằm cung ứng 
cho những người nghiên cứu ấy một bản dịch như 
thế. Trước đây, một số người cũng có ý muốn dịch nó 
và họ quả đã dịch, hay đúng hơn phỏng dịch một 
phần nào hay toàn bộ và xuất bản dưới những tên 
khác nhau!. Nhưng tất cả đều chưa đạt yêu cầu. Tình 
trạng này xuất phát từ hai nguyên nhân chính là: 1- 
Họ chưa nắm vững lịch sử truyền bản của bản văn, 
nên đã không chọn được một truyền bản chính xác 
để làm để bản cho công tác hiệu thù và phiên dịch, 
và 2- Họ chưa phân tích kỹ nội dung bản văn, nên 
tới những đoạn khó, họ hoặc đa số lướt qua không 
dịch, hoặc nếu bắt buộc quá mà phải dịch, họ thường 
phạm phải những sai lâm. 


Để khác phục tình trạng vừa nêu, bản dịch hiện 
nay bao gồm phản nghiên cứu về tự thân bản vân và 
phần chú thích bản văn đó. Phần nghiên cứu về tự 
thân bản văn nhằm giải quyết những vấn để truyền 
bản của bản văn, tên gọi, soạn niên và tác giả cùng 


' Thanh Từ, Thiển sư Việt Nam, Tu viện Chân Không xuất 
bản, Sài Gòn: 1973, tr. 11-195 phỏng địch đủ thiển sư cả hai 
phái Pháp Vân và Kiến Sơ, Khánh Vân Nguyễn Thụy Hòa, 
Tiểu truyện các thiển sư Việt Nam (phái Võ Ngôn Thông), 
Sài Gòn: 1974, chỉ dịch lướt phẩn đầu của phái Vô Ngôn 
Thông. Ông Nguyễn Đổng Chỉ có cho tôi hay vào khoảng 
1938 Nguyễn Trọng Thuật có dịch Thiền uyển tập anh đăng 
trong báo Đưốc Tuệ, nhưng cũng chỉ dịch lướt. Tôi chưa có 
dịp thầy bản dịch ấy. 
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vấn để sử liệu nó dùng và vấn đề hiệu bản cho bản 
dịch của chúng tôi. Phần chú thích, vì nhằm cung cấp 
tài liệu cho những người nghiên cứu ở nhiều bộ môn 
khác nhau, chúng tôi đã cố gắng chú thích rất kỹ và 
nói rõ nguyên lai những chú thích cho tiện việc tra 
cứu. 


I. VẤN ĐỀ TRUYỀN BẢN 


Mặc dù trước đây đã có sự nghiên cứu và giới 
thiệu của Trần Văn Giáp và Gaspardone, vấn để 
truyền bản của Thiển uyển tập anh vẫn chưa được 
khảo sát đẩy đủ và đúng mức. Căn cứ vào những 
nghiên cứu của họ, ta không biết một chút gì về tình 
trạng truyền bản của nó trước bản in năm 1715 cũng 
như sau đó. Chúng ta cũng sẽ không hiểu nổi những 
cái mà Gaspardone' gọi lÀ “bất bình thường” 
(anomalie) của bản ¡in năm 1715. Và thực sự, như 
Trần Văn Giáp? đã nêu lên, Phan Huy Chú trong 
Van tịch chí của ông đã nói Thiển uyển tập anh có 
đến 6 quyển, chứ không phải một hay hai quyển, mà 
ta hiện thấy trong các truyền bản đang còn. Truyền 
bản Thiển uyển tập anh 6 quyển đó cũng không thấy 


' E. Gaspardone, Biöbiiographie Annomite, BEFEO XXXIV 
(1934) 1-173. 


` Trần Van Giáp, Le Bouddhisme en Annom đès ortgines 
Jusqu qu ÄXIIIc siècle, BEFEO XXXI1 (1932) 191-268. 
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ai bàn tới. Chúng tôi do thế đề nghị khảo sát lại vấn 
để truyền bán của bản văn đây, để xem thứ nó có lai 
lịch gì và có thể cụng hiến cho ta những soi sáng nào 
không về những truyền bản hiệp còn, đặc biệt là 
nhằm kiểm soát tính đích thực văn bản của những 
truyền bản hiện còn đó. 


Những gì ta có thể biết về nó hiện nay, đều bất 
đầu từ thế ký XVIII trở đi với bản in năm 1715 và 
với ghi chú của Lê Quí Đôn trong Nghệ tấn chỉ. Lời 
tựa của bản in năm đó có nói tới việc "chỉnh cú để 
tiện in lại” và “sửa lại những thiếu mất, thêm cào 
những chữ rơi sót”, cộng thêm với lối ghi chú lờ mờ 
của Lê Quí Đôn, đã làm một số người nghỉ ngờ giá 
trị truyền bản của bản in năm 1715. Họ nghỉ rằng, 
văn cú nó chấc đã thay đổi nhiều, không hoàn toàn 
có thể tin được. Thậm chí họ còn đựa vào một cầu 
viết của An Thiển trong bài tựa cho bản in nắm 1858 
rằng “còn ở nước ta, xưa có Thiển uyểễn làm lục, Tập 
anh làm tên, ghi lạt các bác cao tăng thạc đức của ba 
triểu”, và giải thích “ba triểu” là gồm cả triểu Trắn 
nữa, để giả thiết rằng, tự nguyên ủy Thiển uyễn tập 
anh có cá một phản về những thiển sư đời Trần 
nhưng bị An Thiên tách rời ra thành một sách khác, 
nên những truyền bản hiện còn không thấy có phần 
đời Trần. Di nhiên, đấy là một giả thiết vô căn cứ, 
đầy thiên ý lệch lạc, nhằm xóa bỏ giá trị truyền bản 
của bản in năm 1715, mà họ coi là có nhiều “bất bình 
thường” để được đáng tin. Thật ra, giá trị truyền bản 
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của bản ¡in đấy tỏ ra rất lớn, khi sơ với bản ín năm 
1858, mà người đứng in lại là An Thiền. Chúng ta do 
thế không cần phải bàn cãi dài dòng cái giá thiết đó 
ở đây. Thế thì, trước bản in năm 1715, Thiền uyển 
tập anh còn có một bản in hay truyền bản nào khác 
không ? 


1. TRUYỀN BẢN ĐỜI TRẤN 


Như ta biết, Thiển uyển táp anh ra đời vào 
khoảng 1337. Điều đáng chú ý là một tác phẩm khác 
thường được quan niệm xuất hiện vào đời Trần, đó là 
Lĩnh Nam chích quái, mà theo lời tựa cho Việt giám 
0†nl: sử thị tập của Đặng Minh Khiêm (1470-2)), thì 
Trần Thế Pháp là tác giả. Ngày nay, căn cứ vào hai 
truyền bán, một của Kiều Phú (1446-?) và một của Vũ 
Quỳnh (1452-1516), ta thấy bản của Trần Thế Pháp 
có khả năng có 22 truyện. Trong số 22 truyện này, có 
4 truyện hoàn toàn thống nhất với 4 truyện trong 


† Đăng Minh Khiêm, Việt giảm cịnh sử thí tập (YHv.1506), có 
lời tựa viết năm Quang Thiệu thứ õ (1520) nói rằng: "Trong 
khoảng na Hông Thuận (1516), tôi cào làm ciệc tại sử qua, 
thường trộm có ý muốn thuật tiệc xưa, chỉ hiểm sách cở chứa ở 
bí thư các, lắm lẩu trải qua bình hóa, nên đã bị khuyết mất 
nhiễu. Tỏi chỉ thấy những tập còn nguyên của Đại Việt sử ký 
toàn thư do Ngô Sĩ Liên, Đại Việt sử ký do Phan Phù Tiên, Việt 
điện u lùuh tập do Lý Tế Xuyên, Lĩnh nam chích quái lục do 
Trần Thế Pháp mà thôi”. 
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Thiên uyến tập anh bản đời La hiện có. Đó là truyện 
Không Lộ và Giác Hải của thiển phái Kiến Sơ Vô 
Ngôn Thông, và truyện Từ Đạo Hạnh và Minh 
Không của thiển phái Pháp Vân T¡ Ni Đa Lưu Chỉ, 
được ghi trong 9 thủ bản hiện báo tồn của Linh Nan 
chích quái, dù văn cú có đôi chỗ xuất nhập, khi so 
chúng với nhau giữa các thủ bản hoặc với Thiên uyến 
tập anh. Sự kiện này đặt cho chúng ta hai câu hỏi. 
Thứ nhất, phải chăng Lĩnh Nam chích quái lấy bốn 
truyện đó từ Thiền uyển tập anh hay ngược lại? Thứ 
hai, có khả năng nào cá Tihiển uyển tập anh lần 
Lĩnh Nam chích quái cùng lấy từ một nguồn chung? 


Trả lời hai câu hỏi này, ta may mắn có một số 
dữ kiện sau. Thứ nhất, đối với truyện Không Lộ của 
Thiên uyển tập anh, ở cuối truyện tờ 25bll có một 
câu chua bằng hai hàng chữ nhỏ, nói rằng: “Vị sư này 
không có năm à tuổi thọ có thể khdo được. Nay y 
bào Nam tông đồ truyền pháp thế thứ nên mô tả ra ở 
đáy” (thử Sư vô niên thọ khả khảo. Kim y Nam tông 
đồ truyền pháp thế thứ cố tự vu thử). Vậy thì rõ ràng 
khi viết về Không Lộ, tác giá Thiên uyển tập anh đã 
dựa vào Nam tông tự pháp đỗ của Thường Chiếu. 
Một khi đã thế, thì Giác Hải chắc chắn cũng phải lấy 
từ Nam tông tự pháp đồ bởi vì thân phận hai người 
này thường gắn liễn với nhau. Còn về truyện Từ Đạo 
Hạnh và Minh Không thì tác giả Thiển uyển tập anh 
không cho ta biết đã lấy nguồn tin về họ từ đâu. Dẫu 
thế, nếu văn cú của hai truyện này thống nhất với 
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nhau, dù có đôi chỗ xuất nhập, thì dứt khoát có khá 
năng Linh Nam chích quái đã lấy từ Thiên uyến tập 
anh. Lý do nằm ở chỗ Tiên uyến tập anh là một tập 
hợp tiêu sử các thiên sư theo một thế thứ nhát định. 
Cho nên rất ít có khả năng tác giá Tiền uyến táp 
anh đã trích dẫn nguyên vẹn những tiểu truyện này 
từ Linit Namt chích quái. Hơn nữa, Lĩnh Nam chích 
quai với cái đầu để “chích quai” thì khả năng trích 
dẫn và thu lượm các tiểu truyện từ nhiêu nguồn tư 
liệu khác nhau là một sự thực. Ngoài ra, đọc bón 
truyện này, văn phong của chúng tỏ ra thống nhất 
với văn phong của các truyện khác trong Tin tuyến 
tập anh. Trong khi đó, nếu so với các truyện khác 
của chính ban thân Lĩnh Nam chích quái thì không 
ăn khớp lắm. Nói tóm lại, dù có thông qua Nai: tông 
tự pháp đỏ hay không, Lĩnh Nai chích quái cũng đã 
chép bốn truyện trên từ Tunễn tuyến tập anh. 


Không những thế, truyền bản Thiển uyến tập 
anh hiện còn, tuy in lại vào năm Vĩnh Thịnh thứ 11 
(1715), đã giữ lại nhiều chữ húy đời Trản. Cụ thể là 
Lý # đối thành Nguyễn ŠZ (truyện Pháp Thuận và 
truyện Chân Không), Diệu J2 đổi thành Máu 7Ÿ 
(truyện Chân Không) hay u¿ế/ (truyện Tịnh Thiền, 
Viên Học), cản ÿ§ƒ đổi thành yế? ff[ hay ma PE 
(truyện Pháp Dung) v.v.. Ngoài ra, như sẽ thấy, một 
loạt các sự kiện được ghi lại trong Thiển uyên tập 
gnh: mà những bộ sử từ đời Lê sơ về sau như Đại Việt 
sử ký toàn thư không ghi, thì lại được chép trong các 
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quyển sử trước thời điểm đó, như Đại Việt sử lược. 
Cho nên, ta không thể nghỉ ngờ việc Thiên uyến táp 
anh ra đời sau Lĩnh Nam chích quái được, dù truyền 
bản sớm nhất ngày nay của nó là một truyền bản đời 
Lê I, tức bản in 1715. Kết luận như thế cho phép ta 
xác định bôn truyện trên từ nguyên thủy đã phải 
xuất hiện từ đời Trần, nghĩa là lúc Tihiuển uyến tập 
anh ra đời, chứ không phải một sao chép về sau từ 
Lĩnh Nam chích quải. 


Thêm vào đó, có một chỉ tiết đáng chú ý là 
trong truyền bản đời Lê I, tức bản in năm 1715 và 
truyền bản đời Lê II, tức bản in sau năm 1715, cả 
hai bản trong truyện Từ Đạo Hạnh, Thiển uyển tập 
anh tờ 53b10, có để trống 7 ô sau những chữ “ngự thí 
trúng” và trước những chữ “đi tà thuật”. 7 ô này, căn 
cứ vào truyện Từ Đạo Hạnh của các truyền bản Lĩnh 
Nam chích quái hiện biết thì ta có 8 hoặc 6 chữ, đó 
là “bạch liên khoa, 0ị cơ, hỳ phụ oỉnh”, hoặc “bạch 
liên khoa, uị cơ, phụ°. Điều này chứng tỏ bản đáy 
dùng cho việc in lại bản đời Lê Ï và Lê II đã bị rách 
mất 7 chữ, và người hiệu chính hai bản in này do 
không biết hay không có cơ hội huy động các truyền 
bản của Lĩnh Nam chích quái để hiệu chỉnh 7 ô chữ 
đó. Ngày nay, căn cứ vào 8 hay 6 chữ ấy, ta có thể 
hiệu chỉnh thành 7 chữ, là “bạch liên khoa, 0ị cơ, kỳ 
phụ”, và điền vào 7 ô trống với ý nghĩa trọn vẹn của 
một câu văn. Thiền sư An Thiền, khi dùng một bản 
gọi là Cựu bản Tiêu Sơn tự làm bản đáy cho việc in 
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lại Thiên uyễn tập anh trong bộ Đại Nam thiên uyển 
truyền đáng tập lục, đã không biết các ô trống này 
nên trong Thiển uyến truyền đang quyến thượng tờ 
48a10 khác mất các ô đó để ta có câu “ngự thí trúng, 
đi tà thuật”. Sự kiện có 7 ô trống này của TiHễn uyễn 
tập anh: bản đời Lê và những chữ tương đương trong 
các truyền bản Lĩnh Neơm chích quái càng chứng tỏ 
các truyện Từ Đạo Hạnh, Minh Không, Không Lộ và 
Giác Hải của Lĩnh Nam chích quái phải phát xuất từ 
các truyện trong Tiến uyến tập anh, 


Nói tóm lại, dù ngày nay truyền bản sớm nhất 
mà ta có là truyền bản đời Lê I (1715), ta vẫn có thế 
giá thiết nếu không nói là khẳng định Thiên uyến 
tập an: là một văn bản đời Trần được lưu hành rộng 
rải, thậm chí còn được khắc in, để cho các tác giả 
như Trản Thế Pháp của Lĩnh Nam chích quái biết 
tới và sử dụng. Để tiện việc tra cứu, chúng tôi cho 
sưu tập lại 4 truyện này trong bản Phụ lục Ï ở sau. 


9. TRUYỀN BẢN ĐỜI HỒ 


Bước sang thế kỷ thứ XV, lúc Hỗ Quý Ly lên 
nấm quyển, Thiển uyển tập anh vẫn còn được sử 
đụng rộng rãi. Khi quân Minh đánh chiếm được nước 
ta vào năm 1407, Thiển uyển tập anh đã bị chúng 
thu gom và sau này được dùng một phần để viết An 
Nam chí nguyên. Trong mục Tiên thích của An Nam 
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chí nguyên 3 tờ 209-211 ta thấy ghi lại tiểu sử của 14 
vị thiển sư, trong đó có 13 vị có tên trong Thiền uyển 
tập anh. 


So sánh những ghi chú của nó về 13 vị ấy, thì 
trừ Thảo Đường ra, mà Thiên uyển tập anh không có 
truyện, số còn lại có văn cú hoàn toàn giống với một 
đoạn trong truyện của những thiển sư ấy trong Thiển 
uyển tập anh. Chẳng hạn, ta lấy hai vị thiển sư đầu 
do nó ghi làm thí dụ. Thứ nhất, về thiển sư Tịnh 
Giới, nó viết: “Thiên sự Tịnh Giới là 0uị Sư huyện 
Đông Quan, fu hạnh đâu đà, cảm hóa như thần, Giao 
Châu có hạn, họ Lý sai sứ đi đón uêề, nửa đêm Sự 
đứng giữa són, đốt hương, mưa ngọt đổ lớn. Họ Lý 
khen, tặng làm Thầy Mưa”. Còn Thiền uyễn tập anh 
viết: “Thiên sự Tịnh Giới... người Mão hương... tu 
hạnh đầu đà... cảm hóa như thần ... hạ gặp hạn. ... 
Lý Cao Tôn... sơi sứ đi đón uê.... nửa đêm Sư đứng 
giữa sân đốt hương, trời bèn mưa xuống, 0uua rốt 
khen sủng, thường gọi là Thầy Mưa”. 


Thứ hai, về Đạo Hạnh, nó viết: “Tuên sự Đạo 
Hạnh là Sư huyện Thạch Thất, thường đi khốp tòng 
lâm, hỏi tìm trì thức, hhị duyên đạo đã thục, pháp 
lực có thêm, bèn có thể sai sử chim rừng thú nội, họp 
nhau đến phục, cầu mưa trị bệnh không gì là không 
linh ứng. Nay xác thôn đang còn”. Thiên uyển tập 
anh viết: “Thiền sư Đạo Hạnh ... đi khéốp tòng lâm, 
hỏi tìm ấn chứng... từ đó phóp lực có thêm, duyên 
thiên đã thục, bèn có thể sai sử rắn núi thú rừng, 
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họp nhau đến phục. Đốt ngón tay cầu mưa, chú bát 
nước trị bệnh, không gì là không ứng nghiện: tức 
khác... Đến nay xúc thân đang còn”. 


Qua những thí dụ như thế, ta buộc phải kết luận 
là, những ghi chú trong An Nam chí nguyên' phải 
trực tiếp rút ra từ Thiển uyển tập anh, hay nếu 
không ởi nữa thì phải rút ra từ một tác phẩm đã sử 
dụng sách đó. Với những sự đồng nhất hầu như hoàn 
toàn ấy, không một kết luận nào khác có thể rút ra. 
Nhưng chính bản thân An Nam chí nguyên 3 tờ 208 
thú nhận là không biết đến Thiên uyển tập anh bởi 
vì nó viết: “Đạo Phật của Giao Chỉ từ Hán đến 
Đường đêu không thể khảo được. Từ thời Lý, Trần, 
danh tăng rất nhiều, nổi tiếng linh dị. Quốc 0uương 
đem lễ tham hỏi thuật lạ, đến nỗi có uị đã xả thân đi 
xuất gia. Quan liêu, sĩ dân thường thường cảm hóa 
theo. Còn đạo thân tiên thì cũng hiếm có, thỉnh 
thoảng mới thấy một hai người mà thôi. Nay thấy 
Cựu chí uà Quan báo các nơi cùng lời tương truyền 
của các phụ lão, mỗi mỗi góp chép lại, mà chọn 
những ai dấu uết có thể chứng nghiệm được thì phụ 
chép uào đấy”. 


Bằng lời giáo đầu mục Tiên thích như vậy, An 
Nam chí nguyên đã xác định nguyên lai của những 
nguồn tài liệu của mình về những vị thiền sư dẫn 


' Ngan-Nan Tche Yuan, E. Gaspardone in, Hà Nội: 
Imprimerie d'Etrême-Orient, 1932. 
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trên. Trong đó, ngoài loại phụ lão tương truyễn ra, ta 
thấy có “Cựu chí” và “Quan báo các xứ”. Về Cựu chí, 
thì giữa những thứ chí do nó dẫn có Giao Chỉ thông 
chí, Giao Cháu bát huyện ký, Các huyện châu chí, 
Các phủ chí và Các phủ huyện bhai báo tường tải 
chí. Đấy phải là những “Cựu chí” mà nó muốn nói 
tới, nếu không muốn hiểu Cựu chí muốn chỉ một chí 
trong những tác phẩm vừa liệt. Còn về “Quan báo 
các xứ” thì đây có thể là tên một tập hê sơ hành 
chính do yêu cầu điều tra tạo nên, nhưng cũng có thể 
chính là tên của tập hồ sơ đó. Dầu sao chăng nữa, Á 
Nam chí nguyên chắc phải lấy những ghi chú về 
những vị thiển sư trên, nếu không từ chính Thiên 
uyển tập anh, thì cũng từ những “Cựu chí” vừa dẫn, 
và những Cựu chí đấy đến lượt chúng tất cũng phải 
lấy từ Thiền uyển tộp anh, bởi vì sự đồng nhất văn 
cú và sự kiện vừa thấy tất không thể nào kết luận 
ngược lại được. 


Chỉ có vấn đề là trong số 13 vị sư ấy, trừ Thảo 
Đường ra, quê quán hay trú quán của họ bị Au Nam 
chí nguyên thay đổi và gọi họ như những nhà sư của 
huyện này hay châu nọ, không giống với Thiên uyển 
tập anh. Chúng tôi cho rằng vì An Nam chí nguyên 

“‡ từ những Cựu chí viết dưới thời Minh chiếm đóng 
.ước ta, nên tên đất tên làng đã bị bọn xâm lược 
thay đổi, từ đó báo cáo về những vị sư cũng bị thay 
ổi theo. Thêm vào đó, nếu rút ra từ những Cựu chí, 

\ì những bản chí, nhất là địa chí thường ghi lại các 
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nhân vật nổi tiếng của vùng liên hệ. Do thế, dù Tịnh 
Giới người Mão hương, Ngung Giang, An Na: chí 
nguyên đã nói là: “Sư huyện Đông Quan”, bởi vì Giới 
đã nổi tiếng về việc cầu mưa ở tại Thăng Long. Giới 
Không cũng vậy. Dù Tịnh Không là người Mãn Đẩu, 
họ vẫn bảo Không là “Sự huyện Gia Lâm, uì có ở 
chùa Gia Lám” v.v... Do thế việc thay đổi quê quán 
hay trú quán của những vị sư không cho thấy một 
điều gì khác hơn là hai điểm sau. Thứ nhất, đấy là 
những tên đất đặt ra lần đầu tiên dưới thời quân 
Minh xâm lược. Và thứ hai, những sách vở ghi lại 
những vị sư đấy là do quân Minh làm ra. 


Thực tế thì An Nam chí nguyên, trừ phần tổng 
luận ra, có thể coi như một tác phẩm viết khoảng 
năm 1419. Những ghi chú về các vị thiển sư trên 
chắc chắn phải dùng những tài liệu viết trước năm 
đó. Từ đấy, ta có thể kết luận rằng chúng chính là 
những trích dẫn từ một truyền bản xưa nhất của 
Thiên uyển tộp anh, đấy là truyền bản đời Trần. Ta 
hiện không có cách nào để xác định truyền bản đấy 
là in hay chép. Dẫu thế những ghi chú đó thật sự là 
dấu vết của nó còn sót lại, giúp ta kiểm soát được 
tính đáng tin và giá trị văn bản của bản in đời Lê. 
Do thế, chúng tôi cho sưu tập lại toàn bộ những trích 
văn vừa nói có trong An Nơm chí nguyên để làm tư 
liệu văn bản cho những nghiên cứu về sau. Chúng sẽ 
được xếp vào trong Phụ lục II. 
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3.TRUYỀN BẢN 6QUYỂN 


Sau truyền bản đời Hê, mà ngày nay ta chỉ còn 
có 12 trích dẫn ngắn trong An Nam chí nguyên, ta có 
cái chúng tôi gọi là truyền bản 6 quyển ở đây. Nó 
đến từ bản thư tịch của Phan Huy Chú trong Lịch 
triêu hiến chương loại chí 45 tờ 89b1-2, ở đây Phan 
Huy Chú viết: “Thiên uyển tộp, 6 quyển, người thời 
Trân soạn, ghi lại sự tích các tông phái Thiên học 
của nước ta từ cuối đời Đường trởi qua đời Đình, Lê 
đến Lý, Trân”. Thiền uyển tập đây đĩ nhiên là Thiên 
uyển tập anh, bởi vì ghi chú vừa dẫn của Phan Huy 
Chú là lấy trực tiếp không thêm bớt từ cái ghi chú 
của Lê Quí Đôn về Thiên uyển tập anh trong Nghệ 
ăn chí của ông. Chỉ trừ một điểm khác biệt căn bản 
là, trong khi Lê Quí Đôn nói “Thiền uyển tập anh 
một tập” thì Phan Huy Chú bảo Thiên uyển tập có 6 
quyển. Ngày nay ta không biết bản Thiền uyển tập 
anh, do Lê Quí Đôn dùng, mà ông chỉ nói có “1 fộp”, 
là có bao nhiêu quyển. Nhưng cứ vào những trích dẫn 
trong Kiến uăn tiểu lục 4 tờ 12b7-13b8 mục Thiên 
chương thì chúng chứng tở không sai khác với truyền 
bản đời Lê của bản in năm 1715 bao nhiêu. Chúng ta 
do đó có thể suy diễn ra là Lê Quí Đôn chắc cũng 
dùng bản in năm 1715 đấy. Thế thì truyền bản 6 
quyển của Phan Huy Chú xuất xứ từ đâu? 
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Những truyền bản đời Lê và đời Nguyễn hiện 
còn, tức những bản in năm 1715, khoảng 1750 và 
1858, không có bản nào ghi Thiên uyển tập anh có 
đến 6 quyển cả. Bản in năm 1715 thì ghi có quyển 
thượng và quyển hạ, nhưng không phân chia số trang 
rõ ràng, nên ta cũng chỉ có thể đoán thôi. Bản ¡in 
1750 thì cơ bản giống bản in 1715 với một vài sửa 
đổi thêm thắt cùng ba tờ hình và tiểu sử của Trúc 
Lâm Tam Tổ ở đầu sách và lời bạt hậu ở cuối sách. 
Còn bản in năm 1858 thì đã bị gom in vào một bộ 
sách gồm 5 quyển, nên Tiền uyển tập anh ïn năm 
đó trở thành một quyển duy nhất, đấy là quyển 
thượng đối với 4 quyển kia trong bộ Đợi Nam thiền 
uyển truyền đăng tộp lục. 


Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ hơn hai truyền bản 
đời Lê thì việc Phan Huy Chú nói truyền bản của 
ông gồm 6 quyển không phải là hoàn toàn vô căn cứ. 
Xét hai truyền bản đời Lê hiện còn, ta thấy, mặc dù 
ở đầu sách tờ 4al và ở cuối sách tờ 72b1ll nó ghi 
Thiên uyển tập anh ngữ lục quyển thượng và Thiên 
uyển tập anh quyển hạ, chứng tỏ như vậy Thiên uyển 
tộp anh nguyên có hai quyển thượng và hạ, ta thấy 
bên trong sách ở những tờ 26bl, 44a1, 61a1, 71b1 nó 
dành hẳn một dòng để ghi bốn chữ Thiền uyển tập 
ơnh mà thôi. Bốn chữ Thiên uyển tập anh ở tờ 44a1 
chúng tôi đoán là để phân chia quyển thượng với 
quyển hạ của bản in đó, bởi vì nó để tờ 43 hầu như 
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hoàn toàn trống. Như vậy, thì còn ba trường hợp kia 
sẽ ra sao? 


Theo lập luận của chúng tôi thì bốn chữ Thiên 
uyển tập anh ở những tờ 26b1, 61al, và 71b1 cũng có 
nhiệm vụ tương tự, đấy là chúng chỉ sự bắt đầu của 
một quyển Tiển uyển tốp anh. Tính ra từ những 
nhan đề Thiên uyển tập anh đó trong truyền bản đời 
Lê, ta có tối thiểu đến 5 quyển Thiên uyến tập anh, 
tức một bộ Thiền uyển tập anh 5 quyển. 


Thế nhưng, Vỡn tịch chí của Phan Huy Chú nói 
bản của nó có đến 6 quyển. Vậy thì, lấy đâu ra một 
quyển nữa? Chúng tôi cho rằng có thể truyền bản đời 
Lê đã ghi thiếu cái nhan đề Thiên uyển tập anh ấy ở 
một tờ, khoảng giữa những tờ từ 4al đến 26bl. Tại 
sao? Bởi vì nếu đếm từ trang 26b1 đến trang 71bl ta 
có cả thảy đến bốn lần ghi nhan để Thiên uyển tập 
anh, nghĩa là trung bình cứ khoảng mười tờ là có 
một nhan đề, trong khi từ tờ 4a1 đến tờ 26b1 ta có 
chỉ một nhan để mà thôi. Do thế, chắc khoảng từ tờ 
17 trở đi bản in năm 1715 đã bỏ sót nhan để "hiển 
uyển tập anh. Nếu thế, việc Phan Huy Chú nói văn 
bản Thiên uyển tập anh của ông có 6 quyển là hoàn 
toàn hiểu được. 

Thực ra, nhờ cái ghi chú “Thiền uyển tệp 6 
quyến” ấy của Phan Huy Chú, ta ngày nay mới hiểu 
được tại sao trong truyền bản đời Lê đã có ghi thêm 
những nhan để Tiển uyển tập anh ở những năm tờ 
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khác nhau. Trước đây Gaspardone đã chỉ ra hiện 
tượng khá ngộ nghĩnh của truyền bản đời Lê, những 
đã không tìm hiểu tại sao. Ngược lại còn dựa vào nó 
để đánh thấp giá trị truyền bản đó. Bây giờ nó trở 
thành rõ ràng là hiện tượng ấy cho ta biết sự có rnặt 
của một truyền bản Thiển uyển tập anh gồm 6 
quyển. Thế thì, truyền bản 6 quyển này có những 
liên hệ như thế nào với truyền bản đời Lê ? 

Riêng với vấn để này chúng tôi qui lại rằng: 
truyền bản 6 quyển xưa hơn truyền bản đời Lê in 
năm 1715, bởi vì bản in năm 1715 chỉ giữ lại một 
phần nào vết tích của truyền bản 6 quyển qua sự 
hiện diện của những nhan đề Thiên uyển tập anh 
vừa nêu, chứ không còn giữ nguyên được tình trạng 
truyền bản 6 quyển. Nói khác đi, truyền bản 6 quyển 
có lẽ cũng là truyền bản đời Trần ở nói trước, chứ 
không gì hơn. Nếu không, nó là một bản in trước 
năm 1715 còn sót lại một cách nguyên vẹn, nghĩa là 
không bị tình trạng “khuyết thất” và “thoát lạc” của 
bản in đời Lê. Dẫu sao, nó cũng là một truyền bản 
xưa nhất được biết một cách đích xác chứ không phải 
qua suy luận. Khẳng định như thế, chúng tôi cũng 
muốn nói thêm là, truyền bản đời Trần có lẽ cũng có 
6 quyển. Và từ đó, vấn để phải chăng từ nguyên ủy 
Thiên uyển tập anh có 6 quyển, chắc phải giải quyết 
trong một chiều hướng tương tự. 
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4. TRUYỀN BẢN ĐỜI LÊ SƠ 


Nếu những trích dẫn trong Án Nam chí nguyên 
không ghi rõ ràng xuất xứ, thì bước sang thế kỷ thứ 
XV, trong việc biên tập lại Việt điện u linh tộp và 
Lĩnh Nam chích quái, ta thấy Thiên uyển tập anh đã 
được nêu đích danh. Cụ thể là Tục Việt điện u lính 
tập của Nguyễn Văn Chất (1422-?), đỗ Hoàng giáp 
năm 1448, làm đến Thượng thư bộ Hộ, đã chép tiếp 
ba hay bốn truyện vào Viê£ điện u lỉnh tộp cũ, trong 
đó có truyện Sóc thiên vương, mà Nguyễn Văn Chất 
ghi là căn cứ vào Thiên uyển tập anh. Có thể nói đây 
là một trích dẫn sớm nhất hiện biết của đời Lê về 
Thiền uyển tập anh. Điều này chứng tỏ Thiên uyển 
tập anh lưu truyền khá phổ biến vào đời Lê sơ, tức 
khoảng những năm 1448-1466, thời gian mà Nguyễn 
Văn Chất làm việc ở Quốc sử viện. 


Dựa vào Liệt huyện đăng khoa lục bị khảo, kết 
hợp với những thông tin trong Đại Việt sử ký toàn 
thư, ta dễ chấp nhận Tục Việt điện u lính tập là do 
Nguyễn Văn Chất viết, chứ không phải do Nguyễn 
Văn Hiển, như tuyệt đại bộ phận các thủ bản của 
Việt điện u lính tập, tức các bản A.751; A.47; A.19 và 
VH1285, trừ bản A.2879, đã ghi. Bản A.2879 ghi rõ 
tên Nguyễn Văn Chất. Văn cú của trích dẫn này, căn 
cứ theo bản Việt điện u linh tập lục A.47 so với bản 
Thiền uyển tập anh hiện còn có một số xuất nhập. 
Nhưng nếu căn cứ Việt điện u linh tập lục toàn thiên 
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tức các bản A.7ð1 và A.2879 thì văn cú tỏ ra ít xuất 
nhập hơn. Dù có xuất nhập nhiều hay ít, thì rõ ràng 
truyện Sóc thiên vương của Việt điện u lính tập là do 
Nguyễn Văn Chất trích dẫn từ Thiên uyển tập anh, 
và chúng tôi không bận tâm phân tích ở đây. Mà chỉ 
cho chép lại các đị bản để làm tư liệu nghiên cứu cho 
những người sau, ở Phụ lục III. 


Trước mắt, cho đến lúc này, trong thế kỷ 15 ta 
mới chỉ tìm thấy một trích dẫn duy nhất đó thôi. 
Còn bao trích dẫn nữa, ta chưa thể biết được. Tuy 
nhiên với sự trích dẫn Thiên uyển tập anh của 
Nguyễn Văn Chất, ta có thể chắc chắn khi Phan Phù 
Tiên khởi thảo Việt âm thí tập, Tiên không phải 
không biết đến Thiên uyển tập anh. Nhưng do yêu 
cầu chỉ thu thập thơ văn giới hạn vào đời Trần, cho 
nên ông đã không để cập gì tới mảng thơ văn do 
Thiên uyển tập anh cung cấp, chứ tuyệt nhiên không 
phải vì “phải sau thế kỷ XV, Nho giáo mất dân địa uị 
độc tôn trong đời sống tỉnh thân tình cảm, thì đối 
uới người nghiên cứu một số thơ uăn từ của Phật mới 
được chính thúc nhập tịch uăn đèn”, như một số 
người đã sai lầm quan niệm. Nếu phải sau thế kỷ XV 
do Nho giáo mất dần địa vị độc tôn và thơ văn từ cửa 
Phật mới nhập tịch văn đàn, thì tại sao trong Việt: 
âm thi tập đã xuất hiện những nhà thơ Phật giáo 
như Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, Trần Minh 
Tông, Pháp Loa và Huyền Quang v.v..? Và ngay cả 
một nhà thơ bài xích Nho giáo tương đối mạnh mẽ 
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như Nguyễn Trung Ngạn với bài thơ Phổ Minh tụ 
đỉnh mình cũng đã được Phan Phù Tiên dành cho 
một số lượng trích thơ cực kỳ lớn là 36 bài, nếu khi 
tiến hành biên soạn Việ? đm th¿ tập, Phan Phù Tiên 
đã thực hiện nó dưới nhãn quan Nho giáo? Nho giáo 
chưa bao giờ độc tôn tại Việt Nam và càng không bao 
giờ độc tôn vào thời Lê sơ của thế kỷ 15. 

Không những Thiên uyển tập anh được người trí 
thức thời Lê sơ biết tới mà ngay cả một bộ sử Phật 
giáo khác của thời Lý là Nam tông tự pháp đồ của 
Thường Chiếu (?-1203) cũng đã được các trí thức thời 
Lê sơ ngưỡng mộ và cho in lại. Phan Huy Chú trong 
Văn tịch chí của Lịch triểu hiến chương loại chí 45 tờ 
105a6-7 vào thế kỷ XIX đã ghi nhận là Lương Thế 
Vinh (đậu Trạng nguyên năm 1463) có viết tựa cho 
tác phẩm này của Thường Chiếu. Sử học Phật giáo 
vào thời Lê sơ như thế tỏ ra được giới trí thức thời 
đó chăm sóc khá kỹ lưỡng. Mà cũng nhờ thế mà bộ 
Thiên uyển tộệp anh mới đến được với chúng ta ngày 
hôm nay. 


5. TRUYỀN BẢN ĐỜI LÊ I 


Đây là truyền bản xưa nhất hiện còn qua bản in 
năm 1715. Nó gồm cả thảy 72 tờ, mỗi tờ 2 trang, mỗi 


' Lê Mạnh Thát, Lịch sử Phật giáo Việt Nam I, Huế: NXB 
Thuận Hóa, 1999, tr. 155-156. 
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trang 11 dòng, mỗi dòng 17 chữ. Chữ ¡in khá đẹp, 
gồm có hai loại. Loại chữ cỡ lớn dùng để in chánh 
văn, và loại chữ cỡ nhỏ dùng để ¡in chú thích. Về loại 
chữ cỡ nhỏ thì mỗi dòng có đến hai hàng, mỗi hàng 
trung bình có 24 chữ hay ít hơn. 

Sách chia làm hai quyển, gọi là Thiền uyển tập 
anh ngữ lục quyển thượng và Thiên uyển tập anh 
quyển hạ. Nhưng vì nó đánh số tờ liên tục, và vì chỉ 
ghi quyển thượng ở tờ 4al đầu sách sau lời tựa và 
quyển hạ ở tờ 72bll cuối sách nên ta không biết 
đích xác đâu là nơi quyển thượng chấm dứt và quyển 
hạ bắt đầu. Dẫu thế, chúng ta có thể đoán là quyển 
thượng chấm dứt ở tờ 43a1 và quyển hạ bắt đầu từ tờ 
44a1 trỡ đi, dựa vào những bằng chứng sau: 1. từ tờ 
44a1 trở đi là phần mô tả thiển phái Pháp Vân 2. 
trước tờ 44a1, tờ 43 hầu như hoàn toàn bỏ trống, như 
muốn tỏ có một khoảng cách đặt biệt, mà những tờ 
khác không thấy có, và 3. tờ 44al bắt đầu có ghi 
nhan đề Tiền uyển tập anh. Bằng chứng thứ ba này 
dĩ nhiên không có hiệu lực mấy do sự có mặt của 
nhan đề ấy ở những tờ khác, đấy là tờ 26b1, tờ 66bl 
và tờ 71b1. Sự có mặt đó, như chúng tôi đã phân tích 
trên, chứng tỏ rằng tự nguyên ủy Thiên uyển tập anh 
có đến 5 hay 6 quyển, như Văn fịch chí của Phan 
Huy Chú đã ghi. 


Thế thì, việc chia sách thành hai quyển thượng, 
hạ xuất hiện từ bao giờ? Câu hỏi này hiện chưa trả 
lời dứt khoát được. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng nó 
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không phải xuất hiện với bản in năm 171ã đây. 
Ngược lại, nó đã xuất hiện trong chính bản đáy của 
bản in đó. Lý do cho một suy nghĩ như vậy xuất phát 
từ một nhận xét chủ quan về văn bản của nó. 


Mặc dù người viết tựa cho bản in năm 1715 
trên thú nhận có thực hiện việc “chỉnh cú” nhẦm 
“sửa lại những chỗ thiếu mất uà thêm uào những chữ 
bị rơi rớt” để tiện in lại, nói chung ông đã làm việc 
ấy một cách tương đối cẩn thận và có tính khoa học 
cao. Chẳng hạn, trong truyện Đạo Hạnh ở tờ 53b12, 
sau khi viết “hậu ứng tăng quan ngự thí trúng” (sau 
đó ứng thi điện thí tăng quan đỗ) ta thấy bản in để 
trống một khoảng cho đúng vừa 7 chữ, rồi viết tiếp 
“di tà thuật ngỗ Diên Thành Hẻu” (dùng tà thuật 
làm mích lòng Diên Thành Hầu). Bây giờ, khảo 
truyện Từ Đạo Hạnh trong Lĩnh Nam chích quái tờ 
77, mà cốt truyện và ngữ cú hoàn toàn đồng nhất với 
truyện Đạo Hạnh của Thiên uyển tộp anh, thì câu 
bắt đầu từ chữ “hậu” đến Diên Thành Hầu đọc thế 
này: “Hậu ứng tăng thí trúng Bạch liên khoa, Vị cơ 
phụ Vinh đĩ tà thuật ngỗ Diên Thành Hầu”. Rõ ràng, 
khoảng trống 7 chữ của Thiên uyển tập anh tờ 53b10 
chính là chỗ của 7 chữ chúng tôi in nghiêng trong 
câu dẫn từ Lĩnh Nam chích quái truyện, chứ không 
có một ý nghĩa nào khác. 


Chúng tôi nghĩ rằng bản đáy của bản in năm 
1715 đến khúc những chữ đó bị rách nát nên người 
chỉnh cú đã để nguyên khoảng trống lại, nhằm lưu ý 
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những người sau về sự rách nát hay thiếu sót ấy, với 
mục đích khi nào có được bản mới thì bổ khuyết vào. 
Trong Thiên uyển tập anh hiện nay, ngoài nửa dòng 
trống vừa nói, chúng tôi tìm thấy những khoảng 
trống khác có một ý nghĩa tương tự ở những tờ 12b3, 
12b5, 12b8 và 13a6 truyện Viên Chiếu, tờ 27b8 
truyện Tín Học, tờ 49b4, 49b7 và 50al truyện Ma 
Ha, nhưng hiện chưa có những văn bản khác để hiệu 
thù và bổ sung. 


Xét trường hợp để trống gần nửa dòng ở truyện 
Đạo Hạnh vừa nêu, chúng tôi cho rằng người làm 
công tác chỉnh cú cho bản in đời Lê đã tỏ ra có một 
cẩn thận khoa học tốt và một khả năng phê bình 
cao. Từ nhận xét ấy, chúng tôi bắt buộc phải kết luận 
là có lẽ ông không có khuynh hướng tổ chức lại cả 
một quyển sách xưa bằng cách phân chia lại quyển 
số của nó. Và thực sự, nếu ta có giả thiết là ông đã 
làm việc đó, thì sự có mặt của nhan để Thiển uyển 
tập anh ở những tờ 26bl, 66al, 7lal thực khó mà 
giải thích một cách ổn thỏa, bởi vì nếu có sự phân 
chia lại quyển số, thì tại sao lại còn để những nhan 
để như vậy hiện diện? Sự hiện diện của chúng có ý 
nghĩa và mục đích gì? Ta thật không bao giờ có thể 
trả lời được những câu hỏi như thế, nếu giả thiết sự 
phân chia Thiên uyển tập anh thành quyển thượng 
và quyển hạ bắt đầu với những chỉnh cú của nó vào 
năm 1715. Do đó, chúng tôi cho rằng sự phân chia 
thành hai quyển thượng, hạ đó đã xuất hiện ngay 
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trong để bản của bản in năm ấy, nghĩa là, đã xuất 
hiện từ lâu trước năm đấy. Lý do cho sự phân chia có 
lẽ bất nguồn từ việc muốn làm hợp lý lại tổ chức của 
cuốn sách. 


Thực vậy, nếu chia Thiển uyển tập anh thành 
quyển thượng và quyển hạ như truyền bản đời Lê đã 
có, thì việc phân tích nội dung nó thật dễ thấy và 
nhất quán. Đó là quyển thượng mô tả về dòng thiền 
Kiến Sơ, và quyển hạ nói về dòng thiển Pháp Vân 
với một bản danh sách những thiển sư của dòng 
Thảo Đường. Ngược lại, nếu chia nó thành 5ð hay 6 
quyển thì tính nhất quán và dễ thấy không được nổi 
bật cho lắm, dù không phải là mất hẳn. Chẳng hạn, 
nếu là 5 quyển thì quyển 1 và 2 tả dòng thiển Kiến 
Sơ, quyển 3 và 4 tả dòng thiền Pháp Vân, và quyển ð 
ghi danh sách phái Thảo Đường. 


Dẫu sao chăng nữa, việc phân chia Thiển uyễn 
tập anh thành hai quyển thượng, hạ cho đến năm in 
1715 vẫn chưa được dứt khoát chấp nhận. Cho nên, 
trong truyền bản lưu hành hiện nay ta mới phát hiện 
ra sự có mặt của những chứng tích tỏ ra nó tự 
nguyên ủy gồm õð hay 6 quyển như đã nói. Chính sự 
chưa dứt khoát đó một lần nữa chứng tỏ sự tôn trọng 
để bản và tính cẩn thận khoa học của người làm 
công tác chỉnh cú cho bản in năm 1715 ấy. 


Người làm công tác chỉnh cú vừa để cập, ngày 
nay ta không biết tên gì. Nhưng qua bài tựa do ông 
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viết vào “ngày tốt của tháng tư nănt Vĩnh Thịnh 11 
triểu Lê” (1715) thì ông là một nhà Nho có học và 
yêu chuộng Phật giáo. Ông đã làm công tác chỉnh cú 
qua lời yêu câu của “một thiền hữu” của ông. Vị học 
trò thiển này, ông không nói rõ là ai, song ta có thể 
giả thiết là Như Trí. 

Nhà Nho Phật tử ấy, dù với tính cẩn thận khoa 
học tốt và khả năng phê bình cao, đã thực hiện việc 
chỉnh cú trong một điều kiện thư tịch không được 
như ý muốn lắm. Cho nên, truyền bản đời Lê này 
đang còn chứa khá nhiều sai lầm, đôi khi sai lầm rất 
lớn. Tuy nhiên, thật khó mà phân biệt rõ ràng đâu 
là sai lâm của chính người chỉnh cú, và đâu là của 
chính những người có trách nhiệm khắc bản. Chúng 
tôi đánh giá tổng quát toàn bộ bản ¡in thì nó chứa 
nhiều ưu điểm vượt hẳn bản ¡in đời Nguyễn về nhiều 
mặt, trong đó mặt hình thức đại cương đã phân tích 
ở trên. 

Về mặt nội dung thì sách chia làm bốn phần. 
Phân I từ tờ lal đến 3b6 gồm bài tựa viết vào một 
“ngày tốt tháng tư năm Vĩnh Thịnh 11 triêu Lê”, mà 
không ghi tên người viết, và bản danh sách những 
môn đồ của Thích Như Trí, giả thiết là những người 
đóng góp vào việc khắc bản cho bản in năm ấy. Phân 
này có trong bản in 1750 và hoàn toàn không có 
trong bản in đời Nguyễn. Phần II từ tờ 4a1 đến 43a1 
mô tả 16 thế hệ truyền thừa của dòng Kiến Sơ, bắt 
đầu từ Vô Ngôn Thông (759?-826) cho đến Ứng 
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Thuận, gồm truyện của cả thảy 39 người. Phần III từ 
tờ 44al đến 7lal mô tả 21 thế hệ truyền thừa của 
dòng Pháp Vân, từ Tì Ni Đa Lưu Chỉ (?- 594) đến Y 
Sơn (?-1213), gồm truyện của cả thảy 29 người. Phần 
IV từ tờ 71b1-72b11 là một bản danh sách các thiển 
sư thuộc phái Thảo Đường, bắt đầu từ Thảo Đường 
cho tới Phạm Đẳng, gồm cả thảy 19 người không có 
truyện. 


Bốn phần này, nếu đem so sánh với nội dung 
của truyền bản in khoảng năm 1750 và bản in đời 
Nguyễn ta sẽ thấy có những so le đáng chú ý, mà 
người đọc có thể thấy trong bản đối chiếu dưới đây. 
Điều này làm nổi bật hẳn giá trị văn bản của truyền 
bản đời Lê của chúng ta. 


Về người đứng in bản văn và nơi in, bản in năm 
1715 này không cho biết rõ ràng gì hết, một điều 
thường trái với thông lệ. Tuy nhiên, ta có thể đoán 
là Thích Như Trí cùng những môn đồ của ông, mà 
bảng danh sách ở tờ 3b1-6 ghi tên tới 15 người gồm 
cả nhà tu lẫn người đời. Tung tích những người này, 
ta hiện có một số thông tin. 

Về Như Trí, ta ngày nay có hai nguồn tư liệu. 
Thứ nhất, Tiêu Sơn Thiên Tám cúng tổ khoa tờ 
13a5-6 đã ghi thiển sư Như Trí như một vị tổ của 
chùa Thiên Tâm: “Nơm mô Viên Huệ tháp hòa 
thượng Như Trí thiền sư hóa thân Bô tứt”. Văn bản 
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Tiêu Sơn Thiên Tảm cúng tổ khoa này do Tịnh Từ 
soạn và in vào năm Tự Đức thứ 3 (1850). 


Cùng với Như Trí, ta thấy một loạt các vị thiển 
sư khác được Tịnh Từ kể tên, bắt đầu với Vạn Hạnh 
Quốc sư, rồi Thủy Nguyệt, Tông Diễn, cho đến Hải 
Điện và Tịch Lâm. Đặc biệt, Tịnh Từ nhắc đến ba 
lần Giác Trí Không Không Viên Giác thiển sư trước 
khi nhắc đến các vị tổ kia. Điều này chứng tỏ Tịnh 
Từ là đệ tử của Giác Trí Không Không và khi viết 
Tiêu Sơn Thiên Tám cúng tổ khoa, là nhắm để cúng 
chủ yếu vị thiển sư này. Qua văn bản này, ta biết 
Như Trí là vị thiền sư đã từng trụ trì ngôi chùa mà 
thiền sư Vạn Hạnh đã từng sống và làm việc. 


Về niên đại của Như Trí, ta hiện có thể dựa vào 
nguồn tư liệu thứ hai. Đó là tiểu sử của Như Trúc, vị 
trụ trì của chùa Bút Tháp nổi tiếng, khắc trên tháp 
của vị thiển sư này. Theo tiểu sử thì Như Trúc sinh 
năm 1691 và mất năm 1735, hưởng dương được 45 
tuổi ta. Trong quãng đời ngắn ngủi ấy, Như Trúc đã 
xuất gia làm đệ tử của Như Trí. Khi Như Trí tịch, 
Như Trúc đã đến Đông Sơn sống 5 năm, rồi lên Long 
Động, sau đó trở về trụ trì chùa Bút Tháp 13 năm 
trước khi mất. Ta không biết chắc chắn Như Trúc đã 
ở chùa Long Động bao lâu, nhưng có thể giả thiết là 
không dài lắm. Bởi vì nếu cộng thời gian ở Đông Sơn 
và Bút Tháp thì cũng đã lên tới 18 năm, nghĩa là 
Như Trúc đã rời Như Trí để lên Đông Sơn không 
muộn hơn năm 1717. Mà Như Trúc lên Đông Sơn là 


Tổng tập Văn học Phật giáo Việt Nam 49 


sau khi Như Trí đã mất. Do thế, ta có thể rút ra kết 
luận là Như Trí phải mất vào khoảng năm 1717 trở 
về trước. Bây giờ ta biết năm 1715 Như Trí còn đứng 
in Thiên uyển tập anh. Vậy có khả năng Như Trí đã 
mất vào khoảng 1716. 


Về những đệ tử của Như Trí tham gia vào việc 
in lại Thiền uyến tập anh như Tín Nhu, Tín Phụng ta 
hiện tìm thấy tên trong bảng danh sách các môn đỗ 
thuộc dòng phái của Minh Châu Hương Hải (1628- 
1715) ghi trong Hương Hải thiên sự ngữ lục). Điều 
này giúp ta xác định được dòng thiển của Như Trí. 
Đó là dòng thiển do Minh Châu Hương Hải (1628- 
1715) truyền bá tại vùng đồng bằng sông Hồng. Về 
nơi tạng bản của bản in năm ấy cũng do việc xác 
định Như Trí từng trụ trì chùa Thiên Tâm tại Tiêu 
Sơn, nên ta có thể khăng định nơi đứng ra in Thiên 
uyến tập anh chính là chùa Thiên Tâm ở Tiêu Sơn. 


Xác định này đem lại cho ta một hiểu biết mới 
về bản đáy của bản in An Thiền. Trong bản in của 
mình ở Đại Nam thiên uyển truyên đăng tập lục, An 
Thiền đã ghi là ông dựa vào “Tiêu Sơn cựu bản” để in 
lại Thiên uyển tập anh. Như vậy, “Tiêu Sơn cựu bản” 
chính là bản gỗ ở Tiêu Sơn, tức bản gỗ do thiển sư 
Như Trí đã đứng khắc. Từ đó, bản in đời Nguyễn nói 
dựa vào “bđn gỗ xưa của chùa Tiêu Sơn” (cựu bản 


-Lê Mạnh Thát, Toàn tập Minh Châu Hương Hải, Tp. Hỗ 
Chí Minh: NXB Tp. Hỗ Chí Minh, 2000, tr. 120-121. 
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Tiêu Sơn tự) chính là bản ¡in của Như Trí vào năm 
1715. 


6. TRUYỀN BẢN ĐỜI LÊ II 


Truyền bản đời Lê II là bản in khổ 30x20em, 
gồm có 74 tờ, mỗi tờ 2 trang, mỗi trang 11 dòng, mỗi 
dòng 16 chữ, trừ những dòng ¡in tên sách và để mục 
cùng những chú thích khắc chữ nhỏ. Chữ khắc chân 
phương, dễ đọc, rất giống với nét chữ của bản in 
1715, nên rất dễ gây ra sự lắm lẫn giữa bản này và 
bản đời Lê I, nếu không chú ý kỹ. Nét chữ của nó 
mập hơn bản kia. Sau bản đời Lê I xuất hiện một 
thời gian, nó đã được in lại và trường Viễn Đông Bác 
Cổ Pháp tìm thấy vào khoảng năm 1930. 


Theo Trần Văn Giáp mô tả! thì đây là một văn 
bản về cơ bản hoàn toàn giống với bản đời Lê I, chỉ 
khác là ngay sau bài tựa ở tờ 3b, có thêm 3 tờ ghi số 
8, 9 và 10 in kèm vào. Tờ 8 mặt a in hình và mặt b 
khắc tiểu sử của Trúc Lâm Điều Ngự. Tờ 9 mặt a in 
hình và mặt b khắc tiểu sử của Pháp Loa Phố Tuệ tổ 
sư. Tờ 10 mặt a in hình và mặt b khắc tiểu sử của 
Trạng nguyên Huyền Quang tôn giả. Và cuối sách, 
sau tờ 72b có thêm 2 tờ 73 và 74 chép lời bạt không 
ghi ngày và tên người viết cùng một danh sách 


' "Trần văn Giáp, le Bouddhisme en Annam dès origines 
JusqtCau XIHIè siècle, BSFĐO XXXỈH (1932), 7 
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những tín thí cúng tiền in sách. Gaspardone' cùng 
mô tả tương tự và còn cho ta biết đây là bản đã được 
nhập vào kho sách của trường Viên Đông Bác Cổ, với 
ký hiệu số A.1782 và truyền lại cho tới ngày nay, (từ 
đây ta gọi là bản đời Lê II và thường được coi là đại 
điện cho bản In của đời Vĩnh Thịnh 11 (1715), tức 
truyền bản đời Lê I. 

Nhưng đây là một quan niệm sai lầm, bởi vì nếu 
nghiên cứu sâu vào văn bản của nó, ta sẽ thấy bản 
Lê II này không hoàn toàn thống nhất với bản Lê I. 
Thật sự nếu không có 3 tờ 8, 9, 10 và 2 tờ chép lời 
bạt ở cuôi, thì mới trông qua, bản in đời Lê II này, 
về mặt chữ, về số trang, về số chữ đều giống với bản 
đời Lê I, gây cho ta ấn tượng hai truyền bản nây là 
một. 

Trong khi tiến hành nghiên cứu để làm hiệu 
chỉnh, chúng tôi mới khám phá ra rằng hai bản này 
tuy có vẻ giống nhau nhưng có nhiều khác biệt. Thứ 
nhất, người đứng in truyền bản Lê II đã sửa chữa 
những chữ sai trong truyền bản Lê I. Thí dụ, tờ 4a?” 
bản Lê I có “túc dạ” j4: {⁄Ó, thì bản Lê II sửa thành 
“thị dạ” ñ {4k ; tờ 1lall Lê I có “thục thị" #& jq, 


LR. Ganpardone, Bibliographie Annamife, BEFEO XXXTV (19340, 
no. 144 
“ Bố tờ của hai bản Tê I và Lê II đều giếng nhau. 
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Hán với chữ Lưu ‡ÿfñ là dòng, trôi, còn bản Lê II có 
Lưu #lj là họ Lưu viết theo lối giản thể 3| 

Thứ hai, là bản Lê II bổ sung những chữ sót mà 
bản Lê I bị coi là thiếu. Thí dụ, tờ 17b6 bản Lê l có 
“Minh nhị Thiển sư” thì bản Lê II bố sung thành 
“Minh Tâm nhị thiển sư”; tờ 26a2-3, Lê I có “Nho 
giả, nghĩa chi tích”, bản Lê II bổ sung thêm thành 
“Nho giả, nhân nghĩa chỉ tích” v.v... Nói chung, bản 
Lê II đã thực hiện một số những hiệu chỉnh, nghĩa là 
sửa những chữ sai và thêm những chữ thiếu đối với 
bản Lê I. AI làm công việc này, hiện nay ta không 
được biết. Căn cứ vào lời bạt ở cuối bản Lê II này, 
mà chúng tôi sẽ cho In nguyên bản và dịch ở Phụ lục 
IV, ta thấy những người góp tiền in bản này gỏm 
những kinh chủ và hội chủ, tất cả đều có pháp danh 
chữ Tính hoặc chữ Diệu. Điều này chứng tỏ họ phải 
là đệ tứ của những vị thầy có chữ Như. theo Truyền 
pháp hệ của phái Trí Bảng Đột Không của dòng Lâm 
Tế đang thịnh hành tại miễn Bắc nước ta vào thời 
điểm ấy: 

Trí tuệ thanh tịnh 
Đạo đức tiên mình 
Chân như tính hải 
Tịch chiếu phố thông. 

Những Thiển sư có chữ Như vào đầu thế kỷ 
XVIII như Như Trừng (1690-1728), Như Nhàn (1655- 
1724), v.v.. do thế, có đệ tử chắc chắn phải sống vào 
nửa đầu thế kỷ này trở đi, tức có khả năng sống tới 
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những năm 1750. Do thế, những kinh chủ như 
Nguyễn Công Kính pháp danh Tính Trác, Nguyễn 
Công Vận pháp danh Tính Chuyên, những hội chủ 
như Trân Tuấn Đức pháp danh Tính Trì, Trần Tuấn 
Vượng pháp danh Tính Duệ, Đoàn Đình Khôi pháp 
danh Tính Pháp, Trần Đăng Minh pháp danh Tính 
Thường v.v.., quyết phải sống vào khoảng thời gian 
vừa nói. Vì vậy, việc in truyền bản đời Lê II này tất 
nhiên xảy ra vào những năm trước sau năm 1750. 

Đó là về thời điểm ra đời của bản Lê II. Căn cứ 
vào quê quán của những kinh chủ và hội chủ này, ta 
thấy tập trung vào bốn xã chính, là Trung Mâu, Tử 
Nê, Đông Sơn và Lễ Xuyên. Trong số này, Lễ Xuyên 
nằm tại huyện Đông Ngạn, phủ Từ Sơn thuộc Kinh 
Bắc cũ, còn Trung Mâu thì hoặc là tên xã thuộc 
huyện Tiên Du cũng của phủ Từ Sơn, hoặc thuộc 
huyện Hưng Nguyên của Nghệ An. Nhưng Trung Mâu 
của Nghệ An hẳn không là quê của những người 
tham gia in truyền bản Lê II này. Hai xã Đông Sơn 
và Tử Nê thì ở các tỉnh Kinh Bắc, Sơn Tây, Hải 
Dương, Thanh Hóa đều có, song ở đây, chúng phải 
thuộc về huyện Tiên Du, Kinh Bắc. Tóm lại, tất cả 
những người đứng in truyền bản này đều thuộc vùng 
Từ Sơn, Kinh Bắc!. Như vậy, truyền bản ấy có phải 
là bản cũ của chùa Tiêu Sơn mà Phúc Điển hòa 
thượng đã xử dụng để in lại hay không, ta hiện có 


Ì Các trấn tống xã danh bị lãm, A.570, 12. 
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thể trả lời là không phải. Lý do nằm ở chỗ, những 
chữ do truyền bản Lê II hiệu chỉnh đã không thấy 
xuất hiện đây đủ trong bản ¡in của hòa thượng Phúc 
Điền. 

Truyền bản Lê II này từ đó có thể nói là một đị 
bản của truyền bản Lê I với một số cải chính và hiệu 
đính, làm cho truyền bản Lê II tốt hơn. Sự xuất hiện 
mấy mươi năm sau truyền bản Lê I của nó tỏ ra 
phong trào nghiên cứu và học tập lịch sử Phật giáo 
Việt Nam vào thế kỷ XVIII rất sôi động và khởi sắc. 
Để cung cấp tư liệu, chúng tôi cho dịch lại lời Bạt 
theo lần in của truyền bản Lê II này, gọi là: Thiển 
uyển tập anh bạt hậu, nơi Phụ lục 1V. 


7. TRUYỀN BẢN ĐỜI NGUYỄN 


Trong lời tựa viết cho việc in lại “tăm quyển 
Truyền đăng” thảo ra vào ngày 15 tháng giêng năm 
Tự Đức thứ 12, tức ngày 12 tháng 2 năm 1858, và in 
vào đâu bộ Ngự chế thiên điển thống yếu Kế đăng 
lục hay gọi tắt Kế đăng lục, nhan để San khốc 
truyền đăng thủ Trần gia bản, nhưng ở gáy lại ghi rõ 
hơn là Truyền đăng ngũ quyển tân tự, An Thiền đã 
trình bày khá tường tận ý muốn xuất bản một bộ sử 
thiền tông Việt Nam của mình và phương án để thực 
hiện ý muốn đó. Đấy là lấy bộ Thiển uyển tập anh 
làm quyển thượng, lấy bộ Kế đăng lục của Như Sơn 
gồm ba quyển, tức quyển nhất, quyển tả và quyển 
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hữu làm ba quyển tiếp theo, còn quyển cuối cùng thì 
dó chính An Thiển sáng tác viết về “bø tổ đời Trần, 
hai phái Lâm Tế uà Tào Động, hai phía đạo đời, làm 
thành một tộp cùng những ghỉ chú lặt uặt sách 
ngoài, riêng làm quyển hạ”. Bộ Truyên đăng ngũ 
quyển này, căn cứ vào cái tên ghi ở quyển thượng tức 
Thiên uyển tập anh có lẽ có tên Đại Nam thiền uyển 
truyên đăng tập lục hay gọi tắt là Thiên uyển truyền 
đăng lục, hay Đại Nam thiền uyển truyện đăng. Dẫu 
sao chăng nữa, đó là những tên An Thiển dùng để 
gọi bộ Thiên uyển tập anh, sau khi đã thêm vào hai 
chữ “quyển thượng”. 


Quyển thượng của bộ Đại Nam thiền uyển 
truyền đăng như vậy chắc chắn in xong trước năm 
1858, hay cùng lắm thì in xong vào năm đó. Nó gồm 
cả thầy 65 tờ, mỗi tờ 2 trang, mỗi trang 10 dòng, mỗi 
dòng 21 chữ. Chữ in thật đẹp, cùng một cỡ, trừ một 
số rất ít chữ cỡ nhỏ để chú thích. Nhưng vì những 
nguyên chú xuất hiện trong truyền bản đời Lê, phần 
lớn đã bị bản in này in thành cỡ chữ lớn, nên số chữ 
cỡ nhỏ trở thành không quan trọng gì cho lắm. Bắt 
đầu mỗi truyện, nó ¡n trồi lên một ô. Vì thế, tuy nói 
mỗi dòng 21 chữ, nhưng thật sự chỉ dòng bắt đầu mỗi 
truyện mới có số chữ đó, còn tất cả những dòng còn 
lại thì chỉ có 20 chữ mà thôi. Mỗi dòng đều có chấm 
câu, nhưng việc chấm câu không được thực hiện theo 
đúng yêu cầu, nên đôi chỗ chấm câu hoàn toàn sai. 
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Sách không chia thành nhiều quyển và cũng 
không có một dấu tích gì cho phép ta giả thiết là nó 
gồm nhiều quyển hết. Từ đầu tờ la1 nó có tên Trùng 
khắc Đại Nam thiên uyển truyền đăng tập lục quyển 
thượng. Ở cuối sách tờ 65a10 nó cũng có tên Đại 
Nam thiên uyển truyền đăng quyển thượng. Còn gáy 
các tờ từ 1 cho đến 65 đều có ghi Thiên uyển truyền 
đăng lục quyển thượng. Sự thống nhất toàn bộ bản 
Thiên uyển tập anh thành quyển thượng của bộ Đại 
Nam thiền uyểến truyền đăng tập lục này đĩ nhiên là 
công cũng như tội của An Thiên. Chính trong lời tựa 
dẫn trên, An Thiền đã minh xác rất rõ ràng vai trò 
của mình trong việc tạo nên quyển thượng ấy. Ông 
nói: “Kịp đến nước ta thì xưa có Thiên uyển làm lục, 
Táp anh làm tên, ghỉ lây thạc đức cao tăng của ba 
triểu, trình sơ nét chính, nhưng bên trong sai lầm 
hhông phải một, ngược lộn khôn bể ra, do đó tôi đã 
hiệu đính lại, iết sạch ra mà khắc uào bản gỗ, để 
bảo tôn bản ăn xưa, riêng làn quyển thượng”. Như 
vậy An Thiển không những là người tổ chức lại bản 
văn của Thiên uyến tập anh cũ mà còn làm công việc 
chỉnh cú và hiệu đính bản văn đó cùng việc in nó ra 
nữa. Thực vậy, Trùng khốc Đại Nam thiên uyển 
truyền đỡng tập lục quyển thượng tờ1a2 ghi rõ: “Hòa 
thượng Phúc Điền chùa Liên Tôn có giới đạo độ điệp 
thuộc phái Lám: Tế hiệu đính uà khắc bản”. 


Hòa thượng Phúc Điền là đạo hiệu của An 
Thiền, vị sư trú trì chùa Đại Giác ở Bồ Sơn, Bắc 
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Ninh. Ông là một dịch giả quốc âm lớn cũng như một 
nhà nghiên cứu có tiếng tăm của thế ky thứ XIX. 
Trong bài tựa Quốc ám tiểu luận viết ở đầu sách 
Khóa hư giải âm, An Thiền đã ghi 34 bộ kinh sách 
Phật giáo do chính ông dịch quôc âm và do một 
“Trưởng lão” nhóm sơn môn lại để khắc bản ra từ 


năm 
1. 


{© œ ~¬I G CŒt(t C2 t2 


10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
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1840 đến năm 1861, đó là: 
Kim cương hình 


„ Dị Đà kính 

. Qui sơn cánh sách 

. Sơ đủ sớ 

. Thiên lâm bảo huấn 

. Đại Đường từ ân xuất gia châm 
. Di Sơn đại sự phát nguyện 

. Vận Thê đạt sự phát nguyện 

. Trúc song 


.Hộ pháp luận 

“Khóa hư lục 

.Thái căn đàm 

.Tam giáo nhất nguyên 

. Nhân sinh nhất đón 

. Bán điểm __ 

. Hàn lám sở 

. Vương thị cảnh thế lương ngôn 
. Tân soạn thích giáo chân ngôn 


. Tiên nho công luận 


1 quyển 
1 quyển 
2 quyển 
2 quyền 
4 quyển 
1 thiên 
l1 văn 

1 văn 

3 quyền 
1 quyển 
3 quyển 
1 quyển 
1 quyển 
1 văn 

1 văn 

1 quyển 
1 thiên 
1 thiên 
1 thiên 
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20. Thượng đường quốc ngữ 1 thiên 
21. Phụng Phật tổ đối liễu bỷ cú 


22. Hoa nghiêm phương san bình 82 quyển 
23. Giái hoặc thượng hạ 2 quyển 
24. Tam: giáo quản bhuy nho thích đẹo 3 tập 
25. Truyểên đăng Phật tổ 5 quyển 
26. Phật tổ thống chí 

37. Cổ bản phạn giáp 54 quyển 
28. Kim 0í phương sai 20 quyển 
29. Tại gia tu trì 

30. Đạo giáo nguyên lưu 2 quyển 
31. Tiểu du già 1 quyển 


32. Lễ thiên địa lương tỉnh cập âm hồn bài ðị 22 bài 
33. Trùng khác đạt giới điệp 1 trương 
34. Tán biên ngũ giới thập giới điệp — I trương 


Theo Tích song tổ ấn tờ 3a6-7 do Tịnh Hạnh 
viết vào năm 1924 thì hòa thượng Phúc Điền có dịch 
“Đại Nam thiển uyễn tập một quyển, Trúc song một 
bộ, Phật tổ thống chí một bộ”, vào năm Minh Mạng 
thứ 9 (1828). Trúc song và Phát tổ thống chí đều có 
ghi trong số 34 dịch phẩm vừa dẫn. Nhưng Đại Nam 
thiên uyến tập, mặc dù Thích song tổ ấn nói có một 
quyển, ta biết chắc chắn là phải gồm cả thảy năm 
quyển, như đã trình bày ở trên và chúng tôi chưa tìm 
thấy một dấu vết gì khác về một bản dịch quốc âm 
của nó. Ngoài những dịch phẩm ấy, chúng tôi hiện đã 
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tìm được Đạo giáo nguyên lưu ba quyển, Thiên lâm qui 
ước ba quyển, Tân tập tợi gia nhật dạ tu trì nghỉ thức 
một quyển, Phóng sanh giới sát uăn một tập, Tiểu du 
già , Hàn lâm sở, nhưng tất cả đều bằng Hán văn. Chỉ 
mới phát hiện các bản dịch Kim cương, Dị Đà và Khóa 
hư lục bằng quốc âm. 


An Thiền như vậy là một tác giả lớn khê 
những của Phật giáo thế kỷ thứ XIX, mà còn củ:: văn 
học và tư tưởng nước ta thế kỷ đó. Việc ông c › ra 
đời bộ Đại Nam thiền uyển truyền đăng táp 'uc 
không phải không là một sáng kiến hay. Điều dáng 
tiếc là ngoài bài tựa San hhác truyền đăng thủ Trần 
gia bản dẫn trên, giới thiệu tổng quát phương án và 
tư liệu của việc ¡in ra bộ đó, An Thiền đã không viết 
giới thiệu riêng cho từng quyển. Do thế, ngày nay ta 
không thể chắc chắn An Thiển đã dùng truyền bản 
nào để in lại Thiền uyển tập anh thành quyển 
thượng của Đại Nam thiền uyển truyền đăng tộp lục. 
Tuy nhiên, ngay tờ đâu quyển thượng của Đại Nam 
thiên uyển truyền đăng tập lục, ông chua “bản gỗ cũ 
chùa Tiêu Sơn”, với ý nghĩa là, Thiền đã dùng truyền 
bản của bản gỗ chùa Tiêu Sơn. Về lai lịch bản gỗ ấy, 
ta hiện có thể đồng nhất với truyền bản đời Lê của 
bản in năm 1715. Bởi vì, ngoài những xuất nhập văn 
bản, mà ta hiện chưa thể phát hiện nguồn gốc, tối 
thiểu ta đang có một chứng cớ tỏ ra “bản gỗ cũ của 
chùa Tiêu Sơn” dứt khoát phải là truyền bản đời Lê 
in năm 1715. Đấy là ở truyện Viên Chiếu, bản của 
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Phúc Điền hòa thượng tờ 11a9 thiếu hắn cơ duyên 
thoại ngữ của đúng một tờ trong bản in 1715, tức từ 
tờ 14b9 đến tờ 15b9. Chúng tôi do thế nghĩ “bản gỗ 
cũ chùa Tiêu Sơn” phải là truyền bản của bản in năm 
1715 cũng như bản đời Lê II. 


Kết luận như vậy, ta sẽ qui trách nhiệm hoàn 
toàn cho An Thiển về sự ra đời của những xuất nhập 
xảy ra giữa truyền bản đời Lê I và Lê II và truyền 
bản đời Nguyễn. Đây là một kết luận phải chăng, và 
sự có mặt của những xuất nhập chỉ biểu hiện cho sự 
ưu việt của truyền bản đời Lê mà thôi, không hơn 
không kém. Cũng cần thêm rằng những xuất nhập 
ấy có lẽ đã xuất hiện trong bản đời Nguyễn xuất 
phát từ một cây bút có liên hệ với truyền thống chùa 
núi Phả Lại. Bởi vì sự sai khác giữa hai truyền bản 
đời Lê và truyền bản đời Nguyễn chủ yếu nằm trong 
truyện Không Lộ. Không Lộ theo truyền bản đời Lê 
là. vị sư của chùa Nghiêm Quang ở Hải Thanh, trong 
khi truyền bản đời Nguyễn muốn gồm luôn cả chùa 
núi Phả Lại nữa. Truyền thống liên kết Không Lộ 
với chùa núi Phả Lại ấy đã thấy xuất hiện trong An 
Nằm chí lược 15 tờ 147, như vậy chứng tỏ có một lịch 
sử xa xưa. Từ đó, không cần phải đợi đến An Thiền 
mới nảy ra cố gắng tạo nên một truyền thuyết mới 
về Không Lộ. 


Do thế, về nội dung truyền bản đời Nguyễn, tuy 
chủ yếu là đồng nhất với hai truyền bản đời Lê, đã 
có hai xuất nhập chủ chốt. Thứ nhất, nó hoàn toàn 
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thay đổi truyện của Khóng Lộ bằng một nội dung 
mới khác hẳn với truyện Không Lộ của truyền bản 
đời Lê I và Lê II. Thứ hai, nó thiếu truyện Minh 
Không ở thế hệ 13 của dòng thiển Pháp Vân. Sự 
thiếu truyện Minh Không này có thể không phải do 
người đứng khắc “bản gỗ cũ chùa Tiêu Sơn” hay 
chính An Thiền tạo nên từ hành động loại bỏ văn 
bản có ý thức của họ. Trái lại, nó có lẽ xảy ra, vì 
truyền bản của “bản gỗ cũ chùa Tiêu Sơn” hay chính 
bản thân bản gỗ cũ đó đã thiếu mất một tờ, khi An 
Thiển sử dụng để ¡in lại thành quyển thượng của bộ 
Đại Nam thiên uyển truyền đăng tệp lục. Lý do cho 
một giả thiết như thế nằm ở chỗ truyện của Minh 
Không trong bản in năm 1715 chiếm đúng một tờ, 
tức từ 59b2 đến 60b1, mà có thể rơi đúng lên khuôn 
một tờ của truyền bản nguyên ủy của đời Nguyễn, 
chứ không phải ăn thâm đến hai tờ khác nhau, như ở 
trường hợp truyện Viên Chiếu. Một lần nữa, nếu giả 
thiết ấy tỏ ra đúng đắn, thì sự thiếu truyện Minh 
Không vừa nêu là một chứng cớ khác cho khẳng định 
rằng “bản gỗ cũ chùa Tiêu Sơn” phải là bản in năm 
1715. 
Ngoài ra, bản ¡in do An Thiển thực hiện đã 
không có lời tựa của người hiệu đính bản in năm 
1715. Đấy có thể là do An Thiển cố ý loại bỏ. Chúng 
tôi nghĩ, trường hợp này gần đúng với sự thực hơn, 
bởi lẽ nội dung bài tựa bản in năm 1715 không có 
liên hệ gì với mục tiêu An Thiển đang làm đối với 
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Đại Nam thiền uyển truyền đăng tộp lục, nên An 
Thiển đã loại bỏ. Do vậy, đấy có thể là một chứng cớ 
thứ ba cho ta khẳng định rằng “bản gỗ cũ chùa Tiêu 
Sơn” phải là bản in năm 1715. Khẳng định như vậy, 
ta vẫn chưa biết văn bản của truyền bản đời Nguyễn 
trước “bản gỗ cũ chùa Tiêu Sơn” là ra sao cả. Dẫu 
thế, trừ sự sai khác chính yếu về truyện Không Lộ 
chưa thể giải quyết một cách thỏa đáng trên, ta có 
thể nói nội dung truyền bản đời Nguyễn là đồng 
nhất với truyền bản đời Lê, khi coi sự thiếu truyện 
Minh Không trong truyền bản trước xuất phát từ việc 
mất một tờ trong “bản gỗ cũ chùa Tiêu Sơn”, như 
truyện Viên Chiếu đã thiếu một tờ trong phần cơ 
duyên thoại ngữ. 


8. BẢN CHÉP TAY A.3767 


Đúng ra, sau khi chúng ta đã có trong tay 3 bản 
in Thiên tuyển tập anh, đó là bản ïn đời Lê T, Lê II 
và đời Nguyễn, thì bản chép tay A.2767 do trường 
Viễn Đông Bác Cổ Pháp thuê chép hiện tàng trữ tại 
Thư viện Hán Nôm, Hà Nội, không đáng cho ta bận 
tâm bàn cãi ở đây. Tuy nhiên, nhân viên trường Viễn 
Đông Bác Cổ Pháp dùng vi phim chụp lại trước khi 
rời khỏi Hà Nội vào năm 1954, rồi phổ biến cho 
những người nghiên cứu miền Nam sử dụng. Đặc biệt 
Viện đại học Vạn Hạnh đã dùng nó làm bản đáy để 
chép lại và in ronéo ít lắm là hai lần để làm tài liệu 
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giảng dạy, vào những năm 1965 và 1966. Từ đó, nó 
được phát tán rộng rãi, trong nước cũng như ngoài 
nước. Cho nên, bản chép tay A.2767 này có cơ hội 
gây nhiều lầm lẫn cho những người học tập và 
nghiên cứu gần đây'. Do vậy, chúng tôi phải nói sơ 
đôi chút về bản chép tay A.2767 đó, để người sau 
thận trọng hơn khi phải dùng các bản chép tay loại 
ấy. 

Thứ nhất, bản A.2767 có tên là Đại Naưn thiên 
uyển truyền đăng tập lục, như vậy nó đã dùng bản in 
thế kỷ XIX của thiển sư An Thiển ở chùa Đại Giác, 
Bỏ Sơn, Bác Ninh, làm bản đáy để chép lại. Thứ hai, 
nó chép đúng theo khuôn khổ của bản ¡in đời Nguyễn, 
nghĩa là số trang, số dòng và số chữ cùng giống nhau 
trên mỗi trang. Bản in năm 1966 do Ban Tu thư Đại 
học Vạn Hạnh ấn hành, cũng theo cùng cỡ. Còn bản 
năm 1965 thì chép một cách tùy tiện nên không kể 
tới. Thứ ba, vì chép đúng theo cỡ trang, số dòng và 
số chữ của mỗi trang, bản này đã có những khuyết 
tật của bản đời Nguyễn, nghĩa là nó đã loại bỏ 


' Chẳng hạn, về truyền thừa Khương Tăng Hội, bản chép tay 
này thêm thắt mấy chữ “Khương Tăng Hội chỉ nhân”, khiến hầu 
hết những người dịch và viết về Thiền tuyển tập anh dựa trên 
bản này, đều tin là Khương Tăng Hội có dòng thiên truyền đến 
đời Lý. Xem Thích Thanh Từ, Thiền sự Việt Nam, Tu viện Chơn 
Không, 1973, tr. 98; Nhất Hạnh, Thiền sự Tang Hội, NXB Lá 
Bối, tr. 11; Ngô Đức Thọ, Thiền uyến tập anh, Hà Nội, NXB Văn 
học, 1990, tr. 90. 
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truyện Không Lộ của dòng thiển Vô Ngôn Thông có 
trong bản đời Lê I và Lê II và thế vào đó bằng một 
truyện Không Lộ mới, mà đôi khi nó lại viết thành 
Không Lộ khi chép về chuyện Không Lộ đúc “Đại 
Nam tứ khí”. Ở truyện Viên Chiếu, nó thiếu một tờ 
giống như bản in đời Nguyễn. Và cuối cùng nó không 
có truyện Minh Không. Những sai sót này, lúc ta so 
với bản đời Nguyễn của thiền sư An Thiển, là tình 
trạng “tam sao thất bổn” mà người xưa đã từng nói 
đến. Thứ tư, ngoài những chép sai, chép sót và chép 
thiếu nằm rải rác ở khắp cả bản chép như nêu trên, 
bản sao A.2767 này đã tùy tiện thêm thắt một số 
đoạn viết. Cụ thể là đoạn phiến về Khương Tăng Hội 
trong truyện Thông Biện quốc sư, ở tờ 17a3, nó thêm 
năm chữ “Khương Tăng Hội chỉ nhán”. Và điều này 
xảy ra có lẽ do việc trường Viễn Đông Bác Cổ Pháp 
trả tiền công cho bản chép trên cơ sở số chữ đã chép, 
nên người chép đã thêm một số chữ để kiếm thêm 
tiên, như Hoàng Xuân Hãn đã từng nhận xét'. Tóm 
lại, đây là một bản chép kém, không đáng để ta nói 
đến. 

Trong lần xuất bản trước vào năm 1976, bản 
nghiên cứu Thiên uyển tập anh của chúng tôi không 
để cập gì đến bản chép tay này vì suy nghĩ như thế. 
Nhưng do gân đây những sai lầm của bản chép này 


! Hoàng Xuân Hãn, Đại Nam quốc sử diễn ca. Saigon: Trường 
thị, 1957. 
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đã gây ra nhiều nhiễu loạn cho nhận thức trong giới 
nghiên cứu, đặc biệt là ở nước ngoài, vì không tiếp 
cận được với những truyền bản gốc, nên đã nêu lên 
vài vấn để tưởng có vẻ như là khám phá mới mẻ, 
song thật sự chỉ là xuất phát từ những sai lâm đó mà 
thôi. Do vậy, chúng tôi phải đưa ra vài nhận xét ở 
đây. Và vì nó phát tán rộng rãi qua những lần in 
ronéo, nên trong khi làm bản hiệu đối, chúng tôi ghi 
nhận sự sai biệt của nó đối với ba bản kia để giúp 
những người có bản vi phim hay bản ronéo trong tay 
có thể đò theo để hiệu chỉnh lại cho đúng. 


9. VẤN ĐỀ CHỌN LỰA TRUYỀN BẢN 


Sau khi đã giới thiệu và phân tích tám truyền 
bản, mà ta hiện có thể truy cứu được, thì rõ ràng 
truyền bản đời Trần, đời Hồ, đời Lê sơ và truyền bản 
6 quyển của Phan Huy Chú ngày nay đã hoàn toàn 
tán thất, do thế không giúp ích gì lắm cho công tác 
lựa chọn để bản của ta. Còn lại như vậy là truyển 
bản đời Lê I, đời Lê II và truyền bản đời Nguyễn, 
mà chủ yếu là bản in năm 1715, khoảng năm 1750 
và bản in năm 1858 của chúng. Với những phân tích 
trên, ta bây giờ có thể so sánh và đánh giá giá trị 
văn bản của từng bản ¡n. Thứ nhất, về mặt hình 
thức, hai bản in đời Lê với những lời chua in bằng 
khổ chữ nhỏ và với những dấu vết của truyền bản 
sáu quyển đã tỏ ra hơn hẳn bản in đời Nguyễn bằng 
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hai đặc điểm đó, mà bản ¡in đời Nguyễn không có. 
Tiếp đến, về nội dung, bản in đời Nguyễn, có lẽ vì 
mất một tờ, trong nguyên bản, đã đánh rơi mất đúng 
gần một nửa số cơ duyên thoại ngữ của Viên Chiếu 
trong truyện Viên Chiếu. Đồng thời truyện Không Lộ 
hoàn toàn khác hẳn truyện Không Lộ trong hai bản 
đời Lê, biểu hiện một tạo dựng vụng về hậu kỳ, mà 
ta hiện chưa thể xác định được nguồn gốc. Ngoài ra, 
vì truyện Không Lộ của nó đã bao gồm luôn truyện 
của thiển sư Minh Không, nay truyện Minh Không 
của dòng thiển Pháp Vân không xuất hiện trong 
phần viết về dòng thiển đấy. Sự vắng mặt này cũng 
có thể đến từ việc nguyên bản, mà An Thiền dùng để 
in bản in năm 1858, đã bị mất tờ có truyện Minh 
Không. Dẫu sao chăng nữa truyện Minh Không đã 
không thấy xuất hiện trong dòng thiển Pháp Vân. 
Cuối cùng, về quyển số, vì gộp Thiền uyển tập anh 
vào làm quyển thượng của bộ Đại Nam thiển uyển 
truyền đăng tập lục, bản in đời Nguyễn đã loại bỏ 
hết mọi dấu tích phân chia quyển số của hai bản in 
đời Lê, một điều không phải là không nguy hiểm cho 
những người nghiên cứu. 

Còn giữa bản in đời Lê I và đời Lê II, khi so 
sánh, tuy bản đời Lê II có một số ưu điểm là sửa lại 
những chữ sai và sót của bản Lê I, nhưng vì nó xuất 
hiện sau bản Lê I và không phải lúc nào nó cũng sửa 
đúng cả, nên chúng tôi vẫn chọn bản Lê I làm bản 
đáy. Và đó là chưa kể bản Lê II có đóng chung với ba 
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tờ 7, 8, 9 khắc chân dung và ghi tiểu truyện của Trúc 
Lâm tam tổ, biểu thị nó có một số pha tạp, mà ta 
hiện không biết lý do vì sao. Ít nhất, những pha tạp 
đó đã làm mất đi khá nhiều tính đáng tin cậy của 
nó, như Gaspardone đã chỉ ra!. 


Do thế, nếu so sánh hai truyền bản đời Lê và 
bản đời Nguyễn, chúng tôi chọn truyền bản đời Lê I 
mà cụ thể là bản in năm 1715, làm để bản, rồi tham 
khảo bản in đời Lê II và bản đời Nguyễn cùng những 
trích dẫn của truyền bản đời Trần, đời Hỗ và đời Lê 
sơ để làm một bản hiệu cho công tác phiên dịch của 
chúng tôi. Nói rõ ra, chúng tôi dùng bản in năm 1715 
của Thiên uyển tập anh để dịch, rồi tham khảo thêm 
bản đời Lê II, bản đời Nguyễn và những trích dẫn 
của truyền bản đời Trần, đời Hỗ và đời Lê sơ để bổ 
sung cho cách đọc bản in năm 1715, và trong một số 
trường hợp rất ít (không lên quá số ba), để cải chính 
cách đọc của bản in đó. Xem bản hiệu đối đính kèm 
Ở sau. 


II. VẤN ĐỀ TÊN GỌI 
Ba truyền bản hiện lưu hành, đấy là truyền bản 
đời Lê I, đời Lê II và truyền bản đời Nguyễn, mang 


những tên gọi khác nhau về Thiển uyển tập anh. 


'E. Gaspardone, Bibligrapiie Annamite, BEEFFO XXXIV 
(1934) 144 
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Truyền bản đời Nguyễn thì gọi Đại Nam thiên uyển 
truyền đăng tập lục ở tờ laI, hay Đại Nam thiên 
uyến truyên đăng ở tờ 65a10 và Thiên uyển truyền 
đăng lục ở gáy từ tờ 1 đến tờ 65. Điều này không có 
nghĩa người đứng in truyền bản đời Nguyễn, tức An 
Thiển, không biết đến tên Thiên uyển tập anh. 
Chính Đạo giáo nguyên lưu quyển thượng tờ 5a4, 
một tác phẩm của An Thiên, đã liệt Thiên uyển tập 
anh lục một (quyển) giữa những bản gỗ tàng trữ tại 
các chùa chiền miễn Bắc nước ta vào thế kỷ thứ XIX. 
Như vậy, “bản gỗ cũ chùa Tiêu Sơn”, mà Thiển dùng 
để in ra quyển thượng của bộ Đại Nam thiên uyển 
truyền đăng tập lục, căn cứ vào ghi chép vừa dẫn của 
Đạo giáo nguyên lưu, phải có tên là Thiền uyển tập 
anh lục. Và chính lời tựa San khắc truyền đăng thủ 
Trần gia bản tờ 1b4-5, An Thiền đã nêu ra tên sách 
mình dùng cho việc in ra quyển thượng đó là Thiển 
uyển tập anh, bởi vì ông viết: “Kịp đến nước ta thì 
xưa có Thiền uyển làm lục, Tộp anh làm tên, ghỉ lấy 
cao tăng thạc đức của ba triều trình sơ nét chính”. Do 
thế, mặc dù truyền bản đời Nguyễn ngày nay xuất 
hiện dưới tên Đại Nơưmn thiền uyển truyền đăng tập 
lục, hay Đạt Nam thiền uyển truyền đăng, hay Thiền 
uyển truyền đăng lục, ta biết chắc chắn là tự nguyên 
ủy nó vẫn có tên Thiên uyển tập anh. 


Về truyền bản đời Lê I và Lê II, trong bảy lần 
nó nhắc tới tên sách ở những tờ lal, 4al, 26al, 
44a1l, 6la1, 71b1, và 72b11 thì sáu lần là đã có tên 
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Thiên uyển tập anh. Chỉ trừ một lần ở tờ 4al1, nó 
thêm hai chữ “ngữ lục” ở sau thành Thiền uyển tập 
anh ngữ lục. Bản chất của Thiên uyển tập anh, tuy 
có chứa đựng ngữ lục, nhưng không phải là một tác 
phẩm thuần túy thuộc loại ngữ lục. Thực tế mà nói, 
nó có những truyện không chứa đựng một ngữ lục 
nào hết. Truyện Pháp Thuận, truyện Ma Ha thuộc 
đòng thiền Pháp Vân là những thí dụ. Có lẽ vì nhận 
ra thực tế đó, nên người hiệu đính và viết tựa cho 
bản in năm 1715 đã không ngần ngại nêu ngay cái 
tên Thiên uyếển tập anh, mà giải thích ý nghĩa và đã 
không một lời để cập xa gần gì tới ngữ lục cả. Hơn 
nữa, căn cứ vào số lần xuất hiện của nó thì Thiên 
uyển tập anh chắc chắn là tên của tác phẩm từ 
nguyên ủy, nhất là khi ta biết chúng là khởi đầu cho 
những quyển khác nhau theo truyền bản sáu quyển. 
Chúng tôi vì vậy nghĩ rằng chữ “ngữ lục” là một 
thêm thắt vào thời Lê dưới ảnh hưởng của quan 
niệm, theo đó thì mỗi khi nói đến tác phẩm của các 
vị thiển sư, người ta phải đề cập tới ngữ lục. Và tân 
nguyên ủy của tác phẩm chúng ta nghiên cứu đề: là 
Thiên uyển tập anh. 

Tên đó từ thế kỷ thứ XV đã được Nguyễn Văn 
Chất (1422-?) dẫn ra trong phần Tục tập của Việí 
điện u linh tập tờ 42, mà sau này một “Nho sĩ họ 
Đoàn” là Đoàn Vĩnh Phúc, thuộc thế kỷ thứ XVI đã 
sao lại vào trong quyển thứ ba của lĩnh Nam chích 
quái truyện tờ 115. Qua thế kỷ thứ XVIH, ngoài bản 
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in năm 1715, Lê Quý Đôn là người sử dụng nhiều 
nhất Thiên uyển tập anh và đã gọi nó bằng chính cái 
tên đó trong Đại Việt thông sử cũng như trong Kiến 
uăn tiểu lục 4 tờ 12b8. Đến Lịch triều hiến chương 
loại chí của Phan Huy Chú, phân Văn tịch chí chỉ ghi 
lại Thiên uyển tập thôi, trong khi “bản gỗ cũ chùa 
Tiêu Sơn” cũng như Đạo giáo nguyên lưu quyển 
thượng tờ 5a4 đều chép tên Thiên uyển tập anh lục. 
Cái tên Thiền uyển tập anh có một lai lịch xa xưa và 
thống nhất như thế. Do đó, chúng tôi để nghị chúng 
ta gọi tên tác phẩm mang những để danh khác nhau 
trên bằng cái tên Thiển uyển tập anh thống nhất 
vừa nêu. 


IIL VẤN ĐỀ SOẠN NIÊN VÀ TÁC GIẢ 


Kể từ khi Lê Quí Đôn ghi Thiển uyển tập anh 
vào bản thư tịch đầu tiên của nước ta hiện còn trong 
Đại Việt thông sử 3 và nói: “Nó do người đời Trần 
soạn, chép chuyện các cao tăng từ cuối đời Đường 
qua Đình, Lê, Lý, Trân”, vấn đề soạn niên và tác giả 
của nó vẫn chưa được giải quyết một cách ổn thỏa. 
Phan Huy Chú trong Lịch triều hiến chương loạt chí 
45 thì chỉ bằng lòng chép lại những gì Lê Quí Đôn 
đã viết. Đến khi Trần Văn Giáp phát hiện ra và giới 
thiệu, nghiên cứu nó, ông đã tiến thêm một bước tới 
việc giả thiết năm soạn, nhưng với những lý cứ hết 
sức yếu kém, dẫn đến tình trạng là giả thiết ấy dù 
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đúng đắn, đã bị Gaspardone nghỉ ngờ và bác bỏ. 
Thực tế, giả thiết của Trần Văn Giáp gồm hai bước. 
Bước thứ nhất, giả thiết Thiên uyển tộp anh là một 
tác phẩm đời Trần, một điều ai cũng biết từ thời Lê 
Quí Đôn, nhưng chưa được chứng minh. Ở bước này, 
ông chỉ trưng được hai chứng cớ duy nhất, đó là: 1- 
Niên đại các vị sư trong Thiển uyến tập anh không 
sống quá năm 1228, và 2- Họ của viên sứ nhà Tống, 
Lý Giác, bị đổi thành Nguyễn trong truyện Khuông 
Việt. 

Bây giờ chứng cớ thứ nhất, Gaspardone đã dựa 
vào ghi chú trên của Lê Quí Đôn, theo đấy, Thiển 
uyển tập anh chép chuyện các cao tăng cho đến Lý, 
Trần, mà ông hiểu là phải bao gồm cả truyện của 
những cao tăng đời Trần nữa, để vạch ra rằng, có thể 
tự nguyên ủy Thiên uyển tập anh có một quyển về 
các vị thiển sư đời Trần, nhưng “hình như bị Phúc 
Điền loại khỏi Thiền uyển tập anh”. Đương nhiên, 
kết luận ấy của Gaspardone là không thể chấp nhận 
được, vì Gaspardone đã dựa vào một suy luận không 
thực, đấy là chuyện Phúc Điền loại khỏi Thiên uyển 
tập anh một quyển các thiên sư đời Trần, trong khi 
đó chưa bao giờ có một điểm chỉ nào hết về sự hiện 
diện thực sự của một quyển như thế. Câu ghi chú của 
Lê Quí Đôn trong Nghệ uăn chí, mà sau này Phan 
Huy Chú lặp lại, không nhất thiết cho phép ta giả 
thiết sự hiện diện của một quyển như vậy. Trái lại, 
nó chỉ ghi lại một sự thực. Đó là một số thiển sư 
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trong Thiên uyển tộp anh đã sống qua tới thời Trần, 
không phải chỉ muộn nhất là năm 1228, mà còn ở 
những năm sau này. Chẳng hạn Tức Lự, học trò của 
Thông Thiền và Ứng Thuận, học trò của Tức Lự, 
Thiên uyển tập anh dầu không cho ta biết năm mất, 
ta cũng có thể đoán phải tối thiểu vào khoảng những 
năm 1230 cho đến 1250. Do thế, không cần phải giả 
thiết một cách vô căn cứ sự có mặt của một quyển 
viết về các thiền sư đời Trần trong Thiên uyển tập 
anh, như Gaspardone đã làm, ta cũng có thể vạch ra 
một cách dễ dàng rằng năm 1228 không phải là năm 
muộn nhất, và ta không thể dùng niên đại năm 1228 
đó để xác định năm viết ra nó. 

Về chứng cớ thứ hai, việc đổi tên Lý Giác thành 
Nguyễn Giác cũng không nhất thiết cho phép ta kết 
luận Thiên uyển tộp anh là một tác phẩm đời Trần, 
bởi trong nó đang còn có một số người mang họ Lý, 
mà rõ ràng nhất là Lý Thái Tổ ở truyện Đa Bảo tờ 
9b10, Lý Thái Tông ở truyện Thiền Lão tờ 10b11, Lý 
Linh Cảm thái hậu ở truyện Viên Chiếu tờ 11a10, Lý 
Nhân Tông cũng ở truyện Viên Chiếu tờ 15b9 v.v... 
Với những người mang họ Lý còn nhiều như vậy, 
đương nhiên việc đổi Lý Giác thành Nguyễn Giác tất 
không có một giá trị làm chứng cớ lịch sử nào cả. 

Với hai dẫn chứng nhỏ vừa nêu, Trần Văn Giáp 
dĩ nhiên không thể nào chứng minh được sự ra đời 
của Thiên uyển tập anh vào thời Trần và do đó 
không thể thuyết phục được ai chấp thuận một giả 
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thiết như thế. Dẫu vậy, ông đã tiến thêm một bước 
nữa, để đưa ra một niên đại cho sự ra đời đó, bằng 
cách dựa vào một câu viết trong truyện Vô Ngôn 
Thông tờ 5a7, theo đấy “lại đến năm Đỉnh Sửu Khai 
Hựu thứ 24, Thiên học nước Việt ta bắt đầu từ Sư trở 
đi”. Nhưng Gaspardone đã chỉ ra, câu ấy chứa đựng 
nhiều sai lắm và nghi vấn, song Trân Văn Giáp đã 
bỏ qua và không bàn tới. Ví dụ, niên đại Khai Hựu 
đời Trần Hiển Tông chỉ kéo dài 12 năm thôi, chứ 
không phải 24 năm hay 14 năm. Từ đó, nếu không 
giải quyết những khó khăn xung quanh câu ấy, ta 
không thể nào để nghị năm Khai Hựu Đinh Sửu là 
năm Tiên uyển tập anh ra đời. 


Phê bình những lý cứ trên của Trần Văn Giáp, 
chúng tôi tất không nhằm đến cùng một kết luận 
kiểu Gaspardone. Đó là than phiển về tình trạng văn 
bản Thiên uyển tộp anh đã bị thiếu sót và sửa thêm 
ở bản in năm 1715 xưa nhất hiện còn. Dĩ nhiên, 
người hiệu đính bản in năm ấy đã có những sửa 
thêm, mà chứng cớ rõ ràng nhất là họ các vị vua nhà 
Lý đã bị sửa lại thành Nguyễn theo phép ky húy đời 
Trần, như trường hợp Lý Giác bị đổi thành Nguyễn 
Giác, Lý Thường Kiệt bị đổi thành Nguyễn Thường 
Kiệt. Dẫu vậy, một cuộc nghiên cứu tỉ mỉ vẫn cho 
phép ta kết luận Thiên uyển tộp anh là một tác 
phẩm đời Trần và nó ra đời vào chính năm 1337, tức 
năm Đỉnh Sửu Khai Hựu. 
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1. THIỀN UYỄN TẬP ANH 
LÀ MỘT TÁC PHẨM ĐỜI TRẤN 


Bộ sử xưa nhất của nước ta hiện còn là Đại Việt 
sử lược. Nó bị bọn xâm lược Minh vơ vét đem về 
Trung Quốc khoảng những năm 1407-1428, trong khi 
đang chiếm đóng nước ta, nên những sử gia từ năm 
sau 1428 trở đi không một ai biết đến nó cả. Ở Trung 
Quốc, Đại Việt sử lược chuyền qua nhiều tay, để cuối 
cùng tên tuần phủ tỉnh Sơn Đông đã bắt gặp và dâng 
nó lên cho vua Càn Long nhà Thanh trong đợt sưu 
tâm sách vở-khoảng năm 1776 để cho ra đời bộ Tứ 
bhố toàn thư nổi tiếng. Càn Long giao cho Bành 
Nguyên Thụy hiệu đính, rồi chép ra, mà một bản 
tàng trữ tại Văn Lan các ở Hàng Châu. Tiên Hy Tộ 
đã dùng bản chép Văn Lan các mà in nó ra trong 
Thủ sơn các tùng thư của mình. Từ đó bộ sử xưa nhất 
của ta mới trở nên phổ cập. 


Đạt Việt sử lược như vậy là một sử liệu đời 
Trần chưa từng qua tay người nước ta từ thế kỷ thứ 
XV trở đi Mặc dù ở Trung Quốc, nó không phải 
không bị những sử gia phong kiến Trung Quốc sửa 
đổi, như trước đây, có người đã lâm tưởng. Song sự 
sửa đổi ấy, chúng tôi nghĩ phân lớn giới hạn vào 
những việc và văn từ có xúc phạm tới danh dự và hệ 
ý thức của những người lãnh đạo phong kiến Trung 
Quốc mà thôi, chứ không phải lan tràn đến những 
việc khác. Do vậy, Đại Việt sử lược đã giữ lại một 
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phần lớn bộ mặt lịch sử của mình, lúc mới ra đời 
dưới thời Trân. Vì thế, để chứng minh Thiên uyển 
tập anh là một tác phẩm đời Trần, ta thử truy cứu 
xem nó có chứa đựng những sử kiện nào trùng hợp 
với Đại Việt sử lược, mà không thấy các sử liệu khác 
của ta ghi lại hay ghi khác đi. Thực hiện một cuộc 
truy cứu như vậy, đã cung hiến cho ta những kết quả 
sau : 

(a). Truyện Khuông Việt tờ 8b9-10 nói: Năm 
Thiên Phúc thứ nhất, quân Tổng uào đánh cướp”. 
Truyện Vạn Hạnh tờ 52a1- 2 viết: “Năn: Thiên Phúc 
thứ nhất, Hôêu Nhân Bảo của nhà Tống đến đánh 
cướp, đóng quán ở Cương Giáóp, Lãng Sơn”. Việc Hầu 
Nhân Bảo đem quân đến đánh nước ta, theo Tiên 
uyển tộp anh như vậy xảy ra vào năm Thiên Phúc 
thứ nhất. Năm đấy, theo Đại Việt sử lược 1 tờ 19a8 
cũng là năm Hầu Nhân Bảo đánh vào nước ta và 
đóng quân ở Lãng Sơn. Nó viết: “Năm Thiên Phúc 
thứ nhất, mùa xuân thóng ba quân Hầu Nhân Bảo 
đến Lãng Sơn, Trồn Khám Tộ đến Tóy Kết, Lưu 
Trừng đến Bạch Đằng giang”. Trong khi đó, Đại Việt 
sử hý toàn thư B1 tờ 14al lại ghi việc ấy xảy ra vào 
năm Thiên Phúc thứ hai và tại Lạng Sơn. Nó viết: 
“Năm Thiên Phúc thứ hai mùa xuân tháng ba Hầu 
Nhân Bảo uà Tôn Toàn Hưng đến Lạng Sơn, Trần 
Khám Tộ đến Tâáy Kết, Lưu Trừng đến Bạch Đằng 
giang”. 
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Cân ghi nhận là Đại Việt sử ký toàn thư còn 
chua thêm: “Xét các bản Lịch đại niên kỷ thì đều cho 
năm này là năm Thiên Phúc thứ nhất, nay đổi lạt”. 
Điều này rõ ràng Đợi Việt sử lược không phải là một 
bộ sử tóm tắt Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu như 
nhiều người đã lầm tưởng trước đây. Không những 
thế, nó phải ra đời trước bộ sử của Lê Văn Hưu và có 
khả năng nó do Trần Chu Phổ viết, như chúng tôi đã 
để xuất. 


(b). Truyện Viên Chiếu tờ 11a9 -10 nói Viên 
Chiếu “họ Mai, tên Trực, là con người anh bà thái 
hậu LÙnh Cảm nhà ý”. Trước đây, Hoàng Xuân Hãn 
đã tưởng lầm thái hậu Linh Cảm là thái hậu Linh 
Nhân nên đã hai lần viết: “Sư Viên Chiếu cháu thái 
hậu Linh Nhân” hay “Sư Viên Chiếu là con anh thái 
hậu ŸỶ Lan”. Thế thì, thái hậu Linh Cảm là ai? Củ 
soát lại những tư liệu lịch sử nước ta thì không thấy 
một tài liệu nào ghi tên thái hậu Linh Cảm cả. 
Nhưng Đợi Việt sử lược 2 tờ 11a1 nói Lý Thánh Tông 
lúc đã lên ngôi, “tôn mẹ là Mai Thị làm thói hậu 
Lính Cảm” vào năm Long Thụy Thái Bình thứ nhất 
(1054). Như vậy thái hậu Linh Cảm họ Mai tức là mẹ 
của Lý Thánh Tông, chứ không phải là thái hậu Linh 
Nhân vợ của Lý Thánh Tông và mẹ của Nhân Tông. 
Trong khi đó, Đại Việt sử ký toàn thư B2 tờ 39b1 lại 


' Hoàng Xuân Hãn, Lý Thường Kiệt, Sài Gòn: Tu thư Đại học 
Vạn Hạnh, 1966, tr. 422 và 432. 
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ghi mẹ của Lý Thánh Tông là thái hậu Kim Thiên. 
Nó viết: “Tôn mẹ Mai Thị làm Hoàng thái hậu Kim 
Thiên”. Ta thật không biết Đại Việt sử hý toàn thư 
đã lấy tên Kim Thiên ấy ra từ đâu. 

(e). Truyện Đại Xả tờ 29a 10-11 chép: “Kiến 
Ninh Vương uà công chúa Thiên Cực tôn hinh”. Một 
lần nữa, Kiến Ninh Vương và công chúa Thiên Cực 
không thấy các sử ta nói tới, trừ Đại Việt sử lược. Về 
Kiến Ninh Vương, Đại Việt sử lược 3 tờ 11a6-8 viết: 
“Năm Trình Phù thứ 10 (1185) mùa xuân, Kiến Ninh 
Vương Long Ích đem quân hơn một uạn hai ngàn 
người đi đánh Lào núi ở Linh Sách để trả thù trận 
La Sách...”.. Kiến Ninh Vương như vậy theo Đại Việt 
sử lược là phong tước của Long Ích, con của Lý Anh 
Tông. Bây giờ theo Đại Việt sử hý toàn thự B4 tờ 
21a8 thì Long Ích, có tước là Kiến Khương Vương. Nó 
viết: “Năm Trình Phù thứ 10 mùa thu tháng 7, uua 
sai Kiến Khương Vương Long Ích đem quân đi đánh 
các bọn mọi ở Viêm Sách, bình định được”. 


Về công chúa Thiên Cực thì Đại Việt sử ký toàn 
thư không ghi lại ngay cả tên cô. Nhưng Đại Việt sử 
lược 3 lại ghi chép rất rõ cuộc đời đầy đào hoa và 
sinh sát của cô công chúa này. Tờ 7a2-3 kể việc cô 
lấy Hoài Trung Hầu, Châu mục Lạng Châu làm 
chồng vào năm 1176. Tờ 19b4-7 ghi chuyện cô thông 
đâm với Phạm Du, dẫn tới cái chết của Du vào năm 
1209. Rồi tờ 22a7-8 chép việc cô thông dâm với Tô 
Trung Tự, làm cho Tự bị chồng cô là Vương Thượng 
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giết chết vào năm 1211. Cuối cùng tờ 24al-2 ghi 
chuyện Định Cối đánh Lạng Châu rồi lấy của cải ở 
nhà cô vào năm 1212. 


(d). Truyện Tịnh Giới tờ 34a5-6 nói: “Năn: 
Trính Phù thứ tư chùa Chân Giáo núi Vạn Bảo làm 
thành, uua sơi các bậc hỳ đức đến hội khánh thành”. 
Việc này Đợi Việt sử hý toàn thư và các sử sách khác 
không thấy ghi, trừ Đại Việt sử lược 3 tờ 9b9-10. Nó 
viết: “Năm Trình Phù thứ tư (1179) tháng năm, sửa 
thêm chùa Chân Giáo, uua xuống chiếu lấy chùa đó 
làm nơi hành hương uào ngày hy của Anh Tông”. 


(e). Truyện Hiện Quang tờ 41b5 nói Quang “uì 
nhận sự cúng đường của công chúa Hoa Dương, mà 
sự chê bai thời bấy giờ nổi lên như ong”. Công chúa 
Hoa Dương này, Đại Việt sử hý toàn thư và các sách 
sử không thấy nói tới trừ Đợi Việt sử lược 3 tờ 
10a11. Nó viết: “Năm Trình Phù thứ õ (1180) mùa 
đông cho thủ lãnh châu Vị long Hà Công Phụ cưới 
công chúa Hoa Dương”. 


(. Truyện Đạo Hạnh tờ 55a6-B6a3 kể chuyện 
Giác Hoàng bị phù phép của Đạo Hạnh làm chết và 
chuyện Hạnh bị vua bắt và Sùng Hiển giải cứu. 
Chuyện này Đại Việt sử lược 2 tờ 21a4-b5 chép hoàn 
toàn giống hệt, hầu như không sai một chữ. Nhưng 
Toàn thư và các sách sử khác không thấy nói đến, 
trừ truyện Từ Đạo Hạnh trong Lĩnh Nam chích quái 
truyện tờ 29, mà chúng tôi cho là một trích dẫn trực 
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tiếp và hoàn toàn từ Thiền uyển tập anh chứ không 
gì khác. Có người dựa vào cách viết chữ trích trong 
Lĩnh Nam chích quái truyện để nói rằng tất cả 
những truyện trong tác phẩm ấy là do chính tác giả 
chúng viết. Song thực sự là, tối thiểu bốn truyện 
trong chúng đã hoàn toàn đồng nhất với bốn truyện 
trong Thiền uyển tập anh. Mà Thiên uyển tập anh 
lại viết vào khoảng năm 1337, như sẽ thấy, và Lĩnh 
Nam chích quái thì không thể viết trước năm 1346, 
vì đấy là năm xảy ra truyện Hà Ô Lôi do nó chép lại. 
Từ đó, ta phải kết luận rằng Lĩnh Nam chích quái 
quả đã trích bốn truyện vừa nêu từ chính Thiên uyển 
tập anh. Sự đồng nhất không những về cốt truyện 
mà còn về văn tự và ngữ cú không cho phép ta giả 
thiết nó đã trích dẫn bốn truyện ấy từ một nơi nào 
khác được, ngay cả từ những nguồn sử liệu của 
Thiên uyển tập anh. 


(g). Truyện Thiền Nham tờ B9a8 viết: “Trong 
khoảng Đại Thuận, có hạn, uua xuống chiếu mời sư 
đến binh cầu nư¿a”". Truyện Giới Không tờ 62b8 cũng 
ghi một nạn dịch lớn xảy ra vào năm Đại Thuận thứ 
8. Chữ thứ 8, chúng tôi nghi là một viết sai của chữ 
thứ hai, tức chữ bát là một viết sai của chữ nh], một 
điều tương đối dễ xảy ra, nhưng vì cả Đại Việt sử 
lược lẫn Đại Việt Sử ký toàn thư, không thấy sách 
nào ghi một vụ dịch xảy ra vào khoảng Đại Thuận cả 
nên chúng tôi để nghị giả thiết vừa nêu. Truyện Viên 
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Thông tờ 69a5 viết: “Năm Đại Thuận thứ 3 (1130) 
Lý Thần Tông mời Thông uào điện Sùng khai”. 


Niên hiệu Đại Thuận đây của Lý Thần Tông chỉ 
xuất hiện trong Đại Việt sử lược 3 tờ 1a7-b11 mà 
thôi, kéo dài từ năm Mậu Thân (1128) đến năm 
Nhâm Tý (1132). Còn Đại Việt sử bý toàn thư B3 tờ 
28b2-37a4:Ềhì có niên hiệu Thiên Thuận, các sách sử 
khác của ta:đều chép theo Đợi Việt sử ký toàn thư. 


(h). Truyện Bản Tịch tờ 60b9 nói: “Tịch mất 
uào ngày 14 tháng 6 mùa hè năm Kỷ Mùi Thiệu 
Minh thứ 3” (1189). Theo Đại Việt sử ký toàn thư B4 
tờ la7 và các sử sách khác thì năm Kỷ Mùi phải là 
năm Thiệu Minh thứ 2, còn năm Thiệu Minh thứ 3 
phải là năm Canh Thân. Nhưng Đại Việt sử lược 3 tờ 
3a2 ghi năm Kỷ Mùi đúng là năm Thiệu Minh thứ 3 
đời Lý Anh Tông. 

Œ). Truyện Viên Thông tờ 68b10 nói: “Năm 
Long Phù Nguyên Hóa thú 8, thăng Thông làm 
Thiên hạ hoằng tài, điền uào chân thiếu người trong 
giai tăng đạo”, dù trước đó chuyện Thuần Chân tờ 
ð7a10 nói Chân mất vào “ngày 7 tháng hai năm Ât 
Dậu Long Phù thứ nhất” Long Phù Nguyên Hóa là 
một niên hiệu của Lý Nhân Tông kéo dài từ năm 
Tân Ty (1101) đến năm Kỷ Sửu (1109) gồm cả thảy 9 
năm. Đại Việt sử lược 2 tờ 19a1-20b6 đã ghi niên 
hiệu ấy đúng tên như vậy, trong khi Đại Việt sử ký 
toàn thư B3 tờ 13b6 -15b5 và các sử sách khác của ta 
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đều chỉ ghi tên Long Phù mà thôi. Trước truyện Viên 
Thông, truyện của Thuần Chân ở tờ 57a10 nói Chân 
mất vào năm “Long Phù Nguyên Niên Ất Dậu”. 
Nhưng khảo Đại Việt sử ký toàn thư B3 tờ 13b6 thì 
Long Phù Nguyên Niên không phải là năm Ất Dậu 
mà là năm Tân Ty. Trái lại, năm Ất Dậu phải là 
năm Long Phù Ngũ Niên. Do thế, chúng tôi nghĩ 
rằng chữ niên trong Long Phù Nguyên Niên là một 
hiệu đính sai hay khắc sai của chữ Hóa. Từ đó, đúng 
ra ta phải đọc Long Phù Nguyên Hóa Ất Dậu, chứ 
không phải Long Phù Nguyên Niên Ất Dậu. 


Như vậy có cả thảy chín sử kiện trùng hợp giữa 
Thiên uyên tập anh và Đại Việt sử lược. Và như đã 
nói, cuốn Đại Việt sử lược cho đến thế kỷ XX này các 
sử gia ta mới biết tới và sử dụng, chứ trước đó trở 
lên tối thiểu tới lúc Ngô Sĩ Liên hoàn thành bộ Đại 
Việt sử ký toàn thư của ông vào năm 1479, nó hoàn 
toàn không bao giờ được nhắc đến. Do thế, bằng chín 
sự trùng hợp đó, chúng ta bắt buộc phải kết luận, trừ 
phi tác giả Thiên uyển tộp anh sống cùng thời với 
tác giả Đại Việt sử lược mới có thể ghi lại mười sử 
kiện có sự trùng hợp ở trên. Nói cách khác, Thiên 
uyển tập anh đã có cơ hội sử dụng cùng những thứ 
tài liệu mà tác giả Đại Việt sử lược đã dùng, liên 
quan tới những sự việc lịch sử, bởi vì nó chứa đựng, 
ngoài những trường hợp dẫn trước, một số những sự 
việc lịch sử khác, mà ngày nay ta hiện chưa có thể 
truy ra nơi xuất xứ, nhưng chắc chắn là những việc 
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có thật. Ví dụ truyện Tịnh Không tờ 28a3 ghi lại tên 
công chúa Nam Khương đi xuất gia, song ta hiện 
chưa biết công chúa Nam Khương đó là ai. Hay 
truyện Bản Tịch tờ 60b3 nói Tịch là hậu duệ của Nội 
cung phụng đô úy Nguyễn Kha triều Tiền Lê 
v.v..Thêm vào đó, tác giả Thiên uyển tập anh ở 
những truyện Tịnh Giới tờ 34b7, Vạn Hạnh tờ 53a8, 
Khánh Hỷ tờ 62a11 đều nói tới chuyện so với Quốc 
sử hay Sử ký. Nhưng ngày nay phần nhiều những chỉ 
tiết chép trong các chuyện đó ta không thể so sánh 
hay tra cứu lại đầy đủ trong các bộ sử của nước ta 
hiện còn, tức Đại Việt sử lược và Đại Việt Sử hý toàn 
thư. Bằng chính những chứng cớ trùng hợp trên, 
Thiên uyễn tập anh chắc chắn phải là một tác phẩm 
đời Trần, không thể nào khác được. 


Đấy là chưa kể những ky húy của các vua đầu 
đời Trần đã thấy xuất hiện trong Thiên uyển tập anh 
một cách nhất loạt, nhưng không được đồng đều và 
dứt khoát cho lắm, mà Trần Văn Giáp và Hoàng 
Xuân Hãn đã có dịp vạch ra. Chủ yếu và rõ rệt nhất 
là những miếu húy sau. Thứ nhất là chữ Lý. Vì 
nguyên tổ của nhà Trần tên Lý, “nên dời triều Lý ra 
triều Nguyễn để tuyệt lòng mong họ lý của dân”, 
như Đạt Việt sử hý toàn thư B5 tờ Tb6-7 ghi lại cái 
lệnh ban quốc húy vào năm Kiên Trung thứ 8 (1232). 
Trong Thiên uyển tập anh, tên của Lý Giác ở truyện 
Khuông Việt tờ 9al, của Lý Thường Kiệt ở truyện 
Chân Không tờ 65a10 bị đổi thành Nguyễn Giác và 
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Nguyễn Thường Kiệt, dẫu rằng tên các vị vua họ Lý 
hoàn toàn đã bị một bản in trước bản in năm 1715 
hay chính bản in đấy đổi thành họ Lý như cũ, như 
chúng tôi đã nêu ở trên. Sự không đồng đều và dứt 
khoát của bằng chứng húy ky nằm chính tại những 
trường hợp hàm hỗ như vậy. 


Tiếp đến là chữ Càn. Đại Việt sử ký toàn thư 
B6 tờ 30a2-3, trong khi ghi chuyện Trần Anh Tông đi 
đánh Chiêm Thành, đóng quân tại cửa Cần vào năm 
1312, có chua “cửa Cần nó trước gọi là Càn, 0ì tránh 
húy nên đổi làm Cần”. Chữ Càn như thế là một miếu 
húy của nhà Trần, dẫu ta không biết thuộc tên ai. 
Trong Thiên uyển tộp anh, vì tránh miếu húy ấy, 
nên tên Phụng Càn Vương ở truyện Huệ Sinh tờ 
58b2 và truyện Diệu Nhân tờ 66b9 bị đổi thành 
Phụng Yết Vương, núi Càn Ni ở truyện Pháp Dung tờ 
63a7 bị đổi thành núi Ma Ni. Ngay cả cái tên Pháp 
Dung, nếu cứ theo bia chùa Hương Nghiêm viết vào 
năm 1124 thì phải gọi là Đạo Dung, nhưng, như 
Hoàng Xuân Hãn đã vạch ra một cách hợp lý chữ 
Đạo bị đổi thành chữ Phép, vì húy ky của Trần Hưng 
Đạo. Ngoài ba chữ miếu húy vừa nêu, có thể còn một 
số miếu húy khác nữa đã làm những tên người và 
tên đất trong Thiên uyển tộp anh thay đổi. Chẳng 
hạn, chữ Diệu trong tên của Diệu Nhán trong truyện 
Chân Không tờ 66a6 ghi thành ÄMiộệu, để tránh tên 
riêng của mẹ Trần Thái Tông là Lê Thị Diệu, như 
Đạt Việt sử ký toàn thư B6 tờ 30a2-3 đã chép. 
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Dẫu thế, với những ky húy ấy, dù tự bản chất 
chúng là có giá trị không đồng đều và dứt khoát, nên 
những ai dựa vào chúng đế lập luận về niên đại của 
Thiền uyểễn tập anh tất không thể không phạm 
những sai lầm nghiêm trọng, ta vẫn có thể nói rằng 
chúng đã giúp soi sáng mười bằng cớ nêu trước, cũng 
như mười bằng cớ đó giúp chúng bây giờ hết có tính 
chất không đồng đều và không dứt khoát. Vấn đề 
Thiên uyển tập anh là một tác phẩm đời Trần; đến 
đây, như vậy không còn phải bàn gì nữa. Thiên uyển 
tập anh dứt khoát là một tác phẩm đời Trần. Nếu 
thế, ta có thể biết nó được viết vào năm nào không? 


2. THIÊN UYỂN TẬP ANH 
ĐƯỢC VIẾT VÀO NĂM 1337 


Trước đây, Trần Văn Giáp đã để nghị năm 1337 
là năm Thiền uyển tập anh ra đời. Đấy phải kể là 
một để nghị rất xuất sắc của cuộc đời nghiên cứu văn 
bản của ông. Nhưng rất tiếc, vì ông không những đã 
không chứng minh được Thiên uyển tệp anh là một 
tác phẩm đời Trần một cách dứt khoát, mà còn sử 
dụng lý lẽ làm chứng cứ cho đề nghị đó một cách 
thiếu chắc chắn, nên để nghị rất xuất sắc vừa nói đã 
không được giới nghiên cứu chấp nhận một cách 
thoải mái và yên lòng. Bây giờ ta đã có bằng chứng 
rõ rệt xác nhận Thiên uyển tập anh là một tác phẩm 
đời Trần rồi, thì việc tìm xem nó thực sự có phải 
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được viết vào năm 1337 không, chắc không gặp phải 
khó khăn nan giải nào. 

Chứng cớ cho việc xác định năm 1337 là năm 
Thiền uyển tập anh ra đời nằm trong một câu ở 
truyện Vô Ngôn Thông tờ ða6-7. Sau khi chép chuyện 
Thông chết và Cảm Thành đem thiêu và xây tháp 
thờ, Thiên uyển tập anh viết: “Thời Đường Bảo Lịch 
nhị niên Bính Ngọ chính nguyệt thập nhị nhật, nhị 
thập bát niên, hựu chí Khai Hựu Định Sửu, nhị thập 
tứ niên, ngã Việt thiền học tự sư chỉ th”. Phần đầu 
câu này thật quá rõ ràng. Nó có nghĩa: “Bấy giờ là 
ngày 12 tháng giêng năm Bính Ngọ đời Đường Bảo 
Lịch thứ hai (826)”. Như vậy, Vô Ngôn Thông mất 
vào ngày tháng năm đó. Nhưng bốn chữ “nhị thập 
bát niên” tiếp theo thì thật là khó hiểu, chúng chả 
ăn nhằm gì với phần đầu của câu, cũng như không 
liên quan gì hết với phần đầu của câu ấy. Thế bến 
chữ ấy muốn nói gì?. 


Chúng tôi nghĩ chữ nh; trong nhị thập bát n"!ên 
là chữ /ực bị chép lộn, một việc tương đối dễ xả, ra 
trong Thiển uyển tập anh. Truyện ŸÝ Sơn ở tờ 71a10- 
11 ghi là mất vào năm “Kiến Gia tam niên Bính Tý”. 
Bây giờ, nếu tra lại Đại Việt sử lược 3 tờ 29b4 và Đại 
Việt sử ký toàn thư 4 tờ 29a6 thì Kiến Gia Bính Tý 
phải là /ực niên, chứ không phải £ưm niên. Nếu vậy, 
lục thập bát niên tất phải chỉ tuổi thọ của Vô Ngôn 
Thông, chứ không thể gì khác. -Do đó, trước lục thập 
bát niên chắc chắn phải in sót một chữ thọ nữa. Sự 
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in sót một vài chữ không phải là không thường xuất 
hiện trong Thiên uyển tập anh, bản In năm 1715 tốt 
nhất và xưa nhất hiện còn, mà thí dụ ta không cần 
phải tìm đâu cho xa. Ngay trước câu dẫn trên của ta 
một dòng, sau khi nói Vô Ngôn Thông “chấp tay mà 
mất”, nó viết: “Cảm đem hỏa thiêu, thu xó lợi, dựng. 
tháp ở nút Tiên Du”. Cảm đây, đương nhiên ta phải 
hiểu là Cảm Thành, bởi vì ngoài Cảm Thành ra, 
không ai có thể làm việc ấy được hết. Thế mà, nó đã 
in sót chữ Thành. Nhưng nếu bảo Vô Ngôn Thông 
“thọ 68 tuổi”, ta có chứng cớ nào để chứng minh 
Thông thọ đúng số tuổi ấy không? 


Đương nhiên là có. Căn cứ truyện Thông, ta biết 
Thông xuất gia từ nhỏ, vì Thông “nhỏ mộ đạo Phật, 
không lo của cải”. Với tư cách đồng chân nhập đạo 
đó và với tính tình “quả ngôn mặc thức” của mình, ` 
Thông chắc chắn phải thọ giới Tỳ kheo đúng vào lúc 
ông 20 tuổi, như chính giới luật Phật giáo qui định, 
để chính thức trở thành nhà sư Phật giáo. Đến khi 
Thông gặp vị khách thiền hướng dẫn tới Mã Tổ, thì 
bấy giờ theo chính lời Thông, Thông đã trải qua 10 
hạ, nghĩa là Thông đã trải qua 10 năm từ lúc thọ 
giới. Nói khác đi, khi gặp vị khách thiền, Thông đã: 
30 tuổi. Chính vào năm tuổi 30 đó, mà Thông được 
ông ấy đem đi yết kiến Mã Tổ. “Nhưng uừa tới Giang 
Tây, Mã Tổ đã thị tịch”. Mã Tổ mất năm 788. Vậy, 
năm 788 này cũng là năm Thông 30 tuổi. Từ đó suy 
ra năm sinh của Thông tức phải rơi vào năm 759. 
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Bây giờ, ta biết Thông mất vào năm 826. Như vậy, 
tuổi thọ của Thông tính theo lối Đông phương quả 
đúng là 68 tuổi. Do thế, nhị thập bát niên là một 
hiệu đính hay khắc sai và thiếu của thọ lục thập bát 
niên. Bốn chữ nhị thập bát niên từ đấy có thể giải 
quyết một cách ổn thỏa, không một nghi vấn lớn lao 
đáng kể nào. 


Phần thứ hai của câu dẫn trên mới thật là rắc 
rối, nhưng lại có một ý nghĩa quyết định với việc xác 
định năm Thiên uyển tập anh ra đời. Nó viết: “Hựu 
chí Khai Hựu Định Sửu nhị thập tứ niên, ngã Việt 
thiên học tự Sư chỉ thỉ”. Điểm rắc rối của phần này 
nằm trong bốn chữ nhị thập tứ niên, bởi vì năm 
Đỉnh Sửu Khai Hựu thì không thể nào là năm thứ 24 
hay 14 được. Và nó có thể giải quyết theo hai cách 
sau. Hoặc chúng ta coi nhị thập tứ niên là một viết 
sai của chữ cửu niên, bởi vì chữ nhị thì ta có thể coi 
là do chữ sửu đi trước nó đẻ ra, như trường hợp chữ 
nhân do trường hợp chữ trường đẻ ra trong bài từ ở 
truyện Khuông Việt tờ 9a6, còn chữ thập tứ là do chữ 
cửu mờ đi mà đọc thành, như trường hợp Vạn Hạnh, 
theo Đại Việt sử lược 2 tờ 4a7 và Đại Việt sử hý toàn 
thư B2 tờ 10a3 thì mất vào năm Thuận Thiên thập 
lục trong khi theo Thiền uyển tập anh vào năm Ứng 
Thiên thứ chín. Chữ thập lục của nguyên truyện Vạn 
Hạnh như vậy bị viết thành chữ cửu. Chữ thập tứ ở 
truyện Vô Ngôn Thông đây do thế chắc chắn phải là 
một viết sai của chữ cửu. Từ đó, phần trên, thay vì 
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đọc “Hựu chí Khai Hụu Định Sửu nhị thập tứ niên”, 
ta phải đọc “Hựu chí Khai Hựu Đùnh Sửu cửu niên”. 
Bây giờ, căn cứ Đợi Việt sử ký toàn thư B7 tờ 8b3 thì 
năm Đỉnh Sửu Khai Hựu đúng là năm thứ 9 đời vua 
Hiến Tông nhà Trần, tức năm1337. Như thế, cách 
giải quyết coi nhị thập tứ niên là một viết sai của 
chữ cửu niên, không phải là không có lý cứ và không 
thể chấp nhận được. Đây là cách giải quyết để cho 
chúng ta đồng ý và ủng hộ. 

Tuy nhiên, nó còn có cách giải quyết thứ hai. 
Cách này giả thiết nhị thập tứ niên là một viết lộn 
ngược của tứ thập nhị niên, một sự thường xảy ra 
trong Thiền uyển tập anh, và chữ tứ là một viết sai 
của chữ bách, một điều rất có thể. Như vậy, ở bước 
đầu, nhị thập tứ niên đúng ra phải đọc là bách thập 
nhị niên. Tiếp đến, vấn để là, Khai Hựu Định Sửu 
thì làm sao đi đôi được với bách thập nhị niên. 
Chúng tôi nghĩ rằng bản khắc năm 1715 đã bỏ thiếu 
mất hai chữ phàm ngũ, mà tự dạng rất giống với chữ 
sửu đi trước chúng. Do đó, “Hựu chí Khai Hựu Định 
Sửu nhị thập tứ niên”, đúng ra theo cách giải quyết 
đây, phải đọc thành “Hựu chí Khai Hựu Định Sửu 
phàm ngũ bách thập nhị niên”, và hiểu như “Lại đến 
năm Đình Sửu Khai Hựu phàm năm trăm mười hơi 
năm”. Lý cứ cho đề nghị cách giải quyết và cách hiểu 
vừa nêu là thế này. 

Ta biết tác giả Thiền uyển tộp anh chịu ảnh 
hưởng Truyền đăng lục của Đạo Nguyên rất nhiều và 
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rất sâu. Mà theo lối viết của Nguyên thì ở cuối 
truyện những vị tổ chính yếu của thiển tông Trung 
Quốc như Bồ Đề Đạt Mạ, Huệ Năng v.v... Nguyên 
đều tính từ năm mất của họ đến năm Nguyên đang 
viếu Truyền đăng lục, tức năm Cảnh Đức thứ nhất 
(1004), là bao nhiêu năm, và nói “đến nay năm Gióp 
Thìn Cảnh Đúc thứ nhốt phòm bao nhiêu năm đó”. 
Ví dụ, ở truyện Huệ Năng của Truyên đồng lục, 
Nguyên nói: “Đến nay năm Giáp Thìn Cảnh Đức thứ 
nhất phàm 292 năm”. Năng mất năm 713 đến năm 
1004 thì quả là cách 292 năm theo lối tính phương 
Đông. Trường hợp Thiền uyển tập anh cũng vậy. Vô 
Ngôn Thông là một khuôn mặt chính yếu của thiển 
tông Việt Nam, như chính Thiê . uyển tập anh thừa 
nhận. Do thế, nó muốn tính ^+o ta biết từ khi Vô 
Ngôn Thông mất đi đến lúc nc ra đời là cả thảy bao 
nhiêu năm. Thông mất năm 826 thì đến năm Đinh 
Sửu Khai Hựu, tức năm 1337, ta có cả thảy đúng 512 
năm theo lối tính phương Đông. 


Đúc kết lại thì câu “Thời Đường Bảo Lịch nhị 
niên Bính Ngọ chính nguyệt thập nhị nhật, nhị thập 
bát niên, hựu chí Khai Hựu Định Sửu nhị thập tứ 
niên, ngã Việt thiền học tự sư chỉ thỉ” hoặc phải đọc 
thành “Thời Đường Bảo Lịch nhị niên Bính Ngọ 
chính nguyệt thập nhị nhật, thọ lục thập bát niên, 
hựu chí Khai Hựu Định Sửu cửu niên, ngã Việt thiền 
học tự Sư chỉ thỉ”, và hiểu như: “Bấy giờ là ngày 12 
tháng giêng năm Bính Ngọ Đường Bảo Lịch thứ 2 
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(826), Sư thọ 68 tuổi, lại đến năm Đỉnh Sửu Khai 
Hựu thứ 9 (1337) Thiên học nước Việt ta bắt đầu từ 
Sư trở đi”. Hoặc ta phải đọc cậu ấy thành: “Thời 
Đường Bỏdo lịch nhị niên Bính Ngọ chính nguyệt thập 
nhị nhột thọ lục thập bát niên, hựu chí Khai Hựu 
Định Sửu, phàm ngũ bách thập nhị niên, ngã Việt 
Thiên học tự Sư chỉ th?” và hiểu: “Bấy giờ là ngày 12 
tháng giêng năm Bính ngọ Đường Bảo Lịch thứ 2 
(826), Sư thọ 68 tuổi, lại đến năm Định Sửu Khoi 
Hựu phòm 512 năm. Thiên học nước Việt ta bắt đầu 
từ Sư trở đi”. 


Trohg hai cách đọc và hiểu vừa để nghị, cách 
nào cũng có ưu và khuyết điểm của nó cả. Nếu ta 
chấp nhận cách đọc và hiểu thứ nhất thì lợi điểm của 
nó nằm ở chỗ nó không yêu cầu ta thay đổi thêm bớt 
quá nhiều chữ trong câu làm chứng, và nếu có thay 
đổi thêm bớt thì có chứng cớ rõ rệt cả. Nhưng nó 
mắc phải một khuyết điểm là ý nghĩa và câu văn 
làm chứng, tuy minh bạch, song chưa thông suốt và 
đầy đủ cho lắm. Ngược lại, nếu ta chấp nhận cách 
đọc và hiểu thứ 2 thì nó có lợi điểm là ý nghĩa và 
văn từ của câu văn làm chứng tỏ ra đầy đủ và thông 
suốt hơn, nhưng lại gặp phải cái khuyết điểm là thay 
đổi thêm bớt nhiều chữ quá, dù không phải là không 
có lý. Giữa hai cách đó, tuy cách thứ nhất qua sự 
đánh giá vừa thấy có một số lợi điểm, nhưng chúng 
tôi vẫn nghĩ rằng cách đọc và hiểu thứ hai đáng nên 
chấp nhận hơn. Dẫu chấp nhận cách nào đi nữa, năm 
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Đinh Sửu Khai Hựu vẫn không thay đổi. Do thế, cộng 
với chín sự kiện liệt trước, năm Định Sửu Khai Hựu 
đấy phải nhìn nhận là năm viết ra Thiên uyển tập 
anh. 


3. VẤN ĐỀ TÁC GIÁ THIỀN UYỂN TẬP ANH 


Nếu Thiên uyển tập anh được viết và› năm 
Định Sửu Khai Hựu (1337), thế thì nó do a. viết? 
Đây là một câu hỏi tương đối mới mẻ mà trước đây 
chưa từng được để cập tới. Để tìm hiểu nó, chúng ta 
cần khảo xem tình trạng hiểu biết lịch sử Phật giáo 
Việt Nam trước năm 1337 thế nào, đã đến mức thúc 
đẩy sự xuất hiện của tác phẩm ấy, rồi từ đó ta mới 
xác định được tác giả là ai? Vậy tình trạng hiểu biết 
đấy ra sao? 


Trong Thượng sĩ ngữ lục tờ Bb6- 7b, trước khi 
vẽ nên bản đồ truyền thừa của dòng thiền Trúc Lâm, 
gọi là Lược dẫn thiền phái đô, người vẽ đã viết một 
lời tựa dẫn, nói: “Từ khi đức Đại Thánh ta là Phật 
Thích Ca Máu Ni đem chính pháp nhãn tạng, Niết 
bàn điệu tâm giao cho tôn giả Ma Ha Ca Diếp, nối 
tiếp trao truyền nhau, phòm 28 đời, đến đại sư Đạt 
Mạ đi uào Trung Quốc, truyền cho đại sư Thần 
Quang, Thần Quang truyền xuống phàm 6 đời, thì 
đến đại sư Thần Hội. Chính uào lúc đó, mà chính 
pháp truyền uào đất nước ta. Không biết người được 
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trao trước là ơi. Chỉ từ thiên sư Thiền Nguyệt truyên 
cho Nguyễn Thói Tông tiếp đến Trưởng lão Định 
Hương, đạt sư Viên Chiếu, thiền sư Đạo Huệ lần lượt 
truyền trao cho nhưu, nhưng họ tên của họ lúc mờ, 
lúc rõ, khó nhận ra manh mốt, phân làm ba tông: 


ơ. Tông môn ta đã liệt ở bản đô, không phiên 
chép đủ ở đây. 

b. Thiền sự Vương Chí Nhàn truyền cho hòa 
thượng Nhiệm Tạng. hòa thượng Nhiệm Tọạng 
truyền cho cư sĩ Nhiệm Túc, nay đã chìm ổn, 
không rõ thừa tự. 


c_ Hòa thượng Nhột Thiển, không biết được 
pháp uới ơi, truyền cho Đại uương Chân Đạo, 
đến nay tông này cũng chìm ổn. 


Lạt có cư sĩ Thiên Phong từ Chương Tuyền đến, 
đông thời uới Ứng Thuận, tự xưng thuộc tông Lôm 
Tế, truyền cho Quốc sư Đạt Đăng uò hòa thượng Nan 
Tư. Đại Đăng truyền cho Hoàng đế Thánh Tông ta, 
Quốc sư Liễu Minh, uàò Thường Cung cùng Huyền 
Sách. Huyền Sách truyền cho Phả Trốc 0.u... nay 
cũng mờ dần, không xón lạn lắm. 

Ôi! thiền tông thịnh suy, có thể nói xiết sao? 
Nay lược kê ra các tông môn của Thiền để lưu lạt uê 
sơu, hầu cho học giả biết thiền tông có thể học, chứ 
không phải tự đặt bày ra đây thế thô”. 
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Sau lời tựa dẫn ấy, ta có bản đô các thế hệ 
truyền thừa của dòng thiền Trúc Lâm. Bản đồ ấy bắt 
đầu với Thông Thiển (?-1228) và chấm dứt với tên ba 
cao đệ của Pháp Loa, đó là Huyền Quang, Cảnh Huy 
và Quế Đường. Về Huyền Quang và Cảnh Huy thì 
theo Tơm tổ thực lục tờ 18a2 và 21a6, ta biết Quang 
xuất gia năm 1305 và Huy năm 1310. Về Quế Đường 
tức Cảnh Ngung mặc dù ta không biết xuất gia vào 
năm nào, song căn cứ bản liệt kê những đệ tử lớn 
của Pháp Loa trong chính Tam tổ thực lục tờ 33a1-2 
bắt đầu với Huyền Quang ở Côn Sơn, rồi đến Cảnh 
Ngung ở Quế Đường, rồi tiếp Cảnh Huy ở Ngân Sơn, 
ta có thể kết luận, bằng vào thứ tự vừa liệt, là Cảnh 
Ngung phải xuất gia sau Huyền Quang và trước Cảnh 
Huy, nghĩa là sau năm 1305 và trước năm 13810. Và 
cũng theo bản liệt kê ấy, thì ngoài ba người có tên 
vừa dẫn, Pháp Loa còn có những đệ tử có tên sau: 
“Ngân ở Diễn Châu, Thuần ở Nhân Kiệt, Nhãn ở 
Quỳnh Lâm, Nguyên ở Siêu Loại Quản ở Trúc 
Đường, Na ở Hồ Thiên, Sáng ở Quỳnh Lâm, Tuyết ở 
Khoáng Am, Tính ở Quang Am, Chỉ ở Phả Minh, 
Trang ở Cổ Châu, Hành ở Ái Châu”. Đây là những 
cao đệ khác của Loa, mà tên đã được ghi lại trong 
Tam tổ thực lục, nhưng Lược dẫn thiền phái đô đã 
không ghi vào số những đệ tử của Pháp Loa trong 
bản đồ của mình. Điều này chỉ có một ý nghĩa duy 
nhất, đó là, vào lúc Lược dẫn thiền phái đô viết ra, 
những người đấy chưa xuất gia. Do vậy, Lược dẫn 
thiền phái đô cùng bài tựa của nó chắc chắn phải 
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viết ra vào năm 1310, tức năm Cảnh Huy đi xuất gia 
muộn nhất trong ba người hay sau đó không lâu, 
nghĩa là khoảng năm 13138, năm Trần Anh Tông 
nhường ngôi lại cho con mình là Trần Minh Tông. 


Đặt năm 1313 đó là năm muộn nhất, bởi vì 
chính trong khoảng 1310-1313 ấy, mà Thượng sĩ ngữ 
lục lần đầu tiên được in lên bản gỗ. Lời bạt của Trân 
Khắc Chung (?-1330) trong Thượng sĩ ngữ lục tờ 
47a3-6 viết: “Một hôm, Phật hoàng sơi đem quyển lục 
đó ra nói rằng: 'Để duy trì Phật pháp, là ở quốc 
bương đạt thần, hãy riêng uiết một lời tựa, cùng bhắc 
bản ra, để phát huy sự truyền bá nó. Đức Kim 
thượng hoàng đế bèn sai tôi, Khắc Chung, hính cẩn 
uiết lời bạt ở sơu đây”. Mặc dù lời bạt này không ghi 
được viết vào lúc nào, nhưng chắc chắn phải viết vào 
khoảng những năm 1310-1313 ấy. Bây giờ, cứ vào đó 
ta biết, Phật hoàng tức Trần Nhân Tông sai viết một 
lời tựa cho Thượng sĩ ngữ lục, rồi đem in, nhưng 
chính Trần Anh Tông, tức Kim thượng hoàng đế của 
lời bạt, mới sai Chung viết lời Bạt. Điều ấy có nghĩa, 
chính dưới thời Trần Anh Tông, Thượng sĩ ngữ lục 
mới được khắc bản in, mà Nhân Tông mất không kịp 
thấy. Nhân Tông mất năm 1308 và Anh Tông 
nhường ngôi năm 1313. Do vậy, chính trong khoảng 
1308-1818 Thượng sĩ ngữ lục mới được in. Nhưng 
thực thì phải từ năm 1310 trở đi mới in được, bởi vì 
năm đó xá lợi Nhân Tông mới nhập lăng và Anh 
Tông mới hết để tang Nhân Tông. Đấy là một lý do 
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khác cho ta đề nghị năm viết ra Lược dẫn thiền phái 
đồ cùng lời tựa trên là vào khoảng 1310-1313. 


Như vậy, tình trạng hiểu biết lịch sử Phật giáo 
Việt Nam cũng như thiển tông Việt Nam vào khoảng 
những năm đó, căn cứ vào lời tựa dẫn trước, là thế 
này. Họ cho rằng chính pháp, tức thiển tông của 
Phật giáo truyền vào nước ta vào thời Thần Hội 
(668-760), chứ không phải sớm hơn và từ thời đó trở 
đi cho tới khi Thiển Nguyệt truyền pháp lại cho Lý 
Thái Tông và Định Hương truyền lại cho Viên Chiếu, 
họ nói: “Họ không biết người được chính phúp đó 
trước là ơi” cũng như những người kế tiếp. Rồi từ 
Viên Chiếu truyền xuống tới Đạo Huệ, các vị tổ sư 
“lần lượt truyền trao cho nhau”, để cuối cùng chia 
làm ba tông, mà hai tông trong đó đã bị chìm ẩn vào 
thời họ, và chỉ còn lại tông của họ, đó là tông phái 
thiền Trúc Lâm bắt đầu với Thông Thiền và chấm 
dứt với ba cao đệ của Pháp Loa dẫn trên. Với một 
tình trạng hiểu biết lịch sử Phật giáo Việt Nam như 
thế, ta phải kết luận rằng hầu hết những tài liệu sử 
học Phật giáo Việt Nam viết vào thời trước như 
Chiếu đối lục của Thông Biện và Biện Tài, Nơm tông 
tự pháp đồ của Thường Chiếu và Liệt tổ ngữ lục của 
Huệ Nhật v.v...đã bị thất lạc, mà người viết những 
dòng Lược dẫn thiền phói đô vừa nói đã không có 
dịp thấy đọc, và tiếp đến, một cuốn sử mới kiểu 
Thiên uyển tập anh chưa ra đời, để cung hiến cho họ 
một cái nhìn đây đủ và chính xác hơn về những diễn 
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biến của Phật giáo tại nước ta. Nói một cách cụ thể 
hơn là họ đã không biết tới ngay cả tên Vô Ngôn 
Thông và Cảm Thành, hai vị tổ khai sáng dòng thiền 
Kiến Sơ, mà sau này Thiền Nguyệt cũng như Thông 
Thiển đều là những hậu duệ, và đặc biệt là Thông 
Thiền người mà họ coi là vị tổ đầu tiên của phái Trúc 
Lâm của họ. 

Do đó, vào khoảng năm 1310-1313 tình trạng 
hiểu biết lịch sử Phật giáo Việt Nam, mà chủ yếu là 
thiển tông, đã trở lại mức độ thô sơ nông cạn của 
thời trước Thông Biện và Thường Chiếu. Vì vậy, 
bùng lên một nỗ lực mới nhằm vượt ra khỏi sự trì trệ 
trí thức ấy, để cuối cùng có thể cho ra đời không 
những Thiền uyển tập anh mà còn một loạt những 
tác phẩm sử học Phật giáo khác như Thónh đăng lục 
và những tài liệu sau này tạo nên Tam tổ thực lục. 
Nỗ lực đây bùng lên do sự thúc đẩy của yêu cầu muốn 
chứng tỏ “thiền có tông, có thể học, chứ không phải 
lò chuyện tự đặt bày". Nói thế tức cũng có nghĩa 
không những tác giả Lược dẫn thiền phái đô thuộc 
về phái thiển Trúc Lâm, một điều dĩ nhiên, mà ngay 
cả tác giả Thiên uyển tập anh cũng như những tác 
phẩm vừa liệt ra đều thuộc phái này. Đây là một việc 
dễ hiểu thôi, bởi vì với tầm vóc vĩ đại của sự nghiệp 
đời cũng như đạo của Trần Nhân Tông đang còn đó 
thì làm sao một phái thiền khác có thể song hành 
nổi với phái thiển Trúc Lâm. Cho nên, ta cũng không 
có gì đáng ngạc nhiên lắm, khi tác giả Lược dẫn 
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thiền phái đô đã nói những phái thiền khác như của 
Vương Chí Nhàn, Nhật Thiển v.v... đến đời ông thì 
đều chìm ẩn. Một khi đã thế, người viết Thiên uyển 
tập anh vào năm 1337 tất không thể từ một phái 
thiển nào khác hơn là phái thiền Trúc Lâm. 


Kết luận này bây giờ giải thích cho ta không 
những cấu trúc hình thức của Thiên uyển tập anh mà 
còn cái câu khá bí hiểm trong truyện Vô Ngôn Thông 
ở tờ 5a7-8, theo đấy “Thiền học nước Việt ta bắt đâu 
từ sư Vô Ngôn Thông trở đi” (ngã Việt thiền học tự 
Sư chi thỉ). Về cấu trúc hình thức, Thiên uyển tập 
ønh đã bắt đâu tác phẩm mình với đòng thiển Kiến 
Sơ do Vô Ngôn Thông truyền lại và Cảm Thành 
thành lập trong khi đúng ra, đứng trên phương diện 
thời gian, nó phải bắt đầu với dòng thiển Pháp Vân 
do Tì Ni Đa Lưu Chi và Pháp Hiển khai sáng. Sự 
kiện này, trước đây Trần Văn Giáp đã nhận thấy và 
gọi nó là “một điều lạ”, nhưng ông chưa khám phá ra 
ý nghĩa của nó. Ý nghĩa đó bây giờ trở thành rõ 
ràng: Thiền uyển tập anh đã bắt đầu với Vô Ngôn 
Thông và dòng thiển Kiến Sơ, bởi vì chính dòng 
thiền ấy đã khai sinh ra dòng thiền Trúc Lâm qua 
Thông Thiển, Tức Lự và Ứng Thuận. Và cũng chính 
với lẽ đó, mà truyện Vô Ngôn Thông trong nó, đã kết 
thúc bằng câu: “Thiền học nước Việt ta bắt đầu từ Sư 
trở đi”. Câu đấy ta phải hiểu “Thiền học nước Việt ta 
hiện nay bắt đầu từ Sư trở đi”. Thực sự, thiền học 
Việt Nam vào thời Thiên uyển tập anh ra đời có còn 
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phái nào nữa đâu ngoài phái Trúc Lâm. Mà phái 
Trúc Lâm lại xuất phát từ Kiến Sơ. Thế thì có gì 
đáng phải bàn, khi nó viết thiển học thời nó đã bắt 
đầu từ Vô Ngôn Thông trở đi? Việc xác định được 
trường phái viết nên Thiên uyển tập anh có thể soi 
sáng không ít cho chính bản thân của Thiên uyển 
tập anh. 


Nhưng quan trọng hơn nữa là nó giúp tìm xem 
ai là tác giả tập sách đó trong phái thiển Trúc Lâm. 
Nếu Thiên uyển tập anh quả đã được viết vào năm 
1337, thì những tay cự phách từng viết ngữ lục và 
Hành trạng cùng tiểu sử của phái thiền đó như Pháp 
Loa (1284-1330) và Huyền Quang (1254-1334) đã mất 
trước khi nó ra đời. Ngoài hai người này, thiển phái 
ấy còn có một số người khác cũng nổi danh là Bảo 
Sát, Bảo Phác, Pháp Cổ, Pháp Chàng, Cảnh Ngung, 
Huệ Chúc v.v.., nhưng năm sinh và năm mất của họ 
ngày nay ta hiện chưa thể xác định được và cũng 
chưa thấy nói họ có những liên quan gì đến địa hạt 
sáng tác. Trong các vị vua nhà Trần sau Trần Nhân 
Tông, Trần Anh Tông (1267-1326) tỏ ra qua tiểu sử 
của mình, không mấy quan tâm đến vấn đề lịch sử. 
Trần Minh Tông, trái lại, theo Thánh đăng lục tờ 
45b3-46a1, đã biểu hiện một chú ý khá đặc biệt đối 
với những loại vấn đề ấy. Nó viết: “Năm Khai Hựu 
thứ 2 (1330) Tôn giả Phổ Huệ mốt... uua (Minh 
Tông) sơi trung sứ đến người nối dòng pháp là 
Huyền Quang đòi Phổ Huệ ngữ lục uà Hành trạng. 
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Huyền Quang phụng chiếu chép, dâng lên”. Do thế, 
việc Thiền uyển tập anh ra đời đưới triều đại vua này 
không phải hoàn toàn là ngẫu nhiên. 

Bây giờ, giữa những người có quan hệ với Minh 
Tông, ngoài Pháp Loa và Huyền Quang, Thánh đăng 
lục còn ghi thêm tên của ba người nữa, đấy là Pháp 
Cổ, Cảnh Huy và Kim Sơn. Pháp Cổ là một trong 
những cao đệ của Trần Nhân Tông, và Thánh đăng 
lực tờ 45b1 nói việc tiếp xúc giữa Cổ với Minh Tông 
xảy ra vào năm 1328. Cho nên, ta không biết Cổ có 
thể sống tới năm 1337 để viết Thiền uyển tập anh 
chăng? Song đối với Cảnh Huy và Kim Sơn thì sự 
tiếp xúc còn kéo đài ngay cả tới những năm 1356 và 
1857, năm Minh Tông chết. Thánh đăng lục tờ 48b3- 
4 nói: “Trong mùa hè của những năm Ất Mùi uà 
Bính Thân (1355-1356) uua xuống chiếu sai Cảnh 
Huy giảng tộp Nhân thiên nhãn mục uà xuống chiếu 
sơi Kim Sơn ngôi nghe làm chứng. Lại xuống chiếu 
sơ Kim Sơn giảng Bích nham tập cùng tra cứu đại ý 
của Tuyết đậu tụng cổ”. Minh Tông lại viết bài minh 
thiển học chính tông trình cho Kim Sơn, khen Sơn 
“hếm được cốt tủy của Phổ Huệ”. Đến khi sắp mất, 
Thánh đăng lục tờ 50a1 nói Minh Tông “đã uiết thư 
mời Kim Sơn 0uào tăng phòng Động Tiên xem bệnh”, 
rồi sau đó “đã đem một xâu chuỗi hợt 0uàng ròng ra 
tặng làm uậột giã biệt”. 

Như vậy, giống trường hợp Huyền Quang, mà 
Minh Tông đã sai viết Phổ Huệ ngữ lục và Hành 
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trạng, rất có thể Kim Sơn hay Cảnh Huy đã được 
giao phó một nhiệm vụ tương tự, đấy là viết Thiền 
uyển tập anh. Thật ra, theo Đại Việt sử ký toàn thư 
B7 tờ 8b7 thì chính vào năm Thiền uyển tập anh ra 
đời, Nguyễn Trung Ngạn được bổ làm Quốc sử .'ận 
giám tu cùng với những chức khác. Do thế, ta chỉ cân 
tìm hiểu giữa Kim Sơn và Cảnh Huy, ai là người lãnh 
trách nhiệm viết tập sách đó. Đây là một câu hỏi 
khó trả lời nhất, đặc biệt là khi Thánh đăng lục 
hoàn toàn không nói gì hết về giai đoạn từ lúc Huyền 
Quang mất vào năm 1334 cho đến lần tiếp xúc đầu 
tiên được biết giữa Minh Tông và Cảnh Huy cùng 
Kim Sơn vào năm 1355. Tuy nhiên, dựa vào những 
liên hệ mật thiết mà Minh Tông có đối với Kim Sơn, 
chúng tôi nghĩ rằng chính Kim Sơn là người đã viết 
nên Thiển uyển tập ơnh, có lẽ theo lệnh của Minh 
Tông. Trong đời Trần, Minh Tông là ông vua ưa sai 
các thủ lãnh Phật giáo viết sách. Năm 1322 ông sai 
Pháp Loa viết Tham thiền chỉ yếu. Đến năm 1330, 
ông sai Huyền Quang viết Phổ Huệ ngữ lục và Hành 
trạng. Và như ta đã biết, Pháp Loa và Huyền Quang 
là hai vị kế thừa lãnh đạo phái thiền Trúc Lâm. Cho 
nên, tới năm 1337, Minh Tông có sai Kim Sơn viết 
Thiên uyển tập anh thì điều ấy cũng không có gì 
đáng ngạc nhiên, nhất là khi Kim Sơn được ông tôn 
làm “Trúc Lâm Tam Đại Thiền Tổ” và gọi là “Tổ sự 
Kim Sơn được cốt tủy của Phổ Huệ”, như Tháúnh 
đăng lục tờ 49b1-4 ghi lại. 
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Vấn để Kim Sơn là tác giả của Thiền uyển tập 
anh, như vậy chúng tôi nghĩ có thể tạm giải quyết 
một phần nào. Điều đáng nói nằm ở chỗ, mặc dù 
Thánh đăng lục tờ 49b1 nói Kim Sơn “được cốt tủy 
của Phổ Huệ”, tức Kim Sơn là đệ tử của Pháp Loa, 
nhưng Tam tổ thực lục phần về truyện Pháp Loa đã 
khór.z ghi lại một người nào tên Kim Sơn hết giữa số 
những đệ tử của Pháp Loa. Nguyên do của điều này, 
có lẽ xuất phát từ việc Kim Sơn có những liên hệ quá 
mật thiết với Minh Tông, và có thể đã tạo nên 
những xích mích với Dụ Tông, nên khi truyện của 
Pháp Loa in vào năm 1362, Dụ Tông có thể cho lệnh 
bỏ tên Kim Sơn ra khỏi truyện. Cũng có thể Kim Sơn 
chỉ là một mỹ hiệu Minh Tông dùng để gọi một trong 
những đệ tử của Pháp Loa có tên trong truyện. Thí 
dụ trong bài tụng trình cho Huyền Quang làm năm 
Canh Ngọ (1330) về kiến giải của mình, được ghi lại 
trong Thánh đăng ngữ lục tờ 35b6, Minh Tông bắt 
đầu bằng 4 câu: 

Côn Sơn đạt đạo sư 
Vị ngã tác phước điền 
Vương thần tết quy bỉnh 


Phật đạo tục hoàn liên... 


Thế là Huyền Quang được Minh Tông gọi bằng 
mỹ hiệu Côn Sơn đại đạo sư, vì Huyền Quang lúc bấy 
giờ đang trụ trì chùa Tư Phúc ở Côn Sơn. Trường hợp 
Minh Tông với Kim Sơn có khả năng như vậy, bởi vì 
giữa những quan hệ thân thiết của hai người, đặc 
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biệt là vào giờ phút cuối đời mình thì chắc chắn 
Minh Tông đã dùng mỹ hiệu Kim Sơn để tôn xưng 
cho vị thiển sư này. Rà soát các ngọn núi non và 
chùa chiền của nước ta qua lịch sử, ở vùng miễn Bắc, 
trong văn bia số 8018-9 trùng tu chùa Kiến Linh vào 
năm Thuần Phúc thứ 2 (1566) ta thấy vị trí của chùa 
này được mô tả như sau: “Nay xem lâu đòi trên thế 
giới tiên này, phía Đông có chùa Lôi Am, phía Táy 
nốt liên uới tháp Kim Sơn của xã Nguyệt Áng, phía 
Nam chiếu thẳng lên cảnh đẹp Hoa Yên”. Thế thì 
phải chăng tên tháp Kim Sơn này đã được vua Minh 
Tông dùng để gọi vị thiển sư nổi tiếng tại đây? Chỉ 
một cuộc khảo sát ngay tại xã Nguyệt Áng đó mới hy 
vọng có thể tìm lại tiểu sử của vị thiển sư Kim Sơn 
này. Xã Nguyệt Áng có thể nằm tại tổng Phù Lưu, 
huyện An Lão, phủ Kim Môn, tỉnh Hải Dương cũ. 
Ngoài ra khi tiến hành khảo cứu văn học những tác 
phẩm Thánh đăng ngữ lục và Cổ châu Pháp Vân 
Phật bản hạnh ngữ lục, và so sánh với Thiên uyển 
tập anh, ta thấy văn cú của những tác phẩm này có 
những nét tương đồng với nhau và có khả năng là 
cùng xuất phát từ một người viết, tức tác giả Kim 
Sơn của Thun uyển tập anh. 

Dẫu sao chăng nữa, tất cả những gì ta biết về 
Kim Sơn, tác giả Thiên uyển tập anh, chỉ mới gồm có 
việc ông là một trong những cao đệ của Pháp Loa-có 
những liên hệ mật thiết với Minh Tông và sống tổ 
thiểu cho tới năm 1357. 
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IV. NHỮNG NGUỒN SỬ LIỆU 
VÀ PHƯƠNG PHÁP VIẾT SỬ 


Như đã thấy, cho đến những năm 1310 tình 
trạng sử liệu Phật giáo Việt Nam tương đối đã bị 
thất lạc một phần lớn, dẫn tới những phát biểu lịch 
sử rời rạc và thiếu sót trong Lược dẫn thiền phái đô. 
Từ đó nảy sinh một ý thức và một nỗ lực mới nhằm 
giải quyết tình trạng ấy mà kết quả là sự ra đời của 
Thiền uyển tập anh. Để viết nó, người viết đã sưu 
tâm lại được một số lớn tài liệu, mà chủ yếu là gồm 
hai loại sau đây. Thứ nhất là những tác phẩm sử học 
Phật giáo Việt Nam ra đời trước nó như Chiếu đối 
lục của Thông Biện và Biện Tài, Nơm tông tự phóp 
đô của Thường Chiếu và Liệt tổ yếu ngữ của Huệ 
Nhật. Đây là loại tư liệu cơ sở mà Thiên uyển tập 
ơnh đã dùng. Tiếp đến là loại tư liệu phụ bao gồm 
những tác phẩm sử học Việt Nam như Sử ký và Quốc 
sử, những tác phẩm của những tác gia Việt Nam kể 
cả những tác phẩm của các thiền sư, mà nó viết tới, 
những tài liệu trong bia, và cuối cùng là những tác 
phẩm thiển tông Trung Quốc, mà nổi bật nhất là 
Truyền đăng lục của Đạo Nguyên. 


1. NHỮNG NGUỒN SỬ LIỆU CƠ SỞ 
Về loại thứ nhất thì Chiếu đối lục không được 


Thiền uyển tập anh trực tiếp dẫn ra như một sử liệu 
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kiểm soát những sử liệu khác. Điều này có nghĩa, 
hoặc Chiếu đối lục đã không được tác giả nó dùng 
đến, hoặc ngược lại, tác giả nó đã sử dụng Chiếu đối 
lục như một sử liệu chính để viết về những vì thiển 
sư ghi trong nó. Hai trường hợp này, chúng tôi nghĩ 
trường hợp sau tỏ ra gần sự thật hơn, bởi vì trong 
một chú thích ở truyện Định Huệ tờ 53bl, Thiên 
uyển tập anh viết: “Xét Nam tông tự pháp đồ nói 
Huệ là pháp tự của Vạn Hạnh, điều này sợ sai, nay 
cứ bản truyện”. Ta biết Định Huệ là thây của Huệ 
Sinh, mà Huệ Sinh thì được Thông Biện nhắc tới 
trong buổi thuyết trình vào ngày 1ð tháng 2 năm Hội 
Phong thứ 5ð (1096). Do thế, Huệ Sinh cũng như Định 
Huệ chắc chắn phải dược Biện ghi lại trong Chiếu 
đối lục. Cái gọi là bản truyện trong chú thích vừa 
dẫn mà tác giả Thiên uyển tộp anh dựa vào để nghì 
ngờ lối xếp đặt của Nam tông tự pháp đô về thứ tự 
thừa kế của Huệ hẳn phải xuất phát từ Chiếu đối lục 
đó, chứ không thể một nơi nào khác. Bởi vì xuất phát 
từ đấy, nó mới có một sức thuyết phục tác giả Thiên 
uyển tập anh về sự đúng đắn của nó hơn Nơm tông 
tự pháp đô. 


Dẫu sao chăng nữa, Chiếu đối lục là một tác 
phẩm chung của Thông Biện và Biện Tài. Chúng tôi 
nói là tác phẩm chung vì lẽ tác phẩm của Thông 
Biện nguyên có tên là Chiếu đối bản, như truyện 
Thần Nghị, tờ 40a9 đã ghi, còn C?iếu đối lục thực sự 
là tên của một tác phẩm của Biện Tài do vua ra lệnh 
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“biên tu”, nhưng Biện Tài là học trò nối pháp của 
Thông Biện. Do thế, Chiếu đối lục thực chất là do 
Chiếu đối bản mà nhào nặn nên, và không khác gì 
nó cho lắm, để sau này, trong lịch sử truyền thừa, 
Thường Chiếu đã dùng Chiếu đối bản của Thông 
Biện để truyền lại cho đệ tử của mình là Thần Nghi. 
Bản truyền này dù vẫn gọi là Chiếu đối bản chúng 
tôi chắc rằng nó cũng bao gồm cả những “biên tu” do 
vua ra lệnh cho Biện Tài. Ngày nay, cả Chiếu đốt lục 
lẫn Chiếu đối bản đã mất, nên ta không thể bàn cãi 
gì thêm về những nội dung của chúng được. Song nếu 
cách hiểu trên của chúng tôi về chữ “bản truyện” 
trong chú thích vừa dẫn trước được chấp nhận, thì 
Chiếu đối bản lẫn Chiếu đối lục chủ yếu là ghi lại 
một cách đơn sơ những nét chính về cuộc đời của các 
vị thiền sư Việt Nam từ Tì Ni Đa Lưu Chỉ trở xuống 
cho tới Viên Chiếu (999-1090) và Huệ Sinh (2-1064), 
sau khi đã mở đầu bằng một giới thiệu đại cương về 
lai lịch và nguồn gốc của Phật giáo Việt Nam từa tựa 
như những gì mà Thông Biện đã thuyết trình trong 
buổi hội năm 1096 nói trên. 

Về Nam tông tự pháp đô, tác giả Thiền uyển 
tập anh dẫn ra cả thầy bốn lần, trong đó ba lần gọi 
tắt là Nœm tông đô ở những truyện Không Lộ tờ 
25b11, truyện Ma Ha tờ 5la5 và truyện Định Giác tờ 
72a1, còn một lần gọi đủ tên trong truyện Định Huệ 
tờ 53bl dẫn trước. Căn cứ vào những dẫn chứng ấy, 
ta có thể rút ra hai kết luận khá rõ rệt về vị trí cũng 
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như nội dung của nó trong liên hệ với Chiếu đối lực. 
Thứ nhất, nó không phải là một chép lại hoàn toàn 
và y nguyên văn những gì Chiếu đối lục đã ghi. Điều 
này thể hiện dứt khoát nhất trong những dẫn chứng 
ở truyện Ma Ha và truyện Định Huệ. Ma Ha theo nó 
là thuộc pháp tự của Nam Dương, nhưng Thiên uyển 
tập anh đã xếp ông vào hàng đệ tử của Pháp Thuận. 
Việc xếp đấy tất phải đến từ Chiếu đối lục bởi vì 
ngoài Chiếu đối lục, nó không có một tài liệu nào 
khác có thể giúp xếp đặt được, mà ta có thể biết. Về 
Định Huệ thì ta đã bàn cãi ở trên. Thứ hai, vì nó 
không là một sao chép hoàn toàn Chiếu đối lục, Nam 
tông tự pháp đồ do thế đã có tham vọng trở thành 
một cuốn sử thứ hai song hành với Chiếu đối lục. 
Thực vậy, cũng dựa vào những dẫn chứng trên, thì nó 
đã không ghỉ lại tiểu sử và hệ phái không những của 
những người sống từ thời Thông Biện (2-1134) đến 
thời tác giả nó là Thường Chiếu (2-1203), một điều 
Chiếu đối lục không thể làm được, mà còn của những 
người đã được Thông Biện và Biện Tài chép ở Chiếu 
đối lục . 

Như thế, qua hai kết luận đó thì Nơm tông tự 
pháp đô rõ rệt có tham vọng trở thành một cuốn sử 
đây đủ và có thể thay thế cho Chiếu đối lục. Nội 
dung nó do vậy không phải chỉ đơn thuần bao gồm 
những bản đỗ chỉ ra thứ tự các thế hệ truyền pháp 
của các dòng thiền Việt Nam, mà còn bao gồm chắc 
chắn cả những tiểu truyện về họ ghi rõ nơi ở, quê 
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quán, niên đại, và hành tích nếu có, của họ. Có lẽ 
nhờ viết nó trên một qui mô loại đó, nên đến nửa 
cuối thế kỷ XV Lương Thế Vinh (1441-?) đã viết tựa 
cho việc in lại, như Văn tịch chí của Lịch triều hiến 
chương loại chí 45 tờ 105a6-7 đã ghi. Truyền bản của 
nó, qua bản in có bài tựa của Lương Thế Vinh chắc 
chắn đang còn lưu hành vào nửa đầu thế kỷ thứ 19, 
lúc Phan Huy Chú viết Lịch triều hiến chưcng loại 
chí, bởi vì chính trong tác phẩm ấy Phan Huy Chú 
nói đến việc “Nœm tông tự pháp đô, 1 quyển, thầy 
Thường Chiếu soạn, trạng nguyên Lương Thế Vinh 
uiết tựa”, một điều mà Nghệ uăn chí của Lê Quí Đôn 
không chép ra. Có thể, Lê Quí Đôn chưa có dịp thấy 
Nam tông tự pháp đô như một truyền bản. Ông chỉ 
ghi lại nó theo những gì mà Thiền uyển tập anh đã 
báo cáo mà thôi. 


Cuối cùng là Liệt tổ yếu ngữ của Huệ Nhật. Cả 
Chiếu đối lục lẫn Nam tông tự pháp đô hình như 
cung cấp cho Tiển uyển tập anh những nét chính 
yếu tiểu sử của các vị thiển sư. Còn việc viết nên 
những tiểu sử như chúng xuất hiện ngày nay trong 
Thiền uyển tập anh, tác giả chúng đã phải dùng đến 
Liệt tổ yếu ngữ của Huệ Nhật. Nguyên do cho một 
suy nghĩ như vậy bắt nguồn từ hai trường hợp khá 
đặc biệt sau đó là truyện Tịnh Không và truyện 
Nguyện Học. Đặc điểm nổi bật nhất của hai truyện 
ấy là chúng có hoặc cơ duyên thoại ngữ, hoặc kệ thị 
tịch giống với cơ duyên thoại ngữ hoặc kệ thị tịch 
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trong Truyền đăng lục của Đạo Nguyên. Cho nên, 
cuối truyện Tịnh Không, Thiên uyển tập anh đã viết 
câu chú ở tờ 29a5-6 thế này: “Cơ duyên thoại ngữ của 
truyện này cùng uới truyện của hòa thượng Giáp Sơn 
trong Truyền đăng rất hiệp, nay xét Liệt tổ yếu ngữ 
của Huệ Nhật thì đều đã chép đủ, nên bhông dám 
cải chính”. Còn ở truyện Nguyện Học, nó viết ở tờ 
36a9: “Truyện này cùng uớt truyện của Huệ Tư trong 
Truyền đăng đại khái giống nhau. Nay cứ uào những 
gì do Liệt tổ yếu ngữ của Huệ Nhật chép”. 


Bằng hai chú thích đó, ta có thể rút ra hai kết 
luận khá rõ rệt, đấy là 1- Chính Liệt tổ yếu ngữ đã 
cung cấp những “yếu ngữ”, tức những lời nói chính 
yếu của các Tổ sư cho Thiền uyển tập anh, và 2- Tác 
giả Thiền uyển tộp anh có một đánh giá cao về 
quyển uy của những gì do Liệt tổ yếu ngữ ghi lại. Về 
kết luận thứ nhất, mặc dù truyện của các thiển sư 
khác không ghi là yếu ngữ của họ lấy ra từ Liệt tổ 
yếu ngữ, chúng tôi nghĩ chúng ta phải giả thiết là 
một sự thực như thế đã xảy ra. Lý do cho một giả 
thiết đó nằm ở chỗ không lẽ L¡êt tổ yếu ngữ chỉ độc 
nhất chép yếu ngữ của Tịnh Không và Nguyện Học 
mà thôi chăng. Đương nhiên, nó không chỉ gồm yếu 
ngữ của hai người ấy. Vì nó còn chép lại yếu ngữ của 
những vị khác-có tên trong Thiên uyển tập anh, nên 
ngay khi cả yếu ngữ của Tịnh Không và Nguyện Học 
không gì hơn là yếu ngữ của Thiện Hội và Huệ Tư 
trong Truyền đăng lục của Đạo Nguyên nó vẫn được 
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chấp nhận là đã chép trung thực yếu ngữ của những 
vị đó. Do thế, tác giả Thiên uyển tộp anh đã có thể 
“dựa vào” những gì Liệt tổ yếu ngữ chép, mà “không 
dám cải chính” chúng. Ông đã đánh giá rất cao 
quyền uy của tác phẩm ấy. 


Điều đáng ngạc nhiên là, ngoài Thiên uyển tập 
anh ra không thấy một tác giả nào khác nhắc tới 
Liệt tổ yếu ngữ. Có thể tác phẩm này về sau đã bị 
bọn giặc Minh vào đầu thế kỷ thứ XV thu gom rồi 
đem đốt đi. Cho nên, Liệt tổ yếu ngữ đã bị rơi vào im 
lặng, giống như trường hợp Đại Việt sử lược. Biết 
đâu trong tương lai, Liệt tổ yếu ngữ lại được tìm thấy 
tại một nơi nào đó ở Trung Quốc. Về tác giả của Liệ£ 
tổ yếu ngữ là Huệ Nhật, thì theo truyền thuyết tại 
vùng núi Yên Tử, Huệ Nhật là người đã đứng ra sửa 
ngôi nhà đọc sách của Giác Hoàng Trần Nhân Tông 
thành chùa Một Mái!. Vậy, chùa Một Mái nguyên là 
Thư viện của Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. 
Hẳn nhờ việc sử dụng Thư viện hoàng gia này, mà 
Huệ Nhật đã có nhiều tư liệu để viết Liệt tổ yếu ngữ. 
Từ đó, L/ê/ tổ yếu ngữ đã có một quyên uy đối với tác 
giả Thiên uyển tập anh. 

Về niên đại, thì rõ ràng Huệ Nhật phải sống 
sau khi vua Trần Nhân Tông mất vào năm 1308. Lý 


' Nguyễn Thế Hữu, Hành trình chơi núi Yên Tử, Nam phong 
XVII (1926) 446; Lê Mạnh Thát, Chân Nguyên thiền sư toàn 
tập 1, Tp. Hồ Chí Minh: Tu thư Vạn Hạnh, 1980, tr. 236-238. 


110 Lê Mạnh Thát 


do là vì sau năm 1308 ấy, Huệ Nhật mới có thể sửa 
Thư viện của Điều Ngự Trần Nhân Tông thành chùa 
Một Mái được. Và Huệ Nhật phải viết L¡ệt tổ yếu 
ngữ trước năm Thiên uyển tập anh ra đời, tức trước 
năm 1337, để cho tác giả Thiền uyển tập anh có thể 
trích dẫn. Còn năm sinh của Huệ Nhật thì phải trước 
năm mất của vua Trần Nhân Tông, tức trước năm 
1308. Trước năm này là trước bao lâu? 

Để trả lời câu hỏi ấy, ta cần nhớ tác giả Thiên 
uyển tập anh đã trích Liệt tổ yếu ngữ vào năm 1337. 
Vậy, để viết Liệt tổ yếu ngữ, Huệ Nhật phải cần một 
thời gian học tập và thu thập tài liệu. Thêm vào đó, 
vì Huệ Nhật đã sửa nơi đọc sách của vua Trần Nhân 
Tông thành chùa Một Mái, điều này chứng tỏ Huệ 
Nhật đã có thời gian sống và phục vụ vua Trần Nhân 
Tông trước khi nhà vua mất, để sau đó mới được giao 
cho giữ lấy nơi đọc sách của nhà vua. Do thế, năm 
sinh của Huệ Nhật chắc chắn phải trước năm 1308 
khá lâu. Có khả năng Huệ Nhật đã sinh vào khoảng 
những năm 1270. 


Như vậy, niên đại của Huệ Nhật phải rơi vào 
khoảng những năm 1270-1337. Có khả năng Huệ 
Nhật phải sống rất gần với tác giả Tiền uyển tập 
anh, tức không cách xa năm 1337 bao nhiêu. Lý do 
cho suy nghĩ này xuất phát từ một ghi chú trong 
Thượng sĩ ngữ lục tờ 5b6-7b1 biết đưới nhan đề Lược 
dẫn thiền phái đồ tỉnh tự, mà đã dẫn trước, ta thấy 
nói: 
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“Từ khi đức đạt thánh ta là Phật Thích Ca Mâu 
Ni đem chính pháp nhãn tạng, niết bàn điệu tâm 
giao cho tôn giả Ma Ha Cu Diếp, nối tiếp trao truyễn 
nhau, phòm 28 đời, đến đợi sư Đạt Mẹ đi uào Trung 
Quốc, truyên cho đại sư Thân Quang, Thần Quang 
truyền xuống phờm sáu đời thì đến đại sự Thần Hội. 
Chính uào lúc đó mà chính pháp truyên uòo đất nước 
ta. Không biết người được trao trước là ai. Chỉ từ 
thiên sư Thiên Nguyệt truyền cho Nguyễn Thái Tông 
tiếp đến trưởng lão Định Hương, đại sư Viên Chiếu, 
thiên sư Đạo Huệ lần lượt đã truyền trao cho nhau. 
Nhưng họ tên của họ lúc mờ lúc rõ, khó nhận ra 
manh mối, phân làm ba tông... .” 


Theo xác định trên thì Lược dẫn thiên phái đô 
tỉnh tự phải viết vào những năm 1310-1813. Căn cứ 
vào lời tựa vừa dẫn, thì vào những năm ấy tình trạng 
hiểu biết về lịch sử Phật giáo Việt Nam còn quá thô 
thiển. Người ta đã “không biết người được trao 
truyên trước là ai”. Cho nên, một nổ lực tìm hiểu và 
sưu tầm tư liệu mới được thực hiện, nhằm bổ sung 
cho những thiếu sót vừa kể. Từ đó, một loạt các tác 
phẩm sử học Phật giáo mới ra đời, mà đầu tiên có lẽ 
là Liệt tổ yếu ngữ của Huệ Nhật. 

Về nội dung, thì trong số 68 vị thiển sư thuộc 
hai dòng thiền Pháp Vân và Kiến Sơ có tên trong 
Thiên uyển tập anh thì có 18 vị là không có một 
yếu ngữ nào hết. Lối văn mô tả cuộc đời 13 vị đó 
mang nặng tính chất biển ngẫu của loại văn bia. Còn 


112 La Mạnh Thát 


lại 55 vị kia thì đều có yếu ngữ dưới một hình thức 
này hay nọ, trong đó riêng về Viên Chiếu, thì có lẽ 
là không, chứ tất cả những vị khác, Thiên uyển tập 
anh rút yếu ngữ của họ ra từ Liệt tổ yếu ngữ. Thật 
ra, dẫu ta muốn có một nguồn tài liệu khác cho nó 
rút ra, ta hiện cũng không thể để nghị đích danh 
nguồn tài liệu ấy được. Từ đó, nội dung của Liệt tổ 
yếu ngữ ghi chép lại những lời nói chính yếu của 
khoảng 54 vị thiển sư hiện có tên trong Thiên uyển 
tập anh. 

Xuất xứ của những yếu ngữ ấy chắc chắn là từ 
nơi đọc sách của vua Trần Nhân Tông, mà sau đó 
Huệ Nhật đã thừa hưởng và sử dụng. Trần Nhân 
Tông là một vị vua yêu sách. Ta còn đọc được bài thơ 
Trăng, trong đó vua Trần Nhân Tông đã viết: 

Đầy sách giường song chếch bóng đèn 

Sân thu sương bủa thoáng hơi đêm 

Tiếng chày thức dậy đâu hay biết 

Hoa mộc trên cành trăng mới lên 

(Bản song đăng ảnh mãn sàng thư 

Lộ trích thu đình dạ khí hư 

Thụy khởi châm thanh vô mịch xứ 

Mộc tê hoa thượng nguyệt lai sơ)! 


! Lê Mạnh Thát, Toàn tập Trần Nhân Tông, Tp. Hồ Chí 
Minh: NXB Tp. Hồ Chí Minh, 2000, tr. 389 và 581. 
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Với một vị vua giường đầy sách như thế, ta có 
thể chác chắn nơi đọc sách trên núi Yên Tử của nhà 
vua cũng đầy sách không kém. Đây có thể nói là một 
loại Thư viện hoàng gia phục vụ nhiều mặt cho một 
nhà lãnh đạo đất nước, chứ không phải chỉ giới hạn 
vào Phật giáo. Thư viện Một Mái do thế có thể nói là 
một Thư viện đây đủ nhất nước ta thời bấy giờ, mà 
ngay cả Thư viện hoàng gia tại kinh đô Thăng Long 
cũng chưa chắc có thể sánh kịp. Cần nhớ là sau khi 
xuất gia, vua Trần Nhân Tông vẫn giữ quyền quyết 
định những sách lược trọng yếu của đất nước. Thí dụ 
cụ thể là việc gả công chúa Huyền Trân và sáp nhập 
hai châu Ô Lý vào bản đô Đại Việt. Và đó là chưa kể 
đến việc vua phải cảm quân đánh dẹp những vụ vi 
phạm toàn vẹn lãnh thổ và đứng ra tiếp sứ Nguyên 
Mông. Cho nện, tại nơi đọc sách ở Yên Tử, chắc hẳn 
đã tập trung một lượng lớn sách vở và tài liệu. 


Do thế, khi nhà vua mất và Huệ Nhật tiếp 
nhận nơi đọc sách ấy để biến thành chùa Một Mái, 
thì chắc chắn Huệ Nhật đã tiếp nhận luôn số lượng 
sách vở và tài liệu vừa nói. Chính khi tiếp nhận đó, 
và do yêu cầu phải tìm hiểu về lịch sử Phật giáo Việt 
Nam, mà Huệ Nhật đã tra cứu và thu thập các nguồn 
tư liệu khác nhau, để viết nên L/¿? tổ yếu ngữ. Hẳn 
vì xuất phát một từ nguồn gốc như thế, mà Liệt tổ 
yếu ngữ đã được tác giả Thiên uyển tập anh đánh giá 
cao và coi như một quyền uy đáng tin cậy. Những yếu 
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ngữ trong Tiền uyển tộp anh từ đó xuất phát chủ 
yếu từ Liệt tổ yếu ngữ. 


2. NGUỒN SỬ LIỆU PHỤ 


Trên đây, chúng tôi đã giới thiệu sơ ba tư liệu 
chủ yếu, đấy là Chiếu đối lục của Thông Biện và 
Biện Tài, Nam tông tự pháp đô của Thường Chiếu và 
Liệt tổ yếu ngữ của Huệ Nhật, mà tác giả Thiên uyển 
tập anh đã dùng để viết t¿c phẩm mình. Trong số ba 
tư liệu đây thì Chiếu đối lục và Nam tông tự pháp đô 
cung cấp cho ông những dữ kiện tiểu sử như nơi ở, 
quê quán, niên đại và hành tích, còn Liệt tổ yếu ngữ 
giúp ông có được những đối thoại giữa các thầy trò 
thiển sư cũng như những bài thơ và những bài kệ thị 
tịch và thị chúng. Ngoài những tư liệu cơ sở ấy, ông 
còn tham cứu và sử dụng bốn loại tư liệu phụ sau mà 
Thiền uyển tập anh ghi rõ lại tên hay để lại một số dấu 
vết và ta có thể suy luận ra. 


Đầu hết là những tư liệu liên hệ tới lịch sử 
chính trị Việt Nam. Về loại này Thiên uyển tộp anh 
đã dẫn rõ hai tên, đó là Quốc sử và Sử ký. Quốc sử 
được dẫn ba lần ở những truyện Tịnh Giới tờ 34b7, 
truyện Vạn Hạnh tờ 53a8 và truyện Đạo Hạnh tờ 
ð6b2. Căn cứ vào hai lần dẫn sau, ta có thể chắc 
chắn là, Quốc sử đây không chỉ tác phẩm nào khác 
hơn là Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu, tức bộ sử do 
Trần Thái Tông sai Lê Văn Hưu trùng tu lại bộ sử 
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của Trần Chu Phổ và đến năm 1272 mới hoàn thành 
dưới triều Trần Thánh Tông, “chép uiệc từ Triệu Vũ 
đế đến Lý Chiêu Hoàng, phàm 30 quyển”. 


Thực vậy, lấy lần dẫn ở truyện Đạo Hạnh làm 
thí dụ. Thiền uyến tập anh viết: “Xét Quốc sử thì 
năm Hội Tường Đại Khánh thứ 8 (1117) các con của 
Sùng Hiền Hầu, Thònh Khánh Hầu, Thònh Chiêu 
Hàu, Thành Quảng Hầu uà Thành Hưng Hồu được 
đón nào trong cung để nuôi dạy. Con của Sùng Hiền 
Hầu năm ấy mới hai tuổi. Vua rất yêu thương, bèn 
lập làm Thái tử”. Đại Việt sử hý toàn thư B3, tờ 
18a8-b3 cũng chép tương tợ. Đủ rõ Quốc sử không gì 
khác hơn là Đại Việt sử hý của Lê Văn Hưu. 


Còn về Sử ký, vấn đề hơi rắc rối hơn. Nó chỉ 
được dẫn một lần ở chuyện Khánh Hỷ tờ 62a11, ghi 
rằng: “Sử hý nói năm Thiên Chương Bảo Tự thứ 3 
(1135) Sư mất”. Cần mở ngoặc để nói thêm là hai 
bản in đời Lê và Nguyễn đều viết chữ Sử thành chữ 
Lại, nên trước đây có người đọc là Lại ký rồi tự hỏi 
có phải là Sứ ký hay không. Chi tiết này, ngày nay 
ta có thể giải quyết một cách ổn thỏa với khẳng định 
rằng chữ Lạ¿ là một cách viết sai của chữ Sử, bởi vì 
truyện Đạo Hạnh tờ ð56b3 cũng có trường hợp tương 
tự, ở đấy, Quốc sử bị viết thành Quốc !ại. Thế thì, 
Sử hý của truyện này muốn chỉ cho cuốn sử nào? 
Trước đây, Heàng Xuân Hãn cho lời chua vừa dẫn là 
của người đứng in bản in năm 1715 của Thiên uyển 
tập anh nên ông đồng nhất Sứ ký với Đại Việt sử ký 
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toàn thư. Nhưng hiển nhiên đó là một quan niệm sai 
lâm, vì tất cả những lời chua trong bản in đấy phải 
là của chính tác giả Thiền uyển tập anh. Do thế, Sử 
hý đây tất không thể chỉ Đại Việt sử hý toàn thư. 
Nếu vậy phải chăng nó chỉ Đại Việt sử bý của Lê 
Văn Hưu? Theo chúng tôi, không phải vì lẽ Đại Việ£ 
sử ký đã được gọi bằng Quốc sử, như vừa thấy trên. 
Vậy thì, Sử ký chỉ cuốn sử nào?. 


Chúng tôi nghĩ, nó chỉ cuốn Sử ký của Đỗ 
Thiện, mà Việt điện u lỉnh tập dẫn đích danh tới 
những bốn lần ở những truyện Trương Hống và 
Trương Hát tờ 24, truyện Lý Phục Nan tờ 25, truyện 
Cao Lỗ tờ 29 và truyện Thần Đằng Châu tờ 38. 
Ngoài những lần dẫn đích danh này, những truyện 
Hai Bà Trưng tờ 11, truyện Tô Lịch tờ 18, truyện 
Phạm Cự Lượng tờ 19 và truyện Mục Thận tờ 22 
trong đấy cũng đều nói là xuất phát từ Sử ký, Việt 
điện u linh tộp, như chính bài tựa nó xác định, là 
một tác phẩm vào năm Khai Hựu thứ nhất (1329) do 
Lý Tế Xuyên thực hiện. Mặc dù niên đại ấy bị một 
số người nghi ngờ, sự nghi ngờ đó không dựa trên 
một bằng chứng xác đáng nào, ngoài trừ dựa vào việc 
ky húy, mà chủ yếu là cái họ Lý của Lý Tế Xuyên. 
Tuy nhiên, vì truyền bản đời Trần của Việ¿ điện u 
lịnh tập ngày nay không còn nữa, ta khó có thể dựa 
vào ky húy đó để bác bỏ niên đại 1329 vừa nêu. Thực 
sự thì tất cả những sách vở đời Trần cải họ Lý thành 
họ Nguyễn đều bị các tác giả đời Lê chữa lại thành 
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họ Lý hết. Việc Nguyễn Tế Xuyên đời Trần bị đổi lại 
thành Lý Tế Xuyên đời Lê tất cũng không có gì đáng 
ngạc nhiên. Một khi Việt điện u lính tập đã được viết 
vào năm 1329 và đã dẫn Sử ký như một tác phẩm 
của Đỗ Thiện thì Sở ký do Thiên uyển tập anh dẫn 
năm sau đó chắc chắn không thể chỉ một cuốn sách 
nàc hơn là cuốn sách của Đỗ Thiện. 


Nhân vật Đỗ Thiện này cùng Sử ký của ông 
cũng gây ra khá nhiều bàn cãi. Nguyên do là Đợi 
Việt sử hý toàn thư B3 tờ 27a có ghi tên một nội 
nhân Đỗ Thiện được Thần Tông giao cho nhiệm vụ 
cùng xá nhân Bồ Sùng đi báo việc lên ngôi của mình 
cho Sùng Hiển Hầu, cha của Thần Tông, vào năm 
1127. Như vậy, nếu Đỗ Thiện của Sở *ý là nội nhân 
Đỗ Thiện đây, thì ông phải sống vào khoảng nửa đầu 
thế kỷ thứ XII và viết Sử ký vào khoảng thời gian 
đó. Song, vì Việt điện u linh tộp đã dẫn Sử ký với 
những thêm thắt của mình cho nên có người dựa vào 
những thêm thắt đấy để quả quyết có một Đỗ Thiện 
sống vào nửa sau thế kỷ thứ XIII cho đến nửa đầu 
thế kỷ thứ XIV, còn Sử ký của Đỗ Thiện đây chắc 
chắn phải viết vào khoảng đầu thế kỷ XIV, tức 
khoảng giữa những năm 1287-1329. Những quả quyết 
như thế, đương nhiên là sai lầm, do không phân biệt 
được đâu là những trích dẫn từ Sử ký và đâu là 
những thêm thắt của Việt điện u linh tập. Một khi 
đã phân biệt được, thì Đỗ Thiện của Sứ ký chính là 
nội nhân Đỗ Thiện phục vụ dưới triều Lý Nhân Tông 
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và Lý Thần Tông. Và Sử ký dẫn trong truyện Khánh 
Hỷ của Thiền uyển tập anh chính là Sử ký của Đỗ 
Thiện. 

Cuốn Sứ ký ấy ngày nay đã mất, nhưng căn cứ 
tám truyện dẫn trong Việt điện u lính tập và truyện 
Khánh Hỷ trong Thiên uyển tập anh, ta có thể nghĩ 
rằng nó có lẽ là một bộ sử mô phỏng theo lối Sử ký 
của Tư Mã Thiên. Nói khác đi, nội dung nó rất có thể 
đã bao gồm những bộ phận chính của một cuốn sử 
viết theo lối đó, tức phần Bản kỷ ghi tóm tắt những 
sự việc của một đời vua, phần Chí chép lại các chế độ 
của một triều đại, và phần Liệt truyện ghi chép hành 
tích và sự nghiệp của những công thần và nghịch 
tiếm thần. Truyện Khánh Hỷ và truyện của tám 
người nói trên chắc được trích từ phân Liệt truyện 
của cuốn Sử ký đó. Tám truyện đấy, đều đề cập tới 
những việc xảy ra trước thời Lý Thần Tông. Trừ 
truyện Hai Bà Trưng có ghi việc dưới triều Lý Anh 
Tông. Lời dẫn trong truyện Khánh Hỷ nói: “Sử *Èý 
uiết năm Thiên Chương Bảo Tự thứ 3 (1185) Hỷ 
mất..”. Như thế, Đỗ Thiện chắc chắn phải viết Sử ký 
sau năm1135, nếu không là dưới triều Lý Anh Tông. 


Điều này giải thích không ít cho ta, tại sao 
những truyện do Sử ký ghi lại và dẫn trong Việt điện 
w linh tập quả đã phủ trong một không khí u linh 
đáng sợ. Đỗ Thiện đã phục vụ một triều đại cực kỳ 
ưa thích việc lạ lùng, đó là triều đại Thần Tông nhà 
Lý. Cho nên, dù Thần Tông chỉ trị vì có 10 năm, sử 
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ghi tới những 29 “việc lạ” như chuyện “đào bốn tấc 
sanh hoa” hay “phướn chùa không gió mà nhảy múa”, 
“hươu trắng xuất hiện” v.v... Với một triều đại chú 
trọng đến những “việc lạ” loại đó, Đỗ Thiện tất 
không thể nào không chịu ảnh hưởng. Do thế, khi 
viết Sử bý khoảng dưới triểu Lý Anh Tông, Thiện đã 
viết nó theo xu hướng chính đó của triểu đại. Và có 
lẽ vì viết theo xu hướng đấy, Sử ký đã tự đánh mất 
đi rất nhiều giá trị của nó trước những cặp mắt phê 
bình lịch sử khách quan, cuối cùng dẫn đến một sự 
quên lãng hầu như hoàn toàn, nếu không nhờ những 
cây bút có ít nhiều thiện cảm với sự u linh của nó 
nhắc tới như Việt điện u linh tập hay Thiền uyển tộp 
anh. 


Tiếp đến là những tài liệu trong tác phẩm của 
các tác giả sống trước năm 1337. Về loại này, Thiển 
uyển tập ønh chỉ nêu đích danh một tác phẩm, đấy là 
Tự Ngu Tập, ở truyện Hiện Quang tờ 42bð. Tự ngu 
tập đây, ngày nay ta không thấy một sách sử nào ghi 
lại hết. Chỉ biết chắc chắn là, nó phải được viết giữa 
giai đoạn khi Hiện Quang mất vào năm 1221 và lúc 
Thiên uyển tập anh ra đời. Về tác giả, thì căn cứ 
nhan để Tự ngu tộp, chúng tôi đoán là nó do Ngư 
Ông viết. Lược dẫn thiên phái đô tờ 7b có kê một đệ 
tử của Tiêu Diêu tên Ngu Ông sống đồng thời với Tuệ 
Trung cùng chín đệ tử khác như Vị Hài, Đạo Tiêm, 
Thú Nhân, Thạch Đầu, Thần Tán v.v.. Tuệ Trung, 
căn cứ vào Hỏònh trọng do Trần Nhân Tông viết 
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trong Thượng sĩ ngữ lục tờ 42 b1, ra đời năm 1230 
và mất năm 1291. Niên đại của Ngu Ông chắc cũng 
rơi vào khoảng đó, tức khoảng giữa những năm 1221- 
1337. Về nội dung, cứ vào câu dẫn ở truyệz Hiện 
Quang vừa nói, theo đấy khi Quang “mất, không biết 
ở đâu”, ta có thể tưởng tượng nó là một tập hợp thi 
văn ghi chú đủ loại, đặc biệt là những gì liên hệ với 
núi Yên Tử, trung tâm xuất phát của phái thiền Trúc 
Lâm. 


Ngoài Tự ngu tập ra, Thiên uyển tập anh đã sử 
dụng một số tác phẩm khác của các tác gia trước nó, 
nhưng không nêu rõ tên để. Trường hợp tiêu biểu 
nhất là những cơ duyên thoại ngữ, tức câu hỏi và câu 
trả lời giữa hai thầy trò thiển sư, chép trong truyện 
Viên Chiếu. Đây là một tập đại thành những thoại 
ngữ đó lớn nhất và xưa nhất trong lịch sử thiền tông 
Việt Nam hiện còn. So với đối cơ của Thượng sĩ ngữ 
lục, nơi chép những thoại ngữ giữa Tuệ Trung và 
những học trò của mình, thì về số lượng cũng như 
chất lượng, những thoại ngữ của truyện Viên Chiếu 
đã vượt hẳn. Truyện Viên Chiếu chứa đựng đến 
những 118 câu hỏi và trả lời, trong khi phần đối cơ 
chỉ gồm vẻn vẹn có 92. Bây giờ, khảo về nguyên lai 
chúng, ban đầu chúng tôi tưởng chúng được rút ra từ 
Liệt tổ yếu ngữ của Huệ Nhật. Nhưng sau đọc kỹ lại 
phần Phương Ngoại trong An Nam chí lược 15 tờ 
147, ở đây, Lê Thực đã ghi một vài dòng sơ lược về 
Mai Viên Chiếu chúng tôi mới hiểu ra và tin chắc 
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rằng những 118 thoại ngữ đấy đều phải trực tiếp rút 
ra từ tác phẩm Tham đô hiển quyết của chính Viên 
Chiếu. Tác viết: “Thiền sư Mai Viên Chiếu thường 
uiết Tham đô hiển quyết, đại lược nói rằng: Một hôm 
trong lúc đang ngôi trước nhè, bỗng có u‡ tăng đến 
hỏi: “Phật cùng uới Thánh nghĩa ấy thế nòo?? Trả lời: 

'Cúc trùng dương dưới dậu 

Oanh thục khí đầu cành”. 


Sách đó phần lớn gồm những loại như thế”. Rõ 
rằng, hai thoại ngữ Tắc dẫn như tiêu biểu cho nội 
dung và loại văn chương của Tham đồ hiển quyết là 
hai thoại ngữ bắt đầu cho 116 thoại ngữ tiếp theo 
trong truyện Viên Chiếu. Như vậy, kết luận tất yếu 
phải là, 118 thoại ngữ trong truyện Viên Chiếu chính 
là Tham: đô hiến quyết, chứ không gì nữa. Nói chúng 
là Tham đồ hiển quyết, vì qua sự so sánh trên, ta 
thấy ngay cả phân đối cơ của Thượng sĩ ngữ lục cũng 
chỉ gồm có 92 câu hỏi và đáp, do thế, 118 thoại ngữ 
tự chúng có thể tạo thành một tác phẩm, và tác 
phẩm đó là Tham đô hiển quyết. Quả vậy, cái tên 
Tham đô hiến quyết có nghĩa “làm rõ những bí quyết 
(giác ngộ) cho những đô đệ học tham thiên” và từ đó, 
biểu dương khá rõ rệt bản chất của những thoại ngữ, 
mà nó chứa đựng. Những thoại ngữ đấy không nhằm 
một mục đích nào khác hơn là “iờm rõ cát bí quyết 
tiến tới giác ngộ cho những di tham thiên”. 


Với kết luận đấy, lần đầu tiên trong văn học 
Việt Nam, ta đã tìm thấy lại một tác phẩm đời Lý 
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với tất cả thịt xương nó. Thai đồ hiển quyết có thể 
nói là tác phẩm đó. Nó duy nhất được bảo tổn có lẽ 
một cách hoàn toàn giữa 18 tác phẩm khác được liệt 
ra trong Thiên uyển tập anh như Dược sư thập nhị 
nguyện uăn, Tún uiên giác bình, Thập nhị bồ tái 
hạnh chứng đạo trường và Viên Chiếu tập của Viên 
Chiếu, Chiếu đối bản của Thông Biện, Chiếu đối lục 
của Biện Tài, Nam tông tự pháp đô và Thích đạo 
khoa giáo của Thường Chiếu, Bồ tát hiệu sám. hối 
Uuăn của Pháp Thuận, Pháp sự trưi nghỉ, Chư đạo 
trùng khánh tán uăn và Bia uăn của Huệ Sinh, Ngộ 
đạo thi tập của Khánh Hỷ và Chư Phát Tích duyên 
sự, Hồng chung uăn bia hý, Tòng gia tạp lục, Viên 
Thông thi tập của Viên Thông. Ngoài Thơm: đô hiển 
quyết ra, ta chưa biết Thiên uyễn tập anh có trích 
dẫn tác phẩm khác của những người vừa dẫn không, 
vì không có vết tích nào để có thể truy cứu. Thứ ba là 
những tài liệu văn bia, Tển uyễn tấp anh hai lần 
dẫn rõ tên loại tư liệu đấy. Ở cuối truyện Tịnh Giới 
tờ 34b7, người viết chua thêm: “Truyện này đại khái 
cùng uới Quốc sử uà Bia uăn không giống, nay khảo 
chính lạt. Còn ở cuối truyện Tịnh Thiển tờ 68a10- 
b3, ông không những nói văn bia của Tịnh Thiền là 
do môn đồ Pháp Ký soạn, mà còn chép nguyên lại 
một đoạn tiêu biểu cho những gì viết trong đó. Như 
thế, Thiền uyển tập anh sử dụng văn bia vào hai mục 
đích chính, đấy là: 1- để kiểm tra giá trị sử liệu 
những loại tư liệu khác, và 2- để bổ sung cho những 
gì đã biết về một nhân vật. Ngoài hai mục đích đó, 
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hình như nó cũng dùng văn bia để viết lại tiểu 
truyện của một người trong trường hợp người ấy 
không được để cập tới qua những loại tư liệu khác. 
Chẳng hạn, truyện Bản Tịch tờ 60b2-11 với những 
câu “Từ đó, Sự không uướng mắc hữu uô, gồm rõ đốn 
tiệm, đến đâu cũng gieo khốp mưa phúp, xa gợi gió 
huyễn, quan lại dốc theo, anh hòo ngưỡng mộ”, rõ rệt 
thể hiện một thứ văn bia, mà tác giả Thiền u Ÿn tập 
anh đã nhào nặn lại. Việc sử dụng văn bia cho mục 
đích cuối cùng này chắc xảy ra nhiều, nhưng ta hiện 
chưa thể phát hiện hết được. 


Cuối cùng là loại tài liệu Trung Quốc, mà chủ 
yếu là Truyên đăng lục do Đạo Nguyên viết vào 
khoảng năm 1004-1007 của niên hiệu Cảnh Đức đời 
Tống Chân Tông, nên cũng gọi Cảnh Đức truyền 
đăng lục. Thiên uyển tập anh chắc đã tham khảo 
Truyền đăng lục một cách rất kỹ càng, thể hiện qua 
các lời chua trong các truyện Vô Ngôn Thông, Tịnh 
Không và Nguyện Học, nhất là hai truyện sau. Bởi vì 
hai truyện sau chứa đựng những cơ duyên thoại ngữ 
và kệ thị chúng có trùng hợp với những gì do hai 
thiển sư Trung Quốc phát biểu và chép lại trong 
Truyên đăng lục. Đây là một nỗ lực đối chiếu cố ý 
nhằm không những xác định vị trí tư tưởng của các 
vị thiền sư Việt Nam mà còn giúp ta kiểm soát được 
cả truyền bản của Thiển uyển tập anh lẫn truyền 
bản Truyền đăng lục bằng cách dựa vào những 
trường hợp vừa nói. Ngoài Truyền đăng lục ra, Thiên 
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uyến tập anh còn nói tới Tuyết đậu ngữ lục của 
Trùng Hiển (980-1052), nhưng không dẫn ra trong 
một lời chua nào. Về những tác phẩm thiển tông 
Trung Quốc nổi danh khác như Bích nham lục của 
Viên Ngộ Khác Cần, Vô môn quan của Vô Môn Huệ 
Khai, Nhán thiên nhãn mục của Hối Nham Trí Chiếu 
v.v... mà các thiển sư đời Trần nghiên cứu và giảng 
thuyết khá rộng rãi, Thiên uyển tập anh chắc có 
tham khảo, nhưng đã không thấy nhắc tới hay dẫn 
ra. 


Ngoài những loại tư liệu chính và phụ vừa kể, 
tác giả Thiên uyển tập anh còn sử dụng cả đến 
những tư liệu truyền khẩu, phản ảnh không ít những 
quan niệm và đánh giá của quân chúng nhân dân đối 
với những nhân vật lịch sử mà nó viết về. Điển hình 
nhất là lời chua ở truyện Tịnh Giới tờ 34a3-6, nói về 
việc “tục truyền” Tịnh Giới nhờ cầu được mưa. mà 
thoát khỏi nạn đóng thuế. Ghi lại một sự kiện truyền 
khẩu như thế, Thiển uyến tộp anh đã cho ta một 
cảnh tượng bòn rút của cải từ nhân dân lao động 
bằng chế độ thuế khóa khắc nghiệt của chính quyển 
Lý Cao Tông. Cũng cần thêm là, Thiển uyển tập anh 
nói Giới “xuất thân trong một gia đình hàn uỉ” nghĩa 
là trong một gia đình nghèo hèn không có một tấc 
đất. Sử dụng đến tư liệu khẩu truyền để viết về Tịnh 
Giới, nó do thế đã phản ảnh khá trung thực những 
quan niệm và đánh giá của nhân dân lao động đối 
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với những nhân vật lịch sử, mà các sử sách khác 
thường bỏ qua. 


3. PHƯƠNG PHÁP VIẾT SỬ 


Trên đây, chúng tôi đã phân tích những nguồn 
tư liệu chính và phụ mà tác giả Thiên uyễn tập anh 
sưu tập và sử dụng. Trong lối viết sử thì thông 
thường sau khi đã lựa chọn để tài công tác sưu tầm 
tài liệu lịch sử liên hệ, nếu hoàn thành, là đã xác 
định không ít phương pháp viết sử của một sử gia. Ở 
trường hợp Thiền uyễn tập anh đây, vì ngày nay bài 
tựa của chính tác giả cuốn sách đã bị thất lạc không 
biết tự đời nào, cho nên ta rất khó mà biết một cách 
đích xác quan niệm và phương cách viết sử của ông. 
Dẫu thế, qua những nguồn sử liệu vừa phân tích trên, 
ta có thể nói ông muốn đạt đến một lối viết sử khách 
quan khoa học, nhằm trình bày lại quá khứ vừa như 
một thực tế sinh động có những màu sắc của riêng 
nó, vừa như một khí cụ giáo dục rút tỉa những kinh 
nghiệm có ích không những cho công tác tu hành, 
mà còn cho những công tác chính trị xã hội khác. 
Một quan niệm viết sử như thế, đương nhiên không 
có gì là lạ, nhất là khi Kim Sơn, một nhà sư thân 
cận và được tin cậy của Trần Minh Tông, quả đã viết 
ra Thiên uyển tập anh. Lối viết sử của ông chủ yếu 
là như thế này. 
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Ông dùng ba tài liệu sử học chính yếu trước thời 
ông, đấy là Chiếu đối lục, Nam tông tự pháp đồ và 
Liệt tổ yếu ngữ, để nhào nặn nên những người kế 
thừa hai dòng thiền chính của Việt Nam, từ lúc 
chúng bắt đâu cho đến đời Lý và bước sang đời Trần 
khoảng năm mười năm. Trong khi nhào nặn, ông có 
lẽ đã sử dụng những tài liệu của Chiếu đối lục và 
Nam tông tự phóp đô làm những xương sườn tiểu sử, 
rồi chắc chắn sử dụng Liệt tổ yếu ngữ để tạo nên thịt 
da cho những bộ xương sườn đó. Xong, ông dùng 
những tài liệu phụ gồm từ Quốc sử cho đến văn 
phẩm của các tác gia hay tục truyền và bia văn cùng 
tài liệu Trung Quốc để kiểm tra sự thực cùng mức độ 
chính xác của những truyện ông vừa nhào nặn nên. 
Đồng thời ông thêm những mẫu tin và dữ kiện mới 
góp phần làm cho chúng phong phú hơn lên. Đấy là 
lối sử dụng mà ông đã để lộ ra một cách công nhiên 
trong Thiền uyển tập anh. Với một lối sử dụng như 
thế, ta phải thành thực nhìn nhận tác giả Thiển 
uyển tộp anh đã đạt được vào thời đại ông, một mức 
độ viết sử khoa học khách quan nhất định. 


Nhưng tiếp đến, vấn đề bố cục cuốn sách và viết 
nên truyện các thiển sư thì tác giả Thiên uyển tộp 
anh đã phạm phải một số khuyết điểm làm cản trở 
việc triển khai những ưu điểm có sẵn trong phương 
thức sử dụng sử liệu. Thứ nhất, về bố cục, ông đã để 
cho quan điểm trường phái của mình chị phối cách 
xếp đặt và tổ chức tư liệu, dẫn đến một hiện tượng 
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khá lạ kỳ trong một cuốn sách về lịch sử thiển tông 
Việt Nam là, thứ tự niên biểu của các dòng thiển bị 
đảo ngược. Dòng thiển Pháp Vân, dù xuất hiện trước 
đến hơn 200 năm, đã bị xếp lui sau dòng thiển Kiến 
Sơ, dòng thiển của người viết Thiên uyển tập anh. 
Rồi tới việc viết nên tiểu sử các thiển sư, mặc dù 
người viết đã biết sưu tâm và sử dụng những sử liệu, 
ông đã để cho ảnh hưởng phương pháp sử thiển tông 
của Truyền đăng lục, một phần nào lấn át khả năng 
phán đoán của mình, từ đó chưa vận dụng hết những 
ưu điểm của tư liệu sẵn có cho việc tạo dựng nên 
những tiểu sử đây đủ hơn. Cuối cùng, ông chưa vượt 
khỏi những cản ngăn của quan điểm sử học Phật 
giáo của Thông Biện và Thường Chiếu, cho nên vẫn 
tiếp tục bỏ qua, không ghi lại một cách đầy đủ hai 
dòng thiển khác của nền Phật giáo thời Lý, đấy là 
dòng thiển Nguyễn Đại Điên và dòng thiển Nguyễn 
Bát Nhã. Đương nhiên, việc ông ghi kèm theo Tên 
uyển tập anh bảng danh sách các thiển sư của dòng 
thiên Nguyễn Bát Nhã, đã tỏ ra ông có một đánh giá 
mới đối với dòng thiển này, mà trước đây đã không 
được ngay cả kể tới tên. Đấy là một tiến bộ đáng kể. 
Dấu thế, ông đã bỏ lỡ cơ hội để viết một cách đây đủ 
về các dòng thiển ấy, như ông đã làm đối với dòng 
thiển Pháp Vân và Kiến Sơ. Nguyên do của tình 
trạng ấy tất nhiên không phải vì tác giả Thiển uyển 
tập anh thiếu tài liệu về chúng. Tên phản quốc Lê 
Thực còn có thể ghi lại một vài nét về Thảo Đường 
trong An Nam chí lược, đang khi sống vất vưởng nơi 
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quê người. Sau này, Táy hồ chí còn cho ta biết Thảo 
Đường họ Lý, và chính bản thân Thiên uyển tập anh 
đã để cập tới Đại Điên trong truyện Đạo Hạnh. Do 
thế, ta phải kết luận là, chính những quan điểm sử 
học Phật giáo thời Thông Biện và Thường Chiếu 
đang còn chủ trì xu thế sử quan những người viết sử 
Phật giáo thiên tông Việt Nam đời Trần. 


Đấy là những giới hạn và khuyết điểm cụ thể 
của phương pháp viết sử của tác giả Thiên uyển tập 
anh. Dĩ nhiên, con người làm nên lịch sử, nhưng lịch 
sử cũng phát triển theo những qui luật tất yếu của 
nó. Cho nên, những giới hạn và khuyết điểm ấy cũng 
đã xuất hiện trong một thời kỳ lịch sử nhất định. 


Vấn để đánh giá phương pháp viết sử của 
tác giả Thiền uyển tập anh cũng phải giải quyết theo 
chiều hướng đó. 


V. VẤN ĐỀ HIỆU BẢN, PHIÊN DỊCH 
VÀ CHÚ THÍCH 


Trong khi bàn về vấn để truyền bản, chúng tôi 
đã vạch ra là giữa ba truyền bản biện còn lưu hành, 
đấy là bản đời Lê I, bản đời Lê II và truyền bản đời 
Nguyễn, thì bản đời Lê I có nhiều ưu điểm vượt hẳn 
lên so với bẩn đời Lê II và bản đời Nguyễn, đáng 
được chấp nhận làm bản đáy cho bản dịch của chúng 
tôi. Tuy nhiên, bản đời Lê I này vẫn còn chứa đựng 
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những sai lầm và thiếu sót. Do thế, để thực hiện một 
bản dịch nghiêm chỉnh và đây đủ, chúng tôi đã hiệu 
đối bản đáy đó với bản đời Lê II và bản đời Nguyễn 
cũng như trích từ truyền bản đời Trần trong l7nh 
Nam chích quới, bản đời Hồ trong An Nam chí 
nguyên và tham khảo thêm những sách sử khác, khi 
cần thiết, mà hầu hết, đều có ghi lại và giải thích 
trong phần chú thích, trừ một số rất ít chúng tôi đã 
hiệu lại theo cách của chúng tôi. 

Trong hiệu bản này, dấu * đi với chữ nào là 
muốn chỉ chữ đó sau đấy vẫn tiếp tục được hiệu như 
thế. Còn những chữ viết tắt thì có ý nghĩa như sau: 

AIL=_ An Nam chí lược 

An= An Nam chí nguyên 


ĐÐ = Đại Việt sử lược 

H = Đại phương quảng Phật Hoa nghiêm binh 
Ty= Truyền đăng lục 

L = Lĩnh Nam chích quới truyện 

T = Đại Việt sử ký toàn thư 

Tr= Trần thư 

VỤ = Việt sử tiêu ún 


Về phương pháp phiên dịch, chúng tôi cố gắng 
dịch sát theo hiệu bản về cả văn xuôi lẫn văn vân. 
Về văn vần thì chúng tôi giữ đúng thể thơ và số chữ 
của nguyên bản trong khi dịch. Trong phần dịch nếu 
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có chú thích dấu hoa thị * ở cuối trang thì đó là 
nguyên chú của Thiền uyển tập anh. 


Về chú thích, chúng tôi nhắm vào những mục 
đích sau: 


“Một là, để đính chính, khảo chính bản văn, nhằm 
giải thích những sai lầm trong nguyên bản. 


"Hai là, để giúp cho những người nghiên cứu ở 
những bộ môn khác nhau sử dụng Thiển uyển tập 
ơnh có những tư liệu liên quan tới những điểm họ 
muốn khảo cứu trong tác phẩm đây. Điểm này, 
chúng tôi muốn nhắm tới trước hết những người 
nghiên cứu lịch sử tư tưởng Việt Nam và lịch sử 
Phật giáo Việt Nam, để họ có những tư liệu nhằm 
phát hiện những nét dị biệt giữa Phật giáo cùng tư 
tưởng nước ta và Phật giáo cùng tư tưởng Trung 
Quốc. Ngoài ra nhằm bổ sung một số kiến thức mới 
về lịch sử dân tộc ta, chúng tôi cố gắng thu thập 
một số tài kiệu khác có liên quan tới các vị thiền sư 
trong Tuên uyến tập anh. Thí dụ những văn kiện 
ngoại giao mà vua Lê Đại Hành gửi cho vua Tống 
mà theo tác giả Thiển uyển tộp anh thì có thể 
chính bản thân thiển sư Pháp Thuận đã thảo ra. 
Cũng như chúng tôi chú thích rõ và xác định bài từ 
đầu tiên của văn học cũng như ngoại giao của nước 
ta là gồm bao nhiêu chữ cấu trúc từ pháp như thế 
nào, nhờ nghiên cứu điệu từ Nguyễn lang quy của 
đời Tống bên Trung Quốc. 
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(1a1) BÀI TỰA IN LẠI 
THIÊN UYỄN TẬP ANH 


Thiên uyển tập anh, sao dùng nghĩa đó? Xin 
thưa, dùng sự anh tú của nó làn nghĩa uậy. 


Sao thế ? 


Người theo thiên tông cố nhiên là nhiêu, nhưng 
hẻ biết lẽ huyền thật ra lại hiếm; Chính như một con 
phụng giữa bẩy gà, một cây lan trong đám cỏ. Nếu 
chẳng phải phú bẩm anh dị, trị biến siêu quần, làm 
sao thấu được ý chỉ huyền oi, để có thể làm lãnh tụ 
cho hé hậu học uà mô thức cho người đời sau? 


Đáng tin thay! Trong uườn Thiên, người anh hỳ 
tà hiếm, nhân đấy trích lấy những bậc danh công, 
thạc đức để làm tỏ sự tổ thuật của thiên học. Nên cái 
nghĩa của Tóp anh chính do đó mà có tên. 


Kế từ hỗn độn bắt đầu, bấy giờ có Phật Uy Âm 
xuất thế (1), sáng làm tị tổ của thiên tông. Nhưng 
thời ấy, tục còn thuần hậu, người nhiều chất phúc, 
hình giáo ở tại hư không (1b1), không cần nói ra để 
làm múy hóa độ. Kẻ nào lấy ma làm Phật hẻ đó trá 
ngụy ngày còng sinh, gian đâm ngày còng dấy, 
nghiệp nợ hết đây, chướng tội thêm thẳm. Nếu chẳng 
dùng đến thuyên từ cứu uớt, thì chẳng thể được. 
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Cho nên cha cả Thích Ca xuất hiện ở Tú bà (2), 
0ì họ mà nói ra bình bệ, dạy dỗ chúng sanh, chín 
biếp uượt tu (3), công thành quả mãn. Do thế, Phật 
giáo đại hành, thiền tông tiếp nối, như gió thổi qua 
sáu nẻo (4), để đem mút lành, tuyết rơi trên ba đường 
(ã) để dẹp nóng dữ. Bí quyết thành Phột làm Tố, từ 
đó nưới mở được mối manh. 


Nước Đại Việt ta, lời Phật thấm nhuần khốp cả, 
mưa pháp sóng gội nhiêu nơi, cắt tóc xuất gia, ^hứng 
ấn ngộ không thì cũng có người. Về hành tích, lòng 
thiền họ sáng như một trời, gương đạo trong như 
băng giá. Có người ra đời để giúp nước an dân, có bẻ 
nhập thế để đỡ ngã, uớt chìm. Có người sớm ngộ ấn 
tâm, chống gậy làm thần diệu cơ mầu của Đạt Mẹ (6) 
(2a1). Có bẻ muộn uào cửa thiền, chú sen (7) khiến 
hiển hiện bí quyết của Đô Trừng. Còn những kẻ, 
chim rừng chuộng niêm đức, nghe hình trong cửa, đã 
thú mến lòng nhân, của bếp dông cơm. Đó là lòng 
thành cảm cách đã hiệp, chỗ học thân hóa được 
xong, hú chẳng là sự mầu nhiệm của bốn mắt nhìn 
nhau ư! Thật đã đủ để làn: bậc anh tú trong Uuườn 
thiền uậy. 


Ôi! Phật đạo chí huyễn, mè lòng lại huyền ở 
trong huyền. (8) Phật đạo rốt lớn mà lòng lại lớn ở 
trong lớn. Lòng ư! Lòng ư! Nó là cái chủ tế của sự tu 
đạo ưi! 

Một sách Thiên uyển này, bắt đầu từ uiệc thiển 
sư Vô Ngôn Thông truyền đạo, đèn đèn nối nhau, 
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ánh ánh huy hoàng, song rút gọn lời dài, làm ngắn 
chuyện rộng thì cũng đều cái lòng ấy là Chánh giác 
0ô thượng uậy. Xét nguyên do nó, nếu chẳng phải gột 
rứa sdu trần, rời bỏ bốn tướng (9) mà có thể được 
như thế sao ? 


Tôi ròng học sách Nho, xem (2b1) thêm bình 
Phật, xét uê lý hữu uô của chúng, tuy nói là hơi 
đường, nhưng khảo uê chỗ quy kinh thì tợ cùng một 
lề. Nhân khi rảnh rỗi giảng dạy ở trường (10), gặp 
một bạn thiên đến bàn lời Phật, đối thoại hôi lâu, là 
những uấn đê lông rùa sừng thỏ. Y nhân đó lấy ra từ 
trong tay áo, có Tộp anh một tập nhờ tôi chỉnh cú, để 
tiện in lại, nhằm khỏi sai lầm. Tôi xem trong sách ấy 
có nhiều cao thiền, danh tổ, học tu hết sức, chứng 
ngộ rất thiêng, bất giác trong lòng uừa kính uừa 
phục. Họ bàn không, nói giác, đấy đương nhiên 
không phải nằm trong phần uiệc của tôi. 


Nhưng kùnh Dịch có nói: “Trẻ nhỏ cầu ta” (11). 
Cho nên, tôi không thể không theo lời xiut của Y để 
sửa lại những chữ thiếu uà mất, thêm uào những chỗ 
sót uà thoát lạc. Trong khoảng tuần nhật, lời uăn 
nghĩa lý của sách này rõ ràng trở lại như xưa, hhông 
hém gì ánh trăng thêm sáng. Y nhân đó xin tôi một 
bài tựa dùng để khắc uào đầu sách, nhằm hiển 
dương Phật giáo (3aœ1). Tôi không tiếc công, cho gọi 
đứa ở đến trước một, bảo lấy bút giấy, chuẩn bị uiễt 
lách, rồi thảo một thiên lời quê. ŸY nhân đó uái chào 
mà nhận. Cẩn tự. 
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In lại uào ngày tốt tháng tư năm Lê Vĩnh 
Thạnh thứ 11 (1715). 


(3b1) Thác tích của thiển tông: Thích tử Như Trí 


Môn đề: 
Sa di 


Thiện nam tử 


Tính Nhu 
Tính Phận 
Tính Xuyến 
Tính Thành 
Tính Trung 
Tính Từ 
Tính Huy 
Tính Hưng 
Tính Kiến 
Tính Minh 
Tính Bổn 
Tính Băng 
Tính Phụng 


Thiện nữ nhân:hiệu Diệu Tặng 
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hiệu Diệu Đạo 


Tính Phụng 


Lê Mạnh Thái 


(4a1) THIÊN UYỂN TẬP ANH NGỮ LỤC 
QUYỀN THƯỢNG 


1. THIÊN SƯ VÔ NGÔN THÔNG (1) 
(759? - 826) 


Chùa Kiến Sơ, làng Phù Đổng, Tiên Du (2). Sư 
vốn người Quảng Châu, họ Trịnh, nhỏ đã mộ đạo, 
không màng gia sản, đến thọ nghiệp tại chùa Song 
Lâm ở Vụ Châu (3). Tính tình trầm hậu, ít nói, im 
lặng mà biết, rõ hiểu mọi việc một cách tổng quát. 
Cho nên, người đương thời gọi là Vô Ngôn Thông”. 

Một hôm vào lúc Sư lễ Phật, có một Thiển 
khách hỏi: “Tọa chủ lễ cái gì đó?” 

Sư đáp: “Lễ Phật”. 

Thiển khách chỉ tượng Phật hỏi: “Cái này là cái 
gì?” 

Sư không đáp được. Đêm đó Sư y phục nghiêm 
chỉnh đến lạy thiền khách, thưa rằng: “Điều ngài hỏi 
khi nãy tôi chưa biết ý chỉ như thế nào?” 

Thiền khách hỏi: “Tọa chủ xuất gia đến nay trải 
được mấy hạ?” 

Sư thưa: “Mười hạ” 

Thiền khách hỏi: “Lại từng xuất gia chưa?” 

Sư trở thành hoang mang. 


° Truyền đăng gọi Bất Ngữ Thông 
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Thiên khách bảo: “Nếu không hiểu điều đó, thì 
dù có trăm hạ cũng chẳng ích gì!” 

Rồi ban đêm Sư cùng đến tham vấn Mã Tổ (5). 
Đi đến Giang Tây (6), thì Tổ đã tịch (4b1), bèn đến 
yết kiến thiển sư Bách Trượng Hoài Hải (7). 

Bấy giờ có vị tăng hỏi: “Thế nào là pháp môn 
đốn ngộ của Đại thừa?” 

Bách Trượng đáp: “Đất lòng nếu không, trời tuệ tự 
chiếu (8)” 

Nghe xong Sư tỉnh ngộ. 

Trở về Quảng Châu, trụ trì chùa Hòa An. Có 
người hỏi: “Thầy phải là thiền sư chăng?” 

Sư đáp: “Bần đạo không từng học thiền”. 

Chặp lâu, Sư gọi. Người đó đáp: “Dạ”. 

Sư chỉ cây soan. Người đó không trả lời. 

Thiền sư Ngưỡng Sơn (9), khi còn là Sa di. Có 
lần Sư gọi: “Tịch con, đem cái giường lại đây cho ta”. 
Ngưỡng Sơn đem giường đến. Sư bảo: “Trả lại chỗ 
cũ”. Ngưỡng Sơn vâng theo. 

Sư lại hỏi: “Tịch, bên này có cái gì?”. 


Đáp: “Không có vật”. 
Hỏi: “Còn bên kia?” 
Đáp: “Không có vật”. 


Sư lại hỏi: “Tịch con!”. 
Ngưỡng Sơn thưa: “Dạ”. 
Sư bảo: “Đi đỉ”. 
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Tháng chín, mùa thu năm Canh Tý Đường 
Nguyên Hòa thứ 15 (820), Sư đến trác tích chùa đấy 
(10). Ngoài việc cơm cháo, vui cái vui thiển, thường 
ngồi quay mặt vào vách, chưa từng nói năng, nhiều 
năm mà không ai biết. Chỉ có thầy Cảm Thành chùa 
đó (5a1) càng tôn kính, hầu hạ hai bên, thầm nấu 
huyền cơ, được hết yếu chỉ. 


Một hôm Sư không bệnh, tắm rửa, thay y 
phục, gọi Cảm Thành đến bảo: “Xưa, Tổ ta là Nam 
Nhạc Nhượng thiền sư (11), khi quy tịch, có dạy: 


“Tốt cả các pháp 

Đầu từ tâm sinh 

Tám không chỗ sinh 
Pháp không chỗ trụ 
Nếu đạt tâm địa 

Chỗ làm không ngại 
Chẳng gặp thượng căn 
Cẩn thận chớ nói” (12). 

Dạy xong, Sư chắp tay mà mất. Cảm Thành làm 
lễ trà tì thu xá lợi (13), dựng tháp tại núi Tiên Du. 
Bấy giờ là nhằm ngày 12 tháng giêng năm Bính Ngọ 
Đường Bảo Lịch thứ 2 (826), thọ sáu mươi tám tuổi 
(14). 

Đến năm Khai Hựu Đỉnh Sửu (1337) phàm có 512 
năm (15). Thiền học nước Việt ta bắt đầu từ Sư vậy (16). 


Pháp tự của thiền sư (Vô Ngôn) Thông ở Kiến Sơ. 
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THẾ HỆ THỨ NHẤT 
( MỘT NGƯỜI) 


2. THIÊN SƯ CẢM THÀNH 
(?- 860) 


Chùa Kiến Sơ, đời thứ 2, người Tiên Du, họ Thị 
(1). Ban đầu Sư (5b1) xuất gia, tên đạo là Lập Đức, ở 
tại núi Tiên Du (2) của quận mình. Sư lấy việc đọc 
kinh làm sự nghiệp. Có hương hào họ Nguyễn mến 
Sư đức hạnh cao cả, muốn đổi nhà làm chùa mời Sư 
tới ở, bèn đến lấy tình mời Sư, Sư chẳng chịu nhận. 
Ban đêm mộng thấy thần nhân mách: “Nếu theo ý 
của Nguyễn, thì chẳng mấy năm sẽ được điều lành 
lớn”, bèn đáp lại lời mời. 

Chẳng bao lâu thì thiển sư Vô Ngôn Thông đến. 
Sư biết Thông là người phi thường, sớm hôm phục 
dịch, chưa từng biếng nhác. Thông cảm động trước 
lòng thành của Sư, bèn đặt tên là Cảm Thành. Một 
hôm, Thông gọi Sư đến dạy: “Xưa, Đức Thế Tôn vì 
một nhân duyên lớn, mà xuất hiện ở đời (3), hóa 
duyên xong xuôi, ngài vào niết bàn. Chân tâm vi 
diệu như thế gọi là chánh pháp nhãn tạng, thật 
tướng vô tướng, tam muội pháp môn, chính ngài tự 


° Nay là chùa Kiến Sơ ở Phù Đồng 
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thân trao cho đệ tử là tôn giả Ma Ha Ca Diếp làm Sơ 
Tổ (4), đời đời truyền nhau, đến đại sư Đạt Mạ từ Ấn 
Độ sang, lặn lội hiểm nguy, để truyền pháp này lần 
lượt cho đến Lục Tổ Tào Khê, đắc pháp với Ngũ Tổ. 
Khi Đạt Mạ (6a1) mới đến, vì người đời chưa biết tin, 
nên lấy sự truyền y để làm rõ việc đắc pháp. Nay đức 
tin đã chín muỗi, thì y bát là đầu mối của tranh 
chấp, phải dừng lại ở nơi ông, không nên truyền nữa 
(5). Từ đó, lấy tâm truyền tâm, không nhận y bát. 
Bấy giờ Nam Nhạc Nhượng đầu tiên được tâm 
truyền, rồi Nhượng trao cho Mã Tổ Nhất, Nhất lại 
trao cho Bách Trượng Hải (6). Ta nhờ ở Bách Trượng 
mà được tâm pháp đó. Lâu nghe phương này, nhiều 
người hâm mộ Đại thừa, nên ta xuôi Nam để tìm 
thiện tri thức. Nay gặp được ngươi, ấy bởi duyên xưa, 
nghe ta nói kệ: 

Các phương đôn đãi 

Đối tự rao truyên 

Rằng thủy tổ ta 

Chính tự Táy Thiên 

Truyền Pháp nhãn tạng 

Gọi đấy là Thiên 

Một hoa nănn cánh (7) 

Hạt giống liên miên 

Ngầm hợp một ngữ 

Muôn uàn có duyên (8) 

Tâm tông đều gọi 

Thanh tịnh bản nhiên 

Tay Thiên đất này 
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Đất này Táy Thiên 
Xưa nay nhật nguyệt 
Xưa nay sơn xuyên 
Đụng đâu cũng uướng (9) 
Phật tổ thành oan 
Sai một mđy may 
Đi mất trăm ngàn 
Ngươi hhéo xem xét 
Chớ lừa chúu con 
Dấu có hỏi ta 

Tu uốn Vô Ngôn (10) 

(6b1) Nghe xong lời đó, Sư liền lĩnh ngộ. 
Một lần có vị Tăng hỏi: “Thế nào là Phật?” 
Sư đáp:  “Khắp hết mọi nơi”. 

Lại hỏi: “Thế nào là tâm Phật?” 

Sư đáp : “Chẳng từng che dấu”. 

Lại thưa: “Người học không hiểu”. 
Sưbảo: “Đi quá xa rồi”. 


Về sau, Sư không bệnh mà mất. Bấy giờ là năm 
Canh Thìn Đường Hàm Thông thứ nhất (860). 
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THẾ HỆ THỨ HAI 
CMỘT NGƯỜI) 


3. THIÊN SƯ THIỆN HỘI 
(7- 901) 


Chùa Định Thiển (1) làng Siêu Loại (2). Người 
Điển Lãnh (3). Lúc nhỏ xuất gia với sư Tiệm Nguyên 
chùa Đông Lâm (4) cùng làng, tự gọi là Tổ Phong. Sư 
rảo khắp cõi ngoài, cầu học Thiền chỉ. Sau gặp Cảm 
Thành chùa Kiến Sơ, bèn xin ở lại hầu hạ hơn mười 
năm, không chút vẻ mệt. Một hôm Sư vào thất hỏi: 
“Trong kinh (ð) nói:” Đức Thích Ca Như Lai, nhân địa 
tu hành trải qua ba a tăng kỳ kiếp mới được thành 
Phật” (6). Nay Đại đức lại luôn luôn bảo: “Tức tâm tức 
Phật”. Tôi thật chưa hiểu, xin một phen khai thị cho”. 


(7a1) Thành hỏi: “Trong kinh đó là người nào 
nói?” 
Sư thưa: “Há chẳng phải Phật nói sao?”. 


(7a1) Thành hỏi: “Nếu là Phật nói thì tại sao 
trong kinh Văn Thù bảo: “Ta ở đời 49 năm, chưa 
từng nói một chữ cho ai”. (7) Vả lại cổ đức nói: 
“Người tìm văn lấy chứng thì thêm vướng mắt. Người 
khổ hạnh cầu Phật thì đều lầm mê. Lìa tâm cầu 
Phật là ngoại đạo. Chấp tâm tức Phật là ma”. (8) 

Sư hỏi: “Như vậy tâm nầy là cái gì? Cái chẳng 
phải Phật là gì?”. 
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Sư tiếp: “Như vậy tâm nầy là Phật gì?” 

Thành đáp: “Xưa có người ở Mã Tổ hỏi: “Tâm 
tức là Phật, cái nào là Phật?” Mã Tổ dạy: “Ông nghỉ 
cái nào không phải là Phật hãy chỉ ra xem?”. Người 
ấy không trả lời. Tổ dạy: “Hiểu được khắp nơi có, 
k” ¡ø ngộ mãi xa sai” (9). Chỉ một câu thoại đầu 
nầy, ngươi lại hiểu chưa?”. 

Nghe lời đó xong, Sư thưa: “Con đã hiểu rồi”. 

Thành hỏi: “Ngươi hiểu thế nào?”. 

Sư thưa: “Khắp cả mọi nơi, không chỗ nào là 
chẳng phải tâm Phật”. 

Sư liền sụp xuống lạy. 

Thành bảo: “Cần (7b1) phải làm thế a?” 

Nhân đó đặt tên là Thiện Hội. Về sau, Sư mất 
tại chùa mình, tức năm Canh Thân Đường Quang 
Hóa thứ 3 (900). 
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THẾ HỆ THỨ BA 
(MỘT NGƯỜI) 


4. THIỀN SƯ VÂN PHONG ` 
(? - 957) 


Chùa Khai Quốc (1), kinh đô Thăng Long, người 
Từ Liêm, quận Vĩnh Khương (2), họ Nguyễn. Khi mẹ 
mang thai, bà ăn chay, tụng kinh, lúc sinh có ánh 
sáng lạ chiếu khắp nhà. Cha mẹ thấy điểm lạ, nên 
hứa cho xuất gia. Lớn lên, Sư theo hầu Thiện Hội ở 
Siêu Loại làm đệ tử nhập thất (3), lặng nắm huyền 
chỉ, thiền học ngày thêm. Hội có lần bảo Sư: “Sống 
chết là việc lớn, cần phải giải quyết ngay”. 

Sư hỏi: “Khi sống chết đến, làm sao tránh 
khỏi?” 

Hội đáp: “Hãy nắm lấy chỗ không sống chết mà 
tránh”. 

Sư hỏi: “Thế nào là chỗ không sống chết?”. 

Hội đáp: “Ngay trong sống chết biết nắm lấy nó 
mới được”. 

Sư hỏi: “Làm sao mà biết?”. 

Hội đáp: “Ngươi hãy đi, chiều muộn sẽ đến”. 

Sư bèn (8a1) quả đến, như đã hẹn, Hội bảo: “Đợi 
đến sáng mai mọi người sẽ chứng minh cho ngươi”. 


ˆ Một tên nữa là Chủ Phong 
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Sư hoát nhiên tỉnh ngộ, liền sụp lạy. 

Hội hỏi: “Ngươi thấy đạo lý gì?” 

Sư thưa: “Con đã lĩnh hội”. 

Hội hỏi: “Ngươi hiểu thế nào?”. 

Sư đưa nắm tay lên, thưa: “Bất tiếu là cái này 
đây”. 

Hội liền bảo thôi. 

Về sau, Sư mất vào năm Bính Thìn Hậu Chu 
Hiển Đức thứ 3 (956). 


THẾ HỆ THỨTU _ 
(HAI NGƯỜI, MỘT NGƯỜI KHUYẾT) 


5. ĐẠI SƯ KHUÔNG VIỆT ` 
(930-1011) 


Chùa Phật Đà, hương Cát Lợi, Thường Lạc (1). 
Người Cát Lợi, họ Ngô, thuộc dòng dõi Ngô Thuận Đế. 
Tướng mạo khôi ngô, chí chuộng phóng khoáng, nhỏ 
theo học Nho, lớn lên quy y Phật. Sư cùng bạn học 
Trụ Trì đến Vân Phong chùa Khai Quốc, thọ giới Cụ 
túc (2). Từ đó, Sư đọc khắp sách Phật, tìm hiểu yếu 
chỉ của Thiền. Năm bốn mươi tuổi, tiếng vang tới 
triều, vua Đinh Tiên Hoàng mời đến, Sư đối đáp hiệp 
ý vua, bèn phong làm Tăng thống (3). Năm Thái Bình 


“Trước tên là Chân Lưu 
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thứ hai (971), vua ban hiệu Khuông Việt đại sư (4). 


Hoàng đế Lê Đại Hành càng kính trọng Sư hơn, 
phàm việc quân, việc nước ở triểu đình, Sư đều dự 
vào (8b1). 


Một lần Sư đi chơi núi Vệ Linh (5) ở quận Bình 
Lỗ, (6) thích phong cảnh vắng đẹp, bèn muốn lập am 
để ở. Đêm tới nằm mộng thấy một vị thân, mình 
mặc áo giáp vàng, tay trái cầm thương vàng, tay 
phải đỡ bảo tháp, hơn mười người theo hầu, tướng 
mạo dễ sợ, đến nói rằng: “Ta là Tỳ Sa Môn thiên 
vương (7), những người theo ta là Dạ xoa (7). Thiên 
đế (7) có sắc sai ta đến nước này để giữã gìn biên 
giới, khiến cho Phật pháp thịnh hành. Ta có duyên 
với ông, nên đến đây báo cho biết”. Sư kinh ngạc 
thức dậy, nghe trong núi có tiếng kêu la ẩm ï, lòng 
rất lấy làm lạ. Đến sáng Sư vào núi, thấy một cây to, 
cao khoảng mười trượng, cành lá sum sê, bên trên lại 
có mây lành bao phủ, nhân đó sai thợ đến chặt. Đem 
về, khắc tượng như đã thấy trong mộng, để thờ. 

Năm Thiên Phúc thứ 1 (980), binh Tống đến 
cướp. Vua vốn biết việc đó, liền sai Sư đến đền cầu 
đảo. Quân giặc kinh hãi, rút về giữ sông Hữu Ninh 
(8), lại thấy sóng gió nổi lên, giao long nhảy nhót, 
giặc bèn (9a1) tan vỡ (9). 

Năm Thiên Phúc thứ 7 (986), người Tống là 
Nguyễn Giác sang sứ. Bấy giờ Pháp sư Đỗ Thuận 
cũng nổi danh. Vua sai Pháp sư đổi áo làm giang 
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lệnh, đón Giác ở Giang Khúc. Giác thấy sư giỏi bàn 
văn chương, bèn đem thơ tặng, có câu: “Ngoài trời lại 
có trời soi rạng”. Vua đưa hỏi Sư. Sư thưa rằng: “Đây 
nó tôn kính Bệ hạ cùng với chúa nó không khác”. 
Khi Giác trở về, Sư làm một bài từ nhan đề Vương 
lang qui (10), để tiễn đưa. Bài từ như sau: 
Trời lành gió thuận, gấm buôm dương 
Thần tiên uê đế hương 
Muôn tầng uạn dặm 0ượt trùng dương 
Đường uê thẳm chín tầng 
Tình lưu luyến chén lên đường 
Bụn rịn sứ tình lang 
Nguyện đem thâm ý uì Nam bang 
Phản nữnh tâu thánh hoàng (11). 
Sau, Sư lấy cớ già yếu, xin từ quan về núi Du 
Hý ở quận mình (12), lập chùa trụ trì; người học tìm 
tới đông đảo. Một hôm, đệ tử nhập thất là Đa Bảo 
hỏi: “Thế nào là chung thủy của sự học đạo”. 
Sư đáp: “Thủy chung không vật, diệu hư không 
Hiểu được chân như, thể tự đồng”. 
Bảo tiếp: “Làm sao giữ được?”. 
Sư đáp: “Không có chỗ cho người xuống tay”. 
(9b1) Bảo lại hỏi: “Hòa thượng nói xong rồi?”. 
Sư nói: “Ông làm sao hiểu”. 
Bảo bèn hét lên. 


Ngày 15 tháng 2 năm Thuận Thiên thứ 2 (1011) 
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triều Lý, khi sắp cáo tịch, Sư dạy Đa Bảo bài kệ: 
Trong cây uốn có lửa 
Có lửa, lửa nưới bừng 
Nếu bảo uốn không lửa 
Cọ xót do đâu bùng. 


Nói kệ xong, Sư ngồi kiết già mà mất, thọ 82 
tuổi (13). 


THẾ HỆ THỨ NĂM 
(HAI NGƯỜI, KHUYẾT MỘT) 


6. THIỀN SƯ ĐA BẢO 


Chùa Kiến Sơ, làng Phù Đổng, Tiên Du. Không 
biết người đâu, và cũng không biết họ gì. Khi đại sư 
Khuông Việt giảng dạy tại chùa Khai Quốc, Sư đến 
tham học. Đại sư khen là người gặp việc thì chóng 
hiểu, xử sự cẩn thận, nên riêng cho nhập thất. 


Sau khi đắc pháp, Sư chỉ một bình một bát, tiêu 
dao ngoài vật. Sau được chùa Kiến Sơ, bèn đến ở đó. 
Lý Thái Tổ lúc chưa lên ngôi, Sư thấy tướng mạo anh 
tuấn khác thường, bèn bảo “chú này cốt tướng khác 
phàm, ngày kia làm vua ắt là nó đây”. Vua cả kinh, 
thưa: “Hiện nay (10a1) đức thánh thượng anh minh 
còn đó, trong ngoài cả nước an vui, Thầy ta sao lại 


“Có nơi nói thọ 79 tuổi 
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nói lời phải tội tru di này?”. 

Sư bảo: “Mệnh trời đã định, người dù muốn trốn 
cũng chẳng được nào. Giả như lời này mà đúng, thì 
mong chớ bỏ nhau”. 


Khi Vua lên ngôi, nhiều lần triệu Sư vào cung, 
hỏi bàn yếu chỉ của Thiển và lễ Sư rất hậu. C: đến 
công việc chính trị của triểu đình, Sư đều dư phần 
giải quyết. Vua xuống chiếu trùng tu chùa Sư (1`. Sau 
không biết Sư tịch ở đâu. 


THẾ HỆ THỨ SÁU. 
(BA NGƯỜI, MỘT NGƯỜI KHUYẾT LỤC) 


. TRƯỞNG LÃO ĐỊNG HƯƠNG 
(2-1051) 


Chùa Cảm Ứng, Ba Sơn (1), phủ Thiên Đức (2), 
Sư họ Lã, người Châu Minh (3), gia thế dòng tịnh 
hạnh. Thuở nhỏ thọ giáo với thiển sư Đa Bảo tại 
chùa Kiến Sơ. Trải qua 24 năm, môn đồ của Bảo hơn 
trăm người, chỉ có Sư cùng với Quốc Bảo Hòa được 
chọn đứng đầu, nhưng Sư rất được tôn chỉ của Bảo. 

Một hôm Sư hỏi Bảo: “Làm thế nào được thấy 
chân tâm?” 


Bao dạy: “Chính ngươi tự phát hiện”. 
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Sư bỗng nhiên hiểu được yếu chỉ, liền thưa: “Hết 
thầy đều như thế, chứ có riêng gì tôi”. 

Bảo hỏi: “Ngươi đã hiểu chưa?” 

Sư đáp: “Khi đệ tử hiểu rồi, cũng giống như lúc 
không hiểu” (4). 

Bảo dạy: “Nên đem tâm đó mà quyết chắc”. 

Sư bưng tai, đứng quay lưng lại. Bảo liền quát 
“Đi”. Sư sụp lạy. 

Bảo dạy: “Từ nay ngươi hãy như một kẻ đui điếc 
trong việc tiếp người”. 

Đô tướng thành hoàng sứ là Nguyễn Tuân khâm 
phục tài đức của Sư, nên mời về chùa đó ở. Người học 
vân tập, dạy dễ dắt dìu, công Sư không ít. 

Ngày mông 3 tháng 3 năm Canh Dân (5) Sùng 
Hưng Đại Bảo thứ 2 (1050) triểu Lý Thái Tông, Sư 
nhuốm bịnh, họp chúng để từ biệt, đọc kệ : 

“Bản lai không xứ sở (6) 

Xứ sở ấy chân tông 

Chân tông huyễn như uậy 

Huyễn hữu túc không không” (7). 
Nói kệ xong, Sư lặng lẽ viên tịch. 


8. THIÊN SƯ THIÊN LÃO (1) 


Chùa Trùng Minh, núi Thiên Phúc, (2) Tiên Du. 
Ban đầu Sư đến tham bái Đa Bảo tại chùa Kiến Sơ, 
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hiểu được tâm yếu rồi đến trác tích tại núi ấy (3). 
Gió thiển ngày càng nổi, kẻ học hàng nghìn, đông 
đao làm cho tòng lâm thịnh vượng. 
Vào khoảng Thông Thụy (1034- 1038), Lý Thái 
Tông có lần đến (1la1) chùa và hỏi Sư rằng: "Hòa 
thượng ở núi này đến nay được bao lâu?”. 
Sư đáp: “Chỉ biết tháng ngày nay 
Ai hay xuân thu trước” (4). 

Vua hỏi: “Hàng ngày làm việc gì?” 

Sư đáp: “Trúc biếc hoa vàng đâu cảnh ngoại (5) 
Trăng trong mây bạc hiện toàn chân”. 

Vua hỏi: “Có ý chỉ gì?” 

Sư đáp: “Lắm lời không ích về sau”. 

Vua hoát nhiên như có sở đắc. 


Khi sắp sai sứ rước Sư về triều làm cố vấn, thì 
Sư đã viên tịch trước đó (6). Vua rất buồn tiếc, làm 
thơ thương viếng sai trung sứ ban nhiều lễ hậu, lập 
đàn trà tỳ, thu linh cốt, xây tháp ở cửa núi, lại sửa 
sang rộng rãi chùa Sư, đặt môn đồ lo việc hương hỏa. 
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THẾ HỆ THỨ BẢY 
(BAY NGƯỜI, KHUYẾT MỘT) 


9. THIÊN SƯ VIÊN CHIẾU 
(999-1090) 


Chùa Cát Tường, kinh đô Thăng Long, Sư họ 
Mai, tên Trực, người Long Đàm (1) Phúc Đường (2), là 
con anh bà Linh Cảm thái hậu nhà Lý (3). Thuở nhỏ 
thông minh hiếu học, nghe đồn vị trưởng lão tại chùa 
Mật Nghiêm (4) quận mình xem tướng giỏi, bèn đến 
xem thử cho biết. Vị trưởng lão nhìn kỹ (1lal) rồi 
bảo: “Ngươi có duyên với Phật pháp, nếu xuất gia sẽ 
là người trong hàng thiện Bồ tát, bằng không thì việc 
thọ yếu khó bảo đảm”. Sư cảm ngộ, giã từ cha mẹ, 
đến núi Ba Tiêu theo học với Định Hương, hầu hạ 
nhiều năm, nghiên cứu Thiền học. Sư thường trì kinh 
Viên giác, rõ được phép Tam quán (5). Một tối trong 
lúc thiển định, Sư thấy Bỏ tát Văn Thù cầm dao mổ 
bụng, rửa ruột rồi dùng thuốc rịt lại. Từ ấy, những gì 
đã học trong lòng, trở thành rõ ràng như từng biết 
(6), chứng sâu ngôn ngữ tam muội (7) thuyết giảng lưu 
loát. Sau đó, Sư đến bên tả kinh thành dựng chùa để 
ở. Người học đổ về như rừng. 

Có tăng hỏi: “Phật với Thánh, nghĩa nó thế 
nào?”. 

Sư đáp: “Cúc trùng dương dưới dậu 

Oanh thục khí đầu cành (8)”. 
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Lại hỏi: “Cảm ơn, nhưng người học này không 
hiểu, xin thầy dạy lại”. 
Sư đáp: “Ngày thì ác vàng dọi 
Đêm đến thỏ bạc soi”. 
Tăng lại hỏi: “Chân ý thây đã rõ máy huyển 
phải tỏ thế nào?”. 
Sư đáp: “Bưng chậu nước đầy đi bất cẩn 
Một phen vấp ngã hối mà chỉ?”. 
Vị tăng nói: “Cảm ơn thầy”. 
Sư chỉ nói: “Sóng sông chìm chớ tát 
(12 a1) Đem mình tự đắm thôi”. 
Lại hỏi: “Thiếu Thất, Ma Kiệt rất huyền, từ xưa 
đến nay, ai nối nhau làm chủ?” (9) 
Sư đáp: “Sáng tối tượng trời do quạ thỏ 
Lõm lôi hình đất nọ núi sông” (10). 
Lại hỏi: “Thế nào là căn nguyên đại đạo thẳng 
đường đi?”. 
Sư đáp: “Gió lộng bờ cao hay cỏ cứng 
Nhà tan nước mất biết trung lương” (11). 


Lại hỏi: “Tất cả chúng sanh từ đâu mà đến? 
Trăm năm sau sẽ về đâu?”. 
Sư đáp: “Rùa đưi chui vách đá 


Trạch què bò núi cao”. 
Lại hỏi: “Xanh xanh trúc biếc thảy chân như 
(12). Thế nào là dụng của chân như?”. 
Sư đáp: “Tặng anh ngàn dặm xa, 
Cười mang trà một bình (13) ”. 
Tăng thưa: “Đến suông có ích gì là sao?” 4 
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Sư đáp: “Ai biết đi Đông A 
Nửa đường đầu đã bạc” (15). 
Lại hỏi: “Dã Hiên một cửa vắng 
Thong thả gõ ai hay (16). 
Sư đáp: “Kim Cốc đìu hiu hoa cỏ rối 
Mà nay hôm sớm thả trâu đê”. 
Tăng thưa: “Vì sao như vậy?”. 
Sư đáp: “Giàu sang cùng kiêu thái 
Lâu chợ khiến tan hoang” (17). 
Lại hỏi: “Long nữ (12b1) dâng châu thành 
Phật quả, đàn na bố thí phước ra sao” (18). 
Sư đáp: “Trong trăng quế muôn thuở 
Rậm, thưa vẫn một vành”. 
Tăng thưa: “Nhọc mà vô ích là sao?” (19) 
Sư đáp: “Như gương treo trên trời 
Nhân gian soi khắp nơi”.(20) 
Lại hỏi: “Qua sông phải dùng bè 
Đến bến hết cần ghe 
Khi không qua sông thì sao?” (21) 
Sư đáp: “Ao khô cá lên cạn 
Sống cả vạn năm xuân”. 
Tăng thưa: “Thế nào là “theo dòng mới đạt 
được Diệu lý? (22) 
Sư đáp: “Nghe nói bạn Kinh Kha 
Một đi không trở lại” (28). 
Lại hỏi: “Lẫn lộn quặng vàng cùng một chất 
Xin thầy phương tiện luyện tỉnh ròng” (24) 
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Sư đáp: 


“Không phải khách Tẻ quân 
Sao biết biển cá lớn!” 


Tăng thưa: “Quách Quân nếu không nhận 


Sư đáp: 
Lại hỏi: 
Sư đáp: 
Tăng đáp: 
Sư dạy: 


Lại hỏi: 


Sư đáp: 


Can gián chẳng làm chỉ” (2B). 

“Nếu muốn bưng uống trước 

Vẽ rắn khéo hãy thôi” (26). 

“Rắn chết giữa đường 

Xin thầy cứu sống” (27). 

“Ngươi là người phương nào?”. 

“Vốn người ở núi”. 

“Mau về (13a1) non cũ ẩn 

Chớ gặp Hứa Chân Quân” (28). 
“Hải tạng mênh mông không nên hỏi 
Tào Khê từng giọt nghĩa ra sao?” (29) 

“Rừng tùng tiếng gió thê lương thổi, 

Mưa tạnh bùn nhơ ngập lối đi”. 


Tăng thưa: “Không khác với ngày nay, là thế 
nào?” (30) 


Sư đáp: 


Lại hỏi: 


Sư đáp: 


“Cúc trùng dương dưới giậu 
Oanh ngày nắng đầu cành”. 
“Sờ sờ ở khoảng mắt lòng 
Rành rành trong chốn sắc thân 
Nhưng lý không thể phân 
Tướng không thể thấy 

Vì sao không thấy được?” (31) 
“Trong vườn hoa rực rỡ 

Trên bờ cỏ tràn lan”. 
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Tăng thưa: “Năm lạnh mầm non rụng 
Lấy gì để thưởng công”. 
Sư đáp: “Mừng cho ông tự rõ 
Sung sướng biết chừng nào!”. 
Tăng thưa: “Hôm nay, may nghe giải 
Từ đây hết hoang mang”. 
Sư dạy: “Đắm cạn vừa vớt ra 
Ngoảnh đầu đầm muôn trượng”. 
Lại hỏi: “Trong thành niết bàn vẫn còn nguy 
hiểm (32). Thế nào là chỗ không nguy hiểm?”. 
Sư đáp: “Trên rèm che làm tổ 
Cành lau xõa tóc mai”. 
Tăng thưa: “Nếu gặp lúc cấp bách 
Đôi đường xử lẽ nào?”. 
(13b1) Sư đáp: “Trượng phu theo phóng khoáng 
Trăng gió hãy vui chơi” (33). 
Lại hỏi: “Hết thảy chúng sanh đều bảo là Phật, 
lẽ ấy chưa tường, mong thây chỉ dạy?”. 
Sư đáp: “Nông trang hãy gắng khuyên anh thế 
Đợi thỏ người kia chớ nhọc theo” (34). 
Tăng thưa: “May được thầy chỉ rõ 
Trọn chẳng đến ai tìm”. 
Sư dạy: “Khá thương một lần nghẹn 
Ngồi đói trót quên ăn”. 
Lại hỏi: “Bao năm dễn chứa ngọc trong túi 
Tận mặt hôm nay thấy rõ rành” (3ã). 
Sư đáp: “Trăng trung thu chờ mãi 
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Gặp phải mây mưa xông” (36). 


Tăng thưa: “Tuy nghe thầy dạy bảo 


Sư dạy: 


Tăng hỏi: 
Sư đáp: 


Lý đó vẫn chưa thông”. 

“Cười người suông ôm cột 

Chết đuối nhắm giữa dòng!” )37) 
“Thế nào là một pháp?” (38) 

“Vừa thấy xuân gieo và hạ lớn 
Gặp ngay thu chín với đông thâu”. 


Tăng thưa: “Thành Phật nhiều thế là sao?”. 


Sư đáp: 


Tăng hỏi: 
nào?”. 


“Tổ Long thôi nghĩ chạy 
Từ Phúc luống đường xa“ (39). 
“Kiến tính thành Phật, nghĩa ấy thế 


Sư đáp: “Xuân đến cây khô hoa đua nở 
Gió đưa ngàn dặm nức (14a1) hương thần” (40). 
Tăng thưa: “Học nhân không hiểu, xin thầy dạy 


»„ 


lạt”. 
Sư đáp: 


Lại hỏi: 
Sư đáp: 


Tăng hỏi: 
Sư đáp: 


Lại hỏi: 
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“Muôn năm cây cà ấy, (41) 


_ Xanh ngát tận chân mây”. 


“Ma ni cùng các sắc 
Chẳng hợp chẳng phân ly” (42). 
“Hoa xuân cùng bươm bướm 
Lúc luyến lúc ruông nhau”. 
“Theo người xen lẫn là sao”. 
“Chẳng phải mắt Hồ tăng (43) 
Uổng công dâng ngọc Biện” (44). 
“Thế nào là chạm mắt là bổ để?” (45) 
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Sư đáp: “Cây cong chim mãi sợ 
Dưa nguội người thổi hoài”. 
Tăng thưa: “Học nhân không hiểu, xin thầy cho 
ví dụ khác”. 
Sư đáp: “Kẻ điếc nghe tiếng đàn 
Người mù ngắm bóng trăng”. 
Lại hỏi: “Vốn đã có hình thêm có ảnh 
Có lúc ảnh cũng lìa hình sao?” 
Sư đáp: “Trăm sông đổ về đông kìa, muôn đòng 
đua chảy. 
Ngàn sao châu Bắc đẩu kìa, thiên cổ quy tâm”. 
Lại hỏi: “Thế nào là một câu tỏ ngộ, vượt muôn 
ngàn?” (46) 
Sư đáp: “Xa kẹp Thái sơn qua biển Bắc 
Ngửa quăng gậy chống vào cung trăng”. 
Lại hỏi: “Chỉ một sự này thật, (14b1) Còn hai 
chẳng phải chân (47) Thế thì, chân là gì?”. 
Sư đáp: “Gió dễ lay đầu gậy 
Mưa thành nẩy trên đường”. 
Lại hỏi: “Không nhắm Như Lai xin Diệu tạng 
Không mong lửa tổ nối đèn chong 
Ý chỉ rốt ráo thế nào?”. 
Sư đáp: “Trời thu lúa xào xạc 
Cảnh tuyết mẫu đơn cười”. 
Lại hỏi: “Thế nào là câu tối diệu?” 
Sư đáp: “Một người ngoảnh mặt khóc 
Cả tiệc uống không vui”.(48) 
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Lại hỏi: “Xưa nay việc lớn xin không hỏi 
Điểm lạ Tây lai ý thế nào?” (49) 

Sư đáp:  “Ke khéo lời đẹp mặt (50) 
Phường đập ngói hong rùa”.(51) 

Lại hỏi: “Tâm, pháp đều quên, thì tính tức 
chân (52) Thế nào là chân ?”. 

Sư đáp: “Đàn Bá Nha gió khua sân trúc (53) 

Lệ Nữ Thần mưa rắc hoa non (54). 

Lại hỏi: “Thế nào là câu tối diệu?”. 

Sư đáp: “Yết hầu còn mắc nghẹn 

Yên ở chẳng vui gì“. 
Lại hói: “Có tu có chứng, khơi bốn bệnh (55) 
Ló đầu sao được thoát hồng trần”. 
Sư đáp: “Núi cao chất ngất dung muôn vật 
Biển rộng bao la chứa vạn sông”. 

Lại hỏi: “Chỉ có Phật với Phật mới biết (15a1) 
việc đó (56) Thế thì việc đó là thế nào?”. 

Sư đáp: “Đường hẹp chỉ chít trúc 

Gió thổi nhạc tự thành”. 

Lại hỏi: “Chẳng cần bình thường, chẳng .ần 
thiên nhiên, chẳng cần tác dụng, thì nay làm gì 
đây?”. 

Sư đáp: “Cỏ bồng én đậu thấp 

Biển rộng ẩn cá lân”. 
Lại hỏi: “Tứ đại mang về từ nhiều kiếp 
Xin thầy phương tiện thoát luân hồi”. 
Sư đáp: “Loài thú trên đời Tê là quý 
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Nó ăn gai góc mẹp bùn nhơ” (57). 


Lại hỏi: “Mọi thứ thủ, xả đều luân hồi, 


Sư đáp: 


Lại hỏi: 
Sư đáp: 


Lại hỏi: 
mọi loài, nếu hiểu được bản ý thì gọi là xuất thế, bản ý 


là gì?”. 


(60) 


.”^.”? 
gì?”. 


Sư đáp: 


không thủ không xả thời thế nào?” (58) 


“Giềng hồng đẹp đẽ xưa nay vậy 

Có lá sum sê chẳng có hoa”. 

“Dứt hết nói năng ý ấy thế nào?” (59) 
“Theo gió tiếng còi luồn bụi trúc 

Kèm trăng trái núi quá đầu tường”. 
“Chư Phật thuyết pháp là để giáo hóa 


“Xuân đệt hoa như gấm 
Thu sang lá tựa vàng”. 


Lại hỏi: “Thế nào là một đường nhắm thẳng?” 


Sư (15b1) đáp: “Đông tây xe ngựa ruổi 


Lại hỏi: 
Sư đáp: 


Lại hỏi: 
Sư đáp: 


Lại hỏi: 


Sư đáp: 


Hôm sớm bụi mờ bay”. 

“Có pháp, có tâm, sinh vọng thức 
Làm sao tâm, pháp thảy tiêu vong?”. 
“Ví được lá tùng xanh cao ngất 

Sá gì sương tuyết lả tả rơi”. 
“Ý tổ và ý kinh thế nào?”. 
“Chống trượng lên mây khi thích chí 

Mệt buông rèm trúc ngủ giường tre”. 
“Tổ tổ truyền nhau là truyền những 


“Đói đến tìm thức ăn 
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Rét liền xin áo mặc” (61) 
Lại hỏi: “Thế nhân đều thuê nhà 
Người dột ở đâu ta?”. 
Sư đáp:  “Vầng ô cùng ngọc thố 
Tròn khuyết đối nhọc chia”. 
Lại hỏi: Thế nào là con đường duy nhất đến 
Tào Khê?”. 
Sư đáp: “Khá thương kẻ khắc thuyền (62) 
Rốt cuộc ý hoang mang”. 
Sư từng soạn Dược sư thập nhị nguyện uăn (63). 
Vua Lý Nhân Tông lấy bản thảo của Sư, sai sứ đem 
sang Triết Tôn (64). Triết Tôn cho mời Pháp sư Cao 
tòa chùa Tướng quốc đến xem (65), xem xong liền 
chấp tay lạy, mà nói rằng: “Phương Nam có bậc Đại 
sĩ nhục thân ra đời, ấy là vị Pháp sư khéo giảng kinh 
điển vậy. (16a1) Bần đạo đâu có thể đám thêm bớt”. 
Nhân đó chép lại một bản, rồi giao trả bản cũ trả về. 
Sứ giả trở về thuật lại, vua rất khen thưởng. 
Vào một ngày tháng chín năm Canh Ngọ 
Quảng Hựu thứ sáu (1090), Sư không bệnh, gọi chúng 
đến dạy rằng: “Trong thân ta đây, thịt xương gân 
mạch, tứ đại giả hợp, đều có vô thường, ví như ngôi 
nhà kia khi đổ, cột kèo đều rơi. Cùng các con giã từ, 
hãy nghe bài kệ ta đây: 
Thân như tường uách đổ xiêu rồi, 
'Thiên hạ bôn chồn xót dạ thôi, 
Nêu rõ tâm không, không tướng sốc, 
Sốc không ẩn hiện mặc xoay đời. 
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Nói kệ xong, Sư ngồi ngay thẳng viên tịch, thọ 
92 tuổi đời, và 56 tuổi hạ (66). Có để lại Tún tiên 
giác kính, Thập nhị bô tát hành tụ chứng đạo trường 
và Tham: đồ hiến quyết một quyển (67) nay còn lưu 
hành ở đời (68). 


10. THIÊN SƯ CỨU CHỈ 


Chùa Diên Linh, núi Long Đội (1), Yên Lãng 
(2). Người Phù đàm, Châu Minh (3), họ Đàm. Thuở 
nhỏ hiếu học, sách Nho, sách Phật, không thứ gì là 
không coi hết. Một hôm bèn ôm (16b1) sách than 
rằng: “Khổng Mặc chấp có, Trang Lão chấp không, 
sách vở của thế tục chẳng phải là phương giải thoát. 
Chỉ có Phật pháp không kể có, không, có thể rö sanh 
tử, nhưng phải siêng năng giữ giới, tìm thiện tri thức 
ấn chứng cho mới được”. Nhân đó bỏ tục, đến chùa 
Cảm Ứng ở Ba Sơn thọ Cụ túc với Định Hương 
trưởng lão. Ngày cầu đạo, trưởng lão hỏi: “Thế nào là 
nghĩa của cứu cánh?” 

Sư đáp: “Chưa”. 

Sơn nói: “Ta với ngươi là nghĩa của cứu cánh 
rồi!”. 

Sư ngẫm nghĩ. 

Sơn nói: “Qua mất rồi”. 

Nhờ lời nói đấy, Sư rõ được yếu chỉ. Nhân đó 
lấy tên Cứu Chỉ. 


Sau Sư vào chùa Quang Minh ở núi Tiên Du, tu 
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khổ hạnh đầu đà (4) sáu năm không bước chân xuống 
núi. Tiếng tăm giáo hóa của Sư vang đến tai vua. Vua 
Lý Thái Tông nhiều lần cho mời, Sư không đến, nên 
ba lần thân hành đến chùa Sư, lấy lời an ủi thăm 
hỏi. Thái sư Lương Văn Nhậm (5) cũng rất kính 
trọng. 

Trong khoảng Long Thụy Thái Bình (1054- 
1058) Tể tướng Dương Đạo Gia đem chùa mình, mời 
Sư về trụ trì. Sư quyết từ không được, đành phải làm 
theo. Ngày Sư xuống núi (17al) bèn nói với mọi 
người rằng: “Ta không trở lại đây nữa”. Chim muông 
trong rừng kêu thương ba tuần không dứt. 

Ở vừa ba năm, vào một ngày tháng, năm 
nào đó của niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh 
(1059-1065), khi sắp thị tịch, Sư họp môn đồ dạy 
rằng: 

Tất cả pháp môn 
Vốn từ tính ngươi 
Tất cả pháp tính 
Vốn từ tâm ngươi 
Tám, pháp như một 
Vốn chẳng hai pháp 
Phiền não trói buộc 
Tốt cả đêu không 
Phải quấy, tội phước 


Tốt cả đều huyễn 
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Không đâu chẳng quả, chẳng nhân 

Ở trong nghiệp không phản biệt 

Ở trong báo không phân biệt 

Nếu có phán biệt đối uới nghiệp 

Thì không tự tại 

Tuy thấy tất cả pháp 

Mù không chỗ thấy 

Tuy biết tất cả pháp 

Mà không chỗ biết 

Biết tất cả pháp 

Nhân duyên làn gốc 

Thấy tất cả pháp 

Chính chân làm tông 

Tuy nhiễm thực tế 

Hiểu rõ thế gian 

Đêu như biến hóa 

Thấu rõ chúng sanh 

Chỉ là một pháp 

Không có hai pháp 

Không bỏ nghiệp cảnh 

Phương tiện thiện xửo 

Đối giới hữu u¡ 

Bày pháp hữu ui 

Mù không phân biệt 
(17b1)Tướng của uô 0i 
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Vì muốn dứt trừ 
Vọng niệm so đo, 
Của ta ấy uậy. 
Rồi nói kệ rằng: 
Rõ biết thân tâm uốn lặng yên, 
Thần thông biến hóa hiện niọi tướng 
Hữu 0ì 0ô 0t từ đây hiện 
Thế giới hà sa không thể lượng 
Tuy dù biến khắp cõi hư không 
Mỗi mỗi xem ra chẳng hình dạng 
Ngàn năm muôn năm khó sánh đó 
Cõi cõi nơi nơi thường tỏ rạng (6). 
Đúng ngọ hôm ấy, dựng đàn trà tì, đồ chúng thu 
linh cốt của Sư xây tháp phụng thờ. 


11-12. HAI THIỀN SƯ 
BẢO TÍNH (?-1034), MINH TÂM (2-1034) 


Chùa Cảm Ứng, Ba Sơn, phủ Thiên Đức. Đều là 
người Châu Minh (1) Bảo Tính họ Nghiêm, Minh 
Tâm họ Phạm. Thuở nhỏ cùng sớm xuất gia, là bạn 
đồng chí. 

Lúc đầu, cùng với thiền sư Viên Chiếu, đều thờ 
Định Hương thượng nhân, sâu hiểu chỗ cốt tủy của 
Hương. Về sau mỗi người mang tâm ấn, tùy phương 
giáo hóa, nổi tiếng là bậc thượng thủ của tòng lâm. 
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Viên Chiếu thường có ca, thơ gửi tặng Bảo Tính ngợi 
khen cái chí hướng cao thượng của Sư. 


Hai Sư sống thường lấy việc trì tụng kinh Pháp 
hoa làm phận sự. Trải mười lầm năm, chưa từng trễ 
nải tí nào. Mỗi lần tụng đến phẩm Dược Vương (1), 
(18a1) họ đều rơi nước mắt, bảo nhau: “Nhân địa (2) 
của Bề tát nhiều kiếp huân tu, mà đối với tâm Đại 
thừa, còn phải phát đại dũng mãnh tĩnh tấn, không 
tiếc thân mạng. Huống gì bọn chúng ta ở trong đời 
mạt pháp, là người mới phát tâm. Nếu chẳng chí 
thành như vậy, thì đối với chân tâm đại bồ để của 
Đại thừa làm sao có thể mong thấy được!”. 


Đến tháng tư năm Thiên Thành thứ bảy (1034) 
hai Sư sắp thiêu thân thì được mời vào triều, bèn mở 
hội giảng kinh. Họ cùng vào trong tam muội hỏa 
quang (3). Những hài cốt còn lại đều thành thất bảo. 
Có chiếu lưu ở chùa Trường Thánh để cúng dường. Lý 
Thái Tông cho là linh dị, cải nguyên Thông Thụy (4) 
dựng tháp thờ. 


13. THIỀN SƯ QUẢNG TRÍ 
Chùa Quán Đảnh, núi Không Lộ (1). Người 
Kinh sư, họ Nhan, anh của Hoàng phi Chương 
Phụng, nết đạo cao khiết, không thích hoa lệ. 


` Có đủ ở tập của Chiếu, đây không phiển chép 
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Năm đầu Chương Thánh Gia Khánh (1059), Sư 
bỏ tục đến tham bái Thiển Lão núi Tiên Du. Nhờ 
một câu nói, Sư ngộ được yếu chỉ. Từ đó ngày tháng 
miệt mài, đốc chí tu thiển, không đây một năm mà 
phong độ tiếng tăm truyền xa. Sau đến núi ấy, (18b1) 
trác tích, thường mặc áo vá, ăn hạt thông, cùng với 
sơn tăng Minh Huệ kết bạn phương ngoại. Người ta 
nói Hàn Sơn, Thập Đắc (2) tái thế. Công bộ thượng 
thư Đoàn Văn Liễm (3) tôn kính, thường tặng thơ 
răng: 

Chống gậy non cao trút sáu trần 

Lặng nương mộng huyễn hỏi phù tân 
Ấn cần khôn ngỏ tham Trừng Thập (4) 
Trói buộc bẩy cò lớp áo khăn (5). 

Vào ngày tháng, năm nào đó của niên hiệu 
Quảng Hựu (1085-1091), Sư quy tịch. Ông Liễm khóc 
than thảm thiết, rồi đi viếng bằng bài thơ: 

Mán rừng đầu bạc lánh thành đô 
Hương ngát non cao áo 0ẫy mờ 

Nhưng muốn khăn sông hầu chiếu giảng 
Bỗng nghe cửa uiện khép dày trơ (6) 
Sân chùa chim uống trăng suông dõi 
Tháp mộ nình ghỉ ai uiết chừ 

Bạn đạo thôi đừng buôn uĩnh biệt 

Ngoài am non nước đó hình xưa.(T7) 
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14. LÝ THÁI TÔNG (1) 
(1001-1054) 


Lúc bấy giờ vua Lý Thái Tông thường đến tham 
vấn thiên chỉ với Thiển Lão (2) núi Thiên Phúc về 
việc kiểm chùy (3) vừa giáng thì đầu óc đều thông. 
Những lúc rảnh rỗi việc nước, vua lấy thiển duyệt 
làm vui, nhân đó, cùng với các bậc kỳ túc (19al) 
khắp nơi giảng cứu chỗ dị đồng. Vua bảo trước: 
“Trầm nghĩ đến nguồn tâm của Phật tổ, từ xưa 
Thánh hiển chưa khỏi bị chê bai, huống gì người hậu 
học! Nay, Trẫm muốn cùng các đại đức, sơ tö ý mình, 
mỗi vị thuật một bài kệ, để xem chỗ dụng tâm ra 
làm sao”. Tất cả đều bái tạ nhận lệnh. 

Trong lúc mọi người đang tìm ý, vua đã làm 
xong bài kệ rằng: 

Bát nhã thật uô tông 

Người không, ta cũng không 
Phật trước, nay, sau nữa 
Pháp tính bản lai đồng.(4) 


Mọi người đều phục vua có tài ứng đối nhanh lẹ. 
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THẾ HỆ THỨ TÁM 
(SÁU NGƯỜI. THIẾU BA NGƯỜI) 


15. QUỐC SƯ THÔNG BIỆN 
(? -1134) 


Chùa Phổ Ninh, Từ Liêm (1). Người Đan Phụng 
(2), họ Ngô, con dòng Phật tử. Bẩm tính thông tuệ, 
rất giỏi Tam học (3). Ban đầu đến tham bái thiển sư 
Viên Chiếu, chùa Cát Tường. Rõ được yếu chỉ rồi bèn 
đến ở tại Quốc tự của Thăng kinh (4), tự gọi là Trí 
Không. 


Ngày 1ỗ tháng 2, mùa xuân năm Hội Phong thứ 
5 (1096) Phù Thánh Linh Nhân hoàng thái hậu (5) 
có lần (19b1) đến trai tăng ở chùa Sư, cùng với các 
bậc kỳ túc thăm hỏi: ý nghĩa Phật và Tổ, có gì hơn 
thua? Phật trú phương nào? Tổ ở nơi đâu? Đến đất 
nước này từ lúc nào? Trao truyền đạo đây, ai trước ai 
sau. Còn niệm tên Phật, đạt tâm Tổ, tuần tự truyền 
nhau, thì chưa biết cái nào là tôn chỉ? 


Mọi người đều không lên tiếng. Sư bèn đáp 
rằng: “Thường trụ thế gian, không sanh không diệt 
thì gọi là Phật. Hiểu rõ Tâm tông của Phật, hạnh 
giải đều hiệp nhau, thì gọi là Tổ (6). Phật và Tổ là 
một. Bởi bọn lạm xưng học giả tự dối nói là có hơn 
thua vậy. Vả Phật nghĩa là giác ngộ, và sự giác ngộ 
đó xưa nay vắng lặng thường trú. Hết thảy hàm sinh, 
đều cùng một nguyên lý đấy. Nhưng bởi bụi lòng che 
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khuất, theo nghiệp nổi prội, mà chuyển, uên. “ắc Cði- 
Đức Phật, vì lòng: từ bị,: nêm thị, _hiện đánh sanh đất 
Trúc. Bởi, vì nó là nơi được gạj trung tâm, £ủ4; lở Đồi 
(7). Năm. 19 tuổi. xuất gia, ki hành, đạo, Ở -đờ) 
thuyết pháp 49 năm, mở bày, các. phường, ¿iên, kh lến 
người. ngô nhập đạo đó. Ây goi;là,sự bưng ,khải, qua 
một (20a1) thời đại kinh giáo (8). Kh\. lắp, nhập, niết 
bàn, SỢ, TgƯỜI :Sau mê chấp sinh tệ, nê pháo với Văn 
Thù rằng: “Suốt 49 năm ta chưa từng nóJ;:m@1; chữ, 
sao bảo là có điều để nói”. Rôi cẩm môt cành, hoa,đưa 
lên, mọi người đều ngơ ngác, chỉ có. đTôn gia,CA, Diếp 
nở mặt mỉm cười (9), đức Phật biết Ca Diệp đã, tô 
ngộ, liên đem chánh pháp nhãn tạng giao cho, ấy là 
vị Tổ thứ nhất. Đó gọi là Tâm tông, 'trújệh, riêng 


-†t,. 
ngoài giáo: điển. Í nà 
1ï) ah 3 


_— Về sau, Ma Đằng (10)đem kinh pháp, truyền và 
đất Hán, và Đạt Mạ đem tâm chỉ truyền, $An8,nướt 
Lương nước Nguy. Việc truyền kinh pháp đến, Thiện 
Thai q1), thì thịnh, gọi là Giáo tông. Được yếu, chỉ 
của. Đạt Mạ thì đến Tào. -Khê (12) mới #áng.,ấ0 Là 
thiển. ,tông,. Hai. tông. ấy truyền đến nước Việt, ta, đã 
ph năm. Giáo. thì lấy Mâu Bác (13); Khương; Tăng 
Hội q4 ) làm. đầu, Thiền, thì .lấy .Tì, Nị Đạ,Lựu, Chủ 
làm, phái trước, Vô Ngôn “Thông, làm phái $8M- Mójlà 


những x) 1 Tổ c của hai phái”. ï". ¬"H..ug 
+: Hậu mới: “Hãy để: Giáo tông đó di bit Cầu 
Thiền éớ gi bằngichứng?”:' l2 22: ô ⁄ Tod 


auzr8ưiđáp:: “Xét Đờn Thiên pháp sử truyện 415) thì 


Tổng tập Văn học Phật giáo Việt Nam 4Ð 


vua Tùy Cao (20b1) Tổ gọi Pháp sư nói: “Trẫm nghĩ 
đến lời dạy từ bi của Đức Điều Ngự, muốn báo đến 
công đức, không biết làm sao. Trẫm trộm làm bậc 
nhân vương, rộng giúp Tam bảo, đã khắp ban di thể 
xá lợi, đồng thời ở trong nước dựng bảo tháp phàm 
49 cái để làm bến cầu giác ngộ cho đời, còn hơn 150 
chùa tháp ngoài các châu. Những nơi dựng tháp 
mong nhờ phước đức thấm tới đến cả đại thiên. Song 
xứ Giao Châu kia tuy đã nội thuộc, nhưng còn ky my, 
nên phải chọn những Sa môn danh đức, đến các xứ 
của châu ấy để dạy dỗ, hầu khiến cho tất cả đều giác 
ngộ” (16). 


Pháp sư đáp: “Một phương Giao Châu, đường 
thông Thiên Trúc, Phật pháp lúc mới tới, thì Giang 
Đông chưa có, mà Luy Lâu lại dựng chùa hơn 20 
ngôi, độ tăng hơn 500 người, dịch kinh 15 quyển, vì 
nó có trước vậy. Vào lúc ấy, thì đã có Khâu Đà La. 
(17), Ma La Kỳ Vực (18), Khương Tăng Hội, Chi 
Cương Lương, Mâu Bác tại đó. Nay lại có Pháp Hiển 
thượng sĩ, đắc pháp với Tỳ (2la1) Ni Đa Lưu Chỉ, 
truyền tông phái của Tam Tổ, là người trong hàng Bồ 
tát, đang ở chùa Chúng Thiện dạy dỗ học trò diễn 
thuyết giáo hóa. Trong lớp học đó không dưới 300 
người, cùng với Trung Quốc không khác. Bệ hạ là cha 
lành của thiên hạ, muốn bế thí một cách bình đẳng 
thì có thể chỉ riêng khiến sứ đến khuyến khích, vì 
nơi ấy đã có người, không cần đến dạy dỗ” (19). 


Lại bài tựa Truyền pháp của tướng quốc Quyển 
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Đức Dư (20) đời Đường, nói: “Sau khi Tào Khê mất 
đi, Thiên pháp thịnh hành đều có thừa kế. Chương 
Kính Uấn thiền sư (21)dùng tâm ấn của Mã Tổ hành 
hóa ở Ngô, Việt. Vô Ngôn Thông đại sĩ đem tông chỉ 
của Bách Trượng khai ngộ tại Giao Châu. Đó là 
những chứng cứ vậy”. 


Thái hậu lại hỏi về thứ tự truyền thọ của hai 
phái trên. 

Sư đáp: “Phái của Tì Ni Đa Lưu Chi, tức nay 
Lâm Huệ Sinh, Vương Chân Không ấy vậy (22). Phái 
của Vô Ngôn Thông tức nay Mai Viên Chiếu, Nhan 
Quảng Trí, Lôi Hà Trạch ấy vậy (23). Kỳ dư chia chẻ 
ra bao la không thể kể hết”. 


Thái hậu rất vui, bèn phong Sư làm Tăng lục, 
(24) ban ca sa áo tía (25) và hiệu (21b1) Thông Biện 
đại sư, cùng thêm hậu thưởng để tỏ lòng yêu chuộng. 
Không lâu, Hậu triệu Sư vào cung, phong làm Quốc 
sư (26), hỏi han yếu chỉ của thiển. Bà sâu hiểu tôn 
chỉ nó. 

Tuổi già, Sư dời đến ở chùa mình, mở pháp hội 
lớn, mưa cơn mưa pháp lớn. Sư dạy người sửa mình, 


* Thái hậu đã từng có bài kệ ngộ đạo rằng: 
Sốc là không, không tức sắc 
Không là sắc, sắc tức không 
Sốc không đều không bận 
Mới hiểu được chân tông 
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thường dùng đến kinh Phớp hoa, cho nên người bấy 
giờ gọi Sư là Ngộ Pháp Hoa. 


Ngày 12 tháng 2 năm Giáp Dần Long Chương 
Bảo Tự thứ 2 (1134), Sư cáo bệnh. 


16. ĐẠI SƯ MÃN GIÁC 
(1052- 1096) 


Chùa Giáo Nguyên, Cứu Liên (1). Người Lũng 
Chiển, hương An Cách (2), họ Nguyễn tên Trường. 
Cha là Hoài Tố làm quan đến chức Trung thư viên 
ngoại lang (3). Vua Lý Nhân Tông, lúc còn làm Thái 
tử, xuống chiếu gọi con em các danh gia vào hầu hai 
bên. Sư nhờ nghe nhiều, nhớ kỹ học thông cả Nho, 
Thích nên được dự tuyển. Những lúc xong việc quan, 
thường chú tâm vào thiền học. 


Đến khi vua lên ngôi, vì rất mến chuộng Sư, 
ban cho Sư tên Hoài Tín. 


Trong khoảng Anh Vũ Chiêu Thắng (1076- 
1084), Sư dâng biểu xin xuất gia. Khi đã được nơi 
Quảng Trí chùa Quán Đảnh ấn chứng, (22a1) bèn 
cầm gậy vân du, khắp tìm bạn đạo, đến đâu người 
học cũng theo đông. Sư xem Đại tạng kinh, được Vô 
sư trí (4), là lãnh tụ giáo hội của một thời vậy. Vua 
cùng Linh Nhân hoàng thái hậu lúc mới lưu tâm đến 
thiền học, liền xây chùa bên cạnh cung Cảnh Hưng 
(5), mời Sư đến ở, để tiện hỏi han. Nói chuyện với 
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Sư, vua chẳng gọi tên, mà thường gọi là Trưởng lão. 
Một hôm vua bảo Sư: “Bậc chí nhân thị hiện, 
tất lo việc cứu người, không hạnh nào chẳng đủ, 
không việc gì chẳng làm, không chỉ có sức định tuệ, 
mà cũng có công phò tá. Vậy nên kính bổ nhiệm 
ngài”. 
Bèn trao Sư chức Giáo nguyên thiền viện Hoài 
Tín đại sư truyền tổ vô tu vô chứng tâm ấn phụng 
chiếu nhập nội đạo tràng tứ tử đại sa môn đồng tam 
tỉ công sự. Bấy giờ, Sư được lấy thuế hộ năm mươi 
người. 
Ngày 30 tháng 11 năm Hội Phong thứ 5 (1096), 
Sư cáo bệnh, có kệ dạy chúng rằng: 
Xuân đi trăm hoa rụng, 
Xuân đến trăm hoa cười 
Việc đời qua trước mốt 
Già đến trên đầu rồi! 
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, 


pUï12 

Tối đó, Sư ngồi kiết già mà mất, (6), thọ, 48, tuổi 
đời, 19 tuổi hạ, Vua.tặng điệu: ]ễ,ioông khanh mỗi mỗi 
đến dâng hương, trà tỳ xong;;thu,xá đợi xây tháp ở 
£ÙA,,3ùng, Nhem, làng, Am Gách.,Vua.sắo thuy là 
Mãn Giároa U9irÍ srrôrHE về? ,mtö[ gqr0ủb 5Ì q6 2n 


“Sopb tứ S00h 16h 


(22b1) Ngoài sân đêm trước một cành mai 
x9 ' : . Ọ + 


“điệu lộ †5đ jâk{ sudo oSM" :qnh 
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17. THIÊN SƯ NGỘ ẤN 
(1020-1088) 


Chùa Long Ân, Ninh Sơn (1), phủ Ứng Thiên 
(2), người Tư Lý, làng Kim Bài (3), họ Đàm tên Khí. 
Mẹ là Cù Thị, lúc chưa lấy chồng, 'nhà ở bên cạnh 
rừng Mộ, thấy người bẫy chim đêm bà buồn bã nói: 
“Thà chịu chết làm lành, chứ không chịu sống làm 


„* 


ac. 


Một hôm, bà bắt đầu dệt gấm, có một con khỉ 
lớn từ trong rừng ra, đến ôm lưng bà, trọn ngày mới 
bỏ đi. Cù Thị biết mình có thai. Đến khi sinh con, bà 
ghét lắm, đem bỏ trong rừng. Có người Chiêm Thành 
cùng làng là Cụ Sư (4) họ Đàm lượm đem về nuôi, 
nhân đó đặt tên là Khí. 


Đến năm 10 tuổi, theo học nghiệp Nho. Học vấn 
càng ngày càng tiến, rất giỏi chữ Hán và Phạn. Năm 
19 tuổi xuất gia, đầy đủ giới định. Đối với nghĩa của 
hai kinh Viên giác, Pháp (23a1) hoa Sư nghiên cứu 
rất tinh tường. Khi đã được tâm ấn nơi Quản; Trí 
chùa Quán Đảnh, Sư vào thắng Ninh Sơn dựng am 
tranh tu hành, gọi là Ngộ Ấn. 

Có lần vị tăng hỏi: “Thế nào là đại đạo?”. 

Sư đáp: “Đường lớn”. 

Vị tăng thưa: “Kẻ học đạo này hỏi đại đạo, mà 
thây đáp là đường lớn, vậy không hiểu ngày nào mới 
đạt được đại đạo?”. 

Sư đáp: “Mèo chưa biết bắt chuột?”. 
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Tăng thưa: “Con mèo có Phật tánh không?” 

Sư đáp: “Không” (5). 

Tăng liền hỏi: “Hết thảy hàm linh đều có Phật 
tính, sao riêng hòa thượng lại không?”. 

Sư đáp : “Không, ta không phải hàm linh”. 

Tăng thưa: “Đã không phải hàm linh, vậy có 
phải Phật không?”. 

Sư đáp: “Ta không phải Phật, cũng không phải hàm 
linh” (6). 

Có người hỏi: “Phật là gì? Pháp là gì? Thiền là 
gì?”. 

Sư đáp: “Đấng Pháp vương vô thượng, ở thân là 
Phật, ở miệng là Pháp, ở tâm là Thiên. Tuy là ba 
phần, nhưng điểm kết là một. Ví như nước của ba con 
sông kia, tùy chỗ đặt tên, tên gọi tuy không giống, 
nhưng tính của nước thì không khác” (7). 

Ngày 14 tháng 6 năm Quảng Hựu thứ 4 (1088) 
(23b1) khi sắp thị tịch, Sư nói bài kệ sau : 

Diệu tính rỗng không chẳng thể bâu 
Rỗng không tâm ngộ có gì đâu 

Trên non ngọc đốt màu thường đẹp 
Sen nở trong lò ướt chưa khô. 

Nói kệ xong, Sư vui vẻ ra đi, thọ 69 tuổi. Môn 
đô để tâm tang ba năm. 
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-Trimil má: | ¡5q q3s§) gaôrDÏ* : qàb 2 

ò2 vậy ,fmi[ m6rl t§rq seztòrÍ 5Œ” :guil gašT 
Chùa Quang Minh, núi Thiên .Piqio)rf#@:Tlui€HN 
NgườisŒhânôófôs(® Nhữ Nguyệtö(8);›Tọ Âu./Pướng 
mạo đoan chánh, tiếng nói rổn rảng. Năm Ø5 tuổi 
đếh œ&iất' gia 4đ Ngộ hán ¿Ha :(4X ¡tại chùa Phổ 
Ninh, nắm thấu lẽ huyền, hiểu sâu áo chỉ của Hớáa 
Sáu đến bchùn(Quang Minh cráG tíchci tua huyện giới 
luật¿¡tậpTtành;.thiện cảnh; lớagckbông:ztfnho chiếm 
trùngs gã háušm,iBèf/ đak:cđược 57arh: quám kem: Ha 
weokð)gMân đô: cóhøn;nghan :agười› Ngày cđãm (3ì 
kinh, cảm hóa) đhượ@; sáco đoàiri khả, wượn, Äyang cai: 
SH NÓ Mh nh LỆ UP, T7, Tào: ruàài 
réd tò UØ ,dan tr} q5a Hi (1d6S) 


Năm, Đủ Bìnhdbứ,20,0 Nà TRuy,Mánh hoàng 
cơ đau (6), vua VN | sứ triệu Sư ến x SUIP: bệnh. Lúc ra 
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đi (24a1) RỒẺ vự tơn ị đuôn kêu nhì ư biết Ì ưu quyến. Đến 
1G 3Ò ¬ 
cung, lúc Sử cốn ảng ở ngoả ¡ của phòng ĐỀN , thì bệnh 


của Hoàng cơ liết Bđ) Wueý WwiRTt 'hầuy tiết SỨC Vui 
môlïg,¡ trời 8 giến, ® chùảBáo Thiên). 3rdbBi vòng 
một tháng, các quan viên vài baạmdlaaskbhâãa a0hậb 
phong cách của Sư, kéo đến đông không kể xiết, Sư 
liên mở trường dạy dỗ, không trở về núi nữa. Cháu 
con nối dõi, thịnh thành một phái. 
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Ngày mồng một tháng tám năm Nhâm Thìn 
Chính Long Bảo Ứng thứ 10 (1172) (8) Sư thị bệnh 
than rằng: 

Loạn lạc tứ tung 
Đo ái mà đến 

Rồi nói kệ: 

Đất, nước, gió, lửa, thức, 
Nguyên lai tất cả không 
Như máy tan rồi hợp, 

Trời Phật chiếu uô cùng. 


Lại nói: 
ÔL Sắc. thân cùng diệu thể, 
luỞ ¿0 Chẳng: hợp chẳng lìa xa, 


tt 30%: Nếu ai muốn rõ biết, 
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Biện, vâng lệnh vua biên sửa “Chiếu đối tục”.(3) 


20. THIỀN SƯ BẢO GIÁM 
(?- 1173) 


Chùa Bảo Phúc, Quân Chương, Mỹ Lương (1). 
Người làng Trung Thụy (2), họ Kiểu tên Phù, là 
người trung tín, thành thực, điểm đạm, giản dị. Nhỏ 
theo Nho nghiệp: Thi, Thư, Lễ, Dịch (3) không thứ gì 
là không khảo cứu, lại viết đẹp, vẽ khéo, làm quan 
dưới triều Lý Anh Tông, chức Cung hầu xá nhân (4). 

Năm 30 tuổi Sư từ quan, đến xuất gia với vị chủ 
chùa Bảo Phúc, tại Đa Vân. Cả tạng kinh chùa đó 
đều tự tay Sư chép ra. Đến khi vị chủ chùa mất, Sư 
kế chân làm Trú trì, tự sống cuộc đời đạm bạc, mình 
thường mặc áo vải, không dùng tấc lụa, nhiều năm 
như thế, lòng không thối chí. Thường bảo đồ chúng 
rằng: “Bước lên chiếc xe của Phật là nhờ siêng năng, 
thành tựu Chánh giác của Phật là do trí tuệ. Giống 
như mũi tên bắn đi, nó tới được ngoài trăm bước, là 
nhờ cái lực, nhưng trúng được đích, không phải nhờ 
vào lực vậy”.(ð) 

Ngày mồng 7 tháng 5 năm Chánh Long Bảo 
Ứng thứ 11 (1173) khi sắp viên tịch, Sư nói kệ : 

Được thành chánh giác ít nhờ tu 

(2Ba1) Trí tuệ ưu tiên thoát ngục tù 


Nhận lẽ ma nỉ huyền diệu ấy 
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Như hìa trời rộng tỏa uừng ô. 

Lại nói: 

Người trí như trăng chiếu khắp trời 
Sáng trùm mọi cõi chẳng tì gi 

Nếu người muốn biết nên phân biệt 
Man mác chiều non khói tỏa khơi. 

Lại nói: “Tâm ý của đức Như Lai, đều không thể 
hiểu được, chỉ nên dùng Vô lượng trí (mới hiểu nổi 
thôi). Cho nên, biết rằng tâm của Như Lai, ví như hư 
không, là nơi nương tựa của tất cả mọi vật, thì trí 
tuệ của Như Lai cũng như vậy”. 


Nói xong, Sư mất. Môn đề thu xá lợi xây tháp. 


21. THIỀN SƯ KHÔNG LỘ 
(2-1119) 


Chùa Nghiêm Quang, Hải Thanh (1). Người 
Nghiêm Quang, Hải Thanh, họ Dương. Dòng dõi làm 
nghề chài, sau bỏ nghề chài, hướng lòng theo Phật, 
thường trì tụng Đà la ni môn. Trong khoảng Chương 
Thánh Gia Khánh (1059-1065) cùng bạn đạo là Giác 
Hải cất bước vân du, tạm đến chùa Hà Trạch (2) 
nương thân, mặc áo cỏ, ăn lá cây, đến nỗi quên chính 
thân mình. Ngoài dứt ruỗi dong, trong tu thiền định, 
tâm thần tai mắt ngày một nhẹ nhàng, bèn bay 
(25b1) lên không, đi trên nước, làm cọp nép, kêu 
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rồng xuống, muôn quái nghìn kỳ, người không lường 
nổi (3). 


Sau Sư về quận mình lập chùa. Một hôm, có thị 
giả thưa rằng: “Từ ngày con đến đây, chưa được thây 
dạy bảo chỗ tâm yếu, nhưng con mạn phép xin trình 
một bài kệ: 

Rèn luyện thân tâm nưới được trong 
Sưm suê cây thẳng ngó sân không 

Có người đến hỏi Không Vương phóp, (- ) 
Ảnh rộp hình ngôi cạnh chến phong(ð) 

Sư xem xong bảo: “Ngươi đem kinh đến, ta vì 
ngươi nhận, ngươi mang nước đến, ta vì ngươi uống, 
thì có chỗ nào mà ta lại không cho ngươi tâm yếu?” 
(6) Bèn cất tiếng cười ha hả. Sư thường nói kệ rằng: 

Chọn chỗ thâm u, đết rắn rồng, 
Tình quê suốt buổi mỗi uui rong 
Có khi lên thẳng đầu non quạ-nh 
Huýt một hơi dài lạnh cõi không (T7) 


Ngày mồng 3 tháng 6 năm Kỷ Hợi, Hội Tường 
Đại Khánh thứ 10 (1119), Sư viên tịch. Môn đồ thu 
thập xá lợi táng trước cửa chùa. Sau đó, vua ban 
chiếu sửa rộng chùa này và đặc cách cho thuế hộ 20 
người để trông coi hương khói”. (8) 


`... 

2i fiS[ (TdäS) 

ˆ VỊ sư này không có niên đại có thể tra cứu, nay dựa theo 
thứ tự truyền pháp trong Nam tông đỏ mà mô tả ra đây. 
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22. THIỀN SƯ BẢN TỊNH 
(1080-1176) 


(26a1) Am Bình Dương, núi Chí Linh, Kiệt Đặc 
(1. Người Phù Diễn, Vĩnh Khương (2), họ Kiểu. Sư 
nhỏ hiếu học, rõ lẽ sinh tử nhà Phật, theo dấu nhân 
nghĩa nhà Nho, nhận được ý chỉ nơi thiền sư Mãn 
Giác chùa Giáo Nguyên. Năm Đại Định thứ 2 (1141), 
Sư thẳng đến núi đó trác tích. Hữu bật Ngụy Quốc 
Bảo (3) hâm mộ phẩm cách và đức độ của Sư, nên 
thờ Sư như bậc thầy. 


Sau Sư nhận lời mời của Thành Dương công 
chúa (4), đến trụ trì chùa Càn An, thường phát đại 
nguyện rằng: 

“Đời đời hiếp kiếp 
Ý Phật không mê 
Tự giác, giác tha, 
Không chia đó đây, 
Đê huê phương tiện, 
Một nẻo cùng uÊ”. 


Vào một hôm trong tháng Giêng năm Trinh 

Phù thứ nhất (1176), Sư không bệnh, gọi chúng đến 
dạy: 

Một nẻo, một nẻo (5) 

Mèo đá đuôi uẫy (6) 

Xông đến uô chuột 

Hóa ra là quỷ 

Nếu tỏ rõ được 
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Vàng từ Lệ thủy (7). 
Rồi nói bài kệ sau: 
Thân huyễn uốn từ không tịch sùnh, 
Giống như trong hính hiện ra hình, 
Hiểu rònh hết tháy đều không huyễn, 
Thật tướng phút giây thân huyền thành.(8) 


Nói kệ xong, Sư tịch, thọ 97 tuổi (9). 


(26b1) THẾ HỆ THỨ MƯỜI _ 
(MƯỜI HAI NGƯỜI, HAI NGƯỜI KHUYẾT LỤC) 


23. THIỀN SƯ MINH TRÍ" 
(2-1196) 


Chùa Phúc Thánh, Điển Lãnh (1). Người làng 
Phù Cầm (2), họ Tô. Sư bẩm tính thông tuệ, đọc 
khắp các sách. Đến tuổi 20, gặp Đạo Huệ thượng sĩ, 
bèn bỏ tục xuất gia, gõ trúng bảng huyền. Hiểu rõ 
tông chỉ các kinh Viên giác, Nhân uương (3), Pháp hoa 
và sách Truyền đăng. Sư giảng dạy đồ chúng không 
biết mệt mỏi, nên được ban hiệu Minh Trí. 


Một hôm, Sư cắt cỏ, có một vị Tăng khoanh tay 
đứng bên trái. Sư ném chiếc liểm đến trước mặt vị 
Tăng, cắt đứt một gốc cỏ. 


“Trước tên Thiền Trí 
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Vị Tăng thưa: “Cổ nhân dạy hòa thượng chỉ cắt 
được một cái đó sao?”. 

Sư cầm chiếc liễm đưa lên, vị Tăng nhận lấy, 
bèn đứngthế cắt cỏ. 

Sư nói: “Lại nhớ được câu sau đó chăng? Ngươi 
chỉ cắt được cái đấy, mà không cắt được cái kia sao?” 
(4) 

Vị tăng nghĩ, rồi bỏ đi. 

Sư nói chuyện một vị Tăng, bên cạnh có một vị 
Tăng khác nói: “Nói hết sức tức là Văn Thù, im lặng 
hết sức tức là Duy Ma”. (5) 

Sư bảo: “Không nói (27a1) không im lặng, chẳng 
phải là ông sao?”. 

Vị Tăng gật đầu. 

Sư bảo: “Sao chẳng hiện thần thông?” 

Vị tăng thưa: “Chẳng từ chối việc hiện thần thông, 
chỉ sợ hòa thượng thâu vào Giáo”. 

Sư bảo: “Ngươi chưa phải là con mắt ở ngoài 
giáo điển (6)”. Bèn nói kệ: 

Ngoài giáo khú riêng truyền 
Cao sâu uực Tổ Phật 

Nếu ngươi muốn rõ đích, 
Tìm khói giữa diệm dương(1T) 
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Một ngày tháng nào đó của năm Bính Thìn 
Thiên Tư Gia Thụy thứ 11 (1196), lúc sắp tịch, Sư nói 
kệ sau: 

“Gió tùng trăng nước tỏ, l 
Không ảnh cũng không hình 

Sốc thân là cới đó, 

Không bhông tiếng uọng tìm”. 


Nói kệ xong, Sư yên lặng mà mất. 


24. THIỀN SƯ TÍN HỌC 
(2-1200) 


Chùa Quán Đỉnh, núi Không Lộ. Người Châu 
Minh, phủ Thiên Đức, họ Tô. Đời đời chuyên nghề 
khắc kinh. Nhỏ thờ Thanh giới, không giao du bừa 
bãi. 

Năm 32 tuổi, theo Du thiền sư đến núi Tiên Du, 
thế phát với Đạo Huệ. Ở hầu hạ 3 năm. Sư sâu hiểu 
tôn chỉ, nhân đó một mình chống gậy du phương, đến 
ở chùa Quán Đỉnh. 


Có lần ở trước tượng Phật (27b1), Sư đốt ngón 
tay và phát nguyện rộng lớn rằng: “Trần lao nhiều 
kiếp, dứt không vướng lại”. Sư chuyên tu pháp Tam 
quán trong kinh Viên giác. Mỗi ngày chỉ ăn một bữa, 
hình dung khô gầy. Nhiều năm như thế, hoàn toàn 
không có vẻ gì chán nản, nên sau đạt phép Tam 
quán chính thọ.(1) 
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Công khanh sĩ thứ, rất ngưỡng mộ phong thái 
cao nhã của Sư, đua nhau theo hầu. Sư thường dạy: 
Có lợi tất có nhiễm 
Có nhiễm tất có lợi 
Có lợi có nhiễm 
Bồ tát không làm 
Không lợi không nhiễm 
Bồ tát mới làm. 
Ngày 9 tháng giêng năm Canh Thân (2), Thiên 
Tư Gia Thụy thứ 15 (1200), Sư cáo bệnh, gọi chúng 
đến đọc bài kệ: 
Núi rừng cọp bco 
Văn uện lẫn lộn 
Nếu muốn phân biệt 
Con kêu niẹ mổ (3) 


Nói xong Sư tịch. 


25. THIỀN SƯ TỊNH KHÔNG 
(1091-1170) 


Chùa Khai Quốc, phủ Thiên Đức. Vốn người 
Phúc Xuyên (1), họ Ngô. Ban đầu xuất gia và thọ giới 
Cụ túc ở viện Sùng Phúc tại châu mình. 

Năm 30 tuổi, Sư đi hành cước phương Nam, đến 
chùa Khai Quốc. Trải 5, 6 năm, tu hạnh đầu đà, mỗi 
ngày chỉ dùng một hạt gạo, hạt mè, ngồi hoài không 
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ngủ. Mỗi lân nhập định, thường trải nhiều ngày 
(28a1) mới dậy. Đàn tín bốn phương đến cúng, chất 
cao như núi. Hoặc có kẻ đến rình ăn trộm, Sư tất bảo 
lấy những vật Sư hiện có. 

Bấy giờ Nam Khương công chúa, ý muốn xuất 
trân, riêng đến xin Sư thọ giới. Sư bằng lòng thế độ. 
Triều đình hay được, xuống chiếu bắt Sư. Khi Sư tới 
khuyết, thần sắc thản nhiên, vua càng thêm kính, 
phong làm thạc đức danh tăng. Sư cố từ không được. 
Một hôm Sư ở thượng đường, có một vị Tăng cầm gậy 
đến hỏi: “Thế nào là pháp thân””. 

Sư đáp: “Pháp thân vốn vô hình””. 

Lại hỏi: “Thế nào là pháp nhãn?”. 

Sư đáp:“Pháp nhãn vốn không mờ”. Rồi tiếp: 
“Trước mắt không pháp, ý ở trước mắt. Pháp chẳng 
là chỗ của tai mắt”. 

VỊ Tăng bật cười ha hả. Sư hỏi: “Cười điều chỉ?” 

Vị Tăng đáp: “Hòa thượng là bậc xuất thế số 
một, nhưng chưa có tôn chỉ, phải đến tham vấn Đạo 
Huệ mới được”. 

Sư hỏi: “Đến hỏi thầy kia thì được việc gì?” 

Vị Tăng bảo: “Trên không ngói lợp; dưới không 
cắm dưới”. 

Sư bèn thay áo, thẳng đến Đạo Huệ ở núi Tiên 
Du (2). 

Huệ nói: “Ở đây không phải không có tôn chỉ, 
nhưng thầy quyết chắc bằng cách nào?” 
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Sư ngẫm nghĩ. 

(28b1) Huệ hét: “Ngay mặt quá đà rồi!”. 

Sư lãnh hội yếu chỉ, nhân đó ở lại nâng khăn, 
xách guốc cho Đạo Huệ ba năm. Sau Sư trở về chùa 
cũ, thâu nhận đồ chúng. Một hôm Sư hội họp đổ 
chúng nói kệ: 

Trên không mảnh ngói lợp 

Dưới không chỗ cắm dùi, (3) 

Hoặc đối áo thẳng đến 

Hoặc xách trượng ra ởi. 

Động chuyển chuyển nhằm chỗ 

Tợ rồng nhảy đớp môi. 
Vị Tăng hỏi: “Từ trước trực chỉ là nói cái gì?” !° 
Sưđáp: “Ngày ngày đi gặt lúa 

Giờ giờ kho lẫm không”. 

Tăng thưa: “Con chẳng hiểu”. 

Sư dạy: “Trời trăng luôn sáng, mây nổi khuất 
che”. 

Rồi sư đọc kệ: 

Người trí không ngộ đạo 

Ngộ đạo túc kẻ đần 

Nằm dài chân khách duỗi 

Sao biết ngụy cùng chân(ð) 
Lại hỏi: “Thế nào là Phật?” 
Sư đáp: “Nhật nguyệt sáng ngời muôn vạn cõi 

Ai hay mây móc phủ non sông”. 

Tăng thưa: “Làm thế nào để biết được?”. 
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Sư đáp: “Mục đồng chỉ giỏi cưỡi lưng trâu 
Sĩ có anh hùng vượt được y”. 
Lại hỏi: “Ý tổ và ý kinh giống hay khác?”. 
Sư đáp: “Muôn dặm thuyển tàu, đều chầu cửa 
khuyết”. 


Lại hỏi: “Hòa (29a1) thượng có việc kỳ đặc, sao 
không nói cho học nhân biết?”. 


Sư đáp: “Ông thổi lửa, tôi vo gạo, ông khất thực, 
tôi cầm bát, ai phụ ông đâu?” (6) 


Vị Tăng liền tỏ ngộ. 


Vào một ngày tháng nào đó của năm Chính 
Long Bảo Ứng thứ 8 (1170), khi sắp thị tịch, Sư từ 
giã chúng, đặn dò: “Các con hãy khéo giữ mình như 
khi ta còn sống, chớ có đắm trước mà sinh ra quyến 
luyến buồn râu”.(7) 


Nửa đêm hôm ấy, Sư ngồi kiết già mà tịch, thọ 
trên 80 tuổi”. 


ˆ Cơ duyên thoại ngữ của truyện này cùng với truyện hòa 
thượng Giáp Sơn của Truyền đăng rất hợp (8). Xét Liệt tổ 
yếu ngữ của Huệ Nhật (9) đều đã chép đủ, nên không dám 
cái chính. 
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26. THIỀN SƯ ĐẠI XẢ 
(1120-1180) 


Chùa Báo Đức, núi Vũ Ninh (1). Người phường 
Đông Tác (2), họ Hứa. Nhỏ xuất gia theo Đạo Huệ, 
núi Tiên Du, tập tành thiển học, biết sơ nét chính 
của nó. 

Sư thường trì tụng thần chú Diệu môn Phổ Hiền 
trong kinh Hoø nghiêm: (3) làm công việc hằng ngày. 
Có lúc Sư xỏa tóc, bỏ ăn, cư trú không nơi nhất định. 
Các Vương công đua nhau đến hầu hạ Sư. Kiến Ninh 
Vương (4) và Thiên Cực công chúa (5) cũng hết lòng 
tôn kính. Sư thường ở Hổ Nham tại Tuyên Minh (6), 
lập chùa giáo hóa (29b1), học trò đến học rất đông. 
Có vị Sư nước Tống hiệu Nham Ông, nghe tiếng cảm 
mộ, bèn đốt một ngón tay để cúng dường. Người ta 
nghi Sư có yêu thuật, nên trong khoảng Thiên Cảm 
Chí Bảo (1174-1175), Thái úy Đỗ An Thuận (7) ra 
lệnh bắt vào trong cấm, hết lời nghiêm trách. Sư vẫn 
không có vẻ gì sợ hãi. Thiên Cực tâu xin thả ra, nên 
Sư được khỏi. 


Một hôm, vua Lý Anh Tông cho mời Sư vào hỏi: 
“Trẫm nhiều phiển hoặc, có phép thuật gì trị 
chăng?”. 

Sư tâu: *Phép 12 Nhân duyên (8) là căn bản của 
sự tiếp nối sinh tử, muốn dùng nó để trị, thì đó là 
phương thuốc vậy”. 


Tổng tập Văn học Phột giáo Việt Nam 245 


Vua lại hỏi về yếu chỉ của nó. 

Sư tâu: “Vô minh nhân duyên Hành, cho đến lo, 
buồn, khổ, não. Muốn cầu quả Bích Chi Phật nên nói 
đến 12 Nhân duyên, để trị thân này thì không còn 
nghiệp phiền não nữa”. 

Vua nói: “Thế thì Trẫm phải tĩnh tâm tu tập”. 

Sư tâu: “Khi giữ được nghiệp thức an tịnh, tức là 
thanh trừng được phiển não, chớ không còn có phép 
nào khác đáng tu tập cả. Ngày xưa Lương Vũ Đế (9) 
thường đem việc đó hỏi thiển sư Bảo Chí (10), Bảo 
Chí cũng đáp như thế. Nay tôi cũng xin trộm trình với 
(30a1) bệ hạ điều y hệt vậy (11). 

Đến ngày mồng 5 tháng 2 năm Trinh Phù thứ 5 
(1180), Sư dặn dò đệ tử rồi nói kệ: 

Bốn rắn cùng lông (12) uốn trống trơn 
Núi cao năm uấn (13) chẳng bà con 
Linh nhnh chân tính không ngăn ngại 
Sinh tử Niết bùn nỡ uấn 0uương 
Lại nói: 
Trơ trơ răng ngựa đá (14) 
Tháng ngày kêu ăn mạ 
Trên đường gi cũng qua 
Không đi người trên ngựa 
Đến canh năm, Sư uống thuốc độc rồi mất, thọ 61 
tuổi. 
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27. THIỀN SƯ TỊNH LỰC 
(1112-1175) 


Am Việt Vương Trì, Tỉnh Cương, Vũ Ninh (1). 
Người Cát Lăng, Vũ Bình (2) họ Ngô, tên Trạm. 
Thuở nhỏ Sư thông minh, biện tài, sở trường nghề 
văn, thể chữ càng giỏi. Trong khi du học, gặp được 
Đạo Huệ, núi Tiên Du, bèn quyến luyến nhau, như 
cây kim hạt cải, nên gửi lòng đất Phật, mặc áo cỏ, 
ăn cây lá, phước huệ cùng tu, trải mấy tỉnh sương, 
lòng càng bên chặt. Đạo Huệ thường bảo: “Tâm ấn 
Chư Phật, người đã có sẵn, không cần theo ai mà 
được”. 


Sư thưa: “Đã được thầy chỉ dạy, nhưng nay nên 
trụ nơi nào?” 


Đạo Huệ bảo: “Chẳng cần đi đâu xa, ở tại Vũ 
Ninh là tốt “ (30b1). Sư thẳng lên núi, cất am cỏ, ở 
tu. Trong 12 thời, Sư lễ Phật sám hối, thâm nhập 
được pháp môn Niệm Phật tam muội (3) nên âm 
thanh trong trẻo như tiếng Phạm thiên. Thường 
giảng kinh Viên giác, nghĩa lý nếu có chỗ nào chưa 
ổn, Sư đích thân cải chính. Người bấy giờ bảo trong 
miệng Sư hùng hoàng (4). 


Vào một tháng nào đó của năm Thiên Cảm thứ 
2 (1175) (5), Sư cáo bệnh gọi môn đề đến dạy: “Các 
ngươi hết thảy đều là kẻ học đạo. Lòng siêng cúng 
dường Phật, không ngoài việc chỉ nhằm khiến dứt 
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trừ các ác nghiệp. Tâm và miệng niệm tụng phải tin, 
hiểu, nghe, biết. Ở chỗ vắng vẻ yên lặng, gần gũi 
thiện tri thức, mở lời hòa vui, nói năng đúng lúc, 
trong không sợ khiếp, hiểu rõ nghĩa lý, xa la ngu 
mê, an trụ bất động, xem hết mọi pháp vô thường vô 
ngã, vô tác vô vi, ở chỗ lìa phân biệt. Đó là người 
học đạo. Ta nay hóa duyên đã xong”. 
Rồi Sư nói bài kệ sau: 

Trước tuy nói cát sau nói hung 

Từ đấy theo xưa húy chẳng tùng (6) 

Vì gặp thấy rông làm con Phột, (T7) 

Chợt trông chuột hiện lặng uô cùng.(8) 


Nói xong, Sư ngồi ngay ngắn (31a1) thị tịch, thọ 
64 tuổi. 


28. THIỀN SƯ TRÍ BẢO 
(7-1190) 


Chùa Thanh Tước, núi Du Hý, làng Cát Lợi Hy 
(1), Thường Lạc. Người Ô Diên (2) Vĩnh Khương, họ 
Nguyễn, nguyên là cậu của Thái úy Tô Hiến Thành 
(3), triều vua Anh Tông nhà Lý. Bỏ tục xuất gia, ở tại 
chùa núi đó, thường mặc áo rách, ăn gạo lứt, 10 năm 
chưa thay một chiếc áo, ba ngày không nấu một nỗi 
cơm, tay chân chai cóp, thân thể khô gầy. Thấy một 
kẻ nghèo thì vòng tay tránh đường, gặp một Sa môn 
thì quỳ gối lễ bái. Siêng tu thiền định, đến 6 năm thì 
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đạo thành, bèn chống gậy xuống núi, hoặc sửa cầu 
đường, hoặc dựng chùa tháp, tùy duyên khuyến khích 
mọi người, không màng lợi dưỡng. 

Có lần, có vị Tăng hỏi: “Sanh từ đâu lại, chết sẽ 
vệ đâu?”. 


Sư trầm ngâm suy nghĩ, thì vị Tăng ấy bảo: 
“Trong lúc ngẫm nghĩ thì mây trắng đã bay xa ngàn 
dặm”. 

Sư không đáp được. Vị Tăng ấy liền quát: “Chùa 
tốt mà không có Phật”.(4) 


Nói rồi bèn bỏ đi. Sư tự than rằng: “Ta tuy có 
tâm xuất (31b1) gia, nhưng chưa đạt được yếu chỉ của 
người xuất gia. Như kẻ đào giếng, dù đào đến chín 
nhẫn mà không tới mạch, còn phải bỏ giếng, huống 
là tu thân mà chẳng ngộ đạo thì phỏng có ích gì?” Từ 
đó, Sư đi khắp bốn phương, tìm hỏi các hàng tri thức. 
Nghe Đạo Huệ đang giáo hóa ở núi Tiên Du, bèn đến 
bái kiến hỏi rằng: “Sinh từ dâu đến, chết rồi lại đi 
đâu?”. 

Huệ đáp: “Sinh không từ đâu lại, chết cũng 
chẳng về đâu”. 


Sư thưa: “Thế chẳng lẽ rơi vào chỗ hư vô sao?”. 


Huệ bảo: “Chân tính tròn đầy mầu nhiệm, bản 
thể vốn không tịch, vận dụng tự tại không đồng với 
sinh tử. Vì lẽ đó mà sinh không từ dâu đến, chết 
cũng chẳng về đâu”. 
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Sư nghe lời dạy bèn tỉnh ngộ, rồi nói: 
“Chẳng nhân gió cuốn mây bay sạch, 
Sao thấy trời xanh muôn dặm thu?”(5) 

Đạo Huệ hỏi: “Ông thấy được gì?” 

Sư thưa: 

“Quen nhau khắp thiên hạ, 
Tri âm được mấy người?”(6) 

Rôi từ tạ trở về núi. 

Từ đấy, Sư nói ngang, nói dọc như chọi đá 
nháng lửa. Một hôm Sư thăng đường, Tăng tục đông 
nghẹt, có người hỏi: “Thế nào là tri túc?”. 

Sư đáp: “Người xuất gia (32a1) tại gia đều dừng 
lại ở tri túc. Nếu tri túc thì ngoài chẳng lấn người, 
trong không tổn mình. Vật nhỏ nhặt như lá rau ngọn 
cỏ, người không cho, mình chẳng nên lấy. Huống gì 
những vật khác thuộc của người. Hãy dấy lên cái ý 
tưởng đó là vật của người thì mình rốt cuộc không vì 
chúng mà sinh lòng trộm cắp. Cho đến thê thiếp của 
người, hãy dấy lên cái ý tưởng đó là thê thiếp của 
người, thì mình cũng không vì thế mà sinh lòng đâm. 

Các người nghe ta nói kệ: 

Bồ tát của mình biết đủ thôi, 

Của người chẳng muốn chỉ thương yêu, 
Lá rau không biếu, ta không lấy, 
Không tưởng của người, đức ngọc treo, 
Bồ tát uợ mình biết đủ thôi. 
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Sao còn thdt mUỐIN DỢ con người, 
Thiếp thê ai nấy lo gìn giữ, 
Sao nỡ lòng mình nghĩ lả lơi(T). 


Đến ngày 14 tháng 4 năm Thiên Tư Gia Thụy 
thứ 5ð (1190), triều vua Lý Cao Tông, Sư cáo bệnh rồi 
mất. Đệ tử làm lễ hỏa táng, thu linh cốt, xây tháp 
thờ tại cửa núi. 


29. THIỀN SƯ TRƯỜNG NGUYÊN 
(1110-1165) 


Chùa Sóc Thiên Vương, núi Vệ Linh, chợ Bình 
Lỗ (1) (32b1). Người Trường Nguyên, Tiên Du (2), họ 
Phan, dòng dõi Thích tử. 


Lúc đầu xuất gia, được Đạo Huệ chùa Quang 
Minh ấn khả, bèn đi thẳng vào núi đó ẩn tu. Mặc áo 
cỏ, ăn hạt dẻ. Sư suốt ngày làm bạn với suối đá, khi, 
vượn. Trong 12 thời, Sư tôi luyện thân tâm, thuần 
nhất một mảnh, dùng để trì kinh. Trải 5, 6 năm, 
người ta chưa từng nom được bóng dáng. Vua Lý Anh 
Tông nghe danh, ngưỡng mộ đạo hạnh của Sư, muốn 
gặp mà không thể được. Vua bèn sai bạn cũ của Sư là 
Phiên thần Lê Hối, đi dụ Sư về kinh đô, khi tới kinh, 
để Sư ở chùa Hương Sát. 


Sư tự hối hận, trốn trở về, gọi môn đồ đến dạy: 
“Hạng người thân khô lòng nguội, không phải để cho 
thế gian trá ngụy làm vật. Bởi vì chí hạnh của ta 
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chưa được thuần phục, nên suýt nữa bị các thứ bẫy 
lỗng vây khốn. Hãy nghe kệ ta đây: 

Rừng xanh con nhỏ uượn ôm uê (3) 

Hiền thánh ngàn xưa chẳng thể ghi, 

Oanh hót xuân uê hoa nở rộ, 

Cúc uàng thu đến dáng hình đi 

Lại thường bảo mọi người: “Lạ thay! Lạ thay! 

Các chúng sinh đây, sao có đẩy đủ trí tuệ của Như 
Lai mà ngu (33al) si, mê hoặc chẳng thấy, chăng 
biết, ta thường đem đạo lý dạy đỗ khiến cho họ vĩnh 
viễn xa lìa vọng tưởng chấp trước để trong tự thân, 
mà thấy được trí tuệ rộng lớn của Như Lai, lợi ích an 


là) 


lạc”. 
Đến ngày mồng 7 tháng 6 năm Chính Long Bảo 

Ứng thứ 3 (1165), Sư nhuốm bệnh, nói kệ rằng: 

Tại quang tại trần, (4) 

Thường lìa quang trần, 

Lòng dạ trong uót, 

Cùng uật không thán 

Thể ở tự nhiên, 

Ứng uật uô ngần, 

Lưỡng nghỉ trời đất, 

Đãi bỏ nhân luân 

Nuôi nống uạn uột, (5) 

Cùng uột uut xuân, 

Làm múa gói sốt, 
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Khua trống mộc nhân (6) 


Nói kệ xong, Sư hóa, thọ 56 tuổi. 


30. THIÊN SƯ TỊNH GIỚI 
(2-1207) 


Chùa Quốc Thanh, núi Bí Linh (1), phủ Nghệ 
An (2). Người Mão Hương, Ngung Giang, Lô Hải (3), 
họ Chu, tên Hải Ngung. 


Xuất thân trong gia đình hàn vi, nhưng tính 
tình thuần hậu. Lúc nhỏ theo học chữ Nho. Đến năm 
26 tuổi Sư mang bệnh, mộng thấy thiên thần cho 
thuốc, tỉnh giấc bệnh lành ngay. Sư bèn quyết chí 
xuất gia, đến ở với (33b1) một vị kỳ túc trong làng, 
dần thọ được giới Cụ túc, chuyên thực hành giới luật. 
Nghe nói Lãng Sơn (4) thanh vắng, có thể ở được, Sư 
xách gậy đi về phương Đông. Trải bảy năm tham 
học, Sư gặp Bảo Giác chùa Viên Minh (5) qua một 
câu nói, Sư liền khai ngộ. Tháng 10 năm Quý Ty 
Chánh Long Bảo Ứng (1173), lúc Bảo Giác sắp tịch, 
gọi Sư đến dạy: “Sanh, già, bệnh, chết, đời thường là 
thế, há ta riêng khỏi?” 

Sư hỏi: “Hôm nay Tôn đức thế nào?” 

Bảo Giác gật đâu mỉm cười, nói bài kệ rằng: 

Muôn pháp uê không chẳng chỗ uin 


° Có chỗ chép chùa Quốc Thanh phủ Trường An. 
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Chân như uống lặng trước mắt duyên, 
Lòng uiên ngộ được không cần chỉ 
Nước lặng trăng lòng dứt mọi xen(G) 


Nói kệ xong, Bảo Giác truyền Pháp cụ cho Sư. 
Từ đó, Sư tùy phương giáo hóa, dần dần đến chùa 
Quốc Thanh, dừng lại ở đó cấm túc 6 năm, tu hạnh 
đâu đà, nên hàng long phục hổ, cảm hóa như thần. 
Châu mục Phạm Từ nghe Sư danh đức, càng thêm lễ 
chuộng, xin Sư cho đúc một quả hồng chung để trấn 
cửa núi. 

Mùa hè năm Trinh Phù thứ 2 (1177), gặp hạn, 
vua ban chiếu cho danh tăng khắp thiên hạ cầu mưa, 
nhưng không ứng nghiệm. Vua Lý Cao Tông, lâu 
nghe danh Sư, sai sứ đón về (34a1) chùa Báo Thiên 
(7) ở kinh đô. Nửa đêm, Sư đứng giữa sân đốt hương, 
trời bèn mưa xuống. Vua rất khen sủng, thường gọi 
là Thầy mưa" (8). Nhân đó triệu vào tiện điện, hỏi 
các pháp yếu, ban thưởng rất hậu. Năm Trinh Phù 


* Tục truyền Sư xuất gia lúc tuổi định tráng, thiếu thuế nạp 
quan. Bà chị Chu thị hằng năm thay Sư nạp thuế. Sư mỗi khi 
nghì tới, vẫn không có cách miễn được. Lúc nghe triều đình 
xuống chiếu cầu mưa, bèn lẻn về nhà chị, bí mật khiến đào 
một cái ao trong vườn sâu sau nhà. Đêm đến, đốt hương đứng 
cầu. Chốc lát, mưa xuống chỉ ở trong vườn đó. Quan sở tại 
đem chuyện kinh lạ tâu về triểu đình. Vua rất vui, sai sứ đón 
về chùa Báo Thiên ở kinh sư. Đúng trong đêm đó, quả mưa 
xối xả. Bèn được độ làm sư, bèn được làm hợp lệ số thuế cho 
cả họ. 
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thứ 4 (1179), chùa Chân Giáo, núi Vạn Bảo làm 
thành (9), vua cho mời các bậc kỳ túc, đến làm lễ 
khánh tán. Sư vâng chiếu vào triều, ngụ tại gác Lâm 
Tiêu. Bây giờ trời bắt đầu mưa ròng rã, đường sá lầy 
lội, phương hại đến việc lễ hội, Sư khấn, liền tạnh. 
Hội xong 7 ngày thì trời lại mưa như xưa. Sau Sư trở 
về làng cũ trùng tu chùa Quảng Thánh và quyên tiễn 
đúc chuông. Trong khi đốt lò thì mây kéo đến muốn 
mưa, Sư đứng giữa sân, dộng gậy trừng mắt giây lát, 
trời lại quang tạnh. Sau này, trải bao binh lửa, 
nhưng chuông Sư đúc đến nay vẫn còn. Rồi Sư trở về 
chùa cũ (34b1) dạy dỗ học trò. 
Có vị Tăng hỏi Sư về Phật lý, Sư đáp: “Chính ta 
và ngươi”. 
Lại thường nói: “Tâm là tính nên nói Như Lai 
tạng, tâm tức tính nên tự tính tâm là thanh tịnh”. 
Ngày mêng 7 tháng 7 năm Trịnh Bình Long 
Ứng thứ 3 (1207), lúc sắp thị tịch, Sư nói kệ sau: 
Thời nay giảng đạo hiếm trí âm 
Chỉ bởi như kia đạo táng tâm 
Sao giống Tử Kỳ do sâu cảm 
Nghe qua thấu rõ Bá Nha cầm 
Lại nói: 
Ngực áo thụ uê khí lạnh xâm 
Tài ngang tám đấu đối trăng ngâm 
Cười bấy khách thiền ai dạt dột 
Sao đem lời lẽ để truyền tâm(10) 
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Nói xong, Sư ngồi kiết già mà mất”. 
31. THIỀN SƯ GIÁC HẢI 


Chùa Diên Phúc, Hải Thanh, người Hải Thanh, 
họ Nguyễn (1). Nhỏ thích đánh cá đi câu, thường 
dùng một chiếc thuyền con làm nhà, sống lênh đênh 
khắp sông biển. Năm 25 tuổi, Sư bỏ nghề, xuống tóc 
làm Tăng. 

Ban đầu, Sư và Không Lộ cùng thờ Hà Trạch. 
Sau Sư lại kế thừa đòng pháp của Không Lộ. 


Đời vua Lý Nhân Tông, Sư thường cùng Thông 
Huyền chân nhân, bị triệu vào nhà hóng mát Liên 
(35a1) manh hầu hạ, bỗng có tiếng tắc kè kêu nhau 
chối tai, đáng ghét. Vua khiến Huyền làm cho nó 
đừng kêu. Huyền bèn lâm râm niệm chú, làm rơi 
trước một con. Huyền cười Sư, Sư bảo: “Đang còn một 
con, để đó cho Sa môn”. Sư chú mục nhìn, trong giây 
lát, nó cũng rơi theo. Vua lấy làm lạ, làm một bài thơ 
khen: 

Giác Hải tâm như biển 
Thông Huyền đạo lại huyền 
Thân thông cùng biến hóa 
Một Phật, một thần tiên (2) 


' Truyện này đại khái cùng với Quốc sử và Bia ouãn không 
giống, nay xin khảo chính lại (11). 
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Từ đó, tiếng tăm Sư vang khắp thiên hạ, Tăng 
tục ngưỡng chuộng. Vua thường đối đãi Sư như bậc 
thầy. Mỗi lần ra chơi hành cung Hải Thanh, vua tất 
đến chùa Sư trước. 

Một hôm, vua hỏi Sư: “Phép ứng chân thần túc, 
có thể được nghe chăng?” 

Sư bèn làm tám phép thần biến rồi vung thân 
lên hư không, cách đất vài trượng chợt lại hạ xuống. 
Vua và các quan đều vỗ tay khen ngợi. Do đó, vua 
ban cho Sư một kiệu vai, để ra vào cửa khuyết. 

Đến đời Thần Tông, nhiều lần triệu vào, nhưng 
Sư từ chối, viện cớ già bệnh mà không tới. 

Có vị Tăng hỏi: “Phật và chúng sanh ai khách, ai 
chủ?”. 

Sư dùng bài kệ đáp: 

Gái tơ chỏm tóc trắng (3) 
Báo ngươi tác giả biết 
(35b1) Nếu hỏi cảnh giới Phật 
Long môn gặp điểm trán (4) 
Lúc sắp tịch, Sư gọi chúng đến dạy kệ. 
Xuân đến bướm hoa khéo biết thì, 
Cần nhau hoa bướm biết nhau khỉ 
Bướm hoa uốn thảy đều hư huyễn 
Chớ đem hoa bướm giữ lòng chỉ 
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Đêm ấy có ngôi sao lớn rớt ngay góc Đông nam 
phương trượng của Sư. Nói xong, Sư ngồi ngay ngắn mà 
mất (5). Vua xuống chiếu cho thuế 30 hộ để cúng hương 
hỏa và cho hai người con của Sư làm quan để tổ lòng 
khen thưởng.(6) 


32. THIỀN SƯ NGUYỆN HỌC (1) 
(2-1175) 


Chùa Quảng Báo, làng Chân Hộ, Như Nguyệt 
(2). Người Phù Cầm (3), họ Nguyễn. Thuở nhỏ Sư thọ 
pháp với Viên Trí chùa Mật Nghiêm (4). Khi được 
yếu chí, trước tiên Sư đến ẩn ở núi Vệ Linh (5) 
chuyên tu phạm hạnh trải 12 năm. Mỗi khi nhập 
thiên quán đến 3 ngày mới dậy. Sư thường trì ương 
hải đạt bí đà la nỉ, nên việc cầu mưa, trị bệnh, 
không gì là không hiệu nghiệm tức khắc. 

Vua Lý Anh Tông thấy các điều thần hiệu của 
Sư, ban chiếu cho vào ra cung cấm, để dùng chú trị 
bệnh. 

Sau Sư cáo lão về trụ trì chùa Quảng Báo. Môn 
đồ không dưới 100 người (36a1). Đến ngày 11 tháng 
6 năm Thiên Cảm Chí Bảo thứ 2 (1175) (6), lúc sắp 
thị tịch Sư gọi chúng đến dạy: 

Đạo không hình tượng 
Trước mắt chẳng xa, 
Xoay lại tìm kiếm, 
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Chớ cầu người ta 

Dầu cho câu được (7) 

Được chẳng thật đâu, 

Ví có được thật 

Thát đó tát nào? 

Vì thế chư Phát ba đời 

Lịch đại sư tổ 

Ấn thọ tâm truyền 

Cũng nói thế cả. 

Hãy nghe ta nói kệ: 
Rõ hiểu thán, tâm mắt tuê hhơi 
Linh thông biến hóa, hiện thật tướng 
Ngôi, nằm, đi, đứng riêng siêu nhiên 
Ứng hiện hóa thân chẳng thế lượng. 
Hư không đây dây tuy lấp khấp, 
Xem qua chẳng thấy như có bóng 
Thế gian không uật hay hịp so 
Mãi hiện ánh thiêng rực rỡ sáng 
Thời thường dạy dỗ bất tư nghị 
Không được một lời thật xứng đáng (8) 
Nói kệ xong, Sư ngồi kiết già mà mất. 


* Truyện này với truyện của Huệ Tư trong Truyền đăng đại 
khái giống nhau. Nay căn cứ vào những gì do Liệt tố yếu 
nghĩa của Huệ Nhật chép lại (9). 
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THẾ HỆ THỨ MƯỜI MỘT 
(CHÍN NGƯỜI, TÁM NGƯỜI KHUYẾT LỤC) 


33. THIÊN SƯ QUẢNG NGHIÊM 
(1122-1190) 


Chùa Tịnh Quả, Trung Thụy, Trương Canh (1). 
Người Đan Phụng, họ Nguyễn (36b1). Sớm mất cha 
mẹ, Sư theo người cậu là Bảo Nhạc thọ nghiệp, đấy 
là bước đầu phát tâm. Đến lúc Nhạc mất, bèn hành 
cước đối phương, thăm khắp trường thiển. Nghe Trí 
Thiền (2) giáo hóa ở chùa Phúc Thánh tại Điển 
Lãnh, Sư liền đến đó tham vấn. 

Một hôm, nghe Thiển giảng Tuyết Đậu ngữ lục 
(3) đến chuyện hai vị tôn túc Đạo Ngô và Tiệm 
Nguyên, tới nhà người chết hỏi việc sống chết (4), Sư 
như có điều tỏ ngộ, liền hỏi: “Một câu thoại đầu cổ 
nhân nói ấy, ở trong sống chết, còn có lý không?”. 

Thiền đáp: “Người thể nhận được lý đó chăng?”. 

Sư thưa: “Thế nào là lý không sinh tứ?”. 

Thiền đáp: “Chỉ ở trong sinh tử, mới khéo hiểu 
được nó”. 

Sư thưa: “Thế đã là vô sinh rồi”. 

Thiền bảo: “Tức cũng tự mình hiểu lấy”. 

Nghe xong, Sư hoàn toàn được giải đáp, bèn hỏi: 
“Làm cách nào để quyết chắc?”. 

Thiền đáp: “Rõ rồi cũng giống như chưa rõ”. 
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Sư sụp lạy. Từ đấy, tiếng tăm Sư vang khắp 
thiền lâm. 

Lúc đầu, Sư đến chùa Khánh Ân tại tại Siêu 
Loại trác tích. Binh bộ Thượng thư Bằng Giáng 
Tường nghe danh kính mộ, thỉnh Sư về trụ trì chùa 
Tịnh Quả. Sư nêu cao tôn chỉ, thiền (37a1) lữ đến học 
đều không đến suông (5). 

— Một hôm có đệ tử nhập thất là Thường Chiếu, 
nêu kinh im cang ra hỏi: 

“Pháp mà Như Lai đạt được, pháp đó không 
thật, không hư, vậy nó là pháp gì?”(6). 

Sư đáp: “Người đừng có chê khéo đức Như Lai”. 

Chiếu đáp: “Hòa thượng đừng có chê khéo lời 
kinh”. 

Sưhỏi: “Kinh đó do ai nói?”. 

Chiếu đáp: “Hòa thượng đừng có đùa lâu với 
con, há chẳng phải Phật nói sao?”. 

Sư đáp: “Nếu là Phật nói, tại sao trong kinh 
lại bảo: Nếu nói Như Lai có chỗ thuyết pháp, tức là 
hủy báng Như Lai” (7). 

Chiếu không nói được. 

Có vị Tăng đến hỏi: “Pháp thân là gì?” 

Sư đáp: “Pháp thân vốn không tướng”. 

Lại hỏi: “Thế nào là Bát nhã?”. 

Sư đáp: “Bát-nhã không hình”. 

Hỏi: “Thế nào là cảnh Tịnh quả?”. 
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Sư đáp:“Cây thông, cây thu bên bãi tha ma 
xưa”. 
Hỏi: “Thế nào là người trong cảnh””. 
Đáp: “Một mình ngồi bít miệng bình”. 
Lại thưa: “Chợt gặp tri âm, làm sao tiếp đây?”. 
Sư đáp: “Tùy duyên nhướng đôi mày”. 
Lại thưa: “Làm sao mới là con cháu Kiến Sơ và 
dòng dõi Âu Công?” (8) 
Sư đáp (37b1): “Người ngu nước Sở”. 
Vị Tăng không đáp được. 
Đến ngày rằm tháng 2 năm Canh Tuất Thiên 
Tư Gia Thụy thứ 5 (1190), lúc sắp tịch, Sư nói bài kệ 
Sau: 
Lìa tịch nưới bàn câu tịch diệt 
Được uô sinh sơu nói 0ô sinh 
Làm trai có chí xông trời ấy 
Chớ hướng Như Lai hành xứ hành (9) 
Nói kệ xong, Sư chấp tay ngay ngắn mà mất, 
thọ 69 tuổi. Bằng Công làm lễ hỏa táng, dựng 'háp 
thờ. 
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_ THẾ HỆ THỨ MƯỜI HAI 
(BẢY NGƯỜI, SÁU NGƯỜI KHUYẾT LỤC) 


34. THIÊN SƯ THƯỜNG CHIẾU 
(2-1203) 


Chùa Lục Tổ, hương Dịch Bảng, phủ Thiên Đức 
(1). Người làng Phù Ninh (2), họ Phạm. Triều Lý Cao 
Tông, Sư làm quan Lệnh đô tào ở cung Quảng Từ (3). 
Sau từ quan, đi học pháp xuất thế với Quảng Nghiêm 
chùa Tịnh Quả, bèn chính thân được tâm ấn. Sư hầu 
thầy nhiều năm, rồi đến ở ngôi chùa xưa tại làng 
Ông Mạc (4) để giảng diễn giáo chỉ. Sau đó dời sang 
chùa Lục Tổ. Môn đồ Sư càng ngày càng đông. Có vị 
tăng hỏi: “Khi vật và ta duyên nhau thì làm thế 
nào?”. 
Sư đáp: 

Ta uật (381) đều quên, 

Tâm tính uô thường 

Dễ sinh dễ diệt 

Giây phút không ngừng, 

Ai kẻ uùt bắt? 

Sùnh thì uật sùuh 

Diệt thì uật diệt 

Pháp kia có được 

Thường không sith diệt 
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Vị Tăng thưa: “Người học chưa hiểu, xin thầy 
dạy lại”. 

Sư bảo: “Rõ tâm mình mà tu đạo, thì ít sức mà 
dễ thành; không rõ tâm mà tu đạo, thì chỉ phí công 
vô ích mà thôi”. 

Lại hỏi: “Pháp thân biến khắp mọi nơi là thế 
nào?”. 

Sư đáp: “Như một lỗ chân lông, biến khắp cả 
pháp giới, tất cả lỗ chân lông thảy đều như thế. Nên 
biết không một chút nơi nào mà tâm không có thân 
Phật. Vì cớ sao? Vì pháp thân ứng hóa thành Đẳng 
chánh giác, không chỗ nào không đến. Phải biết như 
vây: Đức Như Lai dùng sức tự tại của tâm, không 
khởi, không chuyển mà chuyển pháp luân, vì biết tất 
cả pháp thường không khởi. Dùng ba thứ pháp nói 
đoạn nên không đoạn, mà chuyển pháp luân, vì biết 
tất cả pháp đều ha biên kiến. Lìa cõi Dục và cõi Phi 
dục mà chuyển pháp luân, vì vào cõi hư không của 
tất cả các pháp (38b1). Không có ngôn thuyết mà 
chuyển pháp luân, vì biết tất cả các pháp đều không 
thể nói. Rốt ráo tịch diệt mà chuyển pháp luân, vì 
biết rõ tất cả các pháp là tính niết bàn (5). Ấy gọi là 
không có tính tướng, không có tính tận, không có 
tính sinh, không có tính diệt, không có tính ngã, 
không có tính phi ngã, không có tính chúng sinh, 
không có tính phi chúng sinh, không có tính Bồ-tát, 
không có tính pháp giới, không có tính hư không 
cũng không có tính thành Đẳng chánh giác (6). 


264 Lê Mạnh Thút 


Bèn nói tiếp bài kệ: 
Tại thế thân làm người 
Tám là tạng Như Lai 
Chiếu ngời khắp mọi cõi 
Vắng bóng lúc tìm tòi 
Đến ngày 24 tháng 9 năm Thiên Gia Bảo Hựu 
thứ 2 (1203), Sư tỏ ra đau tim, nhóm chúng nói kệ 
rằng: 
Đạo tốn không nhan sắc 
Ngày ngày mới mới bhoe 
Ngoài đại thiên sơ giới 
Nơi đâu chẳng phải nhà 
Nói kệ xong, Sư ngồi kiết già mà mất. Đệ tử 
Thần Nghỉ... làm lễ trà tỳ, thu thập xá lợi, dựng 
tháp phụng thờ. Sư thường soạn Nan: tông tự pháp 
đỏ 1 quyển (7), còn lưu hành ở đời. 


(39a1) THẾ HỆ THỨ MƯỜI BA 
(NĂM NGƯỜI, BA NGƯỜI KHUYẾT LỤC) 


35. CƯ SĨ THÔNG SƯ (1) 
(?-1998) 


Ốc Hương, An La(2). Người Ốc Hương, họ Đặng. 


Ban đầu Sư cùng Quách Thần Nghi chùa Thắng 
Quang thờ Thường Chiếu chùa Lục Tổ làm thây. 
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Một hôm, Sư vào thất, hỏi thỉnh ích (3) rằng: 
“Làm thế nào để hiểu rõ Phật pháp?” 

Thường Chiếu đáp: “Phật pháp không thể hiểu 
được. Rõ được điều đó thì cần gì hiểu Phật pháp. Chư 
Phật như vậy tu hành. Tất cả các pháp vốn là bất 
khả đắc”. 

Sư nhờ câu nói ấy mà lĩnh hội yếu chỉ. 

Sau đó Sư trở về làng mình giảng pháp. Học giả 
theo học rất đông. Phàm có ai hỏi, Sư đều lấy tâm ấn 
mà ấn truyền. 

Hoặc có kẻ hỏi: “Thế nào là người xuất thế?” 

Sư đáp: “Há không thấy người xưa nói: Chỉ xem 
ngũ uẩn đều không, tứ đại vô ngã, chân tâm không 
tướng, không đi không lại, khi sinh tánh không đến, 
khi chết tánh không đi, tròn đây vắng lặng, tâm 
cảnh như một. Chỉ cần trực nhận tức khắc như thế 
thì không còn bị ba đời ràng buộc. Đó là bậc xuất 
thế, dứt khoát không được có chút gì (39b1) nhắm tới 
nữa”. 

Lại hỏi: “Nghĩa vô sinh là gì?” 

Sư đáp: 

Phán biệt các uẩn đây 

Tính nó uốn uống trơn 
Trống không, nên không diệt 
Đấy lò nghĩa uô sinh 

Lại hỏi: “Thế nào là lý vô sinh?” 

Sư đáp: 

Điều phục được các uẩn 
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Mới tỏ được tánh không 
Tánh không, không thể diệt, 
Đấy là lẽ uô sinh 
Tăng hỏi: “Phật là?”. 
Sư đáp: “Bán tâm là Phật, cho nên Đường Tam 
Tạng Huyền Trang (4) nói: 
Chỉ rõ tâm địa 
Nên gọi Tổng trì, 
Hiểu phúp 0ô sinh 
Tên gọt Diệu giác 
Sau đó, vào tháng 7 năm Mậu Tý Kiến Trung 
thứ 4 (1228) của Hoàng triều (5), Sư viên tịch. 


36. THIỀN SƯ THÂN NGHI 
(2-1216) 


Chùa Thắng Quang, làng Thị Trung, Kim Bài 
(1). Người Ngoại Trại (2), họ Quách, con nhà đời đời 
phạm hạnh. Lúc mới xuống tóc, Sư thờ Thường Chiếu 
chùa Lục Tổ làm thầy. Đến khi Chiếu sắp tịch, Sư 
hỏi: “Người ta tới giờ phút đây, làm sao lại chết theo 
lối thế tục?”. 

Chiếu đáp: “Ngươi nhớ được mấy người, mà 
không chết theo lối thế tục?”. 

Sư thưa: “Chỉ có Đạt Mạ (40a1), một người”. 

Chiếu hỏi: “Ngài có cái gì lạ lùng đâu?”. 

Sư thưa: “Một mình thong dong về Tây”. 

Chiếu hỏi: “Thế Hùng Nhĩ là cái gì? (3) 
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Sư thưa: “Là chỗ chôn quan tài của chiếc giày”. 

Chiếu nói: “Gạt kiếm lời là Thần Nghĩ”. 

Sư thưa: “Chớ bảo Tống Vân truyền nhảm, đến 
khi Trang Đế quật mê thì sao?”(4) 

Chiếu quát lớn: “Đó là chuyện chó sủa suông”(5) 

Sư thưa: “Hòa thượng cũng theo thế tục sao?”. 

Chiếu nói: “Theo thế tục”. 

Sư thưa: “Vì sao như thế?”. 

Chiếu nói “Để cho giống với mọi người”. 

Sư hốt nhiên tỉnh ngộ, liền sụp lạy thưa: “Con 
đã hiểu lầm rồi”. 

Chiếu liền hét. 

Sư lại thưa: “Con hầu hòa thượng đã nhiều năm, 
mà không biết người truyền đạo này đầu tiên là ai, 
cúi xin chỉ đạy thứ lớp truyền pháp, khiến cho người 
học biết được nguồn gốc”. 

Chiếu khen Sư có lòng tha thiết thành khẩn, 
bèn đem Chiếu đối bản (6) của Thông Biện ra và ghi 
lại những điều về tông phái, để làm Phản tông tự 
pháp đô, đưa cho Sư xem. 

Sư xem xong, liền hỏi: “Sao không thấy nói đến 
hai phái Nguyễn Đại Điên và Nguyễn Bát Nhã?”(7). 

(40b1) Chiếu nói: “Ắt Thông Biện có một ức ý 
nào đó”. 


Ngày 18 tháng 2 năm Bính Tý Kiến Gia thứ 6 
(1216), Sư đem Nơm tông tự pháp đô và Chiếu đối 
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bản do Thường Chiếu trao (8) mà dặn lại đệ tử là Ẩn 
Không rằng: 


“Ngày nay tuy loạn lạc, nhưng ngươi khéo giữ 
gìn chúng, cẩn thận chớ để cho binh hỏa thiêu bủy, 
thì Tổ phong ta mới không bị suy sụp vậy”. 


Nói xong Sư vĩnh viễn ra đi.” 


THẾ HỆ THỨ MƯỜI BỐN 
(NĂM NGƯỜI, BA NGƯỜI KHUYẾT LỤC) 


37. THIÊN SƯ TỨC LỰ ˆ 


Chùa Thông Thánh, làng Chu Minh (1), phủ 
Thiên Đức, người làng Chu Minh. Lúc nhỏ thông 
minh, đọc khắp sách đời. Một hôm Sư bỏ sở học của 
mình đến thờ cư sĩ Thông Thiền làm thầy, học hỏi 
chỗ huyền yếu. Thường vào ngày giải hạ, Sư đặt bẫy 
bắt được một con chim Mãi quỷ (2) đem vào dâng 
thầy. 


Thiển kinh ngạc hỏi: “Ngươi đã làm thầy tu, sao 
lại phạm sát? Quả báo ngày sau thời sao?”. 


Ấn Không trước ở tại huyện Na Ngạn của Lạng Châu, nên 
thời bấy giờ gọi là Na Ngạn đại sư (9). 
” Một tên là Tĩnh Lự. 
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Sư thưa: “Chính khi ấy con chẳng thấy có con 
vật đó, cũng chẳng thấy có thân con và cũng chẳng 


^ 


biết có quả báo sát sinh, cho nên mới làm như thê”. 


(41a1) Thiền biết Sư là pháp khí, bèn cho vào 
hàng nhập thất, mật truyền tâm ấn rằng: “Ông nếu 
dùng đến chỗ đất ấy, thì dù có tạo tội ngũ nghịch, 
thât già cũng được thành Phật”.(3) 


Có vị Tăng bên cạnh trộm nghe lời này, bèn 
kêu to lên rằng: “Khổ thay! Dẫu có việc như thế tôi 
cũng không thể tin được!”. 

Thiền lên tiếng quát: “Đồ giặc! Đồ giặc! Đâu để 
cho loài phi nhân (4) được sự tiện lợi của nó?”. 

Sư nghe câu nói ấy liền giác ngộ. Sau Sư trở về 
chùa mình, nghiên giảng tôn chỉ Thiền để dạy học 
trò. Cư sĩ Ấn Thuận là kẻ kế thừa Sư vậy. 


38. THIỀN SƯ HIỆN QUANG 
(2-1221) 


Núi Yên Tử (1), người Kinh Sư, họ Lê, tên 
Thuần. Là người có tiếng nói dịu dàng, dung mạo đẹp 
đẽ, mô côi từ bé, trải nhiều gian khổ. 

Năm vừa 11 tuổi, Thường Chiếu chùa Lục Tổ 
thấy đem về nuôi, cho làm đệ tử. Sư học vấn thông 
tuệ, mỗi ngày học hàng vạn chữ, không đầy 10 năm, 
gồm thông Tam học. Nhưng tông chỉ môn thiển sư 
chưa kịp suy cứu thì Thường Chiếu đã quy tịch. Về 
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sau, cùng người biện luận (41b1) tâm yếu tất bị bắt 
bẻ, Sư thường tự trách mình rằng: “Ta đây ví như con 
nhà giàu, lúc cha mẹ còn sống, ăn chơi lêu lổng, đến 
khi cha mẹ chết thì mờ mịt ngu muội, không biết 
châu báu trong nhà nằm ở đâu, đến nỗi cuối cùng 
thành nghèo thiếu”(2). 


Từ đó, Sư dạo khắp tòng lâm, tham học các 
hàng tri thức, gặp Trí Thông chùa Thánh Quả dạy 
cho một câu, Sư chợt rõ tâm địa mình, bèn ở lại đấy 
hầu hạ Thông. Sau vì nhân sự cúng dường của công 
chúa Hoa Dương (3) mà tiếng đời phỉ báng nổi lên 
như ong. Sư nghe được, nói: “Phàm được người thế 
tục ngưỡng mộ tất không tránh khỏi bị hủy nhục. 
Nay ta là như thế sao? Vả, con đường Bỏ tát thì rộng 
lớn, còn pháp Phật thì vô lượng, kẻ sĩ giữ đạo trung 
dung còn nhiều khi phải buồn tẻ khóc thầm. (4) “Nếu 
như không dõng mãnh tự xét, dùng sự nhẫn nhục 
làm giáp trụ, lấy việc tỉnh tấn làm pháp giới, thì làm 
sao tránh được ma quân, phá được phiển não, cầu 
được giác ngộ vô thượng?” 


Rồi Sư vào thẳng trong núi Uyên Trừng, phủ 
Nghệ An, theo thiền sư Pháp Giới thọ giới Cụ túc. 
Một hôm, Sư thấy thị giả dâng cơm, sẩy tay làm đổ 
xuống đất. Sợ quá, thị giả lấy tay hốt cơm lộn đất 
(42a1), Sư tự hối nói: “Ta sống vô ích cho người, chỉ 
nhọc cho họ cúng cấp để đến nỗi như thế kia”. 


Từ đấy bèn mặc áo lá, thôi nhận lương, trải hơn 
10 năm. Lúc sắp tìm chỗ riêng để an dưỡng tuổi già, 
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Sư bèn vào sâu trong núi ấy, kết cỏ làm am mà ở. 
Mỗi khi xuống núi kinh hành, Sư tất dùng gậy quảy 
một đẫy vải (5). Đến ngồi nằm nơi nào, thú rừng 
trông thấy không con nào là không thuần phục. 

Lý Huệ Tông khâm phục đời sống cao thượng 
của Sư, đã nhiều lần sắp lễ đi đón. Sư lánh mặt, sai 
thị giả bảo lại với sứ giả rằng: “Bần đạo sinh trên 
đất vua, ăn lộc vua, ở trong núi thờ Phật trải đã 
nhiều năm, mà công đức chưa thành, rất lấy làm 
thẹn. Nay nếu về thăm vua thì không những không 
có ích gì cho việc trị an, mà lại bị chúng sinh bài 
báng. Huống chi bây giờ Phật pháp đang thịnh hành, 
Sư trưởng trong Đạo đã nhóm cấm túc ở gác điện Vũ 
nghi (6) thì sao phải chiếu cố một ông thầy tu thô 
hèn gửi mình trong núi đến thế?” Từ đó, Sư quyết 
không xuống núi nữa. 

Có vị Tăng hỏi: “Hòa thượng ở trong núi bấy lâu 
làm được những việc gì?” (42b1). 

Sư đáp: 

Dùng đức Hứa Do (7) ấy 
Sao biết đời nấy xuân 
Vô u¡ sống đông rộng 

Tự tại người thênh thang 

Mùa xuân năm Tân Ty Kiến Gia thứ 11 (1221), 
khi sắp thị tịch, Sư ngồi trên một tảng đá nói kệ: 

Pháp huyễn đều là huyễn, 


272 Lê Mạnh Thói 


Tu huyễn cũng là huyễn, 
Chẳng là hai huyễn ấy, 
Tức trừ được mọi huyễn 


Nói xong, Sư an nhiên mà tịch. Môn đề Đạo 
Viên sắm đủ lễ táng Sư trong hang núi. 


THẾ HỆ THỨ MƯỜI LĂM 
(BẢY NGƯỜI KHUYẾT SÁU) 


39. CƯ SĨ ỨNG VƯƠNG (1) 


Người phường Hoa Thị (2), kinh đô Thăng Long, 
họ Đỗ, tên Văn, tính tình giản dị, khoáng đạt, không 
bôn chôn theo việc đời. Ban đầu làm quan dưới triều 
Chiêu Lăng ta (3), chức đến Trung phẩm phụng ngự. 
Những khi rảnh việc quan, ông dốc chí học thiền, tay 
không rời sách, tìm hết ý Tổ, hiểu rồ tâm tông. Ở 
cửa trường của Tức Lự chùa Thông Thánh, ông thâu 
hết bí quyết của Lự. Do đó, Sư gió thiền không 
nghẽn, mắt đạo càng cao. 


(43a1) Khi được truyền tâm ấn rồi, ông là 
người tai mắt của tòng lâm, như những vị Quốc sư 
Nhất Tông, thiển sư Tiêu Diêu (4), Giới Minh và Giới 
Viên ấy vậy. 


° Lại tự ngu tập (8) nói Sư mất không biết ở đâu. 
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(44a1) THIÊN UYỂN TẬP ANH NGỮ LỤC 
QUYỂN HẠ 


40. THIỀN SƯ TÌ NI ĐA LƯU CHI (1) 
(2-594) 


Chùa Pháp Vân, làng Cổ Châu, Long Biên (2). 
Người nước Nam Thiên Trúc (3), dòng Bà La Môn. 
Nhỏ đã mang chí xuất tục, đi khắp Tây Trúc, cầu 
tâm ấn Phật. Nhân duyên đạo chưa gặp, bèn cầm 
gây sang Đông Nam. 


Triều Trần Đại Kiến thứ 6 (574), năm Giáp Ngọ 
(4), lúc mới đến Trường An, lúc Chu Võ Đế phá diệt 
Phật pháp (5), Sư muốn sang đất Nghiệp (6). Bấy giờ 
đệ Tam Tổ Tăng Xán vì tị nạn, nên mang y bát ở ẩn 
trong núi Tư Không (7). Sư đến gặp Tổ, thấy cử chỉ 
phi phàm, trong lòng phát niềm kính mộ, bèn đến 
trước, chấp tay đứng ba lần. Tổ vẫn ngồi yên không 
nói. Sư suy nghĩ giây lát, bỗng nhiên như có sở đắc, 
liên sụp lạy ba lạy. Tổ gật đầu ba cái mà thôi. Sư lùi 
ba bước, thưa rằng: “Đệ tử bấy lâu không gặp thuận 
tiện, nhờ hòa thượng đại từ bi, xin cho con theo hầu 
hạ hai bên”. 


Tổ dạy: “Ngươi nên mau qua phương Nam (44b1) 
tiếp xúc, không nên ở đây lâu”. 

Sư từ biệt ra đi, đến Quảng Châu trác tích chùa 
Chế Chỉ. Đại để 6 năm, dịch được các kinh Tượng 
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đầu (8) và Báo nghiệp sai biệt (9). Đến tháng 3 năm 
Canh Tý đời Chu Đại Tường thứ 2 (580), Sư đến nước 
ta ở tại chùa đó, lại dịch ra kinh Tổng trì, 1 quyến. 


Một hôm, Sư gọi đệ tử nhập thất là Pháp Hiền 


dạy rằng: 


Tâm ấn chư Phật 

Tất không lừa dối 

Tròn đồng thái hư 

Không thiếu không dư (10) 
Không di không đến 

Không được không mắt 
Chẳng một chẳng khác 
Chẳng thường chẳng đoạn 
Vốn bhông chỗ sinh 

Cũng không chỗ diệt 

Cũng chẳng hìa xa 

Chẳng không lìa xa 

Vì đối uọng duyên. 

Nên giả đặt tên 

Bởi thế chư Phật ba đời 
Cũng dùng như thế mà được 
Tổ sư nhiều đời 

Cũng dùng như thế mà được 
Ta cũng dùng như thế mà được 
Ngươi cũng dùng như thế mà được 
Cho đến hữu tình, uô tình 
Đều dùng như thế mà được 
Vả, Tổ ta Xún công 
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Ấn chứng cho ta tâm đó 

Bảdo ta mau Nam hành giáo hóa 
Không nên (45a1) ở lại đây lâu 
Trải nhiều 

Đến đây 

Nay gặp phỏủi ngươi 

Quả hợp huyện hý 

Ngươi khéo giữ gìn 

Giờ đi ta đến. 

Nói xong, Sư chấp tay mà mất. Pháp Hiền làm 
lễ trà tỳ, thu xá lợi 5 sắc, xây tháp để thờ. Khi ấy là 
năm Giáp Dân, đời Tùy Khai Hoàng thứ 14 (594). 

Vụa Lý Thái Tông có làm bài kệ truy tán: 

Mở lối sang nước Nam 

Nghe ông lâu tập Thiền 

Mở bày niềm tin Phật 

Xa hợp một nguôn tim 

Trăng Lăng già uằng oặc 

Sen Bát nhã ngát thơm 

Lúc nào đến chẳng gặp 

Cùng nhau bàn đạo huyền (11). 


Và tặng phong. 
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DÒNG PHÁP CỦA TÌ NI ĐA LƯU CHI 
CHÙA PHÁP VÂN 


THẾ HỆ THỨ NHẤT 
(MỘT NGƯỜI) 


41. THIÊN SƯ PHÁP HIỄN 
(2-626) 


Chùa Chúng Thiện, núi Thiên Phúc (1), Tiên 
Du, người Châu Diên (2), họ Đỗ. Thân cao 7 thước 3 
tấc. Ban đầu, Sư đến thọ giới Cụ túc với đại sư Quán 
Duyên, chùa Pháp Vân. Hằng ngày cùng với đồ 
chúng nghe giảng về yếu chỉ của thiển. Khi Tì Ni Đa 
Lưu Chi (45b1) từ Quảng Châu đến ở chùa đó, thấy 
Sư, nhìn kỹ rồi hỏi: “Ngươi họ gì?”. 

Sư hỏi lại: “Hòa thượng họ gì?”. 

Lưu Chỉ nói: “Ngươi không có họ sao?”. 

Sư đáp: “Họ thì không phải không có, nhưng 
làm sao hòa thượng biết?”. 

Tì Ni Đa Lưu Chi quát: “Biết để làm gì?” (3) 

Sư bỗng nhiên tự tỉnh, liễn sụp lạy, bèn được 
thiển chỉ. Khi Chi tịch rồi, Sư thẳng vào núi ấy, tu 
tập thiền định, hình như cây khô, vật, ngã đều quên, 
chim bay đến chầu, dã thú vây quanh. Người đương 
thời nghe tiếng đến học, không thể đếm xiết. Nhân 
đó, Sư lập chùa, dạy dỗ học trò. Tăng chúng đến ở 
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thường hơn 300. Thiển học phương Nam nhờ thế mà 
thịnh. 


Thứ sử Lưu Phương nhà Tùy đem tâu. Vua Cao 
Tổ lâu nghe phương này sùng kính Phật giáo, lại 
trọng Sư đức độ tiếng tăm, sai sứ ban cho ð hòm xá 
lợi của Phật cùng điệp sai Sư dựng tháp cúng dường 
(4). Sư bèn tại chùa Pháp Vân ở Luy Lâu (5) và 
những chùa danh tiếng ở các châu Phong (6), Hoan 
(7), Trường (8), Ái (9) mỗi nơi dựng tháp thờ. 


Sau này, năm Bính Tuất Đường Vũ Đức thứ 9 
(626) (46a1), Sư thị tịch". 


THẾ HỆ THỨ HAI 
(MỘT NGƯỜI) 


THẾ HỆ THỨ BA 
(MỘT NGƯỜI) 


THẾ HỆ THỨ TƯ 
(MỘT NGƯỜI) 


42. THIỀN SƯ THANH BIỆN 
(2-686) 


Chùa Kiến Dương, làng Hoa Lâm, phủ Thiên 
Đức (1). Người Cổ Giao (2), họ Đỗ. Năm 12 tuổi theo 


ˆ Việc này nói rõ trong truyện của thiển sư Thông Biện. 
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Pháp Đăng chùa Phổ Quang (3) tu học. Khi Đăng sắp 
tịch, Sư hỏi: “Sau khi hòa thượng đi, con sẽ nương tựa 
vào đâu?”. 

Đăng dạy: “Con chỉ Sùng Nghiệp mà thôi”. 

Sư hoang mang không hiểu. Pháp Đăng tịch rồi, 
Sư chuyên trì kinh Km cang làm sự nghiệp. 

Một hôm, có thiển khách đến viếng hỏi: “Kinh 
này là mẹ của ba đời các đức Phật. Vậy thì nghĩa của 
mẹ Phật là thế nào?” 

Sư đáp: “Lâu nay tôi trì tụng nhưng chưa hiểu 
được ý kinh”. 

Thiền khách hỏi: “Thầy trì kinh đã bao lâu?” 

Sư đáp: “Đã tám năm”. 

Thiển khách hỏi: “(46b1) Trì kinh cái gì mà tám 
năm ý một kinh cũng không hiểu, thì đầu bỏ công cả 
trăm năm cũng không làm được gì?”. 

Sư bèn đảnh lễ, lại hỏi về chỗ tiến ích. 

Khách bảo nên đến Huệ Nghiêm chùa Sùng 
Nghiệp để được giải quyết. Sư sực tỉnh nói: “Ta nay 
mới biết lời nói của Pháp Đăng, quả thật phù hợp”. 
Bèn liền làm theo. 

Vừa đến chùa, Huệ Nghiêm hỏi: “Ngươi đến đây 
có việc gì?” 

Sư thưa: “Lòng con có chỗ chưa ổn”. 

Nghiêm hỏi: “Ngươi chưa ổn cái gì?” 

Sư liền đem việc trước thuật lại. Nghiêm bèn 
than rằng: “Ngươi tự quên mất rồi. Không nhớ trong 
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kinh nói: “Ba đời các Đức Phật cùng giáo pháp A nậu 
đa la tam miệu tam bỏ đề của các Đức Phật, đều từ 
kinh ấy ra'. (4) Há đó chẳng phải là ý nghĩa của mẹ 
Phật sao?”. 

Sư thưa: “Phải, phải, đó là chỗ con đã mê muội 
vậy”. 

Nghiêm lại hỏi: “Kinh đó là người nào nói?”. 

Sư đáp: “Há không phải Như Lai nói sao?”. 

Nghiêm hỏi: “Trong kinh nói: Nếu ai nói Như 
Lai có chỗ thuyết pháp tức là hủy báng Phật, người 
ấy không (47al) thể hiểu nghĩa ta nói. Ngươi nên 
khéo suy nghĩ, nếu bảo kinh này không phải là Phật 
nói tức là hủy báng kinh; nếu bảo do Phật nói tức là 
hủy báng Phật. Ngươi phải làm sao? Nói mau! Nói 
mau!*5) Sư sắp mở miệng, Nghiêm cẩm cái phất 
trần đánh ngay vào miệng. Sư bỗng nhiên tỉnh ngộ, 
bèn sụp xuống lạy. Sau Sư đến chùa Kiến dương, dạy 
dỗ đồ chúng. 

Hóa duyên hoàn tất, Sư tịch vào năm Bính 
Tuất, đời Đường Thùy Củng thứ 2 (686). 
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THẾ HỆ THỨ NĂM 
(MỘT NGƯỜI KHUYẾT LỤC) 


THỂ HỆ THỨ SÁU 
(MỘT NGƯỜI KHUYẾT LỤC) 


THẾ HỆ THỨ BẢY 
(MỘT NGƯỜI KHUYẾT LỤC) 


THẾ HỆ THỨ TÁM 
(BA NGƯỜI, HAI NGƯỜI KHUYẾT LỤC) 


43. THIÊN SƯ ĐỊNH KHÔNG 
(730-808) 


Chùa Thiền Chúng (1), hương Dịch Bảng, phủ 
Thiên Đức. Người Cổ Pháp (2), họ Nguyễn, mấy đời 
là vọng tộc. Con người Sư sâu rõ thế số, hành động 
đúng phép (47b1). Người làng tôn thờ, đều gọi là 
trưởng lão. 


Về già, Sư đến Pháp hội của Nam Dương ở Long 
Tuyển, nghe giảng, hiểu được ý chỉ, do đó Sư trở tâm 
theo Phật. 


Trong khoảng Đường Trinh Nguyên (785-804), 
Sư dựng chùa Quỳnh Lâm (3) ở làng mình. Khi mới 
đào đất đắp nền, gặp một lư hương và 10 cái khánh. 
Sư sai người đem xuống sông rửa. Một cái lặn mất đi, 
đến đáy mới dừng. Sư giải thích rằng: Tháp và khẩu 
là chữ cổ, ¿hủy và khứ thành chữ pháp, thổ là bản 
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thổ chỉ chỗ ta ở. Nhân đó, Sư đổi tên làng mình làm 
Cổ Pháp. Sư lại làm bài tụng rằng: 
Đất trình pháp hhí, 
Một món đồng ròng 
Đế Phật pháp được hưng long 
Đặt tên làng là Cổ Pháp 
Sư lại nói: 
Hiện ra pháp khí 
Mười khẩu chuông đồng. 
Họ Lý làm: uua 
Bu phẩm thành công 
Sư lại nói: 
Mười chiếc xuống nước đất 
Cổ Pháp ấy tên làng 
Gà sau tháng chuột ở (4) 
Chính lúc Tan: bảo hưng 
Khi sắp tịch, Sư gọi đệ tử Thông Thiện dạy 
rằng: “Ta muốn mở rộng làng xóm, nhưng e nửa 
chừng gặp họa nạn (48a1), chắc có kẻ lạ đến phá 
hoại đất nước ta”. Sau khi ta mất, con khéo giữ pháp 
này, gặp người họ Đinh thì truyền, nguyện ta mãn 
vậy”. 
Nói xong, Sư cáo biệt mà tịch, thọ 79 tuổi. Lúc 
ấy là năm Mậu Tý Đường Nguyên Hòa thứ 3 (808) (5) 


“Tên cũ là Diên Uẩn 


“ Sau Cao Biển của nhà Đường đến trấn yếm. Quả đúng. 
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Thông Thiện dựng tháp ở phía tây chùa Lục Tổ(6) (5) 
và ghi lời phú chúc của Sư mà chôn giấu đi. 


THẾ HỆ THỨ CHÍN 
(BA NGƯỜI ĐỀU KHUYẾT LỤC) 


_— THẾ HỆ THỨ MƯỜI 
(BÓN NGƯỜI, MỘT NGƯỜI KHUYẾT LỤC) 


44. TRƯỞNG LÃO LA QUÝ 
(852-936) 


Chùa Song Lâm, hương Phù Ninh, phủ Thiên 
Đức (1). Người An Chân (2), họ Định. Thuở nhỏ du 
phương, học khắp thiển đức. Trải qua nhiều năm 
không gặp duyên đạo, bèn sắp thối chí. Sau tại pháp 
hội của Thông Thiện chùa Thiển Chúng nghe nói 
một lời, lòng liền khai ngộ, bèn chịu phục thờ làm 
thầy. 


Khi Thiện sắp tịch, gọi Sư đến dạy: “Xưa thầy 
ta là Định Công, thường đặn ta rằng: Ngươi giữ pháp 
ta, gặp người họ Đinh thì truyền. Con đúng là người 
đó. Ta nay (48a1) đi vậy”. 


Khi đã đắc pháp, Sư tùy phương diễn hóa, chọn 
đất dựng chùa. Mỗi khi nói ra lời nào tất là phù sấm. 
Thường ở chùa Lục Tổ, đúc tượng Lục Tổ bằng vàng, 
sau sợ trộm lấy đi, bèn đem chôn ở cửa chùa và dặn: 
“Gặp vua sáng lấy ra, đụng chúa tối thì giấu”. 
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Khi sắp thị tịch, Sư bảo đệ tử Thiền Ông rằng: 
“Trước kia, Cao Biển (3) xây thành ở Tô Lịch, biết 
đất Cổ Pháp ta có khí tượng đế vương, nên đã đào 
đứt sông Điểm (4) và những ao Phù Chẩn (5) v.v... 
đến 19 chỗ để trấn yểm. Nay ta đã khuyên Khúc 
Lãm lấp lại như xưa. Lại ở chùa Châu Minh (6) ta có 
trểng một cây bông gạo để trấn chỗ đứt, biết đời sau 
ắt có kẻ hưng vương ra đời để phò dựng chánh pháp 
của ta. Sau khi ta tịch, con khéo xây một ngọi tháp 
bằng gạch đất, dùng phép yểm giấu trong đó, chớ cho 
người thấy”. 

Nói xong Sư tịch, thọ 85 tuổi. 

Lại nói đó là vào năm Bính Thân đời Đường 
Thanh Thái thứ 3 (936) Sư trồng cây bông gạo, 
thường có bài kệ rằng: 

(49a1) Đại sơn đầu rồng ngửng 

Đuôi cù ẩn Châu Minh 

Đụnh thành thập bút tử 

Cáy gạo hiện long hình 

Thỏ gà trong tháng chuột 

Nhất định thấy trời lên (49a1) (7) 


45. THIỀN SƯ PHÁP THUẬN 
(925-990) 


Chùa Cổ Sơn, làng Thừ, quận Ải (1). Không biết 
người đâu. Sư họ Đỗ, học rộng, thơ hay, có tài giúp 
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vua, rõ việc đương thời. Nhỏ đã xuất gia, thờ thiển sư 
Phù Trì chùa Long Thọ làm thầy. Khi đã đắc pháp, 
Sư nói ra lời nào cũng hợp với sấm ngữ. 

Đang vào lúc nhà Lê mới dựng nghiệp, trù kế 
hoạch định sách lược, Sư tham dự đắc lực. Đến khi 
thiên hạ Thái Bình, Sư không nhận phong thưởng. 
Vua Lê Đại Hành càng kính trọng, thường không gọi 
tên, chỉ gọi Đỗ pháp sư, đem việc văn thư giao phó 
cho Sư (2). 

Năm Thiên Phúc thứ 7 (986) người Tông là 
Nguyễn Giác sang sứ, vua sai Sư cải trang làm quan 
coi bến để theo dõi hành động của y. Gặp khi có hai 
con ngỗng bơi trên sông, Giác ngâm chơi rằng: 

Song song ngỗng một đôi 
Ngửa mặt ngó 0uen trời 

Sư đang cầm chèo, ngâm theo cho đủ: 
Lông trắng phơi dòng biếc 
Sóng xanh chân hông (49b1) bơi 

Giác do đó thán phục (3). 

Vua thường đem vận nước dài ngắn hỏi Sư. Sư 
đáp: 

Vận nước như máy quấn 
Trời Nam mở Thái Bình 
Vô tỉ trên điện các 
Xứ xứ hết đao bình 


Tổng tập Văn học Phật giáo Việt Nam 285 


Năm Hưng Thống thứ 2 (990) Sư tịch, thọ 76 
tuổi. Sư thường viết Bồ ứát hiệu sám hối uăn 1 quyển, 
lưu hành ở đời. 


46. THIỀN SƯ MA HA” 


Chùa Quan Ái, làng Đào Gia, Cổ Miệt (1). Tổ 
tiên là giống người Chiêm Thành, sau mạo tánh họ 
Dương. Cha tên Bối Đa, rành về sách bối, làm quan 
dưới triều Lê với chức Bối”(2). Lớn lên, Sư là người 
có hiểu biết thấu đáo, học thông tiếng Hán và Phạn. 


Năm 24 tuổi, Sư nối nghiệp cha, tiếp tục trụ trì 
ngôi chùa cũ. Thường những lúc diễn tập kinh bối, Sư 
thấy Hộ pháp, Thiện thần quở rằng: “Sao dùng cái 
học bên ngoài đó (3), chắc chắn không thể hiểu được 
nghĩa lý”. Sư do đó bị mù, rất tự hối lỗi. Khi sắp gieo 
mình xuống vực sâu mà chết thì gặp Viễn Biệt chùa 
Đông Lâm (50a1) ngăn rằng: “Đừng! Đừng!”. Sư nghe 
lời đó liền tỉnh ngộ. 

Về sau, Sư đến chùa Cổ Sơn thọ giáo với Đỗ 
Pháp Thuận. Sư chuyên việc sám hối và trì tụng Đợi 
bị tâm chú (4), trải ba năm chưa từng một chút biếng 
trễ. Bèn được Bồ tát Quan Âm lấy nước sạch cành 


“Tên cù là Ma Ha Ma Gia 
” Xưa gọi là Đà phan 
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dương rưới lên đầu mặt, mắt bỗng nhiên sáng lại và 
lòng càng thêm thanh tịnh. 


Năm Thuận Thiên thứ 5 (1014), Sư dời về ở núi 
Đại Vân (5) tại Trường An, ngày ngày siêng năng tu 
tập, chứng được Tổng trì tam muội và các ảo thuật, 
người đời không lường nổi. 

Hoàng đế Lê Đại Hành (6) ba lần mời Sư vào 
cung hỏi han. Sư chỉ chấp tay cúi đầu mà thôi. Bắt 
đến lần thứ ba, Sư mới đáp: “Cuồng tăng ở chùa 
Quan Ái”. Vua cả giận, sai giữ Sư tại chùa Vạn Tuế 
trong đại nội, cho người khóa cửa canh giữ. Đến sáng 
thì đã thấy Sư ở ngoài phòng Tăng mà cửa vẫn khóa 
kín như cũ. Vua rất ngạc nhiên, bèn cho phép Sư đi 
đâu thì đi. 

Sư đi về phía Nam đến Ái Châu, ở trấn Sa 
Đảng (7). Tục trấn đấy ưa thờ cúng quỷ thần, lại đều 
chuyên nghề sát sinh. Sư khuyên họ ăn chay, họ đều 
nói: “ (50bl) Thiên thân của chúng tôi, họa phước 
không dám trái”. 

Sư bảo: “Các ngươi nếu có thể bỏ ác theo lành, 
giả như có quỷ thần xúc hại, lão tăng sẽ tự chịu cho”. 

Dân làng thưa: “Gần đây có người bệnh lâu sắp 
chết, thầy thuốc, đểng bóng đều bó tay. Nếu ông 
chữa lành được, chúng tôi sẽ theo lời khuyên”. 

Sư bèn lấy nước đọc chú rồi phun vào, người 
bệnh tức khắc bớt ngay. Họ tuy cảm phục nhưng thói 
cũ ăn sâu, chưa thể chóng đổi. 
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Có hương hào họ Ngô, nhận uống rượu say, đem 
rượu thịt đến trước mặt ép Sư: “Hòa thượng có thể 
theo được cuộc vui này thì chúng tôi sẽ tuân theo lời 
Ngài dạy”. 

Sư bảo: “Đã mời thì chẳng dám từ, chỉ sợ đau 
bụng đấy thôi”. 

Họ Ngô đùa nói: “Có đau thì Ngô tôi tự chịu 
thay cho”. 

Sư nhận lời làm theo rồi bỗng giả bộ làm bụng 
sình to, trong bụng tiếng sôi như sấm, hơi thở hào 
hển, van to: “Ông Ngô đâu chịu thay cho ta”. Họ Ngô 
xanh mặt, chẳng biết làm gì. 


Sư tự chấp tay niệm: “Nam mô Phật, nam mô 
Pháp, nam mô Tăng (8), cứu con với”. Giây lát, bèn 
mửa ra thịt thì thành thú chạy, cá thì thành cá 
nhảy, rượu thì hóa ra nước đồng. Mọi người rất kinh 
hãi. 

Sư bảo: “Thân ngươi bệnh, theo (5lal) ta thì 
lành ngay. Đến khi ta đau bụng, các ngươi không 
thay thế ta. Các ngươi nay chịu theo lời dạy của ta 
chưa?”. Dân làng đều bái tạ xin vâng. 


Năm Thiên Thành thứ 2 (1029), Đô úy Nguyễn 
Quang Ly (9) thỉnh Sư trụ trì chùa Khai Thiên ở phủ 
Thái Bình (10). Được sáu năm, Sư lại từ chức lui về 
Hoan Châu. Sau không biết Sư mất ở đâu." 


“Nam tông đồ nói pháp tự của Nam Dương, ấy là lầm. 
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THẾ HỆ THỨ MƯỜI MỘT 
( BỒN NGƯỜI, HAI NGƯỜI KHUYẾT LỤC) 


47. THIỀN ÔNG ĐẠO GIẢ 
(902-979) 


Chùa Song Lâm, làng Phù Ninh, phủ Thiên Đức 
(1). Người Cổ Pháp (2), họ Lữ. Nhỏ theo học đòi việc 
đời, sau theo Định trưởng lão xuất gia (3). Khi đã đắc 
pháp thì Sư tịch vào năm Ký Mão Đinh Thái Bình 
thứ 10 (979), thọ 78 tuổi. 


48. THIỀN SƯ SÙNG PHẠM 
(1004-1087) 


Chùa Pháp Vân (1), làng Cổ Châu, Long Biên, 
họ Mâu. Vóc dáng khôi ngô, tai đài đến vai. 

Lúc mới xuất gia, ban đầu Sư đến tham vấn với 
Vô Ngại ở Hương Thành (2). Khi đã được tâm ấn, 
bèn dạo khắp Thiên Trúc để cầu học rộng. Trải qua 9 
năm, Sư trở về nước gồm (51b1) hiểu giới, định. 

Về sau, Sư ở chùa Pháp Vân giảng pháp học giả 
quy tụ rất đông. Hoàng đế Lý Thái Tông nhiều lần 
thỉnh Sư vào cung (3) để thưa hỏi thiển chỉ, đãi ngộ 
rất hậu. 

Năm Đinh Mão Lý Quảng Hựu thứ 3 (1087) Sư 
viên tịch, thọ 84 tuổi. 
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Vua Lý Nhân Tông thường có kệ truy tặng Sư: 
Sùng Phạm ở nước Nam 
Lòng uắng, đỗ đạt uễ (4) 
Tơi dài hiện tướng tốt 
Pháp phúp thảy ly uy (5) 


THẾ HỆ THỨ MƯỜI HAI 
( BẢY NGƯỜI, HAI NGƯỜI KHUYẾT LỤC) 


49. THIÊN SƯ VẠN HẠNH 
(2-1025) 


Chùa Lục Tổ, làng Dịch Bảng, phủ Thiên Đức. 
Người Cổ Pháp, họ Nguyễn. Gia đình đời đời thờ 
Phật. 

Thuở nhỏ Sư đã khác thường, gồm thông ba học 
nghiên cứu trăm luận (1), xem thường công danh. 

Năm 21 tuổi xuất gia, cùng với Định Huệ thờ 
Thiền Ông chùa Lục Tổ làm thầy. Ngoài lúc hầu hạ, 
Sư học tập quên cả mỏi mệt. 

Sau khi Thiển Ông viên tịch, Sư chuyên tập 
pháp môn Tổng trì tam ma địa (2), lấy đó làm việc 
riêng mình. Bấy giờ Sư nói ra (ð2a1) lời nào thiên hạ 
đều cho là phù sấm. Hoàng đế Lê Đại Hành hết lòng 
tôn kính Sư. 

Năm Thiên Phúc thứ nhất (981) Hầu Nhân Bảo 
nước Tống sang cướp, đóng quân tại Cương Giáp, 
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Lãng Sơn (3). Vua mời Sư đến, đem chuyện thắng bại 
ra hỏi, Sư đáp: “Trong 3, 7 ngày giặc phải lui”. Sau 
quả nhiên như thế. 


Đến khi vua muốn đánh Chiêm Thành, việc bàn 
định chưa dứt khoát (4), Sư tâu: “Xin mau cất binh, 
đừng để mất cơ hội”. Sau đánh quả nhiên thắng trận. 

Thường có kẻ gian là Đỗ Ngân, muốn mưu hại 
Sư. Sư dự kiến việc chưa phát, đem kệ đưa cho y nói: 

Cây đất sinh nhau bạc uới uàng (5) 
Cớ sao mưu hợi mãi cựu mang 

Bấy giờ năm miệng hôn thu dứt (6) 
Thật đến uê sau chẳng hận lòng 

Ngân sợ liễn thôi. Ấy là tài tiên tri vãng giám 
của Sư đại loại như thế. 

Bấy giờ Ngọa Triểu bạo ngược, trời người đều 
thán. Lý Thái Tổ khi ấy làm Thân vệ, chưa nhận lên 
ngôi. Trong khoảng thời gian này, những điểm tốt 
xấu xuất hiện xen nhau. Như viện Hàm toại chùa 
Ứng Thiên Tâm, châu Cổ Pháp, có con chó trắng, 
lông trên lưng hiện thành chữ “Thiên tử” (7). Sét 
đánh vào cây bông gạo (B2b1) để lại dấu chữ (8). Ngôi 
mộ Hiển Khánh đại vương, bốn bề đêm nghe có tiếng 
đọc tụng (9). Cây đa chùa Song Lâm sâu ăn vỏ, thành 
nét chữ “Quốc” (10). Những việc này tùy theo chỗ tai 
nghe mắt thấy Sư đã xét bàn thì mỗi mỗi phù hợp 
với điểm Lê diệt, Lý hưng. Vì vậy, ngày Lý Thái Tổ 
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lên ngôi, Sư ở chùa Lục Tổ đã biết trước, gọi hai vua 
chú bác (11) nói: 

“Thiên tử đã băng, Lý thân vệ hiện đang ở nhà, 
tay chân họ Lý túc trực trong thành lên tới số ngàn. 
Nội trong ngày, Thân vệ ắt được thiên hạ”. Rồi yết 
bảng ở đường cái nói rằng: 

Tật Lê chìm bể Bắc 

Hạt Lý mọc trời Nam (12) 
Bốn phương gươm giáo lặng 
Túm cõi mừng bình an 

Hai vương nghe nói rất sợ, sai người đi hỏi tin 
tức, quả đúng như lời Sư nói. 

Đến ngày 15 tháng 5 năm Thuận Thiên thứ 16 
(1025) (13), Sư không bệnh, nói bài kệ: 

Thân như bóng chớp có rồi không 
Cáy cỏ xuân tươi thụ não nùng 

Theo uận thịnh suy không hãi sợ 
Thịnh suy đầu cỏ tựa phơi sương (14) 

Lại dạy đệ tử rằng: “Các con muốn đi đâu? Thầy 
không lấy chỗ trụ để trụ, không (53al) nương vào 
chỗ không trụ để trụ”. 

Nói xong giây lát thì tịch. Vua và sĩ thứ làm lễ 
trà tỳ, lượm cốt dựng tháp để thờ. Lý Nhân Tông 
thường có bài kệ truy tặng rằng: 

Vạn Hạnh dung ba cõi 
Thật hiệp lời sấm xưa 
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Quê hương tên Cổ Pháp 
Chống gộy trấn kinh đô` (15). 


* Về chuyện mộ Đại vương Hiển Khánh thì ban đêm t! ->ng 
vào lúc Sư thiển định, bốn phía mộ đều có tiếng. 
Tiếng phía đông nói: 
Khánh Vạn, Tường Nham tới Quế Phong 
Buột dê, rồng thế, phụ nhau uờn 
Triêu tông, Đông Liệt ba trăm thế 
Khuyển tuất tới đây nhắm Thiên bông (16). 
Tiếng phía nam nói: 
Nam hướng Phù Ninh thần giữ nhà 
Đời tươi trai gói lắnt người ra 
Thiên Đức giàu sang đây nhà cửa 
Bút ạn gặp Nữ thường xuất uua (17). 
Tiếng phía tây nói: 
Trông tây xa ngóng ngó Thiên Trụ 
Trai gai đời cao thượng tướng thủ 
Thiên Đức giàu sang cùng thế mãi 
Thọ mạng quân 0uương chín chín đủ (18). 
Tiếng phía bắc nói: 
Chính bắc Phù Câm đối Bạch hổ 
Yên uui trai gái thường không khổ 
Sống lâu Thiên Đúc sướng đời đời 
Thế thế quân uương câu Lục Tổ (19). 
Sư sai người chép lấy, rồi ghi lại mốc giới của ngôi mộ 
để Sư đến xem. Bèn nói bài kệ rằng: 
Đông có Vũ Long xóm 
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50. THIÊN SƯ ĐỊNH HUỆ 


Chùa Quang Hưng, làng An Trinh, phủ Thiên 
Đức (1). Người Cẩm Điền, Phong Châu (2), họ Khúc. 
Ban đầu cùng với Vạn Hạnh thờ Thiển Ông làm 
thầy, rồi nhận được tâm ấn. Đến khi thị tịch, bèn 
truyên pháp mình cho đệ tử là Lâm Huệ 5ï¡nh. 
(53b1) 


51. THIỀN SƯ ĐẠO HẠNH 
(?- 1117) 


Chùa Thiên Phúc (1), núi Phật Tích (2), họ Từ, 
tên Lộ. Cha là Vĩnh, làm quan tới chức Tăng quan đô 


Nam có Vũ Long bờ 

Táy có quán Rừng hạc 

Bắc có Trấn Hải hồ (20) 
Chăng lâu Sư lại nói: 

Chỉ trong ba tháng thôi 

Thân uệ lên đỡ xã tốc 

Lạc trà ốn có chữ Quốc 

Mười khẩu xuống nước đất (21) 

Gặp thánh gọi Thiên Đức. 

Sau vua cải Cổ Pháp làm Thiên Đức (22) ấy bởi đúng 
lời Sư vậy. Còn những chuyện xảy ra ở các chùa thì đều lấy 
ra từ Quốc sử, nên đây không chép chúng.(23) 
` Cứ Nam Tông tự pháp đô thì nói là tự của Vạn Hạnh. Sợ e 
sai. Nay y theo bản truyện. 
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án, thường đi học tại làng Yên Lãng (3). Lấy một 
người con gái họ Tăng rồi theo quê vợ. Sư là con 
nàng Tăng Thị vậy (4). 


Lúc nhỏ, Sư ham chơi, tính tình hào hiệp, có chí 
lớn, lại có hành động nói năng người đời không thể 
lường được. Sư thường kết bạn với nhà nho Phí Sinh, 
đạo sĩ Lê Toàn Nghĩa (5) và nghệ sĩ phường chèo Vị 
Ất. Đêm, Sư khổ công đọc sách, ngày thì thổi sáo, 
đánh cầu, đánh bạc làm vui. Thân phụ thường trách 
Sư biếng nhác. 


Một hôm, ông lén vào phòng ngủ của Sư để rình 
xem, thấy ngọn đèn đã tàn, sách vở chất đống, Sư 
đang dựa án mà ngủ, tay chưa rời quyển sách, tàn 
đèn rơi đầy mặt bàn. Từ đấy ông cụ không lo nữa. 


Sau đó ứng thi điện thí tăng quan đỗ khoa Bạch 
liên (6). Chẳng bao lâu cha Sư là Vinh dùng tà thuật 
làm mất lòng Diên Thành Hầu (7). Hầu nhờ Pháp sư 
Đại Điên (8) dùng phép đánh chết (54a1), ném xác 
xuống sông Tô Lịch (9). Xác trôi đến cầu Quyết (10) 
là chỗ nhà Hầu, bỗng đứng thẳng lên mà chỉ tay vào 
nhà, suốt ngày không đi. Hầu sợ, đi báo cho Đại 
Điên. Đại Điên đến nơi, đọc một câu kệ: “Tăng giận 
không cách đêm”. Đọc xong, xác đáp lại trôi đi. 

Sư nghĩ cách phục thù cho cha, nhưng tìm kế 
không ra. Một hôm, Sư rình Điên đi khỏi nhà, muốn 
đánh lén, chợt nghe trên không có tiếng la: “Đừng, 
đừng!”. Sư sợ hãi vứt cây mà chạy. Sư muốn sang Ân 
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độ, tìm học phép linh dị để chống lại Đại Điên. Đi 
đến xứ Mọi răng vàng (11), đường sá hiểm trở, Sư 
bèn trở về ẩn tại núi ấy, hằng ngày chuyên tụng chú 
Đại bị tâm đà la nỉ đủ 10 vạn 8 ngàn biến. Một hôm 
Sư thấy thần nhân đến trước mặt mình nói: “Đệ tử 
là Tứ trấn Thiên vương (12), cảm công đức trì chú 
của Sư, nên đến đây xin hầu để Sư sai bảo”. Sư biết 
đạo pháp của mình đã thành, có thể trả thù cha mới 
đến bến Quyết, cầm gậy, thử ném xuống dòng nước 
chảy xiết, gậy trôi ngược dòng như con rồng, đến cầu 
Tây Dương (13) dừng lại. Sư mừng (54b1l) nói: “Pháp 
ta thắng rồi”. Bèn đến thẳng chỗ Đại Điên. Điên 
thấy nói: “Ngươi không nhớ việc ngày trước sao?”. 
Sư ngửa mặt nhìn lên trời, lặng lẽ không thấy 
gì, nhân đó đánh mạnh, Đại Điên phát bệnh chết. 
Từ đấy oán xưa rửa sạch, niệm tục tiêu tan. Sư 
dạo khắp tùng lâm, hỏi xin ấn chứng. Nghe Kiều Trí 
Huyền hóa đạo ở Thái Bình (14), Sư nhún mình đến 
tham yết, trình hỏi chân tâm bằng bài kệ: 
Lâu lẫn bụi đời chứa biết uàng 
Chẳng hay đâu chốn, ấy lòng chân 
Nguyện xin chỉ rõ bày phương tiện 
Thấy trọn như như khỏi nhọc tìm 
Trí Huyền đáp lại bằng bài kệ: 
Tiếng ngọc lặng đưa lời nhiệm mầu 
Ở trong đây tỏ ý thiên nao 
Bồ đề đạo đó hà sa cõi 
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Muốn tới còn xa mấy uạn sào 

Sư mù mịt không hiểu, mới đến giảng hội của 
Sùng Phạm chùa Pháp Vân hỏi: “Thế nào là chân 
tâ¡n?”. 

Phạm hỏi lại: “Cái gì chẳng phải là chân tâm?". 

Sư tỉnh ngộ, nói: “Làm thế nào quyết chắc?”. 

Phạm đáp: “Đói ăn, khát uống”.(15) 

Sư lễ tạ, từ giã ra đi. Từ đó (55a1) pháp lực có 
thêm, duyên thiển càng thục, có thể sai rắn núi, thú 
rừng, họp nhau đến chịu thuần phục, Sư đốt ngón tay 
cầu mưa, đọc chú dùng nước chữa bệnh, không gì là 
không tức khắc ứng nghiệm (16). 

Có vị Tăng hỏi: “Đi, đứng, nằm, ngồi đều là tâm 
Phật, thế nào là tâm Phật?”. 

Sư dạy bài kệ: 

Tạo có, my may có 

Làm không, tất cả không, 
Có không như trăng nước, 
Chớ uướng có không không 

Lại bảo: 

Trời trăng đỉnh núi cao 
Người người mốt hết châu 
Kê giàu có ngựa tốt 

Đi bộ chẳng cưỡi câu 

Bấy giờ, vua Lý Nhân Tông không có con nối 
đòng. Tháng 2 năm Hội Tường Đại Khánh thứ 3 
(1112), người phủ Thanh Hóa dâng sớ tâu rằng: 
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“Trên bãi cát biển, có đứa bé linh dị, tuổi mới lên ba 
mà đã biết nói, tự xưng con đích của bệ hạ tên là 
Giác Hoàng. Hết thảy những gì bệ hạ làm, không gì 
là nó không biết”. 

Vua sai trung sứ đến xem, quả đúng như lời tâu, 
bèn rước về kinh đô, để ở chùa Báo Thiên. Vua thấy 
đứa bé thông minh khác thường, rất đỗi thương mến, 
sắp lập làm Hoàng thái tử. Quần thần hết sức can 
gián, cho là không được (55b1), và nói: “Nếu đứa bé 
kia quả thật linh dị thì nên thác sinh vào cung cấm, 
sau mới có thể lập”. Vua theo lời, truyền mở đại hội 
bảy ngày đêm, làm phép thác thai. 


Sư nghe chuyện, riêng nói rằng: “Thằng kia yêu 
dị, làm mê hoặc người lắm. Ta há nhẫn tâm, ngồi 
nhìn chẳng cứu, để nó làm loạn lòng người, phá rối 
Chánh pháp sao!”. 

Nhân thế, sai chị mình giả làm người đi xem 
hội, bí mật đem vài hạt châu do Sư kiết ấn, treo trên 
mái diễểm. Hội đã ba ngày, Giác Hoàng nhuốm bệnh, 
nói với mọi người: “Đây khắp cả nước đều có lưới sắt 
bủa vây, tuy muốn thác sinh, mà sợ không có đường 
vào”. 

Vua nghĩ Sư chú giải, sai người tra hỏi, Sư quả 
nhận tội, bị giam ở lầu Hưng Thánh, hợp quần thần 
nghị tội. Khi Sùng Hiển Hầu đi ngang qua, Sư kêu 
van: “Xin hết sức cứu bần tăng một phen, may thoát 
tội, ngày sau tất xin đầu thai làm con để đền ơn”. 
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Hầu nhận lời. Đến lúc hội nghị, quần thần đều 
nói: “Bệ hạ vì không có con, nên mới cho Giác Hoàng 
thác sinh, thế mà Lộ liều lĩnh đám làm chú giải, nên 
kết án tử hình, để tạ lòng thiên hạ”. 

(56a1) Hầu chậm rãi thưa: “Nếu Giác Hoàng có 
thần lực, thì dù có trăm Lộ chú giải cũng không làm 
hại được. Nay trái lại như thế thì Lộ vượt xa Giác 
Hoàng vậy. Thần ngu muội trộm nghĩ, nó tỏ phục Lộ, 
thì đừng cho y thác sinh”. 


Vua xá tội (17). 


Sư đến nhà Hầu tạ ơn, gặp lúc phu nhân đang 
tắm, Sư ép nhìn phu nhân. Phu nhân nổi giận, đem 
chuyện thưa lại với Sùng Hiền Hầu. Hầu đã biết rõ 
nguyên nhân nên rốt cuộc không hỏi han gì. Phu 
nhân từ đó biết mình có thai. Sư dặn Hầu rằng: “Khi 
nào lâm bồn thì nên báo trước cho biết”.(18) 


Đến ngày đủ tháng, Sư nghe tin báo, bèn thay 
áo quần, tắm rửa, bảo đồ chúng rằng: “Túc nhân ta 
chưa hết, còn phải ra đời lại, tạm làm quốc vương 
(19). Đến khi thọ chung, lại làm thiên tử trên cõi trời 
Tam thập tam. (20) “Nếu thấy chân thân hư nát, thì 
lúc ấy ta mới vào Niết bàn, không ở cõi sinh diệt 
nữa”. Đề chúng nghe xong, không ai là không động 
lòng rơi lệ. Sư nói bài kệ rằng: 

Thu sang không báo nhạn uê đây 
Cười nhạt người đời thương xót thuy 
Nhắn bảo môn nhân thôi luyến mãi 
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Thây xưa (ð6b1) bao thuở uẫn thầy nay 


Nói xong kệ, Sư nghiễm nhiên mà hóa, đến nay, 
xác thoát vẫn còn (21) 


59. THIỀN SƯ TRÌ BÁT 
(1049-1117) 


Chùa Tổ Phong, núi Thạch Thất, Hương Đại Cù, 
Tân Trại (1). Người Luy Lâu (2), họ Vạn.Tuổi còn 
chơi đất mà đã mộ Phật rất thiết. Đến lúc đội mũ, 
tới xuống tóc và thọ Cụ túc giới với Sùng Phạm chùa 
Pháp Vân. Phạm thấy Sư tính hạnh siêng năng, gặp 
việc cẩn thận, bèn dốc lòng ấn khả và ban cho hiệu 
trên. 


Khi Phạm quy tịch, Sư tự mình đi khắp những 
chỗ giảng thiên, trải hỏi các bậc tôn túc, rồi trở về 
chùa đó giảng dạy nghiên cứu. Tướng quốc Thái úy 
Nguyễn Thường Kiệt (3), lúc bấy giờ là vị đàn chủ. 
Những gì Sư được dâng cúng, đều đem dùng vào việc 


" Xét Quốc sử thì năm Hội Tường Đại Khánh thứ 8 (1117), 
con của các hầu Sùng Hiển, Thành Khánh, Thành Quảng, 
Thành Chiêu, Thành Hưng được đón vào cung nuôi dạy. Con 
của Sùng Hiền hầu tuổi mới lên 2, vua rất thương yêu, bèn 
lập làm Thái tử. Tháng 12 mùa đông năm Thiên Phù Khánh 
Thọ thứ nhất (1127) vua băng, Thái tử lên ngôi, xuân thu 21 
tuổi, ở ngôi thêm 11 năm, thụy là Thần Tông, tức là Sư vậy. 
Giác Hoàng có người nói là Đại Điên vậy. (22) (23) 


300 Lê Mạnh Thút 


Phật. Sư đồng thời dựng lại các chùa Pháp Vân, 
Thiên cư, Thê Tâm và Quảng An... để đáp lại ân 
pháp nhũ. 
Ngày 18 tháng 2 (57al), năm Hội Tường Đại 
Khánh thứ 8 (1117), khi sắp thị tịch, Sư nói kệ răng: 
Có chết tốt có sống 
Có sống tất có chết 
Chết đời lấy làm buôn 
Sống đời lấy làm uui 
Buôn uui thật uô cùng 
Bỗng nhiên thành đây đó 
Đối uới uiệc sống chết 
Chồng có gì bận lòng 
Án tô rô tô rô tất rị (4) 
Nói kệ xong, Sư ngồi thẳng mà mất, thọ 69 
tuổi. Môn đô đệ tử là thiền sư Tịnh Hạnh, Pháp 
Nhãn và Thuần Chân thu di cốt hỏa táng. 


53. THIÊN SƯ THUẦN CHÂN 
(2-1127) 


Chùa Hoa Quang, làng Tây Kết, Thượng Nghi 
(1). Người Cửu Ông, Tế Giang (2), họ Đào. Tuổi nhó 
đã lầu thông kinh sử, đến đâu cũng gặp bọn học trò 
tranh nhau theo học. Sau gặp Pháp Bảo chùa Quang 
Tịnh (3) nói một lời mà Sư hiểu được Thiên chỉ, bèn 
bỏ chỗ học của mình để theo học với Bảo. Chẳng 
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được bao năm, cửa tù đập vỡ, ánh điện lửa đá theo gõ 
phát ra, dẫn trẻ dắt mù, hầu không còn sức. 


Vào ngày 7 tháng 2 năm Đỉnh Mùi Thiên Phù 
Khánh Thọ thứ nhất (4) (1127) khi sắp tịch, đệ tử 
nhập thất là Bản Tịch vào thỉnh ích. Sư nói (57b1) 
bài kệ: 

Chán tánh thường không tánh 
Sao từng có diệt sinh 

Thán là pháp sinh diệt 

Pháp tánh diệt chủa từng 


Rồi thì mất. Phụ quốc thái bảo Cao Tối lo việc 
hỏa táng và dựng tháp. 


THẾ HỆ THỨ MƯỜI BA 
(SÁU NGƯỜI, HAI NGƯỜI KHUYET LỤC) 


54. TĂNG THỐNG HUỆ SINH 
(2-1076) 


Chùa Vạn Tuế, kinh đô Thăng Long, người 
Đông Phù Liệt (1), họ Lâm, tên Khu, hậu duệ của 
Lâm Phú ở Trà Sơn, Vũ An (2). Khoáng lấy con gái 
của Quách tăng lục, nhân dời nhà đến Phù Liệt, sinh 
được 2 con. Người lớn tên Trụ, làm quan đến chức 
Thượng thư binh bộ viên ngoại lang. Sư là người con 
thứ vậy. 
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Tướng mạo Sư kỳ vĩ, ăn nói lưu loát, rất giỏi 
văn chương, có tài viết, vẽ. Học Nho rảnh rỗi, Sư 
nghiên cứu thêm sách Phật. Bách luận và các kinh, 
không gì là không xem hết. Mỗi khi nói đến chỗ 
trọng yếu của Phật pháp, Sư chưa từng không than 
thở rơi lệ. 


Năm 54 tuổi, Sư bỏ đời, cùng Pháp Thông chùa 
Hạc Lâm (3) thờ (58a1) Định Huệ chùa Quang Hưng 
làm thầy. Học thiển ngày một tiến. Định Huệ vỗ về 
mến chuộng. Từ đó, Sư dạo khắp tòng lâm, hỏi hết 
thiên chỉ. Rồi đến đỉnh Bồ để núi Trà (4) trác tích. 
Mỗi lần vào định, trải qua năm ngày. Người bấy giờ 
gọi Sư là Đại sĩ nhục thân (5). 


Lý Thái Tông nghe tiếng, sai sứ đến mời. Sư gọi 
sứ bảo: “Ông không thấy con vật cúng sinh sao? 
Người ta đem lụa là cho nó mặc, cỏ tươi cho nó ăn, 
đến khi bị đắt vào Thái miếu, muốn xin làm con vật 
hèn mọn, vĩnh viễn còn không thể được, huống nữa 
các việc khác??(6). Sư cố từ không được, nên đến lần 
thứ hai, Sư mới về kinh. Gặp mặt, vua rất vui, phong 
làm Nội cung phụng tăng (7) sắc trụ trì chùa Vạn 
Tuế. 


Một hôm, nhân dịp trai tăng trong Đại nội, vua 
gọi Sư nói: “Trẫm nghĩ, nguồn tâm của Phật tổ, người 
học chớ nên chỉ trích lẫn nhau, xin cùng với thạc đức 
các phương, mỗi vị bày tỏ điều hiểu biết của mình, để 
xem chỗ dụng tâm của quý vị ra sao”. Sư lên tiếng 
đáp thành kệ rằng: 
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Pháp uốn như không pháp 
Chẳng có cũng chẳng không 
Nếu người biết pháp ấy 
Chúng sinh cùng Phật đồng 
Trăng Lăng giò uằng uộc 
(B8b1) Thuyền uượt biển lâng lâng 
Hiểu không, không biết có 
Tam muội mặc thong dong 

Vua rất khen thưởng, rồi phái làm Đô tăng lục. 
Bấy giờ các vương công như: Phụng Yết Thiên Vương 
(8), Thái tử Vũ Uy (9), Hỷ Từ, Thiện Huệ, Chiêu 
Khánh và Hiển Minh, Thượng tướng Vương Hành 
(10), Thái sư Lương Nhậm Văn, Thái bảo Đào Xử 
Trung và Tham chính Kiểu Bồng (11) đều tới lui hỏi 
đạo, giữ lễ thầy trò. 

Đến triều Thánh Tông, Sư đổi đến chức Tả nhai 
đô Tăng thống, tước Hầu, vua không gọi Sư bằng tên 
(12). 

Năm Bính Thìn Thái Ninh thứ 4 (1076) (13), lúc 
sắp thị tịch, Sư nhóm đồ chúng nói kệ rằng: 

Nước lửa ngày chan hòa 
Đo lai, chửa nói ra 

Tin ông không xứ sở 

Ba ba lạt ba ba (14) 


Lại nói: 
Từ xưa đến theo họcs 
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Người người chỉ phía nam (15) 

Nếu di hỏi uiệc mới 

Việc mới trăng mông ba 

Rồi tắm rửa, đốt hương, đến nửa đêm Sư an 

nhiên mà mất. Sư thường phụng chiếu soạn bia văn 
các chùa Thiên Phúc (16), Thiên Thánh, Khai Quốc 
tại Tiên Du và chùa Diệu Nghiêm Báo Đức tại Vũ 
Ninh (17). Lại có Pháp sự trai nghỉ (18) và Chư đạo 


(B9a1) tràng khánh tán uăn một số quyển lưu hành ở 
đời. 


55. THIỀN SƯ THIÊN NHAM 
(1093-1163) 


Chùa Trí Quả (1), làng Cổ Châu, Long Biên. 
Người Cö Châu, họ Khương, tên Thông. Dòng dõi 
Tăng quan, mặt mày sáng sủa, tán tụng trong hay(2). 
Thường tập môn Tổng trì đà la ni, xây lưng mà đọc, 
không sót một chữ. 

Trong khoảng Hội Phong (1092-1100)(3), Sư ứng 
thí kinh Pháp hoa và Bát nhã tại điện vua, đều trúng 
Giáp khoa. Sau nhờ một lời của Pháp Y chùa Thành 
Đạo (4) mà được ấn khả, Sư nhân thế xuất gia. 

Lúc đầu, Sư đến ở chùa Thiên Phúc, núi Tiên 
Du, giới hạnh tỉnh nghiêm, đạo tâm rộng lớn, ăn lá 
cây uống nước suối, trải đến sáu sương. Sau đó, Sư 
trở về làng mình, trùng tu lại chùa Trí Quả mà trụ 
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trì. Trong khoảng Đại Thuận (1128-1132)%5), trời 
hạn. Vua mời Sư đến kinh cầu mưa thì tức có hiệu 
nghiệm. Vua phái làm danh tăng, ban cho áo ngự. 
Mỗi khi nhà nước cầu đảo, Sư đều làm chủ. 


Tháng 2 năm Chánh Long Bảo Ứng thứ nhất 
(1163), Sư đốt hương dạy chúng, rồi nghiễm nhiên 
ngồi mà mất, thọ 71 tuổi. Đến nay xác thân của Sư 
đang còn. Người thời (59b1) bấy giờ gọi là Phật sống 
(6). 


Sau này, mặc dù chùa bị cảnh binh lửa, nhưng 
xác Sư không hề hấn gì. 


56. QUỐC SƯ MINH KHÔNG 
(1066-1141) 


Chùa Quốc Thanh, Trường An (1). Người làng 
Đàm Xá, Đại Hoàng (2), họ Nguyễn, tên Chí Thành. 


Sư thường đi du học gặp thiển sư Từ Đạo Hạnh 
chùa Thiên Phúc. Hạnh mến sư, cho phép theo hầu. 
Trải qua 17 năm trời làm việc cực khổ, Hạnh khen 
Sư có chí, bèn dốc lòng ấn hứa và cho tên Minh 
Không. Đến khi sắp tạ thế, Hạnh gọi Sư nói rằng: 
“Xưa đức Thế Tôn ta, đạo quả đã tròn mà còn bị quả 
báo kiếm vàng (3), huống ở đời mạt pháp, công hạnh 
nhỏ mọn, há mình có thể tự giữ gìn được sao? Ta nay 
còn phải ra đời, giữ ngôi nhân chủ, lai sinh mắc 
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bệnh, chắc chắn khó tránh. Ta đối với ngươi co 
duyên, xin nhờ cứu với”. 


Hạnh mất rồi, Sư trở về làng cũ, cày cấy hơn 20 
năm, không màng tiếng tăm. Lúc bấy giờ Lý Thần 
Tông mới mắc bệnh lạ, tâm thần rối loạn, tiếng rên 
la hốt hoảng khiếp đảm, lương y trong thiên hạ 
(60a1) ứng chiếu đến chữa, đều phải bó tay không 
thể làm gì được (4). Bỗng nghe có trẻ con ca rằng: 
“Muốn trị bệnh Thiên tử, phải có Nguyễn Minh 
Không”. Bèn sai sứ tìm khắp dân gian mới gặp được 
Sư (5). 


Khi Sư đến, tôn túc thạc đức các phương đang ở 
trên điện làm phép, thấy Sư ăn mặc quê mùa, họ 
khinh khi không đáp lễ. Sư đến, đem theo một cái 
định lớn, dài hơn 5 tấc, đóng vào cột điện, lên tiếng 
nói: “Ai có thể nhổ cái đỉnh đó ra thì trước đáng được 
tôn trọng”. Nói thế ba lần, chẳng ai dám làm. Sư lại 
lấy hai ngón tay trái, cảm vào thì đỉnh theo chúng 
mà ra. Mọi người đều khiếp phục. 


Khi gặp vua, Sư lớn tiếng nói: “Đấng đại trượng 
phu, giàu sang bốn bể, há lại làm ra những điều 
cuồng loạn đấy ư?” 


Vua rất run sợ, Sư sai lấy một vạc lớn đựng 
nước nấu sôi tới cả trăm lần, dùng tay quậy lên 
khoảng bốn lần, rồi tắm vua trong đó. Bệnh liền bớt 
ngay. Sau vua phong làm Quốc sư, cho thuế vài trăm 
hộ để tưởng thưởng. 
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Vào một ngày tháng nào đó của năm Tân dậu 
Đại Định (6) thứ 2 (1141), Sư mất, thọ (60b1) 76 tuổi 
(7). 


57. THIỀN SƯ BẢN TỊCH" 
(2-1139) 


Chùa Chúc Thánh, làng Nghĩa Trú, Bình Lạc 
(1). Người Tây Kết, họ Nguyễn, hậu duệ của Nội cung 
phụng đô úy Nguyễn Kha triều Lê. Sớm có nhiều tài, 
gặp một vị Tăng lạ, lấy làm kỳ nói rằng: “Đứa bé 
này cốt tướng phi phàm, nếu xuất gia, chắc thành 
hạt giống của Phật pháp”. 


Đến khi lớn, Sư trước đến thọ giáo với Thuần 
Chân chùa Hoa Quang, rõ được yếu chỉ, rồi lại thọ 
giới Cụ túc. Chân thấy Sư định lực tròn đầy, giới thể 
trong sạch, học một biết mười, xoa đầu nói rằng: 
“Chánh pháp phía Nam, đang đợi ông đến xiến 
dương”. Từ đó, Sư không còn vướng mắc việc hữu vô, 
gôm rõ đốn tiệm (2). Đến đâu cũng gieo khắp mưa 
pháp, xa rải gió huyền, Tăng, Ni dốc theo, người tục 
ngưỡng mộ. 


Ngày 14 tháng 6, mùa hè năm Ký Mùi Thiệu 
Minh thứ 3 (3) (1139), Sư họp môn đồ, dạy rằng: “Vô 
sựt Vô sự!”. Nói xong thì mất. 


“Trước tên là Pháp Mật. 
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THIÊN UYỂN TẬP ANH (61a1) 


THẾ HỆ THỨ MƯỜI BỐN 
tBÒN NGƯỜI, BA NGƯỜI KHUYẾT LỤC) 


58. TĂNG THỐNG KHÁNH HỶ 
(1067-1142) 


Làng Từ Liêm, Vĩnh Khương (1). Người Cổ Giao, 
Long Biên, họ Nguyễn, dòng đõi tịnh hạnh. Nhỏ 
không ăn đồ tanh hôi, lớn theo thọ giáo với Bản Tịch 
chùa Chúc Thánh. 

Một hôm, Sư theo Tịch đến cúng một nhà thí chủ. 
Trên đường đi, Sư hỏi rằng: “Cái gì là ý chính thiền tông 
của các Tổ?”. Gặp lúc nghe nhà dân đang đánh trống 
lên đông, Tịch trả lời: “Ấy chẳng phải là thứ lời đồng 
bóng, đang triệu thỉnh quỷ thần đó sao?”. 

Sư thưa: “Hòa thượng chớ giỡn mãi”. 

Tịch nói: “Ta chưa từng giỡn bao giờ”. 

Sư không hiểu, bèn từ giã Tịch ra đi, đến Biện 
Tài ở chùa Vạn Tuế. Biện Tài hỏi: “Ngươi từ đâu đến 
đây?” 

Sư thưa: “Từ Tịch công đến”. 

Tài hỏi: “Thầy đó cũng là một bậc thiện tri thức 
một phương, thế ông ta đã từng nói câu gì?”. 
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Sư thưa: “Con thờ thây ấy đã lâu năm, nhưng 
chỉ hỏi một câu mà thầy không trả lời, nên con bỏ 
đi”. 

Tài hỏi: “Ông hỏi cái gì?”. 

Sư kể lại chuyện trước. 

Tài bảo: “Ôi! (61b1) Tịch công đã vì ông .nói rõ 
đạo lý, ông chớ phỉ báng Bổn sư của ông”. 

Sư trầm ngâm suy nghĩ. 

Tài nói: “Không thấy nói: Hiểu được khắp nơi 
có, không ngộ mãi trái sai?” (3) 

Sư bỗng nhiên đốn ngộ, bèn trở về. 

Tịch thấy, hỏi:“Ngươi từ đâu đến mau thế?” 

Sư lạy nói: “Con có tội hủy báng hòa thượng, 
nên đến xin sám hối vậy”. 

Tịch dạy: “Tướng và tánh của tội vốn không, 
ngươi làm sao sám hối?”. 

Sư đáp: “Xin sám hối như vậy”. 

Tịch bèn thôi. 

Sư thường cùng hai thiển sư Tịnh Nhãn và 
Tịnh Như trong khi đứng hầu, Tịch bảo: “Các òng 
theo học với ta kể đã lâu ngày, vậy mỗi người hãy 
trình bày điều thấy biết của mình để ta xem mỗi ông 
tiến đạo như thế nào?”. 

Nhãn và Như sắp mở miệng thì Sư quát: 

“Một màn che mắt 
Hoa đốm rối rơi” (3). 
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Tịch hỏi: “Xà lê Khánh Hỷ can cớ gì cái thuyền 
ấy, sao lại đập vỡ cái hộc đo”? (4) 

Sư thưa: “Cần gì thuyền”? 

Tịch nói: “Thằng ranh mãnh đó, chớ có ồn ào, 

Ngươi chỉ giải thoát đến việc bên nây thôi, còn 
việc bên kia cũng chưa mộng thấy được”. 

(62a1) Sư đáp: “Tuy vậy, chỉ là việc khác thôi”. 

Tịch hỏi: “Buông thả sào trăm thước 

Lao đầu một mình đi”.(5) 

Ngươi hiểu sao? 

Sư giơ hai tay lên đáp: “Không nguy hiểm, 
không nguy hiểm!” 

Tịch nói: “Buông đi tức khắc!” 

Từ đó, danh Sư vang khắp tòng lâm. Trong 
khoảng năm Thiên Chương Bảo Tự (1133-1137), Sư 
được triệu về kinh, vua khen ngợi việc Sư trình bày 
đối đáp xứng chỉ, phái làm Tăng lục, rồi thăng làm 
Tăng thống. 

Một hôm, đệ tử Pháp Dung hỏi: “Rõ được sắc 
không, thì sắc là phàm hay Thánh?” 

Sư trả lời bằng bài kệ: 

Nhọc đời thôi hỏi sắc cùng không 

Học đạo chẳng qua phỏng tổ tông 

Thiên ngoại tìm tâm khôn định thể 
Nhân gian trông quế há thành rừng? 
Càn khôn gom lại đầu sợi tóc 

Nhật nguyệt nằm trong hạt cải mòng (6). 
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Trước mặt nắm tay dùng uiệc lớn (7) 
Ai hay phòm thánh uới tây đông 


Nói xong, ngày 27 tháng 01 năm Nhâm Tuất 
Đại Định thứ 3 (1142), Sư thị bệnh mà mất, thọ 76 
tuổi (8). Có Ngộ đạo ca thi tập lưu hành ở đời (9)”. 


(62b1) THẾ HỆ THỨ MƯỜI LĂM 
(BA NGƯỜI, MỘT NGƯỜI KHUYẾT LỤC) 


59. THIÊN SƯ GIỚI KHÔNG 


Chùa làng Tháp Bát, quận Mãn Đẩu (1). Người 
quận đấy, họ Nguyễn, tên Tuân, con nhà lương, nhỏ 
đã ưa Phật giáo. Ban đâu, Sư theo Quảng Phước chùa 
Nguyên Hòa núi Chân Ma (2) xuất gia và thọ giới Cụ 
túc. Hầu hạ vài năm, Sư được thiền chỉ. Sư dựng một 
cái am ở núi Lịch (3). Trải qua 5 năm, chuyên thiền 
định, sau chống gậy xuống núi, tùy nơi giảng hóa. Đi 
tới Nam Sách, Sư vào núi Thánh Chúa (4) ở cấm túc 
6 năm, tu hạnh đầu đà, đến nỗi sai được quỷ thần 
theo lệnh, thú dữ đến phục. 


Lý Thần Tông trưng mời, Sư nhiều lần từ chối, 
rồi mới đến. Năm Đại Thuận thứ 8 (5), có nạn dịch 
lớn, Sư được triệu đến kinh, sắc ở chùa Gia Lâm (6), 


° Sử ký nói Thiên Chương Bảo Tự thứ 5 (1135) thị tịch. Nay 
hai thuyết vẫn còn. 
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dùng nước chú giải để trị. Người bệnh lành ngay. 
Ngày đến cả ngàn, vua rất khen thưởng, cho hộ 10 
người để làm cấp dưỡng. 

Tuổi già, Sư về làng cũ, trùng tu chùa hoang 95 
ngôi. Một hôm không bệnh, Sư nói kệ dạy chúng 
rằng: 

(638al) Ta có một uiệc kỳ đặc 
Chẳng xanh, uàng, đỏ, trắng, đen 
Thiên họ tại gia xuốt gia 
Yêu sống, ghét chết là giặc 
Không biết sống chết khác đường 
Sống chết chỉ là được mất 
Nếu bảo sống chết khác đường 
Dối lừa Thích Ca Di Lặc 
Nếu biết sống chết, sống chết 
Mới hiểu chỗ ẩn lão tăng 
Các ngươi môn nhơn hậu học 
Chẳng nhận uòng uo phép tắc 

Nói kệ xong, Sư cười lớn một tiếng, chấp tay mà 
mất. Môn nhân đệ tử là Châu mục Lê Kiếm (6) và 
Phòng át sứ Hán Đinh làm lễ trà tỳ, thu xá lợi, dựng 
tháp đúc tượng để hương khói. 
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60.THIỀN SƯ PHÁP DUNG (1) 
(2-1174) 


Chùa Hương Nghiêm, núi Ma Ni (2), phủ Thanh 
Hóa. Người Bối Lý (3), họ Lê, là hậu duệ của Châu 
mục Ái Châu Lê Lương đời Đường (4), trải 15 đời là 
một họ nổi tiếng của châu đó. Cha là Huyền Ngung, 
đạo hiệu Tăng Phán (ð). Sư hình dung tú dị, ăn nói 
thanh cao. Đối với kinh vàng kệ ngọc, không gì là 
không đọc tụng. Nhỏ theo Tăng thống Nguyễn 
Khánh Hỷ xuất gia (6). Hy thấy, lấy làm lạ, bèn trao 
(68b1) pháp ấn (7). Từ đó, Sư buông chí núi sông, 
chẳng ngại chỗ tới. Đến lúc phải đi hóa đạo, Sư bèn 
trác tích tại chùa Khai Giác núi Thứu Phong, dạy dỗ 
học trò (8), người học đầy nhà. Sau sư trở về núi Ma 
Ni, dựng chùa để dưỡng lão. 


Ngày mồng 5 tháng 2 năm Giáp Ngọ Thiên 
Cảm Chí Bảo thứ nhất (1174) (9), Sư không bệnh mà 
hóa. Môn nhơn Đạo Lâm v.v.. làm lễ hỏa táng ở núi 
đó và dựng tháp để thờ. 
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THẾ HỆ THỨ MƯỜI SÁU 
- (BA NGƯỜI) 
61. THIÊN SƯ TRÍ NHÀN' (1) 


Am Phù Môn, núi Cao Dã, Yên Lãng (2). Người 
Phong Châu (3), họ Lê, tên Thước là miêu duệ của 
Ngự Man Vương triểu Lê (4). Ông nội là Thuận Tông 
làm quan với triều Lý đến chức Trung thư Đại liêu 
ban, lấy công chúa Kim Thành (5). Cha là Đạc, làm 
quan đến chức Minh Tự. Anh là Kiếm, xa nhận chức 
Tam nguyên Đô tuần kiểm cùng được bổ làm Châu 
mục (6). Sư sớm lo việc học hành, thi đậu tiến sĩ, 
sung làm Cung hầu thư gia (7). 


Năm 27 tuổi, một hôm (64a1) theo anh dẫn tới 
trường giảng của Giới Không, nghe giảng kinh Kim 
cang đến câu “Tất cả pháp hữu vi, như mộng, huyễn, 
bọt bóng, như sương cũng như chớp, nên quán sát 
như thế” (8). Sư bỗng nhiên cảm ngộ, than rằng: 
“Năm lời của Như Lai (9) đâu có điêu ngoa. Các pháp 
thế gian giả dối không thật, chỉ có đạo là thật. Ta lại 
đi tìm gì nữa? Vả, nhà Nho có thể nói tới đạo vua tôi, 
cha con (10), còn Phật pháp thì có thể bàn đến công 
hạnh của Thanh văn, Bồ tát (11). Hai lời dạy dù 
khác nhưng đều quy về một. Tuy nhiên, để ra khỏi 
cái khổ của sống chết, và dứt trừ điều có không, thì 


* Một tên là Tĩnh Lự 
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nếu không phải giáo lý của đức Thích Ca, quyết 
không thể vậy”. Bèn xin xuống tóc. 

Sau khi đã hiểu được yếu chỉ, Sư vào thẳng núi 
ấy, ở dưới gốc cây ngày đọc kinh, đêm thiển định, 
chuyên tu khổ hạnh, thể đủ sáu năm. 


Một hôm Sư ngồi thấy một con cọp đuổi một con 
nai đến, Sư dỗ rằng: “Tất cả chúng sinh đều tiếc 
tánh mạng, ngươi chớ nên giết hại nhau”. C›p cúi 
đầu sát đất, tỏ đấu quy y rồi đi. 

Về sau, Sư làm một cái am ở dưới chân núi, dạy 
dỗ học trò. Bốn phương cúng dường, của chất thành 
đống. Mọi Lào gần núi (64b1) gọi nhau họp lại làm 
trộm. Mỗi khi Sư ra ởi, thường có con cọp lớn nằm 
giữ cửa am. Bọn trộm không dám xâm phạm. Người 
được Sư dẫn dụ trở về đường lành, số không thể kể 
xiết. 

Hai triều đại Anh Tông và Cao Tông, nhiều lần 
triệu thỉnh mà Sư không đáp. Phụ quốc Thái úy Tô 
Hiến Thành và Thái bảo Ngô Hòa Nghĩa đem lễ thầy 
trò đến tìm, trải qua 10 năm chưa hề biết mặt. Bỗng 
một hôm, Sư cùng các vị ấy gặp nhau, họ vui mừng 
khôn xiết. Vừa chào hỏi xong, Sư nói bài kệ rằng: 

Đã mang chí uượt, dưỡng trong lòng 
Nghe nói lời mầu, ý những nương 
Tham dục bỏ xa ngoài uạn dặm 

Hi dị diệu lý ngày bao dung (12) 
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Lại nói: 
Đạm bạc giữ mình 
Chỉ đức là uiệc 
Hoặc bdo lời lành 
Một câu khăng khít 
Lòng không bia, ta 
Đã hết mù mịt 
Ngày đêm: xuống lên 
Không hình bám uít 
Như bóng như uang 
Không dấu theo uết 
Nói xong, Sư chấp tay ngồi thẳng mà mất. Các 
vị trên và đệ tử khóc lớn, tiếng vang rung động cả 
núi rừng. 


62. THIỀN SƯ CHÂN KHÔNG (65a1) 
(1046-1100) 


Chùa Chúc Thánh, núi Phổ Lại, Phù Lan (1). 
Người Phù Đồng, Tiên Du, họ Vương, tên Hải Thiểm, 
xuất thân từ vọng tộc. Khi mẹ mang thai, cha mộng 
thấy một Tăng sĩ trao cho tích trượng, nhân đó có 
được Sư. 

Thuở. nhỏ Sư mổ côi, khổ công đọc sách, 
không thích việc vặt. Năm 15 tuổi rộng hiểu sách sử. 
Đến tuổi đội mũ Sư đạo khắp thiển lâm đi tìm ấn 
chứng. Nhân đó đến hội giảng của Thảo Nhất chùa 


Tổng tập Văn học Phật giáo Việt Nam 317 


Tịnh Lự, núi Đông Cứu (2) nghe giảng kinh Pháp 
hoa, Sư bỗng nhiên tỏ ngộ. 

Từ đó, cơ duyên hòa hợp, rùa gỗ gặp nhau (3). 
Nhập thất sáu năm, xét hỏi ngày thêm tiến bộ. Liễn 
nhận được tâm ấn, bèn đến ở núi ấy theo luật mà tự 
giữ, không xuống cửa núi, trải qua 20 năm tiếng 
khen đồn khắp. 

Vua Lý Nhân Tông nghe được, xuống chiếu mời 
vào đại nội giảng kinh Phép hoa, thính giả tìm đến 
tấp nập. Bấy giờ, Thái úy Nguyễn Thường Kiệt, Thứ 
sử Lạng Châu là tướng quốc Thân Công (4) càng 
thêm kính trọng, thường bỏ của riêng ra cúng dường 
Sư. Sư được những gì đều đem sửa chùa xây tháp 
(65b1) và đúc hồng chung để lưu lại ở trấn. 

Một lần, có vị Tăng hỏi: “Thế nào là đạo mầu?” 

Sư đáp: — “Giác ngộ rồi mới biết”. 

Tăng hỏi thêm: “Giáo chỉ từ xưa người học này 
chưa hiểu. Nay dạy như vậy làm sao hiểu được?”. 

Sư đáp: 

“Nếu đến nhà tiên trong động thẳm 
Thuốc đan đổi cốt được đem về”. 

Hỏi: “Thế nào là viên thuốc đan?”. 

Sư đáp: 

“Nhiều kiếp ngu si không hiểu rõ 
Sáng nay chợt ngộ được tỏ bày”. 
Hỏi: “Thế nào là tổ bày?”. 
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Sư đáp: 
“Tỏ bày chiếu khắp cõi Ta bà 
Tất cả chúng sinh cùng một nhà”. 
Lại hỏi: “Tuy không giải đích xác chốn chốn đều 
gặp y (ð). Cái nào là y?”. 
Sư đáp: 
“Lửa kiếp (6) lẫy lừng thiêu rụi hết 
Núi xanh như cũ trắng mây bay”. 

Lại hỏi: “Sắc thân tan rã rồi thì sao?”. 

Sư đáp: 

“Xuân đến xuân đi nghi xuân hết 

Hoa rơi hoa nở chỉ là xuân”. 
Tăng ngẫm nghĩ, Sư quát: 

“Đồng bằng sau cơn lửa 

Cây cối mỗi tươi thơm”. 

Tăng vái lạy. 

Tuổi già, Sư về quận mình, dựng lại chùa Bảo 
(66a1) Cảm. Đến ngày 01 tháng 11 năm Hội Phong 
thứ 9 (1100), khi sắp tịch, Sư nói bài kệ: 

Trống uắng gốc màu súng rực ra 
Gió hòa nổi dậy khắp Tu bà 
Người người thảy biết uô ui sướng 
Nếu được uô ui mới phải nhà 

Vào nửa đêm hôm đó, Sư lại nói: 
Đạo ta đã thành 
Giáo ta đã thành 
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Ta theo biến hóa 
Rồi ngồi kiết già mà mất, thọ 55 tuổi đời, 36 

tuổi hạ (7). Hoàng thái hậu và công chúa Thiên 
Thành (8), cùng đệ tử Ni sư Diệu Nhân (9) đều đem 
đâng lễ vật. Qua hai ngày sau, đại sư Nghĩa Hải chùa 
Đại Minh và Sa môn được ban ấn tín Pháp Thành 
đem đô chúng và sắm sửa lễ vật đến chôn Sư, xây 
tháp ở ngoài trai đường. Học sĩ Nguyễn Văn Cử 
phụng chiếu soạn bài minh cho tháp, Công bộ thượng 
thư Đoàn Văn Khâm có thơ truy điệu rằng: 

Triêu đình thôn dã nức cao phong 

Gậy chống như mây gặp hội rồng 

Kinh hãi nhà nhân, cây huệ gẫy 

Than dài rừng đạo, đọt tùng buông 

Cỏ biếc uây mô thêm tháp mới 

Núi xanh soi nước thấy hình 0uương (66b1) 

Cửa thiền uắng uẻ nào di gõ 

Qua đấy chuông chiêu uẳng tiếng buôn(10) 


63. THIỀN SƯ ĐẠO LÂM 
(2-1203) 


Chùa Long Vân, làng Siêu Loại, Long Phúc (1). 
Người Cửu Cao, Chu Diên (2), họ Tăng sớm mộ 
Không tông (3), chí hạnh thuần khiết. Ban đầu, Sư 
theo Pháp Dung chùa Hương Nghiêm thọ nghiệp. 
Trải qua nhiều năm, mật nhận tâm ấn, bèn được 
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chính Dung giao phó đèn Tổ, tùy chỗ thắp sáng, theo 
cơ giúp việc, lợi người không ít. 

Đến tháng 5 năm Quý Hợi Thiên Gia Bảo Hựu 
thứ 2 (1203), Sư ngỏi kiết già mà mất (4). 


THỂ HỆ THỨ MƯỜI BẢY 
CỒN NGƯỜI, MỘT NGƯỜI RHUYẾT LỤC) 


64. NI SƯ DIỆU NHÂN 
(1042-1113) 


Viện Hương Hải, làng Phù Đổng, Tiên Du. Cô 
tên là Ngọc Kiểu, con gái lớn của Phụng Yết Vương 
(1), bẩm tính hiển thục, ngôn hạnh có phép. Vua Lý 
Thánh Tông nuôi ở trong cung. Đến tuôi cập kê, vua 
gả cho Châu mục Chân Đăng họ Lê. Họ Lê mất, tự 
thể ở vậy giữ nghĩa (67a1) không tái giá. 


Một hôm than rằng: “Ta xem thế gian, hết thảy 
các pháp cũng như mộng huyễn, huống gì bọn phù 
vinh có thể nương tựa được sao?” 


Do đó, đem cho sạch các đồ trang sức, xuống tóc 
xuất gia, đến thọ Bồ tát giới với Chân Không tại 
làng Phù Đổng, học hỏi tâm yếu. Chân Không vì vậy 
ban hiệu và cho phép trụ trì tại Ni viện. Cô giữ giới, 
hành thiền, đạt được Tam ma địa, là bậc tôn túc kiệt 
xuất trong hàng Ni chúng. Có ai đến cầu học, Cô tất 
đem Đại thừa ra giảng dạy và nói: “Chỉ trở về nguồn 
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tự tính, thì đến tiệm có thể tùy đó mà thể nhập, hãy 
thường tịch tịnh, tránh xa thanh sắc, ngôn ngữ”. 

Có học trò hỏi: “Tất cả chúng sinh bệnh, cho 
nên ta bệnh (2), sao gọi là khi nào cũng tránh xa 
thanh sắc?”. 

Cô đem giáo nghĩa đáp: “Nếu lấy sắc thấy ta, 
lấy âm thanh câu ta, là người làm tà đạo, không thể 
thấy Như Lai (3). 

Lại hỏi: “Sao gọi là ngồi yên?”(4) 
Cô đáp: “Xưa nay không đi”. 

Lại höi: “Sao gọi là không lời?” 
Cô đáp: “Đạo vốn không lời”. 

Ngày 01 tháng 6 năm Hội Tường Đại Khánh 

thứ 4 (1113), Cô cáo bệnh (5) (67b1) nói kệ: 
Sinh, già, bệnh, chết 
Từ xưa thường uậy 
Muốn câu thoát ly 
Cởi trói thêm buộc 
Mê mới tìm Phật 
Lâm mới cầu thiền 
Thiên Phật chẳng tìm 
Ngậm nuệng không nói(6) 

Bèn gội tóc, rửa mình, ngồi kiết già mà tịch, 

thọ 72 tuổi. 
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65. THIỀN SƯ VIÊN HỌC 
(1073-1136) 


Chùa Đại An Quốc, làng Cổ Hạnh, Tế Giang (1). 
Người Như Nguyệt (2), họ Huỳnh. Nhỏ học sách đời, 
đến tuổi đội mũ, đi học nội điển (3), nhân nghe một 
câu nói của Chân Không, tâm địa bỗng nhiên tỏ ngộ. 

Từ ấy, thiển học cao vút, luật nghi không ngại, 
thân mặc một áo suốt mùa lạnh nóng, bình bát tích 
trượng mang theo bên mình, tùy phương khai hóa; 
cho đến sửa cầu, đắp đường, không việc nào là không 
xung phong trước. Sau, Sư về làng Phù Cẩm (4), 
trùng tu chùa Quốc Thanh và đúc chuông. Thường có 
bài kệ duyên hóa sau: 

Sáu thức (ð) thường mê đêm trọn khố, 
Vô mình cho khuất mãi lười buông 
Sớm tối nghe chuông khơi giác ngộ 
Thân lười diệt sạch được thần thông 


Ngày 14 tháng 6 mùa hè năm Bính Thìn Thiên 
Chương Bảo Tự thứ 4 (1136), Sư thị tịch, thọ (68a1) 
64 tuổi. Các môn đệ Ngô Thông Thiền (6), Lưu Vương 
Nhân, Lữ Pháp Hoa và Châu Diệu Dụng thu di cốt, 
xây tháp để thờ. 
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66. THIỀN SƯ TỊNH THIÊN 
(1121-1193) 


Chùa Long Hoa, làng Cổ Giao, Long Biên. 
Người làng Cổ Giao, họ Phí, tên Hoàn. Ban đầu, cùng 
với bạn đồng học là Tịnh Không thờ Đạo Lâm chùa 
Long Vân làm thầy. Hằng ngày miệt mài học hỏi, 
sâu hiểu lẽ huyền. Lâm biết Sư sẽ là pháp khí, nên 
ban hiệu và ấn chứng rằng: “Tịnh là tịnh trí diệu 
viên, Thiển là thiển tâm thường tịch”. Đến khi Lâm 
tịch rồi, Sư bèn đi khắp chốn thiển, tìm bạn học 
thêm. Lúc duyên đạo đã thuần, bèn về làng cũ, trùng 
tu chùa Long Hoa. Ngoài lúc khảo sát thiển luật, Sư 
luôn nghĩ đến việc lợi tha. 

Ngày 12 tháng 8 mùa thu năm Quí Sửu Thiên 
Tư Gia Tự thứ 6 (1193) Sư thị tịch, thọ 73 tuổi. Môn 
đề là Pháp Ký soạn bia văn tại chùa có nói: 

Sư sinh đời Lý 

ta gặp thời nữnh 

Sáu độ (1) hú quên 

Bốn hoàng (2) không bỏ 

Chén thơm (3) chỗ nối 

Mười phương tín chủ sóng uê 
Gậy tích khi khua 

Bốn chúng (4) học đô mây nhóm 
Thần thông khôn tính 

Huyền dụng khó lường 
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Nếu chẳng đến Phật giúc trường 
Đâu huy thánh thơi nghiệp tốt. 
Quá đúng: 

Trời Thích trăng báu 

Vườn Pháp thôn thiêng. 


THẾ HỆ THỨ MƯỜI TÁM 
tHAI NGƯỜI, MỘT NGƯỜI RKHUYẾT LỤC) 


67. QUỐC SƯ VIÊN THÔNG 
(1080- 1151) 


Chùa Quốc Ân, làng Cổ Hiền, Nam Định (1). 
Người Cổ Hiền, họ Nguyễn tên Nguyên Ức. Sau về 
ngụ tại phường Thái Bạch (2) kinh thành Thăng 
Long, nhân thể làm nhà ở đó. Dòng dõi làm Tăng 
quan. Cha là Huệ Dục làm quan triểu vua Lý Nhân 
Tông đến chức Tả hữu nhai tăng lục, đạo hiệu là Bảo 
Giác thiển sư (3). Sư bẩm tính thông minh, tài học 
tỉnh diệu, sớm có chí xuất trần, thường gặp Viên Học 
chùa An Quốc, nhân đó mà được yếu chỉ. Năm Hội 
Phong thứ 6 (1097), đỗ Giáp khoa khoa thi tam giáo 
(4) được sung vào chức Đại văn. Năm Long Phù 
Nguyên Hóa thứ 8 (1106), vua chọn những bậc hoằng 
tài trong thiên hạ, để bổ vào chỗ khuyết trong giai 
Tăng đạo, Sư lại đứng đầu trong kỳ thi tuyển này, 
Vua càng cho (69a1) là lạ, sắp đem trao Sư quyển 
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hành chăn dân. Sư cố từ không được, bèn nhận chức 
Nội cung phụng truyền giảng pháp sư. 

Từ đó, Sư tùy cơ diễn hóa, chỉ bày yếu chỉ, giác 
ngộ cho người, giải điều mê trừ việc dốt, quyết không 
để vết. Những kẻ thọ nghiệp với Sư đều được hiển 
danh đương thời. 


Năm Thiên Phù Khánh Thọ thứ nhất (1127), 
chùa Trung Hưng Diên Thọ làm xong (5), vua sai Sư 
soạn văn bia. Vua kính trọng tài Sư, nên đổi Sư làm 
Tả nhai tăng lục. Năm Đại Thuận thứ 3 (1130), Lý 
Thần Tông mời Sư vào điện Sùng Khai. Vua hỏi về lý 
trị loạn hưng vong trong thiên hạ. 


Sư đáp: “Thiên hạ cũng như đồ dùng, để chỗ 
yên thì được yên, để chỗ nguy thì bị nguy, xin đấng 
nhân chủ hãy làm sao được như thế. Dùng đức hiếu 
sinh hợp với lòng dân, cho nên dân yêu thương như 
cha mẹ, trông ngóng như trời trăng. Đó là để thiên 
hạ vào chỗ yên vậy” 


Lại đáp: “Việc trị loạn là do quan chức, được 
người thì trị, mất người thì loạn. Thần từng xem qua 
các triều vua chúa đời trước, chưa từng có triểu đại 
nào, không dùng bậc quân tử mà được thịnh, không 
dùng kẻ tiểu nhân mà (69b1) suy. Cho đến nỗi như 
thế, không phải nguyên nhân một sớm một chiểu, 
mà chỗ do lai đã lâu lắm vậy (6). Trời đất không thể 
bỗng nhiên sinh ra nóng lạnh tức là tuần tự có xuân, 
thu. Đấng nhân quân (không thể) bỗng nhiên trở nên 
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hưng vong, tất là từ từ có thiện, ác. Thánh Chúa đời 
xưa vì biết nó như vậy, nên nương theo cái đức không 
nghỉ của trời để sửa mình, dựa vào cái đức không 
nghỉ của đất để yên người. Sửa mình tức cẩn thận 
trong lòng, run rẩy như đi trên băng mỏng. Yên 
người là kính trọng kẻ dưới, sợ hãi tựa leo bám dây 
mục. Làm thế thì không gì là không hưng, trái thế 
thì không gì là không suy, sự lần hỏi của việc hưng 
vong, chính ở nơi đây vậy”. 


Sư đối đáp quả thật xứng chỉ, nên được thăng 
làm Hữu nhai tăng thống tri giáo môn công sự. Sư 
được tự do gần vua, dâng lời chỉ bảo, chưa từng thiếu 
sót. Rồi vâng chiếu đến đền Tây Dương (7) cầu giữ 
thai vua, có ứng nghiệm. Do thế, vua càng thêm quý 
trọng, ban cho Sư khi vào triều được đứng ngang 
hàng với Thái tử. 

Năm Thiên Chương Gia Thụy thứ 5 (1137), xe 
vua gác giá (8) Sư dự nhận cố mạng và (70a1) phụng 
di chiếu, chủ trì mọi việc bàn tính phó thác.(9) 

Năm Thiệu Minh thứ 1 (1137), Anh Tông khi đã 
lên ngôi, thái hậu (10) nhiếp chính (11), cho Sư có 
công giúp vua, nên nhiều lần trọng thưởng. Sau đó, 
Sư về lại quận mình lập chùa dưỡng già. Phí tổn xây 
dựng (12) đều do quỹ Vua ban cấp, đồng thời ban chữ 
(13) để chùa thêm sang. 


Năm Đại Định thứ 4 (1143) Vua thăng Sư giữ 
chức Tả hữu nhai tăng thống nội cung phụng tri giáo 
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môn công sự truyền giảng Tam tạng văn chương ứng 
chế hộ quốc quốc sư tứ tử y đại sa môn. Đức vua đã 
trọng Sư, nên quần thần lại càng trọng vọng hơn 
nữa. Từ triều đình đến thôn đã cũng đều như thế. 


Ngày 21 tháng 4 nhuân năm Tân Mùi Đại Định 
(1151), Sư nhóm đồ chúng từ biệt, không bệnh mà 
mất, thọ 72 tuổi. Sư thường phụng chiếu biên soạn 
Chư Phật tích duyên sự hơn 30 quyển (14), Hồng 
chung uăn bị ký, Tăng gia tạp lục hơn 50 quyển (15) 
và thi phú hơn nghìn bài (16) lưu hành ở đời. 


THẾ HỆ THỨ MƯỜI CHÍN 
(HAI NGƯỜI, MỘT NGƯỜI KHUYẾT LỤC) 


68. THIỀN SƯ Y SƠN (70b1) 
(?- 1216) 


Chùa Đại Từ, Đại Thông trường, Long Phúc (1). 
Người Cẩm Hương, Nghệ An (2), họ Nguyễn. Sư mặt 
mày đẹp đẽ, ăn nói hoạt bát. Thuở nhỏ đi học, coi 
khắp thư sử, chọn bạn, lựa nghề tất nhằm hữu ích. 
Nhưng đối với kinh điển Tây Trúc, Sư hết sức lưu 
tâm. Năm 30 tuổi sư xuất gia với một vị Trưởng lão 
trong làng, sau đến kinh thành tham bái Quốc sư 
Viên Thông, nhờ một lời nói, đạt được yếu chỉ. 


Từ đấy, Sư tùy nơi đi giáo hóa, chỉ nhằm lợi 
người. Vật do người cúng Sư đều dùng vào việc Phật. 
Sư có làm bài văn khuyên người: 


328 Lê Mạnh Thút 


Ham danh chuộng lợi 

Đều như bọt nước trôi sông 
Kết phúc gieo duyên 

Ấy là trong lòng hoài bão. 

Đến lúc tuổi già, Sư dời về làng Yên Lãng (3) 
trụ trì chùa Nam Mô, thường dạy đồ chúng rằng: 
“Các ngươi nên biết, Như Lai thành chánh giác, đối 
với tất cả nghĩa lý, không còn có chỗ xem xét. Đối 
với các pháp bình đẳng, không có gì nghi hoặc, 
không hai, không tướng, không đi, không đứng, 
không lường, không hạn, xa lìa hai bên, ở nơi trung 
đạo, vượt khỏi hết thảy văn tự, ngôn (71a1) thuyết, 
truyền được thân lượng bằng hết thảy chúng sanh, 
được thân lượng bằng hết thảy mọi cõi, được thân 
lượng bằng hết thảy tam giới, được thân lượng bằng 
hết thảy Phật, được thân bằng hết thảy ngôn ngữ, 
được thân lượng bằng hết thảy nguyện, được thân 
lượng bằng hết thảy hành, được thân lượng bằng hết 
thảy tịch diệt” (4). 

Lại nói rằng : 

Như Lai thành chánh giác 
Hết thảy lượng đẳng thân 
Hội hổ không hôi hổ (5) 
Đồng tử mốt sáng thần 

Lại nói: 

Chân thân thành ugạn tượng 
Vạn tượng tức chán thân 
Cung trăng xanh quế đỏ 
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Quế đỏ tại cung trăng 
Khi sắp thị tịch, Sư gọi môn đồ dạy: “Ta không 
trở lại đây nữa”. Bấy giờ, hoa trên cây trước chùa tự 
nhiên rơi rụng, chim sẻ kêu bi thương suốt ba tuần 
không dứt. 
Ngày 18 tháng 3 năm Bính Tý Kiến Gia thứ 6 
(6) (1216) Sư mất. 


69. THIÊN SƯ THẢO ĐƯỜNG (1) 
Chùa Khai Quốc (2), kinh thành Thăng Long” 


HỆ PHÁI CỦA THIỀN SƯ THẢO ĐƯỜNG 


THẾ HỆ THỨ NHẤT 
(BA NGƯỜI 


70. HOÀNG ĐỂ LÝ THÁNH TÔNG 


71. THIỀN SƯ BÁT NHÃ (1) 


Chùa Từ Quang Phúc Thánh (2), làng Dịch 
Vương, Trương Canh (3). 


72. CƯ SĨ NGỘ XÁ 
Làng Bảo Tài (1), Long Chương" ˆ 


' Truyền tông phái của Tuyết Đậu Minh Giác (3). 
ˆ" Ba vị trên đều kế thừa thiên sư Thảo Đường 
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THẾ HỆ THỨ HAI 
(BỒN NGƯỚI) 


73. THAM CHÁNH NGÔ ÍCH' 


74. THIÊN SƯ HOÀNG MINH 
Làng Yên Lãng (1), Vĩnh Hưng. 


75. THIỀN SƯ KHÔNG LỘ 
Chùa Quang Nghiêm, Hải Thanh (1) 


... 


76. THIỀN SƯ ĐỊNH GIÁC 


“Thừa kế Hoàng đế Thánh Tông. 

`“ Kế thừa thiền sư Bát Nhã. 

*** Tức Giác Hải, hai vị trên đều kế thừa Ngộ Xá, bản truyện 
của họ đựa theo Nam tông đỏ, đều đặt vào phái Kiến Sơ 
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THẾ HỆ THỨ BA 
(BỔN NGƯỜI) 


7. THÁI PHÓ ĐỖ VŨ (1)` 


78. THIỀN SƯ PHẠM ÂM _ 
Làng Thanh Oai (1), An La' ` 


79. HOÀNG ĐỂ LÝ ANH TÔNG 


80. THIÊN SƯ ĐỒ ĐÔ'`ˆ (1) 


THẾ HỆ THỨ TƯ 
tBÓN NGƯỜI? (1) 


...e. 


81. THIÊN SƯ TRƯƠNG TAM TẠNG 


82. THIỀN SƯ CHÂN HUYỀN 


..... 


83. THÁI PHÓ ĐỖ THƯỜNG (2) 


° Kế thừa Tham Chánh hoặc có nơi nói kế thừa Định Giác. 

““ Kế thừa Thiệu Minh (3). 

**" Hai vị trên thừa kế Không Lộ hoặc có nơi nói kế thừa 
Định Giác. ' 

°*** Thừa kế Phạm Âm, có nơi nói thừa kế Không Lộ, hoặc có 
nơi nói thừa kế Định Giác. 

d4 Ba vị trên đều thừa kế Đỗ Đô hoặc có nơi nói thừa kế 
thiên sư Tịnh Giới, phái Kiến Sơ. (3) 
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THẾ HỆ THỨ NĂM 
(BỒN NGƯỜI) 


84. THIỀN SƯ HẢI TỊNH (1) 


85. HOÀNG ĐẾ LÝ CAO TÔNG 


86. XƯỚNG NHI QUẢN GIÁP NGUYÊN THỨC' 


87. PHỤNG NGỰ PHẠM ĐẲNG ` 


THIÊN UYỂN TẬP ANH 
XONG QUYÊN HẠ 


' Ba vị trên đều thừa kế Trương Tam Tạng. 
'* Thừa kế Chân Huyền, hoặc lại nói thừa kế Đỗ thái phó. 
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PHẦN III 


CHÚ THÍCH 


THIÊN UYỂN TẬP ANH 
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BÀI TỰA IN LẠI 
THIÊN UYÊN TẬP ANH 


(Ù Uy Âm Phật, tức Đức Phật đầu tiên của thế giới 
Không kiếp, trước đó không có một Đức Phật 
nào hết. Cho nên tên Đức Phật này được dùng 
để chỉ cho ranh giới giữa giai đoạn lúc chưa có 
sự phân biệt của chúng sanh và giai đoạn sau đó 
khi đã có sự phân biệt. Xem Pháp báo đàn kính 
ĐTK 2208 tờ 35?c5, Pháp hoa thông nghĩa 6 và 
Tổ đình sự uyển 5. 


(2) Ta bà: Phạn: Sahà, tên thế giới của chúng ta, 
được định nghĩa là thế giới “chịu nhận ba thứ 
độc (tức tham, sân, si) và các loại phiền não”. 
Xem Bị hoa hỉnh 5 tờ 119c 22-23 

(3) Cửu kiếp lịch tu: Điển tích Phật Thích Ca, nhờ 
ngợi ca Đức Phật Phất Sa bằng bài tán: 

Thiên thượng thiên hạ uô như Phật 

Thập phương thế giới diệc tô tỉ 

Thế gian sở hữu ngã tận hiến 

Nhất thiết cô hữu như Phật giả. 
trong khi đang làm một vị Bồ tát trên đường đi 
tới giác ngộ, mà đã có thể thâu ngắn thời gian tu 
hành của mình bằng cách vượt được chín kiếp, để 
trở thành Phật Thích Ca, trong khi Di Lặc còn 
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(4) 


(5) 


(6) 


phải đợi chín kiếp nữa. Xem Đại /rí độ luận 25 tờ 
87b27. 


Lục đạo, cũng gọi là Lục thú, tức chỉ cho sáu con 
đường sống, sáu lối sống, đó là con đường sống 
của thiên thần, của con người, của phi thiên, của 
súc sanh, của qui đói và của địa ngục. 


Tam đỏ, tức ba con đường, đấy là: 1. con đường 
lửa chỉ cho chỗ lửa đữ của địa ngục, 2. con đường 
máu chỉ cho thế giới ăn nuốt lấy sinh mạng của 
nhau tức loài súc sanh và 3. con đường đao kiếm 
chỉ cho thế giới đấu tranh bức hiếp lẫn nhau tức 
loài quỷ đói. Xem Tứ giải thoát kinh. 


Tức Bỏ Đề Đạt Mạ, Phạn Bodhidharma, đến 
Trung Quốc vào năm 520 và mất năm 528, người 
được coi thực sự khai sáng ra nên thiền Trung 
Quốc. Về sự tích, xem Truyền đăng lục 3 tờ 
217a9-220b25 và Tục Cao tăng truyện 16 tờ 
BB1b27-c26 và Lịch đại pháp bảo ký tờ 180 c3- 
181a18. 


Tức Phật Đề Trừng (232- 348). Chú sen có nghĩa 
là đọc chú làm cho hoa sen mọc lên từ một bát 
nước. Sự tích lấy từ chuyện Trừng gặp Thạch Lặc, 
và Lặc hỏi Trừng về chuyện “Đạo Phật có linh 
nghiệm gì? Trừng biết Lặc không hiểu tới lẽ sâu 
của Đạo, nên có thể dùng đạo thuật để làm bằng 
cớ, nhân đó nói rằng: “Đạo cả tuy xa, nhưng có 
thể lấy việc gần để làm chứng”. Bèn lấy một cái 
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bình bát đựng đây nước, đốt hương và niệm chủ 
thì phút chốc mọc lên một hoa sen xanh, sắc đẹp 
sáng chói mắt. Lặc do đó tin phục. Xem Cao tăng 
truyện 9 tờ 388c3-10. 


(8) Huyền trung chỉ huyền. Đây là một trong ba thứ 
huyền của phái Lâm Tế, đấy là: 1. Huyền trung 
huyền, 2. Thể trung huyền và 3. Cú trung huyền. 
Xem Nhán thiên nhân mục 2 tờ 311019. Xem 
thêm Lão Tử, Đạo đức hinh thượng thiên tờ 1bä, 
Huyền chỉ hựu huyền, Chúng diệu chỉ môn. 


(9) Sáu trần, tức sáu đối tượng của sáu giác quan, mà 
thông thường thì gồm sắc là đối tượng của mắt, 
thanh là đối tượng của tai, hương là đối tượng của 
mũi, vị là đối tượng của lưỡi, xúc là đối tượng của 
thân, và pháp là đối tượng của ý. 

Bốn tướng, tức bốn diễn trình của sự vật, đấy là 
sự sinh ra, sự trì giữ, sự thay đổi và sự diệt chết. 
Xem Cáu xó luận 5 tờ 27a12- 20a9. 


(10) Chiên đường: Điển lấy từ việc Dương Chấn (?- 
124) dạy học, trước nhà có treo bảng một con 
chim ngậm trong mỏ ba con cá chiên, nên sau này 
người ta gọi nhà chiên hay chiên đường, đê chỉ 
chỗ các thầy đổ dạy học. Xem Hậu Hán thư 84 tờ 
1b5-9. 


(11)Dẫn Chu dịch: “Quẻ Mông”: “Phi ngã cầu đồng 
mông, đồng mông cầu ngã”. Xem Chu địch 1 tờ 
9a3. 
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1. THIÊN SƯ VÔ NGÔN THÔNG 


(1) Đối chiếu với các tư liệu Trung Quốc: 


(a). Truyên đăng lục 9 ĐTK. 2076, tờ 268a28- 
b13: Hoài Nhượng thiển sư, đệ tam thế Hồng 
châu Bách Trượng Hoài Hải thiển sư pháp tự 
Quảng Châu, An hòa tự, Thông thiển sư giả, Vụ 
châu, Song Lâm tự thọ nghiệp, tự ấu, quả ngôn, 
thời nhơn vị chỉ Bất Ngữ Thông dã. Nhân lễ 
Phật, hữu thiển giả vấn vân: “Tọa chủ lễ để thị 
thập ma?” Sư vân: “Thị Phật” Thiền giả nãi chỉ 
tượng vân: “Giá cá thị hà vật?” Sư vô đối. Chí đạ, 
cụ oai nghi, lễ vấn thiền giả vân” Kim nhật sở 
vấn, mỗ giáp vị tri ý chỉ như hà”. Thiển giả vân: 
“Tọa chủ kỷ hạ da?” Sư vân: “Thập hạ” Thiển giả 
vân: “Hoàn tầng xuất gia dã vị?” Sư chuyển mang 
nhiên. Thiên giả vân: “Nhược dã bất hội, bách hạ 
hề vi?” Thiền giả nãi mệnh Sư đồng tham Mã Tổ. 
Hành chí Giang Tây, Mã Tổ di viên tịch. Nãi yết 
Bách Trượng, đôn thích nghi tình. Hữu nhân vấn: 
“Sư thị thiên sư phủ?” Sư vân: “Bản đạo bất tằng 
học thiển”. Sư lương cửu khước triệu kỳ nhân. Kỳ 
nhân ứng nặc. Sư chỉ tông lư thọ tử. (kỳ nhân vô 
đối). Sư nhất nhật linh Ngưỡng Sơn tương sàng tử 
lai. Ngưỡng Sơn tương đáo. Sư vân: “Khước tống 
hoàn bản xứ. Ngưỡng Sơn tùng chỉ. Sư vân: “Sàng 
tư na biên thị thập ma vật?” Ngưỡng Sơn vân: 
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“Vô vật” Sư vân: “Giá biên thị thập ma vật?” 
Ngưỡng Sơn vân: “Vô vật” Sư triệu: “Huệ Tịch” 
Ngưỡng Sơn vân: “Nặc” Sư vân “Khứ”. 

(b). Liêu đăng hội yếu 7 (Vạn 136 tờ 275a15), 
chép gian lược hơn, và nói Huệ Tịch lúc bấy giờ 
còn là một Sa di. 


(c). Đại Quang Minh tạng, quyển trung (Vạn 137 
tờ 422b), chép từ đoạn “có người hỏi Sư có phải 
thiền sư?” v.v.., như Truyên đăng lục (đã dẫn), 
cuối cùng có lời bình của Bản Đàm: “Cổ nhân tự 
lợi căn thượng trí dĩ hoàn nhất đẳng phác mậu 
chỉ tư, đại lược tương tợ. Kỳ thọ đạo ký bất tương 
viên, nhi dụng xứ diệc nhiên. Bất Ngữ Thông di 
hạ chí vu Đại An chư sư, thân tự Bách Trượng lô 
bị trung lai, nhi đoàn liễu tỉnh kim, lược vô chỉ 
uế. Thử đản trước kỳ nhất thời ứng cơ nhỉ dĩ; yếu 
nghiệm kỳ khí lực tương địch, lợi độn tương ma, 
tự phi kỳ gia đệ huynh, thục cảm khinh xúc?” 


(d). Ngũ đăng hội nguyên 4 (Vạn 138 tờ 63), 
chép như Truyền đăng lục, đã dẫn, từ đầu đến 
cuối, chi tiết đối thoại với Ngưỡng Sơn có khác 
một chút: “Sư nhất nhật triệu Ngưỡng Sơn: 
“Tương sàng tử lai” Sơn tương đáo. Sư viết: 
“Khước tống bản xứ trước”. Sơn tùng chi. Sư triệu: 
“Huệ Tịch”. Sơn ứng nặc. Sư viết: “Sàng tử na 
biên thị thậm ma vật?”. Sơn viết: “Chẩm tử” giá 
biên thị thậm ma vật?” Sơn viết: “Vô vật” Sư phục 
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triệu: “Huệ Tịch”. Sơn ứng nặc. Sư viết: “Thị thậm 
ma” Sơn vô đối. Sư viết: “Khứ”. 


(te). Ngũ đăng nghiêm thống 4 tờ 103b. và Chí 
nguyệt lục 11 tờ 125c cả hai bài đều chép như Ngũ 
đăng hội nguyên đã dẫn. 


(2) Tức huyện Tiên Du. Đại Nam nhất thống chí, 
tỉnh Bác Ninh, nói: “Huyện Tiên Du ở xiên về 
phía đông bắc phủ ly Từ Sơn 10 dặm, rộng từ 
đông sang tây 18 dặm, bắc xuống nam 10 đặm, 
phía đông 10 đặm thì đến địa giới huyện Quế 
Dương, tây 7 dặm thì đến địa giới huyện Yên 
Phong, nam 11 dặm thì đến địa giới huyện Siêu 
Loại của phủ Thuận An, bắc 6 dặm đến địa giới 
huyện Yên Phong. Đời Trần về trước nguyên đã 
có tên huyện này. Sử ký nói Nguyễn Thủ Tiệp 
chiếm cứ Tiên Du, tức là ở đây. Đời thuộc Minh, 
châu Vũ Ninh gồm lấy nó và thuộc phủ Bắc 
Giang. Đời Lê Quang Thuận, đổi nó thuộc phủ Từ 
Sơn. Triểu ta nhân theo đấy. Nó gồm hai tổng, 56 
xã thôn”. Nay tức là huyện Tiên Du, tỉnh Hà ))ắc. 
Làng Phù Đổng ở tại huyện này. Chùa Kiến Sơ, 
như truyện của Cảm Thành xác định là do một 
nhà giàu họ Nguyễn của làng đấy đem nhà mình 
cải thành chùa, rồi đem cúng cho Cảm Thành có 
lẽ khoảng năm 820 hay trước đó không lâu. 


Huyện Tiên Du này, vào thời kỳ nhà Lý chắc gọi 
là quận Tiên Du, bởi vì trong truyện Cảm Thành 
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nói Thành người Tiên Du, xuất gia ở núi Tiên Du 
quận mình”. 

(83) Vụ châu, địa danh đời Đường, sau đổi là Tư châu. 
Nay là huyện ly huyện Vụ Xuyên, Quý châu. 


(4) Tức Truyền đăng lục do Đạo Nguyên khơi viết 
năm 1004. Nó gồm cả thảy 30 quyển, mô tả lịch 
sử truyền thừa của thiển tông từ Phật Tỳ Bà Thi 
trở xuống cho tới thiển sư Huệ Thành (941- 1007). 
Năm Cảnh Đức thứ 4 (1007) là năm ông hoàn 
thành tác phẩm này. Vì nó được viết trong 
khoảng Cảnh Đức (1004- 1007) đời Tống Chân 
Tôn nên cũng có tên Cảnh Đức truyền đăng lục, 
hiện ở trong Đại tạng kinh số 2076. 

(5) Tức thiền sư Đạo Nhất (709- 788) ở Giang Tây, 
là học trò đắc pháp duy nhất của Nam Nhạc Hoài 
Nhượng. Sư người họ Mã, nên cũng thường gọi là 
Mã Tổ. Về tiểu sử, xem Truyền đăng lục 6 tờ 245 
c23-246c6. 


(6) Giang Tây, vùng đất ở phía nam thuộc lưu vực 
trung bộ sông Dương Tử. Tương đương với phần 
đất tỉnh Giang Tây ngày nay. 


(7) Bách Trượng Hoài Hải (749- 814) là học trò của 
Mã Tổ. Sư người Trường Lạc, Phúc Châu. Sau khi 
đắc pháp với Mã Tổ rồi, bèn đến tại núi Đại 
Hùng ở Hồng Châu, vì ở ngọn núi này cao dốc 
nên cũng gọi là Bách Trượng. Xem Truyền đăng 
lục 6 tờ 249b26- 250c. Ở Trung Quốc, Hải được coi 
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như là vị thây của hai người học trò đã khai sinh 
ra hai phái thiển lớn của Trung Quốc, đấy là Linh 
Hựu ở Qui Sơn, người đã cùng với học trò mình là 
Huệ Tịch ở Ngưỡng Sơn khai sinh ra phái thiển 
Qui Ngưỡng, và Hy Vận ở Hoàng Bá, người đã 
dạy cho học trò mình là Nghĩa Huyền ở Lâm Tế 
thành lập nên phái thiển Lâm Tế. Ở đây, ta có 
thể nói Hải còn có một người học trò thứ ba cũng 
khai sinh ra một thiển phái lớn khác ngoài đất 
Trung Quốc, đấy là thiển phái Kiến Sơ của Vô 
Ngôn Thông ở Việt Nam. 


(8) Tham chiếu Truyễn đăng lục 6 tờ 250a17: thiển 
sư Bách Trượng, có tăng hỏi: “Như hà thị Đại 
thừa đốn ngộ pháp môn?” Sư viết: “Nhữ đẳng tiên 
hiết chư duyên, hưu tức vạn sự; thiện dữ bất 
thiện, thế, xuất thế gian, nhất thiết chư pháp, 
mạc ký ,mạc ức, mạc duyên niệm, phóng xả thân 
tâm linh kỳ tự tại. Tâm như mộc thạch, vô sở 
biện biệt. Tâm vô sở hành. Tâm địa nhược không, 
tuệ nhật tự hiển. Như vân khai nhật xuất (....)” 


(9) Ngưỡng Sơn Huệ Tịch (814-890); Xem Truyền 
đăng lục 11 tờ 282a-288c; Huệ Tịch ngữ lục ĐTK 
1910 tờ 582a5 và tờ 584c23. 

(10) Tức chùa Kiến Sơ, làng Phù Đổng. 

(11) Nam Nhạc Hoài Nhượng (677-744), đệ tử đắc 
pháp của Huệ Năng và thầy của Mã Tổ Đạo Nhất. 
Xem Truyêền đăng lục 5 tờ 240c7-241a26. 
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(12) Nguyên văn: 
Nhất thiết chư phúp, 
Giai tùng tâm sanh. 
Túan bô sở sanh, 
Pháp tô sở trụ. 
Nhược đạt tâm địa, 
Sở tác 0ô ngại. 
Phi ngộ thượng căn, 
Thận uật hhùnh hứa. 


So sánh Truyền đăng lục 5 tờ 241a138: (Nam Nhạc 
thiền sư nói:) Nhất thiết pháp giai tùng tâm sinh, 
tâm vô sở sinh, pháp vô năng trụ. Nhược đạt tâm 
địa, sở tác vô ngại. Phi ngộ thượng căn, nghi thận 
từ tai. 

(13) Trà tỳ, cũng gọi là Xà duy, là những phiên âm 
của chữ Phạn éœuyơ, nghĩa là sự đốt xác người 
sau khi chết, tức hỏa táng. 


Xá lợi, phiên âm của chữ Phạn éởrìrơ, chỉ cho số 
xương cốt còn lại sau khi đốt, mà người ta thường 
gọi là lĩnh cốt của đức Phật và các vị tổ. 


(14) Nguyên văn: Thời Đường Bảo Lịch nhị niên 
Bính ngọ chính nguyệt thập nhị nhật nhị thập 
bát niên. Câu này đoạn đầu thật quá rõ ràng, đây 
là “Bấy giờ ngày 12 tháng giêng năm Bính Ngọ 
Đường Bảo Lịch thứ hai”. Điểm khó khăn nằm ở 
bốn chữ cuối cùng, mà nhiều người đã nhận thấy. 
Xem Gaspardone, Bibiographie Annamuite tr.174 
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chẳng hạn. Chúng tôi nghĩ rằng bốn chữ “nhị 
thập bát niên” nếu thêm chữ “thọ” vào trước chữ 
“nhị” và sửa chữ “nhị” thành chữ “lục”, thì ta sẽ 
có “thọ lục thập bát niên”. Và tuổi thọ của Vô 
Ngôn Thông chắc chắn phải là 68, như ta có thể 
truy ra sau. Căn cứ vào tiểu sử, ta biết Thông 
xuất gia từ nhỏ, vì Thông “thiếu mộ không môn, 
bất trị gia sản”. Vậy, với tư cách một đồng chân 
nhập đạo, với sự “quả ngôn mặc thức” của mình, 
Thông chắc chắn phải thọ giới Tỳ kheo, để thực 
sự làm một nhà sư Phật giáo vào lúc Thông 20 
tuổi. Đến khi Thông gặp vị thiển khách thì bấy 
giờ theo chính lời Thông, Thông đã trai qua 10 
hạ, nghĩa là đã trải qua 10 năm từ lúc thọ giới. 
Nói cách khác, khi gặp vị thiển khách Thông đã 
30 tuổi. Năm Thông 30 tuổi này cũng là năm 
Thông được vị thiển khách vừa nói đem đến yết 
kiến Mã Tổ Đạo Nhất. “Nhưng vừa tới Giang Tây 
thì Tổ đã thị tịch”. Tổ đây tức Mã Tổ, và năm Mã 
Tổ mất là năm 788. Vậy, năm 788 này cũng là 
năm Thông 30 tuổi. Từ đó, suy ra năm sinh của 
Thông phải rơi vào năm 759. Bấy giờ, ta biết 
Thông mất vào năm 826. Như thế tuổi thọ của 
Thông tính theo lối Đông phương đúng là 68 tuổi. 
Do đó, chúng tôi nghĩ “nhị thập bát niên” là một 
viết sai và thiếu của “thọ lục thập bát niên”. Viết 
thiếu chữ , trường hợp này Thiên uyển tập anh 
bản in năm 1715 có khá nhiều. Chẳng hạn, ở tờ 
17b6 hai cái tên khá quen thuộc là Bảo Tính và 
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Minh Tâm thì bị viết thành Bảo Tính Minh. Về 
việc chữ lục bị viết thành chữ nhị thì cũng khá dễ 
xẩy ra, vì tự dạng chúng rất dễ lâm, như trường 
hợp Kiến Gia tam niên Bính Tý của truyện Y Sơn 
là một chép lầm của Kiến Gia lục niên. 


(15)Nguyên văn: Hựu chí Khai Hựu Định Sửu nhị 
thập tứ niên. Câu này cũng trong trường hợp 
tương tự như câu trên, và chúng tôi để nghị cách 
đọc và hiểu nó thế này. Thứ nhất, chữ hựu chắc 
phải là chữ dĩ viết lộn, bởi dáng chữ khá giống 
nhau. Tiếp đến, những chữ nhị thập tứ niên, 
chúng tôi nghĩ chúng là một viết lộn, sai và thiếu 
cũng có thể từ những chữ “phàm ngũ bách thập 
nhị niên”. Nhị thập là một viết ngược của thập 
nhị. Sự viết ngược này xuất hiện khá nhiều trong 
Thiên uyến tập anh, như Lương Nhiệm Văn thì 
viết thành Lương Văn Nhiệm trong truyện của 
Cửu Chi. Chữ tứ chắc là một viết sai và ngược của 
chữ bách, bởi dáng chữ chúng khá giống nhau. 
Như vậy, nhị thập tứ niên đúng ra phải là bách 
thập nhị niên. Cuối cùng, vấn đề thêm hai chữ 
“phàm ngũ”. Ngó vào tự dạng của hai chữ này, ta 
thấy chúng có những nét rất giống với chữ sửu đi 
trước. Có thể, người hiệu đính bản in năm 1715 
của Thiền uyển tập anh, vì để bản đã lu mờ hay 
bị mọt cắn, đã không thấy ý nghĩa của chữ phàm 
ngũ ấy và coi chúng như những điển tự của chữ 
sửu đứng trước, nên đã loại ra. Còn chữ bách thập 
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nhị, một khi đã loại chữ phàm ngũ thì bỏ chữ 
bách, hoặc sửa nó lại thành chữ tứ hay một chữ gì 
đó. Trong trường hợp này, có lẽ họ đã sửa thành 
chữ tứ và tạo nên sự viết lộn ngược trên. Dầu sao 
đi nữa, chúng tôi nghĩ rằng một để nghị giải 
quyết một đoạn văn như thế không đến nỗi hoàn 
toàn không có lý. Và lý do cho để nghị ấy như 
sau. 


Ta biết tác giả Thiên uyển !ập anh biết khá ¬hiễu 
về Truyền đăng lục của Đạo Nguyên. Mà cứ theo 
lối viết của Nguyên thì sau những vị tổ chính yếu 
của thiển tông Trung Quốc như Bê Đề Đạt Mạ cho 
dến Huệ Năng mất, Nguyên đều tính từ năm mất 
của họ đến năm Nguyên đang viết Truyền đăng 
lục, tức năm Cảnh Đức thứ nhất (1004), và nói 
“đến nay năm Giáp Thìn Cảnh Đức thứ nhất, 
phàm bao nhiêu năm. Ví dụ, về Huệ Năng thì ông 
nói “đến nay năm Giáp Thìn Cảnh Đức thứ nhất 
phàm 292 năm”. Năng mất năm 713, đến năm 
1004 thì quả là 292 năm. Trường hợp Thiền tuyển 
tập anh cũng vậy. Tác giả muốn tính cho ta biết 
từ khi Vô Ngôn Thông mất. đi cho tới lúc ông 
đang viết tác phẩm của mình gồm cả thảy bao 
nhiêu năm. Thông mất năm 826 đến đời Trần, 
Khai Hựu Định Sửu (1337), thì Thông cách ta 
đúng 512 năm theo lối tính phương đông. Đấy là 
lý do tại sao chúng tôi để nghị sửa nhị thập tứ 
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niên thành phàm ngũ bách thập nhị niên và dịch 
theo đó. 


(16) Nguyên văn: Ngã Việt thiển học tự Sư chỉ thỉ. 
Câu này đã làm một số người như Gaspardone 
(sđd.) tự hỏi làm sao tác giả Thiền uyến tập anh 
có thể viết một câu như thế, trong khi biết rõ 
ràng rằng, thiền học Việt Nam không phải bắt 
đầu với Vô Ngôn Thông, mà là với Tỳ Ni Đà Lưu 
Chi như chính ông đã ghi lại. Phải chăng đã có 
những sai lầm văn cú trong lúc truyền bản? Thực 
ra, viết như thế, tác giả Thiên uyến tộp anh muốn 
phơi bày quan điểm và lập trường viết sử của 
mình, để từ đó biện minh cho việc ông đã bắt đầu 
cuốn sử về thiển tông Việt Nam của mình bằng 
dòng Vô Ngòn Thông. Nói khác đi, thiền của Vô 
Ngôn Thông mới là phái thiền chính thông theo 
quan niệm cua ông. Thiền của Tì Ni Đa Lưu Chỉ 
dù có xưa hơn vẫn không thể có vinh dự đó được. 
Viết về lịch sử thiển tông Việt Nam cho đến thời 
ông đã có nhiều đánh giá khác nhau, mà nổi bật 
nhất là việc Thông Biện không thừa nhận có phái 
thiển của Nguyễn Bát Nhã, tức thiển phái Thảo 
Đường, và thiển phái của Nguyễn Đại Điên. Quan 
điểm này sau đó được Thường Chiếu, tác giả của 
Nam tông tự pháp đô, chấp nhận, đến nỗi Quách 
Thần Nghỉ phải tra hỏi. Nhưng đến tác giả Thiên 
uyển tập anh dù quan điểm vừa nói vẫn đang còn 
có giá trị, ông đã phải thêm vào phần ghi lại sự 
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truyền thừa của phái Thảo Đường. Ta không biết 
đây có phải là vì ảnh hưởng của Huệ Nhật, tác 
giả Liệt tổ yếu ngữ, một người được tác giả Thiên 
uyến tập anh, dẫn ra với một niềm tôn trọng và 
tin tưởng khá lớn? Và Huệ Nhật, một sử gia Phật 
giáo khác thời Lý Trần, phải chăng đã gồm thêm 
phái Thảo Đường trong cuốn sách của mình ? 


Ngoài ra, như đà chứng minh trong phản 
nghiên cứu, tác giả Tiên tuyến tập anh thuộc 
phái thiển Trúc Lâm. Mà phái thiên này xuất 
phát từ dòng Kiến Sơ. Cho nên không có gì là lạ 
khi ông bắt đầu thiển Việt Nam từ Vô Ngôn 
Thông. 


2. THIÊN SƯ CẢM THÀNH 


(1) Bản đời Lê viết “Tánh Thị”, thì Thị đây chỉ họ 
của Cảm Thành. Thành như vậy họ Thị. Họ Thị 
không phải là không được biết đến trong lịch sử. 
Tum quốc chí 63 còn ghi lại một nhân vật của 
triều Tôn Ngô của Trung Quốc tên Thị Nghi, rồi 
chú rằng: “Nghi nguyên có họ Thị [{_ nhưng sau 
viết cải lại thành Thị 71:”. Bản đời Nguyễn trước 
chữ “Tánh Thị”, viết thêm hai chữ “vị tường”. 
Đây chắc là một tăng bố cúa Phúc Điển, chứ 
không phải là của Tiêu Sơn tự cựu bản. 
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(9) Lịch triều hiến chương loại chí 3 tờ 2a6-7 nói: 
“Phật Tích ở tại huyện Tiên Du, lại có tên là núi 
Tiên Du. Xưa có tiêu phu Vương Chất vào thấy 
hai ông già đánh cờ dưới bóng cây tùng, bèn dựa 
búa đứng xem. Xem xong cuộc cờ, ngó lại thì 
không thấy ai cả, mà cán búa đã mục bao giờ, 
nên lại tên là thôn Lạn Kha”. Vậy núi Tiên Du 
cũng có tên là núi Phật Tích hay núi Lạn Kha. 
Và núi Lạn Kha này, Đại Nam nhất thống chí, 
tỉnh Bắc Ninh, nói: “Núi Lạn Kha ở tại huyện 
Tiên Du về phía nam cách bốn dặm, trên núi có 
ao Thú Long, trên chóp Thất Sơn có bàn cờ đá. 
Tương truyền xưa có tiểu phu Vương Chất vào núi 
thấy hai ông già đánh cờ dưới cây tùng bèn dựa 
búa đứng nhìn, đến khi cuộc cờ tan, mà không 
biết cán đã mục tan. Dưới núi có động tên Vạn 
Phúc, cảnh trí thanh vắng tương truyền đời Lý 
dựng nên. Sử ký nói “Triệu Đà đóng quân ở núi 
Tiên Du đánh với An Dương Vương, tức là nơi 
đây. Truyền kỳ lục nói Từ Thức cởi áo cừu cho 
Tiên nữ, tức cũng ở núi đây”. Tuy nhiên, An Nam 
chí lược 1 tờ 22 cũng ghi: “Núi Tiên Du có bàn đá 
lấp loáng dấu những đường gạch, tương truyền 
Tiên đánh cờ trên đó, sau bọn con gái đi hái củi 
giao hợp ở trên đó nên nó lật xuống và vỡ ra”. 
Nay tức núi Lạn Kha, huyện Tiên Du, Hà Bắc. 


(3) Kinh Pháp hoa, phẩm Phương tiện: “Chư Phật 
Thế Tôn chỉ vì một đại sự nhân duyên mà xuất 
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hiện ở đời”. Xem Diệu pháp liên hoa bính 1 tờ 
7a21. 


(4) Truyền đăng lục Itờ 205b.26-28 nói, khi Phật 
sắp nhập diệt, Phật nói với đệ tử Ma Ha Ca 
Diếp rằng: “Ta đem thanh tịnh pháp nhãn, niết 
bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vi diệu chánh 
pháp, đem giao cho ngươi, ngươi nên giữ gìn”. 

(5) Cả đoạn từ “Khi Đạt Mạ mới đến” cho tới “không 
nên truyền nữa” ở đây là dẫn y nguyên văn câu 
nói của Hoằng Nhẫn cho Huệ Năng lúc Nhẫn 
truyền ca sa cho Năng, mà cả Pháp bảo đàn hình 
tờ 394a28 lẫn Truyên đăng lục 3tờ 223a20 đều 
có chép. Nguyên văn nó đọc: “Tích Đạt Mạ sơ 
chí, nhân vị chỉ tín, cố truyền y bát dĩ minh đắc 
pháp. Kim tín tâm di thục, y nãi tranh đoan. Chỉ 
ư nhữ thân, bất phục truyền dã”. Vì dẫn nguyên 
văn này, cho nên chữ ông trong đoạn này ta phải 
hiểu là chỉ Huệ Năng. 

(6) Sự truyền thừa nói đến trong đoạn này, ta có thể 
vẽ thành đồ biểu như sau: 

Thích Ca Mâu Ni 

Ma Ha Ca Diếp 

Bê Đề Đạt Mạ (?-528) 
Huệ Khả (487-593) 
Tăng Xán (?-606) 

Đạo Tín (580-651) 
Hoằng Nhẫn (601-674) 


352 Lê Mạnh Thút 


Huệ Năng (638-713) 
Nam Nhạc Hoài Nhượng (677-744) 
Mã Tổ Đạo Nhất (709-788) 
Bách Trượng Hoài Hải (720-814) 
(7) Nguyên văn: Nhất hoa khai ngũ diệp. Đạt Mạ 
truyền pháp cho Huệ Khả đọc bài kệ 
Ngô bản lai tư độ 
Truyên pháp cứu mê tình 
Nhất hoa khai ngũ diệp 
Kết quả tự nhiên thành. 


Xem Truyền đăng lục 3 tờ 219c17-18 


(8) Nguyên văn: Tiềm phù mật chứng, thiên vạn 
hữu dư. Lời phú chúc của Đạt Mạ cho Huệ Khả 
cũng nói: 
Tiêm phù một chứng 
Thiên uạn hữu dư 
Nhữ đương xiển dương 
Vật khinh 0} ngộ 

Xem Truyền đăng lục 3 tờ 219c15 

(9) Nguyên văn : Xúc đồ thành trệ. Hòa thượng Bảo 

Chí, Thập tứ khoa tụng: 
Ngu nhân bị tha cấm hệ 
Trí giả tạo tác giai không 
Thanh uăn xúc đồ u¡ trệ 
Đại sĩ nhục nhãn uiên thông 
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Xem Truyền đăng lục 29 tờ 450c13-14. Xem 
thêm Bích nham lục 5 tắc 4 (tờ 182a5). 


(10) Nguyên văn: Ngã bản vô ngôn. Có thể dịch: ”Ta 
vốn không lời”. Nhưng Vô Ngôn cũng có thể chỉ 
Vô Ngôn Thông, hoặc chỉ cái chân lý không thể 
tiện Lz được: 


3. THIỀN SƯ THIỆN HỘI 


(1) Đây chắc là một viết đảo của tên chùa Thiển 
Định tại làng Khương Tự huyện Siêu Loại ngày 
xưa, nay là huyện Thuận Thành, Hà Bác. Đại 
Nam nhất thống chí, tỉnh Bác Ninh, viết: “Chùa 
Diên Ứng ở tại xã Khương Tự, huyện Siêu Loại, 
có bốn pho tượng Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi 
và Pháp Điện rất có dấu thiêng”. Đời Trần, Mạc 
Đĩnh Chi dựng chùa một trăm gian, tháp chín 
tầng, cầu chín nhịp, nền cũ nay hãy còn. Xét 
Pháp Ván Phát truyện thì thuở Sĩ Nhiếp làm 
thái thú đóng tại thành Luy Lâu, ở núi xanh 
phía tây thành ấy có một vị Sư tên Khâu Đà La. 
Có người con gái của Tu Định tên A Man bị Sư 
phạm đến mà có thai, sinh ra một đứa con gái. 
Sư đem giấu trong một cây to giữa núi sâu, sau bị 
gió mưa lớn, cây trốc gốc, nổi trong nước trôi đến 
bến Luy Lâu. Người ta cho là lạ, vớt cây lên bờ, 
đẽo thành bốn pho tượng Phật, rồi cất chùa tên 
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là Thiền Định, tức nay là chùa Diên Ứng để đặt 
bốn tượng ấy mà thờ. Về sau mỗi khi cầu mưa 
đều có linh ứng, nên đặt tên là Pháp Vân. Pháp 
Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Thập di ký của Lý Tế 
Xuyên nói: “Người Cổ Châu mỗi năm mừng ngày 
Phật Đần đều họp nhau ở chùa Thiền Định”. Đời 
Trân Nghệ Tông có khen ban mỹ hiệu. Sử đời Lê 
chép Lê Nhân Tông vào năm Thái Hòa thứ 6 
(1448) sai Lê Thái úy đến Cổ Châu rước tượng 
Phật Pháp Vân về chùa Báo Thiên tại kinh 
thành để cầu mưa”. 


(2) Tức huyện Siêu Loại. Đại Nơm nhất thống chí, 
tỉnh Bắc Ninh, viết: “Huyện Siêu Loại, từ đông 
sang tây 27 dặm, từ bắc xuông nam 9 dặm, đông 
đến địa phận huyện Lương Tài 7 dặm, tây đến 
địa phận huyện Gia Lâm thuộc phân phủ 6 dặm, 
bắc đến địa giới huyện Gia Bình 3 dặm, thuộc 
đất Luy Lâu đời Hán. Sử hý nói Sứ quân Lý 
(Lãng Công) chiếm cứ Siêu Loại, tức là ở đây. 
Năm Thiên Huống Bảo Tượng (1068) đổi làng 
Thổ Lôi làm làng Siêu Loại (xin ghi vào đây để 
tiện tham khảo), sau đối làm huyện. Đời thuộc 
Minh nó thuộc Bắc Giang. Lê Quang Thuận cải 
thuộc phủ Thuận An và do phủ đó kiêm lý. Triều 
ta nhân theo. Nó coi 6 tổng 68 xã thôn”. Hiện 
nay là huyện Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc. 


Khám định Việt sử thông giảm cương mục chính 
biên 3 tờ 26b6 nói: “Làng Siêu Loại ở tại huyện 
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Siêu Loại, tỉnh Bắc Ninh, nay là xã Thuận 
Quang”. Nhưng hiển nhiên xã Thuận Quang hiện 
không có chùa Thiền Định. Do đó, làng Siêu Loại 
đời Lý phải coi là tương đương với huyện Siêu 
Loại, tức huyện Thuận Thành ngày nay. 


Điển Lãnh, tên làng. Truyện này nói Thiện Hội 
“lúc nhỏ xuất gia với Sư Tiệm Nguyên chùa Đông 
Lâm cùng làng”. Vậy chùa Đông Lâm ở tại làng 
Điển Lãnh. Bây giờ căn cứ vào Cổ chảu Pháp Ván 
Phát bản hạnh ngữ lục tờ 16b 3-4 ta biết một 
ngôi chùa tên Đông Lâm ở Điển Lãnh, và đây là 
chùa thờ Phật Pháp Vân thời Lý Nhân Tông. Vậy 
Điển Lãnh cũng là Điển Linh và ở tại làng 
Khương Tự ngày nay. Ngoài chùa Đông Lâm, làng 
này còn có chùa Phúc Thánh mà Minh Trí (tức 
Thiển Trí) trụ trì. 


Chùa này, Đại Việt sử lược 2 tờ 10b3 nói dựng 
vào năm Long Thụy Thái Bình thứ hai (1055), 
nhưng không nói rõ ở đâu. Cứ theo đây thì nó 
phải ở làng Điển Lãnh. Truyện của thiển sư Minh 
Trí ở đưới còn ghi thêm một chùa khác nữa cũng 
thuộc Điển Lãnh đó là chùa Phúc Thánh. Chùa 
này theo Đại Việt sử hý toàn thư B4 tờ 6b4 ghi 
vào năm 1144 Lý Anh Tông cũng cho dựng một 
chùa tên Phúc Thánh. 


Giáo, chỉ Phật giáo được truyền thừa bằng kinh 
điển; các tông phái ngoài thiển tông. 
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Tham chiếu, Phú pháp tạng nhân duyên truyện 1 
tờ 297b6-8: Khi sắp diệt độ, Phật bảo đại đệ tử 
Ma Ha Ca Diếp: “Ngươi nay nên biết, trong vô 
lượng a tăng kỳ kiếp, ta vì chúng sanh, siên~ tu 
khổ hạnh, một lòng chuyên tìm pháp không gì 
hơn. Nguyện xưa của ta như vậy, nay đã thỏa rồi”. 


(7) Vị tàng thuyết nhất tự. Các thiền gia thường nói 


nó xuất xứ từ kinh Văn Thù. Hiện có một số 
kinh mang tên Văn Thù hay Văn Thù là người 
đối thoại chính. Nhưng không có kinh nào có câu 
đó. Ý nghĩa tương tự cũng có thể tìm thấy trong 
kinh Lăng già 3 tờ 498 c17-19: “Ngã tùng mỗ dạ 
đắc tối chánh giác nãi chí mỗ dạ nhập bát Niết 
bàn, trung gian nãi chí bất thuyết nhất tự”. 


(8) Thiền sư Đại Châu Huệ Hải: “Tầm văn thủ chứng 


giả ích trệ, khổ hạnh cầu Phật giả câu mê, ly 
tâm cầu Phật đã ngoại đạo, chấp tâm thị Phật dã 
vi ma”. Xem Truyền đăng lục 6 tờ 248a1-3. 


(9) Thiền sư Đại Châu Huệ Hải: Hữu hành giả vấn: 


“Tức tâm thị Phật, na cá thị Phật?”. Sư vân: “Nhữ 
nghi na cá bất thị Phật chỉ xuất khán”. Vô đối. Sư 
vân: “Đạt tức biên cảnh thị, bất ngộ vĩnh quai sơ”. 
Xem Truyền đăng lục 6 tờ 247a22- 24. 
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4. THIÊN SƯ VÂN PHONG 


(1)74áy hô chí, phần về Cổ tích, ghi: “Chùa Khai 
Quốc ở tại bờ sông Nhị Hà. Phía bắc của hỗ 
(Tây), nay là bến Yên Phụ mé ngoài đê. Nguyên 
Nam Đế nhà Tiền Lý nhân nên cũ của chùa An 
Trì của triều Hồng Bàng, mà dựng lên, nên có 
tên Khai Quốc. Sau danh tăng triều Ngô là 
Nguyễn Vân Phong người Từ Liêm tu bổ lại. 
Trong khoảng hai triều Định và Lê, Quốc sư Ngô 
Khuông Việt thường trú trì tại đó. Nhà Lý trùng 
tu lại”. Đến phần về chùa chiển, Táy hồ chí lại 
ghi: “Chùa Khai Quốc do Nam Đế triểu Tiên Lý 
nhân nền cũ chùa An Trì, mà dựng lên. Chùa ở 
bến Yên Phụ trên bờ sông phía ngoài đê thuộc 
mạn bắc hồ. Khi họ Lý dời đô đến, có sửa sang 
lại. Những danh tăng như Lý Thảo Đường, Ngô 
Thông Biện, đến Viên Học và Tịnh Không đều có 
ở đó. Triểu Trần thường hay đến chơi. Trong 
khoảng Đại Bảo nhà Tiền (phải đọc là Hậu) Lê 
(1428-1789), vua ban tên An Quốc. Tiên nhân 
Trần Tú Uyên sinh ở đó nên có tên vậy. Trong 
khoảng Hoằng Định (1600- 1618) nhà Hậu Lê, bờ 
sông bị lở, người trong ấp đời vào bên hồ, nay là 
chùa Trấn Bắc”. 


Về chùa Trấn Bắc này, nó viết tiếp: “Trấn 
Bắc là chùa An Quốc dời vào, đổi tên như vậy, 
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nay ở trong phần đất phường Yên Phụ. Bãi Rùa 
trên hồ nguyên có điện Hàm Nguyên của triều 
Trần, việc dựng điện có nói trong phản về cổ 
tích, nền cũ nó vẫn còn. Năm Lê Hoằng Định 
thứ 16 (1615) sông lở, chùa gần sụp. Người trong 
ấp đời vào dựng lại ở đấy. Trong khoảng Chính 
Hòa (1680- 1704), vua đến chơi, đổi tên chùa là 
Trấn Quốc. Trong khoảng Vinh Hựu (1735-1739) 
và Canh Hưng (1740- 1786) có những danh tăng 
như Hà Giác Quan, Đỗ Tu Ma, Đỗ Trung Nghĩa 
đều ở đó. Ba tháp Thông Quang, Linh Quang và 
Viên Quang cùng tượng của họ hiện còn. Đời Gia 
Long của triều ta, Bùi phương trượng kế đăng, 
tháp Tịch Quang của Sư này nay vẫn còn. Đâu 
đời Thiệu Trị, vua tuần du Bắc Hà, đổi tên chùa 
là Trấn Băc, sắc cho quan tỉnh làm bảng vàng 
treo, nay còn”. Đó là lai lịch chùa Khai Quốc của 
thủ đô Hà Nội được viết vào khoảng sau năm 
1851, năm Nguyễn Đăng Giai được bổ làm kinh 
lược sứ sáu tỉnh miễn Bắc, mà Táy hô chí nhắc 
tới. Đây là niên đại muộn nhất xuất hiện trong 
nó. Về chùa Trấn Bắc này, Đợi Nam nhất thống 
chí, tính Hà Nội, viết: “Chùa Trấn Bắc vốn tên 
là chùa Trấn Quốc, ở bên hồ Tây, phường Yên 
Phụ, huyện Vĩnh Thuận, xây vào khoảng Lê 
Hoằng Định (1600-1618) đến khoảng Vĩnh Tộ 
(1619-1628) thì trùng tu nên cơ sở trở nên rộng 
rãi, cảnh trí trở nên đẹp đẽ. Bi ký của Trạng 
nguyên Nguyễn Xuân Chính viết đang còn. Năm 
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Minh Mạng thứ hai (1821) triểu ta vua ban cho 
chùa 20 lạng bạc. Đến năm Thiệu Trị thứ hai, 
vua xa giá đến chơi cúng chùa một đồng tiền 
vàng lớn và 200 quan tiền kẽm, đổi biển chùa 
làm chùa Trấn Bắc”. 

(2) Kiến uăn tiểu lục 6 tờ 2a6 nói: “Vào thời Lý, 
Trần, đặt trấn Vĩnh Khương ở Từ Liêm”. Về 
huyện Từ Liêm, Đại Nơn nhất thống chí, tỉnh 
Hà Nội, viết: “Huyện Từ Liêm, từ đông sang tây 
rộng 11 đặm, từ bắc xuống nam rộng 14 dặm, 
đông đến huyện Vĩnh Thuận một dặm, tây đến 
địa giới huyện Đan Phụng 10 dặm, nam đến địa 
giới huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín 5 dặm, 
bắc đến bờ sông Nhị Hà đối diện với địa giới 
huyện Đông Ngạn tỉnh Bắc Ninh và huyện Yên 
Lãng, tỉnh Sơn Tây 9 dặm. Đời Hán là đất huyện 
Luy Lâu. Đời Tùy đổi làm huyện Giao Chỉ. 
Đường Vũ Đức năm thứ tư (621) cắt ra, đặt tên 
huyện Từ Liêm, rồi đặt Từ Châu vì huyện đó có 
sông Từ và sông Liêm, nên gọi tên đó. Năm thứ 
6 (623) đổi làm Nam Từ Châu. Năm đầu Trinh 
Quán (627) bỏ châu đó đi, đem ba huyện sáp 
nhập vào huyện Giao Chỉ thuộc Đô hộ phủ. Sau 
phục nguyên tên huyện chưa rõ đời nào. Đời 
thuộc Minh, nó thuộc phủ Giao Châu. Đời Lê 
Quang Thuận nó thuộc thống hạt của phủ Quốc 
Oai tỉnh Sơn Tây. Năm đầu Gia Long Triểu ta 
nhân theo. Năm Minh Mạng thứ 12 (1832) cải 
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thuộc phủ Hoài Đức kiêm lý, gồm 13 tổng, 87 xã 
thôn sở”. Nay là đất huyện Hoài Đức, tỉnh Hà 
Tây. 

(3) Nhập thất đệ tử, chỉ người đệ tử đắc ý nhất. Ý 
nghĩa rút ra từ câu “Do giả thăng đường hỷ, vị 
nhập ư thất giả” của chương Tiên tiến trong 
Luận ngữ. Xem Luận ngữ 11 tờ 3b?. 


5. ĐẠI SƯ KHUÔNG VIỆT 


(1) Táy hồ chí, phần đến miếu, nhân nói về Sóc 
Thiên vương ghi rằng: “Vương là người ấp Sóc 
Sơn làng Thường Lạc”, rồi chú là “nay huyện 
Kim Anh”. Chú như thế có lý hay không? Chúng 
tôi nghĩ là có lý, vì hai cớ sau. Thứ nhất, trong 
truyện của thiển sư Trí Bảo đời thứ 11 dòng Kiến 
Sơ, thì Bảo ở chùa “Thanh Tước núi Du Hý làng 
Cát Lợi Hy, Thường Lạc”. Bây giờ, căn cứ Đại 
Nam nhất thông chí, tỉnh Bắc Ninh, thì “núi 
Thanh Tước ở tại phía tây huyện ly Kim Anh 14 
dặm, giáp giới huyện Yên Lãng, tỉnh Sơn Tây”. 
Núi Thanh Tước này, chúng tôi nghĩ là núi Du 
Hý mà Khuông Việt đã đến dựng chùa, và chùa 
Thanh Tước mà Trí Bảo ở, rất có thể là do Việt 
dựng. Sau này, có lẽ vì tên Du Hý không được 
nghiêm trang cho lắm, nên người ta đã lấy tên 
chùa Thanh Tước để gọi nó. Chứng cớ thứ hai là 
cái bia chùa Báo Ân được tìm thấy tại xã Tháp 
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Miếu, huyện Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phú ngày nay. 
Trong phần ghi giới hạn ruộng của chùa này, ta 
có câu: “Đông cận chí Lợi Hy xã vi giới”... phía 
đông gần đến xã Lợi Hy làm giới hạn. Căn cứ 
vào đây thì không cần phải bàn cũng biết ruộng 
chùa Báo Ân lúc đó gồm những gì, ta có thể kết 
luận rằng, xã Lợi Hy ở phía đông huyện Yên 
Lãng và xã Tháp Miếu, nếu xã Lợi Hy đấy là 
thuộc làng Cát Lợi Hy của Thường Lạc nói trên. 
Quận Thường Lạc đời Lý như vậy chắc chắn phải 
bao gồm phần đất của huyện Kim Anh ngày nay. 


Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Bắc Ninh viết: 
“Huyện Kim Anh ở về phía tây hơi xiên nam của 
phú Thiên Phúc 20 dặm, từ đông sang tây rộng 
36 dặm, bắc xuống nam rộng 42 dặm, từ huyện 
ly sang phía đông tới địa giới huyện Đông Ngạn 
phủ Từ Sơn 22 dặm, phía tây tới địa giới huyện 
Yên Lãng tỉnh Sơn Tây 14 dặm, phía nam tới địa 
giới huyện Đông Ngạn phủ Từ Sơn 9 dặm, phía 
bắc đến địa giới huyện Phổ Yên tỉnh Thái 
Nguyên 33 dặm. Đầu đời Lê Quang Thuận đặt 
gọi là Kim Hoa. Năm Thiệu Trị thứ nhất triều ta 
(1841) cải làm Kim Anh, lãnh 9 tổng 33 xã 
thôn”. Huyện Kim Anh ngày nay thuộc tỉnh Vĩnh 
Phúc. 


(2) Thọ giới Cụ túc, tức nhận lấy đây đủ những kỷ 
luật chi phối đời sống cá nhân và đời sống tập 
thể của tổ chức những người xuất gia Phật giáo. 
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Thường thường, những kỷ luật ấy gồm số những 
điều luật, mà tùy theo tông phái và nam nữ, có 
thể bắt đâu từ khoảng hai trăm mấy chục giới 
cho đến 500 giới, dùng cho đời sống cá nhân. Khi 
một người nào chịu nhận số những điều luật đó, 
họ được gọi là Tỳ kheo nếu là nam, hay Tỳ kheo 
ni nếu là nữ, và họ là những người đã thọ Cụ túc 
gIỚI. 

(3) Đại Việt sử lược 1 tờ 17a9 nói: “Năm Thái Bình 
thứ hai (971) đặt phẩm trật cho quan văn quan 
võ, thầy tu và đạo sĩ”. Đại Việt sử hý toàn thư B1 
tờ 3b6-8 cũng ghi: “Năm Thái Bình thứ 3 bắt đầu 
định phẩm cho văn võ tăng đạo”, nhưng còn 
thêm: “Tăng thông Ngô Chân Lưu được vua ban 
hiệu là Khuông Việt đại sư”. Căn cứ vào đây thì 
cũng có thể thấy, dù cả hai bộ sử không ghi rõ 
năm nào Khuông Việt được phong làm Tăng 
thống, ta vẫn có thể kết luận dễ dàng là, Khuông 
Việt phải được phong làm Tăng thống vào chính 
năm Thái Bình thứ 2 (971), bởi vì Tăng thống là 
một chức quan do triểu đình thiết lập trong liên 
hệ với tổ chức Phật giáo, mà thời Định Tiên 
Hoàng thì đến năm 971 mới bắt đầu thiết lập 
những phẩm trật không những cho các quan văn 
võ, mà còn cho cả tăng sĩ và đạo sĩ, do đó chức 
Tăng thống của Khuông Việt cũng phải ra đời 
vào năm đó. 
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+4) Đây là lần đầu tiên chức Tăng thống được nói 
đến trong lịch sử của nước ta. Về lai lịch chức 
này tại Trung Quốc, Đại Tống tðng sử lược quyển 
trung tờ 243a19-b12 viết: “Về sự bắt đầu của 
chức này, thì khi nhà Diêu Tân đặt chế độ ở 
Quan trung, bèn lập nên Tăng chính để làm 
người đứng đầu Phật giáo. Khi nhà Ngạy lên 
ngôi ở đất Bắc, bèn cải làm Tăng thống đề thống 
lãnh sư sãi, tuy nêu một tên mới, nhưng chức vụ 
vẫn giữ. Trong khoảng Hậu Ngụy Hoằng Thỉ 
(396-397), Sa môn Pháp Quả ở Triệu quận, giới 
hạnh tỉnh nghiêm, mở trường thuyết pháp, vua 
Thái Tổ trưng làm Sa môn thống... Chức quan Sa 
môn thống bắt đầu từ Pháp Quả vậy. Lại có Sa 
môn Sư Hiền người Kế Tân, vốn dòng vương gia 
đông du đến đất Lương, rồi lại tới kinh đô, gặp 
lúc Phật pháp bị bãi bỏ (440-451), bèn tạm làm 
nghề bốc thuốc để giữ đạo không đổi. Đến ngày 
Phật pháp trùng hưng lại làm Sa môn cùng với 
năm người bạn. Vua Ngụy (Văn Thành Đế 452- 
465) tự mình cắt tóc cho Sư, xuống chiếu cho 
Hiền làm Tăng thống. Chức quan Tăng thống bắt 
đầu từ Sư Hiền vậy. Đến khi nhà Tùy trùng hưng 
Phật giáo, thay đổi hoàn toàn phong tục, mời 
Tăng Mãnh ở chùa Đại Hưng Thiện làm Tùy 
quốc đại thống... Lại có Sa di Hiệu Thánh, trước 
ở Lạc Dương giữ chức Quốc tăng để sau mời vào 
Nghiệp, ... đổi làm Quốc thống, tức Tăng thống 
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của một nước vậy. Nhà Tống nhân theo chế độ 
nhà Đường, bỏ Tăng thống mà lập Tăng lục”. 


Ở Trung Quốc như vậy, chức Tăng thống bắt đầu 
với Sư Hiền khoảng từ năm 452 cho đến đời 
Đường thì bỏ chức đó mà lập nên chức Tăng lục. 
Ở nước ta Đinh Tiên Hoàng đã thiết trí chức 
Tăng thống, nhưng đồng thời cũng đặt luôn chức 
Tăng lục, vì năm 971 này, sau khi ban Khuông 
Việt đại sư cho Tăng thống Ngô Chân Lưu, thì 
cùng lúc đã cử Trương Ma Ni làm Tăng lục. 


(B) Lịch triều hiến chương loại chí 3 tờ 4b2-3 viết: 
“Núi Vệ Linh ở tổng Kim Hoa bàn cứ giữa một số 
xã, trước núi có một ngọn hình giống cái lư 
hương, đầy núi có hàng ngàn cây từng xanh biếc, 
quang cảnh u tịch. Tương truyền (Phù Đổng) 
Thiên Vương phá giặc Ân rồi, đến đó, cưỡi ngựa 
sắt bay lên trời mà đi mất, để lại một chiếc áo 
treo ở cây si. Nay bốn xã xung quanh núi đều 
phụng thờ. Nếu ở dưới chân núi, rất có tiếng 
thiêng”. 

Đại Nam: nhất thống chí, tỉnh Bắc Ninh, viết: 
“Núi Sóc ở xã Vệ Linh huyện Kim Anh, cũng gọi 
là núi Vệ Linh. Đ¿a dư chí của Nguyễn Trãi nói, 
sông Thiên Đức và Vệ Linh Kinh Bắc. Vệ Linh 
tức là núi đó. Tương truyền đó là chỗ Phù Đổng 
Vương đánh ngựa bay lên trời, nay có miếu thờ. 
Thế núi rộng quanh co, phía trước có một ngọn 
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hình giống cái lư hương, cách bên bờ núi, cây cối 
xanh tốt, quang cảnh u tịch”. 

Núi Vệ Linh như vậy cũng có tên núi Sóc ở tại 
huyện Kim Anh tỉnh Vĩnh Phú ngày nay. Truyện 
thiền sư Trường Nguyên thuộc đời thứ 10 dòng 
Kiến Sơ của Thiên uyển tập anh nói Nguyên ở 
tại chùa Sóc thiên vương núi Vệ Linh chợ Bình 
Lỗ. Chùa này rất có thể là chùa do Khuông Việt 
dựng nên. 


(6) Cái tên Bình Lỗ xuất hiện xưa nhất trong Đại 
Việt sử bý toàn thư B4 tờ 2b4-8 trong trận đánh 
với nghĩa quân Thân Lợi vào tháng 5 năm 1141. 
Nhưng phải đợi đến câu nói của Trần Quốc Tuấn 
rằng: “Đời Định, Lê dùng được người tài giỏi, 
Nam phương mới mạnh, Bắc phương mệt yếu, 
trên dưới cùng một chí, dân tâm không rã rời, 
đắp thành Bình Lỗ, mà phá quân Tống”, mà 
Khám dụnh Việt sử thông gián: cương nuục chính 
biên 8 tờ 36b2-4 cũng ghi lại, rồi chú về thành 
Bình Lỗ như: “Thành Bình Lỗ, cựu sử không ghi, 
chỉ Dư địa chí của Nguyễn Trãi chú rằng triểu 
Lý đào sông Bình Lỗ để tiện việc đi lại ở Thái 
Nguyên”. Nhưng khảo Dư địœ chí của Nguyễn 
Trãi, thì lời chú vừa dẫn không phải do Nguyễn 
Trãi hay những người thời ông viết ra. Ngược lại, 
nó do Nguyễn Thư Hiên của thế kỷ thứ 18 chép 
lại từ chính sử. Hiên đậu tiến sĩ năm 1721. Khảo 
chính sử tức Đại Việt sử hý toàn thư B3 tờ 12a6 
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thì trong thời nhà Lý không bao giờ có việc đào 
một con sông nào tên Bình Lỗ hết. Ngược lại. 
chính vào thời Lê mới xảy ra việc ấy. Đại Việt sử 
hý toàn thư 11 tờ Tĩa và Khảm định Việt sử 
thông giam cương niục chính biên 18 tờ 14b 4-8 
viết: “Năm Thải Hòa thứ 7 (1449) sai tư khấu Lê 
Khác Phục, đốc lĩnh Bách tác chư cục, Tứ sương 
thiên khai vệ quân và bình dân trấn Thái 
Nguyên đào sông Bình Lã từ Lãnh Canh đến cầu 
Phù Lỗ thông với Bình Than để tiện việc đi lại ở 
trấn Thái Nguyên”. Như vậy, chắc Nguyễn Thư 
Hiên đã dựa vào đoạn này để nói tới chuyện nhà 
Lý đào sông Bình Lỗ, bởi vì về một mặt Đại Việt 
sử hý toàn thư B3 tờ 12a-6 có ghi là vào “năm 
Quảng Hựu thứ 5 (1089) đào sông Lãnh Kênh”, 
và mặt khác đoạn vừa dẫn lại bảo đào sông Bình 
Lỗ bắt đầu từ Lãnh Canh. Nói khác đi, theo Hiên 
và cứ vào hai đoạn đó thì sông Lãnh Kênh củng 
là sông Bình Lỗ. Vậy sông Bình Lỗ là sông nào? 
Căn cứ vào đoạn Đại Việt sử hý toàn thư vừa 
dẫn, ta phải đào sông Bình Lỗ từ Lãnh Canh tới 
câu Phù Lỗ thông với Bình Than. Thế thì cầu 
Phù Lỗ ở đâu? Ngày nay tại huyện Kim Anh, 
tỉnh Vĩnh Phú ta có một làng tên Phù Lỗ. Đại 
Nam nhất thống chí, tỉnh Bắc Ninh, không 
những xác nhận có làng tên Phù Lỗ, mà còn nói 
làng này có chợ, gọi là chợ Phù Lỗ. Nó ở huyện 
im Anh. Làng này hiện có một con sông chạy 
ngang qua, đó là sông Cá Lô. Vậy sông Bình Lỗ 
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chắc là sông Cá Lổ này, chứ không gì khác. 
Quận Bình Lỗ từ đó phải gồm phần đất con sông 
này chảy qua, mà ta có thể tưởng tượng là rơi 
vào khoảng huyện Kim Anh ngày này. 


(7) Theo vũ trụ quan huyền thoại Phật giáo tiểu thừa 
thì trụ chia làm ba cõi, đó là cõi có tham dục, cõi 
có hình tướng, cõi không hình tướng. CõiI có 
tham dục hay dục giới lấy núi Tu Di làm trung 
tâm, và quả đất chúng ta ở về phía nam ngọn 
núi ấy, tên là Nam Diêm Phù Đề. Núi đó có bốn 
tầng. Tầng thứ nhất cho đến tầng thứ ba là chỗ 
ở của những loài dạ xoa. Tầng thứ tư là chỗ ở của 
bốn vị vua trời hay Tứ Thiên Vương ở tại bốn 
phương của tầng ấy, mà về phía bắc thì do vị vua 
tên Tỳ Sa Môn Thiên Vương, tức phiên âm của 
chữ 0œiérauòng, cũng gọi là Đa Văn Thiên 
Vương. Cuối cùng trên chóp đỉnh Tu Di là cõi trời 
Tam Thập Tam Thiên hay cũng gọi là trời Đao 
Lợi hay Đâu Suất, nơi ngự trị của Đế Thích. Đế 
Thích như vậy theo thần thoại này cai quản cõi 
Dục giới. Xem Trường a hàm 20 tờ 39c. 

Những tên thần nói đến trong truyện đây là 
dẫn từ thân thọai vừa kể. 

(8) Đại Việt sử lược 1 tờ 19a8-10: “Năm Thiên Phúc 
thứ nhất (981) mùa xuân tháng ba, Hâu Nhân 
Bảo đem quân đến Lãng Sơn, Trần Khâm Tộ đến 
Tây Kết, Lưu Trừng đến sông Bạch Đằng, vua tự 
làm tướng đem quân chống lại, đóng cọc ngăn 
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sông. Quân Tống rút về giữ sông Ninh, vua sai 
quân đánh giả hàng, để dụ Nhân Bảo lên phía 
Bắc. Nhân Bảo thua, Bảo bị bắt và chém. Khâm 
Tộ v.v...nghe Nhân Bảo thua, rút lui”. Đại Việt sử 
hý toàn thư B1 tờ 14 a1-7 viết: “Năm Thiên Phúc 
thứ hai (981) mùa xuân tháng ba Hầu Nhân Bảo 
và Tôn Toàn Hưng đến Lạng Sơn, Trần Khâm 
Tộ đến Tây Kết, Lưu Trừng đến sông Bạch Đăng. 
Vua tự làm tướng đem quân chống lại, sai quân 
sĩ đóng cọc ngăn sông. Quân Tống rút lui, lại đến 
sông Chỉ Lăng. Vua sai quân sĩ giả hàng để dụ 
Nhân Bảo, nhân thế bắt được Bảo, chém đi. 
Khâm Tộ v.v... nghe quân thủy bại, rút quân về. 
Vua đem các tướng đuổi đánh. Quân Khâm Tộ 
thua lớn, chết hơn phân nửa, thây rải đầy đồng, 
bắt tướng chúng là Quách Quân Biện và Triệu 
Phụng Huân đem về Hoa Lư". Khám định Việt sử 
thông giám cương mục chính biên 1 tờ 16b5 - 
18a1l cũng chép chuyện này. Về sông Chi Lăng, 
nó chú rằng: “Chi Lăng thuộc Ôn Châu phủ 
Trường Khánh là ở đầu địa giới tỉnh Lạng Sơn. 
Sông Chi Lăng là sông của xã Chi Lăng”. 


Xã Chi Lăng hiện nay ở về phía nam huyện 
Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn, có dòng sông Thương 
chảy ngang qua nó ở khúc ải Chi Lăng sát dưới 
chân dãy núi đá vôi có tên Cai Kinh, rồi xuôi 
dòng xuống sông Lục Đầu. Vậy sông Chỉ Lăng 
của Đại Việt sử ký toàn thư tức là sông Thương 
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ngày nay. Còn sông Ninh của Đại Việt sử lược là 
sông nào? Con sông này chắc là sông Chi Ninh, 
vì Đại Việt sử hý toàn thư B1 tờ 30a8-9 ghi 
chuyện Lê Ngọa Triều cho cột người nơi mạn 
thuyêển, rồi cho người chèo qua chèo lại để cho cá 
sấu ăn, ở tại sông Ninh, nhưng Đại Việt sử lược 
ltờ 21b4 lại ghi việc đó xảy ra ở sông Chi Ninh. 
Vậy nó cũng là sông Hữu Ninh, mà Thiền uyển 
tập anh ở đây nói tới. Chữ chỉ và chừ hữu tự 
dạng rất giống nhau, và chữ hữu của bản in 
Thiên uyển tập anh ngày nay là một khắc lộn 
của chữ chi bởi vì căn cứ vào đoạn trích của nó 
trong Việt điện u lính tệp tờ 42 thì nó ghi là Chỉ 
Giang. Như vậy, sông Ninh là sông Chi Ninh, và 
căn cứ những dẫn chứng trên, thì nó phải là 
sông Chi Lăng. Sông Chi Ninh có lẽ đến đời Lê 
vì ky húy của Lê Trang Tông (1533-1548) là 
Ninh, nên đã sửa lại là Chỉ Lăng, nhân ở cạnh 
đấy đã có ải Chi Lăng và xã Chi Lăng. 

(9) So sánh đoạn này với đoạn trích của nó nhan đề 
Sóc thiên vương sự tích ký do Nguyễn Văn Chất 
(1422-?) thêm vào trong Việt điện u lính tập tờ 
ở9, mà sau này một “nho sĩ họ Đoàn” đã chép lại 
vào quyển thứ ba của Lĩnh Nam chích quái 
truyện tờ 115 vì truyền bản cũ chứa nhiều chữ 
sai, nên tôi xin phiên âm ra đây để tiện việc đối 
chiếu: 
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“An Thiên uyển tập thơ, tích Lê Đại Hành thời, 
hữu Khuông Việt thái sư bất sỹ, thường nhàn du 
Bình Lỗ quận Vệ Linh Sơn, ái kỳ cảnh trí u nhà, 
dục sáng am cư chi. Nhất nhật du lầm sơn am, 
giả my kiến, thân phi kim giáp, thủ chấp kim 
thương, tùng giá số thiên nhân tự xưng thị Sóc 
Thiên Vương, quản lĩnh Dạ Xoa thần linh, phụng 
Thượng để mạng, bảo thứ thổ hộ phương dân. dự 
quân hữu duyên, cố tương kiến nhì. Thái sư kinh 
giác, văn sơn trung hát thanh, nhân nhập thâm 
sơn, kiến nhất đại mộc phỏn mậu, thụy khí khả 
ái, nai tức kỳ xứ lập miếu, phạt thủ đại mộc tố 
thần tượng, như mộng trung sở kiến giả. 

Thiên Phúc niên gian, Tông bình nhập khẩu. Đại 
Hành hoàng đế tố văn kỳ sự đảo. Thời Tống 
binh trú Tây Kết thôn nội, lường quân vị tiếp. 
Hốt kiến nhất nhân, thân trường trượng dư, phi 
phát nộ mục, tùng giang trung xuất, ba đào dũng 
kích. Tống binh đại cụ nhi thối. Tống tướng quân 
Quách Quỳ nãi ban Sư bắc hỏi. Đại Hành mạng 
tăng lập từ vũ dĩ tạ chỉ”. 


Đoạn trích trong Việt điện tu lĩnh tập, trừ hai câu 
cuối cùng mà Nguyễn Văn Chất hay những người 
sao chép về sau đã thêm vào một cách sai lâm, 
tương đối trùng hợp với bản văn của Thiên uyến 
tập anh. Bản trích của nho sĩ họ Đoàn trong 
Lĩnh Nam chích quái, dù dựa vào Nguyễn Văn 
Chất, đã có nhiều xuất nhập văn cú, đặc biệt là 
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đoạn rút quân về giữ Chi Ninh giang của tướng 
Tống. Nó bảo: “Quân Tống bỗng thấy một người 
xuất hiện giữa sóng gió, cao hơn mười trượng, tóc 
tai dựng ngược lên, trừng mắt mà nhìn, ánh sáng 
thần chói lọi. Quân Tông thấy mà khiếp sợ, rút 
về giữ Chỉ (nó viết là kỳ) giang”. 


(10) Ngọc lang quy, mà bản đời Nguyễn tờ 5b10 gọi 
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Vương lang quy, là tên Khuông Việt đặt cho bài 
từ, chứ đúng ra nó phải có tên Nguyễn lang quy, 
bởi vì thể tài, âm luật và nhạc điệu của nó hoàn 
toàn đồng nhất với Nguyễn lung quy. Nguyễn 
lung quy chỉ sự từ biệt Đào Nguyên để trở vẻ 
trần của Lưu Thần và Nguyễn Triệu. Chính vì 
dựa tích đó mà nó có tên, và từ đấy nó thường là 
một thứ nhạc từ tiễn đưa. Theo Từ luật 4 tờ 
19b2-5 thì âm luật của loại từ Nguyễn lang quy 
thế này: 
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trong đó b là vần bằng, t là vẫn trắc và x là có 
thể bằng hay trắc tùy ý. Như vậy, bài từ theo 
điệu Nguyễn lang quy đúng là có 4 vế, mỗi vế hai 
câu, mà câu đầu có 7 chữ và sau 5 chữ. Nhưng 
riêng câu đầu của vẽ thứ 3 thì chỉ có 6 chữ, nân 
tổng cộng số chữ của bài từ loại ấy tất có cả thảy 
47 chữ. Bây giờ căn cứ vào âm luật vừa nêu, ta 
thứ xét lại bài từ Ngọc lang quy do các bản chép 
lại của Khuông Việt. Bản ¡n đời Lê, đời Nguyễn 
của Thiên uyến tập anh đều chép : 

Tường quang phong hdo cẩm phùin trương 

Thần tiên phục đế hương 

Thiên trùng tạn lý thiệp thương lương 

Cứu thiên quy lộ trường 

Nhân tình thảm thiết đối ly trường 

Phan luyến tùnh tỉnh lạng 

Nguyện tương thám ý ị Nai cường 

Phán nữĩnh báo ngã hoàng. 


Đạ 


=. 


Việt sứ hý toàn thư B1 tờ 18b5-8 chép: 
Tường quang phong hảo cấm phàm trương 
Diêu cọng thần tiên phục đế hương 

Vạn trùng sơn thủy thiệp thương lương 
Cửu thiên quy lộ trường 

Tình thảm thiết đối ly trường 

Phan luyến sứ tỉnh lang 

Nguyên tương thám ý 0 biên cương 

Phản mình tấu ngà hoàng. 
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Việt sử tiêu ún 1 tờ 70a8-6 chép giống v như Đại 
Việt sử hý toàn thư, chỉ trừ câu thứ nhất nó chép 
thiếu chữ quang và câu thứ bảy nó đỏi hai chữ 
biên cương thành biên phương. So hai bản chép 
Thiên uyến tập anh và Đại Việt sử hý toàn thư 
với bản âm luật nêu trên thì hiển nhiên bản 
chép của Tiên uyển tập anh tô ra dư một chữ, 
trong khi bản Đại Việt sử hý toàn thư dư đến hai 
chữ. Xét ra, câu thứ năm của bản Thiên uyển táp 
anh có đến bảy chữ, trong khi theo luật thì chỉ có 
6 chữ thôi, như vậy dư một chữ. lây giờ, so câu 
đó với câu tương đương trong Đại Việt sử hý toàn 
thự thì quả nó dư một chữ, và chữ đó là chữ 
nhân. Do đó, sau khi loại bỏ chữ nhân, và chúng 
tôi nghĩ chữ ấy là một diễn tự từ chữ trường đi 
trước nó mà ra, bản chép Thiên tuyển tập anh tö 
ra hoàn toàn phù hợp với bản âm luật trên. Bản 
chép Đại Việt sử ký toàn thư, ngược lại, thêm 
vào câu thứ hai 2 chữ “diêu vọng”, và như vậy 
câu đấy có 7 chữ. Chúng tôi hiện chưa truy ra 
đâu là nguyên do của sự thêm hai chữ đó. Song 
căn cứ vào bản âm luật trên thì chúng dĩ nhiên 
là không phù hợp, và không phù hợp ngay cả với 
bản chép Thiên uyển tộp anh. Vì thế, chúng tôi 
đề nghị nên lấy bản Thiển uyển tập anh, sau khi 
đã loại bỏ chữ nhân trong câu 5, làm chuẩn cho 
việc nghiên cứu lịch sử từ và nhạc điệu từ Việt 
Nai \. 
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Có thể nói bài Ngọc lưng quy đây là bài từ 
xưa nhất thuộc loại Nguyễn lang quy hiện còn, 
không những của nước ta, mà còn của Trung 
Quốc nữa, bởi vì những bài từ Nguyễn lạng quy 
xưa nhất hiện còn ghi trong các sách từ như 
Tổng lục thập danh gia từ, Tuyệt điêu hảo từ 
thiêm, Từ tổng v.v... là của Âu Dương Tu và Tô 
Thức, Hoàng Đình Kiên và Yên Cơ Đạo. Trong 
Giáo phường hý tờ 5b7, Tôi Lịnh Khâm có ghi 
Nguyễn lang mê giữa những tên khúc không lưu 
hành trong giáo phường đời Đường. Chúng tôi 
nghỉ Nguyễn lang mê đấy là tiền thân của 
Nguyễn lang quy. Về nhạc điệu Bạch Thạch đạo 
nhán ca khúc 2 tờ 2a8 liệt nó vào loại lịnh, 
nhưng đã không ghi lại nhạc bản của nó. Cho 
nên, ngày nay ta khó biết đích xác nó phải hát 
như thế nào, dầu có sách nói nó thuộc chính 
khúc cung nam lữ v.v... 


(11) Đại Việt sử hý toàn thư B1 tờ 18a5-b8 viết: 
“Năm Đinh Hợi Thiên Phúc thứ 8 (987) Tống lại 
sai Lý Giác đến tới chùa Sông Sách. Vua sai 
Pháp sư tên Thuận giả làm giang lệnh, đi đón. 
Giác rất giỏi bàn chuyện văn chương. Lúc ấy, gặp 
khi có hai con ngỗng bơi trên mặt sông, Giác vui 
ngâm: 

Ngỗng ngỗng đôi con ngỗng 
Ngoảnh niặệt ngó 0ehn trời. 
Pháp sư đang lúc cầm chèo, cũng tiếp vẫn đọc: 
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Lông trắng phơi dòng biếc 
Sóng xanh chân hông bơi. 
Giác càng lấy làm lạ. Đến khi về tới sứ 
quán, Giác làm một bài thơ gửi cho Sư rằng : 
May gặp thời mùnh giúp 0iệc 0uua 
Một nành hai đợt sứ Giao Châu 
Đông đô đôi: biệt lòng lưu luyến 
Nam uiệt muôn trùng ngóng chứa bưa 
Ngựa đạp mây mù qua sóng đá 
Xe rời núi biếc thả buôm đưa 
Ngoài trời còn có trời soi rạig 
Sóng lặng khe đầm thấy trăng thu. 
Thuận đem bài thơ dâng. Vua cho gọi Sư Ngô 
Khuông Việt đến xem. Khuông Việt nói: “Bài thơ 
này tôn trọng Bệ hạ cùng với chúa nó không 
khác”. Vua khen ý đó, sai tặng thưởng càng 
nhiều. Giác giã từ trở về, vua xuống chiếu cho 
Khuông Việt viết một khúc nhạc đến tiễn đưa. 
Lời nó thế này: 
Trời lành gió thuận buôm gốm trương 
Xa ngóng thần tiên uê đế hương 
Muôn trùng sông núi uượt đại dương 
Chín trời hút dặm trường 
Lòng lưu luyến chén lên đường 
Câm tay sứ hỏi han 
Nguyện đem thâm ý uì biên cương 
Phân mình tâu thánh hoàng 
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Giác vái mà trở về. 

Xem thêm Việt sử tiêu án 1 tờ 69b3-70a6 có 
chép đú và y hệt những bài thơ ở đây. Khám 
định Việt sử thông giám cương mục chính biên 1 
tờ 22b7-23a2 của năm Định Hợi Thiên Phúc thứ 
7 cũng không ghi việc Lý Giác đến san phong 
cho Lê Đại Hành. Đại Việt sử lược cùng thế. 


(12) Núi Du Hý của quận Thường Lạc này chắc là 
núi Thanh Tước của huyện Kim Anh, tỉnh Vĩnh 
Phú ngày nay. Truyện của thiển sư Trí Bảo thuộc 
đời thứ 11 dòng Kiến Sơ nói Bảo ở tại chùa 
“Thanh Tước, núi Du Hý, làng Cát Lợi Hy, 
Thường Lạc”. Như vậy, ngay thời Lý đã có chùa 
Thanh Tước tại núi Du Hý. Nó có lẽ do Khuông 
Việt dựng lên. Đất quận Thường Lạc ngày nay 
gồm một phần nếu không là toàn bộ huyện Kim 
Anh ngày nay. Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Bắc 
Ninh nói: “Núi Thanh Tước ở phía tây huyện 
Kim Anh cách huyện ly 14 dặm, giáp giới với 
huyện Yên Lãng, tỉnh Sơn Tây”. Cái tên Du Hý 
có lẽ không được trang nghiêm lắm, nên có người 
đã đổi nó thành Thanh Tước, như tên nó ngày 
nay. 

(13) Căn cứ tiểu sử này thì Khuông Việt được phong 
làm Tăng thống lúc 40 tuổi. Nhưng theo Đại Việt 
sử lược 1 tờ17a10 cũng như Đại Việt sử hý toàn 
thư B1 tờ 3b7-8 thì đến năm Thái Bình thứ hai, 
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nghĩa là vào năm 971 mới có việc định phẩm 
trật của văn võ và Tăng đạo. Cho nên, chức Tăng 
thống của Việt không thể phong trước năm 971. 
Vậy, Việt phải sinh vào năm 930. Bấy giờ, nếu 
Việt mất vào năm Thuận Thiên thứ hai nhà Lý, 
tức năm 1011, như thế thì tuổi thọ của Việt, tính 
theo tuổi Việt Nam, tất phải 82 tuổi. Cả ba bản 
in triều Lê và Nguyễn đều ghi thọ 52 tuổi (thọ 
ngũ thập hữu nhị) Chúng tôi nghĩ chữ “ngủ” 
chác chắn là một viết sai của chữ “bát”, một điểu 
rất dễ xảy ra, do thế, để nghị sửa “thọ ngũ thập 
hữu nhị” thành “thọ bát thập hữu nhị” và dịch là 
“thọ 82 tuổi”. 


6. THIỀN SƯ ĐA BẢO 


(1) Về việc Đa Bảo đến ở chùa Kiến Sơ và có những 
liên lạc với Lý Công Uẩn, truyện Xung thiên 
dùng liệt chiếu ứng uy tín đại 0uương của Việt 
điện u lùn: tập tờ 205 viết: “Xét Báo cực truyện 
và Thế truyền nói, Vương thần thổ địa chùa Kiến 
Sơ giáng sanh. Xưa thiển sư Chí Thành (nghi là 
Cảm Thành) ở chùa Kiến Sơ tại làng Phù Đổng, 
lập nhà thờ thần thổ địa ở mé bên phải của chùa 
làm chỗ thanh tịnh để niệm Phật tụng kinh. 
Ngày tháng xoi mòn, phần lớn đã làm mất dấu 
cũ của nó, nên Sa môn thiển sư không do đâu mà 
biết được. Thổ nhân ưa thờ quỷ, đốt hương cầu 
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đảo, gọi bậy là dâm từ. Đến khi thiền sư Đa Bảo 
trùng tu chùa, cho chỗ thờ là đâm từ, muốn phá 
hủy ải. 
Một hôm, tại cây cổ thụ của đền thờ thần hiện 
một bài thơ đề kệ rằng: 

Phát phúp di hay giữ 

Giữ đức tại Kỳ niên 

Nếu không ta gây giống 

Sớm theo xứ khác thiên 

Chớ chở Kim cang bộ 

Dấu hín No la điên 

Đây trời người như bụi 

Chùa Phát thành oan khiên. 
Ngày khác, một bài kệ khác lại hiện ra ở đó, 
thân ứng ra tám câu viết: 

Phép Phật từ bị lắm 

Oai quang khắp đại thiên 

Muôn thần đều hướng hóa 

Ba cõi thảy khắp truyền 

Thầy ta ra hiệu lịnh 

Tò quỷ ai dám trên 

Nguyện thường theo thọ giới 

Lớn nhỏ giữ Kỳ 0iên. 
Sư lấy làm lạ, bèn lại thiết đàn trì giới cho thân, 
cúng dùng đổ chay lạt. Lý Thái Tổ lúc còn tiềm 
long, biết Đa Bảo đức hạnh cao thượng, cùng làm 
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đàn việt cho Bao. Khi đã nhận ngôi. tự thân đến 
chơi chùa Báo. Thiển sư nghênh giá đi quá bên 
chùa. Sư lên tiếng hỏi: “Phật tử, ngươi sao không 
nhanh nhẹn đến chúc mừng đức tân thiên tử?”, 
Thần ứng thanh, hiện ra nơi da cây bốn câu 
rằng: 

Đức để càn bhôn lớn 

Oai thanh yên tám miễn 

Cối dm nhờ ân huệê 

Nhuấn thấm phong Xung thiên. 


Thái Tô thấy đọc, rất biết ý của thản, ban hiệu 
là Xung Thiên Thân Vương. Bài thơ tự nhiên 
biến mât. Vua lấy làm lạ, sai thợ tạc tượng của 
thần, dung nghi hùng vĩ, và tướng hầu tám pho. 
Sơn thếp xong rỏi, lại hiện ở dưới đại thụ một 
bài thơ bốn câu: 

Một bút nước công đức 

Tùy duyên hóa thế gian 

Súng choang còn chiếu đuốc 

Bóng mắt trời lên non. 


Sư đem bài kệ trình vua. Thái Tô không hiểu nó 
nói gì. Về sau nhà Lý tám đời thì truyền ngôi 
cho nhà Trần. Chữ b¿/ 7\ cùng chữ bú #‡: giông 
nhau. Một tám tức như tám. Huệ Tông tên là 
San, đấy gọi là “trời lên non”. Nó thần diệu như 
vậy đó. 
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Truyện Xung thiên chiêu ứng thần vương của 
lĩnh Nam chích quái truyện cũng trùng trường 
hợp như vừa dẫn, trừ một số những sai khác vẻ 
văn cú và điểm xuất phát, mà theo nó thì chuyện 
này rút ra từ Cố Pháp hy và Kỷ dức hy. Tuy 
nhiên, căn cứ Đợi Việt sứ ký toàn thư B4 tờ 
34a4-b1 trong lời bàn của Ngô Sỹ Liên về việc 
nhà Lý mất ngôi thì nhân vật chính của chuyện 
không phải là Đa Bảo, mà là Vạn Hạnh. Liên 
viết: “Thế truyền Lý Thái Tổ lúc mới được thiên 
hạ, xa giá trở về Cổ Pháp, đến thăm chùa làng 
Phù Đông. Có thần nhân để thơ trên cột chùa 
rằng: 

Một bát nước công đức 
Tùy duyên hóa thế gian 
Súng choang còn soi đuốc 
Bóng mất trời lên cao. 


Sư Vạn Hạnh đem bài thơ dâng lên. Lý Thái Tổ 
xem, nói rằng: “Việc thần nhân không thể hiểu 
được”. Người đời truyền tụng nó, mà không biết 
nó nói gì. Đến khi họ Lý mất ngôi, mới biết bài 
thơ quả đúng. Bởi vì Huệ Tông trở lên đến Thái 
tổ có tám đời, mà Huệ Tông tên Sám, tức trời 
lên non thì bóng mất”. Như thế, nhân vật chính 
của cả truyện trên đúng ra phải là Vạn Hạnh, 
chứ không phải Đa Bảo. Và theo đấy, thì những 
bài thơ trên cũng phải là của Vạn Hạnh. Chúng 
thực tế có thứ chất thơ phong thủy và sấm 
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truyền của những bài thơ hiện còn lưu truyền 
mệnh danh là của Vạn Hạnh. 


Việt sử tiêu án 1 tờ 128a6-9 cũng ghi lại chuyện 
Lý Thái Tổ gặp bài thơ vừa nói, nhưng không 
ghi ai dâng lên. 


7. TRƯỞNG LÃO ĐỊNH HƯƠNG 


(1) Đây nói Hương ở chùa Cảm Ứng tại Ba Sơn, 
nhưng truyện của Viên Chiếu dưới nói: “Chiếu 
đến học với Định Hương ở núi Ba Tiêu”. Vậy, Ba 
Sơn tức cùng là Ba Tiêu Sơn. Có lẽ vì sự sai khác 
vừa thấy, bản in đời Nguyễn thay vì có Ba Sơn, 
nó đã viết Tiêu Sơn. Nhưng theo sử thì Ba Sơn 
và Tiêu Sơn cũng là một. Vạn Hạnh sau khi dựa 
vào sấm văn để tuyên bố là “nhà Lê đương mất, 
nhà Lý đương hưng”, thì “Lý Công Uẩn sợ lời nói 
đó tiết lộ, sai anh mình đem Vạn Hạnh đi mất”. 
Đại Việt sử lược 2 tờ 1b3 nói “giấu Vạn Hạnh ở 
Ba Sơn”. Song Đại Việt sử ký toàn thư 1 tờ 32a6 
thì nói “giấu Vạn Hạnh ở Tiêu Sơn”. Việ( sử tiêu 
án 1 tờ 25 b7 cũng nói “giấu Vạn Hạnh ở Tiêu 
Sơn”. Thì rõ ràng Tiêu Sơn của thời Lê trở đi là 
Ba Sơn của thời Lý Trần. 


Lịch triều hiến chương loại chí 3 tờ 2a5-6 
nói: “Tiêu Sơn ơ tại xã Tiêu Sơn huyện Yên 
Phong, trên có chùa Trường Liêu, triều Lý dựng 
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theo chỗ tu trì của tể tướng thiển sư Vạn Hạnh. 
Lý Thái tổ đầu thai ở đó”. Đại Nam: nhất thống 
chí 38, tỉnh Bắc Ninh, viết: "Tiêu Sơn ở phía tây 
nam huyện ly Yên Phong 14 dặm”. Núi có chùa 
Thiên Tâm và chùa Trường Liêu. Mẹ Lý Thái Tò 
có lần đến chơi chùa Tiêu Sơn, cùng giao hợp với 
thần nhân mà sinh ra vua. Quốc sư nhà Lý là Sư 
Vạn Hạnh có bài sấm cây bông gạo truyền ra từ 
nơi đây”. Núi Tiêu Sơn như vậy ở tại xã Tiêu 
Sơn, huyện Yên Phong, tỉnh Hà Bắc ngày nay. 
Còn về chùa Cảm Ứng. Lịch triều hiến 
chương loại chí cũng như Đại Nan: nhất thống 
chí không thấy nói tới. Bộ trước kê ra một chùa 
tên Trường Liêu cho núi Tiêu Sơn. Bộ sau thêm 
chùa Thiên Tâm. Vậy chùa nào là chùa Cảm 
Ứng? Về chùa Trường Liêu, Đại Nưnt nhất thống 
chí 39, tỉnh Bắc Ninh viết: “Chùa Lục Tổ tức là 
chùa Trường Liêu”. Sử hý nói: “Sư Vạn Hạnh trú 
trì chùa đó, sau mất, Lý Thái Tổ tự thân đến 
điếu viếng, dựng đàn siêu độ, cấp dân làm tự 
đỉnh, quanh năm cúng thờ”. Nhưng căn cứ truyện 
Thường Chiếu tờ 37b7 thì chùa Lục Tổ ở tại làng 
Dịch Bảng phủ Thiên Đức, tức làng Đình Bảng, 
huyện Từ Sơn hiện nay. Vậy chùa Trường Liêu 
dứt khoát không phải là chùa Lục Tổ. Cứ Khám 
định Việt sử thông giám cương niục chính biên 2 
tờ 7b1 thì chùa Trường Liêu tức chùa Tiêu Sơn . 
Còn chùa Thiên Tâm, Việt sử tiêu án 1 tờ 77a9- 
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b1 viết: “Nguyên trước, viện Cảm Tuyển, chùa 
Thiên Tâm, châu Cổ Pháp có con chó sinh con 
sắc trắng có lông đen vằn vện có hai chữ “Thiên 
tử", người ta bàn cho rằng đó là điểm năm Tuất 
sẽ sinh ra một người đại quý. Vua qua sinh vào 
năm Giáp Tuất Thái Bình thứ 5” Chuyện này 
Đại Việt sử lược 2 tờ 2a5-7 nói xảy ra ở “chùa 
Ứng Thiên, châu Cổ Pháp”, còn Đại Việt sứ hý 
toàn thư 2 tờ 1b6-2a1 thì ghi “viện Cảm Tuyên 
chùa Ứng Thiên Tâm, châu Cổ Pháp”. Ngoài ra, 
Toàn thư B2 tờ 1a3 bảo mẹ Lý Công Uấn thường 
đến chơi chùa Tiêu Sơn, cùng giao hợp với thần 
nhân mà sinh Uẩn. Việt sử tiêu án 1 tờ 77b6-8 
lại dẫn Ngoại truyện, rồi viết: “Mẹ vua năm tuổi 
hai mươi, nghèo khổ không chồng, đến nương tựa 
vị Sa môn già chùa Ứng Thiên, vị Sa môn già 
cho làm bếp, bèn giả ngủ, lửa tắt, vị Sa môn 
bỗng chạm đến, kinh hoảng đứng dậy, trong lòng 
biết mình có thai mà sinh ra vua”. Dựa vào 
những dẫn chứng đó thì chùa Tiêu Sơn cũng là 
chùa Ứng Thiên, cũng là chùa Ứng Thiên Tâm, 
cũng là chùa Thiên Tâm. Từ đấy ta cũng có thể 
nói chùa Cảm Ứng là nó bởi những sai khác tên 
gọi vừa thấy đồng bởi chùa Ứng Thiên Tâm. Lại 
có viện Cảm Tuyển, mà chính truyện Vạn Hạnh 
của Tiên uyển tập anh viết thành Hàm Toại, 
nên rất có thể tự nguyên ủy người ta thường gọi 
tắt tên chùa là Cảm Ứng. 
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(2) Đại Việt sử lược 2 tờ 2b10 và Đại Việt sứ hy toàn 
thư B2 tờ 3a2 nói năm 1010 Lý Thái Tố “đổi Cổ 
Pháp làm Thiên Đức”. Khám: định Việt sứ thông 
giám cương mục chính biên 2 tờ 6b3-6 chú: “Cổ 
Pháp tên châu, từ Định về trước là châu Cổ Lãm. 
nhà Lê đổi là Cổ Pháp, nhà Lý nâng lên làm 
phủ Thiên Đức, đời Trần cải làm huyện Đông 
Ngạn, nhà Hậu Lê nhân theo, nay là huyện 
Đông Ngạn, tỉnh Bắc Ninh ấy vậy”. Đại Nươm 
nhất thống chí 38, tỉnh Bắc Ninh, cũng chép vậy. 
Nhưng rõ ràng phú Thiên Đức thời Lý không chỉ 
gềm có huyện Đông Ngạn, bởi vì Thiên tuyến tập 
anh nói Ba Sơn ở phủ Thiên Đức, nhưng Ba Sơn 
ngày nay và thời Đại Nam nhất thống chí 1 ở tại 
huyện Yên Phong. Vậy, tối thiểu phú Thiên Đức 
gồm ngoài huyện Đông Ngạn ra, còn có huyện 
Yên Phong và huyện Tiên Du nữa. 


(3) Chu Minh là quê hương của bốn vị thiển sư khác 
ngoài Định Hương, ấy là Bảo Tính, Minh Tâm, 
Cứu Chỉ và Tín Học. Nó cũng là nơi có chùa 
Thông Thánh, ở đó Tức Lự đã sống và dạy học 
trò. Theo truyện của Tức Lự thì nó thuộc về phủ 
Thiên Đức. Truyện của Cứu Chỉ nói Chỉ người 
Phù Đàm, Chu Minh. Đại Việt lịch triểu đăng 
bhoa lực 1 có ghi một làng tên Phù Đàm quê 
hương của Quách Tán tiến sĩ khoa 1478 và nói 
Phù đàm thuộc huyện Đông Ngạn, Phù Đàm như 
vậy là tên một làng thuộc huyện Đông Ngạn, tức 
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huyện Từ Sơn, tỉnh Hà Bắc hiện nay. Căn cứ vào 
đồng nhất này và vào việc Chu Minh thuộc phủ 
Thiên Đức, chúng tôi giả thiết Phù Đàm và Chu 
Minh rất có thể bao gồm cả địa phận làng Phù 
Đàm và vài làng kế cận thuộc huyện Từ Sơn, 
tỉnh Hà Bắc hiện nay. Thực tế ngày nay ta đã 
biết Chu Minh thuộc địa phận làng Tân Hồng. 

(4) Nguyên văn: Đệ tử liễu thời hoàn đồng vị liễu. 
thiển sư Qui Sơn Linh Hựu: “Cho nên Tổ sư nói: 
Biết rồi cũng giống như chưa ngộ”. Xem Truyền 
đăng lục 29 tờ 264b25. Xem thêm Long Nha hòa 
thượng, Cư độn tụng: 

Ngộ liễu hoàn đồng uị ngộ nhân 

Vô tâm tháng bại tự an thần 

Tùng tiên cổ đức xưng bần đạo 

Hướng thử môn trung hữu kỷ nhân. 
Xem Truyền đăng lục 29 tờ 453a1-2. 

(5) Nguyên văn: Sùng Hưng Đại Bảo tam niên Canh 
Dần. Nhưng theo Đại Việt sử lược 9 tờ 9a2 và 
Đại Việt sử ký toàn thư B2 tờ 37b1 thì Canh Dân 
phải nhằm năm Sùng Hưng Đại Bảo thứ hai, chứ 
không phải thứ ba. Chữ tam chắc chắn là một 
viết lộn của chữ nhị, chỉ cần thêm một nét thôi. 
Chúng tôi dịch theo để nghị sửa sai này. 


(6) Đồng An Sát thiển sư. Thập huyền đàm: 
Điệu thể bản lai uô xứ sở 
Thông thân hà cánh hữu tung do 
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Xem Truyền đăng lục 29 tờ 455b9-10 


(7) Về ý và từ, rút ra từ định nghĩa không không 
trong Đại trí độ luận, “Những gì là không 
không? Trả lời: Tất cả mọi vật đều không, cái 
không ấy cũng không nên gọi là không không” 


(Hà đẳng vi không không? Nhất thiết pháp 
không thời không diệc không, thị danh không 
không) 


Đại trí độ luộn còn định nghĩa thêm: “Không 
không là đem không mà phá vỡ nội không, ngoại 
không phá ba không đó gọi là không không” (3). 
Xem Đại irí độ luận 31 tờ 287c 24-27 


8. THIÊN SƯ THIỀN LÃO 


(1) Thiền Lão đúng ra phải có tên là Thiền Nguyệt. 
Xem chú thích (2) truyện Lý Thái Tông. Nhưng 
có lẽ vì tôn trọng Nguyệt, nên chỉ xưng Thiên 
Lão, rồi sau thành quen. Nhưng cùng có thể 
tránh húy Nguyệt của Thiện Đạo quốc mẫu. 

(2) Núi Thiên Phúc này là một ngọn của núi Tiên 
Du, bởi vì truyện của Đạo Huệ ở tờ 23bð nói Huệ 
ở “chùa Quang Minh, núi Thiên Phúc, Tiên Du”, 
nhưng truyện của Cứu Chỉ ở tờ 16b7 nói Chỉ “vào 
ở chùa Quang Minh núi Tiên Du”. Thì núi Thiên 
Phúc là núi Tiên Du, tức núi Lạn Kha hay núi 
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(3 


_ 


Phật Tích ở xã Phật Tích huyện Tiên Du, tỉnh 
Hà Bác hiện nay. Có lẽ, cái tên Thiên Phúc bắt 
đầu xuất hiện lúc Lý Thái Tông xây viện Thiên 
Phúc ở núi Tiên Du, mà Đại Việt sử ký toàn thư 
B2 tờ 29b7 ghi lại vào năm 1041. 


Từ Sơn đây chắc là Tư Sơn khắc sai vì tự dạng 
giống nhau. Hiện tượng này xảy ra nhiều lần 
trong bản in này. Ngoài ra, theo truyện của 
Thiền Lão thì Lão không ở nơi nào khác ngoài 
“chùa Trùng Minh núi Thiên Phúc, Tiên Du”. 


(4) Tham chiếu câu trả lời của Toàn Phó trong 


Truyền đăng lục. Có người hỏi Phó: “Hòa thượng 
tuổi nhiều ít?” 
Phó trả lời: 

“Thí hiến khứ niên cửu nguyệt cửu 

Như hùn hựu kiến thu điệp hoàng” 

(Mới thấy năm qua chín tháng chín 

Mà nay lại gặp lá thu vàng). 


Xem Truyền đăng lục 12 tờ 297b 20 - 21 


(5) Thúy trúc hoàng hoa. Cách ngữ của thiển nhằm 
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chỉ chân lý không nằm đâu xa, nó nằm ngay 
trước mặt, ý nghĩa rút từ câu nói của thiển sư 
Đại Châu Huệ Hải: “Trúc biếc xanh xanh, đều là 
pháp thân, hoa vàng dờn đợn, chẳng gì là chẳng 
phải Bát nhã”. Xem Truyền đăng lục 6 tờ 247 
c15. 


Lê Mạnh Thái 


(6) Căn cứ vào đây thì hình như Thiền Lão phải 
viên tịch dưới thời Lý Thái Tông. Nhưng truyện 
của Quảng Trí ở tờ 18a9-10 nói: “Năm đầu 
Chương Thánh Gia khánh (1059) Sư bỏ đời đến 
tham học với Thiển Lão ở Tiên Du”, thì rö ‹>ng 
Thiền Lão không thể viên tịch dưới triểu Lý 
Thái Tông được, bởi vì Chương Thánh Gia 
Khánh là niên hiệu của Lý Thánh Tông. Lý Thái 
Tông mất năm 1054. 


9. THIỀN SƯ VIÊN CHIẾU 


(1) Tức huyện Thanh Trì. Hịch triểu hiến chương 
loạt chí 2 tờ 28b2 nói: “Huyện Thanh Trì, xưa gọi 
là Thanh Đàm”. Đại Nam nhất thống chí, tỉnh 
Hà Nội, nói: “Huyện Thanh Trì xưa là châu Long 
Đàm thuộc phủ Giao Châu, Lê Quang Thuận đổi 
lại cho lệ thuộc vào phủ thống hạt. Đời Trung 
Hưng tránh tên húy mới đổi là Thanh Trì”. 
Phương đình Dư địa chí 5 nói: “Huyện Thanh Trì 
xưa là Long Đàm nhà Minh đổi làm Thanh Đàm 
thuộc châu Phúc Yên, Lê Trung Hưng đôi làm 
Thanh Trì, lại đổi chữ Thanh ba chấm thủy 
thành chữ Thanh không có ba chấm thủy, lĩnh 
mười hai tổng, 100 xã thôn sở”. Hoàng mình thực 
lục ghi: “Ngày mông một Quý Ty tháng sáu năm 
Vĩnh Lạc thứ năm (1407) đổi huyện Long Đàm 
xưa ra làm Thanh Đàm”. Lịch triểu hiến chương 
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loại chí 2 tờ 28b2 viết: “Huyện Thanh Trì xưa gọi 
là Thanh Đàm, đời Lê Trung Hưng vì tránh húy 
của Thế Tôn (là Đàm) cải làm Thanh Trì”. Nay 
là huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông. 

(2) Phúc Đường vì bao gồm Long Đàm, tức phải gồm 
huyện Thanh Trì ngày nay và một số huyện 
khác, mà trong đó rất có thể là cả huyện Thượng 
Phúc ngày nay. Cái tên Phúc Đường cho đến thời 
Trân vẫn còn dùng. Thầy của Tuệ Trung Thượng 
Sÿ là Tiêu Diêu, quê quán ở Phúc Đường. Thượng 
sĩ ngữ lục tờ 31b7-32a3 còn chép một bài thơ của 
Tuệ Trung tả cảnh vật Phúc Đường, nhan để 
Phúc Đường cảnh vật: 

Phúc Đường cảnh trí đã là đây 
Nhờ ngọn gió thiên mút mẻ thay 
Lơ thơ dậu dưới măng gây mọc 
Vống tẻ sân sâu tùng phủ đây 
Thời chưa gặp thái, ra hiên thánh 
Núi thẳm thú lành ẩn khá uui 
Hôm sớm trời già khai Phật nhật 
Mận dào bỏ ngỏ ánh xuân say 


(3) Tức là mẹ của Lý Thánh Tông. Đại Việt sử lược 
2 tờ 1lal viết: “Long Thụy Thái Bình năm thứ 
nhất (1054) tôn mẹ Mai Thị làm Linh Cảm thái 
hậu”. Hoàng Xuân Hãn trong Lý Thường Kiệt 
(Viện Đại học Vạn Hạnh xuất bản, 1966, tr 422 
và 432) vì không nhận ra điều vừa dẫn tưởng 
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lâm Linh Cảm thái hậu là Linh Nhân thái hậu, 
nên đã hai lần viết “Sư Viên Chiếu cháu thái hậu 
Linh Nhân” hay “Sư Viên Chiếu là con anh thái 
hậu Ÿ Lan”. Thực ra, Đại Việt sử lược là cuốn sử 
duy nhất nói thái hậu Linh Cảm là mẹ của Lý 
Thánh Tông. Các cuốn sử khác như Đại Việt sử 
hý toàn thư B2 tờ 39b1 và Khám: định Việt sử 
thông giá" cương mục chính biên 3 tờ 21a1 thì 
ghi: “Tôn mẹ Mai Thị làm Kim Thiên hoàng thái 
hậu”. Đại Việt sử lược là một cuốn sử đời Trần 
ghi là thái hậu Linh Cảm, thì không biết Đại 
Việt sử hý toàn thư đã lấy cái tên Kim Thiên 
hoàng thái hậu từ đâu? 

(4) Truyện của Nguyện Học ở tờ 35b7 có nói Học 
“nhö theo học với Viên Trí chùa Mật Nghiêm”. 
Nhưng Viên Trí chùa Mật Nghiêm này tất không 
phải là vị trưởng lão chùa Mật Nghiêm ở đây, 
bởi vì Nguyện Học mất năm 1175 thì dù Học có 
sống tới 95 tuổi đi nữa, Viên Trí vào năm Học 
sinh, tức năm. 1080, có già tới 80 tuổi đi nữa, 
Viên Trí bấy giờ mới là người cùng thế hệ với 
Viên Chiếu mà thôi. Chiếu sinh năm 999 và mất 
năm 1090. Do thế, vị trưởng lão chùa Mật 
Nghiêm ở đây rất có thể là thây của Viên Trí. 

(5) Tức ba pháp tu thiền định kê ra trong kinh Viên 
giác nhằm đạt được sự giác ngộ hoàn toàn, đây 
là samatha (Phạn: samatha), tam ma bạt để 
(samàpatti) và thiển na (dhyàna). Samatha 
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nguyên nghĩa nó là dừng nghỉ, nghĩa là, làm cho 
tâm hồn tán loạn, dừng nghỉ lại một chỗ. Do sự 
thanh trừng các ý niệm sai lầm và hiểu được sự 
vọng động của các thức, “trí tuệ thanh tịnh phát 
sinh, thân tâm khách trần theo đấy mà mất hẳn, 
từ đó bên trong cảm thấy tĩnh tịch nhẹ nhàng. 
Do sự tịch tĩnh đó nên tâm của các Như Lai ở 
trong mười phương thế giới được hiện rõ như 
bóng ở trong gương. Phương tiện đó gọi là sa ma 
tha”. Samòpdffi nguyên nghĩa là để vào một nơi, 
tập trung vào một chỗ, nghĩa là “đem cái tâm 
giác ngộ thanh tịnh, hiểu biết rằng tâm tánh và 
căn trần đều do huyễn hóa mà dấy lên các huyễn 
để trừ huyễn, biến ra các huyễn để phơi bày mọi 
thứ huyễn, nên bên trong phát ra lòng đại bi nhẹ 
nhàng.... Phương tiện đó gọi là tam ma bát đề. 
Dhyàng nguyên nghĩa là suy nghĩ, chiêm 
nghiệm, nghĩa là, “biết rõ rằng thân tâm đều trở 
ngại vì không biết sự giác ngộ sáng suốt là 
không dựa vào các thứ ngăn che, vĩnh viễn vượt 
qua được thế giới có ngăn che và không ngăn 
che... phiển não và niết bàn cũng không còn 
vướng mắc nhau, thì niềm nhẹ nhàng tịch diệt 
phát ra bên trong... phương tiện đó gọi là thiển 
na”. Xem Đại phương quảng viên giác tu đa la 
liễu nghĩa kinh ĐKT 842 tờ 917c 14 tờ 918a4. 


(6) An Nan: chí nguyên 3 tờ 209 dẫn đoạn này: 
“Thiển sư Viên Chiếu là vị sư huyện Thanh Đàm 
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thông minh hiếu học, nghiên cứu thiền tông. Một 
hôm nằm mộng thấy Bồ tát Văn Thù đem dao 
đến mổ bụng súc ruột dùng thuốc rịt lại. Từ đó 
những gì đã học trong lòng trở thành rõ ràng 
như đã từng biết. Về sau tôn phong của Sư nöi 
lớn” Xem thêm Đạo giáo nguyên lưu quyển 
thượng tờ 16a4-5. 


(7) Ngôn ngữ tam muội này, tức là một tên khác của 
Phân biệt cư pháp cú tam muội, một trong 108 
thứ tam muội do Đựi phẩm bát nhà dẫn ra, mà 
Đại trí độ luận giải thích thế này: “Chứng được 
thứ tam muội đó thì có thể phân biệt hết ngôn 
ngữ văn tự cua tất cả các pháp, giảng thuyết cho 
chúng sanh không vướng mắc trở ngại”. Xem ÖĐụi 
trí độ luận 17 tờ 400c 28-29 


(8) An Nam chí lược 15 tờ 147 dần đoạn này, rồi bảo 
là từ Tớn đô hiển quyết. Nó viết: “Thiền sư 
Mai Viên Chiếu thường viết Tham đô hiến quyết, 
đại khái nói rằng: 'Một hôm đang ngồi trước 
nhà, bỗng có một vị sư đến hỏi: Phật với Thánh, 
nghĩa thế nào?! 

Chiếu đáp: Cúc trùng dương dưới dậu 
Oanh thục khí đâu cành -“ 
Sách ấy phần lớn gồm những lời như vậy”. 


Căn cứ vào câu “Sách ấy phần lớn gồm những 
thứ đó” của Lê Thực, ta có thể kết luận rằng tất 
cả cơ duyên thoại ngữ trong truyện này đều rút 
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ra từ Thơm đô hiển quyết, nếu không là toàn bẻ 
Tham đô hiến quyết, mà các tác giả Thiên uryêu 
tập anh đã chép vào đây. Chúng tôi nghĩ rằng. 
nó rất có thể là toàn bộ, bởi vì so với phần Đôi 
cơ của Thượng sĩ ngữ lục, số thoại ngữ dẫn ra 
đây lên tới 108 câu hỏi đáp, trong khi của 
Thượng sĩ ngữ lục chỉ tới 96 câu mà thôi, thì 
cũng đủ thấy nó đã đầy đủ tới mức nào. Dầu một 
phần hay toàn bộ, ta có thể nói răng Tœm đồ 
hiển quyết là tác phẩm văn học và tư tưởng xưa 
nhất của đời Lý được bảo tổn dưới một dạng 
hình trọn vẹn. 

(9) Bê Đề Đạt Mạ chín năm bích quán trên Thiếu 
thất. Phật Thích Ca 20 ngày trầm mặc tại Ma 
Kiệt Đà. Ở đây muốn nói đến mật chỉ của Phật 
và Tổ. Lâm Khê Kinh Thoát hòa thượng, Nhập 
đạo thiêu thâm tụng: 

Thiếu thất dữ Ma hiệt 

Đệ đạt xưng dương hử 

Ngã hùm uấn nhữ đô 

Thùy tác tương lai chủ 
Xem Truyêền đăng lục 29 tờ 454 a21. 

(10) Càn tượng và Khôn duy là những từ lấy ở Chu 
địch, thiên Hệ từ thượng: “Trời cao đất thấp, 
định ra càn và khôn... Ở trên trời thành nên 
tượng, ở dưới đất tạo nên hình, biến hóa mà hiện 
ra”. Xem Chu dịch 7 tờ 1a3-7. Những từ đấy 
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dùng để chỉ trời, đất. Từ Nhạc Hoài là để chỉ núi 
sông. Nhạc tức là Ngũ nhạc, tức năm ngọn núi 
lớn của Trung Quốc, đây tượng trưng cho tất cả 
núi. Hoài tức sông Hoài, đây chỉ cho tất cả sông. 
(11) Ý và từ rút từ hai câu của Đường Thái Tông 

tặng cho Tiêu Vũ: 

Tạt phong trì hình thảo 

Bản đảng thức thành thần 


Xem Tánu Đường thư 101 tờ 2a 9-10. Trong 
Quốc âm thi tập Nguyễn Trãi dịch: 
Khi báo mới hay là cỏ cứng 
Thuở nghèo thì biết có tôi lành 


(12) Có người hỏi thiền sư Minh Chiếu: “Một tạng 
tròn sáng, thì thế là gì?” Chiếu đáp: “Nhọc người 
xa đến”. Hỏi: “Thế chăng phải là một tạng tròn 
sáng sao?”. Chiếu đáp: “Xin uống một chén trà”. 
Xem Truyền đăng lục 20 tờ 367c 13-15. 

(13) Có người hỏi thiển sư Ấn Xương: “Khi không 
chịu bàn bạc thì sao?” Xương đáp: “Thì đến mà 
làm gì?” Hỏi: “Đến cũng không bàn bạc”. Đáp: 
“Đến suông cũng ích gì?”. (Không lai hà ích). 
Xem Truyền đăng lục 20 tờ 363b 15-17. 

(14) Có người hỏi thiển sư Đại Châu Huệ Hải: 
“Pháp thân và Bát nhã là gì?” Hải đáp: “Xanh 
xanh trúc biếc đều là pháp thân, dờn dợn hoa 
vàng chẳng cái nào là chẳng Bát nhã”. Xem 
Truyền đăng lục 6 tờ 247c15. 
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(15) Đông A, nơi ông già hẹn gặp Trương Lương 
sau 13 năm. Trương Lương là bầy tôi nước Hàn. 
Khi Tân Thi Hoàng thống nhất Trung Quốc, 
Lương muốn báo thù cho nước, nhưng không có 
cách nào thành công. Một hôm gặp một ông già 
trên cầu. Ông đánh rơi chiếc dép xuống cầu và 
bảo Lương đi lượm. Lương dầu tức giận, vẫn làm 
theo lời ông. Sau ông trao bí quyết cho Lương và 
đặn Lương sau 13 năm đến gặp ông ư Cốc 
Thành. Bùi Ân chua Cốc Thành ở huyện Đông A. 
Xem Sứ hý 55 tờ 2b2-4. 


(16) Dã Hiên, tên gọi đủ là Dã Hiên Tuân thuộc phái 
thiển Lâm Tế. Thiên tông tụng cổ liên châu 
thông tập 21 tờ 128c5-6 (256a5-6) có chép một 
bài thơ của vị thiển sư này: 

Trụy niên nhất phiến đá nhất khai 
Hốt nhiên cuống quyết hống như lôi 
Quán khan mã đái hông anh phất 
Chỉ thị khứ niên Tũng tú tài 


Niên đại của Dã Hiên hiện chưa xác định rõ. 
Nhưng chúng ta có thể chắc chắn Dã Hiên phải 
sống trước thời Viên Chiếu, tức trước năm 999 và 
sau thời Lâm Tế Nghĩa Huyền, tức sau năm 867. 
Tác phẩm của vị thiển sư này tương đối phổ biến 
ở nước ta. Trong Thượng sĩ hành trạng do Trần 
Nhân Tông viết và in ở Thượng sĩ ngữ lục tờ 
40a4-5, Trần Nhân Tông nói rằng trong khi để 
tang mẹ mình thì có yêu cầu Tuệ Trung “giảng 
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hai lục Tuyết Đậu và Dà Hiên”. Tuyết Đạu lục là 
của Tuyết Đậu Trùng Hiển (980-1052), còn Đã 
Hiên lục thì chắc chấn là của Dã Hiên Tuân 
(890-9702). 


(17Kim Cốc, nơi Thạch Sùng, người giàu nhất đời 
Tấn, xây dựng lâu đài cực kỳ tráng lệ xa hoa và 
là nơi ái thiếp của Sùng là Lục Châu tự tử, hiện 
ở phía tây bắc huyện Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. 
Xem Tấn thư 3 tờ 10b7-13a4. 


(18) Long nữ hiến châu. Điển một người con gái 
dâng châu cho Phật trên hội bình Sơn và thành 
Phật ngay sau đó. Xem Diệu pháp liên hoa hình 
12, phẩm Đề Bà Đạt Đa tờ 3a-b. Xem thêm hòa 
thượng Đan Hà, Ngoạn cháu ngắm: 


Long nữ Lùnh Sơn thân hiến Phật 
Bản nhỉ y hạ ký tạ đà 


Xem Truyền đăng lục 30 tờ 463b25. 


Đàn na, phiên âm chữ Phạn dđèn¿, nghĩa là 
bố thí. 

(19) ao nhỉ tô công. Chữ lấy từ thiên Hiếu hạnh lãm 
của Lã thị Xuân thụ: “Cầu chỉ kỳ bản, kinh tuần 
nhi đắc, câu chỉ kỳ mạt, lao nhi vô công”. (Tìm 
cái gốc nó thì qua tuần tất có, tìm cái ngọn nó 
thì nhọc mà vô ích). Xem Lã thị xuân thu 14 tờ 
3a8, thành ngữ Lao nhi vô công cũng thường 
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dùng trong Phật giáo để chỉ việc tu Thiển mà 
không kiêm tu Tịnh độ. 

(20) Có người hỏi thiển sư Âu Chương: “Thế nào là: 

Một uẳng trăng treo 

Muôn nước đêu thấy”. 
Chương đáp: “Khó nói với kẻ nhắm mắt”. Xem 
Truyện đăng lục 20 tờ 367b 23-24. 

(21) Thí dụ chiếc thuyển, rút ra từ kinh Kim cang: 
“Nên biết rằng Ta nói pháp cũng như thí dụ về 
chiếc thuyền”. Xem Kim cang kinh tờ 749b10. 
Vĩnh Gia Huyền Giác, Quán tâm thập môn: 

Nhiên độ hải ưng thượng thuyền 

Phi thuyên hà năng độ? 

(Nhưng qua biển phải lên thuyền, 

Không thuyền sao qua được?) 
Xem Truyền đăng lục 5 tờ 242a18-19 

(22) Tùy lưu thỉ hoạch diệu lý. Từ và ý rút ra từ bài 
kệ truyền pháp của Ma Noa La, Tổ thiển thứ 22 
ở Ấn Độ: 

Tùy tâm uạn cảnh chuyển 
Chuyển xứ thật năng u 
Tùy lưu nhận đốc tủnh 
Vô hỷ phục uô ưu 


Xem Truyên đăng lục 2 tờ 214a 24- 25 
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(23) Điển Kinh Kha đi sứ Tân trong Chiến quốc 
sách. Thái tử nước Yên và khách khứa tiễn Kha 
đến sông Dịch. Cao Tiệm Ly đánh đàn, Kinh Kha 
tiến mà ca: 

"Gió tỉ tu hệ sông Dịch lạnh tê 
Tráng sĩ một đi hệ không trở uê” 


Xem Chiến quốc sách 31 tờ 5b10-11. 


(24) Thí dụ vàng quặng của kinh Viên giác: “Thiện 
nam tử, như luyện quặng vàng, vàng không phải 
do luyện mà có. Khi đã thành vàng rồi thì không 
trở lại làm quặng nữa, trải qua thời gian vô cùng, 
tính vàng vẫn không hoại mất”. Xem Đại Phương 
quảng niên giác tu da lạ liễu nghĩa hình tờ 
915c17-18. 


(25) Điển của Tế Văn 4 trong Chiến quốc sách và 
của thiên Thuyết lâm trong Hàn Phi tử. Tỉnh 
Quách Quân nước Tẻ muốn xây thành Tiết. Có 
nhiều người can ngăn nên dặn kẻ gác cửa, hề ai 
xin vô để can ngăn thì đừng cho vô. Có người 
nước Tế xin vô để nói ba tiếng thôi, rồi chết cũng 
đành. Quách Quân cho vô. Người khách chỉ nói 
lớn ba tiếng “Biển cá lớn”, rồi vọt chạy. Quách 
Quân ngạc nhiên cho gọi lại. Người khách mới 
giải thích ba chữ đó có nghĩa gì. Quách Quân mới 
thôi xây thành Tiết. Xem Chiến quốc sách 8 tờ 
1b2a và Hàn Phi tử 8 tờ Bb-6a 
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(26) Điển của Tế Văn 2 trong Chiến quốc sách. Nước 
Sở có hai người thi vẽ rắn để uống rượu. Một 
người vẽ xong trước lại vẽ thêm chân. Người vẽ 
xong sau không chịu, cho rằng rắn không có 
chân, rồi giựt ly rượu mà uống. Xem Chiến quốc 
sách 9 tờ 2b-3a. 


(27) Thiên sư Thanh Lâm: 
Tử xà đương đại lộ 
Khuyến tứ mạc đương đầu. 
(Rắn chết giữa đường lớn 
Xin ông chớ đương đầu) 


Xem Vạn tùng lão nhân bình xướng Thiên Đồng 
Giác hòa thượng lụng cổ tùng dung am lục 4 tắc 
5 tờ 264a26-c6. 


(28) Hứa Chân Quân, tên tục là Hứa Tốn, làm quan 
linh Tinh dương đời Bắc Ngụy. Theo truyền 
thuyết, ông sau theo đạo thần tiên và bay lên 
trời, đến đời nhà Triệu Tống thì được phong là 
Thần công diệu tế chân quân. Cái tên Hứa Chân 
Quân do thế mà có. Xem Ngụy thư 46 tờ 2b8 và 
Thái Bình quảng hý, Thần tiên 14. 


(29) Hải tạng, chỉ đạo Phật trong kinh điển hay tất 
cả kinh điển đạo Phật. Tào Khê, chỉ cho Thiển 
phái. Phật Quả tham bái Chân Giác Thắng. 
Thắng chích cánh tay chảy máu, rồi nói: “Đây là 
một giọt Tào Khê”. Xem Tục truyền đăng lục 25 
tờ 634a5. 
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(30) Bất dị kim thời, đặc ngữ của thiền chỉ cho việc 
sau khi giác ngộ không khác gì lúc chưa giác ngộ. 
hòa thượng Bảo Chí, Thập nhị thời tụng: 

Giả sử tám thông uô lượng thì 

Lịch biếp hà tằng dị ùn nhật. 

(Giả sử lòng thông từ vô thi 

Nhiều kiếp sao tằng khác hôm nay) 
Xem Truyền đăng lục 29 tờ 450b16-17. 


(31) Thiền sư Minh Giác thượng đường, có vị sư hỏi: 
“Sờ sờ ở khoảng mắt lòng, mà tướng không thể 
thấy, rành rành trong vòng sắc trần mà lý không 
thể phân. Đã ở trong khoảng mắt lòng sao lại 
không thấy tướng của nó? (Chiêu chiêu ư tâm 
mục chỉ gian, nhi tướng bất khả đỗ. Hoảng hoảng 
tại sắc trần chi nội nhi lý bất khả phân. Ký ư 
tâm mục chỉ gian, vi thập ma bất đổ kỳ tướng?). 
Xem Minh giác ngữ lục tờ 760a4. 

(32) Thiền sư Đồng An Sát, Thập huyền đàm, “hồi 
cơ”: 

Niết bàn thành lý thượng do nguy 
Mạch lộ tương phùng một định hỳ 
Quyền quải cấu y uân thị Phật 

Khước trang trân ngự phục danh thùy 
Mộc nhân dạ bán xuyên ngoa khứ 
Thạch nữ thiên mình tải nạo qui 
Vạn cổ bích đàm không giới nguyệt 
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Túi tam lao lộc nãi ưng trí. 

(Niết bàn thành ấy vẫn còn nguy 
Đường phố gặp nhau chẳng hẹn kỳ 
Giả mặc đồ dơ tên gọi Phật 
Nếu mang áo ngự gọi tên gì 
Nửa đêm người gỗ mang giày mất 
Tinh sương gái đá đội mũ về 
Đầm biếc ngàn xưa trăng trời giọi 
Ba lần mò mẫm mới tỏ hay). 


Xem Truyên đăng lục 29 tờ 455c5-8. 
(33) Long Đàm Sùng Tín hỏi Đạo Ngô: “Làm sao để 
quyết chắc?” 
Ngô nói: 
“Nhiệm tính tiêu điêu 
Tùy duyên phóng khoáng” 
(Tiêu điêu mặc tính 
Phóng khoáng tùy duyên) 
Xem Truyền đăng lục 14 tờ 313b 21-22. 


(34) Điển rút từ thiên Ngũ đố trong Hàn Phi tử. 
Nước Tống có người làm nông gặp một con thỏ 
chạy vấp phải một gốc cây mà chết. Anh đem về 
làm thịt ăn. Hôm sau anh ra đồng, bỏ cả cày bừa, 
đến gốc cây.ngồi đợi một con thỏ khác. Thỏ khác 
đã không được, mà còn bị cả nước Tống cười. 
Xem Hàn Phị tử 19 tờ 1a-b. 
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(35) Nang trung bảo, từ rút ra từ phẩm Ngủ bách đệ 
tử thọ ký của kinh Phúp hoa, nhằm chỉ cho Phật 
tánh sẵn có trong mọi người. Thơ của thiển sư 
Đỗ Lăng Úc: 

Ngã hữu thân châu nhất khỏa 
Cứu bị trần luo cơ tỏa 

Kim triêu trần Tĩnh Quang sanh 
Chiếu hiến sơn hà uạn đóa. 

(Ta có ngọc thần một quả 

Lâu bị bụi trần phủ xóa 

Sáng nay bụi hết sáng ra 

Soi thấu sơn hà muôn đóa). 

(36) Có người hỏi Âu Chương: “Bỗng nhiên không 
mây, thì trăng trung thu ra sao?”. Chương đáp: 
“Tốt nhất là không mây”. Xem Truyền đăng lục 
20 tờ 367b 22-23. 

(37) Điển lấy từ thiên Đạo chích của Trang Tứ. Vỳ 
Sinh có hẹn với một người con gái dưới cầu. 
Người con gái ấy không đến. Nước sông dâng lên. 
Vỹ Sinh ôm cột cầu mà chết. Xem Trưng Tử 9 tờ 
21a2-3. 


(38) Một pháp hay nhất pháp, nếu muốn cho đủ thì 
phải nói: 
“Thật tế lý địa 
Bất thọ nhất trần 
Phật sự môn trung 
Bất xả nhất pháp” 
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Xem Truyền đăng lục 14 tờ 269b 17-18. 

(39) Tổ Long, một biệt hiệu của Tân Thi Hoàng, 
hâm mộ thuật trường sinh, sai đạo sĩ Từ Phúc, 
cũng có tên là Từ Thị, dẫn một ngàn đồng nhi ra 
biển đông tìm Bồng lai vào năm 217 trước tây 
lịch. Bồng lai đâu không thấy, mà bảy năm sau, 
Tân Thỉ Hoàng chết. Và họ chẳng bao giờ trở về. 
Xem Sử hý 6 tờ 14a1ll và 2l1a8. 

(40) Có người xin Diên Chiểu “Chặt đứt cội gốc”. 
Chiểu đáp: 

“Ít gặp khách sâu mũi 
Nhiều trạm người khắc thuyển” 
Hỏi: “Chính vào lúc đó thì sao?”. 
Chiểu đáp: 
Rùa mù gặp gỗ đầu yên ổn 
Cây héo sinh hoa vật ngoại xuân 
Xem Truyên đăng lục 14 tờ 303a10-13. 

(41) Có người hỏi thiển sư Huệ Thanh: “Xưa Phật 
chưa ra đời thì như sao?”. Thanh đáp: “Ngàn năm 
gốc cà ấy” (Thiên niên già tử căn). Xem Truyên 
đăng lục 12 tờ 297c 18-19. 

(42)  Thiển sư Văn Ích tụng: 

Ma ni bất tùy sắc 
Sốc lý uật ma nỉ 
Mu ni dự chúng sắc 
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Bất hiệp bất phản ly. 

(Ma ni không theo sắc 

Trong sắc chẳng ma ni 

Ma ni cùng các sắc 

Không hiệp không phân ly). 
Xem Truyền đăng lục 29 tờ 454b19. 


(43) Hỗ Tăng Nhãn. Bỏ Đề Đạt Mạ thường được 
môn đệ thiển gọi là Bích nhãn hồ tăng, “thầy tu 
Hề mắt xanh”. Xem Bích nham lục 5 tắc 47 tờ 
183b18-19. 


(44) Điển rút từ thiên Hòa thị của Hàn Phi tử. Biện 
Hòa người nước Sở được ngọc phác, dâng Lệ 
Vương, bị chặt hết một chân, vì Lệ Vương cho là 
đối, sau lại dâng vua kế vị là Vũ Vương, lại bị 
chặt một chân nữa cũng cùng lý do. Xem Hàn 
Phi tử 4 tờ 10b5-18. 

(45) Xúc mục bồ để, nhìn bất cứ đâu cũng thấy là 
giác ngộ cả. Thạch Sương Khánh Chư tham kiến 
Đạo Ngô, hỏi: “Thế nào là xúc mục bề để?”. Đạo 
Ngô gọi sa di. Sa di đáp: “Dạ”. Đạo Ngô hói: 
“Thêm nước vào tịnh bình”. Xem Truyền đăng 
lục 15 tờ 320c11 và Minh giáo ngữ lục tờ 675a18. 

(46) Dẫn Vĩnh Gia Huyền Giác, Chứng đạo ca: 

Phân cốt tủy thân u‡ túc thù 
Nhất cú liêu nhiên siêu bách ức. 
(Nát thịt tan xương chưa đủ đền 
Một câu rõ được vượt muôn ngàn) 
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Xem Vĩnh gia chứng đạo -a ĐTE 2014 tờ 316c21. 


(47) Duy thử nhất sự thật, dư nhị tắc phi chân. Câu 
rút ra từ phẩm Phương tiện của kinh Pháp hoa 
nhằm chỉ một Phật thừa duy nhất là sự thật, hai 
thừa kia, tức Thanh văn thừa và Duyên giác 
thừa, chỉ là sự quyển biến. Xem Diệu pháp liên 
hoa hình 92 tờ 8a. ` 


(48) Nguyên văn: 
Nhất nhân hướng ngung lập 
Mãn tòa ấm bất hoan. 
Nhưng căn cứ vào xuất xứ của từ và ý hai câu 
này, chúng ta phải đọc: 
Nhất nhân hướng ngung khấp 
Mãn tòa đm bất hoan 


và dịch theo cách đọc ấy. Bởi vì trong bài Sênh 
phú, Phan Nhạc có viết câu: 

“Chúng mãn đường nhì ẩm tu 

Độc hướng ngung dĩ yểm lệ”. 


Lý Thiện chú thích nó thế này: “Thuyết uyến 
nói: Người xưa cho thiên hạ giống như một nhà. 
Nay cả nhà uống rượu, một người riêng bỗng 
nhiên ngoảnh mặt khóc thì người trong nhà đều 
không vui”. (Thuyết uyến viết: Cổ nhân ư thiên 
hạ nhất chí đường thượng, kim hữu mãn đường 
ẩm tửu, hữu nhất nhân độc sách thiên hướng 
ngung khấp, tắc nhất đường chi nhân giai bất 
lạc). Xem Văn tuyển lý thiện chú 18 tờ 17a 9-4. 
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Xem thêm Thuyết uyển 5 tờ 2a 10-17. Chúng tôi 
dựa vào xuất xứ đây để để nghị cách đọc và dịch 
trên. 


(49) Việc lớn hay đại sự, tức đại sự nhân duyên, mà 
phẩm Phương tiện của kinh Pháp hoa nói tới, 
đây là mở bày cho chúng sanh con đường để đi 
vào tri kiến giác ngộ. Xem Diệu pháp liên hoa 
húnh 2 tờ 7a21. 


Tây lai ý, chỉ cho sự mật truyền của Bỏ Đề Đạt 
Mạ. 


(50) Dẫn chữ từ thiên Học nhi của Luận ngữ: “Xảo 
ngôn lịnh sắc, tiện hỷ nhân”. (Kẻ khéo nói, đẹp 
mặt, thường ít có lòng nhân). Xem Luận ngữ 1 tờ 
1b8 và 17 tờ 6b7. 


(51) Nguyên văn: Toản quy đả ngõa nhân. Về từ 
“Toản qui” xuất xứ nó từ phần Quy sách trong Sử 
hý 128 tờ 4a7-8. Theo đó thì “Bậc vương giả ra 
quân làm tướng tất phải toản qui trên miếu 
đường, để giải quyết việc tốt xấu”. Lời chua của 
Dương nh trong thiên Vương chế của Tuán Tử 
5 tờ 10a3 viết “Toản qui tức là đốt lửa bằng cỏ 
gai mà hong mu rùa”. Toởn qui do thế có nghĩa 
là bói rùa. Còn “Đả ngõa” hay đập ngói thì lấy từ 
tích cửa quan làm việc Trường Di bị tầng lớp 
quân đội ném gạch đá vào, vì Di chủ trương 
không cho họ dự vào hàng thanh phẩm. Xem Bốc 
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sử 43 tờ 5a10-13. Đả ngõa đây như vậy có nghĩa 
ăn cướp. 


(53) Dẫn Chứng đạo cơ của Vĩnh Gia Huyền Giác: 
Tám thị căn, pháp thị trần 
Lưỡng chủng do như hính thượng ngôn 
Ngôn cấu tận trừ quang thì hiện 
Tâm pháp song 0uong tánh tức chân. 
(Tâm là căn, pháp là trần 
Hai thứ đó như vết trên gương 
Vết bụi chùi sạch gương mới sáng 
Tâm pháp đều quên tính tức chân) 


Xem Vĩnh gia chứng đạo ca ĐTK 2014 tờ 
396b22. Xem thêm chú giải của Ngạn Kỳ, Chứng 
đạo ca chú TcT111 tờ 193b-194a. 


(53) Về đờn của Bá Nha, thiên Hiếu hạnh lãm của 
Lã thị Xuân thu nói: “Bá Nha đánh đờn, Chung 
Tứ Kỳ nghe đờn. Khi Nha mới đánh đờn, và ý 
nghĩ đến Thái sơn, Chung Tử Kỳ nói: Đánh đờn 
hay thay ư, cao ngất như núi Thái ư!. Một chặp 
chi, Nha lại nghĩ đến giòng nước chảy, Chung Tử 
Kỳ nói: Đánh đờn hay thay ư, ồ ạt như giòng 
nước chảy ư!”. Chung Tử Kỳ chết, Bá Nha phá 
đờn, cắt dây. Suốt đời không còn đánh đờn lại 
nữa, cho rằng đời không còn ai đủ khả năng 
nghe cho mình đánh đờn nữa”. Xem Lã thị xuân 
thu 14 tờ 4a7-14. 
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(54) Vũ trích nham hoa, thiền sư Minh Giác, có người 
hỏi bản nguyên chư Phật ra sao, đáp: “Màu lạnh 
ngàn núi”. Lại hỏi: “Nguyên ủy hương thượng có 
có không?”. Sư đáp: “Mưa rơi hoa non” (Vù trích 
nham hoa). Xern Tục truyền đăng lục 2 tờ 4765- 
9. 


(55) Bốn bệnh: tức bệnh làm ra (tác bệnh), bệnh phó 
mặc (nhiệm bệnh) bệnh đình chỉ (chỉ bệnh) và 
bệnh hủy diệt (diệt bệnh), mà người ta gặp phải 
trên con đường đi tìm sự giác ngộ hoàn toàn. 
Kinh Viên giác định nghĩa bốn bệnh như sau: 
Bệnh làm ra xảy ra khi người ta nghĩ rằng “tôi 
làm ra các hạnh để cầu Viên giác”. Bệnh phó 
mặc mắc phải khi người nói rằng “tôi không có ý 
đoạn tuyệt với sinh tử, không cầu Niết bàn đối 
với Niết bàn sinh tử không có ý niệm dấy lên 
hay diệt đi, phó mặc cho tất cả, tùy thuận pháp 
tính để câu Viên giác”. Bệnh đình chỉ tức bệnh 
nói rằng “tự tâm tôi, tôi dứt hết các ý niệm được 
tất cả tính bình đẳng tịch diệt để cầu Viên giác”. 
Bệnh hủy diệt có được khi người ta nói rằng “tôi 
diệt hết tất cả phiền não thân tâm hoàn toàn 
không, không có, huống là cảnh giới hư vọng của 
căn trần, tất cả đều vắng lặng hẳn để cầu Viên 
giác”. Xem Đại phương quảng uiên giác tu đa la 
liễu nghĩa kinh tờ 920b. 


(56) Chữ lấy từ kinh Pháp hoa: “Duy Phật dữ Phật 
nãi năng cứu tận chư pháp thật tướng” (chỉ người 
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giác ngộ với người giác ngộ mới có thể rõ hết 
thật tướng thật của tất cả mọi vật). Xem Điệu 
phúp liên hoa hình 2 tờ ỗc. 


(B7) Nội thiên trong Bão phác tử của Cát Hồng (284- 
363) nói: “Tê thông thiên sở đi nó có thể chống 
độc, ấy bởi nó là con thú chuyên ăn mọi thứ có 
độc và những thứ cây có gai nhọn, chứ không ăn 
bậy những thứ có cây mềm dẻo bao giờ”. (Thông 
thiên tê sở dĩ năng cấp độc giả, kỳ vi thú chuyên 
thực bách thảo chi hữu độc giả cập chúng mộc 
hưu thích cứu giả, bất vọng thực nhu, hào chỉ 
thảo mộc). Xem Bảo phác tử 7 tờ 23a4 


(B8) Ý rút từ Chứng đạo ca của Vĩnh Gia Huyền 
Giác: 
Xã tọng tâm, thủ chân lý 
Thủ xỏ chỉ tâm thành xảo ngụy. 
(Bỏ lòng vọng, lấy lẽ chân 
Bỏ lấy, lòng đó thành đối xảo) 
Xem Truyền đăng lục 30 tờ 406cB. 


(59) Ngôn ngữ đạo đoạn. Chữ của Luộn đại trí độ: 
“Thế nào là chân lý tuyệt đối? Đáp: Tất cả ngôn 
ngữ đều dứt, tâm hành đều diệt” (nhất thiết 
ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt). Xem Đợi 
trí độ luận 57 tờ 61b7. Xem thêm Tín tâm nình: 

Tín tâm bất nhị 
Bất nhị tín tâm 
Ngôn ngữ đạo đoạn 
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Khư lai phí kùm 
Xem Truyền đăng lục 30 tờ 457b93. 

(60) Thiên sư Phong Huyệt Diên Chiểu. Có người 
hỏi: “Thiền nào là một đường thẳng?”. “Nhắm 
thẳng vào chỗ cong”. Xem Truyền đăng lục 13 tờ 
308c12. Xem thêm Chứng đạo ca của Vĩnh Gia 
Huyền Giác: “Trực diệt căn nguyên của Phật sở 
ấn” Xem Truyền đăng lục 30 tờ 460a1. 

(61) Ý lấy từ hai câu của Tuệ Trung Quốc sư: “Cơ tức 
nghiết phạn, hàn tức trước y. (Đói thì ăn cơm, 
rét thì mặc áo). Xem Truyền đăng lục 23 tờ 
439a22-28. 


(62) Khác chu khách. Điển lấy từ thiên Thận đại lãm 
của Lã thị Xuân thụ. Nước Sở có người đi thuyền, 
bị rơi kiếm xuống sông, bèn làm dấu chỗ rơi trên 
mạn thuyền để tới bến mà tìm. Xem Lã 0Ù‡ xuán 
thu 15 tờ 19a9-13. Kinh Bách dụ có một chuyện 
tương tự thế đó. Xem Bách dụ kùuh ĐKT 209 tờ 
545c. Thiền sư Văn Ích cũng có làm bài tụng: 

Bảo hiếm bất thất 
Hư chu bất khác 
Bất thất bất khốc 
Bất tử u¡ đắc 
Xem Truyền đăng lục 19 tờ 545b15. 


(63) Nghệ ăn chí của Lê Quí Đôn ghi: “Dược sư 
thập nhị nguyên uăn, 1 quyển, Long Đàm Viên 
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Chiếu thiển sư soạn”. Văn tịch chí của Phan Huy 
Chú chỉ ghi: “Dược sư thập nhị nguyện uấn, 1 
quyến”, mà không ghi tác giả. Đây chắc là một 
bài văn phát triển 12 nguyện của Phật Dược Sư, 
trong kinh Dược sư nhấn mạnh đến tính chất tại 
thế của kinh này. 

(64) Đây chắc phải là sứ bộ năm 1087 do Hộ bộ viên 
ngoại lang Lê Chung và Phó hiệu úy Đỗ Anh Bối 
làm chánh và phó sứ dẫn đầu, bởi vì Triết Tôn 
lên ngôi năm 1086 và đến năm 1090 nghĩa là 
năm Viên Chiếu mất, ta mới gửi một bộ phái 
khác sang kết hiếu. Do thế nếu phái bộ ngoại 
giao năm 1090 có mang sách Dược sư thập nhị 
nguyện uốn sang Tống để cho các nhà sư Tống 
ngợi ca, thì ở nhà Viên Chiếu đã mất, nên Chiếu 
không thể nào nhận lời khen của Lý Nhân Tông 
được. Xem Tục tư trị thông giúm trường biên 399 
tờ Bb4, Tống sử 17 tờ 4b6 và 9bl, Đại Việt sử 
lược 2 tờ 18a3-9, và Đại Việt sử ký toàn thư B3 
tờ 11b6-7. 

(65) Pháp sư Cao tòa ở đây có thể là thiển sư Đại 
Bản. Lám Gian lục quyển hạ tờ 55a5-b2 nói Đại 
Bản bị triệu đến ở chùa Tướng quốc dưới thời 
Tống Thân Tông và rất có thể sống ở đó cho tới 
năm 1087, khi sứ bộ ta tới. 

(66) Về tuổi hạ, xem chú thích (7) truyện Chân 
Không. 
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(67) An Nam chí lược 15 tờ 157: “Thiền sư Mai Viên 
Chiếu thường soạn Tham: đồ hiển quyết đại lược 
nói: Một hôm khi đang ngồi trước nhà, bỗng có 
một vị tăng hỏi: 'Phật cùng với Thánh, nghĩa ấy 
thế nào?”. Đáp: “Dưới dậu thu cúc rậm. Đầu cảnh 
xuân yến ca`. Sách ấy phần lớn gồm những thứ 
như thế đó”. Căn cứ vào dẫn chứng này của Lê 
Thực, ta có thể nói rằng tất cả cơ duyên thoại 
ngữ dẫn trong truyện này đã hoàn toàn rút ra từ 
Tham đồ hiển quyết, nếu không nói chúng chính 
là toàn bộ nội dung và văn ngữ của Thơm đô 
hiển quyết. Nếu khẳng định tất cả cơ duyên 
thoại ngữ đấy là Tham đô hiến quyết, thì nó là 
một tác phẩm đời Lý được giữ lại cho tới ngày 
nay, một tác phẩm xưa nhất của lịch sử văn học, 
tư tưởng và triết học Phật giáo nước ta. 

(68) Căn cứ vào truyện này thì tác phẩm của Viên 
Chiếu gồm có: 

1 .Dược sư thập nhị nguyện uốn 

2. Tán Viên giác hình 

3. Tháp nhị Bồ tát hành tu chứng dạo tràng 
4. Tham đô hiển quyết. 


Nhưng căn cứ một câu viết trong truyện của 
Nghiêm Bảo Tính và Phạm Minh Tâm ở dưới, 
theo đó, “Viên Chiếu thường có ca thi gửi tặng 
Bảo Tính, ngợi ca cái chí hướng cao thượng của 
Tính, có ghi đây đủ trong tập của Chiếu nên đây 
không phiển chép ra” (Chiếu thường hữu ca thị 
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di Bảo, mỹ kỳ cao chí, cụ tại tập trung, tư bât 
phiền lục), ta bắt buộc phải nghĩ rằng Chiếu còn 
có một tác phẩm khác bao gồm tất cả thi ca của 
Chiếu mang tên có lẽ là Viên Chiếu tập hay Viên 
Chiếu thị tập. 


10. THIÊN SƯ CỨU CHỈ 


(1) Lịch triêu hiến chương loại chỉ 2 tờ 33a2 - 5 viết: 
“Núi Long Đội ở tại xã Đội Sơn huyện Duy Tiên, 
bổ sát xuống dòng sông. Lý Nhân Tông dựng bảo 
tháp Sùng Thiện Diên Linh, văn bia chữ toàn 
dùng thuyết nhà Phật hoang lạ chưa từng thấy. 
Cuối đời Trần, người Minh phá hủy tháp đó. Lê 
Thái Tổ bình định rồi, lại sai dựng lại. Thánh 
Tông lên chơi có để thơ : 

Ngàn nhận non cao chỗ Hóa thành 

Leo bao bực đá đến am thanh 

Chuyện kỳ triều Lý bia trơ đó 

Tội ác giặc Minh uết đã rành 

Đường uắng chân người rêu phủ biếc 

Xuân nhiều mưa núi cảnh phô xanh 

Lên cao tầm mắt xa uô tận 

Muôn dặm mênh mông cỏ giống cành” 

Núi Long Đội như vậy ở tại xã Đội Sơn phía 

đông nam huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam ngày 
nay. Đại Việt sử lược 2 tờ 2b10 và Đại Việt sử ký 
toàn thư B3 tờ 2la7 nói: “Năm Thiên Phù Duệ 
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Vũ thứ ba (1122) mùa xuân tháng hai bảo tháp 
Sùng Thiện Diên Linh ở Đội Sơn làm xong”. Cứu 
Chỉ mất trong khoảng 1059- 1065, cho nên chùa 
Diên Linh ở đây đã có từ trước, rồi sau đó đến 
năm 1122 mới xây thêm tháp. 

(2) Cái tên Yên Lãng được Thiển tuyển tập anh kế 
tới cả thảy năm lần. Kể lần thứ nhất ở truyện 
Cứu Chỉ đây. Lần thứ hai trong truyện Đạo Hạnh 
ở tờ 53b3, nói cha của Đạo Hạnh “đến học ở làng 
Yên Lãng, rồi lấy con gái họ Tăng, nhân làm 
nhà ở đó”. Lần thứ ba ở truyện Trí Thiền tờ 63b7 
nói Thiển ở “am Phù Môn núi Cao Dã, Yên 
Lãng”. Lần thứ tư ở truyện Y Sơn tờ 70b8, nói Y 
Sơn “về già dời tới trú trì chùa Nam Mô làng Yên 
Lãng”. Lần thứ năm ở truyện Hoằng Minh tờ 
71b10, nói Minh người “làng Yên Lãng, Vĩnh 
Hưng”. Trong năm lần này, làng Yên Lãng của 
Từ Đạo Hạnh chắc chắn là tại Yên Lãng thuộc 
huyện Vĩnh Thuận của Bắc Thành Địa dư chí 1 
tức làng Yên Lãng hay làng Láng ở gần phía tây 
thủ đô Hà Nội ngày nay. Còn Yên Lãng có núi 
Cao Dã của truyện Trí Thiền thì chắc phải nằm 
tại huyện Yên Lãng tỉnh Vĩnh Phú ngày nay. Về 
những bàn cãi xem chú thích tại những truyện 
liên hệ. Cuối cùng, Yên Lãng của truyện Cứu Chỉ 
đây chắc phải đồng nhất với làng Yên Lãng tại 
Vĩnh Hưng bởi vì nó có núi Long Đội hiện nằm 
tại huyện Duy Tiên mà Vĩnh Hưng thì ở tại 
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huyện Đông Yên, tỉnh Hưng Yên. Xem chú thích 
(1) truyện Hoàng Minh. Do thế, căn cứ vào vị trí 
núi Long Đội nói trên, Yên Lãng đây phải nằm 
tại huyện Duy Tiên. Địa phận nó thế nào ta hiện 
không thể xác định. Ta không hiểu tại sao đời Lý 
lại có ba địa danh cùng mang tên Yên Lãng nằm 
ở ba nơi khác nhau như vậy. 


(3) Tức làng Phù Đàm huyện Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh 
ngày nay. Xem chú thích (3) truyện Định Hương. 


(4) Đầu đà, phiên âm chữ Phạn D¿/œ, cũng phiên là 
đỗ trà hay đỗ đa. Dhù:œ đến từ động từ Dhà có 
nghĩa là rũ bỏ, tiêu diệt, cho nên hạnh đầu đà, có 
nghĩa là rũ bỏ các phiển não, tiêu diệt những 
chướng ngại do ăn mặc ở tạo nên. Vì vậy, nội 
dung hạnh tu này đại khái gồm 12 việc sau: Đấy 
là mặc áo dùng đỗ giẻ rách may lại, thứ áo đó 
không quá ba cái, xin mà ăn, chỉ ăn một bữa, chỉ 
ăn một lần trong ngày, không ăn nhiều, ở nơi 
quạnh vắng, ở bên bãi mồ, ở dưới gốc cây, ở giữa 
đất trống, ở trong đám cỏ, thường ngồi mà không 
nằm. Đấy là 12 việc, người tu hạnh đầu đà phải 
hoàn thành. Xem Đại thừa nghĩa chương 15. 


(5) Nguyên văn: Lương Văn Nhiệm. Nhưng căn cứ 
Đại Việt sử lược 2 tờ Ba3 và Đại Việt sử hý toàn 
thư B2 tờ 16a7 thì “Thiên Thành năm thứ nhất 
(1028) lấy Lương Nhiệm Văn làm Thái sư”. 
Truyện Huệ Sinh tờ 58b4 cũng có Lương Nhiệm 
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Văn. Văn Nhiệm ở đây chắc chắn là một viết 
ngược của Nhiệm Văn. Chúng tôi sửa lại và dịch 
theo. 
(6) Nguyên văn: 

Giác liễu thân tâm bản ngưng tịch 

Thần thông biến hóa hiện chư tướng 

Hữu tí 0ô 0ý tùng thứ xuất 

Hà sa thế giới bất khả lượng 

Tuy nhiên biến mãn hư không giới 

Nhất nhất Quán Lai một hình trạng 

Thiên cổ uạn cổ nan thử huống 

Giới giới xứ xứ thường làng lãng 
Bài kệ này rập vẫn mà mượn chữ từ bài kệ sau 
của Huệ Tư (515-577): 

Đốn ngộ tâm nguyên khơi bảo tạng 

Ẩn hiển linh thông hiện chư tướng 

Độc hành độc tọa thường nguy nguy 

Bách ức hóa thân uô số lượng 

Tung hiệp bức tắc mãn hư không 

Khán thời bất kiến u¿ trần tướng 

Khả tiếu uật hê uô tỉ huống 

Khẩu thổ nữnh châu quang hoảng hoảng 

Tâm thường kiến thuyết bất tư nghì 

Nhất ngữ tiêu danh ngôn hạ đáng 


Xem Truyền đăng lục 27 tờ 431b5-9. 
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11-12. HAI THIỀN SƯ 
BẢO TÍNH VÀ MINH TÂM 


(Œ) An Nam chí nguyên 5 tờ 211 viết: “Hai thiền sư 
Bảo Tính và Minh Tâm là sư huyện Đông Ngạn, 
đứng đầu trong tòng lâm, có lần dựng hội giảng 
kinh, cùng vào hỏa quang tam muội. Xương cốt 
đều hóa thành thất bảo”. 


(2) Tức phẩm Dược Vương bổ tát bản sự của kinh 
Pháp hoa, chép sự tích Bồ tát Dược Vương tự đốt 
mình để phụng sự đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh 
Minh Đức. Xem Diệu pháp liên hoa hình tờ 53a. 


(3) Hỏa quang tam muội, Phạn fejeprabhàsamvdhi, 
cũng gọi Hỏa quang định, tức một loại thiển định 
khiến cho thân thể bốc lửa. Xem Bởn hạnh tập 
hình 40 tờ. “Bấy giờ đức Như Lai cũng vào hỏa 
quang tam muội như thế, thân mình bốc ra ngọn 
lửa lớn” (Như Lai dĩ thời diệc nhập như thị hỏa 
quang tam muội, thân xuất đại hỏa). 


(4) Đại Việt sử ký toàn thư B2 tờ 22a4-6 và Khám 
định Việt sử thông gián cương mục chính biên 2 
tờ 38b6- 39al viết: “Thiên Thành năm thứ 7 
(1084) tháng tư cải nguyên làm Thông Thụy năm 
thứ nhất. Bấy giờ, có hai nhà sư Nghiêm Bảo 
Tính và Phạm Minh Tâm thiêu thân mình tự 
thành bảy báu. Vua xuống chiếu đem bảy báu đó 
giữ lại ở chùa Trường Thánh để cúng dường đèn 
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nhang. Vua cho đó là điểm lành, nên cải nguyên 
là Thông Thụy”. 


13. THIỀN SƯ QUẢNG TRÍ 


(1) Khám định Việt sử thông giám cương mục chính 
biên 13 tờ 34b4-5 viết: “Núi Không Lộ ở tại 
huyện Thạch Thất, phủ Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây, 
trên núi có chùa Lạc Lâm, xưa đó là chỗ hóa 
thân của thiển sư Không Lộ, nên nó tên đây”. 
Nhưng Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Sơn Tây, 
cải chính chú thích vừa rồi của Kháin định Việt 
sử thông giám cương mục chính biên như sau: 
“Núi Không Lộ, xét bia ký chùa Lạc Lâm ở tại 
núi Phụng Hoàng, xã Sơn Lộ, huyện An Sơn 
ngày nay thì chùa do người phương Bắc dựng vào 
thời Lý, không thấy nói Không Lộ thoát hóa ở 
đấy, trong chùa cũng không có thờ Không Lộ. An 
Nam chí của Cao Hùng Trưng nói ở tại huyện 
Thạch Thất, bởi Thạch Thất và Yên Sơn xưa là 
một huyện, mà tên núi lại nhân theo tên xã, mà 
vì viết tên Sơn thành Không, nên sợ hoặc có tên 
như vậy”. Tuy thế, điều chắc chắn là vào thời Lý 
và Trần, núi Không Lộ đã có tên Không Lộ, như 
chính Tiên uyển tập anh ở đây đã ghi. Nó ngày 
nay tức núi Phụng Hoàng tại xã Sơn Lộ, huyện 
Thạch Thất, tỉnh Hà Tây. 
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(2) Hàn Sơn và Thập Đắc là hai nhà thơ thiển tâm 
giao nổi tiếng đời Đường. Về sự tích, xem Truyền 
đăng lục 27 tờ 433c-434a. 


(3) Truyện Chân Không tờ 66a9 cũng chép một bài 
thơ truy điệu Không vào năm 1100 và bảo là của 
“Công bộ thượng thư Đoàn Văn Khâm”. Hai bài 
thơ của “Công bộ thượng thư Đoàn Văn Liễm” ở 
đây đã được Lê Quý Đôn chép luôn với bài thơ 
truy điệu vừa nói dưới cái tên “Công bộ thượng 
thư Đoàn Văn Khâm” trong Kiến uăn tiếu lục 4 
tờ 13a6-b6. Theo Lê Quý Đôn, như vậy công bộ 
thượng thư Đoàn Văn Liễm cũng là công bộ 
thượng thư Đoàn Văn Khâm, và chữ Liễm thực 
ra là một viết sai của chữ Khâm. Kết luận như 
thế, ta không biết Lê Quý Đôn quả đã có một 
bản in Thiền uyển tập anh xưa hơn bản in năm 
1715 của ta ngày nay và bản in đó đã có Đoàn 
Văn Khâm thay vì Đoàn Văn Liễm, như bản in 
1715 đã có. Hay Lê Quý Đôn đã dựa theo sự suy 
luận về tự dạng chữ Khâm và chữ Liễm rất giống 
nhau, để có một kết luận như vậy? Chúng tôi 
nghĩ rằng rất có thể ông có một bản in xưa hơn 
bản in năm 1715 hiện nay của ta. Dẫu sao đi 
nữa, nếu Đoàn Văn Khâm và Đoàn Văn Liễm là 
một người, thì ông này đã giữ chức Thượng thư 
bộ công gần cả lỗ năm hay hơn nữa, bởi vì 
Quảng Trí mất trong khoảng 1085- 1091, còn 
Chân Không mất năm 1100. 
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c4) Trừng tức Phật Đỏ Trừng (232-248), danh tăng 
thần dị Tây Vức thời Tấn. Xem tiểu sử trong Cưo 
tăng truyện 9 tờ 383b-387a. Thập tức Cưu Ma La 
Thập (?-409), dịch giả lỗi lạc Tây Vức đời Dao 
Tần. Xem tiểu sử Cao făng truyện 3 tờ ^*9a- 
333a. 
(B) Kiến uăn tiểu lục 4 tờ 13a7- 8: 
Trụ tích nguy phong bãi lục trần 
Mặc cư huyền mộng uấn phù uân 
Ấn cần 0ô hế tham Trừng Thập 
Sách bạn trâm anh tại lộ quần. 
(6) Di lý, chiếc đép để lại. Bê Đề Đạt Mạ chết. Sau 
ba năm, Tống Vân trên đường đi sứ Tây Vức, gặp 
Sư tại Thông Lĩnh, vai quảy một chiếc dép. Vân 
về tâu. Vua Hiếu Trang nhà Bắc Ngụy (528-530) 
cho khai tháp khám nghiệm thì trong quan tài 
của Bê Đề Đạt Mạ chỉ còn lưu lại một chiếc dép. 
Về sau, thiển sư chết thường được nói là “chích 
lý tây qui” hay “di lý”. Xem Truyền đăng lục 3 tờ 
220b5-10. 
(7) Kiến uăn tiểu lục 4 tờ 13a9- b2: Văn Quảng Trí 
thiển sư thi: 
Lam man hồi thủ độn hình thành 
Phất tụ cao sơn uiễn cánh hình 
Kỷ nguyện tịth cân xu trượng tịch 
Hốt tăn dì lý đả thiền khuynh 
Trai đình u điểu không đề nguyệt 
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Mộ tháp thùy nhân 0ị tác mình 
Đạo lử bất tu thương uĩnh biệt 
Viện tiên sơn thủy thị chân hình. 


14. LÝ THÁI TÔNG 


(1Lý Thái Tông (1001-1054), tên thực là Lý Đức 
Chính, con của Lý Công Uấn, nối ngôi cha năm 
1028 đến năm 1054 thì mất. Xem Đại Việt sử 
tược 2, Đạt Việt sử hý toàn thư B2. 


(2)Căn cứ Lược đẫn thiền phái đồ in vào đầu 
Thượng sĩ ngữ lục tờ 5b6-7a6 thì thế thứ truyền 
thừa và vai trò của Lý Thái Tông như sau: “Từ 
thuở đức Đại Thánh ta là Phật Thích Ca Mâu Ni 
đem Chính pháp nhãn tạng Niết bàn diệu tâm 
trao cho Tôn giả Ma Ha Ca Diếp, lần lượt truyền 
thọ phàm 28 đời thì đến đại sư Đạt Mạ. Đạt Mạ 
vào Đông Độ, truyền cho đại sư Thân Quang. 
Thần Quang truyền xuống phàm sáu đời thì đến 
Đại sư Thần Hội. Chính vào lúc đó, chính pháp 
mới truyền vào đất nước ta. Không biết người 
nhận được trước là ai. Hãy ghi từ thiển sư Thiền 
Nguyệt truyền cho Nguyễn Thái Tông, tiếp đến 
trưởng lão Định Hương, thiền sư Viên Chiếu, 
thiển sư Đạo Huệ tiếp nhau truyền thọ, tên họ ẩn 
hiện, khó tìm manh mối, phân làm ba tông: 
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(a)Tông môn ta đã liệt ra ở bản đồ, không 
phiền chép đủ. 


(bìThiển sư Vương Chí Nhàn truyền cho 
hòa thượng Nhiệm Tạng. Hòa thượng Nhiệm 
Tạng truyền cho cư sĩ Nhiệm Túc, đến nay chìm 
mất, không rõ thừa kế. 


(c) Hòa thượng Nhật Thiển được pháp với 
ai đó, truyền cho Chân Đạo đại vương, đến nay 
tông này rồi cũng chìm mất. Lại có cư sĩ Thiên 
Phong từ Chương Tuyên đến, cùng với Ứng Thuận 
đồng thời, tự xưng thuộc tông Lâm Tế, truyền cho 
Quốc sư Đại Đăng và hòa thượng Nan Tư. Đại 
Đăng truyền cho Hoàng đế Thánh Tông ta và các 
ngài Liễu Minh quốc sư, Thường Cung, Huyễn 
Sách, Huyền Sách truyền cho Phả Trắc v.v... nay 
cũng mờ dần, không rực rỡ lắm. 


Ôi, thiền tông thạnh suy, há nói xiết sao. 
Nay lược kể các phái thiển để lưu lại về sau, hầu 
bậc học giả biết thiền có tông đáng học, chứ 
chẳng phải chuyện tự bịa đặt bày ra, ấy vậy”. 


Sau lời tự dẫn này mới chính là bản đồ 
truyền thừa của thiển phái Trúc Lâm, mà người 
viết lời tự dẫn vừa dịch tự xưng là tông mình. Cái 
gọi là Lược dẫn thiên phái đô đây chắc chắn là do 
một tác giả thuộc phái Trúc Lâm viết ra, bởi vì 
nó không những xưng Trần Thánh Tông là 
“Hoàng đế Thánh Tông ta” và Lý Thái Tông là 
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Nguyễn Thái Tông, mà còn vì trong bản đổ của 
phái Trúc Lâm, nó liệt đến ba người đệ tử của 
Pháp Loa là hết. Thêm vào đó, thật lục của Trần 
Nhân Tông trong Thánh đăng lục tờ 40a2 khi nói 
đến những người đệ tử nối dòng của Nhân Tông, 
nó viết: “Đệ tử nối pháp đã liệt kê đây đủ trong 
Tuệ Trung Thượng sĩ ngữ lục đồ tình dẫn”. Cái 
gọi là “Tuệ Trung Thượng sĩ ngữ lục đô tỉnh 
dẫn” này tức là Lược dẫn thiên phái đô vừa dịch. 
Như vậy, bản Lược dẫn đấy phải viết sau khi 
Nhân Tông mất, tức sau năm 1308, để cho thật 
lục có thể dẫn. Nó do ai viết ? Chắc phải là một 
trong những người đệ tử của Pháp Loa, mà chính 
bản đề của Lược dẫn ghi gồm ba người, đấy là 
Huyền Quang, Cảnh Huy và Quế Đường. Một 
trong ba người này hay là thị giả cao đệ của họ đã 
ghi lại. 


Bấy giờ, căn cứ bản Lược dẫn thiền phái đô 
thì thầy của Lý Thái Tông là thiển sư Thiển 
Nguyệt. Thiên uyển tộp anh nói vua “tham vấn 
thiển chỉ với Thiển Lão”. Thiển Lão như vậy 
đúng ra phải có tên là Thiển Nguyệt, mà vì ky 
húy của thời Trần và vì tôn trọng phải gọi thành 
Thiển Lão, như trường hợp Thông Thiển đã gọi 
thành Thông Sư, Ứng Thuận gọi thành Ứng 
Vương, để khỏi phạm húy của thầy. Do đó Thiển 
Lão từ đây phải được gọi là Thiền Nguyệt. 
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Đọc lời tự dẫn của bản Lược dẫn thiên phái 
đô trên, ta có thể chắc chắn nó phải được viết ra 
trước năm 1337 khi tác giá Thiên uyễn tập anh 
hoàn thành tác phẩm của mình, bởi vì „ấu có 
Thiên uyễn tụp anh, người viết lời tự dần đã 
không phải n2i “không biết người đắc pháp về 
trước Thiền Nguyệt là ai”. Rất có thể tác giả lời 
tự dẫn đây cũng là tác giả Thiền uyến tập anh. 
Xem những bàn cãi trong phần nghiên cứu. 

(3) Châm chùy, hoặc nói là kiểm chùy, chỉ cho sự 
đào luyện khó nhọc của Thiền gia. Phẩ Chiếu, 
Bích nham lục tự: “Bỉnh phanh Phật đoàn Tổ 
kiểm chùy, tụng xuất nạp tăng hướng thượng ba 
tỉ”. Xem Bích nham lục 1 tờ139a5. 

(4) Kiến uăn tiểu lục 4 tờ 12b9-10 chép y bài kệ ở 
đây. 


15. QUỐC SƯ THÔNG BIỆN 


(1) Tức huyện Từ Liêm cũ, nay là Hoài Đức, tỉnh Hà 
Đông. Xem chú thích (2) truyện Vân Phong. 


(2) Tức huyện Đan Phụng, Đại Nam nhất thống chí, 
tỉnh Sơn Tây, viết: “Huyện Đan Phụng ở tại phía 
đông của phủ 35 dặm, từ đông sang tây rộng 20 
đặm, từ bắc xuống nam rộng 25 đặm, từ huyện ly 
đến phía đông giáp giới với huyện Từ Liêm của 
Hà Nội 12 dặm, phía tây đến sông Hát đối ngạn 
với địa giới huyện An Sơn 8 dặm, phía nam đến 
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địa giới huyện Từ Liêm, tỉnh Hà Nội13 dặm, phía 
bắc đến huyện Phúc Thọ phủ Quảng Oai 12 dặm. 
Nó là đất cú lậu đời Hán. Đời Trần về trước đặt 
tên Đan Phụng. Đời Minh cải làm huyện An Sơn 
sáp nhập với châu Từ Liêm, sau tỉnh nhập, vẫn 
thuộc phủ Giao Châu. Đời Lê Quang Thuận phục 
hồi lại tên cũ, cải thuộc phủ Quốc Oai kiêm lý”. 
Nay là huyện Đan Phụng, tỉnh Hà Tây. 

(3) Tam học. Chỉ ba môn học chính của Phật giáo, 
đấy là học về giới, học về định và học về tuệ, hay 
thường gọi tắt là giới định tuệ. Để học về giới, 
người ta phải dựa vào những bản điều luật Phật 
giáo, tức là luật tạng. Để học về định, người ta 
phải suy gẫm về những lời dạy của Phật Thích 
Ca, tức kinh tạng. Để học về tuệ, người ta nghiên 
cứu những tác phẩm triết học Phật giáo, tức luận 
tạng. Cho nên, nói rằng giỏi về tam học, tức cũng 
có nghĩa giỏi về toàn bộ kinh điển Phật giáo, tức 
kinh, luật và luận. Xem Thích thị yếu lãm quyển 
trung tờ 292c22-23. 


(4)Nguyên văn: Thăng kinh Quốc tự. Quốc tự đây 
nghi là bản in khắc sót chữ Khai, tức chỉ chùa 
Khai Quốc của kinh đô Thăng Long, nơi những 
cao tăng của triều Định Lê đã từng sống. Về chùa 
Khai Quốc, xem chú thích (1) ở truyện Vân 
Phong. 


(5) Phù Thánh Linh Nhân hoàng thái hậu. Nguyên 
bản viết là Phù Thánh Cảm Linh Nhân hoàng 
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thái hậu. Nhưng chúng tôi căn cứ Đợi Việt sử 
lược, Đại Việt sử ký toàn thự và Khám định Việt 
sử thông giam cương mục chính biên để sửa lại 
là Phù Thánh Linh Nhân. Linh Nhân là mẹ của 
vua Lý Nhân Tông. Người làng Thổ Lỗi, mà sau 
này khi sinh ra Nhân Tông đã cải lại là Siêu 
Loại, họ Lâ được Thánh Tông nạp vào cung năm 
1063 và đặt tên là Ý Lan phu nhân. Năm 1066 
sinh Nhân Tông và được tôn làm Thần phi. Năm 
1073 khi mới lên ngôi một năm, Nhân Tông u 
sát Dương thái hậu và tôn mẹ mình lên làm Linh 
Nhân hoàng thái hậu. Linh Nhân mất năm 1117 
và được thụy là Phù Thánh Linh Nhân hoàng 
thái hậu. 

(6) Dương Huyền Chỉ hỏi Bồ Đề Đạt Mạ sao gọi là 
Tổ, Bỏ Đề Đạt Mạ trả lời: “Kinh Phật tâm tông, 
hạnh giải tương ưng, danh chi viết Tổ”. Xem 
Truyền đăng lục 3 tờ 220a5. Hành giải tức có 
nghĩa như tri hành hiệp nhất. Hành tức việc làm, 
và giải có nghĩa sự hiểu biết. 

(7) Nguyên văn: “Cố thị sanh Trúc thổ cái vị thiên 
địa chi chính trung giả”. Tham chiếu Äfâêu tử lý 
hoặc luận trong Hoằng mình tập 1 tờ 1c25-26. Sở 
đi sanh Thiên Trúc giả, thiên địa chi trung, xử kỳ 
trung hòa giả. 


(8) Nhất đại thời hưng giáo. Thuật ngữ của Thiền 
tông chỉ giáo pháp tam thừa do đức Phật diễn 
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giảng trong suốt 49 năm tại thế, bao gồm các thứ 
quyển thiệt, đốn tiệm v.v... ngoại trừ thiển tông, 
một thứ “giáo ngoại biệt truyền”. Từ này tương 
đương với từ “nhất đại giáo” của Chí quán nghĩa 
lệ hay “nhãt đại thánh giáo” của Thiên Thai tứ 
giáo nghỉ, mà những người thiển tông, đặc biệt 
là những người chuyên về giáo phán, dùng để gọi 
toàn bộ giáo lý của Phật Thích Ca. Xem Chỉ quán 
nghĩa lệ và Thiên Thơi tứ giáo nghi. 


(9) Truyền thuyết của thiển tông về nguyên lai của 
tông mình. Vương An Thạch hỏi sư Huệ Tuyển về 
xuất xứ của truyền thuyết này. Tuyển nói trong 
Đại tạng không thấy chép. Vương bảo, tình cờ 
ông đọc thấy nó trong Đại phạm thiên uương uấn 
Phật quyết nghỉ kùiuhÓ). Nó gồm có ba quyển, và 
nội dung nói theo Vương, thì như sau: Phạm 
vương đến Linh Sơn, dâng hoa ba là màu vàng 
cúng Phật và cúng thân mình làm giường ngồi, 
xin Phật vì chúng sanh mà thuyết pháp. Thế Tôn 
lên tòa giảng, cầm hoa dơ lên, trời người trăm 
vạn đều không hiểu ra. Chỉ có đầu đà Kim Sắc 
rạng mặt mỉm cười. Thế Tôn nói: “Ta có Chính 
pháp nhãn tạng Niết bàn diệu tâm, thật tướng vô 
tướng, đem giao cho Ma ha Ca Diếp”. Vương cũng 
còn thêm rằng: “Kinh này phần lớn bàn tới việc 
đế vương, vì vậy nên bị cất đi trong cung vua và 
người đời ít nghe tới nó”. Xem hán thiên nhãn 
mưục B tờ 325b3-138. 
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(10) Tức Ca Diếp Ma Đăng, dịch giả kinh Phật đầu 
tiên tại Trung Quốc theo truyền thuyết. Xem Cøo 
tăng truyện 1 tờ 322c13-323a23. 


(11) Tức Trí Khải (538-597), vì sống ở núi Thiên 
Thai, nên cũng gọi là Thiên Thai hay Thiên Thai 
đại sư, người sáng lập nên một trường phái mang 
tên Thiên Thai tông, mà tự nguyên ủy vì dựa vào 
kinh Pháp hoa nên gọi là Pháp hoa tông, và đã 
xướng ra một phương pháp tu hành chỉ quán 
thường được mệnh danh “Thiên Thai giáo quán”. 
Xem Thực cdo tăng truyện 17 tờ 564a18- 568a15. 


(12) Tức Huệ Năng (638-713), vì sống ở chùa Nam 
Hoa dựng gần khe Tào, nên cũng gọi là Tào Khê. 
Xem Truyền đăng lục 5 tờ 235b10-237a12 và 
Tống cao tăng truyện 8 tờ 754c1-7BB5c10. 


(13) Tức Mâu Tử (165-220?), tác giả Miâu tử lý hoặc 
luận, tác phẩm lý luận Phật giáo đầu tiên của 
nước ta cũng như miền đông châu Á, viết vào 
khoảng năm 198 sau Tây lịch. Xem Hoàng nữnh 
tập 1 tờ 1a26- 7a22, Xuất tam tạng ®ý tập 12 tờ 
82c29-88al, Phát tổ thông ký 35 tờ 332a27-b5; 
Phật tổ lịch đại thông tải 5 tờ 510B17-514a9, 
Thích thị hhể cổ lược 1 tờ 769a12-c6. 

(14) Khương Tăng Hội (?- 280), sảu phẩm đầu tiên 
của nên Phật giáo nước ta, tác dịch giả một số 
tác phẩm quan trọng, mà đặc biệt nhất là Lực độ 
tập hùnuh, đóng gop rất nhiều tài liệu lịch sử văn 
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học cho công tác nghiên cứu cổ sử của ta. Xem 
Xuất tam tạng hý tập 13 tờ 96a29- 97a17 và Cao 
tăng truyện 1 tờ 235a13- 236b13 v.v.. 


(15) Đàm Thiên pháp sư truyện ở đây tức chỉ truyện 
pháp sư Đàm Thiên đời Tùy do Minh Tắc viết. 
Tục cao tăng truyện 18 tờ 571b12-574b6 cũng có 
truyện của Đàm Thiên. Đàm Thiên này không 
phải là kinh sư Đàm Thiên đời Tế trong Cứo 
tăng truyện 13 tờ 413a18-26, như Trần Văn Giáp 
(Le Bouddhisme sen Annam, BEFREO XXXII 
(1932)) đã đồng nhất một cách sai lắm. Đàm 
Thiên đời Tùy sinh năm 542 và mất năm 607, 
thọ 66 tuổi, quả đã có những quan hệ rất mật 
thiết với Tùy Cao Tổ và đặc biệt về việc cúng 
dường xá lợi, ông quả đã có một cống hiến đặc 
biệt. Xem tiểu sử trong Tục cao tăng truyện vừa 
kể. 


(16) Nguyên văn: “Án Đờm Thiên pháp sư truyện, 
Tùy Cao Tổ vị (chi) pháp (giả hậu) sư vân: Trẫm 
niệm Điều Ngự từ bi chi giáo, Báo Đức vô do, vị 
thiêm nhân vương, hoằng hộ Tam bảo, dĩ biến 
thu (thu: nghi là một viết sai của chữ phân, 
chúng tôi hiểu là phân, LMT chú) di thể xá ly, 
nhưng ư quốc nội, lập thụ bảo tháp, phàm tứ 
thập cửu sở, biểu thế tân lương, dư nhất bách 
ngũ thập tự tháp ngoại các (Giao) châu chư xứ 
kiến lập, ký tư phước nhuận, dĩ cập đại thiên. 
Nhiên bỉ Giao Châu tuy nội thuộc, do hệ ky my, 
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nghỉ tuyển danh đức Sa môn, vãng bỉ chư xứ hóa, 
già lịnh nhất thiết, cu đắc Bỏ đề”. 


Trong đoạn này, những chữ để trong ngoặc là 
những chữ chúng tôi coi như những diễn tự do lỗi 
của người viết hay người khắc bản, vì vậy đã 
không được dịch. Còn những chữ ¡in đậm là 
những chữ chúng tôi thêm vào, căn cứ trên 
những dữ kiện lịch sử ngoại tại khác, để ý nghĩa 
đoạn văn được chính xác. 


Thứ nhất, ở câu “Tùy Cao tổ vị (chi) pháp 
(giả hậu) vân” của nguyên bản, chúng tôi cho 
rằng những chữ “chi.... giả hậu” là những diễn tự 
của câu đi trước, ở đấy ta có “nh| phái chi tổ giả 
hậu viết”. Sau khi loại những chữ “chi... giả hậu” 
đi rềi, chúng tôi thêm chữ sư vào, để cho câu văn 
được gọn nghĩa. 


Thứ hai, về loại bỏ chữ Giao Châu ở câu “dư 
nhất bách ngũ thập tự tháp ngoại các (Giao 
Châu) chư xứ kiến lập, ký tư phước nhuận”, thì 
chúng tôi căn cứ vào chính bản tiểu sử của Đàm 
Thiên trong Tục cao tăng truyện 18. Ở tờ 
537b25-c14, Đạo Tuyên ghi lại rất rõ những diễn 
tiến của việc ban bố xá lợi và xây tháp của Tùy 
Cao Tổ. Tháng sáu năm Nhân Thọ thứ nhất 
(601), Cao Tổ ra lệnh “chọn 30 chỗ cao sảng 
thanh tịnh để dựng tháp thờ xá lợi” trong khắp 
Trung Quốc; đồng thời ban cho mỗi nơi một hòm 
xá lợi. Căn cứ Xá lợi cảm ứng ký do Vương Thiệu 
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viết trong Quảng hoằng nưnh tập 17 tờ 216b10 
thì chùa Thiền Chúng của Giao Châu được chọn 
làm nơi dựng tháp trong số 30 chỗ của 30 châu 
đấy. Sau đợt ban bố thứ nhất này, tháng giêng 
năm sau, tức năm 602, Cao Tổ lại ban xá lợi đợt 
hai cho “hơn 50 châu”, mà Khánh xá lợi cảm ứng 
biểu do Vương Hùng viết trong Quảng hoằng 
mình tập 17 tờ 216c7- 221a7 nói rõ là có 51 châu 
với một châu được ban lần thứ hai là thành ra 52 
châu. Và đợt ban xá lợi thứ ba xẩy ra vào mùa 
xuân năm Nhân Thọ thứ 4 (604), theo đó “vua ra 
lệnh xây miếu ở 30 châu, rồi bèn sai dựng linh 
tháp ở hơn một trăm chỗ của các châu lớn ở 
trong nước, để khuyên người tôn sùng điều lành”. 
Như vây, rõ ràng dưới thời Tùy Cao Tổ, việc ban 
xá lợi cho các châu xảy ra cả thảy ba lần. Lần 
đầu năm 601 cho 30, lần thứ hai năm sau cho 51 
châu và lần thứ ba cho hơn 100 sở ở tại các châu 
lớn. Do thế, trong đoạn văn trên, ta thấy Tùy 
Cao Tổ kể đến ba lần ban xá lợi này, mà lần thứ 
nhất nó không cho biết rõ số châu được ban và 
chỉ viết “biến phân (thu) di thể xá lợi”, nhưng 
lần thứ hai thì nó ghi rõ là “cho lập bảo tháp 
phàm 49 sở ở khắp nước” thì hiển nhiên nó 
muốn nói tới đợt phân phát xá lợi thứ hai cho ð1 
châu năm 602. Và lần thứ ba nó viết “còn hơn 
150 tháp do các xứ của mỗi châu kiến lập để 
mong phước nhuận thấm tới đại thiên” thì rõ 
ràng nó muốn đề cập tới đợt phân phát thứ ba 
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năm 8604, chứ dứt khoát không thể là “còn hơn 
150 chùa tháp của các xứ Giao Châu” được. Chữ 
Giao Châu trong câu đó vì vậy phải loại ra coi nó 
là một diễn tự lấy từ câu tiếp theo, đấy là “Nhiên 
bỉ Giao Châu tuy nội thuộc...”.. Chúng tôi do thế 
đã thêm chữ Giao Châu ấy vào cho câu tiếp theo 
đấy. 


Dựa vào dữ kiện của truyện Đàm Thiên trong 
Tục cao tăng truyện hiện nay, để mà sửa sai và 
chấm câu lại đoạn văn trên, ý nghĩa cũng như 
những mẫu tin lịch sử bây giờ đã trở thành rõ 
ràng và có lý cứ. 

(17) Nguyên bản viết Khâu Ni Danh. Đây chắc là 
một viết sai và khắc lộn của cái tên Khâu Đà La, 
mà Cổ châu Pháp Vân Phật bản hạnh ngữ lục kể 
ra cùng với Kỳ Vực như hai vị sư “cùng một lúc 
đến thành Luy Lâu, trị sở của Sĩ Vương” vào 
khoảng cuối triều Hán Linh Đế. Ở đây, họ được 
một Ưu bà tắc tên Tu Định mời ở lại. Nhưng Kỳ 
Vực từ chối và tiếp tục cuộc hành trình của mình, 
còn Khâu Đà La thì bằng lòng và cuối cùng đã 
truyền pháp lại cho A Man với sự ra đời của bốn 
vị thánh Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, và Pháp 
Điện. Cổ cháu tứ pháp phổ lục cũng nói tới 
chuyện này. Đạo giáo nguyên lưu quyển thượng 
tờ 9b6-9 dưới mục “Sư Ấn Độ thời vua Hùng” đã 
coi Khâu Đà La như một “nhà sư Ấn Độ thời vua 
Hùng” đã gặp Tu Định và truyền pháp lại cho A 
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Man. Nội dung chuyện này thì đại khái giống 
truyện Man Nương của Lĩnh Nam chích quát tờ 
25-26, nhưng ở đó tên Khâu Đà La đã bị đổi 
thành Giả La Chà Lê. 


(18) Tức Kỳ Vực của Cổ cháu Pháp Vân Phật bản 
hạnh ngữ lục và đến Luy Lâu cùng một lúc với 
Khâu Đà La vào cuối thời Hán Linh Đế, tức 
khoảng những năm 168-189. Cao tăng truyện 10 
tờ 388a1l6-c5 cũng nói tới một Kỳ Vực đã từng 
trải qua “miền Giao Châu và Quảng Châu và đều 
có chuyện linh dị”, rồi đến Lạc Dương vào 
khoảng cuối đời Tấn Huệ Đế, tức khoảng những 
năm 305-306. Như vậy, Kỳ Vực nây đến Giao 
Châu sớm lắm thì cũng khoảng vào những năm 
trước sau năm 290. Thế thì, hai Kỳ Vực đây phải 
chăng là cùng một người? Căn cứ trên hành 
trạng của hai người thì ta bắt buộc phải đồng 
nhất họ với nhau. Nhưng bằng vào sự sai khác 
niên đại, một sự sai khác đến những trăm năm, 
ta tất yếu phải giả định sự có mặt của hai người 
khác nhau cùng mang tên Kỳ Vực, nếu quả thật 
những sử liệu của Cổ châu Pháp Vân Phật bản 
hạnh ngữ lục là đáng tin cậy . 


(19) Truyện Pháp sư Đàm Thiên ngày nay trong Tục 
cao tăng truyện 18 tờ 571b12- 574b6 không có lời 
đáp này của Đàm Thiên cũng như câu để nghị 
của Tùy Cao Tổ. Nhưng cũng chính Tục cao tăng 
truyện 18 tờ 574b5-6 lại ghỉ thêm rằng “có Sa 
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môn Minh Tác vì Thiên mà viết Hành trạng, đâu 
đuôi quán xuyến, kinh sư ưa chuộng”. Thế có 
nghĩa, trước và ngoài bản Tục cao tăng truyện, ta 
còn có một bản khác mang tên Hành trạng do 
Minh Tác viết về Thiên. Phải chăng bản Hủnh 
trạng này đã chứa đựng những câu nói trên của 
Tùy Cao Tổ và của Đàm Thiên và đang còn lưu 
hành ở nước ta vào thời Thông Biện, để cho Biện 
viện dẫn và gọi bằng tên Đàm: Thiên pháp sư 
truyện? Dẫu sao đi nữa, những gì do hai bản ấy 
nói không phải là không kiểm chứng được với 
những tài liệu hiện có ngày nay. Cũng cần thêm 
là, dựa vào nội dung của câu nói trên, thì cuộc 
đối thoại giữa Tùy Cao Tổ với Đàm Thiên xảy ra 
vào mùa xuân năm Nhân Thọ thứ tư (604), bởi vì 
đâu tháng giêng thì Cao Tổ ra lệnh xây hơn một 
trăm cái tháp, mà chính câu nói đã kê ra, và đến 
tháng tư thì nhuốm bệnh và tháng bảy thăng hà. 

(20) Quyền Đức Dư (757-818) làm Tế tướng dưới thời 
Đường Hiến Tông. Bài tựa cho cuốn sách nhan 
đề Truyền pháp này ngày nay đã thất lạc. Văn 
uyển anh hoa, Toàn Đường uăn cũng như Toàn 
Đường uăn bổ di không thấy chép một bài tựa 
nào như thế cả. Đặc biệt khi Quyển Đức Dư nói 
về việc Vô Ngôn Thông hoằng hóa ở Giao Châu, 
mà Vô Ngôn Thông lại đến nước ta hai năm sau 
khi Dư đã mất, thì làm sao có chuyện Dư biết Vô 
Ngôn Thông được. 
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(21) Tức thiển sư Hoài Uẩn (?-818) chùa Chương 
Kính ở Kinh Triệu. Xem Truyền đăng lục 7ï tờ 
252b19-c23. 


(22) Lâm Huệ Sinh tức Huệ Sinh tăng thống (?- 
1076) thế hệ thứ 13 của đòng Pháp Vân. Thế hệ 
này theo Thiên uyển tập anh thì gồm cả thảy 
sáu người, nhưng nó chỉ ghi lại tiểu sử của bốn 
người thôi, đó là Lâm Huệ Sinh, Khương Thiển 
Nham, Nguyễn Minh Không và Nguyễn Bản 
Tịch, chứ không có người nào mang tên Vương 
Chân hết. Thế hệ thứ 14 cũng không có ai có tên 
đó cả. Thế hệ thứ 12 cũng vậy, chỉ có tên Vạn 
Hạnh, Định Huệ, Đạo Hạnh, Trì Bát và Thuần 
Chân. Chỉ đến hế hệ thứ 16 ta có thiển sư Chân 
Không (1046-1100) và Chân Không có họ đúng là 
Vương, nên Vương Chân là một khắc thiếu của 
Vương Chân Không. 


(28) Mai Viên Chiếu (999- 1090) và Nhan Quảng Trí 
(mất khoảng những năm 1085-1091) thuộc thế hệ 
thứ 7 của dòng Vô Ngôn Thông. Thế hệ này có 
bảy người nhưng Thiên uyển tập anh chỉ ghi lại 
tiểu sử và tên sáu người thôi, đấy là Mai Viên 
Chiếu, Đàm Cứu Chỉ, Nghiêm Bảo Tính, Phạm 
Minh Tâm, Nhan Quảng Trí và Lý Thái Tông, 
chứ không ghi ai tên Lôi Hà Trạch cả. Những 
thế hệ trước và sau thế hệ này cũng không ai 
mang tên ấy hết. Nhưng ở tiểu sử của Nguyễn 
Giác Hải thuộc thế hệ thứ 10 cũng của dòng Vô 
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Ngôn Thông này, ta được bảo: “Hải trước cùng 
với Không Lộ đều thờ Hà Trạch làm thấy, sau 
bỗng chốc trở thành pháp tự của Lộ”. Như vậy, 
quả có một thiển sư có lề thuộc thế hệ thứ 7 hay 
cùng lắm là thứ 8 mang tên là Hà Trạch, mà cả 
Giác Hải và Không Lộ thờ làm thầy. Nhưng ở 
trong bản tiểu sử của Không Lộ thì chỉ nói rằng 
Lộ “trong khoảng Chương Thánh Gia Khánh 
(1059-1065) đã cùng với bạn đạo là Giác Hải đều 
vân du phương ngoại, tạm đến chùa Hà Trạch 
nương thân”. Thế thì, Hà Trạch là tên một ngôi 
chùa, chứ không phải tên người. Tuy nhiên, tên 
chùa cũng có thể dùng xưng hô thế cho tên 
người. Lôi Hà Trạch do vậy là một nhân vật có 
thật và có lẽ thuộc thế hệ thứ 7 hay cùng lắm là 
thế hệ thứ 8 của dòng Vô Ngôn Thông, bởi vì 
Không Lộ là thuộc thế hệ thứ 9 của dòng này. Từ 
đó, chữ “tức kim” đi trước chữ “Lôi Hà Trạch” 
trong nguyên bản, chúng tôi coi như những diễn 
tự và đã bỏ đi không dịch. 


(24) Đại Việt sử hý toàn thư 1 tờ 3b6-9 ghi: “Thái 
Bình năm thứ hai (971) lần đầu tiên định giai 
phẩm của văn võ và tăng đạo, lấy Ngô Chân Lưu 
làm Tăng thống, cho hiệu Khuông Việt thái sư, 
Trương Ma Ni làm Tăng lục, đạo sĩ Đặng Huyền 
Quang làm Sùng chính uy nghỉ”. Tăng lục như 
vậy là một chức quan do triểu đình đặt ra cho 
Phật giáo và bắt đầu ở nước ta ngay từ lúc Định 
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Tiên Hoàng mới lập quốc, qua nhà sư tên Trương 
Ma Ni. Ở Trung Quốc, chức này bắt đầu xuất 
hiện với Đoan Phủ đưới triều vua Đường Văn 
Tông (827-840). Chức năng của chức này có thể 
thấy qua lời chiếu sau đây viết đầu thời Vũ Tông: 
“Có Phật pháp đến đây, từ xưa tới nay, hưng phế 
có gì làm chứng, xin lưỡng nhai Tăng lục cùng 
các Sư tam học viết ra những sự việc, dâng lên”. 
Xem Đại Tống tăng sử lược quyển trung tờ 
243c26- 28. Chức năng của Tăng lục ngoài việc 
giữ giấy tờ bộ tịch, như vậy còn có chức năng của 
một sử quan Phật giáo, một chức năng khá thích 
hợp với Biện. 

(25) Tục ban áo tía cho các nhà sư bắt đầu với Võ 
Tắc Thiên (684-774) ở Trung Quốc. Năm 690, 
nhà sư Pháp Lãng đã tìm một dẫn chứng trong 
kinh Đại Vân biện minh cho sự lên ngôi của 
Thiên, nên được Thiên phong làm Huyện công và 
ban áo ca sa tía. Xem Đại Tống tăng sử lược 
quyển hạ tờ 248c3-249a29. Ở nước ta, Thông 
Biện là người đầu tiên nhận áo tía được biết. 

(26) Đại Tổng tăng sử lược quyển trung tờ 244b29- 
c1ỗ nói về lai lịch của chức Quốc sư, bắt đầu với 
Pháp Thường dưới thời Bắc Tẻ (550-577), đã xác 
định nội dung nó thế này: “Về giáo lý bên trong 
thì học thông cả ba tạng, gồm thông cả năm món 
học, cả nước quy y theo, thế là làm rõ hiệu đó”. 
Năm món học hay ngũ minh nói tới đây tức là 
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triết học, ngôn ngữ học, luận lý học, y dược học 

và kỹ thuật học. Ở nước ta thì Khô Đầu có lẽ là 
vị sư đầu tiên được biết mà Lý Nhân Tông phong 
làm Quốc sư năm Quảng Hựu thứ tư (1088). Đại 
Việt sử ký toàn thư quyển 3 tờ 11b9-12a2 còn ghi 
thêm: “Có nơi nói, vua ban cho Sư cờ tiết và dao 
việt, cùng với tế thần đứng ngang hàng trên điện 
vua để xử đoán việc nước và kiện tụng của thiên 
hạ”. Nhìn đó, ta có thể thấy sơ vai trò của Quốc 
sư trong triều đình và lịch sử Việt Nam. 


16. ĐẠI SƯ MÃN GIÁC 


(1) Cứu Liên là tên một châu. Đại Việt sử lược 3 tờ 
20Ù7 nói Lý Huệ Tông “năm Kiến Gia thứ 8 
(1218) tháng tư đi chơi châu Cứu Liên xem bắt 
cá” Đó cũng là nơi đóng quân của Trần Tự 
Khánh vào mùa xuân năm 1215, rồi sai các 
tướng mình lên đóng Cửu Cao và Cửu Ông để 
chống lại Nguyễn Nộn. Đại Việt sử ký toàn thư 
B4 tờ 29b1-5 nói mùa xuân năm 1216 Lý Huệ 
Tông “ban đêm cùng với phu nhân lén đi đến 
quân của Tự Khánh, gặp trời sáng, dừng lại nhà 
của tướng quân Lê Mích ở huyện An Diên thì gặp 
tướng của Tự Khánh là Vương Lê đem thủy quân 
đến đón. Vua bèn ở lại châu Cứu Liên, gọi Tự 
Khánh đến châu”. Đại Việt sử lược 3 tờ 29b8-11 
cũng ghi những sự việc ấy, nhưng không nói rõ 
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lộ trình và nơi trú lại của Huệ Tông. Điều quan 
trọng là nó ghi lại ngày tháng xảy ra sự việc đó 
vào ngày Giáp Tuất (nguyên bản viết là Giáp 
Thìn, nhưng nghỉ thìn là chữ tuất viết lộn) bởi vì 
13 ngày sau vào ngày Bính Tuất (nguyên bản 
viết là Canh Tuất, Canh nghỉ là viết sai của chữ 
Bính) Đại Việt sử lược 3 tờ 30a2 nói: “Tự Khánh 
dựng điện cỏ ở Tây Phù Liệt, qui mô nó hoàn 
toàn phỏng theo Đại nội”, mà Đại Việt sử ký 
toàn thư thì nói Lý Huệ Tông ở lại Cứu Liên và 
cho gọi Tự Khánh tới chầu ở đó. Thế là, nếu Cứu 
Liên không là Tây Phù Liệt, như vậy có thể nằm 
trong khoảng phần đất hai huyện Thanh Oai và 
Thanh Trì, tỉnh Hà Đông ngày nay. 

Truyện của Mãn Giác ở đây nói vua Lý Nhân 
Tông cùng “Linh Nhân hoàng thái hậu lúc mới 
lưu tâm đến thiển học, liền xây chùa bên cạnh 
cung Cảnh Hưng, mời Giác tới để tiện hỏi han”. 
Đại Việt sử lược 2 tờ 12b6-7 cho biết “Năm 
Chương Thánh Gia Khánh thứ 7 (1065) tháng 8 
vua đến chơi hành cung Cứu Lan, đặt tên cung đó 
là Cảnh Hưng”. Vậy dựng chùa ở cung Cảnh 
Hưng tức dựng ở hành cung Cứu Lan. Cứu Lan 
đây chắc là một viết khác của Cứu Liên. Như 
vậy, chùa Giáo Nguyên ở Cứu Liên, tức là chùa 
do Lý Nhân Tông dựng bên cạnh cung Cảnh 
Hưng, nghĩa là bên cạnh cung Cứu Lan. Nó có lẽ 
là chùa Cứu Lan mà Huyền Quang làm bài tứ 
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tuyệt “Nhân sự để Cứu Lan tự” do Trích diễm thí 
tập ghi lại và Lê Quí Đôn dẫn ra trong Kiến tăn 
tiểu lục 9 tờ 18a4-6. 


(2) Hai tên Lủng Chiền và An Cách này không th.ăy 
sử sách nào nói tới. Tuy nhiên, Bắc thành địa 
dư chí lục 3 trong khi liệt kê các tổng xã của 
huyện Duy Tiên, có kê hai xã của tổng Hồng Khê 
mang tên Lủng Xuyên và Chiền Đầu. Chúng tôi 
nghĩ rằng hai xã Lủng Xuyên và Chiền Đầu này 
vào thời Lý chắc là ấp Lủng Chiền thuộc làng An 
Cách Mãn Giác nói ở đây. Đất của làng An Cách 
đời Lý như vậy thuộc vào địa phận huyện Duy 
Tiên, tỉnh Hà Nam ngày nay. Chúng tôi hiện 
chưa có dịp làm một cuộc khảo sát hiện địa, nên 
chỉ đoán vậy thôi. Truyện Mãn Giác ở đây cũng 
nói làng An Cách có chùa Sùng Nghiêm. Đây là 
một điểm chỉ rất tốt cho công tác điều tra hiện 
địa của chúng ta, vì ta có thể tìm xem hiện ở hai 
làng Lủng Xuyên và Chiền Đầu ngày nay có ngôi 
chùa nào không, và chùa đó có phải trước có tên 
Đùng Nghiêm không? 

(3) Tức Lý Hoài Tổ làm trưởng đoàn phái bộ ngoại 
giao qua cáo ai và xin phong năm 1073. Xem Lý 
Đào, Tục tự trị thông giám trường biên 243 tờ 
Sa?, 

(4) Vô sư trí tức thứ trí tuệ không do thầy truyền 
dạy, thường dùng để chỉ cho Phật trí hay tự 
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nhiên trí hay nhất thiết trí. Phẩm Thí dụ kinh 
Pháp hoa có câu: “Nhất thiết trí, Phật trí, tự 
nhiên trí, vô sư trí”. Pháp Tạng giải thích: “Vô sư 
trí tức là thứ trí tuệ trước vì không do thầy mà 
được, nên gọi là vô sư trí”. Xem Diệu pháp liên 
hoa hùth sớ 6. 


(5) Do Thánh Tông dựng vào năm 10685. Đại Việt sử 


(6) 
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lược 2 tờ 12b6-7 vào năm đó viết: “Tháng 8, ngày 
Quý Mùi, vua đi chơi hành cung Cứu Lan đặt tên 
cung đó là Cảnh Hưng”. Cung này như vậy ở tại 
núi Cứu Liên, làng An Cách. 

Chép năm 1096 này là năm Mãn Giác mất, sợ là 
một sai lắm, bởi vì đến thế hệ thứ 9 Mãn Giác có 
một người đệ tử tên Bản Tịnh, và Thiền uyển tập 
anh chép Tịnh mất năm 1176 lúc ông 77 tuổi. 
Như thế Tịnh sinh năm 1100 và do đó làm sao có 
thể gặp Mãn Giác được để làm đệ tử? Giả như ta 
cho con số 77 là một viết sai của 97 đi nữa, thì 
vào năm Giác mất, Tịnh mới 16 tuổi, nghĩa là 
Tịnh đang ở vào cái tuổi chưa thể nhận tâm ấn 
của Giác một cách dễ dàng. Vì vậy, chúng tôi 
nghĩ, có lẽ Mãn Giác mất vào năm 1100, tức năm 
Hội Phong thứ 9, bởi chữ ngũ rất dễ lẫn với chữ 
cửu, và như thế, nếu Tịnh sống tới 97 tuổi, ta có 
một giải quyết thỏa đáng cho vấn đề liên hệ thầy 
trò giữa Giác và Tịnh. 
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17. THIỀN SƯ NGỘ ẤN 


(1) Đại Nam nhất thông chí, tỉnh Hà Nội, viết: “Núi 
Ninh ở phía bắc huyện ly Chương Đức 19 dặm, 
trông ra sông Hát, triều Lê dựng hành cung tiên 
núi để làm nơi đến viếng chơi”. Lịch triều hiến 
chương loại chí 2 tờ 31lal-2 nói: “Ninh Sơn ở 
phần trên huyện Chương Đức, trông ra sông Hát, 
cảnh trí u nhã. Trịnh Hy Tổ thuở trước thường 
xây dựng cung điện ở trên núi để làm nơi du 
hành”. Huyện Chương Đức theo Đại Nam nhất 
thống chí, tỉnh Hà Nội, thì đông giáp huyện 
Thanh Oai, tây giáp huyện My Lương, tỉnh Sơn 
Tây, nam giáp huyện Hoài An và bắc giáp huyện 
Yên Sơn, tỉnh Sơn Tây. Đất huyện Chương Đức 
như vậy tương đương với huyện Chương Mỹ, tỉnh 

- Hà Đông hiện nay. Ninh Sơn nằm tại huyện đấy. 


(9) Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Hà Nội, khi viết 
về lai lịch phủ Ứng Hòa nói: “Đời Hán thuộc 
quận Giao Chỉ, đời Lý lấy làm phủ Ứng Thiên, 
sau cải làm huyện Ứng Thiên, đời Minh cải làm 
Ứng Bình thuộc châu Oai Man lệ phủ Giao Châu. 
Lê Quang Thuận lại đặt làm phủ Ứng Thiên 
thuộc Sơn Nam thừa tuyên, gồm 4 huyện. Năm 
Cảnh Hưng thứ 2 (1741) nó lại thuộc lộ Sơn Nam 
thượng. Đời Tây Sơn nó thuộc trấn Sơn Nam 
thượng. Năm đầu Gia Long triểu ta nhân theo. 
Năm thứ 14 (1815) cải làm phủ Ứng Hòa. Năm 
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Minh Mạng thứ 3 (1823) cải thuộc trấn Sơn Nam, 
đến năm thứ 12 (1831) đổi không thuộc. Năm thứ 
13 (1832) trích hai huyện Chương Đức và Thanh 
Oai đặt làm phân phủ. Năm Tự Đức thứ 31 
(1878) bỏ phân phủ. Nó vẫn gồm bốn huyện”. 


Bốn huyện của phủ Ứng Hòa nói đây là Sơn 
Minh, Hoài An, Chương Đúc và Thanh Oai, tức 
đất những huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức, Chương Mỹ 
và Thanh Oai, tỉnh Hà Đông hiện nay. Phủ Ứng 
Thiên thời Lý chắc gồm phần lớn đất của bốn 
huyện này. 


(3) Thiên uyển tập anh hai lần kể ra tên Kim Bài. 
Một ở đây và một ở truyện Thần Nghi tờ 39b8. 
Truyện Thần Nghi nói Nghi ở “chùa Thắng 
Quang, làng Thị Trung, Kim Bài”. Kim Bài này 
như vậy, chắc chắn chỉ một địa phận lớn hơn đơn 
vị làng. Nhưng ở đây, ta được bảo Ngộ Ân “người 
Tư Lý, làng Kim Bài”. Vậy ta có thể giả thiết có 
làng Kim Bài thuộc châu Kim Bài hay phủ Kim 
Bài. An Nam: chí lược 1 tờ 27 có nói sự tích bãi 
Kim Bài, nhưng không nói rõ nó nằm ở đâu. Căn 
cứ Bác thành địa dư chí lục 3 tờ 12a6 thì tổng 
Thời Trung của huyện Thanh Oai vào thời Gia 
Long có xã Kim Bài, Đất làng Kim Bài và châu 
Kim Bài thời Lý như vậy chắc chiếm một phần 
đất huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông ngày nay. 
Ấp Tư Lý của Ngộ Ấn ở đây rất có thể là làng Úc 
Lý, tổng Đông Cứu của huyện Thanh Oai trong 
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Bác thành địa dư chí lục 3. Nếu vậy, địa phận 
làng Kim Bài xưa chắc gồm hai tổng Thời Trung 
và Đông Cứu. 

(4)Cụ Sư nghi là tên người, bởi vì Đại Việt sử ký 
toàn thư B3 tờ 22b5 và 37a? có ghi tên hai người 
Chiêm Thành, mà tên họ bất đầu bằng chữ Cụ, 
đấy là Cụ Ông và Cụ Ban. Vẻ Cụ Ông, Đại Việt 
sử hý toàn thư viết: “Năm Thiên Phù Duệ Vũ thứ 
5 (1124) người nước Chiêm Thành là Cụ Ông và 
đề đệ ba người đến châu”. Về Cụ Ban, nó viết 
thêm: “Thiên Thuận năm thứ 5ð (1132) mùa thu 
tháng 7 người nước Chiêm Thành là Cụ Ban v.v... 
trốn trở về nước mình, đến Nhật Lệ thì bị người 
trại Nhật Lệ bắt gửi về kinh sư”. 


(5) Thiền sư Triệu Châu (778-897). Có vị sư hỏi: “Con 
chó có Phật tánh không?”. Châu trả lời: “Không”. 
Xem Vô môn quan tờ 292c21. 

(6) Thiền sư Duy Khoan (735- 817). Có vị sư hỏi: 
“Thế nào là đạo?”. Sư đáp: “Núi đẹp lớn”. Tăng 
nói: “Kẻ học đạo mà hỏi thây về đạo, sao thây lại 
nói về núi đẹp?”. Sư đáp: “Ngươi chỉ biết có núi 
đẹp thì làm sao mà đạt đạo”. Tăng hỏi: “Con chó 
có Phật tính không?”. Sư đáp: “Có”. Tăng hỏi: 
“Hòa thượng có có không?”. Sư đáp: “Ta không 
có”. Tăng hỏi : “Tất cả chúng sanh đều có Phật 
tính, hòa thượng vì sao mà riêng không có?”. Sư 
đáp: “Ta chẳng phải là tất cả chúng sanh”. Tăng 
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hỏi: “Đã chẳng phải chúng sanh thì là Phật 
sao?”. Sư đáp: “Chẳng phải Phật”. Xem Truyền 
đăng lục 7 tờ 255a16-22. 


(7) Thiển sư Duy Khoan. Bạch Cư Dị thường đến höi 
sư: “Thiền sư lấy gì mà thuyết pháp?”. Sư đáp: 
“Vô thượng Bồ đề, mặc ở thân là luật, nói ở 
miệng là pháp, hành ở tâm là thiển. Ứng dụng 
nó thì có ba, nhưng đích nó là một. Ví như sông 
Dương Tử, sông Hoàng Hà, sông Hoài, sông Hán 
tùy theo chỗ mà đặt tên, tên tuy không phải là 
một, nhưng tính nước không phải là hai. Luật tức 
là pháp, pháp tức là thiền, thì làm sao trong đó 
có thể dối dấy lên sự phân biệt”. Xem Truyền 
đăng lục 7 tờ 255a25-29. 


18. THIỀN SƯ ĐẠO HUỆ 


(1) Tức núi Tiên Du hay núi Phật Tích tại xã Phật 
Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh ngày nay. 
Xem chú thích (1) truyện Thiển Lão. 


(2) Tức làng Chân Hộ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc 
Ninh ngày nay. Làng này theo Đợi Việt lịch triều 
đăng khoa lục 2 và 3 là quê hương của số tiến sĩ 
thời Hậu Lê như Ngô Phúc Tỉnh khoa năm 1535, 
Nguyễn Nghiêu Tá và Ngô Khánh Nông khoa 
1556, Nguyễn Long Bảng khoa 1683. Đại Nam 
nhất thống chí, tỉnh Bắc Ninh, mục Đê yến, giữa 
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những cửa cống của sông Nguyệt Đức, tức sông 
Cầu, có ghi cửa cống làng Chân Hộ. 


(3) Như Nguyệt đây, căn cứ một câu cuối truyện Đạo 
Huệ, theo đấy sau khi Huệ chết, “nôn đồ Quách 
tăng thống sắm đủ lễ vật, đem về bản quận làm 
lễ trà tỳ”, chắc là tên một quận thời Lý. Nó cũng 
có thể là một gọi tắt của Như Nguyệt giang lộ, 
mà An Nam chí lược 1 tờ 19 đã ghi lại. Địa phận 
nó chắc bao gồm những làng mạc nơi ngã ba làng 
Như Nguyệt hiện nay, trong đó phần đất huyện 
Yên Phong chắc phải thuộc vào. 


(4) Tức Thông Biện, Biện họ Ngô mà vì giỏi kinh 
Pháp hoa, nên cũng gọi là Ngô Pháp Hoa. Ngô 
Pháp Hoa cũng là Ngộ Pháp Hoa đấy. Xem 
truyện Thông Biện trước. 


(5) Tam quán tam ma địa, tức lối Thiển định dùng 
ba lối quán tưởng. Có tam quán của tông Hoa 
nghiêm. Có tam quán của tông Duy thức. Có tam 
quán của tông Luật. Có tam quán của tông Thiên 
Thai. Và có tam quán tam ma địa của kinh Viên 
giác. Tam quán tam ma địa ở đây có thể là tam 
quán của kinh Viên giác, mà truyện Viên Chiếu 
đã nói tới và đã giải thích, và nó là một thứ 
thiển định thường được ưa chuộng trong thiển 
tông Việt Nam. Nhưng bởi Đạo Huệ là đệ tử của 
Thông Biện, một chuyên viên về kinh Pháp hoa 
nổi tiếng đến nỗi có tên là Ngộ Pháp Hoa, tam 
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quán tam ma địa ở đây, do thế, có thể chỉ tam 
quán của Thiên Thai tông đã dùng kinh Pháp 
hoa như một văn kiện nghiên cứu và tu hành cơ 
bản. Phép tam quán của tông này gồm có Không 
quán, Giả quán và Trung quán. Không quán tức 
nhìn sự vật bằng bản chất không của chúng, 
nghĩa là nhìn chúng xuất hiện do điều kiện. Khi 
nhìn được thế rỗi, ta tiến tới được cái nhìn giả, 
tức giả quán, nghĩa là ý thức được rằng sự vật 
nằm trong một sự liên hệ hỗ tương, nên chúng 
phải tùy thuộc vào sự liên hệ đó, mà không thể 
có sự độc lập tuyệt đối được. Sau khi đạt được cái 
nhìn đó, ta tiến thêm một bước thứ ba, đấy là cái 
nhìn trung đạo, tức cái nhìn nhận sự vật trong 
chân tướng của nó, không còn nhìn nó hoặc như 
một xuất hiện hoàn toàn vô điều kiện, hoặc hoàn 
toàn lệ thuộc vào những điều kiện ấy. Nó cũng có 
một hiện hữu nào đấy trong hệ thống liên hệ hỗ 
tương. 


(6) Nguyên văn: Đại Định nhị thập niên Thụy Minh 
Hoàng cơ đắc tật. Nhưng theo Đại Việt sử ký 
toàn thư 4 tờ 10a3 thì “Đại Định năm thứ 12 
mùa đông tháng 10 (1151) Thụy Minh công chúa 
mất”. Như vậy vào năm 11ð1 công chúa Thụy 
Minh tức bà cô của Lý Anh Tông và là con của 
Thần Tông, đã mất. Do thế, không thể nào đến 
năm Đại Định thứ hai mươi, tức năm 1159, lại 
còn bị đau. Thế phải chăng chữ nhị thập ở đây là 


448 Lê Mạnh Thát 


một diễn tự của øÙhÿ Nếu thế thì Thụy Minh 
hoàng cơ đau vào năm 1141, để đến năm 1151 bà 
mất. Tuy nhiên, nhị thập cũng có thể là một viết 
ngược của chữ thập nhị, bởi vì Thiên uyển tập 
anh có nhiều viết ngược tương tự, như tên của 
Lương Nhiệm Văn thì viết thành Lương Văn 
Nhiệm là một thí dụ. Thêm vào đó, Đại Việt sử 
hý toàn thư đôi khi có những sai khác với những 
sử liệu khác như Đại Việt sử lược, nhất là về một 
số niên đại của một số nhân vật nên ta không 
nhất thiết phải tin hoàn toàn ở Đại Việt sử ký 
toàn thư. Chẳng hạn, theo Đại Việt sử ký toàn 
thư B5 tờ 5b7 thì Nguyễn Nộn mất vào năm 
Kiến Trung thứ 5 (1229), nhưng theo Đợi Việt sử 
lược 3 tờ 31b3 thì Nộn đã chết trước đó 10 năm, 
tức năm Kiến Gia thứ 9 (1219). 


(7) Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Hà Nội, viết: 
“Chùa Báo Thiên ở tại thôn Tiên Thị, huyện Thọ 
Xương, xưa gọi là phường Báo Thiên, do vua Lý 
Thánh Tông dựng. Vua lại xây bảo tháp Đại 
Thắng Tư Thiên, cao vài chục trượng, hình thức 
nó gồm 12 tâng. Vua phát đồng 12.000 cân để 
đúc chuông. Đến đời Nhuận Hồ, đỉnh tháp rơi. 
Quan An phủ sứ Đông Đô vì không báo tai biến 
đó, bị biếm chức. Cuối đời Lê, ngụy Tây gỡ lấy 
gạch ngói để dùng vào việc xây cất khác. Các 
ngói gạch ấy đều có khắc niên hiệu thời Lý. Nay 
những hòn đá xanh còn lại có hình hoa sen là 
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những hòn đá xây bể ngoài của tháp, còn những 
viên có tám góc là những viên xây bệ tháp. 
Chúng đều là những vật xưa cả”. Tơng thương 
ngẫu lục quyển hạ viết: “Bảo tháp Đại Thắng Tư 
Thiên tại chùa Báo Thiên dựng từ thời vua Lý 
Thánh Tông. Tháp xây 12 tầng, cao mấy chục 
trượng. Tương truyền bốn vật lớn của An Nam 
thì tháp này là một. Khoảng Minh Tuyên Đức, 
Thái Tổ hoàng đế của tiên triều tiến binh vây 
Đông Đô. Viên tướng giữ thành là Thành Sơn 
hầu Vương Thông phá hủy tháp lấy đá chế súng 
để giữ thành. Tiên triều nhân nền cũ đắp các núi 
đất phủ lên trên. Sau hồi thay đổi triều vua, 
người ta lại bỏ chùa để làm chợ Báo Thiên, dùng 
các núi đất làm chỗ để xử tử người tội. Năm Giáp 
Dần (1794) lại cho đào lấy những gạch đá ở nền 
tháp để tu bổ thành lũy Thăng Long. Khi phá 
nên tháp, thấy có tám pho tượng Kim Cương chia 
đứng bốn cửa. Ngoài ra còn có những tượng người 
tiên, chim muông, cả đến những giường ghế, 
chén bát, các thứ lặt vặt không thể kể xiết, toàn 
bằng đá cả. Những viên gạch hoa, viên nào cũng 
thấy khắc những chữ “Lý gia đệ tam đế Long 
Thụy Thái Bình tứ niên tạo”. 

Mẩu tin của Tang thương ngẫu lục liên quan đến 
việc nhà Lê cho đắp đất trên nền tháp Báo 
Thiên chắc chắn là sai, bởi vì cả Đại Việt sử ký 
toàn thư B11 tờ 10a9- b2 và Khám định Việt sử 
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thông giám cương mục chính biên 16 tờ 11b4 đều 
ghỉ việc trùng tu chùa Báo Thiên vào năm 1434. 
Đây là một cuộc trùng tu lớn, như chính Đại Việ/ 
sứ hý toàn thư thừa nhận với cái mô tả “thợ mộc 
trọng đại” do nhà nước đảm nhận sáu năm sau 
ngày đất nước hoàn toàn giải phóng khỏi bọn 
xâm lược Minh. Không những thế, cả Đại Việt 
sử hý toàn thư B12 tờ 6G1b1-6 và Khám: định Việt 
sử thông giám cương mục chính biên 18 tờ Bb4 
đều nói năm 1448 Lê Nhân Tông cùng mẹ đến 
chùa Báo Thiên để cầu mưa. Như vậy, rõ ràng 
không phải “Tiên triều đã nhận nền cũ của chùa 
để đắp các núi đất phủ lên trên”. Tiên triều đấy 
có thể chỉ đời Lê Trung Hưng chăng? 

Dẫu sao đi nữa, nên cũ chùa Báo Thiên hiện nay 
nằm trên nền nhà thờ lớn Thiên Chúa giáo Hà 
Nội. Cũng cần thêm là, Đựi Việt sử lược và Đại 
Việt sử hý toàn thư ghỉ năm 1056 Lý Thánh 
Tông dựng chùa Sùng Khánh Báo Thiên, năm 
sau mới dựng tháp Đại Thắng Tư Thiên. 


(8) Nguyên văn: Chính Long Báo Ứng thập niên Ất 
Hợi. Nhưng cả Đại Việt sử lược 3 tờ 7b9 và Đại 
Việt sử ký toàn thư B4 tờ 14 b1 nói Chính Long 
Bảo Ứng năm thứ 10 (1172) thì phái là năm 
Nhâm Thìn, chứ không phải Ât Hợi. Thật ra, 
trong khoảng Chính Long Bảo Ứng, tức từ năm 
1163 đến 1172, không có năm nào là năm Ât Hợi 
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hết. Do thế, Ất Hợi là một chép lầm của Nhâm 
Thìn. Tự dạng những chữ đó rất giống nhau. 


19. THIÊN SƯ BIỆN TÀI 


(1) Đại Việt sử lược 32 tờ 3a6 và Đại Việt sử hý toàn 
thư B2 tờ 5a2 viết: “Năm Thuận Thiên thứ hai 
(1011) dựng chùa Vạn Tuế trong thành”. Táy hồ 
chí, phân Chùa am, nói: “Chùa Vạn Niên ở phía 
tây hô Tây thuộc địa phận ấp Quán La, xưa tên 
Vạn Tuế, sau đổi Vạn Niên. Năm Giáp Dân 
Thuận Thiên thứ 5ð (1014) Hữu nhai tăng thống 
tâu xin lập giới đàn tại đó cho tăng chúng thọ 
giới. Vua chuẩn tấu. Thời đó, những danh tăng 
như Lâm Huệ Sinh, Lý Thảo Đường kế tiếp trụ 
trì tại đây. Sau có nhà sư khác thường ở Quảng 
Châu là Biện Tài đến, viết sửa Chiếu đối lục, 
còn lưu hành. Chùa nay còn”. 


(2)Lý Thánh Tông, cả bản đời Lê lẫn bản đời 
Nguyễn, đều viết Hiếu Thánh Tông. Chúng tôi 
nghi chữ Hiếu là một viết sai của chữ Lý. Tự 
dạng chúng khá giống nhau. Tài đến nước ta dưới 
thời Lý Thánh Tông. Như vậy, Tài rất có thể là 
một trong những tù binh người Trung Quốc do Lý 
Thánh Tông bắt về Hà Nội kiểu Thảo Đường 
trong chiến dịch đánh Chiêm Thành năm 1069. 


(3) Chiếu đốt lục. Căn cứ câu truyện Thân Nghi tờ 
40a9 thì cũng gọi là Chiếu đối bản. Theo câu đấy, 
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thì tác giả của Chiếu đối bản là Thông Biện, chứ 
không phải là Biện Tài. Phải chăng Chiếu đối lục 
và Chiếu đối bản là hai tác phẩm? Ta có thể nói 
rằng Chiếu đối bản là một tác phẩm hoàn toàn 
của Thông Biện, còn Chiếu đối lục là một vác 
phẩm do Biện Tài phụng sắc vua sửa lại Chiếu 
đối bản của Thông Biện mà thành. Dĩ nhiên, 
những thêm thắt sửa sai của Tài chắc chắn tương 
đối phải ít, bởi vì Tài là đệ tử nối dòng của Thông 
Biện, và do đó, dẫu có thêm bớt sửa sai Chiếu đối 
bản, Tài làm vậy để làm rạng rỡ thêm uy danh 
của thầy mình. Vì vậy, ta không có gì đáng ngạc 
nhiên, khi thấy về sau những người như Thường 
Chiếu và Quách Thần Nghỉ chỉ nhắc tên Thông 
Biện trong liên hệ với Chiếu đối bản, mà không 
nhắc gì tới Biện tài, và cũng từ đó ta có thể nói là 
Chiếu đối lục tức cũng là Chiếu đối bản với một 
vài tu chỉnh nào đấy, mà ngày nay ta không biết. 
Cả Chiếu đối lục lẫn Chiếu đối bản đã tán thất 
hiện nay chưa tìm thấy. Táy hồ chí viết khoảng 
sau năm 1851 là tác phẩm duy nhất nói tới Chiếu 
đối lục của Biện Tài. 


20. THIỀN SƯ BẢO GIÁM 
(1) Lời cẩn án của Nguyễn Thiên Tích trong Dư địa 
chí của Nguyễn Trãi kê Mỹ Lương như một 


huyện của phủ Quảng Oai thuộc Sơn Tây. Nhưng 
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Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Sơn Tây, mục 
Kiến trí diên cách nói: “Huyện Mỹ Lương vốn là 
huyện Quảng Oai. Đời Trần về trước nguyên có 
tên huyện Mỹ Lương. Đời Minh nhân theo, liệt 
nó vào châu Quảng Oai. Đời Lê Quang Thuận nó 
thuộc phú Quảng Oai. Khoảng năm Cảnh Hưng, 
đổi nó thuộc phủ Quốc Oai. Triều ta nhân theo. 
Năm Tự Đức thứ 5 (1852) bỏ tri huyện, do phủ 
kiêm lý, gồm 7 tổng, 49 xã thôn”. Về vị trí huyện 
này, nó viết: “Ở cách phú ly 18 dặm, đông tây 
rộng 53 dặm, nam bắc rộng 64 dặm, từ huyện ly 
phía đông đến ranh giới huyện Chương Đức tỉnh 
Hà Nội 2 dặm, phía tây đến ranh giới huyện Bất 
Bạt 51 dặm, phía nam đến ranh giới huyện An 
Hóa, tỉnh Ninh Bình 62 dặm, phía bắc đến ranh 
giới huyện An Sơn 2 dặm”. Dựa vào mô tả này, 
thì đất huyện Mỹ Lương cũ nằm trong địa phận 
huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình ngày nay. 


Cũng cần thêm là hai chữ Quán Chương, 
chúng tôi nghi là do chữ quận viết rời và sai mà 
tạo nên, bởi vì chữ chương rất có thể là chữ ấp 
viết sai, một điều khá tự nhiên, và nếu vậy thì 
chữ “quân ấp” là chữ quận viết rời. Hơn nữa, 
trong truyện nói chùa Bảo Phúc là thuộc Đa Vân, 
chứ không phải là thuộc Quân Chương, dù ta 
không biết Đa Vân là ấp hay là hương. Dĩ nhiên, 
Đa Vân có thể là tên một ấp, và Quân Chương là 
tên chùa Bảo Phúc vì vậy có thể thuộc cả Đa Vân 
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lẫn Quân Chương. Dẫu sao đi nữa, bản in đời Lê 
có Quân Chương, mà bản đời Nguyễn khắc thành 
Quận Chương, chúng tôi tiếp tục để nguyên như 
vậy để tổn nghi. 


(2) Truyện này chỉ nói Bảo Giám người làng Trung 
Thụy, nhưng truyện Quảng Nghiêm tờ 36a1l1 nói 
chùa Tịnh Quả của Nghiêm ở tại “Trung Thụy, 
Trương Canh”. Trương Canh, theo Kiến ăn tiểu 
lục 6 tờ 2a6, thì “đời Lý Trần đặt quận Trương 
Canh tại Đan Phụng”. Trước đó, ở tờ la3-4 nó có 
viết: “Các huyện Từ Liêm và Đan Phụng của phủ 
Quốc Oai có nhiều bãi dâu nên chuộng nghề nuôi 
tầm dệt vải. Các xã Hạ Hội, Thiên Mụ, Ý La, 
Trung Thụy và Đại Phùng giỏi dệt các thứ vải 
quyến, the và sa cùng các loại vải quyến dày, mà 
tục gọi là lãnh, bả và lãng”. Trung Thụy như vậy 
là tên một làng thuộc huyện Đan Phụng. Do thế, 
nói rằng Bảo Giám người Trung Thụy, tức cũng 
nói Bảo Giám quê quán làng Trung Thụy huyện 
Đan Phụng. Đại Việt lịch triều đăng khoa lục 1 
ghi “làng Trung Thụy, hạt Đan Phụng” là quê 
của Đàm Đình Phương tiến sĩ khoa 1481. Nay là 
làng Trung Thụy huyện Đan Phụng tỉnh Hà 
Đông. 


(3) Đây là tên gọi tắt những bộ sách chính yếu của 
các nhà Nho. Thịi tức Kinh thị hay Thị hkủúnh, 
sách chép những bài thơ và ca dao xưa nhất của 
Trung Quốc, tương truyền là do Khổng Khưu san 
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định. Thư tức Kinh thư hay Thư kính, cũng gọi 
là Thượng thư, sách chép về cổ sử Trung Quốc. 
Lễ tức Lễ ký, bộ sách chép về các lễ nghỉ và cách 
cư sử ấn định theo tập tục phong kiến cổ sơ của 
Trung Quốc. Dịch tức Chu dịch, bộ sách bói khoa, 
tương truyền là do Cơ Đán viết ra và Khổng 
Khưu san hộ. 

(4) An Nam chí lược 14 tờ 133 ghỉ Cung hầu xá 
nhân như một chức quan văn tương đương với 
Nội trực điện của bên võ. 

(ð) Động Sơn Lương Giới, Bảo khỉnh tam muội cơ: 

“Nghệ dĩ xảo lực 

X4 trúng bách bộ 
Tiển phong tương trực 
Xdo lực hà dự”. 


Xem Nhân thiên nhãn mục 3 tờ 321bã. 


21. THIỀN SƯ KHÔNG LỘ 


(1) Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Nam Định, viết: 
“Chùa Thần Quang, xưa là Nghiêm Quang, ở tại 
xã Dũng Nhuệ, huyện Giao Thủy, thể chế rộng 
rãi, là chỗ trụ trì của Dương Không Lộ, nay hiển 
linh, phàm có thiên tai thủy hạn đến cầu liền 
nghiệm”. Chùa Thần Quang ngày nay như vậy là 
chùa Nghiêm Quang thời Lý. Làng Dũng Nhuệ 
nay gọi là làng Dũng Nghĩa thuộc huyện Giao 
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Thủy, tỉnh Thái Bình. Chùa Thần Quang thường 
cũng gọi tắt là chùa Keo, hiện vẫn còn. 


Xác định vị trí chùa Nghiêm Quang như vậy thì 
vị trí Hải Thanh đương nhiên phải rơi vào địa 
phận huyện Giac Thủy, tỉnh Thái Bình ngày nay. 


(2) Chùa Hà Trạch này chắc là chùa của Lôi Hà 
Trạch, tên một vị thiền sư mà Thông Biện nói 
tới như người đồng thời với Mai Viên Chiếu và 
Nhan Quảng Trí. Xem chú thích (22) truyện 
Thông Biện. Việt sử tiêu án 1 tờ 109b3 ghi lời 
bàn của Ngô Thời Sỹ thế này: “Triểu Lý sùng 
Phật, từ Vạn Hạnh nổi tiếng, người ta ưa theo. 
Tiếp đến có Dương Không Lộ, Nguyễn Giác Hải 
đều người Hải Thanh, thờ sa môn Hà Trạch làm 
thầy. Lại có Chân nhân Thông Huyền cũng nổi 
tiếng phép thuật, nên Nhân Tông có lời khen: 
“Giác Hải tâm như hải, Thông Huyền đạo lại 
huyền”. Nhưng kêu rồng xuống làm cọp nép, đấy 
chẳng phải tài phò nguy định loạn. Đi trên 
không, bay giữa trời, đấy chẳng cách trị dân giữ 
nước... 

(3) An Nam chí nguyên 3 tờ 211 dẫn đoạn này nói 
về Không Lộ. Nó viết: “Thiền sư Không Lộ là sư 
huyện Giao Thủy, có thể bay giữa không, đi trên 
nước, làm cọp nép, kêu rồng xuống, muôn quái 
nghìn kỳ, người không lường nổi”. 
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(4) Không Vương pháp, pháp của Không Vương, tức 


của Phật, do đạt được bản tính không của vạn 
hữu mà thiết lập. Xem câu hỏi trong truyện Diên 
Chiểu ở Truyền đăng lục 13 tờ 303b5: 

Bất tằng bác lãm Không Vương giáo 

Lược tá huyền cơ thế đạo khan. 


(5) Bài kệ rập theo bài thơ tặng Duy Nghiễm của Lý 


(6) 


458 


Cao trong Truyên đăng lục. Cao hỏi Nghiễm: 
“Thế nào là đạo?”. Nghiễm giơ tay chỉ trên dưới 
nói: “Hiểu không?”. Cao đáp: “Không hiểu”. 
Nghiễm nói: “Mây trên trời, nước trong bình”. 
Cao bèn mừng rỡ sụp lạy và viết bài kệ: 

Luyện đắc thân hình tợ hạc hình 

Thiên chu tùng hạ lưỡng hàn: húnh 

Ngã lơi uấn đạo uô dư thuyết 

Vân tại thanh thiên thủy tại bình. 

(Rèn được thân hình giống hạc hình 

Dưới tùng ngàn nhánh đôi hòm kinh 

Ta đi hỏi đạo không còn nói 

Mây tại trời xanh, nước tại bình). 


Xem Truyền đăng lục 14 tờ 312b13-17. 


Thiển sư Sùng Tín nói với thầy mình là Đạo 
Ngộ: “Tôi từ thuở tới đây không được thây chỉ thị 
tâm yếu?”. Ngộ đáp: “Từ lúc ngươi tới đây ta chưa 
từng không chỉ thị tâm yếu cho ngươi”. Tín nói: 
“Chỉ thị chỗ nào?”. Ngộ đáp: “Ngươi mang trà 
đến ta tiếp cho ngươi, ngươi mang cơm đến ta 
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nhận cho ngươi. Lúc nào ngươi chào ta, ta liển 
cúi đầu. Thế thì chỗ nào là ta không chỉ thị tâm 
yếu?” Xem Truyểền đăng lục 14 tờ 313b19-22. 
Xem thêm truyện thiển sư Thiện Hội nói với một 
tiểu sư thị giả: “Ngươi nấu cơm, ta nhóm lửa. 
Ngươi dọn bàn, ta đở bát. Ta phụ rãy ngươi ở chỗ 
nào đâu?”. Xem Truyên đăng lục 15 tờ 324b6. 


(7) Thiền sư Dược Sơn một đêm kinh hành trên núi, 
mây vẹt trăng tỏ, bèn cười vang, truyền đài 90 
đặm đông tới Phong Dương. Thứ sử Lý Cao nhân 
đó làm bài thơ tặng: 

Tuyển đắc u cư hiệp dã tình, 

Chung niên uô tống diệc uô nghĩnh. 

Hữu thời, trực thượng cô phong đỉnh, 

Nguyệt hạ phì uân tiếu nhất thanh. 
Xem Truyền đăng lục 14 tờ 312b26-27. 

(8) Bản in đời Nguyễn của An Thiển dưới cái tên 
Trùng khắc Đại Nam thiền uyển truyền đăng tập 
lục quyển thượng chép một truyện sử hoàn toàn 
khác với truyện sử đây về Không Lộ. Nó chép ở 
tờ 20a6-22a9: “Trong khoảng Thái Ninh đời vua 
Lý Nhân Tông, có thiển sư Không Lộ, người Lại 
Trì, huyện Chân Định, tỉnh Nam Định, họ 
Nguyễn, thường cùng với Giác Hải và Từ Đạo 
Hạnh kết làm đồng chí. Năm ông 29 tuổi ba 
người đi qua nước Thiên Trúc, theo học với một 
vị Sa môn. Được lục trí thần thông rồi, bèn lại 
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quay trở về quê mình, dựng chùa Diên Phúc, 
chuyên trì chú Đại bi. Bấy giờ Không Lộ muốn 
tạo cho nước Việt Nam bốn món đồ, chỉ hiểm vì 
nhà nghèo sức mọn. Một hôm ông nghĩ tới nước 
Tống đất rộng tất có nhiều đồng tốt có thể dùng 
cho việc đúc tạo, bèn liền rút ngắn đường, đi lên 
phương Bắc, khách trú ở nhà một trưởng giả, rồi 
xin đất sáu tâc để dựng chùa. Vị trưởng gi cười 
nói rằng: “Xưa Lương thái tử dựng chùa, đất rộng 
ngàn dặm, vàng ròng khắp đất. Sao bây giờ lại 
lấy sáu tấc đất như thể chỗ chuồng gà mà làm?”. 
Đêm đó, bèn tung áo ca sa phủ khắp mười dặm 
đất. Vị trưởng giả thấy ông có phép làm thần, 
bèn đem hết vợ con đến lạy tạ. Từ đó, cả nhà 
đều qui y Tam bảo. 


Ngày hôm sau, ông mặc pháp phục, cầm gậy vào 
triều, thẳng đứng giữa sân rồng. Vua bấy giờ 
đang buổi thị triều thính chính văn võ hai ban, 
thấy vị Sư già, bèn triệu vào hỏi: “Lão ông là 
dân người phương nào, tên họ là chi, đến đây có 
việc gì?” VỊ Sư già thưa: “Tôi là bẩn tăng của một 
nước nhỏ, xuất gia đã lâu năm, nay muốn tạo bốn 
món đồ cho Đại Nam, nhưng vì sức không theo 
lòng, cho nên tôi không ngại vượt núi băng rừng 
ngàn dặm đến đây. Ngưỡng mong Thánh đế mở 
rộng tấm lòng bố thí cho một ít đồng tốt, để tiện 
việc tạo đúc”. Vua hỏi: “Đồ đệ bao nhiêu?”. Sư 
đáp: “Chỉ một mình bân tăng thôi, xin đây một 
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bao đồng, tự mình gánh về là đủ”. Vua nói: 
“Phương Nam đường sá xa xôi, cho phép Sư tùy 
sức mà lấy, chẳng cần đếm ghi”. Vị Sư nghèo đã 
lấy hết kho đồng rồi, mà vẫn chưa đây một bao, 
bèn le lưỡi, lắc đầu, vào tâu việc đó. Vua ngạc 
nhiên hối tiếc, nhưng nghiệt vì đã hứa cho, nên 
không thể làm sao được. Vua đem trăm quân tiễn 
đưa về nước. Vị Sư nghèo từ chối, nói rằng: “Một 
bao đồng, tự mình đủ sức mang đi, chăng nhọc 
đưa gánh”. 


Vị Sư nghèo đi ra ngoài rồi, bèn lấy gậy quảy bao 
mà đi một cách nhẹ nhàng. Qua sông, bèn lấy 
nón mà chở, rồi trở về. Trong phút chốc đã tới 
bến Hoàng Giang, bèn tới chùa Quỳnh Lâm, 
huyện Đông Triểu, tỉnh Hải Dương, đúc tượng 
Phật lớn Di Đà, tháp Báo Thiên ở kinh đô một 
ngọn, chuông lớn chùa Phổ Lại một quả, vạc lớn 
chùa Phổ Minh một cái. Số đểng còn lại đem đúc 
hồng chung cho chùa ở xã mình, nặng ba ngàn 
ba trăm cân. Lại đúc cho chùa Diên Phúc, huyện 
Giao Thủy một quả hồng chung nặng ba ngàn 
cân. Công quả hoàn thành, bèn làm bài kệ tán 
rằng: 

Cưỡi nón uượt biển lớn 

Một giây muôn dặm đường 

Đồng Tống một bao hết 

Tay múa sức ngàn côn. 
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Bấy giờ Hoàng đế Nhân Tông xây điện Hưng 
Long, năm sau mới xong, cực kỳ tráng lệ. Bỗng 
nghe trên rường hai con ễnh ương kêu lớn, tiếng 
như sấm to. Vua ủ rũ không vui. Lúc ấy, vị chỉ 
huy sứ tâu: “Chỉ có Không Lộ và Giác Hải mới 
trừ được loài quái vật đó”. Chỉ huy sứ tức thì 
nhận lệnh vào hôm rằm tháng giêng đến trước 
am sư. Sư hỏi: “Chỉ huy đến sao trễ thế?”. Vị chỉ 
huy trả lời: “Thầy sao biết trước chức tước của 
tôi?” Sư đáp: “Ta cưỡi trăng đạp mây nhân vào 
thành vua, nên sớm biết việc đó”. Ngày đó Sư 
đến kinh đô. Vua đem một cây đinh lớn đóng vào 
cột điện, nói rằng: “Ai có thể nhổ cái đỉnh đó ra 
thì làm Pháp chủ”. Không Lộ lấy tay bật cái đỉnh 
ra một cách nhẹ nhàng và mật tụng thần chú thì 
hai con ễnh ương nghẹn cổ không còn kêu và 
giây lát rớt xuống đất. Vua thưởng vàng ròng 
một ngàn cân, ruộng đèn nhang năm trăm mẫu 
và phong làm Quốc sư. 
Bấy giờ vua Thần Tông tuổi mới 21, bỗng nhiên 
biến làm một con cọp dữ, xông xáo cắn người, 
nanh vuốt dễ sợ. Vua phải dựng một chuồng vàng 
mà nhốt đi. Thì nghe con nít huyện Chân Định 
hát rằng: 

Nước có Lý Thần Tông 

Triều đình muôn chuyện thông 

Muốn yên bệnh thiên hạ 

Phải được Nguyễn Minh Không. 
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Vua xuống chiếu cho vị chỉ huy rằng: “Đem thuyền 
đi đón Sư”. Vị chỉ huy đến am, Sư cười nói: “Phải 
chăng chẳng là chuyện cứu con cọp đữ đó sao?”. Vị 
chỉ huy hỏi: “Thây làm sao biết sớm vậy?”. Sư đáp: 
“Ba mươi năm trước đây ta đã biết chuyện này rồi”. 
Sư đến, lên trên điện vua ngồi, lớn tiếng nói: 
“Trăm quan vui lòng đem đỉnh dầu lớn đến đây”. 
Trong đấy, Sư để thêm một trăm cái kim. rồi nối 
lửa đốt cháy hừng hực. Bên cạnh để cái chuồng 
giữ vua. Sư lấy tay mò vào trong đỉnh, lấy ra một 
trăm cái kim, phóng vào mình vua, quyết rằng: 
“Làm Thiên tử là quí”. Vua tự nhiên lông đuôi 
vuốt nanh rớt rụng hết và trở lại làm thân vua. 
Vua trả ơn bằng vàng ròng một ngàn cân, ruộng 
đèn nhang một ngàn mẫu, vĩnh viễn làm ruộng 
chùa không ghi vào số thuế. 


Sư ra đời ngày 14 tháng 8 năm Bính Thìn, đến 
ngày 13 tháng 6 năm Giáp Tuất thì mất. Hiện 
nay, trước huyện ly Thọ Xương, tỉnh Hà Nội có 
đền thờ Lý Quốc sư thờ thần tượng Sư hiện có 
bia ký. Dân Tiên Thị muôn đời đèn nhang phụng 


” 


sự”. 


Trên đây là tiểu sử của Không Lộ theo bản in đời 
Nguyễn của Thiên uyển tập anh do hòa thượng 
Phúc Điển thực hiện vào năm 1858 dưới cái tên 
Trùng khác Đại Nam thiên uyển truyền dàng tập 
lục quyển thượng. Nó rõ ràng là một hỗn hợp 
khá lộn xộn những việc làm của ba người khác 
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nhau vào một, đấy là chuyện đi xin đồng của 
Không Lộ theo truyền thuyết đã nổi tiếng từ thế 
ký thứ XIV, như Án Nam chí lược 15 tờ 147 đã 
ghi lại, với chuyện Giác Hải cùng Thông Huyền 
làm rơi hai con ễnh ương và chuyện chữa bệnh 
cho vua Lý Thần Tông của Minh Không. Chuyện 
của Giác Hải thì đã ghi trong tiểu sử Giác Hải. 
Chuyện của Minh Không cũng thế. Chúng do đó, 
không thể nào xảy ra với Không Lộ được. Tiểu sử 
địch trên của Không Lộ như vậy chắc chắn là 
một tạo dựng hậu kỳ khá vụng về, tối thiểu là từ 
sau bản in đời Lê vào năm 171ỗ trở đi. Vấn đế 
bây giờ là ai đã tạo dựng nên nó? Phải chăng 
hòa thượng Phúc Điền, người đứng khắc bản in 
1858 trên? 


Trong lời tựa viết cho bản in năm đó, mà bộ 
Phật điển tùng san cho in lại trong Ngự chế 
thiên điển thống yếu kê đăng lục tờ 1b4-2a1, 
Phúc Điền nói: “Về phía nước ta thì xưa có Thiên 
uyển lục là Thiên uyến, tên là Tập anh, ghi lại 
những bậc thạc đức cao tăng của ba triêu (Đinh, 
Lê, Lý) và trình bày sơ cuộc đời họ”. Nhưng 
trong lổ ngổ không phải một và sai trái thật khó 
nghe. Cho nên tôi đã hiệu đính lại, rồi cho chép 
sạch ra, để in mà công bố, nhằm giữ lại bản xưa, 
riêng in làm quyển thượng. Viết thế này, phải 
chăng Phúc Điển đã khẳng định rằng mình 
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không phải là người đã tạo dựng lên nó? Đây là 
một có thể. 


Tính tạo dựng hậu kỳ trên của bản tiểu sử 
càng bộc lộ rõ rệt với sự đồng nhất của truyện 
Dương Không Lộ trong Lĩnh Nam chích quái 
truyện với bản tiểu sử của Không Lộ trong Thiền 
uyếển tập anh của chúng ta không những về cốt 
truyện, mà ngay cả về văn từ. Lĩnh Nam chích 
quái truyện tờ 35: “Hải Thanh, Nghiêm Quang 
tự, Không Lộ thiền sư. Tánh Dương Thị, nãi Hải 
Thanh nhân giả, thê nghiệp điếu ngư, Sư xả kỳ 
nghiệp nhi tăng yên, cư thường niệm gia trì đà 
la ni môn kinh. Chương Thánh Gia Khánh niên 
gian, dự Giác Hải vi đạo hữu, tiềm chí Hà Trạch 
tự thê thân yên, thảo y mộc thực đãi vong kỳ 
thân, ngoại tuyệt tha cầu, nội tu thiền định, tâm 
thân nhĩ mục, nhật giác sảng nhiên. Tiện năng 
phi không lý thủy, phục hổ hàng long, vạn quái 
thiên kỳ, nhân mạc chi trắc. Hậu tâm quy cố 
hương, sáng tự cư chi. Nhất nhật hữu thị giả 
khải vân: “Mỗ tự đáo lai vị mông chỉ thị tâm 
yếu, cảm trình kệ vân: 

Đoàn luyện thôn tâm thỉ đắc thanh 

Sưm sum trực cán đối hư linh 

Hữu nhân lai uấn không không pháp 

Thân tại bình biên ảnh tập hình. 


Sư giác chi, viết: “Nhữ tương kinh lai, nhữ tương 
kinh lai, ngô vị nhữ thọ, ngô vị nhữ ái, hà xứ bất 
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dự nhữ tâm nguyện?” Nãi kha kha đại tiếu. Sư 
thường thuyết kệ vân: 

Tuyển đắc long xà địa khả cư 

Dã hình chung nhật lạc uô dư 

Hữu thì trực thượng cô phong đỉnh 

Trường khiếu nhất Thanh Hàn thái hư. 


Hội Trường Đại Khánh thập niên Lý Nhân Tông 
niên hiệu Kỷ Hợi lục nguyệt sơ tam nhật, thị 
tịch, môn nhân thu xá lợi hàm táng vu tự môn. 
Hữu chiếu quảng tu kỳ tự, quyên hộ tam thiên dĩ 
phụng hương hỏa”. 


Đọc qua truyện này, có thể thấy nó đồng 
nhất với bản tiểu sử của Không Lộ trong Thiên 
uyển tập anh, trừ một vài sai khác nhỏ do việc 
tam sao thất bổn. Cũng cần thêm là, sự đồng 
nhất thật đáng ngạc nhiên. Phải chăng cả Thiền 
uyển tập anh lẫn Lĩnh Nam chích quái truyện đã 
sao truyện của mình từ một bản gốc chung mà 
Thiên uyển tập anh cho biết là Nam tông tự 
pháp đô của Thường Chiếu? Hay chúng 'hoặc 
những người hiệu đính chúng đã sao chép lẫn 
nhau? Đây là một vấn đề khá lôi cuốn cần phải 
được nghiên cứu một cách nghiêm chỉnh. 


Lê Mạnh Thót 


22. THIỀN SƯ BẢN TỊNH 


(1) Lịch triều hiến chương loại chí 3 tờ 18b7-19a4 
viết: “Núi Phụng Hoàng ở tại xã Kiệt Đặc xưa 
thuộc Phụng Nhãn. Đỉnh núi đứng thẳng khi 
sườn xòe ra giống hình con phượng múa. Thời 
Trần có xây điện Lưu Quang và cung Tử Cực. (...) 
dưới núi có giếng, đáy có ngọc châu, đẹp nhuyễn 
như bùn phơi khô thành châu. Bên núi có hề Ba 
ba. Sườn núi có chùa Lệ Kỳ. Khoảng đầu đời 
Trần, Đạo sĩ Huyền Vân ẩn cư để luyện đan, gọi 
là Huyền Vân động. Chu Văn Trinh, đời Trần 
khi đã giũ áo từ quan, thích phong cảnh của Chí 
Linh, đến ở đó..”. Bác thành địa dư chí lục 2 và 
Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Hải Dương, cũng 
ghi những điểm tương tự về núi Chí Linh ở Kiệt 
Đặc của truyện đây như vậy phải là núi Phụng 
Hoàng vừa mô tả. Xã Kiệt Đặc hiện thuộc huyện 
Chí Linh, tỉnh Hải Dương ngày nay. 


Am Bình Dương cho đến đời Trần cũng còn. Nó 
là nơi Trần Nhân Tông nhân bữa ăn cúng dường 
cuối cùng do Tuyên Từ hoàng thái hậu dâng, như 
Tam tổ thực lục tờ 10b2 và Thánh đăng lục tờ 
36b5 ghi lại. 

(2) Tức làng Phù Diễn, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà 
Đông ngày nay. Vĩnh Khương là tên thời Lý của 
huyện Từ Liêm, tức đất huyện Hoài Đức. Xem 
chú thích (2) truyện Vân Phong. Đại Nơm nhất 
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thống chí, tỉnh Hà Nội mục Thị tứ còn ghi thêm 
một làng Phù Diễn thuộc huyện Từ Liêm ở đây 
có chợ Phù Diễn và cầu Phù Diễn. Quê hương của 
Bản Tịnh chắc tại làng Phù Diễn này. Làng Phù 
Diễn ngày nay thuộc huyện Hoài Đức, tỉnh Hà 
Đông và cầu Phù Diễn cũng gọi là cầu Diễn, bắc 
ngang qua sông Nhuệ, cách cầu Giấy khoảng 10 
cây số. 

(3) Theo Đại Việt sử hý toàn thự B3 tờ 31b1-3 thì 
năm Thiên Thuận thứ nhất (1128) Ngụy Quốc 
Bảo từ chức Nội thư gia lân làm tả ty, rồi liền đó 
lên làm Nội thường thị, năm sau lại lên làm 
Viên ngoại lang, rồi đến năm 1135 lên làm Tả ty 
lang trung. Sau khi Lý Thần Tông mất, tên Ngụy 
Quốc Bảo không còn thấy nhắc đến nữa. Không 
thấy sử liệu nào khác nói Ngụy Quốc Bảo giữ 
chức Hữu bật. 


(4) Cả bản đời Lê lẫn bản đời Nguyễn đều viết: 
“Thành Dương công chi thỉnh”. Nhưng chúng tôi 
nghi rằng chữ chi trong hợp từ đó là một khắc 
lộn của chữ chúa, bởi vì tự dạng của chúng gần 
nhau và bởi vì chữ Thành Dương với lối viết chữ 
Thành có bộ thổ một bên thường để viết tên cho 
những công chúa đời Lý như Kim Thành, Thiên 
Thành... dẫu hiện tại chúng tôi chưa tìm ra một 
công chúa thời Lý nào tên Thành Dương cả. 


Còn chùa Càn An có thể là chùa Càn An ở bên 
cạnh Văn miếu tại thủ đô Hà Nội, nơi mà vào 
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thế kỷ 14 đã thực hiện nhiều bản ¡in kinh luận 
Phật giáo mà nay còn ghi. 


(5) Nguyên văn: Nhất qui. Để xác định thêm nội 
dung từ này, tham chiếu câu viết sau đây trong 
bài văn tiến Quản Ninh của Đào Khưu Nhất và 
những người khác ở Ngụy chí: “Tuy xuất xử thù 
để, phủ ngưỡng dị thế, chí ư hưng trị mỹ tục, kỳ 
quỉ nhất giả”. (Tuy xuất xử khác đường, như cúi 
ngửa khác dáng, nhưng đến việc làm thịnh việc 
chính trị, làm đẹp phong tục thì nẻo đó là một 
vậy). Xem Tam: quốc chí 11 tờ 21b9-10. 


(6) Ba câu nói đến tục thờ ma mèo trong truyện Độc 
Cô Đà ở Tùy thư. Theo đó thì mẹ vợ của Đà 
trước thờ ma mèo (miêu quỷ) nhân thế mà đưa 
đến nhà Đà. Vua vắng nghe mà không tin, gặp 
khi Hiến hoàng hậu và vợ của Dương Tố là Trịnh 
Thị đều mắc bệnh, cho mời các thầy thuốc đến, 
họ đều nói: “Đây là bệnh ma mèo”. Vua cho Đà 
là em khác mẹ của Hoàng hậu và vợ của Đà là 
em khác mẹ của Dương Tế nên nghi là do Đà 
làm, bèn mật sai anh của Đà là Mục lấy tình anh 
em mà khuyên giải. Vua lại nhờ tả hữu nói Đà, 
Đà nói là không có. Vua không bằng lòng đổi 
thành Thứ sử Thiên châu. Đà bèn ra lời oán 
giận. Vua bèn sai Tả bộc xạ Cao Thích, Nạp 
ngôn Tô Uy, Đại lý chính Hoàng Phủ Hiếu Tự và 
Đại lý thừa Dương Viễn cùng xét việc đó. Con ở 
của Đà là Từ A Ni nói mình vốn theo nhà mẹ Đà 


_ 
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đến, thường thờ ma mèo, mỗi đến ngày Tý thì 
cúng nó vào ban đêm vì Tý là chuột vậy. Ma mèo 
đó mỗi khi giết người, của cải của nhà người bị 
giết lặng lẽ dời đến nhà nuôi ma mèo. Đà thường 
ở nhà đòi rượu, vợ Đà nói: “Không có tiền để 
mua”. Đà do thế bảo A Ni: “Có thể sai ma mèo 
đến nhà Việt Công, để ta có đủ tiền”. A Ni liễn 
đọc chú. Về vài ngày thì ma mèo liền đến nhà 
Dương Tố. Khai Hoàng năm thứ 11 (590) vừa từ, 
Tỉnh Châu trở về. Đà ở trong vườn gọi A Ni bảo: 
“Có thể sai ma mèo đến nhà Hoàng hậu khiến 
bà ban cho ta nhiều vật”. A Ni lại đọc chú, ma 
bèn vào trong cung. Dương Viễn bèn sai A Ni gọi 
ma mèo ở Môn hạ ngoại tỉnh. Trong đêm đó A 
Ni đặt nhang vào một bát cháo, cầm thìa gõ mà 
gọi rằng: “Mèo ta có thể đến, đừng ở trong cung 
nữa”. Một lát mặt A Ni xanh lè, như bị ai trói 
kéo, nói rằng: “Ma mèo đã đến”. Vua đem việc đó 
giao cho công khanh bàn nghị. Kỳ chương công 
Ngưu Hoằng nói: “Yêu dị là do người tạo nên, 
giết người đi thì có thể làm dứt nó..”.. Xem “3y 
thư 79 tờ 2b12-3a9. 

(7) Kim sinh Lệ thủy, chữ và ý rút ra từ thiên Đảo 
ngôn trong Hàn Phi tử, theo đây thì trong sông 
Lệ của đất Kinh Nam có vàng. Có lệnh cấm đãi 
vàng, mà nếu phạm thì phải tội phanh thây ở 
chợ. Nhưng người ta vẫn tiếp tục đãi trộm vàng, vì 
biết rằng mình có thể không bị bắt. Cho nên Hàn 
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Phi tứ kết luận: “Vì không bắt hết được, thì tuy có 
hình phạt phanh thây, chuyện ăn trộm vàng vẫn 
không chấm dứt”. Xem Hàn Phi tử 9 tờ 9a4-11. 

(8) Nguyên văn: 

Huyễn thân bản tự không tịch sanh 
Đo như hình trung (nội tâm) xuốt hình tượng 
Giác liễu nhết thiết không 
Huyễn thân tu du chứng thật tướng. 
Cả bản đời Lê lẫn đời Nguyễn đều chép như vậy. 
Chúng tôi tham chiếu bài kệ thị pháp của Phật 
Tỳ Bà Thi trong Truyền đăng lục 1 tờ 204c22-23, 
theo đó: 
Thán tùng uô tướng trung thọ sanh 
Do như huyễn xuất chư hình tượng 
Huyễn nhân tâm thức bản lai 0ô 
Tội phúc giai không uô sở trụ 
Và đề nghị khôi phục lại bài kệ thị tịch của Bản 
Tịnh như sau: 
Huyễn thân bản tự không tịch sanh 
Do như bính trung xuất hình tượng 
Giác liễu tâm nội nhất thiết không 
Huyễn thân tu du chứng thật tướng. 

(9) Theo đây thì Bản Tịnh mất năm 1176 và thọ 77 
tuổi. Do đó Tịnh sinh năm 1100. Nếu thế làm sao 
có thể nói Tịnh nhận được ý chỉ nơi thiển sư 
Mãn Giác của Giáo Nguyên? Đọc truyện Bản 
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Tịnh này, rõ ràng Mãn Giác mất trước khi Bản 
Tịnh ra đời đến những 4 năm. Điều ấy có nghĩa 
hoặc một trong hai niên đại đã có những ghi 
chép lâm. Thiên uyển tập anh đã không thiếu 
những ghi chép lầm như thế. Cụ thể, niên đại 
của Vạn Hạnh là một thí dụ. Điểm may mắn là 
năm mất của Vạn Hạnh đã được các bộ chính sử 
thống nhất ghi lại, nên ta có thể điều chỉnh một 
cách dễ dàng. 


Mãn Giác và Bản Tịnh không có được may 
mắn như Vạn Hạnh, dù Mãn Giác không những 
là một thiển sư, mà còn là một nhà thơ lớn của 
dân tộc. Do thế, chúng ta phải giả thiết hoặc 
niên đại của một trong hai vị thiển sư ấy bị chép 
sai, hoặc cả hai đều bị chép sai. Chúng tôi thiên 
về khả năng thứ hai, vì năm mất của Mãn Giác 
được ghi rất kỹ, kèm thêm với hạ lạp của ông. Cơ 
sở cho một suy nghĩ như vậy xuất phát từ một 
nhận định sau. 


Đó là tự dạng của những chữ /hốt trong tuổi 
thọ của truyện Bản Tịnh có thể là một chép lầm 
của chữ cứu. Tự dạng của hai chữ này, nếu gặp 
môt văn bản bị mờ hoặc mối mọt đục khoét, thì 
rất dễ đọc lẫn lộn. Do thế, chúng tôi đề nghị tuổi 
thọ của Bản Tịnh không phải là 77 (thất thất) 
như truyện đã có, mà là 97, tức cửu thất. Với tuổi 
thọ này, thì khi Mãn Giác mất vào năm Hội 
Phong thứ 5ð (1096), Bản Tịnh đã đủ lớn khôn để 
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kế nghiệp Mãn Giác, dù chưa phải đã là lớn tuổi 
lắm. 

Cách xử lý này có lợi điểm là không vi phạm 
thô bạo đến tình trạng văn bản mà tương đối 
hợp lý. Một mặt, vào năm 1096 Bản Tịnh đã 
được 17 tuổi ta, nếu tính năm mất của Bản Tịnh 
là 1176 và thọ 97 tuổi ta. Niên đại của Tịnh do 
thế rơi vào khoảng 1080-1176. Việc Bản Tịnh trẻ 
tuổi có thể kế nghiệp Mãn Giác không phải là 
không thể xảy ra. Trong lịch sử thiển tông Trung 
Quốc và Việt Nam đã từng có những trường hợp 
như vậy. Thí dụ, quan hệ giữa Tăng Xán (?-606) 
với Đạo Tín (580-651) ở Trung Quốc và Trần 
Nhân Tông (1258-1308) với Pháp Loa (1280- 
1330) ở Việt Nam. 

Vào thời kỳ này, có những người Việt Nam 
sống trên 90 tuổi. Trường hợp Viên Chiếu là một. 
Vị thiển sư này đã thọ tới 92 tuổi. Do thế, Bản 
Tịnh có tuổi thọ đến 97 cũng là một điều chấp 
nhận được. Thêm vào đó, truyện Bản Tịnh lại ghi 
nhận Bản Tịnh có quan hệ với Hữu bật Ngụy 
Quốc Bảo và Thành Dương công (chúa?). Về 
Thành Dương công (chúa?) ta hiện nay chưa tìm 
được tung tích. Song, đối với Ngụy Quốc Bảo, thì 
ta có một loạt tư liệu. 


Đại Việt sử hý toàn thư 3 tờ 31b1-3, 34a4-6, 
38a1-2, 39a8 và 41a8-b1 đã ghi quá trình thăng 
tiến của Ngụy Quốc Bảo dưới triểu vua Lý Thần 
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Tông. Từ chức Nội thư gia, năm Thiên Thuận thứ 
nhất (1128) thì Quốc Bảo đã tăng làm Tả ty. 
Năm sau 1128, lại được thăng làm Viên ngoại 
lang. Ba năm sau, vào năm Nhâm Tý Thiên 
Thuận thứ 5 (1132), Ngụy Quốc Bảo lại được ban 
cho tước Đại liêu ban. Năm Ất Mão Thiên 
Chương Bảo Tự thứ 3 (1135), từ Viên ngoại lang, 
Bảo lại được thăng làm Tả ty lang trung. Năm 
Mậu Ngọ Thiên Chương Bao Tự thứ 6 (1138), 
“tháng 6 hạn hán lớn, sai Nhập nội tả ty lang 
trung Ngụy Quốc Bảo triệu các quan họp bàn. 
Chư uệ là Phạm Tin xin đến Vụ Đàn làm lễ cầu 
mưa”. 


Ngụy Quốc Bảo như thế là một trọng thần 
của triều vua Lý Thần Tông và thăng tiến rất 
nhanh dưới triều vua này. Sau khi Thần Tông 
mất vào năm 1138, ta không thấy sử sách ghi 
đến tên Ngụy Quốc Bảo nữa. Có khả năng Ngụy 
Quốc Bảo đã mất, hoặc thất sủng dưới triểu vua 
Lý Anh Tông, khi Đỗ Anh Vũ đang trở nên nhân 
vật mới của triểu đại này. Dẫu sao, quan hệ của 
Bản Tịnh với Ngụy Quốc Bảo cho thấy Ngụy 
Quốc Bảo còn sống cho tới những năm 1141. 

Nguyên do nằm ở chỗ truyện Bản Tịnh ghi: 
“Năm Đại Định thứ 2 (1141) Bản Tịnh đến thẳng 
núi (Chí Linh) trác tích, Hữu bật Ngụy Quốc Bdo 
hâm mộ phẩm cách uà đức độ của Sư, nên thờ 
Sư như bậc thầy”. Chép thế rõ ràng Ngụy Quốc 
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Bảo vẫn còn sống sau năm 1141 và chắc đã lui 
tới nhiều lần với Bản Tịnh. Quan hệ của Bản 
Tịnh với Ngụy Quốc Bảo do thế là một sự thực, 
dù truyện Tịnh ghi Bảo có chức Hữu bật, mà ta 
không thấy Đợi Việt sử hý toàn thư nói đến. 


Điều đáng ngạc nhiên là Đại Việt sử lược 
hoàn toàn im lặng về nhân vật này. Đây là một 
chứng cớ khác để cho thấy Đại Việt sử lược 
không phải là một bản tóm tắt Đại Việt sử bký 
của Lê Văn Hưu, như nhiều người nghĩ. Lý do 
nằm ở chỗ nếu đã dựa vào Lê Văn Hưu thì Đại 
Việt sử lược không hoàn toàn im lặng như thế 
được, vì ta thấy Lê Văn Hưu thông qua Đại Việt 
sử hý toàn thư đã ghi rất rõ về nhân vật này. 
Dẫu sao, thì do quan hệ với Ngụy Quốc Bảo, Bản 
Tịnh phải sống cho đến sau những năm 1141. 

Qua những bàn cãi trên, ta bây giờ có thể xác 
định lại niên đại của Mãn Giác cũng như Bản 
Tình. Mãn Giác vẫn có niên đại như Thiển uyển 
tập anh đã ghi. Chỉ có niên đại của Bản Tịnh thì 
phải điều chỉnh tuổi thọ. Từ đó, Bản Tịnh phải 
sống giữa những năm 1080-1176. Có thể giả 
thiết Bản Tịnh là một trong những người đệ tử 
cuối cùng của Mãn Giác. Nhưng sau đó do phong 
cách và đức độ, Bản Tịnh đã nổi bật lên như một 
người kế thừa được sử sách ghi lại. Xem chú 
thích (6) truyện Mãn Giác ở trên. 
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23. THIỀN SƯ MINH TRÍ 


(1) Làng Điển Lãnh tức làng Khương Tự, nơi có chùa 
thờ Phật Pháp Vân, chùa Phúc Thánh, theo Đại 
Việt sử hý toàn thư B4 tờ 6b4, do Lý Anh Tông 
lập vào năm 1184. 


(9) Đại Nam: nhất thống chí, tỉnh Bắc Ninh, giữa 
những bến đò của sông Nguyệt Đức tức sô: z Câu 
ngày nay, có ghi bến đò Phù Cảm. Bến đò này 
nằm giữa hai bến Phù Yên và Đẩu Hàn. Đẩu 
Hàn là quê hương của Đỗ An Vĩnh, tiến sĩ khoa 
1499, còn Phù Yên là của Lê Doãn Chấp, tiến sĩ 
khoa 1505, cả hai làng ấy Đại Việt lịch triều 
đăng khoa lục ghi là thuộc “hạt Yên Phong”, tức 
thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ngày 
nay. Phù Cầm do thế cũng phải thuộc huyện đó. 
Làng Phù Cảm đời Lý như vậy cũng là làng Phù 
Cảm huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ngày nay. 


(3) Tức Phật thuyết nhân uương bát nhã ba la mật 
hính, Cưu Ma La Thập dịch, 2 quyển, ĐTK 245 
giả thiết rằng bản dịch này là bản lưu hành nhất 
vào thời Lý, bởi vì có một bản dịch thứ hai do 
Bất Không thực hiện khoảng năm 765 eũng có 
tên Phật thuyết Nhân uương hộ quốc bát nhã ba 
la một hình, 2 quyền, ĐT 246. 


(4) Thiển sư Ấn Phong (...), một hôm, trong khi 
Thạch Đầu cắt cỏ, Sư khoanh tay đứng một bên. 
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Thạch Đầu liệng cái liễm đến trước mặt Sư, làm 
đứt một cọng cỏ. Sư nói: “Hòa thượng cắt được 
cái này, không cắt được cái kia”. Thạch Đầu đưa 
cái liễm lên. Sư đón bắt được, làm thế cắt cỏ. 
Thạch Đầu nói: “Ngươi cắt được cái kia, không 
cắt được cái này”. Xem Truyền đăng lục 8 tờ 
259b11. 


(5) Văn Thù, Duy Ma Cật và 32 vị Bồ tát thảo luận 
về pháp bất nhị. Các vị kia, mỗi vị, tùy trường 
hợp, đều nói, lìa đối đãi là bất nhị. Văn Thù nói: 
“Vô ngôn, vô thuyết, vô thị, vô thức, vượt ngoài đối 
đáp là bất nhị”. Rồi hỏi Duy Ma Cật. Duy Ma im 
lặng. Nhân đó Văn Thù tán thán. Xem Duy Mu Cộật 
sở thuyết hinh quyển trung, phẩm Bất nhị pháp môn 
tờ 550 b28-551c27. 


(6) Thiền sư Ngưỡng Sơn Huệ Tịch trong lúc đang 
nói chuyện với một vị tăng; một vị tăng khác 
đứng bên cạnh, nói: “Nói là Văn Thù, im lặng là 
Duy Ma”. Sư nói: “Không nói không im lặng, há 
không phải là ông sao?”. Vị tăng im lặng. Sư nói: 
“Sao không hiện thần thông?” Tăng nói: “Không 
từ chối gì sự hiện thần thông, chỉ sợ hòa thượng 
thâu vào giáo điển”. Sư nói: “Xét chỗ ngươi đến, 
thì chưa có con mắt ở ngoài giáo điển”. Xem 
Truyền đăng lục 11 tờ 283b9-c3. 


(7) Nguyên văn: Dương diệm mích cầu yên. Dương 
diệm tức là thứ ánh nắng mùa xuân có trộn lẫn 
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với bụi mờ giữa nội. Những con nai khát nước 
nhìn thấy ánh nắng đó tưởng là nước, rồi cứ đuôi 
theo cho đến lúc chết. Xem Lăng già hình 2. 


24. THIỀN SƯ TÍN HỌC 


(1) Chính thọ là một dịch nghĩa của chữ tam muội 
(samàdhì). Quán bình huyền nghĩa phần nói: 
“Gọi là chính thọ, khi tưởng và tâm đều dứt, 
duyên và lự đều quên, tương ưng với tam muội, 
thì gọi là chính thọ”. Xem thêm Đợi thừa nghĩa 
chương 13. 


(2) Nguyên văn: Thiên Tư Gia Thụy ngũ niên Canh 
Thân. Nhưng theo Đại Việt sử lược 3 và Đại Việt 
sử hý toàn thư B4 thì Thiên Tư Gia Thụy năm 
thứ 5ð tất phải nhằm năm Canh Tuất, chứ không 
phải năm Canh Thân. Nếu là năm Canh Thân, 
thì nó phải là Thiên Tư Gia Thụy thứ 15 (1200). 
Ở đây, chúng tôi nghĩ rằng vì chữ tuất khó viết 
lộn thành chữ thân nên cho rằng nguyên văn có 
lẽ thiếu chữ thập trước chữ ngũ, nên để nghị đọc 
lại thành Thiên Tư Gia Thụy thập ngũ niên, và 
dịch theo đó. 

(3) Nguyên văn: Tử tối mẫu trác. Đại sư Hương 
Nghiêm Tập Đăng, Trí nhàn tụng, “Độc cước”: 

Tủ tối mẫu trác 
Tử giác uô xác 
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Mẫu tử câu uong 
Ứng duyên bất thác 
Đồng đạo xướng hòa 
Diệu án độc cước. 


Xem Truyền đăng lục 29 tờ 452b16-18. Xem 
thêm Bích nham lục 16 tờ 156a21-24 về cái công 
án “kêu mổ”: Có vị sư hỏi Kinh Thanh: “Học 
nhân kêu, xin sư mổ”. Thanh đáp: “Có sống lại 
được không?” Vị sư đáp: “Nếu không sống thì gặp 
người là chuyện lạ”. Thanh nói: “Ấy là tên giữa 
đám cö”. 


25. THIỀN SƯ TỊNH KHÔNG 


(1) Phúc Xuyên. Đại Việt lịch triều đăng khoa lục 2 
có ghi một làng tên Phúc Xuyên, quê hương của 
Phan Nhuệ, tiến sĩ khoa 1748, nhưng lại ghi làng 
Phúc Xuyên ở hạt Tiên Phong. Song Tiên Phong 
là tên một huyện ở Sơn Tây. Điều chắc chắn là 
nó phải nằm ở phía bắc phủ Thiên Đức, bởi vì 
trước khi đến ở tại chùa Khai Quốc phủ Thiên 
Đức, Tịnh Không đã phải “hành cước nam 
phương”. Bây giờ, truyện của Không cũng nói 
rằng Không “ban đầu xuất gia ở viện Sùng Phúc 
châu mình. Nếu viện Sùng Phúc ở đây là chùa 
Sùng Phúc dựng tại làng Siêu Loại vào năm 
1115, mà Đại Việt sử lược 9 tờ 21a9-3 ghỉ lại, thì 
làng Siêu Loại như vậy thuộc vào Phúc Xuyên. 
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Và Phúc Xuyên là tên một châu đời Lý mà địa 
phận có thể gồm huyện Siêu Loại, tức huyện 
Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc ngày nay, với một số 
huyện khác chưa thể xác định được. Có lẽ Sùng 
Phúc nguyên trước là một cái viện nhỏ. Đến năm 
1115 nó được Linh Nhân thái hậu xây dựng lại 
và đổi thành chùa. Chắc vào năm này Không đã 
rời Sùng Phúc để hành cước xuống chùa Khai 
Quốc ở phía nam, bởi vì ta biết Không mất vào 
năm 1170, lúc ông hơn 80 tuổi, mà ông bắt đầu 
hành cước lúc ông 30 tuổi. 


(2) Thiền sư Giáp Sơn Thiện Hội: “Một hôm Đạo 
Ngô cầm gậy đến gặp Sư thượng đường. Tăng 
hỏi: “Như hà thị pháp thân?”. Sư viết: “Pháp 
thân vô tướng”. Viết: “Như hà thị pháp nhãn””. 
Sư viết: “Pháp nhãn vô hà”. Sư hựu viết: “Mục 
tiên vô pháp, ý tại mục tiền. Bất thị mục tiền 
pháp, phi nhĩ mục sở đáo”. Đạo Ngô nãi tiếu. Sư 
nãi sinh nghi, vấn Ngô: “Hà tiếu?”. Ngô viết: 
“Hòa thượng nhất đẳng xuất thế, vị hữu sư, khả 
vãng Chế trung, Hoa Đình huyện, tham Thuyền 
Tử hòa thượng khứ”. Sư viết: “Phỏng đắc hoạch 
phủ?”. Đạo Ngô viết: “Bỉ Sư, thượng vô phiến 
ngõa già đầu, hạ vô trác chùy chi địa”. Sư toại 
dịch phục trực nghệ Hoa Đình.... Xem Truyên 
đăng lục 15 tờ 323c25- 324aT. 
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(3) Giáp Sơn Thiện Hội. Đạo Ngô viết: “Bỉ sư, 
thượng vô phiến ngõa già đầu, hạ vô trác chùy 
chỉ địa”. Xem Truyền đăng lục 15 tờ 324a1. 

(4) Tùng thượng trực chỉ, vi thập ma thuyết? Giáp 
Sơn Thiện Hội tăng vấn: “Tùng thượng lập Tổ ý, 
Giáo ý, hòa thượng thử gian vi thập ma ngôn 
vô?” Sư viết: “Tam thiên bất thực phạn, mục tiền 
vô cơ nhân”. Xem Truyền đăng lục 15 tờ 324a20- 
21. 


(5) Nguyên văn: 
Trí nhân uô ngộ đạo 
Ngộ đạo tức ngu nhân 
Thân cước cao ngọa khách, 
Hè thức ngụy kiêm chân. 

So sánh Giáp Sơn Thiện Hội: Sư nói bài tụng: 

Minh ninh uô ngộ phóp 
Ngộ pháp khước mê nhân 
Trường thư lưỡng cước thụy 
Vô ngụy diệc uô chân. 


(6) Thiền sư Giáp Sơn Thiện Hội: Một tiểu sư hầu 
hạ lâu năm, sau đó bỏ đi tham phương nhưng 
không có chỗ dụng tâm. Tiểu sư nghe đồn mọi 
người đang đổ xô về Thiện Hội học thiển, bèn 
trở về nói với Thiện Hội: “Hòa thượng có sự kỳ 
đặc như vậy, sao không sớm nói cho con biết?”. 
Sư đáp: “Ông nấu cơm, tôi thổi lửa, ông khất 
thực, tôi cảm bát, thì chỗ nào là chỗ cô phụ 
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ông?”. Vị tiểu do đó mà ngộ nhập. Xem Truyền 
đăng lục 15 tờ 324b2-?7. 


(7) Giáp Sơn Thiện Hội: “Ngày 7 tháng 11 năm Tân 
Sửu Đường Trung Hòa thứ nhất (881), Sư mời 
chủ sự tới nói: “Ta cùng với chúng tăng nói đạo 
nhiều năm, ý chỉ sâu sắc của Phật pháp, mỗi một 
người phải tự biết lấy, ta nay thân huyễn hết 
thời tức phải đi. Các ngươi nên khéo giữ gìn, như 
khi ta còn sống, chớ có ùa theo người đời mà 
sinh ra buồn bã. Nói xong, đến nửa đêm Sư lặng 
lẽ mất”. 

(8) Tức truyện của hòa thượng (mà nguyên văn ở 
đây viết là hòa cái) .Thiện Hội ở Giáp Sơn, 
Phong Châu, trong Truyền đăng lục 15 tờ 
323c20-324b28 ngày nay. Hội họ Liêu, người 
Kiến Đình, Quảng Châu, đệ tử của Đức Thành. 
Hội sinh năm 805 và mất năm 881, thọ 77 tuổi, 
Với những dẫn chứng trên, rõ ràng cơ duyên 
thoại ngữ, tức những đối thoại giữa hai thầy trò 
thiển sư nhằm tạo một cơ duyên cho sự giác ngộ, 
cho đến câu nói cuối cùng trước khi mất của Tịnh 
Không đều phần lớn lấy ra từ truyện của Thiện 
Hội. 

(8) Liệt tổ yếu ngữ của Huệ Nhật, Thiên uyển tập 
nh dẫn hai lần, một ở đây và một ở truyện 
Nguyện Học. Dựa vào hai dẫn chứng này thì có 
thể nói đa số, nếu không tất cả những cơ duyên 
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thoại ngữ của Thiên uyển tập anh đều lấy ra từ 
Liệt tổ yếu ngữ. Bởi vì ngay cả trong cả hai 
trường hợp dẫn đây, mặc dù cơ duyên thoại ngữ 
của Tịnh Không cũng như của Nguyện Học hầu 
như hoàn toàn đồng nhất với cơ duyên thoại ngữ 
của Giáp Sơn Thiện Hội và Huệ Tư trong Truyễền 
đăng lục, tác giả vẫn không thể loại bỏ, với lý do 
là: “Chúng đã chép đủ trong Liệt tổ yếu ngữ của 
Huệ Nhật”. Huệ Nhật này là một đệ tử của Trần 
Nhân Tông và sống vào khoảng 1270-1337. Về 
nội dung của Liệt tổ yếu ngữ, ta đã biết một 
phần nào. 


26. THIÊN SƯ ĐẠI XẢ 


(1) Tức Trâu Sơn, Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Bắc 
Ninh, viết: “Trâu Sơn, một tên là núi Vũ Ninh ở 
phía đông huyện ly Quế Dương 12 dặm, hình núi 
liên tiếp, trên núi có Việt Tỉnh. Tương truyền đời 
Hùng Vương, vua nhà Ân đến xâm lăng, đóng 
quân ở dưới núi, Đổng thần vương đánh phá, vua 
Ân chết tại núi đó, thổ nhân lập đền thờ, lâu 
năm đền bỏ hoang. Đến đời Tần, Thôi Lượng lại 
sửa sang miếu thờ. Ân Vương cảm bội, khiến tiên 
Ma Cô trao cho Lượng một món thuốc tiên, trị 
được bệnh ngọc kinh xà lũ. Bên núi có đến thờ 
tiên Ma Cô, lại có đến thờ Triệu Vũ Đế và Triệu 
Việt Vương”. An Nam chí nói: “Núi Vũ Ninh ở tại 
châu Vũ Ninh, núi có Tỉnh cương, có rắn đá tên 
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Ngọc kinh tử, có mộ Việt vương”. Sứ ngoạt hý 
nói: “Triệu Đà lấy núi Vũ Ninh để cùng với An 
Dương Vương giảng hòa, tức là ở đây”. Núi Vũ 
Ninh như vậy là núi Trâu ở tại huyện Quế. Dương 
tỉnh Bắc Ninh hiện nay. 

Về chùa Báo Đức, Đại Việt sử lược 2 tờ 11a8 viết: 
“Năm Long Thụy Thái Bình thứ 6 (1059) mùa 
xuân tháng ba, vua đi săn ở sông Nam Bình tại 
Lạng Châu, nhân đó đến thăm nhà phò mã Thân 
Cảnh Nguyên, dựng chùa Sùng Nghiêm Báo Đức 
ở châu Vũ Ninh”. Chùa Báo Đức như vậy gọi cho 
đủ phải là Sùng Nghiêm Báo Đức và do Lý 
Thánh Tông dựng vào năm 1059. Hiện không 
biết có còn vết tích gì của chùa này tại Trâu Sơn 
hay không? 


(3) Bác thành địa dư chí lục 1 có chép tên phường 
Đông Tác giữa những phố phường của thành phố 
Hà Nội đầu thời Gia Long. Trong bốn tổng của 
huyện Thọ Xương, đây là những tổng Hữu Túc, 
Hậu Túc, Tiên Nghiêm và Tả Nghiêm, nó đều 
ghi là phường Đông Tác. Phường này như vậy có 
thể là một đường dài ăn thông qua bốn tổng, hay 
cũng có thể là nó ở vào nơi bốn tổng ấy giáp giới 
nhau. Vì thiếu bản đề, chúng tôi chưa thể xác 
định được. Nhưng căn cứ Phương đình dư địa chí 
2 thì phường Đông Tác ở vào tổng Hữu Túc. Mấy 
tổng khác không thấy ghi. 
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(3) Hoa nghiêm diệu môn Phổ Hiển thân chú, tức 
Tốc tật mãn Phổ Hiển hạnh nguyện đà là ni, có 
lề do Bất Không thêm vào trong lời nguyện của 
Phổ Hiền trong bản dịch kinh Hoa nghiêm 40 
ĐTK 293 tờ 847a2-848b9 của ông và sau này đã 
trích thành một bản văn riêng, mà người ta gọi 
là Phổ Hiên bồ tát hạnh nguyện tán ĐTK 297 tờ 
880a1-882c17. Nó đọc: “Nẵng ma tát để rị giả địa 
vỹ ca nam đát tha nghiệt đa nam. Án a mậu phạ 
ra vĩ nghì dỉ sa phạ ha”. 


(4) Đại Việt sử lược 3 tờ 11a6-8 viết: “Năm Trinh 
Phù thứ 10 (1185) mùa xuân, Kiến Ninh Vương 
Long Ích đem quân 12 ngàn người hơn, đi đánh 
Lào núi ở Linh Sách để trả thù trận La Sách. 
Quân đến thôn Đỗ Gia, bèn sai người đi chiêu dụ. 
Thủ quân Đinh Vũ, quan lang Định Sáng v.v... 
đều hàng. Long Ích bắt hết.... 


Kiến Ninh Vương như vậy là tước của Lý Long 
Ích, con của Lý Anh Tông. Về sự việc đó, Đại 
Việt sử ký toàn thư B4 tờ 21a8 viết: “Trinh Phù 
năm thứ 10 mùa thu tháng 7, sai Kiến Khương 
Vương Long Ích đem quân đi đánh các bọn mọi 
Viêm sách, bình định được”. Thế thì Kiến Ninh 
Vương và Kiến Khương Vương là một người. Ta 
không hiểu tại sao Đợi Việt sử ký toàn thư lại có 
Kiến Khương Vương. Có lẽ bị người đời Lê Trung 
Hưng cải chữ Ninh thành chữ Khương để tránh 
húy của Lê Trang Tông chăng ?. 
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Đại Việt sử lược 3 tờ 792-3 viết: “Năm Chính 
Long Bảo Ứng thứ 5 (1167) gả Thiên Cực công 
chúa cho châu mục Lạng Châu Hoài Trung Hầu”. 
Đến năm Trị Bình Long Ứng thứ năm (1209) nó 
lại viết ở tờ 19b4-7: “Vua sai Phạm Du đến Hồng 
Lộ huấn luyện quân sĩ, ý muốn đánh người 
"thuận Lưu. Khi người Hồng Lộ tới đón đã đúng 
hẹn, thì Du đang còn cùng Thiên Cực công chúa 
thông dâm, không biết hẹn đã quá lúc, bèn cùng 
với người Hồng Lộ mất nhau”. Du bèn lên thuyển 
do đường sông mà đi, tới bến Cổ Châu lên bộ đi 
tới xã A Cảo ở Ma Lãng thì bị người Bắc Giang 
là Nguyễn Nậu và Nguyễn Nãi bắt, đưa tới vương 
tử Sám giết”. Không những Phạm Du đã chết 
trên tay cô công chúa này, mà một tay kiệt hiệt 
khác cùng số người khác cũng sắp mất, đây là Tô 
Trung Tự. Đợi Việt sử lược 3 tờ 22a7-8 viết: 
“Năm Kiến Gia thứ nhất (1211) tháng 6 Tô 
Trung Tự đêm đến nhà ở Gia Lâm cùng Thiên 
Cực công chúa thông dâm, bị chồng nàng là 
Quan nội hâu Vương Thượng giết”. Năm sau, ':hà 
cô ở Lạng Châu bị nghĩa quân Định Cỗi lây của 
cải. Đến năm 1214, Lý Huệ Tông cùng mẹ đến 
ẩn ở nhà cô. Đấy là những gì ta hiện biết về cô 
công chúa khá đào hoa này của triều Lý. 


(6) Nguyên văn: Tuyên Minh Hổ Nham. Có người 
dịch là “hang Tuyên Minh Hổ”. nhưng Tuyên 
Minh vốn là tên một trại, mà Đại Việt sử hý 
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toàn thư B4 tờ 2a5 nói tới khi kể ra việc tham dự 
trận đánh chống nghĩa quân Thân Lợi của chủ 
đô trại Tuyên Minh là Trân Thiểm, còn Hổ 
Nham thì Đợi Nằm nhất thống chí, tỉnh Sơn 
Tây, dẫn Thiên hạ quân quốc lợi bệnh, nói: 
“Năm Vĩnh Lạc thứ 5 (1407) đời Minh mới đặt 
phủ Giao Châu thì châu Tuyên Giang lãnh ba 
huyện Tây Lan, Đông Lan và Hểổ Nham. Năm 
Vĩnh Lạc thứ 13 (1415) sáp nhập huyện Hổ 
Nham vào châu Tuyên Giang”. Vậy Hổ Nham là 
tên một huyện thời thuộc Minh, và theo truyện 
Đại Xả ở đây thì nó có thể là tên huyện thời Lý, 
Trần nữa. 

Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Sơn Tây, mục Từ 
quán, còn chép một ngôi chùa tên Hổ Nham. Nó 
viết: “Chùa Hổ Nham ở tại sơn phản xã Vân 
Nham huyện Hùng Quan, trên vách đá có đề ba 
chữ lớn “Hổ Nham cương”, gần phía đông núi có 
Mãn, phía tây có sông Lô và ngọn núi Ám chạy 
bên cạnh, là thắng cảnh của một phương. 
Khoảng năm Lê Hồng Đức, thổ dân dựng lầu ở 
trên động, mỗi năm ngày mỗổng năm tháng 
giêng, sĩ nữ đều hội lại để đi xem chơi. Khoảng 
năm Đại Chính đời Nhuận Mạc, trùng tu lại, mới 
đổi tên là chùa Hổ Nham, có đủ bia ký”. 


Như thế, Hổ Nham không những là tên huyện 
Hổ Nham và từ đó chắc có làng Hổ Nham, mà 
còn có gò Hổ Nham, hay Hổ Nham Cương tại 
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phần núi của xã Vân Nham, huyện Hùng Quan 
tỉnh Sơn Tây thời Nguyễn, tức phần đất phía nửa 
đông bắc tại huyện Đoan Hùng tỉnh Vĩnh Phú 
hiện nay tại tả ngạn sông Lô và sông Cháy. Xã 
Vân Nham hiện ở phía nam chỗ hợp lưu của hai 
con sông đấy. Dù Đợi Nơm nhất thống chí có nói 
cái tên chùa Hổ Nham đến thời Mạc mới có, ta 
vẫn có thể giả thiết nó rất có thể được dựng từ 
thời Lý và chắc bắt đầu với nhà sư Đại Xả nói 
tới ở đây. Một cuộc nghiên cứu hiện địa tương lai 
sẽ giải đáp vấn để đó cho ta. 

(7) Đại Việt sử ký toàn thư B4 tờ 14a4 nói: “Đại 
Định năm thứ 19 (1158) mùa thu tháng 8 Đỗ 
Anh Vũ chết”. Nếu vậy, làm gì có chuyện “trong 
khoảng Thiên Cảm Chí Bảo (1174-1175) Thái úy 
Đỗ Anh Vũ ra lệnh bắt Đại Xả vào trong cung 
cấm và hết lời nghiêm trách” nói tới ở đây. Phải 
chăng Đỗ Anh Vũ là một chép sai của Đỗ An 
Thuận (2-1188), người làm phụ chính cho Lý Cao 
Tông vào năm 1179. Đây là một có thể, khi căn 
cứ vào một số trường hợp sai khác đã xảy ra. 


(8) Phép mười hai nhân duyên hay đạo lý 12 nhân 
duyên là một phạm trù cơ bản của tư tưởng Phật 
giáo nhằm giải thích sự sống chết của con người. 
Khởi ‹hành từ cái thực tiễn già chết, ta hỏi 
nguyên nhân tại sao, thì câu trả lời là vì có sự 
sinh ra. Hỏi tại sao có sự sinh ra, ta trả lời vì sự 
có thai. Hỏi tại sao có thai, ta trả lời vì có sự 
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giao cấu. Hỏi tại sao có sự giao cấu, ta trả lời vì 
có sự thương yêu. Hỏi tại sao có yêu thương, trả 
lời vì có cảm giác. Hỏi sao lại có cảm giác, ta trả 
lời vì có va chạm. Tại sao có va chạm, ta trả lời 
vì có sáu giác quan. Tại sao có sáu giác quan, ta 
trả lời vì có những điều kiện tâm lý và vật lý. 
Hỏi tại sao có những điều kiện tâm lý và vật lý, 
ta trả lời vì có thức. Hỏi tại sao có thức, ta trả 
lời vì có hành động liên tục. Hỏi tại sao có hành 
động, ta trả lời vì vô minh. Đây là một dây 
chuyển 12 khâu kết nối với nhau, mà từ ngừ 
Phật học Trung Quốc thường gọi là vô minh, 
hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sanh, lão tử. Sự liên hệ giữa 12 khâu này, từ 
Phật học Trung Quốc thường diễn tả bằng chữ 
duyên. Do thế, khi nói vô minh duyên hành, có 
nghĩa vô minh làm điều kiện cho hành động xuất 
hiện. Hay nói, hành duyên thức,tức cũng nói, 
hành làm điều kiện cho thức ra đời... cho đến sự 
ra đời của lo buên, khổ não tức bắt nguồn từ sự 
sinh ra. Vì có một liên hệ nhân quả liên tục như 
thế, nghĩa là một sự liên hệ trong đó nhân trở ` 
thành quả và quả trở thành nhân, nên 12 khâu 
trên được gọi là 12 nhân duyên. 

Kinh sách Phật giáo khẳng định rằng đạo lý 12 
nhân duyên vừa mô tả có thể được khám phá 
trong những lúc và tại những nơi không có tư 
tưởng hay kinh sách Phật giáo. Những người 
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khám phá ra đạo lý đó không dựa hay nhờ Phật 
giáo thì Phật giáo gọi họ là những Bích Chỉ 
Phật, tức những người giác ngộ nhờ vào chính 
mình và chỉ một mình mình mà thôi. Bích Chi 
Phật là một phiên âm chữ Phạn 
Pratyehabuddha, mà từ Phật học Trung Quốc 
dịch là “Độc Giác”. 

(9) Lương Vũ Đế hay vua Vũ Đế nhà Lương, tên thật 
là Tiêu Diễn, người đã lật đổ nhà Tế tại miền 
nam Trung Quốc và lập nên nhà Lương vào năm 
502. Đến năm 549, Hầu Cảnh khởi nghĩa và bức 
tử tại Đài thành. Lương Vũ Đế thường được coi là 
vị vua sùng thượng Phật giáo nhất trong lịch sử 
các vua chúa Trung Quốc. Xem Lương thư 1-2. 


(10) Bảo Chí (419?-515), một nhà sư có những hành 
tung tương tự như của Đại Xả ở đây, có những 
liên hệ sấm ngữ với Lương Vũ Đế. Về cuộc đời 
ông xem Truyên đăng lục 27 tờ 429c18- 430a23. 


(11) Đoạn đối thoại giữa Lý Anh Tông và Đại Xả ở 
đây hoàn toàn lấy ra từ truyện của Bảo Chí 
trong Truyên đăng lục 37 tờ 430a6-11, theo đấy 
(Lương Vũ) Đế một hôm hỏi Bảo Chí rằng: “Đệ 
tử phiền hoặc, lấy gì mà. chữa?” Sư đáp: “Lấy 12. 
Kẻ hiểu biết cho rằng 12 nhân duyên là thuốc trị 
phiền hoặc”. Lại hỏi về ý chỉ của 12. Sư đáp: “Ý 
chỉ ở tại trong 12 chữ viết chỉ thì giờ của đồng 
hồ. Kẻ hiểu biết cho rằng nó được viết vào trong 
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12 giờ khắc”. Lại hỏi: “Đệ tử lúc nào thì được 
tĩnh tâm mà tu hành?” Sư đáp: “An lạc tâm. Kẻ 
hiểu biết cho rằng tu hành những giới cấm là để 
làm dừng nghỉ, nghĩa là đến lúc tới được cho 
sung sướng rồi thì mới thôi”. 


(12) Hình ảnh lấy từ phẩm Quang Minh biến chiếu 
cao quý đức vương Bồ tát của kinh Đại bát niết 
bàn, theo đấy có một ông vua đem bốn con rắn 
độc đựng chung vào một cái lồng, bảo người thị 
thân nuôi dưỡng. Nếu để cho chúng không vừa 
lòng thì người đó bị xử tử. Người đó bỏ chạy, vua 
cho năm người chiên đà la đuổi bắt lại. Đuổi 
không kịp, bèn sai một người giả bộ hiển lành đi 
dụ dỗ, thì người kia đi đến một làng trống vắng. 
Vừa tới, người kia nghe nói đêm đó sẽ có sáu tân 
cướp đến cướp. Bèn sợ hãi, chạy đến gặp một con 
sông cuồn cuộn nước. Bèn quyết ý vượt qua, bấy 
giờ mới giải thoát thảnh thơi. Bốn con rắn độc 
đấy, kinh này nói là dụ cho bốn nhân tố vật chất 
tạo nên con người, đấy là đất, nước, gió, lửa. Từ 
Phật học Trung Quốc gọi là tứ đại. Xem Đợi bá¿ 
niết bàn kính 23. 


(13) Hình ảnh lấy từ phẩm Sư Tử Hống Bồ tát của 
kinh Đại bát niết bàn, ở đấy, sự sinh, già, bệnh, 
chết của con người được ví với bốn ngọn núi lớn 


“từ bốn phương đến muốn hại nhân dân”. Xem 
Đại bát niết bàn hình 29. 
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Ngũ ấm, tức năm nhân tố tâm vật lý tạo nên con 
người, đấy là vật chất, cảm giác, tưởng tượng, ý 
chí, và tri giác hay nhận thức. Từ Phật học 
Trung Quốc thường gọi sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức. 

(14) Ngựa đá, trâu đất, Thiển gia thường dùng để 
chỉ cho công vị của thiển. Thiền sư Thúy Nham, 
Công huấn vấn đáp: 

“Nê ngưu ẩm tận trừng đàm nguyệt 
Thạch mã gia tiên bất chuyển đầu”. 
(Trâu đất uống kết trăng đầm lặng 
Ngựa đá roi quất chẳng ngoảnh đầu). 


Xem Nhân thiên nhãn ¡mục 3 tờ 316b5-6. 


27. THIỀN SƯ TỊNH LỰC 


(1) Đại Nơm nhất thống chí, tỉnh Bắc Ninh, mục 
Sơn xuyên, trong khi viết về Trâu Sơn, nói: 
“Trâu Sơn, một tên là núi Vũ Ninh”, rồi dẫn An 
nam chí rằng: “Núi Vũ Ninh ở châu Vũ Ninh, có 
Tỉnh Cương và có Thạch xà gọi là Ngọc kinh tử, 
lại có mộ của Việt Vương”. 

Tỉnh Cương như vậy là một cái gò trên núi Trâu 
hiện nay. Cái gò này vì có một cái giếng, nên gọi 
là gò Giếng hay Tỉnh Cương. Bên cạnh gò có lẽ 
có một cái đầm và vì nó ở gần mộ của Việt 
Vương, nên gọi là Việt Vương trì hay Vương Trì. 
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Còn Vũ Ninh, cái tên đặt ra từ thời Tôn Ngô, 
đến thời Lý vẫn còn dùng để gọi một châu. Đại 
Việt sử lược 2 tờ 11a8 nói: “Năm Long Thụy 
Thái Bình thứ 6 (1059) vua dựng chùa Sùng 
Nghiêm Báo Đức ở châu Vũ Ninh”. Đất châu này 
ngày nay thuộc địa phận hai huyện Quế Dương 
và Vũ Giang tỉnh Bắc Ninh. 

(2) Theo Khám định Việt sử thông giám cương mục 

tiên biên 3 tờ 15a1-4 thì “Vũ Bình vốn đất huyện 
Phong Khê, khoảng đầu đời Ngô đặt ra, gồm có 
7 huyện. Đời Tùy bỏ quận, đổi làm huyện Long 
Bình, đời Đường đổi làm huyện Vũ Bình, sau đó 
lại đặt làm Đằng Châu. Đời Đinh và Lê lấy làm 
phủ Thái Bình. Đời Trần đổi làm Khoái Lộ. Đời 
Lê đổi làm hai phủ Tiên Hưng và Khoái Châu, 
nay là đất tỉnh Hưng Yên vậy”. 
Đạt Nam nhất thống chí tỉnh Hưng Yên, mục 
phần đã cũng có một ý kiến tương tợ, đấy là đặt 
Đằng Châu và Khoái Châu làm tên cho quận Vũ 
Bình đời Lương, rồi chú là “chép trong sử Lý Cao 
Tông”. Đại Việt sử ký toàn thư B4 tờ 25a8 có ghi 
“Năm Trị Bình Long Ứng thứ 5 (1209) mùa xuân 
tháng giêng Phạm Biỉnh Di đem người Đằng 
Châu và Khoái Châu đi đánh Phạm Du”. Nhưng 
không nói gì đến chuyện đặt tên Đằng Châu và 
Khoái Châu cho Vũ Bình hêt. Mà truyện Tịnh 
Lực ở đây xác nhận là cái tên Vũ Bình cho tới 
thời Lý vẫn đang còn dùng. 


Tổng tập Văn học Phật giáo Việt Nam 498 


Các sử sách Trung Quốc thì Nguyên Hòa quận 
huyện đô chí 38 tờ 12b4-9.nói “Huyện Vũ Bình, 
từ huyện ly đến phủ ly (Giao Châu) phía tây nam 
19 dặm, vốn là đất thành bọn mọi Phù Nghiêm. 
Năm Kiến Hoạch thứ 3 (271) đời Quy Mạng Hầu 
nhà Ngô đánh tan bọn mọi Phù Nghiêm, đặt 
quận Vũ Bình, năm Khai Hoàng thứ 10 (590) bỏ 
quận, lập huyện Sùng Bình thuộc Giao Châu. 
Năm Vũ Đức thứ 4 (621) đổi tên là Vũ Bình". 
Huyện Vũ Bình như vậy ở vào phía đông bắc của 
phủ trị Giao Châu, mà vào thời Lý Cát Phủ viết 
Nguyên Hòa quận huyện đô chí, tức những năm 
806-820, thì đã ở tại phần đất của thủ đô Hà Nội 
ngày nay. Dựa vào mô tả đó thì huyện Vũ Bình 
có thể ở vào địa phận tỉnh Hưng Yên lắm: 


Thái Bình hoàn uũ hý 170 tờ 8b9-9a3 cũng có 
những mô tả tương tự. Nó viết: “Huyện Vũ Bình, 
nhà Ngô đặt quận Vũ Bình, nhà Tùy đổi thành 
huyện. Nó vốn là huyện Phong Khê thời Hán. 
Khoảng đầu năm Kiến Vũ, người con gái huyện 
Mê Linh tên Trưng Trắc làm phản, đánh hãm 
Giao Chỉ. Mã Viện đem quân tới đánh, ba năm 
mới bình. Vũ đế bèn đặt thêm hai huyện Vọng 
Hải và Phong Khê. Phong Khê tức huyện này. 
Đời Tùy gọi nó là Long Bình. Đường Vũ Đức 
năm thứ 4 (621) đổi nó làm huyện Vũ Bình”. 
Những mẫu tin của Nhạc Sử ở đây đều chép lại 
nguyên văn của phân địa lý về huyện Vũ Bình 
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trong Cựu Đường thư 41 tờ 43a8-11, Tân Đường 
thư 43 thượng tờ 10al cũng không một điểm gì 
mới lạ. 

Chúng tôi nghĩ rằng, dựa vào những tài liệu 
Trung Quốc vừa dân thì huyện Vũ Bình đời 
Đường cho đến đời Lý vẫn là một địa phận với 
những thêm bớt cắt xén nào đó. Vũ Bình thời 
nhà Lý rất có thể là tên một quận hay một châu, 
và nó nằm tại phần đất tỉnh Hưng Yên ngày 
nay. Bác thành địa dư chí lục 3 tờ 18b2 và 19a2 
có kê một tổng xã tên Cát Dương thuộc huyện 
Phù Dung và một tổng xã tên Cát Lăng thuộc 
huyện Tiên Lữ, phủ Khoái Châu. Cát Lăng quê 
hương của Tịnh Lực ở đây có thể gồm địa phận 
các tổng Cát Dương và Cát Lãng vừa nói. 


(3Niệm Phật tam muội, Phạn: Buddhànusnrii- 
samàdbhi. Phương pháp thiển định bằng cách 
nhớ nghĩ đến Phật. Sự nhớ nghĩ này hoặc bằng 
một lòng quán tưởng những nét đẹp của xác 
thân Phật hay thật tướng của pháp thân Phật 
thì gọi là quán tưởng niệm Phật, hoặc bằng một 
lòng đọc tụng tên Phật thì gọi là xưng danh 
niệm Phật. Đây là nhân hành của việc niệm 
Phật. Đến khi vào thiền định mà thấy được 
chính Phật hiện ra trước mắt hay thấy được 
pháp thân Phật, thì đấy là kết quả của việc 
niệm Phật tam muội. Xem Quán tô lượng thọ 
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hình ĐTK 365 và Niệm Phột tam muội kúnh 7ï 
ĐTK 1996. 


(4) Hùng hoàng theo Thần nông bản thảo hình là 
một loại đá có thể làm cho người ta “nhẹ người 
thần tiên” và chống lại được bệnh do “tà ma quỉ 
quái” tạo ra. Ngô Phổ giải thích nó là thứ hùng 
của các loại đan nên gọi là hùng hoàng. Xem 
Thần nông bản thảo bình 2 tờ 2b1-11 và Bản 
thảo cương mục 9 tờ 21b9-28b1. 


(5 


_ 


Nguyên bản viết Thiên Cảm thứ 2, đúng ra phải 
là Thiên Cảm Chí Bảo thứ 2 (1175), một niên 
hiệu của vua Lý Anh Tông. 


(6) Thừa Tiên là tự của Lâu Huyền đời Tôn Ngô và 
của Thái Hựu đời Bắc Chu. Họ đều là những 
trung và công thần của hai triều đại ấy. Xem 
Ngô chí 20 tờ 2a2-3a1l và Chu thư 27 tờ 2b13- 
4b6. 


(7) Nguyên văn: Vị ngộ hiện long vi Phật tử. Hiện 
long là một từ lấy từ quẻ càn của Chu dịch: 
“Hiện long tại điển, lợi kiến đại nhân”. (Rồng ra 
ở ruộng, lợi thấy đại nhân). Khổng tử giải thích: 
Đức rồng ở chính trung thì lời nói thường mà 
tin, việc làm thường mà cẩn thận, tránh điều tà 
mà giữ lòng thành, giỏi việc đời mà không khoe 
khoang, đức hạnh rộng để giáo hóa. Dịch nói: 
“Rồng ra ở ruộng, nên thấy đại nhân, đó là đức 
của vua vậy”. Xem Cj địch 1 tờ 2b7-10 
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(8) Nguyên văn: Hốt tào thử xuất tịch vô cùng. 
Chuột trong câu này là chỉ bọn bầy tôi phá hoại 
quốc dân, một từ lấy ra ở thiên Chính lý của 
Thuyết uyển: “Tễ Hoàn Công hỏi Quản Trọng: 
Nước có nạn gì? Quản Trọng đáp: Nạn là nạn 
chuột xã. Hoàn Công hỏi: Sao gọi thế? Quản 
Trọng đáp: Cái xã là do bó cây mà trét đất lên. 
Chuột nhân đó đến ở gá vào. Đốt chúng đi thì sợ 
cháy cây. Tạt chúng đi thì sợ lở đất. Chúng do 
đó không thể giết được là vì ngôi xã. Nước cũng 
có loại chuột xã, tức là kẻ hầu hạ hai bên vua 
vậy. Bên trong thì chúng bưng bít việc thiện ác 
đối với vua. Bên ngoài thì chúng mua bán quyền 
hành đối với dân. Không diệt chúng thì nước 
loạn, mà giết chúng thì bị vua xét hỏi. Nên 
chúng cứ chiếm lấy vua mà sống. Đấy tức là bọn 
chuột xã của nước vậy”. Xem Thuyết uyển 7 tờ 
11a1-7. 


28. THIỀN SƯ TRÍ BẢO 


(1) Những tư liệu thời Lý, Trần hiện còn thì hoặc có 
tên Cát Lợi, hoặc có tên Lợi Hy, chứ chưa thấy 
tài liệu nào có tên Cát Lợi Hy. Về tên Cát Lợi, 
Đại Việt sử lược 3 tờ 24a2, ghì lại việc “năm 
Kiến Gia thứ 2 (1212) tháng 2 Nguyễn Tự tấn 
công người Cát Lợi là Ngô Thưởng ở Vũ Cao, bị 
tên độc trúng, bèn trở về xóm Tây Dương, tuần 
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hơn lỡ giao cấu với đàn bà, khí độc phát lại mà 
chết”. Còn tên Lợi Hy, văn bia của chùa Báo Ân 
tại xã Tháp Miếu, huyện Yên Lãng, tỉnh Vĩnh 
Phú dựng năm Trị Bình Long Ứng thứ 5 (1210) 
triều Lý Cao Tông thì ghi nó như một tên xã. Về 
vị trí nó, xem chú thích (2) truyện Khuông Việt. 


(3) Cương mục tiền biên 4 tờ 12a4-6 viết: “Ô Diên là 
đất Giao Chỉ xưa, năm Đường Vũ Đức thứ 4 
(621) đặt huyện Ô Diên cùng với Từ Liêm và Vũ 
Lập là ba huyện đều thuộc Giao Chỉ. Sử cũ chùa 
Ô Diên là xã Hạ Mỗ ở Từ Liêm. Xã ấy có đền 
thờ Bát Lang thần, “đó tức là đền thờ Nhã Lang 
vậy”. Sử cũ mà Cương mục dẫn ra đây, tức là 
Đạt Việt sử hý toàn thư N4 tờ 20a1. Kiến uăn 
tiểu lục 6 tờ 1b5-7 cũng lập lại những gì Đại 
Việt sử ký toàn thư đã nói, như Cương mục đã 
dẫn. Nó viết: “Xã Hạ Mỗ, sử nói tức là thành Ô 
Diên, nơi ở của Triệu Việt Vương”. Xã đó có đền 
thờ của Bát Lang thần, tức là Lý Nhã Lang, rể 
của Triệu Việt Vương. Đại Nam nhất thống chí, 
tỉnh Hà Nội, mục Từ miếu cũng ghi thế. Quê 
hương của Trí Bảo như vậy phải là làng Hạ Mỗ, 
huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây ngày nay. 

(3) Tô Hiến Thành (?-1179). Căn cứ Đợi Việt sử lược 
3 và Đại Việt sử ký toàn thư 4 thì trong trận 
đánh chống nghĩa quân Thân Lợi vào năm 1139 
(Đại Việt sử hý toàn thư ghỉ vào năm 1141) Tô 
Hiến Thành mang chức Thái phó. Đến năm 
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(4) 


(5 


(6 


) 


“ 


1159, Đại Việt sử ký toàn thư B4 tờ 14a7 nói: 
“Vua phong Hiến Thành làm Thái úy”. 

Ý và chữ lấy ra từ câu nhận xét về Vô Nghiệp 
của Đạo Nhất. Khi Nhất lần đầu tiên gặp 
Nghiệp, thấy vóc dáng Nghiệp cao lớn, tiếng nói 
như chuông, Nhất bảo: “Chùa Phật vòi vọi, mà 
trong không có Phật” (Nguy nguy Phật đường, 
kỳ trung vô Phật). Xem Truyền đăng lục 8, tờ 
257a8-9. Xem thêm chuyện Thần Tán, theo đó 
Tán, sau khi bỏ thây mình đến học với Bách 
Trượng rồi trở về, thầy Tán hỏi: “Con bỏ chỗ ta 
đi rồi, giờ có được sự nghiệp gì không?” Tán đáp: 
“Không có sự nghiệp gì ráo”, nên bị thầy sai hầu 
hạ. Một hôm ông bắt Tán tắm cho ông, Tán vỗ 
vào lưng ông nói: “Điện Phật đẹp mà Phật 
không thiêng”. (Hảo sở Phật điện, nhi Phật bất 
thánh). Xem Truyền đăng lục 9 tờ 168a10-14. 
Có người hỏi Tôn Triệt: “Tính địa nhiều u tối 
làm sao hiểu rõ?” Triệt đáp: “Mây nổi gió cuốn, 
bầu trời bỗng trong”. Xem Truyền đăng lục 12 tờ 
298a 22-23. 


Trường Sinh hỏi Huyền Sa Sư Bị: “Hòa thượng 
có thấy rõ ràng chỗ thấy không?” Bị đáp: “Biết 
nhau khắp thiên hạ”. (Tương thức mãn thiên 
hạ). Xem Truyền đăng lục 18 tờ 347a13-14. Xem 
thêm Viên Ngộ Phật Quả thiên sư ngữ lục 1 tờ 
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71Bðb24 thiển sư Kế Bàng thượng đường, chấp 
tay hỏi: 
“Biết nhau bháp thiên họ, 
Tr+ âm được mấy người” 
(Tưởng thức mãn thiên hạ 
Tri âm nàng ky nhân) 
Xem Truyện đăng lục 2 tờ 476b 20-21. 


Câu sau từ Ngủ đăng hội nguyên. Xem 
thêm câu hỏi trong truyện Diên Chiểu ở Truyền 
đăng lục 12 tờ 302a 21-25. 

Can mộc phụng Văn hầu 
Trả âm hữu hỷ nhân 


(7)Ý và chữ của đoạn văn và bài kệ trên đây rút ra 
từ chương Ly cấu của phẩm Thập địa trong kinh 
Hoa nghiêm: “Bễ tát ư tự tư tài, thường tri chỉ 
túc, ư tha từ thứ, bất dục xâm tổn. Nhược vật 
thuộc tha, khởi tha vật tưởng, chung bất ư thử, 
nhi sanh đạo tâm. Nãi trí thảo diệp, bất dự bất 
thú, hà huống kỳ dư, tư sinh chi cụ. Tính bất tà 
dâm. Bồ tát ư tự thê tri túc, bất cần tha thê. Ư 
tha thê thiếp tha sở hộ nữ, thân tộc môi định, 
cập vi pháp sở hộ, thượng bất sinh ư tham 
nhiễm chi tâm, hà huống tùng sự, huống ư phi 
đạo”. (Bồ Tát đối với của cải mình, biết vừa đủ, 
đối với của người, thì thương yêu tha thứ, không 
muốn lấn hại. Nếu vật thuộc của người mình dấy 
lên cái ý tưởng là vật của người thì rốt cuộc 
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không sinh lòng trộm cắp. Cho đến ngọn cỏ, lá 
cây, người không cho, mình không lấy, huống 
nữa là những vật dùng cho đời sống khác. Bê tát 
biết đủ đối với vợ mình, mà không vợ người. Đối 
với thê thiếp của người, con gái do người bảo -\ọ, 
do thân tộc môi định và do pháp luật bảo hộ, 
mình còn không móng lòng tham nhiễm, huống 
nữa là tùng sự dâm dục, huống nữa là nơi phi 
đạo). Xem Đợi phương quảng Phật hoa nghiêm 
hình 35 tờ 18B5a 25-b2. 


29. THIÊN SƯ TRƯỜNG NGUYÊN 


(1) Về Bình Lỗ và núi Vệ Linh, xem chú thích (5) 
truyện Khuông Việt. 
(2) Về Tiên Du, xem chú thích (2) truyện Vô Ngôn 
Thông. 
(3) Thiện Hội ở Giáp Sơn, có người hỏi về cảnh 
Giáp Sơn, đáp: 
Viên bảo tử quy thanh chướng Ìý 
Điểu hàm hoa lạc bích nham tiền 
(Vượn bồng con về trong núi xanh 
Chim ngậm hoa rơi trước hang biếc) 


Xem Truyền đăng lục 15 tờ 324b20-21. 


(4) Những từ chủ yếu trong 4 câu đều lấy từ chương 
56 của Đạo đức kinh: “Tri giả bất ngôn, ngôn giả 
bất tri, tắc kỳ đoài, bế kỳ môn, tỏa kỳ nhuệ, giải 
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kỳ phân, hòa kỳ quang, đổng kỳ trần, thị vị 
huyển đồng, cố bất khả đắc nhi thân, bất khả 
đắc nhi sơ, bất khả đắc nhi lợi, bất khả đắc nhi 
hại, bất khả đắc nhi quí, bất khả đắc nhi tiện, cố 
vị thiên hạ vi”. (Người biết không nói, người nói 
không biết, ngậm miệng lưỡi, bịt tai mắt, nhụt 
hén nhọn, bỏ chia phân, hòa ánh sáng, đồng bụi 
bậm, ấy gọi là huyền đồng cho nên không thể 
được mà thân, không thể được mà sơ, không thể 
được mà lợi, không thể được mà hại, không thể 
được mà sang, không thể được mà hèn, không 
nên thành vật quý của thiên hạ). Xem Đạo đức 
hình hạ thiên tờ 12a13-b6. 


(5) Những từ chủ yếu trong 6 câu đây lấy ra từ 
chương 5lcủa Đạo đức kính, “Đạo sinh chỉ, đức 
súc chỉ...trưởng chi, dụ chi, đình chi, dưỡng chỉ, 
phú chi..”. (Đạo sinh đó, đức nuôi đó, ..., lớn đó, 
nắn đó, đúc đó, dưỡng đó, che đó). Xem Đạo đức 
hình hạ thiên tờ 9b6-10a6. Xem thêm Biên mệnh 
luận của Lưu Tuấn trong Văn tuyển Lý Thiện 
chú 54 tờ 7b13- 8a8: “Răng sinh hết muôn vật 
thì gọi là đạo, sinh mà không có chủ thì gọi là tự 
nhiên, tự nhiên là vật thấy mình vậy mà không 
biết tại sao mình vậy... , sinh ra, không có lòng 
nắn đúc, chết đi há có ý giết bỏ..”. (Phù thông 
sinh vạn vật, tắc vị chi đạo, sinh nhi vô chủ, vị 
chi tự nhiên, tự nhiên giả, vật kiến kỳ nhiên, 
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bất chỉ kỳ sở dĩ nhiên...., sinh chi, vô đình độc 
chi tâm, tử chi, khi kiền lưu chỉ chí) 

(6) Gái sắt, người gỗ, thiển gia dùng để mô tả diệu 
dụng của thiển. Thiền sư Đồng An Sát, Thập 
Huyền Đàm: 

Mộc nhân dạ bán xuyên ngoa khứ 
Thạch nữ thiên mình đái mạo quy 
(Người gỗ nửa đêm xỏ đép đi 
Sáng mai gái đá đội nón về) 
Xem Truyền đăng lục 29 tờ 455c6-7. Xem thêm 
Cổ túc thập trí đông chận uấn đáp: 
Mộc nhân tuy bất ngữ 
Thạch nữ dẫn hồi đầu 
(Người gỗ tuy không nói 
Gái đá hết ngoảnh đầu) 


Xem Nhân thiên nhãn mục 1 tờ 305c5-6. 


30. THIỀN SƯ TỊNH GIỚI 


(1) Trong mấy chục ngọn núi của hai tỉnh Nghệ An 
và Hà Tĩnh ghi trong Đại Nam nhất thống chí 
13-15, tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An, không 
thấy ghi ngọn núi nào tên Bí Linh cả. Phải 
chăng nó đã bị đổi tên? Trong tình trạng hiểu 
biết và tư liệu hiện tại, chúng tôi chưa thể trả 
lời được. 
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(2) Khám định Việt sử thông giúm cương mục chính 
biên 2 tờ 11a2 nói: “Phủ Trường An, đời Lý là 
phủ, đời Trần và Lê nhân theo, nay là phủ Yên 
Khánh, tỉnh Ninh Bình vậy”. Phủ Yên Khánh, 
theo Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Ninh Bình, 
mục phần dã thì đời Nguyễn gồm bốn huyện, 
đây là Yên Khánh, Gia Viễn, An Mô và Kim 
Sơn. Nó như vậy tương đương với phần đất của 
những huyện Yên Khánh, Gia khánh, Gia Viên 
và Yên Mô, tỉnh Ninh Bình hiện nay. Phủ 
Trường Yên là do Lý Công Uẩn đổi thành Hoa 
Lư, kinh đô của nhà Định và Lê, vào năm 1010 
mà ra. 


(3)Lô Hải đây chắc phải nằm trong địa phận 
những huyện Hoằng Hóa và Hậu Lộc tỉnh 
Thanh Hóa ngày nay, bởi vì, Đại Nam nhất 
thống chí 16, tỉnh Thanh Hóa, mục Sơn xuyên, 
tờ 43a4-6 có kể tên một con sông tên Ngung 
Giang. Nó viết: “Ngung Giang ở tại ranh giới của 
ba huyện Hoằng Hóa, Mỹ Hóa và Hậu Lộc, một 
tên là Ngung Giang. Nguồn nó bắt từ hai sông 
Mã và Lương mà tới, đến cửa An Phái thì phân 
dòng mà chảy qua những huyện Hoằng Hóa và 
Mỹ Hóa, rồi ngoặt qua huyện Hậu Lộc thì có 
nước Khe Trà,.. một tên Bào Giang chảy vào, 
rồi đổ vào cửa Ÿ Bích. Cái gọi là sông Nhị, sông 
Cát, sông Bút, sông Bích đều là những tên khác 
của sông này. Sử nhà Lê nói trong khoảng 
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Thiên Hựu (1557) Mạc Kính Điển đánh bị thua, 
về giữ sông Bút Cương, tức nơi đây”. 


Ngung Giang ở đây chắc là Ngung Giang của 
chúng ta, bởi vì cả chữ Ngu lẫn chữ Ngung đều 
có âm phù ngu. Âm phù đó cũng đọc ngung, cho 
nên trị sở của Quảng Châu thời Hán đúng ra 
phải đọc Phiên Ngu, nhưng chúng ta cũng 
thường đọc là Phiên Ngung. Chúng tôi do đó coi 
Ngu Giang cũng là Ngung Giang. Vào thời Lý, 
việc lấy tên sông mà đặt tên cho một địa phận 
cũng thường xảy ra, đặc biệt là tại vùng Thanh 
Hóa. An Nam chí lược 1 tờ 21 nói: “Phủ lộ 
Thanh Hóa là quận Cửu Chân đời Tây Hán, Ái 
Châu đời Tùy Đường. Những thuộc ấp của nó 
ngày nay gọi là giang, trường, giáp, xã”. 


Về vị trí thực sự của Lô Hải, cũng như của 
Ngung Giang, chúng tôi nghĩ rằng nó nằm 
khoảng vào tổng Lỗ Hương, trước năm 1839 
thuộc huyện Hoằng Hóa mà sau đó thì bị cắt 
làm huyện Mỹ Hóa cùng những tổng khác, rồi 
đến năm 1850 lại thuộc huyện Hoằng Hóa. Từ 
tổng Lỗ Hương đó đi ra phía đông đến biển và 
cửa Ÿ Bích có thể là địa phận của Lô Hải xưa 
thời Lý. Nói khác đi nó bao gồm phần lớn đất 
do Ngung Giang chảy qua. Ngung Giang ngày 
nay là sông Lạch Trường. Cửa Ý Bích là cửa 
Lạch Trường. Nên Lô Hải và Ngung Giang nằm 
tại vùng Lạch Trường đó. 
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Những địa danh như Mão Hương, Ngung Giang 
và Lô Hải bàn cãi ở đây, chúng tôi chưa thây 
một sách sử nào nói tới. Do thế không cần phải 
nói là những bàn cãi trên có tính chất tạm thời 
và giả thiết. 

Theo An Nơm chí nguyên 3 tờ 209 thì “Thiền sư 
Tịnh Giới là vị Sư huyện Đông Quan, tu hạnh 
đầu đà, cảm hóa như thần, Giao Châu có hạn, 
họ Lý sai sứ đi đón về. Nửa đêm Sư đứng giữa 
sân đốt hương. Mưa ngọt đổ lớn. Họ Lý khen, 
tặng làm thầy Mưa”. Nói là gốc huyện Đông 
Quan, bởi vì Giới về ở chùa Báo Thiên, tại Hà 
Nội, chứ thật sự không phải. 

(4) Lãng Sơn đây nghỉ là Lãng Sơn ở huyện Lập 
Thạch, tỉnh Sơn Tây thời Nguyễn tức nay là 
huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phú. Dù chữ Lãng 
trước viết với bộ thủy và Lãng sau viết với bộ 
nguyệt. Thiên uyến tộp anh thường có cái tật 
thay chữ đồng âm này với một chữ đổng âm 
khác, mà không sợ đổi nghĩa, nhất là trong 
những trường hợp danh từ riêng. Ví dụ ở tờ 4b1 
chữ hoài chứa hết 1 chữ hán của Bách Trượng 
Hoài Hải thì bị viết thành hoài. 

Về Lãng Sơn, Kiến uăn tiểu lục 6 tờ 6a4-b8 nói: 
“Núi Lịch ở tại xã An Lịch, huyện Sơn Dương, 
bắt từ núi Sư Khổng của huyện Đương Đạo chạy 
xuống đến xã đây thì giữa đất bằng nổi lên năm 
sáu ngọn núi đất, rồi rẽ ngang thành một nhánh 
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chạy xuống huyện Lập Thạch thành Lãng Sơn. 
Trên Lãng Sơn - tục gọi là núi Lạng - cũng có 
đền thờ vua Thuấn. Trước núi lại nổi lên một 
ngọn núi đất hơi thấp. Trên đỉnh nó, như hình 
cây giao nhau bên trong rộng ước độ vài sào, có 
thể trồng loại tiêm nha 100 bông - 1 bông 40 bó, 
100 bông 4000 bó - tục truyền đó là chỗ vua 
Thuấn trồng, nhân đó gọi là núi Bách Bông”. 
Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Sơn Tây, mục Sơn 
xuyên, cũng dẫn đoạn vừa viết của Kiến ăn tiểu 
tực, khi nói về Lịch Sơn. 


Lãng Sơn như vậy là chi nhánh của núi Lịch ở 
tại huyện Lập Thạch. Ngày nay huyện Lập 
Thạch tỉnh Vĩnh Phú còn có Lãng Sơn, mà 
người ta thường gọi là núi Hạng. Ta hiện chưa 
biết núi Hạng này còn có một ngôi chùa nào 
chăng? Truyện Tịnh Giới ở đây nói khi Giới đã 
xách gậy đông du, tức từ Thanh Hóa đi ra miễn 
Bác, để đến tại Lãng Sơn thì “trải bảy năm 
tham học, Giới gặp Bảo Giác chùa Viên Minh”. 
Thế thì phải chăng Giới đã gặp Bảo Giác tại 
Lãng Sơn? Phải chăng chùa Viên Minh ở tại núi 
đó? Chúng tôi hiện chưa rõ. 


(5) Tiểu sử của Viên Thông thuộc đời thứ 18 của 
phái Pháp Vân nói: “Cha của Viên Thông là Huệ 
Dục, làm quan dưới triều Lý Nhân Tông đến 
chức tả hữu nhai tăng lục, đạo hiệu là Bảo Giác”. 
Phải chăng Bảo Giác chùa Viên Minh nói ở đây 
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là cha của Viên Thông? Thật khó mà trả lời. 
Viên Thông mất năm 1151 lúc đã 72 tuổi. Cha 
của Viên Thông do thế không thể sống quá năm 
11ỗ1 này, có quá lắm thì sống sau đó khoảng 
năm hay mười năm là cùng, nghĩa là tới khoang 
năm 1161. Nhưng Bảo Giác chùa Viên Minh ở 
đây lại mất vào năm 1173, như vậy khó có thể 
làm cha Viên Thông. 

Thế thì phải chăng Bảo Giác chùa Viên Minh 
đây là một viết lộn cái tên của Bảo Giám chùa 
Bảo Phúc tại Đa Vân thuộc thế hệ thầy của 
Tịnh Giới? Đây là một có thể, bởi vì tiểu sử của 
Bảo Giám nói Giám mất vào năm1l173 cùng 
năm với Bảo Giác chùa Viên Minh, chỉ khác 
tháng mà thôi. Một bên mất vào tháng 10, một 
bên mất vào tháng 5. Nhưng không quan trọng 
cho lắm, bởi vì chữ ngũ có thể viết lộn thành 
chữ thập và ngược lại. Có khác chăng là khác 
chùa, một bên chùa Bảo Phúc, một bên chùa 
Viên Minh, nhưng cũng không thiết yếu lắm với 
sự đời đổi thường xuyên của phần lớn những vị 
thiền sư. 


Dầu sao, cuối tiểu sử của Tịnh Giới ở đây, người 
viết đã chú thích là “truyện của Giới đại khái so 
với Quốc sử và văn bia không giống, nay xin 
khảo chính lại”, thì cũng đủ thấy, ngay từ thời 
Thiền uyễn tập anh ra đời, cuộc đời của Giới 
cũng đưa ra khá nhiều vấn đề, đến nỗi cần phải 
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khảo chính lại. Vì thế, Tịnh Giới cuối cùng có 
thể là đệ tử của Bảo Giác, cha của Viên Thông. 
(6) Nguyên văn: 
Vạn pháp quy không uô sở y 
Quy tịch chơn như mục tiên ky 
Đạt ngộ tâm uiên 0uô sở chỉ 


Thủy băng tâm nguyệt mẫn tâm nghỉ 


Câu 2 theo luật thơ phải là “Chân như quy 
tịch mục tiền ky”. Còn chữ “nghi” trong câu 4 
nguyên đọc là nghĩa. Nhưng chữ nghĩa cũng đọc 
là nghỉ, xem thiên Tứ sử, phần Xuân quan của 
Chu lễ 19 tờ 6b 12-13 và nghi cũng có nghĩa là 
“hướng đến”. Xem Ngoại thích truyện của Tiền 
Hán thư 97 thượng tờ 18b 13-19a1. Nên “mẫn 
tâm nghi” chúng tôi dịch là “dứt mọi xen”, tức 
dứt mọi thú hướng của tâm. 


Tư tưởng “vạn pháp qui không” là một tư 
tưởng lớn và căn bản của những trường phái Đại 
thừa Phật giáo. Nhưng chữ không đó có nghĩa gì 
thì mọi trường phái giải thích khác nhau. Nó 
cũng trở thành công án của thiền. Xem Truyền 
đăng lục 8 tờ 262cã. Phúc Khê có người hỏi: 
“Duyên tán qui không, không qui hà sở?”. Sư 
đáp: “Ta”. “Mục tiền ky” là cơ duyên trước mắt, 
thuật ngữ lấy bài kệ Lăng hành bà gửi Triệu 
Châu trong Truyền đăng lục 8 tờ 263a 12-13. 

Khốc thanh sư đĩ hiểu 
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Đi hiểu phục thùy trí 
Đương thì Ma hiệt quốc 
Kỷ táng mục tiền ky. 
Đương thì ma biệt quốc 
Kỷ tắng mục tiền ky 


(7) Về chùa Báo Thiên, xem chú thích (6) truyện 
Đạo Huệ. 


(8) Truyện Nhị Trưng phu nhân trong Việt điện u 
linh tập tờ 11 có đoạn nói về chuyện Tịnh Giới 
cầu mưa này, nhưng lại bảo nó xảy dưới thời Lý 
Anh Tông. Truyện đó viết: “Lý Anh Tông, nhân 
có hạn, sai thiển sư Tịnh Giới cầu mưa, chốc lát 
thì được mưa, khí mát thấm người. Vua mừng 
đến xem, bỗng thấy buồn ngủ, mộng thấy hai 
người con gái mặt hoa mày liễu, áo xanh quần 
đỏ, mũ đỏ mang đai, cưỡi ngựa sắt mà đến gặp. 
Vua lấy làm lạ hỏi thì họ đáp: “Thiếp là hai chị 
em họ Trưng, vâng lệnh Thượng đế đến làm 
mưa”. Vua thức dậy, cảm động, sai sửa lại đến 
miếu, sắm đủ lễ để đến tế, sau rồi sai nghênh về 
phía bắc thành trong đại nội, dựng đền Vũ Sư để 
thờ. Sau thác mộng cho vua xin lập đến thờ ở xã 
Cổ Lai, vua nghe theo, sắc phong là Trinh Linh 
phu nhân”. 

Truyện Tịnh Giới ở đây nói Giới cầu mưa 
vào Trinh Phù thứ 2 (1177). Nhưng cả Đại Việt 
sử lược lẫn Đại Việt sử hý toàn thư không ghì 
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một lần hạn nào cả cho đến 1188. Năm đấy, Đại 
Việt sử ký toàn thư 4 tờ 19b9-220a1 nói: “Thiên 
Tư Gia Thụy năm thứ 3, mùa hạ tháng 5 hạn, 
vua thân hành đến chùa Pháp Vân ở Luy Bà 
(bà, nghi là viết sai của chữ lâu. LMT chú) cầu 
mưa, nhân đó nghênh tượng Phật Pháp Vân về 
chùa Báo Thiên. Như vậy, phải chăng chuyện 
cầu mưa của Tịnh Giới thực sự bắt đầu dưới thời 
Lý Anh Tông? Chúng tôi nghĩ đây là một có thê, 
bởi vì theo Đại Việt sử lược 3 tờ 7b9 thì “năm 
Chính Long Bảo Ứng thứ 10 (1172) mùa đông, 
dựng đền Trinh Linh phu nhân ở ngoài cầu Tây 
Dương”. Mà danh hiệu Trinh Linh phu nhân, 
theo truyện Nhị Trưng phu nhân dẫn trên, là do 
Lý Anh Tông phong. Hơn nữa, vì đển này xây ở 
“ngoài câu Tây Dương”, nó chắc phải xảy ra sau 
khi việc cầu mưa của Tịnh Giới thành công 
khoảng một thời gian vài ba năm, bởi vì đến 
nguyên nằm trong Đại nội ở tại đền Vũ Sư. Nói 
khác đi, phải có hạn trước năm 1172. 


Theo Đại Việt sử lược 3 và Đại Việt sử hý toàn 
thư 4 thì dười triều Lý Anh Tông ta có những 
năm hạn sau đây: 
1140 “Từ xuân đến hạ không mưa, vua mới cầu 
mưa”. 
1142 “Từ xuân đến hạ hạn, vua thân hành cầu, 
tháng 6 Định Sửu mới mưa. 
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1146 “Mùa hạ tháng 4 trâu bò bị dịch chết, 
hạn, cầu thì mưa”. 

1150 “Mùa xuân tháng 3 hạn. Mùa thu tháng 7 
hạn”. 

1148 “Mùa hạ hạn, cầu thì mưa”. 

1165 “Mùa hạ tháng 6 đại hạn, dân chúng bị 
bệnh dịch lớn, trâu, bò chết phần lớn, giá gạo 
nhảy vọt”. 


Như thế, trong vòng 10 năm đầu của Lý Anh 
Tông, năm lần hạn đã xảy ra, khoảng cách cứ 
hai năm một lần. Và những lần hạn này lại kéo 
dài thường từ ba đến sáu tháng. Với những cơn 
hạn kiểu đó, mới có việc “vua ban chiếu cho 
danh tăng khắp trong thiên hạ câu mưa” như 
truyện Tịnh Giới đã ghi. Ngoài ra, Tịnh Giới 
tham dự việc cầu mưa theo tục truyền, như chính 
truyện đã viết, là để hợp thức hóa số thuế của 
Giới, mà “người chị Giới là Chu Thị thường năm 
thay Giới nạp thuế”. Với một mục đích đấy, Giới 
tất tìm cách thực hiện khi có dịp. Do thế, không 
phải là không có lý, khi nói Tịnh Giới có cầu 
mưa dưới thời Lý Anh Tông, như Việt điện 
lnh tập đã nêu. 

Tuy nhiên, bởi vì Giới xuất gia năm 26 tuổi 
và mất vài ba năm ở chùa làng mình cùng 7 
năm sống ở Lãng Sơn và 6 năm tu hạnh đầu đà 
ở chùa Quốc Thanh. Ta có thể chắc chắn là khi 
hành đạo lúc bấy giờ Giới ít nhất cũng phải trên 
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40 tuổi. Mà Giới lại mất năm 1207, nên giả sử 
Giới có sống trên 90 tuổi đi nữa, thì việc cầu đảo 
của Giới cùng lắm phải xảy ra bắt đầu từ những 
năm 1160 trở đi mà thôi. Nói cách khác, truyện 
Tịnh Giới ở đây nói Giới cầu mưa vào khoảng 
Trinh Phù không phải là hoàn toàn vô căn cứ. 
(98) Đại Việt sử lược 3 tờ 9b9-10 viết: “Năm Trinh 
Phù thứ 4 (1179) tháng 5 sửa thêm chùa Chân 
Giáo, xuống chiếu lấy chùa đó làm nơi hành 
hương vào ngày ky của Anh Tông”. Việc này, Đại 
Việt sử hý toàn thư và các sử khác không ghi. 


Về chùa Chân Giáo tại núi Vạn Bảo, Táy hồ 
chí, phần Tự am tập viết: “Chùa Chân Giáo xưa 
tại đỉnh ngọn Phục Tượng của núi Vạn Bảo 
trong thành Đại La. Chùa dựng vào mùa thu 
năm Thuận Thiên thứ 15 (1024) để làm nơi vua 
ngự xem tụng kinh. Nay chùa chỉ còn một gian, 
biển cũ cũng mất, vì vậy ít người biết gốc tích. 
Tục chỉ gọi chùa Tượng Sơn. Núi và chùa nay ở 
tại trại Cần Bảo huyện Vĩnh Thuận, phía tây 
ngoài thành. Lại xét chỗ đất trũng trước chùa có 
nước đọng, thời xưa là ao Ngoạn Thiểm, triều 
Trần bắc cầu Lâm Ba trên nó, nay di tích không 
còn”. 

Về núi Vạn Bảo, Ty hô chí, mục Sơn 
xuyên, viết: “Núi Vạn Bảo gồm 15 ngọn ở về 
phía nam của hồ, nay thuộc tổng Vĩnh Thuận 
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nội, các ngọn chia thuộc 16, 17 trại, điếm. 
Những cung điện, chùa miếu của ba triều Lý, 
Trần, Lê, nền cũ phân nhiều còn đó. Có nói rõ 
trong Thăng Lbonlg chí. Ba ngọn Phục Tượng, 
Phục Hổ và Thần Bút là chi nhánh núi Vạn 
Bảo. 
(10) Kiến uăn tiểu lục 4 tờ 13b6-8 chép: 

Thu lai lương khí giáp khâm trung 

Bát đấu tài cao hướng nguyệt ngân 

Kham tiếu thiên gia sỉ độn khách 

Vị tương hà ngữ dĩ truyền tâm 


Những chữ đậm là đọc khác với bản của 
Thiền uyển tập anh 


(11) Nguyên văn: Thử truyện lược dự Quốc sử cập 
bị uăn bất đông, hìm phục khảo chính. Quốc sử 
đây chắc phải là Đại Việt Sử ký của Trần Chu 
Phổ và Lê Văn Hưu, còn văn bia của Tịnh Giới 
hiện ta chưa tìm lại được. Vì Quốc sử là của Phổ 
và Hưu, cho nên qua những bàn cãi trên, ta thấy 
những sự việc ghi trong truyện Tịnh Giới không 
thấy nói tới trong Đại Việt sử hý toàn thư. 
Ngược lại, một trong những việc ấy lại do Đại 
Việt sử lược, một tác phẩm sử học đời Trần hiện 
còn chép. 


31. THIỀN SƯ GIÁC HẢI 
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(1) Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Ninh Bình, mục 
Từ miếu, nhân viết về đền Nguyễn Giác Hải, có 
nói: “Đền Nguyễn Giác Hải ở tại xã Yên Vệ, 
huyện Yên Khánh. Thần họ Nguyễn tên Quốc Y, 
hiệu Giác Hải người Giao Thủy, Hải Nam - nay 
là tỉnh Nam Định - sinh khoảng thời Lý Thái 
Tông. Nhỏ theo nghề chài lưới của cha. Sau bà 
mẹ đem về Yên Vệ, cùng với Nguyễn Minh 
Không kết bạn, đi Tây Trúc cầu đạo. Được đạo 
rồi, bèn trở về Giao Thủy, trụ trì chùa Nghiêm 
Quang”. 


Nói như thế, phải chăng chùa Diên Phúc là 
chùa Nghiêm Quang ở đây ? Chắc chắn là không 
phải, bởi vì chùa Nghiêm Quang tức chùa Thần 
Quang hay chùa Keo ngày nay, và chùa chưa bao 
giờ có tên Diên Phúc. Kiến oỡn tiểu tục 4 tờ 2b4 
có ghi tên một chùa tên Diên Phúc. Ở thôn Cổ 
Việt, ở đó có tấm bia do Nguyễn Công Diệm 
soạn vào năm 1118. Ngày nay văn bia chùa 
Diên Phúc ổ thôn Cổ Việt đã được tìm thấy, đó 
là Cổ Việt thôn Diên Phúc tư bí nĩnh năm tại 
làng Tân Việt huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yân. 
Cho nên, chùa Diên Phúc ở Hưng Yên này dứt 
khoát không phải là chùa Diên Phúc của Giác 
Hải. ' 

Điều may mắn là văn bia Viên Quang tự bỉ 
mình tính tự do Dĩnh Đạt viết cũng đã được tìm 
thấy nắm tại làng Hộ Xá, xã Xuân Nghĩa, huyện 
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(2) 


(3) 


Xuân Thủy, tỉnh Nam Định. Văn bia này cho 
biết năm Thiên Phù Duệ Vũ thứ 3 (1121), Giác 
Hải đã khắc một mặt bia này. Vậy rõ ràng chùa 
Diên Phúc chính là chùa Viên Quang và tọa lạc 
tại làng Hộ Xá. 


Nam Ông mộng lục tờ 9 dưới mục “Tăng đạo 
thần thông” chép y chuyện này. Kiến tởn tiểu 
lục 4 tờ 15a5-6 chép nguyên lại bài thơ. 


A giác nữ đầu bạch: người con gái còn để chỏm 
mà đầu đã bạc. Thiển sư Đầu Tử Đại Đồng được 
hỏi: “Hòa thượng sống ở đây có cảnh giới gì?”. 
Sư đáp: “A giác nữ bạch đầu ty” (người con gái 
còn để hai chỏm tóc, nhưng đầu đã bạc như tơ. 
Xem Truyền đăng lục 15 tờ 319c13. 


(4) Long Môn tào điểm ngạch. Tháng 3 cá chép vượt 
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cửa Rồng để thành rồng, nếu không vượt nổi thì 
bị chấm trên trán mà trở về. Linh Thứu Nhàn 
thiền sư, có hòa thượng Minh Thủy hỏi: “Thế 
nào là mau được pháp thân?” 
Sư đáp: 

“Nhất thấu Long môn tán "ngoại Dọng 

Mạc tác Hoàng hà điểm ngạch ngư” 

(Một khi đã tới cửa rồng, ngó trời ngoài mây 

Thì chớ làm cá sông Hoàng Hà bị chấm trên trán) 


Xem Truyền đăng lục 10 tờ 278b18-19. 
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Long Môn là một tên đất tại tỉnh Tứ Xuyên 
ở Trung Quốc, ở đấy có cái vực rất to ăn thông 
với sông Dương Tử. Tương truyền ở đó có cái ao 
tên Vũ Môn. Tục truyền hễ đến tháng 7 nước to, 
cá chép các nơi kéo về đua nhau nhảy qua cửa 
đáy. Con nào nhảy qua thì hóa thành rồng. Con 
nào không thì bị một chấm trên trán, mà trở về. 
Ở nước ta, theo Kiến uăn tiểu lục 6 tờ 18b4-7 thì 
Long Môn ở tại đất những động Dĩ Lý và Hào 
Trang của Mộc Châu, ở đấy “có một ngọn núi ở 
trung lưu sông Đà, đá lớn lộn xộn, mỗi năm đến 
ngày 8 tháng 4, các bày cá bơi ngược dòng mà 
lên, nhưng chỉ cá chép một hai con thì có thể 
được. Giao Châu hý nói: “Có Long Môn, nước sâu 
trăm tầm, cá lớn lên đó thì hóa thành rồng”. 


(B) An Nam: chí nguyên 3 tờ 211 viết: “Thiền sư 
Giác Hải là Sư huyện Giao Thủy, thần thông 
rộng lớn, biến hóa như thần. Khi sắp thị tịch, có 
sao Hỏa rơi vào Thái thất. Đến sáng, Sư mất”. 
Xem thêm Đạo giáo nguyên lưu quyển thượng tờ 
16 b8. 


(6) Truyện Dương Không Lộ và Nguyễn Giác Hải 
trong Lĩnh Nam chích quái truyện tờ 36 chép 
nguyên truyện Giác Hải ở đây với một vài lỗi 
chính tả và thiếu sót do sao lục, nhưng không 
quan trọng. Từ Đạo Hạnh đại thánh sự tích thật 
lục do “Đạo nhân Quán tam thanh” thêm vào 
trong Việt điện u lính tập tờ 48-B1 chép chuyện 
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Giác Hải, ké với Từ Đạo Hạnh và Minh Không, 
song cũng không có gì đặc sắc đáng nói cả. Nó 
chỉ điển hình cho tình trạng thất truyền của 
cuộc đời Giác Hải mà thôi. Cái ghi chú của An 
Nam chí lược 15 tờ 147 về “hai thầy Không Lộ 
và Giác Hải thường vào Đại quốc xin đồng về 
đúc chuông” hai cái để tại chùa núi Phổ Lại, và 
việc “Giác Hải giỏi lặn dưới nước” cũng không 
thêm gì hơn là giúp ta xác định niên đại những 
truyền thuyết thần kỳ về những vị sư này. 


32. THIỀN SƯ NGUYỆN HỌC 


(An Nam chí nguyên 3 tờ 210 viết: “Thiển sư 
Nguyện Học là sư châu Vũ Ninh. Trong lúc tập 
thiển định, thân như cây khô, vật và ta đều 
quên, cho nên chim bay đến châu, thú rừng lẩn 
quần, nhất loạt như vật nuôi trong nhà. Tùy Cao 
Tổ sai sứ xây tháp cúng dường”. Nhưng rõ ràng 
đấy là văn cú lấy trong truyện Pháp Hiễển. Đạo 
gláơ nguyên Ïưu quyển thượng tờ 16b1 cũng cháp 
Pháp Hiền như thế. Nhưng trước Pháp Hiền nó 
ghi lại ở tờ 16a12 những mô tả về Nguyện Học 
và viết: “Thiển sư Nguyện Học là Sư châu Vũ 
Ninh, siêng tu phạm hạnh, mỗi khi vào thiền 
quán, nhiều ngày mới đứng dậy, đến chết thì 
ngồi kiết già mà mất”. Do thế, những gì viết về 
Nguyện Học của bản in An Nam chí nguyễn 


518 Lê Mạnh Thát 


ngày nay là lấy từ Pháp Hiền, do việc chép nhảy 
hàng gây ra, bởi vì cả Học lẫn Hiển đều nói là 
“sư châu Vũ Ninh”, nên sau những chữ ấy, đúng 
ra người viết phải chép tiếp những mô tả về 
Học, nhưng đã nhảy hàng và chép thay vào, 
những mô tả về Pháp Hiển. 

(2) Tức làng Chân Hộ huyện Yên Phong, tỉnh Bắc 


Ninh ngày nay. Xem chú thích (2) truyện Đạo 
Huệ. 


(3) Tức làng Phù Cầm, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc 
Ninh ngày nay. Xem chú thích (2) truyện Minh 
Trí. 

(4) Chùa này ở tại Long Đàm, Phúc Đường, tức 
khoảng vùng huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông 
ngày nay. Xem chú thích (3) truyện Viên Chiếu. 

(Bð) Tức núi Sóc, huyện Kim Anh, tỉnh Vĩnh Phúc 
ngày nay. Xem chú thích (5) truyện Khuông 
Việt. 

(6) Nguyên văn: Thiên Cảm Chí Bảo bát niên. 
Nhưng theo Đại Việt sử lược 3 và Đạt Việt sử ký 
toàn thư B4 thì niên hiệu Thiên Cảm Chí Bảo 
chỉ gồm có hai năm, đó là năm 1174 và 1175 
thôi. Như thế, chữ bát chắc chắn là một viết sai 
của chữ nhị, chúng tôi để nghị sửa và dịch theo 
cách hiểu đây. 


(7) Ý lấy từ Bài kệ thị chúng của Huệ Tư. 
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Đạo nguyên bất uiễn 
Táúánh hải phi diêu 
Đản hướng bỷ cầu 
Mẹạc tùng tha mích 
Mích túc bất đắc 

Đốc diệt phì chán. 
(Nguồn đạo không ngái 
Bể tính chẳng xa 

Chỉ nhắm mình tìm 
Chớ tìm ở người 

Tìm tức không được 
Được cũng chẳng chân) 


Xem Truyên đăng lục 27 tờ 431b2-4. 


(8) Thiên sư Huệ Tư. Kệ viết: 
Đốn ngộ tâm nguyên khơi bảo tạng 
Ẩn hiển linh thông hiện chư tướng 
Độc hành độc tọa thường nguy nguy 
Bách ức hóa thôn uô số lượng 
Tung hiệp bức tắc mãn hư không 
Khán thời bất kiến uì trần tướng 
Khả tiêu uật hê uô tỷ huống 
Khấu thể mình châu quang hoảng hoảng 
Tâm thường kiến thuyết bất tư nghì 
Nhất ngữ tiêu danh ngôn hạ đáng 


Xem Truyền đăng lục 27 tờ 431b5-9. 
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(9) Tức truyện của Huệ Tư trong Truyền đăng lục 
27 tờ 431al4-c8. Tư sinh năm 514 và mất năm 
B77, thọ 64 tuổi, người Vũ Tân, họ Lý. Cái mà 
tác giả Thiền uyển tộp anh gọi là “truyện cúa 
Học với truyện Huệ Tư đại khái giống nhau” rõ 
ràng nằm trong những bài kệ Thị chúng dẫn 
trên. 


33. THIỀN SƯ QUẢNG NGHIÊM 


(1) Xem chú thích (2) truyện Bảo Giám. 


(2) Nguyên văn chép Trí Thiền. Nhưng truyện Minh 
Trí ở trên nói “tên trước của Trí là Thiển Trf”. 
Vậy Trí Thiển chắc là một chép lộn của Thiền 
Trí hay ngược lại. 


(3) Tức Minh Giác thiên sư ngữ lục, 6 quyển, ĐTK 
1996 tờ 669-711, của thiển sư Trùng Hiển (980- 
1052) núi Tuyết Đậu ở Minh Châu, sau khi mất, „ 
được vua Tống ban hiệu cho là Minh Giác. 


(4) Đạo Ngô và Tiệm Nguyên đi điếu tang. Nguyên 
vỗ quan tài nói: “Sống ư? Chết ư?”. Ngô nói: 
“Sống, không nói. Chết, không nói”. Nguyên hỏi: 
“Vì sao không nói ?”. Nguyên đáp: “Không nói là 
không nói”. Xem Bích nham lục 6, tắc 55 tờ 
198a. 
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(5) Nguyên văn: Hư vãng. Trang Tủ: “Đức sung 
phù: Lập bất giác, tọa bất nghị, hư nhi vãng, 
thật nhi quy”. Xem Trang Tử 2 tờ 16a3-4. 

(6) Kim cang hình: “Như Lai sở đắc pháp, thử pháp 
vô thật vô hư”. 

Xem Kim cang búnh tờ 750b29. 

(7) Đại Châu Huệ Hải hỏi một giảng sư kinh Kim 
cang: “Kinh đó là ai nói?” Vị sư lên tiếng đáp: 
“Hòa thượng nói giỡn sao: Há không biết Phật 
nói sao?”. Sư nói: “Nếu bảo Như Lai có chỗ 
thuyết pháp tức là hủy báng Phật, người đó 
không biết nghĩa ta nói..”. 

Xem Truyền đăng lục 6 tờ 247a 2-B. 

(8) Kiến Sơ chỉ cho Vô Ngôn Thông, thiển phái của 
Thông cũng gọi là phái Kiến Sơ. Âu công chỉ cho 
Đạo Huệ, Đạo Huệ họ Âu. 

(9) Thiền sư Đồng An Sát, Thập huyện đờm: 

Trượng phu tự hữu xung thiên chí 
Mạc hướng Như Lai hành xứ hành 


Xem Truyền đăng lục 29 tờ 45B5b16-17. 


34. THIỀN SƯ THƯỜNG CHIẾU 
(1) Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Bắc Ninh, mục Tự 


quan, nói: “Chùa Lục Tổ tức là chùa Trường Liêu. 
Sử ký nói: “Sư Vạn Hạnh trú trì chùa đó, sau 
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mất, Lý Thái Tổ tự thân đến điếu viếng, dựng 
đàn siêu độ, cấp dân làm tự dinh, quanh năm 
cúng thờ”. Nhưng Lịch triều hiến chương loại chí 
3 tờ 2að-6 viết: “Tiêu Sơn ở xã Tiêu Sơn, huyện 
Yên Phong, trên có chùa Trường Liêu, triều Lý 
dựng theo chỗ tu trì của Tể tướng thiển sư Vạn 
Hạnh. Lý Thái Tổ đầu thai ở đó”. 


Như vậy, một mặt chùa Trường Liêu ở tại 
Tiêu Sơn, huyện Yên Phong. Mặt khác, truyện 
Thường Chiếu ở đây nói chùa Lục Tổ ở tại làng 
Dịch Bảng phủ Thiên Đức, tức làng Đình Bảng, 
huyện Từ Sơn hiện nay. Do đó, chùa Trường Liêu 
đứt khoát không phải là chùa Lục Tổ, bởi vì hai 
chùa ấy ở tại hai huyện khác nhau. Chúng tôi 
không hiểu tại sao Đại Nơm nhất thống chí đã 
có một sự đồng nhất trên. Khđm định Việt sử 
thông giảm cương nục chính biên 2 tờ 7b1-2 ghi: 
“Chùa Tiêu Sơn là chùa Trường Liêu tại xã Tiêu 
Sơn, huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh”. Cương 
mục viết như vậy hợp lý hơn. Và chùa Lục Tổ từ 
đó phải ở vị trí làng Đình Bảng huyện Từ Sơn, 
tỉnh Hà Bắc hiện nay. 

(2)Làng Phù Ninh đây chắc chắn không phải là 
thuộc huyện Phù Ninh, tỉnh Sơn Tây đời 
Nguyễn, tức Vĩnh Phú ngày nay, bởi vì những 
truyện La Quý tờ 48a7 và Thiển Ông tờ 51a8 nói 
rõ ra là phủ Thiên Đức có làng Phù Ninh với 
ngôi chùa Song Lâm nổi tiếng. Đại Việt lịch 
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triêu đăng khoa lục 1 và 2 cũng ghi một làng tên 
Phù Ninh là quê hương hay trú quán của một số 
tiến sĩ nước ta dưới thời Lê như Phạm Ngữ khoa 
năm 1463, Nguyễn Khắc Trung khoa 1523, Lê 
Diêu khoa 1557, Đào Quốc Hiển khoa 1691 v.v... 
và nói làng Phù Ninh ấy thuộc hạt Đông Ngạn. 
Ngày nay, huyện Từ Sơn tỉnh Hà Bắc đang có 
một làng tên Phù Ninh nằm tại phía nam làng 
Đình Bảng và phía bắc làng Phù Đổng. Làng 
Phù Ninh của Thường Chiếu tức làng đó. 


(3) Đại Việt sử lược 3 tờ 3b6 nói: “Đại Định năm 
thứ 4 (1143) dựng cung Quảng Từ cho thái hậu 
ở”. Đại Việt sử ký toàn thư B4 tờ 5b3 chép việc 
này vào năm Đại Định thứ 6 (1145), rồi ghi tiếp 
ở tờ 6b3 là “năm Đại Định thứ 9 (1148) mùa 
đông tháng 10 khánh thành cung Quảng Từ”. 
Đến năm Đại Định thứ 10 (1149). Đại Việt sử 
lược 3 tờ 5a2 viết: “Mùa thu tháng 8 vua đến 
chơi cung Quảng từ xem đua thuyển”. Việc này 
Đạt Việt sử hý toàn thư B4 tờ 10a2 chép vào 
năm Đại Định thứ 12 (1151). 


Sự so le hai năm về niên đại này, Hoàng 
Xuân Hãn trong Lý Thường Kiệt tr. 444-445 cho 
là đến từ việc Đại Việt sử ký toàn thư đã bỏ sót 
năm Quý Sửu (1133) không chép, nên để mục 
của năm đó trở thành để mục của năm sau tức 
năm Giáp Dân (1134), do thế mà chép việc chậm 
đi một năm. Còn Đợi Việt sử lược thì lại chép 
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việc sớm hơn một năm, không biết vì lý do gì. 
Do một bên chép sớm một năm, một bên chép 
chậm một năm, nên có sự so le vừa thấy. 


Như vậy đúng ra cung Quảng Từ bắt đầu làm 
năm 1144, khánh thành năm 1147 và Lý Anh 
Tông đến chơi năm 1150. Việ? sử tiêu án tờ 
113b2-3 nói việc xây cung Quảng Từ để cho mẹ 
của Anh Tông là Lê thái hậu thông dâm với Đỗ 
Anh Vũ. Nó viết: “Anh Vũ mặt mày đẹp đẽ, múa 
giỏi hát hay, triều Thần Tông đem vào hầu dưới 
trướng. Lê thái hậu ưa tiếng nói và sắc đẹp của 
Vũ, muốn tư thông với Vũ đã lâu. Đến lúc ây, 
mới dựng cung Quảng Từ cực kỳ lộng lẫy xa hoa, 
ngày đêm cùng với Anh Vũ làm nơi ngủ nghỉ, 
mà vua không biết”. 

Về chức Lịnh đô tào, An Nơm chí lược 14 tờ 
113 có ghi Đô Tào như một chức quan văn, 
nhưng không thấy ghi Lịnh đô tào. 


(4) Tức Ô Đông Mác thủ đô Hà Nội ngày nay. Trong 
bản điều trần dâng cho Mạc Mậu Hợp vào ngày 
2 tháng 8 năm Quang Hưng thứ 9 (1586) do Lê 
Quý Đôn ghi lại trong Đại Việt thông sử tờ 
113a3, Giáp Trưng để nghị “Thành Đại La từ cửa 
nam Ông Mạc đến Nhật Chiêu, những lũy đất 
nên đắp cao thêm và những con hào nên vét sâu 
thêm”. Cửa nam Ông Mạc hay Ông Mạc nam 
môn, ta có thể hiểu là cửa nam ở phường Ông 
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Mạc. Cái tên phường Ông Mạc như vậy còn dùng 
từ thời Lý cho đến đời Mạc. 


3) Câu nói này là lược dẫn một đoạn trong phẩm 
Như Lai xuất hiện của kinh Hoa nghiêm do Thật 
Xoa Nan Đà dịch Đợi phương quảng Phát hoa 
nghiêm kủùnh, Như Lai xuất hiện phẩm 37: “Phật 
từ bổ tát ma ha tát ưng tri Như Lai thân nhất 
mao khổng trung, hữu nhất thiết chúng sanh số 
đẳng chư Phật thân, hà di cố? Như Lai thành 
chánh giác thân, cứu cánh vô sanh diệt cố. Như 
nhất mao khổng biến pháp giới, nhất thiết mao 
khổng, tất diệcnhư thị. Đương trí vô hữu thiểu 
xứ hứa, không vô Phật thân, Hà dĩ cố? Như Lai 
thành chánh giác, vô xứ bất chí cố. (Tùy kỳ sở 
năng, tùy kỳ thế lực, ư đạo tràng bồ để thọ hạ sư 
tử tòa thượng, dĩ chủng chủng thân, thành đẳng 
chánh giác....Phật tử bề tát ma ha tát, ưng vân 
hà tri Như Lai ứng chánh đẳng giác chuyển 
pháp luân? Phật Tử Bồ tát ma ha tát, ưng như 
thị trì Như Lai đĩ tâm tự tại lực, vô khi vô 
chuyển, nhi chuyển pháp luân. Tri nhất thiết 
pháp, hằng vô khỉ cố, đi tam chủng chuyển, đoạn 
sở ưng đoạn , nhi chuyển pháp luân. Tri nhất 
thiết pháp, ly biên kiền cố, ly dục tế phi tế, nhi 
chuyển pháp luân. Nhập nhất thiết pháp, hư 
không tế cố, vô hữu ngôn thuyết, nhi chuyển 
pháp luân. Tri nhất thiết pháp, bất khả thuyết 
cố, cứu cánh tịch diệt, nhi chuyển pháp luân. Tri 
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nhất thiết pháp, niết bàn tính cố, nhất thiết văn 
tự, nhất thiết ngôn ngữ, nhi chuyển pháp luân. 
Như Lai âm thanh, vô xứ bất chí cố, tri thanh 
như hưởng, nhi chuyển pháp luân..”.. Xem Đợi 
phương quảng Phật hoa nghiêm hình 52 tờ 
275b17-276a6. 


Chúng tôi đã dựa vào xuất xứ này sửa sai 
một số văn cú của câu nói để dịch cho đúng và 
dễ hiểu hơn. Chẳng hạn câu: “Đương tri vô hữu 
thiểu hứa xứ, không vô Phật thân” của kinh Hoa 
nghiêm, cả hai bản in đời Lê và Nguyễn của 
Thiên uyển tập anh đều viết: “Đương trì vô hữu 
thiểu hứa tâm, không vô Phật thân”. Chữ (tđ›n 
của câu sau đương nhiên là một chép sai của chữ 
xứ câu trước, nhất là khi chữ xứ viết tắt thì tự 
dạng của nó rất gần với chữ (¿m. Chúng tôi do 
thế để nghị sửa chữ tâm thành chữ xứ. 


(6) Câu này cũng là lược dẫn một đoạn khác của 
phẩm Như Lai xuất hiện trong kinh Hoa 
nghiễm. Đại phương quảng Phật hoa nghiêm 
hình, Như Lai xuất hiện phẩm 37: “Phật tử, Như 
Lai thành Chánh giác thời, ư kỳ nhân trung, phổ 
kiến nhất thiết chúng sanh nhập niết bàn, giai 
đồng nhất tánh, sở vị vô tánh. Vô hà đẳng 
tánh?. Sở vị vô tướng tánh, vô tận tánh, vô sanh 
tánh, vô diệt tánh, vô ngã tánh, vô phi ngã 
tánh, vô chúng sanh tánh, vô phi chúng sanh 
tánh, vô bổ để tánh, vô pháp giới tánh, vô hư 
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không tánh, diệc phục vô hữu thành chánh giác 
tánh. Tri nhất thiết pháp, giai vô tánh cố, đắc 
nhất thiết trí, đại bi, tương tục cứu độ chúng 
sanh..” Xem Đợi phương quảng Phật hoa 
nghiêm huth 52 tờ 275a19-26. 


Œ?) Nam tông tự pháp đô, Thiên uyển tập anh dẫn 
nó hai lần, một ở cuối bản tiểu sử của Ma Ha và 
gọi bằng tên tắt Nơm tông đồ, và một ở cuối bản 
tiểu sử của Định Huệ. Nghệ uăn chí trong Đại 
Việt thông sử của Lê Quý Đôn ghi nó là do 
Thường Chiếu soạn. Vỡn (tịch chí trong Lịch 
triều hiến chương loạt chí của Phan Huy Chú chỉ 
ghi Nam tông pháp đô 1 quyển nhưng lại thêm 
một chi tiết khá lôi cuốn là nó có bài tựa của 
Trạng nguyên Lương Thế Vinh. Vinh đậu trạng 
nguyên năm 1463. Vậy cuốn Nơm tông tự pháp 
đô do Vinh đề tựa chắc chắn là bản do Vinh hay 
người thời Vinh đứng in. Thế thì, phải chăng nó 
đã lưu hành cho tới thời Phan Huy Chú? Căn cứ 
vào một câu viết của Thiên uyển tập anh ở bản 
tiểu sử của Thần Nghi, theo đó “Chiếu... đem 
Chiếu đối bản của Thông Biện ra và ghi lại 
những điều về tông phái, để làm đổ biểu phân 
tông tự pháp” (Chiếu... toại trừu xuất Thông 
Biện Đối chiếu bản cập ký kỳ tông phái điều, vi 
phân tôn, tự pháp đồ ---), thì nội dung của Nam 
tông tự tháp đô, mặc dầu văn bản nó ngày nay 
hiện vẫn thất lạc, có thể nó gồm hai phần. Phần 
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thứ nhất là ghi những điều cần biết về các tông 
phái thiền tại Việt Nam như nguyên lai, thế thứ 
truyền thừa, và rất có thể niên đại cùng một số 
những chi tiết khác, cần thiết cho việc thiết lập 
những đồ biểu về các tông phái đó. Còn phần 
sau là gồm những đồ biểu. Về số tông phái, 
Thường Chiếu đã đi theo Thông Biện và chỉ thừa 
nhận có phái Tì NI Đa Lưu Chi và phái Vô Ngôn 
Thông, còn phái của Nguyễn Đại Điên cũng như 
của Nguyễn Bát Nhã cùng những chi phái khác, 
mà Thông Biện nói là “chia chẽ ra bao la không 
thể kể xiết”, thì chắc chắn đã không được nói 
tới, như câu hỏi của Thần Nghi với Thường 
Chiếu đã xác nhận. Và dựa vào câu trên thì cũng 
rõ ràng là, Nam tông tự pháp đô không phải 
đồng nhất hay hoàn toàn mô phỏng theo Chiếu 
đối lục. 


Ngoài ra, cũng cần thêm là, cả Văn nghệ chí 
của Lê Quý Đôn lẫn Kinh tịch chí của Phan Huy 
Chú đều liệt kê một tác phẩm khác nữa của 
Thường Chiếu nhan để Thích đạo khoa giáo 1 
quyển, mà Thiển uyển tộp anh không biết tới. 
Phải chăng, Thích đạo khoa giáo vẫn còn lưu 
hành vào thời Lê Quý Đôn hay Phan Huy Chú? 
Và đây chắc hẳn là một cuốn sách dạy học trò đi 
thi về những khoa Phật giáo tổ chức dưới triều 
Lý và Trần. 
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35. CƯ SĨ THÔNG SƯ 


(1) Tức cư sĩ Thông Thiền trong truyện của Tức Lự. 
Gọi Thông Sư có lẽ để tỏ lòng tôn kính với 
Thiền. Và Thông Thiền đây chắc không phải là 
Ngô Thông Thiển môn đồ của Viên Học, bởi vì 
không những Thông Thiển đây họ Đặng, và 
Thông Thiền kia họ Ngô, mà còn vì Đặng Thông 
Thiển chết năm1228, trong khi Ngô Thông 
Thiển thì đã lớn khôn để đưa đám thầy mình 
vào năm 1136. Ngô Thông Thiền do thế khó mà 
sống được tới năm 1228. 


(2) Cái tên An La được Thiên uyển tập anh kế ra 
hai lần, một ở đây, và một ở tờ 72a4 nói rằng: 
“Thiền sư Phạm Âm làng Thanh Oai, An La”. 
Đại Việt sử ký toàn thư B4 tờ 25a1-2 nói: “Năm 
Trị Bình Long Ứng thứ 3 (1207) mùa đông tháng 
10 mọi núi Tản Viên, châu Quốc Oai đi ăn trộm, 
cướp bóc làng Thanh Oai, chúng quá mạnh, 
không thể chế ngự được”. Làng Thanh Oai này, 
Đại Nam nhốt thống chí, tỉnh Hà Nội, mục Kiến 
trí diên cách nói: “Nó xưa là đất Đỗ Động, cái 
tên Thanh Oai mới thấy ở thời Lý - Năm Trị 
Bình Long Ứng thứ 3 (1207) của Cao Tông gọi 
làng Thanh Oai, sau đổi làm huyện. Đời thuộc 
Minh đem gồm vào châu Oai Man thuộc phủ 
Giao Châu. Lê Quang Thuận cải thuộc thống hạt 
phủ Ứng Hòa. Sau đổi chữ Thanh bộ thủy làm 
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chữ Thanh không bộ thủy. Triều ta nhân theo”. 
Huyện Thanh Oai đời Nguyễn, tức huyện Thanh 
Oai tỉnh Hà Đông bây giờ như vậy là xuất phát 
từ làng Thanh Oai đời Lý. Mà làng Thanh Oai 
đời Lý, theo dẫn chứng trên, lại thuộc An La. An 
la đây do đó có thể là tên một châu hay một 
quận thời Lý. Địa phận nó chắc chắn gồm phần 
lớn đất đai huyện Thanh Oai ngày nay, hay hơn 
nữa. Từ xác định ấy, Ốc Ilương của Thông Thiền 
chắc chắn phải nằm trong vùng đất Thanh Oai 
đây hay cùng lắm thì lan ra một vài xã của 
những huyện kế cận. Chúng tôi coi lại bảng liệt 
kê những tổng xã thôn trại của phủ Ứng Hòa 
trong Béếc thành địa dư chí lục, nhưng không tìm 
thấy một tên đất nào có thể giúp đoán định vị 
trí thật sự của Ôc Hương cả. Một cuộc nghiên 
cứu hiện địa nay mai sẽ giúp giải quyết vấn để 
vừa nêu. 

(3) Thỉnh ích, theo Phần Dương “thì thiển tông có 
cả thảy 18 lối hỏi, mà Phần Dương thập bát vấn 
kê ra như sau: Thỉnh ích, trình giải, sát biện, 
đầu cơ, thiên tị, tâm hành, thám bạt, bất hội, 
kinh đảm, trí, cố, tá, thật, giả, thẩm, trưng, 
minh và mặc. Trong số này trừ lối cuối cùng tức 
lối hỏi bằng im lặng, mà Dương cho là “khó xác 
định vì phải biết ý người đến hỏi”, những lối còn 
lại thì tùy theo cơ hội, và Dương cho một số thí 
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dụ về những lối hỏi này. Xem Nhán thiên nhãn 
mục 2 tờ 307c3-308a25. 


(4) Huyền Tráng (604-664), một dịch giả nổi tiếng 
của Phật giáo Trung Quốc, và người đã có công 
thiết lập trường phái Duy thức của Trung Quôc 
với người học trò của mình là Khuy Cơ. Về cuộc 
đời, Xem Đợi từ ân tự tam tạng phúp sư truyện, 
10 quyển, ĐTK 2053, về câu nói dẫn ở đây, 
chúng tôi hiện chưa tìm thấy xuất xứ của nó, 
nhưng về nội dung thì đương nhiên là nằm trong 
quỹ đạo của tư tưởng Duy thức của Huyền Tráng. 


(ð) Hoàng triểu đây chỉ triểu Trần, bởi Thiên uyển 
tập anh viết dưới thời ấy. 


36. THIỀN SƯ THÂN NGHI 


(1) Tức làng Thời Trung, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà 
Đông ngày nay. Về bàn cãi, xem chú thích (3) 
truyện Ngộ Ấn. 


(2) Đại Việt sử lược 3 hai lần nhắc đến địa danh 
Ngoại Trại. Một ở tờ 29b7 nói: “Năm Kiến Gia 
thứ 6 (1216) tháng năm Mậu Thìn (nguyên bản 
viết Ngọ) vua đi chơi Ngoại Trại”. Một ở tờ 32b3- 
4 viết: “Năm Kiến Gia thứ 14 (1224) mùa đông 
tháng 12, núi Phật Tích ở Ngoại Trại nứt dài 30 
trượng”. 
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Về việc đầu, ta biết Lý Huệ Tông theo Đại 
Việt sử lược đã cho thị triểu ở Thảo Điện vào 
tháng giêng. Tháng ba, sai người đi bắt bọn cướp 
ở xóm Cơ Xá, bị Đỗ Ât chống lại. Tháng năm, bị 
Đỗ Nhuế tấn công. Ngày Mậu Thìn tháng đó lý 
Huệ Tông mới đi Ngoại Trại, “nhân đó sai người 
đi xin quân ở Tự Khánh để đánh Nhuế”. Hôm 
sau tức ngày Ký Ty, đày Nhuế làm khoa giáp. 
Đáu ngày sau tức ngày Giáp Tuất (nguyên bản 
viết Thìn, nhưng nghi sai) Huệ Tông cùng vợ đi 
về Thuận Lưu (Nam Định). Mà Thảo Điện của 
huyện Tôn Nguyên là ở tại xóm Chi Tác của cầu 
Tây Dương. Như vậy căn cứ hành trình vừa kể 
của Huệ Tông, Ngoại Trại chắc phải là một tên 
đất tại vùng Sơn Tây. 


Kết luận này càng tỏ ra đúng đắn, khi ta bàn 
đến sự việc thứ hai, đây là chuyện núi Phật Tích 
ở Ngoại Trại nứt. Núi Phật Tích này đương 
nhiên không phải là núi Lạn Kha ở xã Phật 
Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Nó phải là 
núi Phật Tích mà An Nam chí lược 1 tờ 22 nói: 
“Vì trên đá có dấu chân, nên có tên đó”. Và núi 
đó theo Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Sơn Tây, 
mục Sơn xuyên, không gì hơn là Sài Sơn hay núi 
Thầy, hiện ở hai xã Thụy Khuê và Thiên Phúc, 
huyện Quốc Oai tỉnh Hà Tây ngày nay. Đất 
Ngoại Trại của Thân Nghi như vậy phải rơi vào 
vùng huyện Quốc Oai này, nếu không phải là 
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giới hạn vào hai xã Thụy Khuê và Thiên Phúc, 
nơi đấy hiện đang có núi Phật Tích. 

Đạt Việt sử ký toàn thư B10 tờ 22a3 cũng kê 
Ngoại Trại như một trận địa giao tranh giữa 
quân ta và bọn xâm lược Minh vào hôm 6-I1- 
1426, và nó chắc nằm sát Cổ Sở, tức làng Yên 
Sở, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Đông ngày nay. Có 
người không hiểu Ngoại Trại ở đây của Đại Việt 
sử ký toàn thư là một địa danh, bèn dịch thành 
“doanh trại ngoại vi”. 


(3) Bê Đề Đạt Mạ chết chôn trên núi Hùng Nhi, 
tháp được dựng tại chùa Định Lâm. Xem Truyền 
đăng lục 3. 


(4) Nhà Bắc Ngụy, Hiếu Trang đế, năm Vĩnh An thứ 
3 (530), Tống Vân đi sứ Tây Vức, gặp Đạt Mạ tại 
Thông Lĩnh. Trang Đế nghe sự lạ bèn quật mồ, 
chỉ thấy còn lưu lại một chiếc dép. Do đó có 
thiển thoại “chích lý tây quy”. Xem Truyền đăng 
tục 3 tờ 220a-b 


(ð) Tục ngữ thường được dùng trong thiển: n›ất 
khuyển phê hư hoặc cũng nói là nhất nhân tác 
hư vạn nhân truyền thật. Xem truyện Diên 
Chiểu trong Truyền đăng lục 13 tờ 303a28-29, 
truyện Chân Giác 18 tờ82 352b2 và truyện Thủ 
Trừng quyển 20 tờ 368a21-23. Nguyên xuất xứ 
nó là trong thiên Hiển nạn của Tiêm phu luận: 
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“Nhất khuyển phệ hình, bách khuyển phệ 
thanh..”. Xem Tiêm phụ luận 1 tờ 23a5. 


(6) Về Chiếu đối bản, xem chú thích (3) truyện 
Biện Tài. 

(7)Nguyễn Đại Điên (2-1110) chắc chắn là sư Đại 
Điên đánh chết cha của Đạo Hạnh, để rồi bị 
Hạnh đánh chết lại trong truyện Đạo Hạnh. 
Xem chú thích (8) truyện Đạo Hạnh. 


Còn Nguyễn Bát Nhã tức thiền sư Bát Nhã chùa 
Từ Quang Phúc Thánh ở làng Dịch Vương, 
Trương Canh, tức huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây 
ngày nay. Sư là đệ tử của Thảo Đường. Xem 
Thiên uyển tập anh tờ 71 b6. 


(8) Nguyên văn: Sư dĩ chiếu sở thọ đề bản. Hai chữ 
đổ bản trong đó, chúng tôi hiểu là Nam tông tự 
pháp đô và Chiếu đối bản. 


(9) Tức huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang ngày nay. 
Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Bắc Ninh, mục 
Phân dã, viết: “Huyện Lục Ngạn, đời Trần về 
trước gọi là Na Ngạn. Thuở đầu, thời thuộc Minh 
chia làm hai huyện Na Ngạn và Lục Ngạn (đúng 
ra là Lục Na), sau gồm vào Lục Ngạn. Triểu ta 
nhân theo”. 


Vẻ Ấn Không, nay ta không biết một tí gì hết 
ngoài những điều đã ghi ở đây. 
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37. THIỀN SƯ TỨC LỰ 


(1) Tức khoảng địa phận quanh làng Phù Câm 
huyện Từ Sơn tỉnh Hà Bắc hiện nay. Về bàn cãi 
xem chú thích (3) truyện Định Hương. 


(2) Mãi quỷ, một tên khác của chim đỗ quyên hay 
chim cuốc. 

(3) Tội ngũ nghịch tức năm tội trọng, đấy là giết 
cha, giết mẹ, giết A la hán, gây đổ máu nơi thân 
Phật, phá hoại sự hòa hợp của chúng tăng. 


Tội thất già tức bảy trọng tội không cho phép 
của một người được thọ giới Bồ tát, đấy là: “Gây 
đổ máu nơi thân Phật, giết cha, giết mẹ, giết 
hòa thượng, giết A xà lê, phá Yết ma chuyển 
pháp luân, giết thánh nhân”. Xem Phạm uõng 
hinh quyển hạ tờ 1008. 


(4) Phi nhân: tức loài quỉ thần thông không phải là 
ˆ loài người. 


38. THIỀN SƯ HIỆN QUANG 


(1 Bắc thành địa dư chí lục 2 viết: “Núi Yên Tử ở 
tại xã Nam Mẫu huyện Đông Triểu, một tên là 
Tượng Sơn. Long mạch chi tả bổ xuống làm tổ 
các núi ở Hải Dương. Căn cứ Đồ kinh thì núi ở 
hương Cấn. Mạch Quyết nói: “Nó nở như sen, nó 
bay như diều, hai cái không đều, sinh nhiều ngỗ 
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nghịch”. Hải nhạc danh sơn đô đời Tống cho núi 
này là một trong bốn đất phúc. Xưa, An Kỳ Sinh 
đời Hán tu luyện ở đấy. Trên núi (Tiên) có chùa 
gọi Hoa Yên, gọi Tử Tiêu, lại có khe tên Giải 
Oan, tên Long Hàm, khéo léo thanh vắng, thật 


là một bổng đảo của thiên nhiên..”.. Xem thêm 
Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Hải Dương, mục 
Sơn xuyên. 


(2) Chuyện người cùng tử trong kinh Pháp hoa, sau 
một thời gian trôi giạt gặp bất ngờ cha mình 
trong cảnh giàu sang tột bực, nhưng không nhận 
ra đó là cha, mà chỉ bằng lòng nhận thân phận 
nô dịch. Xem Diệu pháp liên hoa bình tờ 16 b 
25. 


(3) Đạt Việt sử lược 3 tờ 10a11: “Trinh Phù năm thứ 
5 (1180) mùa đông cho thủ lãnh châu Vị long Hà 
Công Phụ cưới công chúa Hoa Dương” Công 
chúa Hoa Dương như vậy là con của Lý Anh 
Tông. 


(4) Nguyên văn: Khấp kỳ. Từ lấy ra ở thiên Nghỉ tợ 
của Lã th‡ Xuân thu 22 tờ 21b12-13 về việc “Mặc 
tử thấy đường rẽ mà khóc”. Thiên Thuyết lâm 
của Hoài nam tử 17 tờ13b13-14 giải rõ hơn: 
“Dương Tử thấy đường rẽ mà khóc vì nó có thể 
đi về nam hay bắc”. 


(5) Bố Đại hòa thượng (...) thường dùng một cây gậy 
quảy một túi vải trên vai, mất đời Lương, niên 
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hiệu Trinh Minh thứ hai (916). Xem Truyển 
đăng lục 27 tờ 434a19. 


(6) Các sư tăng có lệ cấm túc, giới hạn trong một 
khu vực, trong một thời gian không ra khỏi giới 
hạn đó. Cuộc cấm túc này có lẽ xảy ra vào năm 
1212, mà Đại Việt sử lược 3 tờ 24a1 ghi lại việc 
Lý Huệ Tông cùng thái hậu đến trước Phật thệ 
rằng: “Trầm đem đức mọn mà trộm nối ngôi quí, 
đến nỗi phải gặp loạn ly, sắp đổ sự nghiệp trước, 
thậm chí cung giá phải dời đổi nhiều lần. Nay 
muốn lãnh ngôi trời để nhường cho người hiển 
đức “nói xong, vua lấy dao muốn cắt tóc thì 
(Trần) Tự Khánh và quần thần đều cúi đầu chảy 
nước mắt”. Bởi vì sau năm đó loạn lạc càng 
thêm và đến năm 1214 thì Tự Khánh đốt sạch 
cung điện như Đạợ¿ Việt sử lược 3 tờ 26a4 ghi: 
“Điện Vũ Nghi không thấy tên trong sử”. 


(7) Hứa Do là tên bậc cao sĩ đời thượng cổ Trung 
Quốc, trước ở ẩn tại Bãi Trạch, vua Nghiêu đem 
thiên hạ nhường cho, bèn không nhận, rồi trốn 
đến dưới núi Cơ ở Dĩnh Thủy cày ruộng. Vua 
Nghiêu lại mời làm Cửu Chân trưởng. Hứa Do 
không muốn nghe, bèn đến bên sông Dĩnh, lấy 
nước rửa lỗ tai mình. _ 


(8) Tự ngu tập này nghỉ có thể là tác phẩm của Ngu 
Ong, một trong những đệ tử của Tiêu Diêu. 
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39. CƯ SĨ ỨNG VƯƠNG 


(1) Truyện của Tức Lự nói: “Ứng Thuận cư sĩ, ấy là 
pháp tự của Lự”. Nhưng không hiểu sao đây gọi 
Ứng Vương, hoặc chữ Vương là một khắc sai của 
chứ Thuận. Hoặc là một cách gọi để tỏ lòng tôn 
kính như trường hợp Thông Sư. 


(2) Phường Hoa Thị nay không biết thuộc phường 
nào của thủ đô Hà Nội. 

(3) Tức triều Trần Thái Tông (1225-1257). Khi Thái 
Tông mất vào năm 1277 và đem táng vào lăng 
thì lăng của Thái Tông gọi là Chiêu lăng. Xem 
Đại Việt sử ký toàn thư Bỗ tờ 36a5. 


(4) Căn cứ Lược dẫn thiền phái đô trong Thượng sĩ 
ngữ lục tờ 7b thì Tiêu Diêu là đệ tử của Ứng 
Thuận và là thầy của Tuệ Trung. Ngoài Tiêu 
Diêu ra, nó còn cho biết Quốc Nhất, Đạo Š¡, Quế 
Thâm và Chân Giám là những đệ tử khác của 
Thuận. Và ngoài Tuệ Trung ra, thì Thạch Đầu, 
Vị Hài, Đạo Tiểm, Thần Tán, Lại Toản, Thạch 
Lâu, Thôn Tăng, Thủ Nhân, Ngu Ông và Vô Sở 
là đệ tử của Tiêu Diêu. 

Thượng sĩ hònh trạng trong Thượng sĩ ngữ 
lục tờ 38a8-b1 nói: “(Tuệ Trung) lúc còn để 
chỏm, rất chuộng cửa Không, đến học thiển sư 
Tiêu Diêu ở Phúc Đường, hiểu được yếu chỉ, dốc 
lòng thờ làm thầy”. Còn bài tựa do Huệ Nguyên 
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viết năm 1763 trong Thượng sĩ ngữ lục tờ 3b1-3 
nói: “Thượng tổ Tiêu Diêu... vừa đến nước ta, đã 
thoát thế vô y, câm câu không lưỡi mà vào kinh 
thành”. Như thế Diêu chưa hẳn là người nước ta. 
Lời tựa đây cũng nói Thượng sĩ ngữ lục là một 
tác phẩm của Tiêu Diêu. 

Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ Tiêu Diêu chắc 
quê quán Phúc Đường tại vùng Thanh Tr' ngày 
nay. 


40. THIỀN SƯ TÌ NI ĐA LƯU CHI 


(1) Đối chiếu với các tư liệu Trung Quốc: 


a. Lịch đạt tam bảo ký 10 tờ 102c3-9: “Tam 
tạng pháp sư Tì Ni Đa Lưu Chi nước Ô Trượng, 
Bác Thiên Trúc. Tùy dịch là “Diệt hỷ”. Khi đã 
nghe đức Hoàng đế ta phục hưng Tam bảo, nên 
có thể không cho 500 do tuần là xa, bèn chống 
gậy nhắm phương đến xem sự thạnh hóa đến 
mức nào. Bèn được mời vào, sai dịch kinh, tức ở 
nơi chùa Đại Hưng Thiện dịch ra (kinh Tượng 
đầu tỉnh xá và Đại thừa phương quảng tổng trì). 
Cấp sự Lý Đạo Bảo và thứ tử của Bát Nhã Lưu 
Chi là Đàm Bì, hai người truyền dịch. Sa môn 
chùa Đại Hưng Thiện là Thích Pháp Toản từ 
Trường An bút thọ thành chữ Hán, cùng chỉnh 
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đốn so sánh văn nghĩa. Sa môn Ngạn Tôn viết 
tựa cho cả hai”. 


b.Đại Đường nội điển lục 5 tờ 275a14-19 
chép như (a) 


c. Tục cao tăng truyện 2 tờ 433b2-5 chép y 
như (b) 


d. Khai Nguyên thích giáo lục 7 tờ 547c8-14 
đại cương chép như (a) nhưng thêm chỉ tiết là 
các kinh kể trên “dịch vào năm Khai Hoàng thứ 
2 (581) Nhâm Dần đời Văn Đế”, và thêm đính 
chính rằng “Trường Phòng (tức (a)) nói phiên 
dịch tại chùa Đại Hưng Thiện là sai”. 


e. Trình Nguyên tân định thích giáo mục lục 
10 tờ 646a8-14 chép như (đ). So sánh các tư liệu 
Trung Quốc vừa dẫn với nhau, ta thấy ngay một 
điểm bất thường nổi bật, đấy là việc Khai 
Nguyên thích giáo lục nói Lịch đại tam bảo ký 
ghi Tì Ni Đa Lưu Chi dịch những kinh của ông 
tại chùa Đại Hưng Thiện là sai, nhưng không 
nói rõ nếu đúng thì dịch chúng ở đâu. ¡ch đại 
tam bảo ký do Phí Trường Phòng viết xong năm 
B97, còn Khai Nguyên thích giáo lục do Trí 
Thăng soạn năm 730. Việc Thăng phản đối 
Phòng về nơi dịch kinh của Tì Ni Đa Lưu Chỉ rõ 
ràng muốn nói rằng Tì Ni Đa Lưu Chi không bao 
giờ dịch kinh tại chùa Đại Hưng Thiện cả. Ngược 
lại, Tì Ni Đa Lưu Chỉ đã dịch chúng ở những nơi 
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khác. Nhưng nơi khác đây là nơi đâu, Thăng 
không nói. Do thế, Thiển uyển tập anh không 
phải là không có lý, khi nói Tì Ni Đa Lưu Chi 
dịch kinh Tượng đầu ở Quảng Châu và kinh 
Tổng trì ở nước ta, dầu rằng nó có xuất hiện hậu 
kỳ. Từ kết luận đây, những chi tiết khác liên 
quan đến Tì Ni Đa Lưu Chi do Phòng ghi lại vị 
tất là có thể đáng tin hoàn toàn. Sự thực, nếu Tì 
Ni Đa Lưu Chi không dịch kinh tại chùa Đại 
Hưng Thiện, thì việc “mời vào khiến dịch kinh” 
khó có thể tin được. 

(23) Khám định Việt sử thông giám cương mục chính 
biên 3 tờ 32a1-3 nói: “Chùa Pháp Vân ở tại thôn 
Văn Giáp, huyện Thượng Phúc, tỉnh Hà Nội. 
Tương truyền một hôm mây mưa sấm chớp nổi 
lớn, cây sỉ ngã xuống, người trong thôn lấy gỗ 
nó khắc tượng dựng chùa thờ, nên có tên đó”. 
Xác định chùa Pháp Vân như vậy, các tác giả 
Cương mục đã sử dụng tài liệu của Bốc thành 
địa dư chí lục 3, theo đó “chùa Đại Pháp Vân, 
Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện ở làng Văn Giáp, 
huyện Thượng Phúc”. Nhưng đương nhiên chùa 
Pháp Vân nói tới đây không phải là chùa Pháp 
Vân làng Cổ Châu, Long Biên, mà thực ra chùa 
Pháp Vũ hay chùa Thành Đạo hay chùa Đậu, nơi 
thờ Pháp Vũ. Vậy chùa Pháp Vân làng Cổ Châu 
là chùa nào? 
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Làng Cổ Châu, Long Biên, nay gồm đất 
làng Khương Tự, huyện Thuận Thành, tỉnh Bác 
Ninh. Tại làng này hiện có một chùa tên Diên 
Ứng và một cây tháp tên Hòa Phong. 


Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Bắc Ninh, 
mục Tự quan, viết: “Chùa Diên Ứng ở xã Khương 
Tự, huyện Siêu Loại, có bốn tượng Pháp Vân, 
Pháp Vũ, Pháp Lôi và Pháp Điện rõ có linh tích. 
Đời Trần, Mạc Đĩnh Chi dựng chùa Trăm Gian, 
tháp chín tầng, cầu chín nhịp, di chỉ nay còn. 
Xét Pháp Ván Phật truyện thì lúc Sĩ Nhiếp làm 
Thái thú cai trị thành Luy Lâu, sư Khưu Đà La ở 
tại núi xanh phía tây của thành. Có người con 
gái của Tu Định là A Man bị Sư đụng đến mà có 
thai sinh một đứa bé gái. Sư đem bỏ vào trong 
một cây lớn ở rừng sâu. Sau gió mưa nổi lớn, cây 
trốc gốc, trôi nổi trong sông, trôi đến bến Luy 
Lâu. Người ta lấy làm lạ, vớt lên bờ, sai thợ đẽo 
bốn pho tượng Phật, dựng chùa gọi là chùa 
Thiền Định... tức nay là chùa Diên Ứng..., đặt 
bốn pho tượng Phật phụng thờ. Sau mỗi lần cầu 
mưa đều có linh ứng, người ta đặt tên Pháp Vân, 
Pháp Vũ, Pháp Điện và Pháp Lôi. Tập di ký của 
Lý Tế Xuyên nói người Cổ Châu mỗi năm đến 
ngày mừng Phật đản thì hội họp tại chùa Thiền 
Định. Trân Nghệ Tông có ban mỹ hiệu. Sử nhà 
Lê chép: Năm Thái Hòa thứ 6 đời Nhân Tông 
sai Lê thái úy đến Cổ Châu rước Phật Pháp Vân 
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về đến chùa Báo Thiên ở kinh thành để cầu 
mưa”. 


Chùa Pháp Vân ớ Cổ Châu, Long Biên tức 
chùa Diên Ứng hay chùa Dâu tại xã Khương Tự, 
huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh ngày nay. 


(3) Tức nam Ấn. Như các tư liệu Trung Quốc đã dẫn 
đều nói người bắc Thiên Trúc, tức bắc Ấn. 

(4) Nguyên bản viết “Nhâm Ngọ” là sai, Trần. Đại 
Kiến thứ 6 năm Giáp Ngọ. 


(5) Phật tổ lịch đạt thông tải 10 tờ 557a: Năm Giáp. 
Ngọ, Chu Võ Đế, niên hiệu Kiến Đức thứ 3 
(574), tháng 5 ngày 17, xuống chiếu hủy Phật. 


(6) Nghiệp, bấy giờ là kinh đô nhà Bác Tê. 


(7) Tổ Tăng Xán, sau khi được truyền pháp, đến ẩn 
cư trong núi Hoàn Công, Thư Châu. Gặp lúc Chu 
Võ Đế phá diệt Phật pháp, ngài lánh sang núi 
Tư Không, huyện Thái Hồ sống không nhất định 
một nơi nào, trải qua 10 năm... Đến Tùy Khai 
Hoàng 12 (592), truyền pháp cho Đạo Tín. Xem 
Truyền đăng lục 3 ĐTK. 2078 tờ 221c. 


(8) Các tư liệu Trung Quốc, xem chú thích (1) trên 
đều ghi như nhau. Sư dịch 2 tác phẩm. 


(a) Tượng đâu tỉnh xá bỉnh 1 quyển (xem 
ĐTK 466). Chú thích của Trường Phòng (sảd. 
102c1): “Năm Khai Hoàng thứ 2 (582), tháng 2 
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dịch. Bản dịch lần thứ 2, cùng nguyên bản với 
kinh Già da sơn đỉnh (xem ĐTK 465)”. 


(b) Đại thừa phương quảng tổng trì bình, 1 
quyển (xem ĐTK 275). Ghi chú của Trường 
Phòng (sđd): “Khai Hoàng, năm thứ 2, tháng 7, 
dịch”. 

(9) Nghiệp báo sơi biệt kính, 1 quyển, gọi đủ là: 
Phật thuyết thủ trưởng giủ nghiệp báo sai biệt 
hình, đời Tùy, Cù Đàm Pháp Trí dịch (xem ĐTK 
80) Ghi chú của Trường Phòng: “Khai Hoàng 
năm thứ 2, tháng 2, dịch..”. Bản dịch của Tì Ni 
Đa Lưu Chi phải chăng đã mất và chắc chắn nội 
dung không phải thuộc loại kinh này. Bởi vì học 
lý của Tì Ni Đa Lưu Chi xuyên qua hai bản dịch 
trên, không thể nào để cho ông dịch một tác 
phẩm với một học lý, như nó thể hiện trong bản 
dịch Nghiệp báo sai biệt kinh ngày nay. 

(10) Tăng Xán, Tín tâm mình tờ 376b 22-28 : 

Viên đông thái hư 
Vô khuyết uô dư 
Lương do thủ xẻ 
Sở dĩ bất như. 


Cũng xem Truyền đăng lục 30 tờ 457a 21-22. 


(11) Kiến uăn tiểu lục 4 tờ 13a1-3 chép : 
Phi tích lai Nam quốc 
Văn quân cửu tập thiên 
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Ứng khai chư Phật tín 

Viễn hiệp nhốt tâm nguyên 

Hạo hạo băng già nguyệt 

Phần phần bát nhã liên 

Hà thời tái đắc hiến 

Tương dự thoại trùng huyền. 

Những chữ in đậm là khác với chữ trong 

bản in 1715 ở đây. 


41. THIÊN SƯ PHÁP HIỀN 


(1) Tức núi Tiên Du ở xã Phật Tích, huyện Tiên Du, 
tỉnh Bắc Ninh. Xem chú thích (1) truyện Thiển 
Lão. 

(2) Cương mục tiền biên 2 tờ 10b1-2 nói: “Huyện 
Chu Diên, đời Hán đặt thuộc quận Giao Chỉ, đời 
Đường đổi làm Diên châu, đời Lê là phủ Tam 
Đái, nay tức đất phủ Vĩnh Tường, tỉnh Sơn Tây”. 
Nhưng cả Tùy thư 21 tờ 7b8 lẫn Cựu Đường thư 
41 tờ 42b11 đều nói Chu Diên là đất Vũ Bình 
thời trước. Ngoài ra, Nguyên Hòa quận huyện đô 
chí 38 tờ 13a1 và Thái Bình hoàn uũ hý 170 tờ 
10a5 lại ghi Chu Diên ở về phía đông nam của 
trị phủ Giao Châu, mà sau này Độc sử phương 
dư kỷ yếu 112 tờ 8a3 chép lại, nghĩa là Chu Diên 
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ở về phía đông nam thủ đô Hà Nội ngày nay. 
Phần đất của nó như vậy bao gồm trong tỉnh 
Hưng Yên. Kết luận này tỏ ra hợp lý, bởi vì đất 
Quận Bình, chúng ta đã đồng nhất với đất 
những huyện Tiên Lữ, Ân Thi, Khoái Châu, Kim 
Động, Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Xem chú thích (2) 
truyện Tịnh Lực. 


Hơn nữa truyện Đạo Lâm tờ 66b3 nói Lâm, 
người Cửu Cao, Chu Diên”. Mà căn cứ Đại Việt 
lịch triêu đăng bhhoa lục 2 thì Cửu Cao là tên 
một ngôi làng thuộc “hạt Gia Lâm”, nơi xuất 
thân của những tiến sĩ Trần Văn Bính khoa năm 
1505, Vũ Hữu Nghiêm khoa năm 1514 v.v..., và 
khoảng đến năm 1706 thì đổi thành làng 
Thượng Tốn, khi có Đỗ Công Đỉnh đỗ đê tam 
giáp đồng tiến sĩ xuất thân. Như thế, địa phận 
của Chu Diên đời Lý phải gồm luôn tối thiểu 
phần đất phía đông nam của huyện Gia Lâm, 
tỉnh Bắc Ninh ngày nay. 


Từ đó, quê của Pháp Hiền tất phải nằm 
khoảng huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh cho đến 
những huyện phía bắc tỉnh Hưng Yên. 


(3) Tham chiếu Truyền đăng lục về cuộc đối thoại 
đầu tiên giữa Đạo Tín và Hoằng Nhẫn: “Một 
hôm Tín đến huyện Hoàng Mai, giữa đường gặp 
một đứa trẻ cốt tướng kỳ vĩ, khác với trẻ thường, 
Sư hỏi: “Con họ gì?” Trẻ đáp : “Là họ Phật”. Sư 
hỏi: “Ngươi không có họ sao?” Trẻ đáp: “Tánh 
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không vậy”. Sư lặng biết nó là một bậc tài giỏi 
của đạo, liền sai người hầu đến nhà nó gặp cha 
mẹ, xin cho nó xuất gia. Cha mẹ cho là có duyên 
xưa, nên không có chút vẻ làm khó khăn, liển 
cho đi làm đệ tử, có tên gọi Hoằng Nhẫn”. Xem 
Truyền đăng lục 3 tờ 222b10-16. 


(4) Tục cao tăng truyện 18 tờ 573b25-c14 trong 
truyện của Đàm Thiên ghi rõ là vua Tùy Cao Tổ 
ban xá lợi gồm cả thảy ba lần. Lần đầu cho 30 
châu vào tháng 6 năm Nhân Thọ thứ nhất (601). 
Lần thứ hai cho 51 châu khác vào tháng giêng 
năm sau. Và lần thứ ba vào tháng giêng năm 
Nhân Thọ thứ 4 (604), ra lệnh các châu lớn xây 
thêm hơn một trăm bảo tháp, để nhận thêm xá 
lợi. Căn cứ Xá lợi cảm ứng ký trong Quảng 
Hoằng mình tập 17 tờ 216B10 thì lần ban xá lợi 
thứ nhất, chùa Thiền Chúng của Giao Châu được 
chọn làm một trong 30 chỗ xây tháp của Cao Tổ. 
Nhưng năm đó, theo Đại Việt sử hý ngoại hỷ của 
Đại Việt sử ký toàn thư 4 tờ 23a1-8 và Tùy thự 
2 tờ 10a6-7, nước ta hiện đang là một nước độc 
lập dưới quyển lãnh đạo của Lý Phật Tứ, thì việc 
ban xá lợi có thể coi như một công tác ngoại 
giao. Cho nên, chắc phải trước năm 602 khi Lưu 
Phương đã dụ hàng thành công Lý Sư Lợi, người 
con nối nghiệp của Lý Phật Tử, thì mới có 
chuyện ban xá lợi cho Giao Châu. Việc ban năm 
hòm xá lợi cùng một lần do thế là một có thể, và 
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việc Pháp Hiển chọn chùa Pháp Vân, chứ không 
phải chùa Thiền Chúng của Xớ lợi cảm ứng hý 
làm nơi xây bảo tháp là một sự thực. 


(5) Xá lợi cảm ứng hý của Quảng hoằng mình tập 17 
tờ 216b10 nói xây tháp tại chùa Thiền Chúng dể 
cúng dường xá lợi ở Giao Châu. Nhưng đây nói 
là “xây ở chùa Pháp Vân của Luy Lâu”, thì tỏ ra 
đúng sự thực hơn. Căn cứ Đại Việt sử lược 2 tờ 
6a5-7 thì vào năm 1034 các nhà sư chùa Pháp 
Vân ở Cổ Châu dâng thư nói rằng trong chùa 
phóng ánh sáng ra vài luồng, theo ánh sáng đó 
mà đào lên thì được hòm đá một hòm, trong 
hòm có hòm bạc, trong hòm bạc có hòm vàng, 
trong hòm vàng có bình lưu ly, trong bình có xá 
lợi”. Hòm nói đến đây dĩ nhiên là hòm xá lợi mà 
Tùy Cao Tổ đã ban, bởi vì theo Xó lợi cảm ứng 
hý của Quảng hoàng mình tập 17 tờ 213a18-22 
đã mô tả với một sai khác không quan trọng là, 
thay vì bình bạc, nó có bình đồng bên trong bình 
đá. 

(6) Cương mục tiền biên 1 tờ 1b7-2a3 viết: “Phong 
Châu, sử cũ chua là Bạch Hạc. Đa lý chí đời 
Đường nói Phong Châu gồm năm huyện. Thới 
Bình hoàn uũ ký của Nhạc Sử chép quận Thừa 
Hóa của Phong Châu tức nước Văn Lang xưa. 
Thế thì, Phong Châu tức nay thuộc địa hạt cả 
phủ Vĩnh Tường và Lâm Thao, tỉnh Sơn Tây” 
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(7) Cương mục tiên biên 4 tờ 15b2-6 viết: “Hoan 
Châu xưa là bộ Hoài Hoan đời Hùng Vương, đời 
Tân thuộc Tượng Quận, đời Hán thuộc quận 
Nhật Nam, đời Lương đổi Đức Châu. Đời Tùy 
Khai Hoàng đổi Hoan Châu, khoảng Đại Nghiệp 
đổi Nhật Nam. Đời Đường Trinh Quán lại đặt 
Hoan Châu. Đời Đinh Lê nhân theo. Đời Lý đổi 
làm châu Nghệ An. Đời Trần cải trấn Lâm 
Giang. Đời thuộc Minh là các phủ Nghệ An và 
Diễn Châu. Đời Lâ Quang Thuận đặt Nghệ An 
thừa tuyên. Nay là tỉnh Nghệ An”. Đất Hoan 
Châu hiện nay thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh. 


(8) Cương mục tiên biên 4 tờ 20b1-2 nói: “Trường 
Châu, xưa là bộ Vũ Định, nay là tỉnh Tuyên 
Quang”. Nhưng Cựu Đường thư 41 tờ 42a11-12 
nói Trường Tây ở phía tây nam của Giao Châu, 
còn Ái Châu ở phía tây của châu đó. Ngoài ra, ở 
tờ 44b8-9 nó viết: “Trường Châu, thổ tục nó 
giống với Cửu Chân. Đời Đường đặt Trường 
Châu. Năm tháng bắt đầu nó nay đã mất. Năm 
Thiên Bảo thứ nhất (742) đổi làm quận `'ăn 
Dương. Năm Càn Nguyên thứ nhất (758) lại đặt 
Trường Châu, gồm bốn huyện Văn Dương, Đồng 
Thái, Trường Sơn và Kỳ Thường, đều cùng đặt 
với châu một lần”. 

Căn cứ vào báo cáo đó của Cựu Đường thư 
thì Trường Châu rõ ràng phải rơi vào địa phận 
những tỉnh Ninh Bình, Nam Định ngày nay, chứ 
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có thể nào lại ở tại tỉnh Tuyên Quang, như 
Cương nuục đã có. Bởi vì không những thổ tục 
của Trường Châu giống với Ái Châu, mà ngay cả 
vị trí của chúng cũng liên tiếp nhau, đấy là 
Trường Châu ở phía tây nam trị phủ Giao Châu, 
trong khi Ái Châu ở phía tây. 


(9) Cựu Đường thư 41 tờ 43b8 nói: “Ái Châu, đời 
Tùy là quận Cửu Chân. Năm Vũ Đức thứ 5 (622) 
đặt Ái Châu, gồm bốn huyện Cửu Chân, Tùng 
Nguyên, Dương Sơn và An Định”. Đại Nam nhất 
thống chí 16 tỉnh Thanh Hóa, mục Kiến trí điên 
cách nói: “Tỉnh Thanh Hóa, xưa thời Hùng 
Vương là quận Cửu Chân, đời Lưỡng Hán nhân 
theo tên quận cũ thuộc Giao Chỉ. Đời Ngô năm 
Nguyên Hưng thứ 1 (264) phân một huyện của 
quận Cửu Chân, mà đặt quận Cửu Đức. Đời Tấn 
và Tống nhân theo. Đời Nam Tẻ lúc đầu ở quận 
Cửu Chân đặt thêm Cao An, Quân An và Đô 
Lung mà làm thành 10 huyện. Vua Vũ Đế lấy 
quận Cửu Chân làm Ái Châu, và tên Ái Châu 
bắt đâu từ đây. Đời Tùy lúc đầu thì gọi Ái Châu, 
sau đổi tên gọi là quận Cửu Chân gồm 7 huyện. 
Đời Đường gọi Ái Châu gồm huyện Cửu Chân 6 
huyện. Đời Minh phân làm đạo. Đời Lê đổi làm 
lộ. Đời Lý năm Thuận Thiên thứ 1 (1010) đổi 
làm trại, sau cải làm phủ Thanh Hóa... Xem việc 
ghi thời Lý Nhân Tông, tên Thanh Hóa bắt đầu 
từ đây. Đời Trần năm Thiên Ứng Chính Bình 11 
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(1242) định làm lộ Thanh Hóa. Năm Nguyên 
Phong thứ 3 (1253) đổi làm trại. Trong khoảng 
Thiệu Long lại làm lộ gồm sở thuộc ba lộ Thanh 
Hóa, Cửu Chân và Ái Châu, sau gọi là trấn... 
Đời thuộc Minh gọi là. phủ Thanh Hóa. Lê 
Quang Thuận năm thứ nhất (1460) thuộc đạo 
Hải Tây. Năm Quang Thuận thứ 7 (1466) đặt 
Thanh Hóa thừa tuyên. Năm thứ 10 (1469) cải 
làm Thanh Hóa thừa tuyên...Gia Long năm thứ 
nhất (1802) triểu ta gọi là trấn Thanh 
Hóa...Năm Thiệu Trị thứ nhất (1840) cải làm 
tỉnh Thanh Hóa..”.. Nay là đất tỉnh Thanh Hóa. 


42. THIỀN SƯ THANH BIỆN 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư B5 tờ Tb6-9 nhân nói về 
Trân Thủ Độ chôn sống tôn thất nhà Lý vào 
năm Thiên Ứng Chính Bình thứ nhất (1232), 
viết: “Mùa đông năm đó nhân khi họ đến bái yết 
Tiên hậu ở Thái Đường Hoa Lâm. Thủ Độ ngầm 
đào một hầm sâu dựng nhà ở trên, đợi khi các 
người họ Lý uống rượu say, bèn liền giựt máy, 
chôn sống hết”. Khám định Việt sử thông giám 
cương mục chính biên 6 tờ 13a2 chú rằng: “Hoa 
Lâm là tên xã. Thái Đường là tên thôn, đều 
thuộc huyện Đông Ngạn, tỉnh Bắc Ninh”. 


Đại Việt lịch triêu đăng khoa lục 2 có ghỉ 
một làng tên Hoa Lâm hạt Đông Ngạn, quê 
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hương của Trịnh Xuân Chú tiến sĩ khoa 1743. 
Làng Hoa Lâm, phủ Thiên Đức đây như vậy 
chắc chắn là làng này. Nếu vậy, làng Hoa Lâm 
ngày nay phải nằm tại huyện Từ Sơn tinh Bắc 
Ninh. Làng Hoa Lâm của Trịnh Xuân Chú hiện 
gọi là I)anh Lâm, tên gọi đời Nguyễn. Đại tiệt 
lịch triểu đăng khoa lục, phần Tục biên, có ghi 
Trịnh Xuân Thưởng tiến sĩ khoa 1847 là người 
làng Danh Lâm, huyện Đông Ngạn, tính Bắc 
Ninh. 


(2) Cái tên Cổ Giao được Tiên uyển tập anh kể tới 
ba lần. Một ở đây. Một ở truyện Khánh Hỷ tờ 
61la3 và một ở truyện Tịnh Thiển tờ 68a3. Hai 
lần nhắc sau đều ghi “Làng Cổ Giao, Long Biên”. 
Căn cứ vào đấy thì làng Cổ Giao phải nằm tại 
một làng nào đó chung quanh làng Cổ Châu, tức 
những làng Khương Tự và Đại Tự huyện Thuận 
Thành hiện nay, bởi vì chùa Pháp Vân làng Cổ 
Châu ở Long Biên, mà ta đã xác định được vị trí 
của làng Cổ Châu, nghĩa là vị trí thực sự của 
một phân Long Biên, là ở tại Khương Tự và Đại 
Tự. Chúng tôi hiện chưa có địp điều tra hiện địa 
vùng này, nên không thể xác nhận rõ làng Cổ 
Giao phải là làng nào hiện nay tại tỉnh Hà Bắc. 
Có người đồng nhất làng Cổ Giao với Cổ Điển 
thuộc huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông, nhưng 
không biết dựa vào đâu. Xem Trần Văn Giáp, 
Lược truyện các tác giả Việt Nam, tr. 190 và 
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Gaspardone, B;biiographie Annanute, BEFEO 
XXXIV (1934) 215. 


(3) Chùa Phổ Quang này rất có thể là chùa Phô 
Quang tại làng Nghĩa Trú huyện Văn Giang, mà 
Tam: tổ thực lục tờ 26a4 nói tới như là chỗ ở của 
Trùng Chiếu người chủ trì việc đúc 1000 tượng 
Phật vào năm 1322. 


(4) Dẫn kinh Kim cang: “Nhất thiết chư Phật cập 
chư Phật a nậu đa la tam miệu tam bề để pháp 
giai tùng thử kim xuất”. (Tất cả các đức Phật và 
giáo pháp giác ngộ không gì hơn của các đức 
Phật đó đều từ kinh đấy mà ra). Xem Kim cang 
bát nhã ba la một hình tờ 74b23. 


A nộu đa la tam miệu tam bồ đề, Phạn: 
Anuttara-samryah-sambodhi, nghĩa là sự giác ngộ 
đúng đắn không gì hơn. 


(B5) Đại Châu Huệ Hải hỏi một vị tăng giảng kinh 
Kim cang: “inh đó là do ai nói?. Tăng lên tiếng 
nói: “Thiển sư sắp đùa rồi đấy. Há không biết là 
Phật nói sao?”. Sư đáp: “Nếu bảo Như Lai có chỗ 
thuyết pháp là hủy báng Phật, người đó không 
hiểu ý nghĩa những điều do ta nói. Nếu bảo kinh 
đó không phải là Phật nói, tức là hủy báng kinh. 
Xin Đại đức trả lời xem”. Vị tăng không trả lời 
được. Xem Truyền đăng lục 6 tờ 247a2-6. 
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43. THIỀN SƯ ĐỊNH KHÔNG 


(1) Cảm ứng xá lợi hý do Vương Thiệu viết vào cuối 
năm 601 dẫn trong Quảng hoằng mình tập 17 tờ 
216b10 có ghi chùa Thiển Chúng như là nơi 
dựng tháp rước xá lợi vào năm đó tại Giao Châu. 
Thiên uyển tộp anh nói dựng tháp nơi chùa 
Pháp Vân, có lẽ hợp lý hơn. Xem chú thích (5) 
truyện Pháp Hiền. Làng Dịch Bảng nay là làng 
Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Hà Bắc. Ở làng 
này nay còn có chùa nào tên Thiền Chúng hay 
không, chúng tôi hiện chưa biết. 


(3) Khám định Việt sử thông giảm cương nuục chính 
biên 2 tờ6b3-6 nói: “Cổ Pháp, tên châu, đời Định 
về trước là châu Cổ Lãm, đời Lê đổi Cổ Pháp, 
đời Lý thăng làm phủ Thiên Đức, đời Trần cải 
làm huyện Đông Ngạn. Đời Hậu Lê nhân theo. 
Nay là huyện Đông Ngạn, tỉnh Bắc Ninh". 
Nhưng truyện đây nói Định Không “đổi tên làng 
mình thành Cổ Pháp”. rồi chua thêm “tên cũ là 
Diên Uẩn”. Như vậy, Cổ Pháp nguyên là tên 
một làng từ thời Định Không, sau đó tới thời Lê 
mới trở thành tên châu. Thực tế, ta không hiểu 
tại sao nếu Không đã đổi Diên Uẩn thành Cổ 
Pháp thì tại sao cho đến thời Lý Công Uẩn vẫn 
còn có tên Diên Uẩn. Viết về việc sét đánh 
thành sấm báo hiệu sự lên ngôi của Uẩn, Đại 
Việt sử hý toàn thư B1 tờ 31a7ï-8 nói: “Nguyên 
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trước cây bông gạo làng Diên Uẩn, Cổ Pháp bị 
sét đánh”, trong khi đó Đại Việt sử lược 2 tờ 1la9 
chép: “trong làng vua ở có cây bông gạo bị sét 
đánh”. Rõ ràng, làng của Lý Công Uấn ở có tên 
Diên Uẩn, và đấy là vào thời Lý. Thế sao ở đấy 
truyện bảo Không đổi tên Diên Uẩn thành Cổ 
Pháp? Dầu sao đi nữa Diên Uẩn cũng là Cổ 
Pháp, và Cổ Pháp là một phần làng Đìni: Bảng 
sau này. 


Khám định Việt sử thông gián: Cương mục 
chính biên 2 tờ 7b2, nhân chú về chùa làng Cổ 
Pháp, nói “chùa Cổ Pháp ở tại xã Đình Bảng, 
huyện Đông Ngạn, tỉnh Bắc Ninh”. Làng Cổ 
Pháp của Định Không do đó là làng Đình Bảng, 
huyện Từ Sơn tỉnh Hà Bắc hiện nay. 


Trong cả bản in đời Lê lẫn đời Nguyễn chỉ 
ghi “Định Không cổ nhân”, nhưng chúng tôi ở 
đây đã thêm chữ pháp thành “người Cổ Pháp”, 
bởi vì truyện Định Không đây rõ ràng nói 
Không người Cổ Pháp. 


(3) Chùa Quỳnh Lâm, theo một số thông tin thì 
đến thời Lê được quận chúa Nguyễn Thị Thạc 
Long trùng tu và đổi thành Kim Đài. Chùa Kim 
Đài hiện nay chỉ còn phần hậu cung tại làng 
Đình Bảng huyện Tiên Sơn tỉnh Bắc Ninh và 
tháp mộ của Lý Khánh Văn mới được nhân dân 
xây dựng lại trong những năm 1980-1989. Bên 
trong chùa ngoài các tượng Phật, còn có tượng 
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thờ Lý Khánh Văn và bà Phạm thị, mẹ của Lý 
Thái Tô. 

(4) Nguyên văn: Kê cư loan nguyệt hậu. “Loan 
nguyệt” nghỉ là một viết sai của chữ “thử 
nguyệt”, mà sau này La Quý dùng trong một câu 
tương tự: “Thố kê thử nguyệt nội”, để nói tới 
việc Lý Công Uẩn lên ngôi vào tháng 11, tức 
tháng con chuột, tức thử nguyệt của năm con gà, 
tức năm Kỷ Dậu Cảnh Thụy thứ 2 (1009). Chúng 
tôi dựa vào cách hiểu đây và dịch là “tháng 
chuột”. Chữ /oan và chữ (hứ, tự dạng chúng khá 
giống nhau. 


(B) Nguyên văn: Đường Nguyên Hòa tam niên Bính 
Tý. Nhưng Đường Nguyên Hòa năm thứ 3, theo 
Cựu Đường thư thì phải là năm Mậu Tý, chứ 
không phải Bính Tý. Chữ Bính chắc chắn là một 
viết lộn của chữ Mậu. 


(6) Chùa Lục Tổ đây tức cũng ở làng Dịch Bảng. 
Xem chú thích (1) truyện Thường Chiếu. 


44. TRƯỞNG LÃO LA QUÝ 


(1) Tức làng Phù Ninh huyện Từ Sơn, tỉnh Hà Bắc 
ngày nay. Xem chú thích (2) truyện Thường 
Chiếu. 


(2) Bắc thành địa dư chí lục 4 có liệt ra hai xã 
mang tên An Chân thuộc trấn Sơn Nam hạ. Một 
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thuộc tổng Đông Hối huyện Thanh Quan, phủ 
Tiên Hưng. Và một thuộc tổng Đông Chân, 
huyện Quỳnh Côi, phủ Thái Bình. Hai huyện 
này ngày nay đều thuộc tỉnh Thái Bình. Huyện 
Thanh Quan nay là huyện Thái Bình, còn huyện 
Quỳnh Côi nay vẫn giữ tên cũ. Chúng tôi hiện 
chưa biết làng An Chân nào là quê quán của La 
Quý. 

Ngoài ra, cũng cần thêm là, chữ “An Chân” 
có thể là một viết sai của An Trinh. Chữ chán 
với chữ /r¡nh, tự dạng chúng rất giống nhau. 
Thực ra nếu La Quý là người An Trinh, thì nó 
hợp lý hơn. Bơi vì theo truyện Định Huệ tờ 53a9 
thì làng An Trinh thuộc phủ Thiên Đức, còn 
truyện La Quý ở đây cho thấy La Quý hình như 
có quê quán tại Cổ Pháp với những câu nói như 
“đất Cổ Pháp ta” hay những việc làm như trồng 
cây bông gạo tại chùa Châu Minh. 

(3) Cao Biển (?-887) bắt đầu xây thành khoảng vào 
tháng 11 năm Hàm Thông thứ 7 (866). Thành 
đây là thành Đại La, nằm tại địa phận thủ đô 
Hà Nội ngày nay. Xem Đại Việt sử lược 1 tờ 
12b2 và Đại Việt sử hý toàn thư BB tờ 14b-15a. 
Về sông Tô Lịch, xem chú thích (9) truyện Đạo 
Hạnh. 

(4) Sông Điểm hay là Điểm giang, chúng tôi hiện 
chưa tìm thấy một tài liệu nào khác nói tới, 
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nhưng nghi nó có thể chỉ sông Tương nằm ở 
phía đông của làng Đại Đình, nơi có ngôi chùa 
Cổ Pháp. 

(5) Ao Phù Chẩn chắc nằm tại làng Phù Chẩn 
huyện Từ Sơn, tỉnh Hà Bắc ngày nay. Bởi vì Đại 
Việt lịch triểu đăng khoa lục 1 và 2 có ghi một 
số người đậu các khoa tiến sĩ đến từ làng Phù 
Chẩn, huyện Đông Ngạn như Trần Cô trạng 
nguyên khoa 1266, Nguyễn Thì Phùng tiến sĩ 
khoa 1508, Nguyễn Niệm và Nguyễn Hiên khoa 
1588, Nguyễn Xuân Chỉ khoa 1637, Nguyễn 
Đình Bảng khoa 1670 v.v... Đại Nam nhất thống 
chí, tỉnh Bắc Ninh, mục Từ miếu, có ghi miếu 
vua Lê Ủy Mục ở xã Phù Chẩn, huyện Đông 
Ngạn. 


Những ao khác đào tại vùng xung quanh Phù 
Chẩn này, ngày nay ta không biết và chắc 
không bao giờ ta biết, vì truyện nói “La Quý 
khuyên Khúc Lãm lấp chúng lại như xưa”. 

(6) Cây bông gạo chùa Châu Minh này chắc là cây 
bông gạo làng Diên Uẩn, nơi đã bị sét đánh 
thành bài sấm tuyên truyền cho sự lên ngôi của 
Lý Công Uẩn, mà Đạ¿ Việt sử lược 2 tờ 1a-b và 
Đại Việt sử.hý toàn thư B1 tờ 31a-32 đã chép 
lại... Xem chú thích (8) truyện Vạn Hạnh. 

(7) Nguyên văn: 

Đại sơn long đầu khỉ 
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Cù uï ẩn Châu Minh 

Tháp bát tử định thiêng 
Miễn thọ hiện long hình 
Thố kê thử nguyệt nội 

Định hiên nhật xuất thanh” 


Đây là một bài thơ tuyên truyền cho sự ra 
đời của nhà Lý vào tháng 10 năm Dậu. Và nhà 
Lý quả ra đời vào tháng 10 năm Định Dậu Cảnh 
Thụy thứ hai (1009). 


45. THIỀN SƯ PHÁP THUẬN 


(1) Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Sơn Tây, mục Sơn 
xuyên, có ghi một ngọn núi tên Cổ Sơn, và nói 
“nó nằm tại phía đông huyện Tam Dương, cách 
huyện ly 6 đặm”. Rồi sau đó lại ghi thêm một 
ngọn khác tên Lộng Sơn và chua “tục gọi là núi 
Trống”. Núi này cũng “ở phía đông của huyện tại 
xã Tam Lộng, trên có miếu Long Sơn thần”. Cổ 
Sơn với Lộng Sơn như vậy là một. Thế thì, phải 
chăng chùa Cổ Sơn của Pháp Thuận nằm tại núi 
này? Đó là một có thể. 

Nhưng Hồng Đức bản đô tr.78-79 trong 
Thiên nam tứ chí lộ đô thư có ghì tên một chợ 
gọi là chợ Ái, rồi chua thêm “có núi Tượng bốn 
bên như rồng bao bọc không hở”. Khảo Đại Nam 
nhất thống chí, tỉnh Thanh Hóa, mục Phố thị, 


560 Lê Mạnh Thát 


không thấy nói chợ nào tên chợ Ải cả. Nhưng về 
núi Tượng, nó viết ở quyển 16 tờ 40a1 rằng “núi 
Tượng ở tại xã Bất Quần phía tây huyện Quảng 
Xương, giữa đồng ruộng bỗng nổi lên một ngọn 
núi đá. Núi nhỏ mà cao, sắc xanh mà lạ, dáng 
giống như voi phục. Trạng nguyên Trịnh Huệ 
đời Lê dựng am đọc sách dưới chân núi đó”. Cổ 
Sơn của Pháp Thuận chẳng qua là núi Tượng 
này? Và Ải quận phải chăng là chợ Ải đây? 
Chúng tôi hiện chưa trả lời được và chỉ xin nêu 
ra ý kiến kêu gọi sự đóng góp của những người 
hiểu biết khác. 

(2) Nguyên văn: Ỷ dĩ văn hàn chỉ nhiệm. Số văn 
thư đầu triều Lê Đại Hành do Pháp Thuận thảo 
ra, ngày nay đã thất lạc hết. Chỉ còn một lá thư 
xin cho Đỉnh Tuyển do Giang Cự Hoàng và 
Vương Thiệu Tộ mang sang triều đình nhà Tống 
vào năm 980, mà Đại Việt sử hý toàn thư B1 
12a8-b2 và Tống hội yếu 197 tờ 7724a-b đã chép 
lại. Văn cú của hai bản chép này khác nhau, nên 
chúng tôi chép ra cả hai, để cho thấy một phần 
nào văn tài của Pháp Thuận. 


Đại Việt sử ký toàn thư chép: “Thần phụ mỗ 
huynh mỗ, câu hà quốc ân, thiêm phân môn ký, 
cẩn bảo phong giới, cảm hữu bối vi, hản mã chỉ 
lao vị thi, triêu lộ chi bi đĩ cập. Thần đường cấu 
tương hoại, ai thường vị trừ, quản nội quân dân 
tướng lại, phiên duệ kỳ điệt đẳng, cọng nghệ 
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triêm khôi chi trung, tất quyền quân lữ chỉ sự. 
Thần khẩn từ số tứ, thỉnh bức đủ kiên. Tương 
đãi tấu trần, hựu lự khể tuy sơn đã khoáng ác 
chi tục, động hác giảo hoạt chi dân, thảng bất 
tuẩn kỳ tình, khủng hoặc sinh dị biến. Thân cẩn 
dĩ nhiếp tiết độ hành quân tư mã quyển lĩnh 
châu quân sự. Phục vọng, giả dĩ chân mạng, lịnh 
bị liệt phiên, ủy vi thần tận trung chi tâm, cử 
thánh đại diên thưởng chi điển”. 


Tống hội yếu chép: “Thần thế triều tưởng, tị 
xử x chế ư man tưu, tu chức cống ư tế lữ, thuộc 
tư môn chỉ bạc hựu, trỉ tuấn mảng cảm khể ư trợ 
tế, mao thổ thế cập vị dự ư thủ phiên. Thần phụ 
Tiên x Liễn, câu hà quốc ân, thiêm phân khổn 
ký, cẩn bảo phong lược, võng cảm đải hoàng, 
hản mã chỉ lao vị thi, lộ triêu chỉ bi dĩ cập. 
Thần đường cấu tương hoại, ai thường vị trừ, 
quản nội tướng lại quân dân, phương duệ kỳ diệt 
đẳng, cộng nghệ triêm khôi chỉ thủ, đắc quyển 
quân lữ chi sự. Thần khẩn từ sổ tứ, thỉnh bức dủ 
kiên. Tỷ sỹ tấu trần, hựu lự khể tuy sơn thành 
ngoan khoáng chỉ tục, động hác giáo hoạt chỉ 
dân, thảng bất tuẩn kỳ tình, khủng nhân nhỉ 
sinh biến. Thân cẩn dĩ nhiếp tiết x hành quân 
tư mã quyền lĩnh châu quân sự. Phục vọng tích 
dĩ chân mạng, lịnh bị liệt phiên, ủy vi thần 
trung tẩn chi tâm, x thưởng diên chỉ điển, khắc 
thiệu di nghiệp, nhân phủ viễn di, đông trụ chi 
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hư già tuyên, ngự hải chi lực tượng khuyết, x 
hiệu hiến thâm chi thành”. 

Những chữ x là tượng trưng cho những chữ 
bị thiếu trong bản chép. Chúng tôi không chép 
ra đây bản ở trong An Nam chí lược. 

(3) Đại Việt sử hý toàn thư B1 tờ 18a5-8: “Thiên 
Phúc năm thứ 8 (987) nhà Tống lại sai Lý Giác 
đến san phong. Bấy giờ vua sai Pháp sư tên 
Thuận giả làm giang lệnh, đi đón. Giác rất giỏi 
bàn luận văn chương. Gặp lúc có hai con ngỗng 
bơi trên mặt nước, Giác vui ngâm: 

Ngỗng ngỗng đôi con ngỗng? 
Ngửa mặt ngó uen trời 
Pháp sư đang lúc cầm chèo, tiếp vận theo: 
Lông trắng phơi dòng biếc 
Sóng xanh chân hông bơi 

Giác càng lấy làm lạ. Khi về sứ quán, Giác 

đem bài thơ gửi cho Sư rằng: 

May gặp thời nunh giúp uiệc 0uua 

Một mình hai đợt sứ Giao Châu 

Đông đô đôi biệt lòng thêm luyến 
Nam Việt muôn trùng ngóng chứa bưa 
Ngựa đạp mây mù qua sóng đá 

Xe rời núi biếc thả dòng đưa 

Ngoài trời còn có trời soi rạng 

Sóng lặng khe đầm thấy nguyệt thu 
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Thuận đem thơ dâng. Vua cho triệu Ngô 
Khuông Việt đến xem. Khuông Việt thưa: “Bài 
thơ này có ý tôn bệ hạ cùng với chúa nó không 
khác”. Vua khen ý ấy, ban thưởng rất hậu”. 

Bài thơ Đôi con ngỗng trên dĩ nhiên không 
tượng trưng gì hơn một giai thoại ngoại giao, 
chứng tỏ niềm tự tín và sự lớn mạnh về văn hóa 
của một dân tộc vừa mới lập quốc chưa đẩy 90 
năm. Bởi vì nó chỉ là một nhuận sắc khác tỉnh 
tế cái bài thơ Vịnh, mà Lạc Tân Vương làm khi 
mới hơn 10 tuổi và Toàn Đường thi tập 2 quyển 
79 tờ 864 chép như sau: 

Nga nga nga 

Khúc hạng hướng thiên ca 
Bạch mao phù lục thủy 
Hồng chưởng bát thanh ba 


46. THIÊN SƯ MA HA 


(1) Bốc thành địa dự chí lục 2 có ghì hai xã mang 
tên Cổ Miệt thuộc tổng Hương Đại, huyện 
Thanh Hà, trấn Hải Dương, tức nay là huyện 
Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Dưới mỗi tên, người 
viết còn chua thêm hai thôn, đấy là thôn Tràng 
Liệt và thôn Khánh Mậu, thì như vậy, Cổ Miệt 
trước chắc địa phận rộng hơn những xã cũng có 
tên đây. Nhưng tại tổng Hương Đại cũng như 
trong toàn huyện Thanh Hà, chúng tôi không 
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thấy ghi một xã thôn nào có tên Đào Gia cả. 
Điểm chắc chắn là Cổ Miệt phải ở vùng huyện 
Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, bởi vì tỉnh này vốn 
là đất Hồng Lộ thời Lý Trần, như Đại Nam nhất 
thống chí, tỉnh Hải Dương, mục Kiến trí điên 
cách nói: “Mà ta biết vào thời Lý có một làng Cố 
Miệt thuộc Hồng Lộ”. Đại Việt sử lược 3 tờ 18b1- 
4 viết: “Trị Bình Long Ứng năm thứ 4 (1208) 
trộm cướp nhân đó nổi lên như ong... vua sai 
Thượng phẩm phụng ngự Phạm Bỉnh Di đem 
người Đằng Châu đi chống, mà Phạm Du thì lại 
về làng Cổ Miệt cùng với người Hồng Lộ là 
Đoàn Thượng và Đoàn Chủ gặp nhau đánh Đằng 
Châu. Người Đằng Châu xin Bỉnh Di đánh Du, 
không dẹp được bèn trở về”. 


(2) Bối thông thường là một phiên âm tiêu chuẩn 
của chữ Bhœnna tiếng Phạn và Bhanna tiếng 
Pàli. Xem Thộp tụng luật 37 tờ 269c18-19: Phật 
ngôn: “Thính nhữ tác thanh bối”. So sánh với 
Cullavaggav.3: Bhagavato tam  attham 
ârocesum: anujânâm¡ bhikkhave sara-bhannam 
ti. Nó thông thường cũng là một gọi tắt của chữ 
Bối nặc. Xem Tứ phần luật 3 tờ 587 b21-23 và: 
Sœ di tắc bộ hòa ê ngũ phần luật. Và Bối nặc 
đúng ra là phiên âm tiêu chuẩn của Bhaniaha 
hay Bhañnaka. Vậy Bối và Bối nặc là gì? Cứ 
những tư liệu vừa dẫn Bối hay Bhanna là một 
lối đọc kinh Phật giáo với những nốt nhạc, nên 
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nó cũng thường được gọi là Thanh bối hay 
Suarabhanna tiếng Phạn và Sarabhanna tiếng 
Pàii. Nó khác với lối đọc kinh theo lối ca hát với 
giọng dài của những người theo Vệ đà, mà Thập 
tụng luật cho là có tác dụng chính yếu là “làm 
cho mình và người khác tham trước”, trong khi 
tác dụng của nó là làm cho người đọc và người 
nghe khỏi mệt mỏi và giữ được sự trong sáng và 
âm điệu của ngôn ngữ. Còn Bối nặc hay 
Bhannoka có nghĩa người đọc tụng theo nốt 
nhạc, có thể nói đó là người hát lễ nhạc Phật 
giáo. Vậy nếu Bối Đà giữ chức Bối trong triểu 
đình nhà tiên Lê, thì Bối đây chắc hẳn là chức 
quan coi về lễ nhạc Phật giáo. Sau này, ta thấy 
Ma Ha cũng nối nghiệp cha tiếp tục hát bối ở 
chùa mình, thì cũng đủ rõ bối đây tượng trưng 
cho lễ nhạc Phật giáo. Cũng cần thêm là, sau 
chữ bối, Thiên uyển tập anh còn chú thêm rằng, 
“Xưa gọi là Đà phan”. Chữ Đà có lẽ là một khắc 
sai của chữ Xà. Và “Xà phan” quả là một phiên 
âm khá trung thực chữ Sarabhanna tiếng Fali 
hay Suaralhanna tiếng Phạn. 


(3) Tán Bối vẫn là một thứ ngoại học, một cái học 
bên ngoài, tối thiểu là theo luật tạng. Xem Thập 
tụng luật 37 tờ 269c6-21. 

(4) Đại bí tâm chú. Gọi đủ là Thiên thủ thiên nhãn 
Quán Thế Âm bô tát quảng đại uiên mãn uô 
ngạt đạt bi tâm đà la nị, Đại bị chú v.v... Đây là 
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bài chú rút ra từ kinh Thiên thủ. Nó gồm cả 
thảy 82 câu chữ Phạn do Già Phạm Đạt Mạ 
phiên âm trong kinh Thiên thủ thiên nhãn 
Quán Thế Âm Bồ tát quảng đại uiên mãn 0ô 
ngại đại bị tâm đà la nỉ hiện nay trong ĐTK 
1060 tờ 107b25-c26. Ngoài bản dịch của Già 
Phạm Đạt Mạ ra, mà ngày nay đã trở thành 
bản văn chính thức dùng trong hầu hết các chùa 
chiển Việt Nam và Trung Quốc, nó còn có những 
bản dịch khác của Bất Không, Trí Thông v.v... 
Căn cứ vào sự thông dụng ngày nay, chúng tôi 
giả thiết nó chắc cũng thông dụng thời Lý. 


(5) Tức núi Long Triểu tại xã Trường Yên hạ, huyện 
Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình ngày nay. Đại Nam: 
nhất thống chí, tỉnh Ninh Bình, mục Sơn xuyên, 
nói: “Núi Long Triểu ở cách huyện Gia Viễn 10 
đặm, một tên là núi Đại Vân, có miếu vua Đình, 
vua Lê ở dưới chân núi”. Mục Từ miếu nói: “Miếu 
vua Định Tiên Hoàng ở phía dưới huyện Gia 
Viễn tại chân núi Long Triều xã Trường Yên hạ 
(...) Miếu vua Lê Đại Hành ở dưới chân núi Đại 
Vân xã Trường Yên hạ”. 


Đây là ngọn núi mà Lê Đại Hành đã cho 
dựng điện Bách Bảo Thiên Tuế vào năm 984 để 
làm nơi thị triều, phía đông dựng điện Phong 
Lưu, phía tây dựng điện Tử Hoa, bên trái điện 
Bồng Lai, bên phải điện Cực Lạc, lại dựng lầu 
Đại Vân liền với điện Trường Xuân là nơi vua 
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ngủ, như Đại Việt sử lược 1 và Đạt Việt sử ký 
toàn thư tờ 16b ghi lại. Đại Việt sử lược 1 tờ 
19b7 viết Đại Vân thành Hỏa Vân. 


(6) Hoàng đế Lê Đại Hành, nghi là một chép sai, 
bởi vì trước đó đã nói là đến năm 1014 Ma Ha 
mới về tu tại núi Đại Vân, thì sự việc tiếp theo 
phải xảy ra với Lý Thái Tổ mới hợp lý. Hơn 
nữa, ta biết chùa Vạn Tuế ở trong Đại nội là do 
Lý Thái Tổ dựng vào năm 1011, như Đại Việt sử 
lược 2 tờ 3a6 và Đại Việt sử hý toàn thư B2 tờ 
Ba2 đã ghi. Do thế, việc giam Ma Ha “tại chùa 
Vạn Tuế trong đại nội” phải xảy ra sau năm 
1011 ấy. Ngoài ra, núi Đại Vân vào thời Lê Đại 
Hành là nơi Lê Đại Hành xây dựng cung điện, 
như đã thấy, thì làm sao Ma Ha có thể “đời về ở 
núi Đại Vân tại Trường An ngày ngày siêng 
năng tu tập” được? Từ đó, Lê Đại Hành chắc là 
một chép lộn của Lý Thái Tổ. 

(7) Ái Châu tức tỉnh Thanh Hóa ngày nay. Xem chú 
thích (9) truyện Pháp Hiển, trấn Sa Đảng, Đại 
Việt sử lược 2 tờ 12 a1 có ghi động tên Sa Đảng. 
Nó viết: “Năm Chương Thánh Gia Khánh thứ 3 
(1061) động Sa Đảng phản, vua thân chỉnh dẹp 
được”. Trấn Sa Đảng và động Sa Đảng chắc đây 
là một. Đợi Nam nhất thống chí, tỉnh Thanh 
Hóa, mục Kiến trí diên cách, có ghi một động 
tên Sa Lung trước thuộc huyện Cẩm Thủy, đến 
1904 cắt thuộc châu Quan Hóa. Chúng tôi đoán 
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đất Sa Đảng thời Lý chắc hiện nằm tại huyện 
Cẩm Thủy và Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa ngày 
nay. 


(8) Nam mô Phật, Phạn : namo buddhàya, nghĩa là 
kính lễ các Đức Phật. 


Nam mô Pháp, Phạn : namo dharmàya, 
nghĩa là kính lễ giáo pháp. 


Nam mô Tăng, Phạn : namo sanghàya, tức 
kính lễ đoàn thể hòa hợp. 


(9) Đại Việt sử ký toàn thư B2 tờ 1363 viết : Năm 
Thiên Thành thứ nhất (1028) lấy Nguyễn Quang 
Ly làm Thái úy. Đây là đô úy Nguyễn Quang Ly, 
chữ Đô có lẽ là một cách viết sai của chữ Thái. 

(10) Căn cứ Đại Việt sử ký toàn thư B1 tờ 27c7-8 và 
truyện Khai Thiên Trấn Quốc trung phụ tá dực 
đại vương trong Việt điện u lính tập tờ 48 khi 
Lê Ngọa Triều “đã được ngôi, thăng Đằng Châu 
làm phủ Thái Bình”. Phủ Thái Bình ở truyện Ma 
Ha đây chắc phải là đất Đằng Châu, chứ không 
phải là đất phủ Thái Bình thời Nguyễn, tức 
không phải đất những huyện Quỳnh Côi, Phụ 
Dực, Đông Quan và Thụy Anh tỉnh Thái Bình 
ngày nay: Mà Đằng Châu, theo Cương mục tiên 
biên Bð tờ 30b 5-7, là đất Khoái Lộ đời Trần, 
Khoái Châu đời Lê. Nay huyện Kim Động, tỉnh 
Hưng Yên còn có xã tên Đằng Châu. Làng Đằng 
Châu thời Lê Ngọa Triều mà Việt điện u linh 
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tập nói tới, và làng Thái Bình thời Lý mà Đại 
Việt sử ký toàn thư B3 tờ 36b9 và Đại Nam nhất 
thống chí, tỉnh Nam Định, mục Kiến trí diên 
cách, ghi chắc là xã Đằng Châu đó. Phủ Thái 
Bình đời Lý như vậy không phải là phủ Thái 
Bình thời Hậu Lê, ngược lại nó nằm trong địa 
phận Đằng Châu, tức tương đương với tỉnh Hưng 
Yên ngày nay. Chùa Khai Thiên, nay không 
thấy sách nào nói tới. 

Đại Việt sử lược 1 tờ 22a 2 nói khi Ngọa 
Triều “đánh Nghị Man Vương Bình rồi, cải 
Phong Châu làm phủ Thái Bình”. Chữ Phong 
đây chắc là một viết sai của chữ Đằng. Tuy về 
lý, việc đổi Phong Châu làm phủ Thái Bình 
không phải là không thể. 


47. THIỀN ÔNG ĐẠO GIẢ 
(1) Tức nay là làng Phù Ninh, huyện Từ Sơn, tỉnh 
Hà Bắc. Xem chú thích (2) truyện Thường Chiếu. 


(2) Tức làng Đình Bảng huyện Từ Sơn, tỉnh Hà Bắc 
hiện nay. Xem chú thích (2) truyện Định Không. 


(3) Định trưởng lão, tức trưởng lão La Quý, bởi vì 
La Quý họ Định 
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48. THIỀN SƯ SÙNG PHAM 


(1) Tức chùa Diên Ứng hay chùa Dâu, làng Khương 
Tự, huyện Thuận Thành, tỉnh Hà Bác hiện nay. 
Xem chú thích (2) truyện Tì Ni Đa Lưu Chỉ. 


(2) Vô Ngại chùa Hương Thành, đây chắc chắn 
không phải chùa Tĩnh Cư, núi Cửu Chân ở thế 
kỷ thứ VIII và nhà sư Vô Ngại thế kỷ thứ IX 
trong Man thư của Phàn Xước. Vô Ngại ở Hương 
Thành như vậy chắc chắn thuộc thế hệ thứ 10 
của dòng thiền Pháp Vân. 

(3) Lê Đại Hành nghi là một khắc sai của Lý Thái 
Tông, bởi Sùng Phạm mất năm 1087 và thọ 84 
tuổi thì tất không thể nào gặp Lê Đại Hành 
được. Chữ Lê Đại Hành, nếu gặp phái một bản 
chữ mờ thì rất dễ đọc lộn thành Lý Thái Tông. 

(4) Bàng Uẩn tham bái Mã Tổ, hỏi: “Ai là kẻ không 
cùng vạn pháp làm bạn lữ?” Tổ nói: “Đợi ngươi 
uống một hớp, hết trọn cả nước sông Tây, thì ta 
sẽ nói”. Uẩn tỉnh ngộ, làm bài tụng: 

Thập phương đồng tụ hội 
Cá cá học uô U¡ 

Thử thị tuyển Phật trường 
Tám không cập đệ quy 


Xem Bích nham lục 5 tờ 179c3-6 


(5) Ly vy là một từ lấy từ phẩm Ly vy thể tịnh của 
Bảo tạng luận và nó được định nghĩa thế này: 
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“Sở đi nói là ly, vì bản thể chẳng phải hợp nhất 
với sự vật, cũng chẳng tách rời sự vật. Ví như 
gương sáng soi ảnh của mọi vật, nhưng gương 
sáng ấy không hợp nhất với ảnh cũng không 
tách rời nó. Lại như hư không hợp nhập hết 
thảy, nhưng không bị ô nhiễm. Năm sắc không 
thể làm nhiễu, năm âm không thể làm loạn, 
muôn vật không thể buộc vào, phong phú không 
thể làm lộn. Cho nên gọi là ly. Sở dĩ nói: vy, 
vì bản thể mầu nhiệm, không hình, không sắc, 
không tướng, ứng dụng muôn ngõ mà không thể 
thấy, lắng không thể nghe, nhưng có hằng sa 
muôn đức, không thường, không đoạn, không 
rời, không tan, cho nên gọi là vy. Vì thế, hai chữ 
ly vy bao trùm hết yếu lý của đạo. Xem Bảo tạng 
luận tờ 146a 7-15. 


49. THIỀN SƯ VAN HẠNH 


(1) Ba học là giới, định, tuệ của giáo dục Phật giáo. 
Trăm luận chỉ các tác phẩm của Bách gia chư tử 
trong nền giáo dục truyền thống của nước ta. 


(2) Tổng trì tam ma địa, cũng gọi Đà la ni tam 
muội, Phạn: Dhàrani-samàdhi, một lõi thiển 
định thực hiện bằng cách đọc các khẩu quyết 
Phạn ngữ. Kinh Đại phẩm bát nhã viết: “Sao gọi 
là Đà la ni tam muội? Vì trụ trong tam muội đó 
thì có thể giữ hết những tam muội, nên gọi Đà 
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la ni tam muội”. Luận Đợi (frí độ viết: “Đà la nị 
tam muội vì được sức của tam muội đó thì các 
đà la ni văn và trì đều tự nhiên mà được”. Xem 
Đại trí độ luận 40 tờ 398b 24 và 401c 27-28. 


(3) Đại Việt sứ lược 1 tờ 19a8-9: Thiên Phúc năm 
thứ nhất, mùa xuân tháng ba, quân Hầu Nhân 
Bảo đến Lăng Sơn, Trần Khâm Tộ đến Tây Kết, 
Lưu Trừng đến Bạch Đằng giang”. Đại Việt sử ký 
toàn thư B1 tờ 14a1-3: “Thiên Phúc năm thứ 2 
mùa xuân tháng 3, Hâu Nhân Bảo, Tôn Toàn 
Hưng đến Lạng Sơn, Trần Khâm Tộ đến Tây 
Kết, Lưu Trừng đến Bạch Đằng giang”. 


(4) Đạt Việt sử lược 1 tờ 19b1-3: “Thiên Phúc năm 
thứ 2, vua sai Từ Mục v.v...đi sứ Chiêm Thành, 
bị Chiêm Thành bắt. Vua nổi giận, tự làm tướng 
đem quân đi đánh, chém đầu vua Chiêm là Bề 
Mi Thuế tại trận, xẻo tai không thể kể xiết, bắt 
kỹ nữ trong cung Chiêm vài trăm người, dời 
trọng khí của Chiêm, thu lấy vàng bạc và đồ quý 
tới số muôn, phá tan thành trì Chiêm, hủy hoại 
tôn miếu vua Chiêm”. Đại Việt sử ký toàn thư BÌ1 
tờ 16a2-6: “Thiên Phúc năm thứ 3, vua thân 
chinh Chiêm Thành, thắng. Trước đó, vua sai Từ 
Mục và Ngô Tử Canh đi sứ Chiêm Thành, bị 
Chiêm Thành bắt, vua nổi giận, đóng chiến 
thuyển, đúc khí giới, tự làm tướng đem quân đi 
đánh, chém đâu Bê Mi Thuế tại trận, Chiêm 
Thành đại bại, bắt giết sĩ tốt không thể kể xiết, 
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bắt kỹ nữ trong cung Chiêm trăm người và thầy 
tu Ấn Độ một người, đời trọng khí của Chiêm, 
thu lấy vàng bạc và đồ quý tới số muôn, phá tan 
thành trì Chiêm, hủy hoại tôn miếu của Chiêm”. 


(ð) Nguyên văn: Thổ mộc tương sinh ngân bạn kim. 
Đọc theo lối chiết tự thì Thổ mộc là chữ Đỗ. 
Ngán nghỉ là chữ cấn viết sai để kết hợp với chữ 
hìm, cho ta chữ ngán. Nguyên câu này chỉ Đỗ 
Ngân. Đỗ Ngân này là ai, không thấy sách sử 
nào nói tới cả. 

(6) Nguyên văn: Đương thời ngụ khẩu thu tâm 
tuyệt. Đọc theo lối chiết tự, ngũ với khẩu là chữ 
ngô là “ta”, thu với tâm là chữ sầu. Bồ Đề Đạt 
Mạ tiên đoán cho Thái thú Dương Huyền về sự 
mình bị đầu độc sau này với những câu: 

Giang tra phần ngọc lãng 
Quản cự khai kứn tỏa 

Ngũ khẩu tương cọng thành 
Cửu thập uô bỉ ngã. 


Xem Truyên đăng lục 6 tờ 220a21-22 


(7) Đại Việt sử lược 2 tờ 2bð-ï7: “Nguyên trước đó 
chùa Ứng Thiên làng Cổ Pháp sinh một con chó 
trắng, trên lưng mọc lông đen thành chữ “Thiên 
tử, đến lúc ấy vua sinh nhằm năm Giáp Tuất”. 
Đạt Việt sử hý toàn thư B2 tờ 16b-2a1: “Nguyên 
trước đó viện Cảm Tuyển chùa Ứng Thiên Tâm, 
châu Cổ Pháp sinh một con chó trắng có lông 
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đen viễn thành hai chữ “Thiên tử. Người biết 
việc nói rằng bởi đó là cái điểm của người sinh 
nhằm năm Tuất. Đến lúc ấy, vua sinh nhằm 
năm Giáp Tuất mà làm Thiên tử, nên điều ấy 
quả đúng”. Việt sử tiêu án 1 tờ T7a9-b1 nói 
chuyện này xảy ra tại chùa Thiên Tâm. 

(8) Đại Việt sử lược 2 tờ 1a9-b3: “Trong làng vua ở 
có một cây bông gạo bị sét đánh, dấu để lại 
thành văn rằng: 

Gốc cây nhiều công 
Ngọn lá xanh xanh 
Hòa đao mộc rụng 
Thập bát tử thành 
Cung chấn trời hiện 
Cung đoài sao chênh 
Trong sáu bảy ngày 
Thiên hạ thói bình 


Vạn Hạnh bèn gọi vua bảo: “Tôi gần đây 
thấy sự lạ của sấm, biết nhà Lê đương mất, nhà 
Nguyễn đương lên. Họ Nguyễn không ai là có sự 
nhân từ, khoan thứ rất được lòng người như ông. 
Tôi tuổi 70 hơn rồi, chỉ sợ không kịp thấy sự 
thịnh trị mà lấy làm hận”. 

Đại Việt sử ký toàn thự tờ 31a7-32a5: 
“Trước đó, cây bông gạo làng Diên Uẩn, châu Cổ 
Pháp bị sét đánh. Người trong làng thấy rõ dấu 
sét có văn rằng: 
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Gốc cây thăm thẳm 
Ngọn lá xanh xanh 
Hòa đao mộc rụng 
Thập bát tử thành 
Đông a uào đối. 

Cáy khúc tái sanh 
Cung chấn trời hiện 
Cung đoài sao chênh 
Khoảng sáu bảy năm: 
Thiên hạ thái bình 


Thầy Vạn Hạnh riêng tự mình bình rằng: 
“Gốc cây thăm thẳm, gốc là cái cội và cội thì 
giống như vua vậy. Diểu là âm đồng với chữ yểu, 
nên viết chữ yếu. Mộc biểu thanh thanh, biểu là 
ngọn mà ngọn thì giống như bể tôi, còn £hanh 
và thiên, âm chúng gần nhau, nên viết chữ (hiên 
có nghĩa là thịnh vượng. Hòa đao mộc là chữ Lâ, 
Thập bát tử là chữ Lý. Đông a là họ Trần. Vào 
đất là người phương Bắc vào ăn cướp. Cây khác 
tái sinh là họ Lê lại sinh ra. Cung chấn trời 
hiện, chấn chỉ phương đông, hiện là ra, trời tức 
là thiên tử vậy. Cung đoài sao chênh, đoài chỉ 
phương tây, chênh cũng như mất đi, sao thì 
giống như dân thường. Cả bài trên muốn nói vua 
yếu, tôi thịnh, Lê rụng, Lý thành, phương đông 
Thiên tử ra đời, phương tây thứ dân chìm mất 
đi, trải khoảng sáu bảy năm thiên hạ thái bình 
vậy”. Bèn gọi Lý Công Uẩn nói rằng: “Gần đây, 
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tôi thấy sự lạ của phù sấm, biết họ Lý tráng 
thịnh thì việc dấy nghiệp là một chắc chắn vậy. 
Nay xem thiên hạ họ Lý rất nhiều nhưng không 
có ai khoan từ nhân thứ, rất được lòng người mà 
tay nắm binh quyền như Thân vệ. Làm tôn chủ 
muôn dân, mà bỏ Thân vệ thì ai sẽ cáng đáng 
cho. Tôi nay tuổi hơn 70, mong sao cho đừng 
mau chết, để thấy được sự đức hóa ra sao thì 
thật là sự may ngàn năm một lần vậy". 


Việt sử tiêu án 1 tờ 7ỗa-76b cũng chép sự 
việc và bài thơ như Đại Việt sử hý toàn thư, 
nhưng rút ngắn lời bàn của Vạn Hạnh lại thành: 
“Gần đây, tôi xét phù sấm, thì họ Lý đang lên, 
mà không có ai như Thân vệ cả”. Song lại thêm 
một lời bàn khá dài: “Xét một cơn sét đánh 
thành văn chỉ bốn chục chữ, mà trong khoảng 
1100 năm, sự phế hưng của các đời, tên họ đều 
bao gồm gần hết. Trời có nói gì đâu. Đó là bởi 
Vạn Hạnh giỏi việc xét bói, nhân sét đánh cây 
bông gạo, thác văn vào đó để tỏ ra thần dị. Lý 
Nhân Tông tặng thơ nói: 

Vạn Hạnh dung ba cõi 
Thật hiệp sấm trời xưa 
Quê hương tên Cổ Pháp 
Chống gậy trấn kinh uua. 


Xem mấy câu bình văn trên cây ở trước, biện 
bạch rõ ràng không sai việc. Vạn Hạnh bình 
luận cả bài cho tới câu “Dị mộc tái sinh” thì sự 
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luận biện đó rõ ràng không sai. Từ câu “Chấn 
cung..” trở xuống, lời văn hàm hồ, riêng có ý sâu 
huyền diệu, không chịu tỏ hết. Gần đây, có kẻ 
hiếu sự, riêng đem ý mình suy diễn, mê hoặc trí 
người, đến nỗi thứ gian phu dối toán làm việc 
phi phận, binh loạn không thôi. Cái hại của sấm 
cũng thật mãnh liệt thay”. 


(9) Mộ Hiển Khánh đại vương tức mộ của cha Lý 
Công Uẩn. Khi lên ngôi, Uẩn truy phong cho cha 
mình là Hiển Khánh Vương. Xem Đại Việt sử 
lược 2 tờ 2a1 và Đại Việt sử bhý toàn thư B1 tờ 
34a6. Về những tiếng đọc tụng xung quanh mộ 
này, xem nguyên chú ở cuối truyện đây. 


(10) Chùa Song Lâm đây tức là chùa Song Lâm làng 
Phù Ninh, phủ Thiên Đức, nơi ở chính thức của 
Thiền Ông, thầy của Vạn Hạnh. 


(11) Đại Việt sử lược 2 tờ b3 nói: “Tháng 11 nguyên 
niên (1009) vua lên ngôi... lấy anh vua Mỗ làm 
Vũ Ủy Vương, em vua là Dực Thánh Vương”. Đại 
Việt sử ký toàn thư B1 tờ 34b5-6 viết: “...lấy 
Hoàng huynh làm Vũ Ủy Vương, Hoàng thúc làm 
Vũ Đạo Vương, con của Vũ Ủy Vương là Trưng 
Hiển làm Thái úy, con của Dực Thánh Vương 
làm Phó Tổng quản”. Khâm định Việt sử thông 
giám cương mục chính biên 2 tờ 8a4-7 chép lại 
Đại Việt sử ký toàn thư, thấy rõ Dực Thánh 
Vương không biết là ai, mà con cũng được phong 
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làm Tổng quản, nên đã chua thêm là: “Thiên 
nam trung nghĩa lục của Phạm Phi Hiển nói Dực 
Thánh Vương là con thứ của Thái Tể”. Nhưng rõ 
ràng theo Đại Việt sử lược thì Dực Thánh Vương 
là em của Lý Công Uẩn. 


Căn cứ truyện Vạn Hạnh đây thì Lý Công 
Uẩn còn có chú bác và đều được phong vương. 
Bằng vào những dẫn chứng trên, chỉ Đại Việt sử 
hý toàn thư và những sử chép theo nó mới ghi 
phong hiệu người chú của Uẩn, đó là Vũ Đạo 
Vương, còn trong đây thì không thấy nói. Đoạn 
sử khoảng này của nhà Lý có nhiều ám muội 
chưa rõ. 


(12) Tật Lê và hạt Lý là muốn chỉ họ Lê và họ Lý. 


(13) Cả hai bản đời Lê lẫn bản đời Nguyễn đều ghi 
Vạn Hạnh mất vào ngày 15 tháng 5 năm Thiên 
Ứng thứ 9, tức năm 1002. Nhưng đây dĩ nhiên là 
một khắc sai, bởi vì với một cuộc đời như vừa 
đọc, Vạn Hạnh tất không thể chết, trước khi Lý 
Công Uẩn lên ngôi vào năm 1010 được. Do thế, 
một số tác giả như Trần Văn Giáp (Le 
Bouddhisme en Annam, BEFPEO XXXII (1982). 
239 và Lược truyện các tác giả Việt Nam, nhà 
xuất bản Sử học, Hà Nội, 1962, tr. 183) đã sửa 
Ứng Thiên thứ 9 thành năm Thuận Thiên thứ 9 
và nói Vạn Hạnh mất vào năm 1018. Song sửa 
như thế là chưa chính xác cho lắm, bởi vì năm 


Tổng tập Văn học Phật giáo Việt Nam 579 


mất của Vạn Hạnh các bộ sử khác ghi rất kỹ và 
nó nhất định không phải năm Thuận Thiên thứ 
9. Trái lại, theo Đại Việt sử lược 2 tờ 4a7 và Đại 
Việt sử ký toàn thư B23 tờ 10a3-4 thì “năm 
Thuận Thiên thứ 16 thầy Vạn Hạnh hóa thân”. 
Như vậy, Vạn Hạnh mất năm 1025, chứ không 
phải năm 1018, như từ trước tới nay thường 
chép. Từ đó, Ứng Thiên cửu niên là một chép sai 
của Thuận Thiên thập lục niên. Chữ thuận bị 
đoán lộn thành chữ ứng, còn chữ thập lục bị đọc 
rút thành cửu. 


(14) Việt sử tiêu án 1 tờ 83a7-b1, nhân ghi “thầy 
Vạn Hạnh chết”, viết: “Vạn Hạnh không bệnh 
mà chết. Người bây giờ gọi đó là hóa thân. Vạn 
Hạnh thường có thơ. 

Thân như điện ảnh hữu hoàn uô 
Vạn mộc xuân uinh thu hựu khô 
Tùy uận thạnh suy hưu bố úy 
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô 


Vua thân hành đến điếu viếng, lập đàn siêu 
đệ”. (Những chữ ¡in nghiêng là khác với bản ở 
đây). 

(1B) Kiến uăn tiểu lục 4 tờ 13a4-5 và Việt sử tiêu 
án 1 tờ 76b2-3 chép nguyên bài thơ. Tam tế, mà 
đây dịch là “ba cõi”, tức chỉ cho quá khứ, hiện 
tại và vị lai. Xem Kiến uăn tiểu lục 9 tờ 12a6-7 
về chữ Tam tế. Vạn Hạnh dung tam tế, có nghĩa 
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Vạn Hạnh thấu suốt tất cả sự việc của thời quá 
khứ, hiện tại và vị lai. 
(16) Nguyên văn: 
“Khánh Vạn, Tường Nham dự Quế Phong 
Dương trường long thế dực tương tùng 
Đông Liệt, Triều Tôn thế tam: bách 
Lục tuất (thiếu hai chữ) đối thiên bông” 


Khánh Vạn, Tường Nham và Quế Phong, 
chúng tôi nghỉ là ba tên đất. Đại Việt lịch triều 
đăng hhoa lục 2 có ghi một làng tên Khánh Duệ 
thuộc huyện Tiên Du, quê hương của Nguyễn 
Đán, tiến sĩ khoa 1580. Khánh Vạn từ đó rất có 
thể là Khánh Duệ đấy, nhưng chúng tôi chưa có 
bằng chứng gì đích xác. Còn Tường Nham và 
Quế Phong thì chưa thể khảo được. Đông Liệt và 
Triều Tôn, chúng tôi cũng nghĩ là những tên 
đất, song chưa tìm thấy tài liệu chứng thực. 
Trong một cuộc nói chuyện riêng, cụ Nguyễn 
Đăng Thục, quê Bắc Ninh, bảo tỉnh Bắc Ninh 
hiện có làng tên Đông Liệt. Với những tên đất 
như thế, thì rõ ràng đây là một bài thơ nói về 
mạch đất của các nhà địa lý thời xưa với những 
từ địa lý rõ rệt như dương trường (chúng tôi 
nghi chữ dương, đúng ra phải đọc ngưu) long thể. 
Thực thế, nếu câu thứ hai đọc “Ngưu trường long 
thế dực tương tùng”, thì ý nghĩa địa lý của bài 
thơ trên khá phù hợp với quẻ tả huyệt thứ 6 
trong Tả Ạo chân truyền địa lý tờ 7b: 
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Điều điều phát tổ khỉ căn nguyên 

Uyển chuyển hôi hoàn mạch khúc huyền 
Hữu kiên đáo tả nhì chuyển hữu 

Bàn uu cục thế tợ ngưu miên 

Đương khai nội ngoại giai kỳ huyệt 

Sơn chiếu quần tỉnh phúc uĩnh miên 

Xa xa phát tổ nỗi căn nguyên 

Uyển chuyển quanh co mạch khúc huyền 
Hữu kiên đến trái mà rẽ phải 

Nằm uào thế cục trâu lim dim 

Trong ngoài nên mở đều huyệt thiệt 
Núi soi sao lắm phước liên miên 


Qua bài thơ này, ta có thể thấy bài thơ trên 
là một thứ bói quẻ đất. Việt sử tiêu án 1 tờ 
128b1, trong khi bình luận về việc nhà Lý mất 
ngôi, có dẫn viết: “Lại Cổ Pháp địa quyết chép: 
Ngôi truyền tám lá, lá rụng âm sinh. Thì sự 
hưng vong cũng có do đất”. Như thế, cái gọi là 
Cổ Pháp địa quyết ấy phải chăng gồm những 
bài thơ loại thơ mộ Hiển Khánh đại vương ở 
truyện Vạn Hạnh đây? Phải chăng Cổ Pháp địa 
quyết là một tác phẩm của Vạn Hạnh? Và bốn 
bài thơ ở mộ Hiển Khánh đại vương đây là rút 
ra từ nó? Chúng tôi nghĩ đấy là những có thể. 
Điều chắc chắn là bài thơ trên cùng với ba bài 
thơ tiếp theo là những bài địa quyết do Vạn 
Hạnh sáng tác. 
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(17) Nguyên văn: 
Chính nam Phù Ninh hộ trạch thần 
Vịnh Thế nam nữ đa xuất nhân 
Thiên Đức phú quý mãn ốc thành 
Bát Vạn hội nữ thường xuất quân 


Phù Ninh như đã thấy là một tên làng. 
Truyện Thường Chiếu tờ 37b7 nói Chiếu “người 
làng Phù Ninh”. Rồi đến truyện của La Quý tờ 
48a7 và truyện Thiền Ông tờ 51a8 thì chúng xác 
định rõ là làng Phù Ninh đấy là “làng Phù 
Ninh, phủ Thiên Đức”. Đại Việt lịch triều đăng 
bhoa lục cũng ghi một làng tên Phù Ninh thuộc 
hạt Đông Ngạn, là quê hương hay trú quán của 
một số người đậu trạng tiến sĩ dưới thời Lê như 
Phạm Ngữ khoa 1463, Nguyễn Khắc Trung khoa 
1523, Lê Diêu khoa 1557, Đào Quốc Hiển khoa 
1691 v.v... Ngày nay, tỉnh Bắc Ninh hiện đang 
có một làng mang tên Phù Ninh và ở đúng 
chính phía nam của làng Đình Bảng, tức đất Cổ 
Pháp xưa. 


Vĩnh Thế, chúng tôi nghi cũng là một tên 
làng. Đợi Việt lịch triều đăng khoa lục có ghì 
một làng tên Vĩnh Thế thuộc hạt Siêu Loại, quê 
hương của Nguyễn Văn Hiển tiến sĩ khoa 1502, 
Nguyễn Bính Khuê tiến sĩ khoa 1526, Nguyễn 
Địch Khanh khoa 1532, Nguyễn Thừa Hựu khoa 
1535, Nguyễn Đình khoa 1580 v.v... Vĩnh Thế, 
nghi là Vinh Thế đổi ra, nhưng chúng tôi hiện 
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chưa có bằng chứng gì rõ rệt. Làng này rất có 
thể là quê hương của Đào Cam Mộc hay một 
trong những khai quốc công thần của triều Lý 
Thái Tổ. Thiên Đức trong câu thứ 3 và Bát Vạn 
trong câu thứ 4 thì cả bản in đời Lê lẫn bản đời 
Nguyễn đều viết là Đại Đức và Bát Phương. 
Chúng tôi sửa Đại Đức thành Thiên Đức, không 
những bởi vì hai bài thơ tiếp theo đến câu thứ 3 
thì bắt đầu bằng chữ Thiên Đức, mà còn vì sau 
đó vài dòng thì có câu “đổi Cổ Pháp là Đại Đức”, 
nhưng ai cũng biết rằng Lý Công Uẩn đổi Cổ 
Pháp làm Thiên Đức, chứ không phải Đại Đức. 
Đại Đức trong câu ấy và Đại Đức trong bài thơ 
trên do thế là những chép sai của Thiên Đức. 
Thiên Đức như vậy rõ ràng là một tên đất, và 
nó cũng rõ ràng “phú quý mãn ốc thành”, như 
bài thơ nói, với sự lên ngôi của Lý Công Uẩn. 
Và chữ Bát Vạn, mà những bản ¡in đời Lê và đời 
Nguyễn đều viết là Bát Phương, chúng tôi sửa 
chữ Phương thành chữ Vạn, không những vì chữ 
Vạn viết tắt rất dễ biến thành chữ Phương, nếu 
người ta bất cẩn thêm trên đầu nó một chấm, 
mà còn vì tại huyện Siêu Loại trước đây, tức 
huyện Thuận Thành ngày nay, có núi tên Bát 
Vạn. Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Bắc Ninh, 
mục Sơn xuyên nói: “Núi Bát Vạn ở phía Đông 
nam huyện Tiên Du hai dặm, tương truyền Cao 
Biển đời Đường dựng tháp Bát Vạn, để yểm nó 
nên có tên đó”. Chúng tôi hiện chưa biết có phải 
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Lý Thánh Tông đi cầu tự tại núi Bát Vạn này 
mà gặp Ÿ Lan trên đường đi không? Nhưng với 
văn ý của câu thứ 4 thì đó là một có thể. Dẫu 
sao chăng nữa, chúng tôi nghĩ chữ Bát Van hợp 
nghĩa hơn chữ Bát Phương. 

(18) Nguyên văn: 

Tây ouọng uiễn uọng khán Thiên Trụ 

Cao Thế nam nữ thượng tướng thủ 

Thiên Đức phú quý dự Viễn Thế 

Quán uương thọ mạng cửu thập cửu 

Thiên Trụ là một từ của khoa địa lý bói 
huyệt đất. Sự liên hệ của Thiên Trụ với việc 
sống lâu, mà bài thơ đây nói đến, Thiên địa tạo 
sơn thủy phú trong Tử Ao chân truyền địa lý tờ 
27a10-b1 nói: 

“Càn sơn cao như Thiên Trụ, 

Thọ tỷ Thương nham 

Tốn thủy tụ tợ uyên nùnnh, 
Lộc hữu đỉnh nãi. 

(Núi càn cao như Thiên Trụ, 
sống lâu như núi Thương. 
Sông Tốn họp tợ uyên minh, 
lộc vua có đỉnh chung) 

Trong một cuộc nói chuyện riêng, cụ Nguyễn 
Đăng Thục nói núi Tiên Du có một tên Thiên 
Trụ. Như thế, một mặt Thiên Trụ chỉ cho sự 
sống lâu, và mặt khác nó lại chỉ một ngọn núi 
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của Tiên Du. Chỉ có vấn để là, nếu Thiên Trụ 
quả ở núi Tiên Du, mà trên thực tế núi Tiên Du 
ở về phía đông của làng Đình Bảng hiện nay, 
thì làm sao đứng ở Đình Bảng ngó về phía tây, 
ta lại thấy được núi Tiên Du? Phải chăng Thiên 
Trụ muốn chỉ một ngọn khác ở phía tây làng 
Đình Bảng, nơi chúng tôi giả thiết có mộ của 
Hiển Khánh đại vương? Chúng tôi nghĩ, Thiên 
Trụ có thể chỉ một gò đất hay ngọn núi ở phía 
tây, nhưng hiện chưa có những bằng chứng rõ 
rệt. Cao Thế và Viễn Thế trong hai câu 2 và 3 
chắc chỉ những tên đất, những làng xóm, song 
chúng tôi chưa truy cứu được. Thượng tướng là 
tên ngôi sao thứ nhất trong cung Văn xương 
thuộc Trung cung thiên văn học cổ đại Trung 
Quốc. Xem chẳng hạn Sử ký 27 tờ 3a13. Nó 
nhằm chỉ uy vũ. 
(19) Nguyên văn: 

Chính bắc Phù Câm đương Bạch hổ 

An lạc nam nữ thường uô khổ 

Đại đạt Thiên Đức trường thọ lạc 

Thế thế quân uương kỳ Lục Tổ 

Phù Câm là một tên làng, mà chính Thiền 

uyển tập anh xác nhận trong truyện Minh Trí 
và truyện Nguyện Học, khi nó bảo cả hai người 
này đều quê quán làng Phù Câm. Đại Nam nhất 
thống chí, tỉnh Bắc Ninh, mục Tân lương, cũng 
có ghi một bến đò tên Phù Cầm trong 17 bến 
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đò của sông Nguyệt Đức, nằm giữa hai bến đò 
Phù Yên và Đấu Hàn. Đấu Hàn là quê quán của 
Đỗ An Vĩnh tiến sĩ khoa 1499 và Phù Yên là 
quê quán của Lê Doãn Chấp tiến sĩ khoa 1505, 
như Đại Việt lịch triều đăng khoa lục đã ghi lại. 
Và cả hai làng đó đều thuộc “hạt Yên Phong”, 
nghĩa là thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 
ngày nay. Làng Phù Cầm do thế cũng phải thuộc 
huyện ấy. 

Còn chữ Bạch hổ nó có thể là tên riêng chỉ 
một cây cầu hay bến đò hay ngọn núi nào đấy. 
Nhưng nó cũng có thể là một từ thuần túy địa lý 
bói huyệt. Về trường hợp trước, chúng tôi hiện 
chưa tìm thấy một địa danh Bạch Hổ nào xung 
quanh Phù Cầm, nên không thể trả lời được. Về 
trường hợp sau, thì trong cách bói huyệt thứ 13, 
Tả Ao chân truyền địa lý tờ 14b2-4 có viết: 

Tổ phát tả biên nhập hữu biên 

Sơn cao huyền uũ thủy chỉ huyền 

Nhật mình nguyệt chiếu đường triều nội 
Thử địa uình hoa phú quý tuyển 


Rồi nó chú tiếp thế này “Mạch bắt đầu từ 
cung Rông, rồi chuyển đến cung phải lại đến 
cung trái mới vào huyệt. Cung rồng là án châu 
phía trước. Cát Bạch hổ trùng điệp, núi Huyễn 
vũ dốc cao, sông Minh Đường nước đọng, nếu soi 
sáng vào trong huyệt thì con gái sinh nhiều phú 
quý. Đây là một quý cách”. Nếu hiểu từ “bạch 
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hổ” theo lối đây, thì đĩ nhiên mặt đất của Phù 
Cầm có những ngôi mộ làm sinh ra những người 
con gái có nhiều phú quý. Nếu vậy, phải chăng 
mẹ của Lý Công Uẩn là người Phù Cầm? Sử 
không ghi rõ nên ta không biết được. 


Cuối cùng, vê chữ Lục Tổ, đấy là đọc theo 
bản đời Lê, còn bản đời Nguyễn viết thành Đại 
Tổ. Nó hiển nhiên nhằm chỉ chùa Lục ổ, nơi 
Vạn Hạnh sống và dạy dỗ Lý Công Uẩn, và là 
nơi Uẩn trưởng thành. 


(20) Bốn câu thơ này để xác định ngôi mộ của Hiển 
Khánh đại vương. Nhưng vị trí nó ngày nay ta 
chưa thể khảo được, bởi vì những tên đất đến 
tên ao như: Vũ Long, Hạc Lâm và Trấn Hải, ta 
hiện chưa tìm ra vị trí của chúng. Riêng về Hạc 
Lâm, nó có thể là chùa Hạc Lâm của Pháp 
Thông, người đã cùng Huệ Sinh thờ Định Huệ 
làm thầy, như truyện Huệ Sinh tờ 57b11 đã ghi. 


(21) Nguyên văn: Thập khẩu thủy thổ khứ. Đây là 
nhắc lại việc Định Không làm chùa Quỳnh Lâm 
tại làng Đình Bảng, đào gặp 10 cái khánh, mà 
khi đem đi rửa chìm mất một cái xuống sông. Từ 
đó Không để nghị đổi làng mình thành làng Cổ 
Pháp. Chữ cổ là do chữ thập và khẩu ghép lại, 
mà hai chữ đó có nghĩa “mười cái”. Chữ pháp là 
do chữ thủy và chữ khứ ghép lại, và chúng có 
nghĩa “chìm xuống nước” Xem truyện Định 
Không ở trên. 
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(22) Đạt Việt sử lược 2 tờ 2b10 và Đại Việt sử ký 
toàn thư B2 tờ 3a3 viết: “Năm "Thuận Thiên thứ 
nhất (1010) cải Cổ Pháp làm phủ Thiên Đức”. 
Việt sử tiêu án 1 tờ T79b8 và Khám: định Việt sử 
thông giúm cương mục chính biên 2 tờ 11a1 
cũng chép vậy. 

(23) Quốc sử chắc chỉ Đại Việt sử ký của Trần Chu 
Phổ và Lê Văn Hưu. Đại Việt sử lược và Đại 
Việt sử ký toàn thư hiện tại chỉ ghi lại hai trong 
ba việc, mà tác giả Thiên uyển tập anh giả thiết 
Quốc sử phải ghi đủ, đấy là chuyện chó chùa 
Ứng Thiên Tâm có lông thành chữ “Thiên tử” và 
chuyện sét đánh thành văn. Còn chuyện sâu ăn 
cây đa chùa Song Lâm thì bây giờ không thấy 
cuốn sử nào nhắc tới. Nó chắc đã bị các tác giả 
sau Lê Văn Hưu loại bỏ. 


50. THIỀN SƯ ĐỊNH HUỆ 


(1) Làng An Trinh, phú Thiên Đức này, chúng tôi 
hiện chưa khảo được đích xác là làng nào thuộc 
huyện nào của tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Bốc 
thành địa dư chí lục 2 có ghi một làng tên An 
Trinh thuộc tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, 
trấn Hải Dương. Chúng tôi chắc làng An Trinh 
này không phải là làng An Trinh của Định Huệ 
ở đây, nhưng cứ ghi ra, bởi vì theo Đại Nam 
nhất thống chí, tỉnh Hải Dương, mục Kiến trí 
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điên cách thì huyện Cẩm Giàng đời thuộc Minh 
thuộc vào châu Thượng Hồng, phủ Lạng Giang. 


(2) Tức thuộc phần đất tỉnh Vĩnh Phú ngày nay. 
Xem chú thích (6) truyện Pháp Hiền. Về Cẩm 
Điền, bảng danh sách các tổng xã của hai tỉnh 
Sơn Tây và Vĩnh Yên trong Đại Nam nhất thống 
chí, tỉnh Sơn Tây, mục Tục khảo, không có tổng 
xã nào tên Cẩm Điền cả. Nhưng một số làng hai 
huyện Tam Dương và Yên Lạc có những tên bắt 
đầu bằng chữ “cẩm” hay chữ “điển”, hay kết thúc 
bằng chữ “điển”. Đấy là xã Điển Trù của tổng 
Bình Hòa, xã Cẩm Trạch của tổng Đạo Tú và xã 
Đại Điền của tổng Quan Ngoại thuộc huyện Tam 
Dương, và những xã Cẩm La, Cẩm Trạch và 
Cẩm Viên của tổng Nhật Chiếu thuộc huyện Yên 
Lạc. Chúng tôi nghĩ Cẩm Điển có lẽ gồm phần 
đất của hai tổng Đạo Tú và Quan Ngoại vừa nêu. 


51. THIỀN SƯ ĐẠO HẠNH 


(1) Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Sơn Tây, mục Tự 
quan, viết: “Chùa Thiên Phúc tại xã Sài Tây, 
huyện An Sơn, xưa gọi là am Hương Giang (nên 
đọc hải) lại gọi là viện Phổ Đà. Chùa bên trái 
thờ Từ thiển sư bên phải thờ tượng Lý Thần 
Tông, ở giữa thờ tượng Phật. Thiền sư họ Từ tên 
Lộ, tự Đạo Hạnh, người Yên Lãng, huyện Vĩnh 
Thuận, tỉnh Hà Nội, là bậc cao tăng của thời đó 
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đến trác tích ở đây. Lý Nhân Tông tuổi đã cao 
mà chưa có con nối dõi. Em vua là Sùng Hiển 
Hầu cũng chưa có con, cùng với Đạo Hạnh nói 
việc cầu tự. Đạo Hạnh hẹn ngày kia khi phu 
nhân sắp sinh thì nên báo trước cho biết. Sau 
đó, khi phu nhân sắp sinh, bèn đi báo. Đạo 
Hạnh tức khắc thay áo quần tắm rửa, vào trong 
động mà thi giải. Phu nhân liền sinh một người 
con trai ấy là Thần Tông. Người làng cho đó là 
điều lạ, đem thây bỏ vào trong khám mà thờ. 
Mỗi năm đến ngày 7 tháng 3, tục truyền đó là 
ngày ky của Sư, sĩ nữ tụ họp đông đảo, làm 
thành một chỗ du ngoạn đẹp đẽ của địa phương. 
Văn nhân danh sĩ phần nhiều có làm thơ vịnh. 
Thây của Sư đến khoảng Minh Vĩnh Lạc thì bị 
người Minh đốt cháy. Người làng lại đúc tượng 
Sư mà thờ. Trong khoảng Lê Quang Thuận, cha 
của Hoàng hậu Trường Lạc là Nguyễn Đức Trung 
đi câu tự cho hậu ở trong động chùa đó thì có 
một mảnh đá bay tới. Bèn cẩm về tạc thành một 
tượng Phật mà thờ. Khi đã làm vậy, thì sau đó 
hậu mộng thấy rồng vàng vào sườn bên trái, bèn 
sinh ra Hiến Tông. Trong khoảng Cảnh Thống, 
bàn lập bia am Hiển Thụy khắc vào đá nay còn. 
Triều ta phong thần Từ Đạo Hạnh đại thiển sư”. 


(3) Lịch triêu hiến chương loại chí 3 tờ 8a6b1 viết: 
“Núi (nguyên văn viết chùa, nay sửa) Phật Tích 
ở xã Thủy Khê, huyện An Sơn, một tên là Sài 
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Sơn, lại gọi là Cổ Sài. Cảnh núi đẹp đẽ trông 
ngang xuống mặt hỗ trên núi có hang sâu là chỗ 
Từ Đạo Hạnh thi giải. Vách hang đang còn có 
dấu đầu và dấu chân. Trên đó có am Hương Hải 
và viện Phổ Đà đều do Từ Công dựng nên, nay 
là chùa Thiên Phúc”. 

Kiến uăn tiểu lục 6 tờ 2a7-3a1 viết: “Sài Sơn 
của huyện Yên Sơn, đời Lý gọi là núi Phổ Đà 
lạc, đời Trần gọi là núi Phật Tích. Trên núi có 
chùa và tiên động các nơi. Trong động có tám 
chỗ lõm, như dấu đầu người va vào, lại có dấu 
chân như của người khổng lồ. Dưới núi có chùa 
Thiên Phúc, trước có hỗ lớn, sau có lầu chuông, 
có chuông do thiển sư Đạo Hạnh đúc thành, vào 
năm Long Phù Nguyên Hóa thứ 9 (1109) triều 
Lý, đệ tử Huệ Hưng soạn ký, trước tác lang 
Nghiêm Thường khắc chữ. Trên chuông có khắc 
hình cây bổ lao, dùng dây sắt mà treo. Đấy là 
vật xưa 700 năm đến nay. Dưới lời ký có khắc 
sắc chỉ của vua Trần Anh Tông cấp ruộng cúng 
vào năm Hưng Long thứ 12 (1304). Bên cạnh có 
am Hiển Thụy dựng trong khoảng Cảnh Thống, 
có bia ký do Thượng thư Nguyễn Bảo soạn. Xét 
An Nam chí có nói rằng: Núi Phật Tích có một 
tảng đá, trên có dấu chân người khổng lồ. Dưới 
chân núi có hồ, chu vi hơn ba dặm. Hai bên hỗ 
và núi có dựng nhà thủy tạ. Tháng õ tháng 6 
hoa sen nở đầy hề, mùi thơm sặc cả người. Trên 
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núi có chùa Thiên Phúc, sơn phết rực rỡ, thực là 
danh thắng một phương, chỉ nói trên núi Phật 
Tích có chùa Tư Phúc, có am Biện Tài và am 
Cực Lạc. Người của châu và những con em của 
phường du lịch thường mỗi năm vào tháng 3 đến 
dạo chơi xem lễ, đèn nhang chất đống, xe ngựa 
đập dìu, văn nhân danh sĩ phần nhiều đều có để 
thơ vịnh cảnh. Tức là núi đó”. 


Xem thêm Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Sơn 
Tây, mục Sơn xuyên và mục phụ khảo về núi. 


(3) Làng Yên Lãng đây tức là làng Yên Lãng thuộc 
huyện Vĩnh Thuận của Bắc thành địa dự chí lục 
1 và Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Sơn Tây, mục 
Từ miếu và Tự quán, tức làng Láng ở gần phía 
tây Thủ đô Hà Nội ngày nay. Làng này hiện có 
chùa thờ Đạo Hạnh, tục gọi là chùa Láng. Bốc 
thành địa dư chí lục 1 chép chuyện đấy vào thế 
kỷ thứ 19 như sau: “Chùa Yên Lãng tại trại Yên 
Lãng, huyện Vĩnh Thuận, thế truyền là chỗ tu 
hành của thiền sư Từ Đạo Hạnh triều Lý. Thiển 
sư là kẻ có thù với thiển sư Đại Điên xã Dịch 
Vọng. Đạo Hạnh sau đó đi Tây Vức học đạo, trở 
về giết Đại Điên, nên lệ chùa Yên Lãng mỗi 
năm vào tháng 3 phải rước thần qua chùa hai xã 
Yên Quyết và Dịch Vọng, đốt pháo múa gậy, 
giống như có việc đánh nhau, để diễn lại chuyện 
đó. Nay chùa Yên Lãng có một hòm gỗ trong 
đựng một miếng đồng có chữ Phạn viết bằng 
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son. Đó là di tích của Sư. Sau Đạo Hạnh đến tu 
đạo tại Sài Sơn, tỉnh Sơn Tây, rôi đầu thai làm 
Lý Thân Tông”. : 

(4) Đây như vậy chỉ nói tên cha và trú quán, nhưng 
không nói tên mẹ và nguyên quán của Từ Đạo 
Hạnh. Đợi Nơm nhất thống chí, tỉnh Sơn Tây, 
mục Từ miếu, nhân viết về Từ Đạo Hạnh, thiền 
sư ở chân núi Sài Sơn huyện Yên Sơn, nói: Xét 
trong đền thì bên trái thờ tượng Từ Đạo Hạnh, 
bên phải thờ tượng Lý Thần Tông, ở giữa thờ 
tượng Phật. Một thuyết nói rằng Đạo Hạnh là 
người thôn Đồng Bụt, huyện Yên Sơn, cha là Từ 
Vinh, mẹ là Tăng Thị Loan. Nay tương truyền ở 
Đồng Bụt có nền cũ nhà họ Từ, trước chùa có 70 
mẫu ruộng là ruộng họ Từ, nay đem làm tự điển 
cho thôn ấy”. 


Theo đây thì nguyên quán của Đạo Hạnh là 
thôn Đồng Bụt, huyện Yên Sơn, tỉnh Sơn Tây. 
Truyện Đạo Hạnh ở đây nói rõ Yên Lãng là trú 
quán của Hạnh, nên ta khỏi phải đặt nghi vấn 
về chuyện đâu là quê quán của Hạnh, như Đại 

. Nam nhất thống chí đã làm. 

(B) Đại Việt sử lược 2 tờ 16a10 viết: “Năm Quảng 
Hựu thứ 7 (1091) kiến quan Lê Toàn Nghĩa dâng 
rùa năm sắc”. Đợi Việt sử ký toàn thư B3 tờ 
12a9 cũng ghi chuyện này, nhưng không ghi chức 
quan của Nghĩa. 
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(6) Truyện Từ Đạo Hạnh trong Lĩnh Nam chích 
quái truyện tờ 28-31 chép hoàn toàn giống 
truyện Từ Đạo Hạnh ở đây, nhưng sau câu “hậu 
ứng tăng quan ngự thí trúng”, nó lại thêm 7 chữ 
“Bạch liên khoa, vị cơ phụ Vinh”, trước khi viết 
tiếp “dĩ tà thuật hãn Diên Thành Hầu”. Truyện 
Đạo Hạnh ở đây, sau câu “hậu ứng tăng quan 
ngự thí trúng”, lại bổ trống một đoạn đúng cho 7 
chữ, rồi viết tiếp “đi tà thuật hãn Diên Thành 
Hầu”. Chúng tôi nghĩ rằng khoảng trống đây 
đúng là chỗ của 7 chữ hiện còn chép trong Lĩnh 
Nam chích quái mà để bản của bản in Thiên 
uyễn tập anh năm 1715 đã bị rách hay mọt ăn 
mất, nên người hiệu đính cho bản in đây đã để 
trống đúng 7 chỗ cho những chữ mất đó. Đây là 
một ưu điểm lớn của bản in năm 1715 giữa 
những ưu điểm khác của nó. Bản in đời Nguyễn 
không để một khoảng trống nào cả, nên dù có 
bản của Lĩnh Nant chích quái chăng nữa, ta cũng 
không thể nào nhận ra khoảng đấy thiếu mấy 
chữ. Chúng tôi do thế để nghị thêm 7 chữ trên 
vào chỗ trống ở tờ 53b10 của Thiên uyển tập 
anh, để cho ý nghĩa của câu “hậu ứng tăng quan 
ngự thí trúng... và câu “di tà thuật hãn Diên 
Thành hầu” ở trước và sau khoảng trống đấy 
được rõ hơn. Nếu chấp nhận, hai câu ấy bây giờ 
đọc: “Hậu ứng tăng quan ngự thí trúng Bạch liên 
khoa. Vị cơ phụ Vinh dĩ tà thuật hãn Diên 
Thành Hầu”, mà ta có thể dịch thành: “Sau đó 
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Sư ứng thi điện thí tăng quan, trúng khoa Bạch 
liên. Chẳng bao lâu, cha Sư là Vinh dùng tà 
thuật làm mích lòng Diên Thành Hầu..”. 


Khoa Bạch liên là khoa gì vào thời Lý, 
chúng ta hiện chưa có một thông tin nào. 


(7) Diên Thành Hầu (?-1117) là con của Lý Thánh 
Tông và em của Nhân Tông. Tính tình của vị 
hầu này chắc nóng nảy lắm. Đợi Việt sử lược 2 
tờ 20a3 ghi lại một dẫn chứng sau: “Năm Long 
Phù Nguyên Hóa thứ 4 (1104), mùa thu tháng 9 
ngày mỏng một, Diên Thành Hầu lấy hốt đánh 
Trung Nghĩa Hầu ở điện Thiên An”. Trung 
Nghĩa Hầu (?-1117) cũng là con của Thánh Tông 
và chắc là em của Diên Thành, và điện Thiên 
An là nơi thị triểu của vua. Thế mà, giữa mặt bá 
quan văn võ, Diên Thành đã lấy hốt đánh Trung 
Nghĩa. 


(8) Tức Nguyễn Đại Điên mà truyện Thần Nghi tờ 
40a11 nói tới như đại biểu cho một dòng thiển 
của thời Lý. Căn cứ vào truyện Đạo Hạnh ở đây, 
ta có thể đoán Đại Điên bị Đạo Hạnh đánh chết 
vào khoảng năm 1110 bởi vì cuối truyện có chua 
câu: “Giác Hoàng, hoặc có người nói là Đại Điên 
ấy vậy”. Mà Giác Hoàng theo Đại Việt sử lược 2 
tờ 21a4, thì vào năm Hội Tường Đại Khánh thứ 
3 (1112) là đã 3 tuổi rồi. Vậy Hoàng phải sinh 
năm 1110. Bấy giờ, nếu bảo Giác Hoàng là Đại 
Điên thì đương nhiên Điên phải chết vào năm 
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Hoàng sinh, tức năm 1110 ấy, mới đầu thai 
thành Hoàng được, tối thiểu là bằng vào sự tin 
tưởng huyền thuật đương thời. Cho nên, việc liên 
hệ Đại Điên với sự sinh của Giác Hoàng phải giả 
thiết rằng Điên chết vào năm Hoàng sinh. 

Về nguyên quán của Điên, Đại Nơn nhất 
thống chí, tỉnh Sơn Tây, mục Tăng thích, có ghi 
một vị sư tên Nguyễn Đạo Hạnh và nói: “Sư 
người huyện Tiên Phong là miêu duệ của thiển 
sư Thái Điên, bình sanh cùng sư Nguyễn Minh 
Không và Từ Đạo Hạnh làm bạn, học thuật tu 
luyện, sau hóa thân ở xã Chiêu Nhân, thổ nhân 
bèn lập đền thờ”. Thái Điên đây, chúng tôi nghỉ 
cũng là Đại Điên, bởi vì Việt sử tiêu údn TL tờ 
108b9 dẫn Ngoại truyện nói: “Cha Đạo Hạnh là 
Từ Vinh vì pháp thuật bị sư Thái Điên đánh 
giết”. Kiến uăn tiểu lục 9 tờ 16a1-17a2 viết rất 
đài về cuộc đời nhà sư Nguyễn Đạo Hạnh đây và 
nói “Ông người xã Vịnh Phệ, huyện Tiên 
Phong”. Nếu vậy Điên là người xã Vịnh Phệ 

Cuối cùng, về ngôi chùa trú trì của Điên, Bốc 
thành địa dư chí lục 1 nhân viết về chùa Yên 
Lãng dẫn trước nói “Đạo Hạnh có thù với thiển 
sư Đại Điên xã Dịch Vọng”. Như thế, vào thế kỷ 
thứ XIX người ta coi Điên sống ở xã Dịch Vọng. 
Làng Dịch Vọng này, Đợi Việt sử ký toàn thư B3 
tờ 3a 3-8 nói là nơi có chùa Thánh Chúa. Ở đây 
đã có vị sư dạy Nguyễn Bông cái thuật đầu thai 
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thành Lý Nhân Tông. Dã sử về thân tích Ÿ Lan 
nói rõ ra vị sư chùa Thánh Chúa ấy không ai 
khác hơn là Đại Điên. Từ đó, ngôi chùa Đại Điên 
ở chắc không ngôi nào khác hơn là chùa Thánh 
Chúa, làng Dịch Vọng, huyện Từ Liêm ngày 
trước, tức huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Đông ngày 
nay. Sự việc Nguyễn Bông xảy ra vào năm 1063. 
Thế thì, Điên sống tại chùa đấy vào khoảng từ 
năm đó. 

(9) Bác thành địa dư chí lục 1 viết: “Sông Tô Lịch ở 
phía đông của thành (Hà Nội) phân lưu từ sông 
Nhị, theo thành từ phía Bắc mà chảy qua phía 
tây gặp sông Hà Liễu và sông Nhuệ, hai sông 
cùng chảy đổ vào. Sông này, mùa đông và xuân 
thì khô cạn, mùa thu và hạ thì thuyễển đi được... 
Quốc sử của Ngô Sĩ Liên nói: “Sông này hễ khi 
có mưa lớn thì nước đây ứ mà chảy ngược”. Họ 
Ngô nói: “Sông Tô Lịch chảy đi ra từ sông Nhị 
bắt đầu từ phường Hà Khẩu chảy qua Tây Hồ, 
Thụy Chương, Yên Hoa và Yên Quyết thì cạn 
thuyền đi không được, vì dân ở hai bên sông cứ 
để ngói đá lấp đây, khi mưa to nước ứ lại không 
chảy được, nên phải chảy ngược lại thì không có 
gì là lạ”. 

(10) An Nam chí lược 1 tờ 24 viết: “Sông Tô Lịch 
chảy quanh La Thành. Sông có năm cầu đều rất 
đẹp”. Nhưng nó không cho biết năm cầu đó. Ta 
ngày nay có thể truy nhận tối thiểu tên của ba 
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cầu đó, đấy là cầu Tây Dương, cầu Yên Quyết và 
câu Nhân Mục. Đại Việt sử hý toàn thư B10 tờ 
21b 2-5 trong khi mô tả diễn tiến của:chiến dịch 
Tốt Động, Chúc Động, đã viết về những hướng 
xuất quân của Vương Thông từ thành Đông Quan 
như sau: “Ngày mông 6, Vương Thông v.v... của 
nhà Minh đem lính cũ lính mới 10 vạn người 
phân làm ba đạo quân đánh ta. Vương Thông do 
ngả Khâu Ôn qua câu Tây Dương đến đóng ở bến 
Cổ Sở, dựng cầu nổi cho quân đi, Phương Chính 
xuất quân từ cầu Yên Quyết, đóng ở cầu Sa Đôi. 
Sơn Thọ và Mã Kỳ đi ra từ cầu Nhân Mục, đóng 
ở cầu Thanh Oai. Chúng dựng doanh trại vài 
chục đặm, cờ xí rợp đồng, giáp trượng sáng trời, 
tự bảo rằng chúng chỉ một lần đánh là bắt hết 
nghĩa quân”. 


Cầu Nhân Mục, tên Nôm gọi là cống Mọc, 
ngày nay thuộc làng Nhân Chính, huyện Hoài 
Đức, tỉnh Hà Đông, vết tích hiện còn là chiếc 
cầu bắc ngang sông Tô Lịch tại làng đấy. 


Còn cầu Yên Quyết, tên Nôm gọi là cống 
Cót, ngày nay là chiếc cầu bắc ngang sông Tô 
Lịch tại địa phận làng Yên Quyết, huyện Hoài 
Đức, tỉnh Hà Đông. Vì cầu Yên Quyết có tên 
Nôm là cống Cót, cho nên chữ Quyết kiểu ở đây 
đúng ra phải dịch là cống Cót, nhưng vì không 
chắc chữ Cót phát âm như thế nào vào thơi Lý, 
nên chúng tôi vẫn để nguyên và dịch là: “Cầu 
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Quyết”. Hoàng Xuân Hãn trong Lý Thường Kiệt 
tr. 499 vì chấm câu lộn, nên đã đọc thành cầu 
Vu Quyết. - 


Về cầu Tây Dương thì dựa theo đường hành 
quân của Vương Thông, nó phải là cầu Giấy, bởi 
vì để đi từ Đông Quan tới Cổ Sở, người ta phải 
đi qua câu Giấy ở sông Tô Lịch, rồi qua cầu Diễn 
hay Phù Diễn ở sông Nhuệ thì tới bến Cổ Sở 
trên sông Đáy thuộc làng Yên Sở ngày nay. Như 
vậy, câu Tây Dương không gì khác hơn là cầu 
Thượng Yên Quyết, mà Đại Nam nhất thống chí, 
tỉnh Hà Nội, mục Tân lương, nói là “tục gọi cầu 
Giấy, câu dài ba trượng, có lợp ngói ở về huyện 
Từ Liêm”. 

(11) Mọi răng vàng hay Kim Xỉ Man là tên một dân 
tộc ít người, vào thời Đường đang còn ở phần đất 
thuộc vương quốc Pyu, nhưng đến đời Nguyên 
cho tới nay thì phần đất ấy thuộc tỉnh Vân Nam 
của Trung Quốc. Xem Nguyên sử 16 tờ 8a4. 


Gọi là mọi răng vàng vì dân tộc ấy dùng 
vàng lá mà trang sức răng mình, “khi ăn thì lấy 
ra”. Họ có nhiều giống, mà Tón Đường thư 229 
hạ tờ 15b-16a liệt ra như giống Tú Cước, giống 
Tú Diện, giếng Điêu Đề, giống Xuyên Tỷ. Án 
Nam chí lược 1 tờ 19 nói: “Đà Giang lộ tiếp giáp 
với Kim Xỉ”. Kim Xỉ đây đương nhiên là Kim Xỉ 
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man. Và nếu như vậy, thì Đạo Hạnh vừa mới 
vượt khỏi biên giới nước ta thôi. 

(12) Tức Tứ Thiên Vương, đấy là Trì Quếc ở phía 
đông, Tăng Trưởng ở phía nam, Quảng Mục ở 
phía tây, và Tỳ Sa Môn ở phía bắc của tầng thứ 
tư núi Tu Di, quản thủ bọn Dạ xoa và La sát. 
Chúng có nhiệm vụ bảo vệ thế giới, theo vũ trụ 
quan thần thoại của một số trường phái Phật 
giáo. Xem chú thích (7) truyện Khuông Việt, và 
Khí thế nhân bản bhùnh 6 tờ 394c. 


(13) Chú thích (10) trên căn cứ vào đường hành 
quân của Vương Thông do Đại Việt sử hý toàn 
thư ghi lại, đã đồng nhất cầu Tây Dương với cầu 
Giấy. Mà cầu Giấy, theo Đại Nam nhất thống 
chí, tỉnh Hà Nội, mục Tân lương, là tên Nôm của 
cầu Thượng Yên Quyết. Làng Yên Quyết thực ra 
có hai, đó là làng Thượng Yên Quyết và Hạ Yên 
Quyết. Đợi Việt lịch triều đăng khoa lục có ghì 
một số tiến sĩ xuất thân từ hai làng đó như 
Đặng Công Toản khoa 1520, Nguyễn Sằn khoa 
1554, Nguyễn Dụng Ngãi khoa 1574, của làng 
Thượng Yên Quyết, Hoàng Quán Chí khoa 1393, 
Nguyễn Như Uyên khoa 1409, Nguyễn Khiêm 
Quang khoa 1523, Nguyễn Nhật Tráng khoa 
1595, Nguyễn Dụng Triêm khoa 1602 v.v... của 
làng Hạ Yên Quyết. Vậy thì, cầu Quyết hay cầu 
Yên Quyết của truyện đây là cầu Hạ Yên Quyết, 
còn câu Tây Dương hay cầu Giấy là cầu Thượng 


Tổng tập Văn học Phật giáo Việt Nam 601 


Yên Quyết. Bến Quyết cũng ở làng Hạ Yên 
Quyết. Xác định như thế, bây giờ nó trở thành 
rõ ràng là Đại Điên trụ trì chùa Thánh Chúa 
làng Dịch Vọng ở sát làng Thượng Yên Quyết, 
thì khi đánh chết Từ Vinh, xác Vinh tất bị ném 
xuống sông Tô Lịch từ khoảng cầu Tây Dương, 
trôi xuôi cho đến cống Cót, nơi có nhà Diên 
Thành Hầu, rồi dừng lại. Tới khi Đạo Hạnh ném 
gây mình từ bến Cót, nếu trôi ngược nó tất 
nhiên phải lên đến cầu Tây Dương hay cầu 
Thượng Yên Quyết, chứ không thể cầu nào khác. 


Câu Tây Dương gọi là cầu Giấy tối thiểu bắt 
đầu từ thời Lý, bởi vì gần cầu đó có xóm chuyên 
chế tạo giấy, tên là xóm Chỉ Tác hay xóm làm 
Giấy. Xem Đại Việt sử lược 3 tờ 29a11. 


(14) Thái Bình đây chắc là phủ Thái Bình, nơi có 
chùa Khai Thiên do Nguyễn Quang Ly dựng và 
Ma Ha trụ trì. Xem chú thích (10) truyện Ma Ha. 
Tuy nhiên, vùng Hưng Yên, đất của phủ Thái 
Bình cũ, không thấy có làng nào thờ Đạo Hạnh 
cả. Trái lại, theo Đại Nưm nhất thống chí, tỉnh 
Nam Định mới có một số làng thờ Đạo Hạnh 
thuộc huyện Nam Chân như làng Chân Nguyên, 
làng Vân Chàng, làng Kinh Lũng... rồi nó viết 
tiếp: “Hạnh thuở nhỏ ưa đi chơi, đến xã Chân 
Nguyên, dựng chùa Đại Bi, ở đấy trú trì, sau dân 
làng tôn làm Tổ sư. Thế thì, vùng Thái Bình do 
Kiểu Trí Huyền giáo hóa phải chăng nằm tại đất 
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tỉnh Nam Định? Đây là một có thể. Về Kiểu Trí 
Huyền, nay ta không biết gì hết về gốc tích, tông 
phái của ông. 

(15) Cơ xan khát ẩm, cách ngữ của thiển gia, chỉ 
đạo lý thiển không ở đâu xa, mà ở ngay trong 
chính những công việc thường nhật nhất. Sư 
Nguyên Tân đến hỏi thiền sư Đại Châu Huệ Hải: 
“Hòa thượng tu đạo có dụng công không?”. Hải 
đáp: “Dụng công”. Hỏi: “Dụng công ra sao?”. Đáp: 
“Đói đến thì ăn cơm, mệt lại thì đi ngủ”. Xem 
Truyền đăng lục 6 tờ 247c1-3. 


(16) An Nam chí nguyên tờ 209 dẫn ý chính của 
đoạn này về Đạo Hạnh: “Thiền sư Đạo Hạnh là 
vị sư huyện Thạch Thất, thường đi khắp tòng 
lâm tìm tòi bậc trí thức, khi duyên đạo đã chín, 
pháp lực có thêm, Sư có thể sai sử chim rừng thú 
nội họp nhau đến chịu phục. Sư cầu mưa trị 
bệnh, không gì là không ứng nghiệm. Nay xác 
thịt đang còn”. 


Việc sử dụng những ngữ cú và văn ý đồng 
nhất với Thiên uyển tộp anh như ở đây chứng tỏ 
tác giả An Nam chí nguyên hay tác giả một cuốn 
sách khác mà ông vẫn phải sử dụng Thiên uyến 
tập anh. Do vậy, trước bản in năm 1715, Thiên 
uyển tộp anh phải có in một lần nào đó. Chính 
qua bản in hay tối thiểu bản chép trước năm 
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1715 mà An Nam chí nguyên hay một cuốn sách 
trước nó đã rút những dẫn trên về Đạo Hạnh. 


(17) Dại Việt sử lược 2 tờ 21a4-b5: “Hội Tường Đại 
Khánh năm thứ 3 tháng 2 người Thanh Hóa nói 
rằng: ở Hải Tân có một đứa bé lạ lùng, tuổi mới 
lên ba mà hiểu được tiếng nói, tự xưng là đích tử 
của Hoàng đế, gọi mình là Giác Hoàng, hễ vua 
cử động thì không gì là nó không biết trư‹ :. Vua 
sai Trung sứ đến hỏi xem thì những gì người ta 
nói đều đúng cả, bèn rước về ở tại chùa Báo 
Thiên. Vì sự linh dị của nó, vua thương yêu nó 
càng nhiều. Bấy giờ, vua không có người nối dõi, 
muốn lập nó làm Thái tử, quân thần không chịu, 
mới thôi. Bèn liền lập trai hội ở trong cung cấm, 
muốn khiến Giác Hoàng đầu thai vào làm con 
mình. 


Có nhà sư núi Phật Tích là Từ Lộ Đạo Hạnh 
nghe việc ấy mà không vui bèn sai người chị 
mình là Từ Thị đến phó hội, lén lấy vài hạt châu 
có kết ấn rồi trao cho, bảo: “Đến chỗ hội thì hãy 
nhét vào đầu mái diểm, đừng để cho ai thấy 
biết”. Từ Thị làm theo lời đặn của sư. Giác 
Hoàng bỗng chốc mắc bệnh sốt trẻ con, bèn nói 
với người ta rằng: “lôi thấy khắp cả nước đều có 
lưới sắt bao phủ, không có ngõ nào mà thác sinh 
vào cung được”. Vua ra lệnh mở một cuộc lùng 
soát lớn thì bắt được những hạt châu do Từ Thị 
giấu, bèn bắt Lộ trói ở lang Hưng Thánh, muốn 
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đặt vào tội xử tử. Gặp khi Sùng Hiển Hầu vào 
chầu, Lộ gào khóc thảm thiết nói rằng: “Xin Hầu 
ra tay cứu vớt bẩn tăng, nếu may mà được thoát 
chết thì sẽ vào làm con Hầu để đáp lại an đức”. 
Hầu bằng lòng, nên khi vào gặp vua, Hầu mưu 
cứu bằng trăm lối, nói rằng: “Giác Hoàng nếu 
thật có thần lực mà lại bị Lộ thư giải thì rõ ràng 
Lộ hơn Giác Hoàng vậy. Thần nghĩ không gì hơn 
là cho Lộ thác sanh vậy”. Vua bèn xá tội Lộ. Đại 
Việt sử ký toàn thư không ghi chuyện này. 


(18) Đại Việt sử hý toàn thư B3 tờ 16a32-6: “(Hội 
Tường Đại Khánh) năm thứ ba, bây giờ tuổi vua 
đã cao, mà không có con nối dõi, xuống chiếu 
chọn con tôn thất vào làm nối dõi. Em vua là 
Sùng Hiển Hầu cũng chưa có con nối đdöi. Gặp 
lúc nhà sư núi Thạch Thất là Từ Đạo Hạnh đến 
nhà Hầu để cùng nói chuyện cầu tự, Đạo Hạnh 
nói: “Ngày kia khi phu nhân lâm bổn thì nên 
trước báo cho biết, bởi vì tôi đã vì Ngài đến cầu 
xin ở thần núi rồi”. Ba năm sau, phu nhân nhân 
thế mà có thai, sinh ra con trai Dương Hoán”. 


(19) Đại Việt sử bý toàn thư B3 tờ 16b6-17a4: “(Hội 
Tường Đại Khánh ) năm thứ bảy, mùa hạ tháng 
sáu, thây Từ Đạo Hạnh thi giải ở chùa núi 
Thạch Thất... Trước đó, phu nhân của Sùng 
Hiền Hầu là Đỗ: thị có thai. Đến lúc ấy, khó 
sanh, Hầu nhớ lại lời nói ngày trước của Đạo 
Hạnh, sai người chạy đến báo. Đạo Hạnh tức 
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khắc tắm rửa thay áo, vào trong hang thi giải 
mà mất. Phu nhân liền sanh được người con trai, 
tức là Dương Hoán vậy. Người làng cho là 
chuyện lạ, đem thi bỏ vào trong khám mà thờ. 
Núi Phật Tích ngày nay tức là chỗ của nó vậy. 
Mỗi năm đến ngày 7 tháng 3 mùa xuân, sĩ nữ tụ 
hội lại ở chùa, làm nó trở nên một nơi du ngoạn 
nổi tiếng. Người sau ngoa truyền đó là ngày ky 
của Thầy”. 


Đại Việt sử lược 2 tờ 22a5: “(Hội Tường Đại 
Khánh thứ 7) mùa hạ tháng 6 thây Đạo Hạnh 
hóa thân - Thần Tông sinh ra”. 


(20) Tam thập tam thiên (Phạn: Trayastrimsà), một 
tên gọi khác của cõi trời Đao lợi hay Đâu suất đà 
(Phạn: Tusita), nơi ngự trị của Đế Thích theo. 
huyền thoại Phật giáo. Xem Trường a hòm: 20 và 
Câu xó luận 11. 


(21) Đại Việt sử ký toàn thư B3 tờ 17a4-5: “Xác của. 
Sư đến khoảng năm Vĩnh Lạc đời Minh mới bị 
người Minh đốt. Người làng đúc lại tượng của Sư 
mà thờ như xưa, nay còn”. Thì rõ: ràng, xác của 
Đạo Hạnh đang còn vào thời Trần, khi tác giả 
Thiền uyển tập anh viết tác phẩm của mình. An 
Nam chí lược 15 tờ 147-148 cũng nói: “Sư nhục 
thân kim thượng;‡ồn”. An Nơm chí nguyên 3 tờ 
209 viết: “Kim chân hình thượng tôn”. 
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(22) Nguyên văn: “Án Quốc sử, Hội Tường Đại 
Khánh bát niên, (nhân) Sùng Hiển, Thành 
Khánh, Thành Quảng, Thành Chiêu, Thành 
Hưng, Hầu tử, nghênh nhập trung cung giáo 
dưỡng. Sùng Hiển (Khánh thọ bát niên đông 
thập nhị nguyệt đế băng) Hầu tử, niên phương 
nhị tuế, đế thâm ái chi, toại lập vi Hoàng thái 
tử, chí Thiên Phù Khánh Thọ nguyên niên đông 
thập nhị nguyệt đế băng, Thái tử tức vị, xuân 
thu nhị thập nhất niên, tại vị phàm thập nhất 
niên, thụy viết Thần Tông, tức Sư thị giả, Giác 
Hoàng hoặc vân Đại Điền thị giả”. 


Những chữ đặt trong ngoặc là những chữ 
chúng tôi coi như diễn tự và loại bỏ không dịch, 
căn cứ vào lời chiếu tìm con tôn thất vào nuôi 
dưỡng trong cung của Lý Nhân Tông trong Đại 
Việt sử ký toàn thư B3 tờ 18a8-b3: “Hội Tường 
Đại Khánh thứ 8 mùa đông tháng 10... xuống 
chiếu nói rằng: “Trẫm trị muôn dân, đã lâu 
không có con nối dõi, ngôi thứ của thiên hạ, thì 
có thể truyền lại cho ai. Vậy phải nên nuôi 
dưỡng con của Sùng Hiền, Thành Khánh, Thành 
Quảng, Thành Chiêu và Thành Hưng Hầu, rồi 
chọn đứa tốt nhất trong chúng mà lập lên'. Bấy 
giờ con của Sùng Hiền Hầu là Dương Hoán, tuổi 
mới lên hai mà đã thông minh lanh lợi, vua rất 
thương yêu, bèn lập làm Hoàng thái tử”. 
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(28) Hĩnh Nani chích quái tờ 28-31 chép truyện của 
Từ Đạo Hạnh hoàn toàn đồng nhất với truyện 
đây, trừ một sai khác đáng chú ý là việc Đạo 
Hạnh thi trúng khoa Bạch liên, mà Thiển uyển 
tập anh không nói rõ. Còn Từ Đợo Hạnh đại 
thánh sự tích thật lục do “Đạo nhân tam quán 
Tam Thanh” chép phụ vào Việt điện u lình tập 
tờ 221-225, tuy cốt truyện vẫn giống, nhưng có 
một số chi tiết khá lôi cuốn đáng ghi, nên đề 
nghị dịch lại sau: 


“Xưa Từ Đạo Hạnh, họ Từ tên Lộ cha là 
Vinh, dùng đạo Thích làm giáo tôn, làm quan 
triểu Lý đến chức Tăng quan đô sát, trước 
thường (qua chơi) làng Yên Lãng, cưới con gái họ 
Tăng tên Loan, làm nhà ở xóm Láng nam, làng 
Yên Lãng, gặp được chốn đất làm nhà là quí địa, 
nên bẩm sinh Đạo Hạnh có tiên phong đạo cốt. 


Hạnh lúc nhỏ ham chơi, tính tình hào hiệp, 
có chí lớn, hành động cử chỉ, người ta không thể 
lường. Thường cùng nhà nho Phí Sinh, đạo sĩ Lê 
Toàn Nghĩa và người hề Phan Ất làm bạn. Ban 
đêm, Hạnh siêng năng chịu khó đọc sách, nhưng 
ban ngày thì đánh cầu, thối sáo, đánh bạc làm 
vui. Cha Hạnh thường quở trách Hạnh hoang 
chơi biếng nhác. Một hôm, ông lén nhìn vào 
phòng Hạnh, thấy ngọn đèn leo lét như hạt đậu, 
sách vở chất đống, Đạo Hạnh tựa vào bàn ngủ, 
mà tay vẫn chưa buông sách. Ông do thế không 
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còn lo lắng nữa. Sau Hạnh ứng thí khoa Bạch 
liên, đỗ đâu, nhưng không thích ra làm quan, 
ngày đêm chỉ nghĩ tới việc báo thù cho cha. 


Cha Hạnh nguyên ngày trước dùng diệu 
thuật xúc phạm đến Diên Thành Hầu. Nhà Hầu 
có pháp sư Đại Điên dùng bùa yếm giết chết, 
quăng thây xuống sông Tô Lịch. Trôi đến cầu 
Tây Dương, chỗ nhà Diên Thành Hầu, thây 
dừng lại đó, suốt ngày không chịu trôi đi. Hầu 
sợ, chạy báo cho Điên. Điên đến, nói kệ rằng: 
“Tăng giận không đẩy đêm sao? Vả, sống là 
trường du hý, chết mới thành đạo Bồ để'. Thây 
đáp lại lời nói mà trôi đi, đến chỗ Hàm rồng 
làng Nhân Mục cựu thì dừng lại. Người ta thấy 
nó có linh dị, xã đó xây lăng miếu, đúc tượng 
phụng thờ, mỗi năm ky vào ngày 10 tháng 
giêng. Bấy giờ mẹ Hạnh táng tại chùa Ba Lăng, 
xã Thượng Yên. Nay chùa Hoa Lăng phụng thờ 
cả hai vị Thánh cha và Thánh mẹ. 


Đạo Hạnh chí nhằm phục thù, mà không 
tìm ra kế. Một hôm, rình lúc Đại Điên đi ra sắp 
làm pháp thuật, bèn lấy gậy sắp đánh Đại Điên, 
bỗng nghe trên không có tiếng mắng bảo thôi. 
Đạo Hạnh bèn quăng gậy, trở về nhà, buồn rầu 
tức giận, muốn đi Tây thiên tìm học phép lạ, để 
chống Đại Điên. Bèn liền cùng Minh Không và 
Giác Hải ra đi, đến nước Răng Vàng đường đi 
hiểm trở, muốn trở về thì thấy một ông già cưỡi 
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một thuyển con, thảnh thơi đi trên sông. Họ 
cùng đến hỏi: “Tới Tây thiên còn bao xa”. Ông 
già trả lời: “Đường núi hiểm cao, đi bộ không 
được. Lão có chiếc thuyền nhỏ này, xin giúp chở 
đi, lại có cây gậy nhỏ đây, nhắm thẳng Tây quốc 
mà tới thì chẳng xa, lão xin bằng lòng ngay”. 
Lại nói bài kệ: 

Cùng đi đường đạo lẽ đương nhiên 

Nhiều ông xa học quyết nên danh 

Mệnh mông muôn ngỏ sao nhọc trải 

Chỉ nhắm Hoàng Giang thấy thánh sanh. 


Nói kệ xong, trong khoảng nháy mắt, bỗng 
chốc đã đến trên bờ sông Tây thiên có nhiều 
thần thông phép -thiêng. Đạo Hạnh giữ thuyền. 
Giác Hải và Minh Không lên bờ, học được phép 
thiêng, liền tự trở về trước Đạo Hạnh giữ 
thuyển ba ngày, không thấy tin tức hai người 
bạn, tự nhiên gặp một bà lão đến bên bờ sông, 
bèn chèo đến hỏi: “Bảo bà lão có từng thấy hai 
người đến cầu đạo không?”. Bà lão trả lời: “Hai 
đứa đó đã nhận phép thiêng do ta dạy, đắc đạo 
trở về rồi” Đạo Hạnh liền vái, vừa kể lại 
chuyện ba người cùng đi, bây giờ bỏ nhau, rất 
lấy làm buồn. Bà lão nghe nói, lập tức sai Đạo 
Hạnh gánh hai thùng nước về nhà, ta sẽ dạy cho 
ngươi vài phép thiêng cùng phép cho rút đất 
chân truyền và đà la nỉ. 
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Đạo Hạnh tự hiểm hai người bạn đã thất 
ước, bèn tụng chú. Giác Hải và Minh Không đi 
đến nửa đường thì bị chú làm đau tim, khó di 
động được. Hai người bạn nhìn nhau kinh hải. 
Bên ngoài tuy họ bị quấy rầy, nhưng bên trong 
nhờ đã học được linh thuật, nên đang hoàn toàn 
tỉnh táo, biện biệt được hư thật, biết rằng nó 
quả là do Đạo Hạnh tạo ra. Họ nhìn nhau nói: 
“Ngươi muốn biết hậu thân của thân này, thì 
hãy nhắm ta mà nói”. Đạo Hạnh nhân thế đáp: 
“Ta cùng học đạo Thš Tôn, đạo quả đã thành, 
hậu thân sẽ sinh lại thế gian làm bậc nhân chủ, 
lại sinh mắc bệnh, quyết không thể tránh, các 
ngươi có duyên với ta, xin đến cứu nhau”. 


Từ đó, hận xưa hết sạch, cùng nhau truyền 
bá Phật pháp. Đi mặt nước, bay trên không, 
hàng rồng phục cọp, lên trời rút đất, muôn quái 
nghìn kỳ, xuất quỷ nhập thần, chẳng lường được 
mầu nhiệm. Họ bèn nhường Đạo Hạnh làm anh 
cả, Minh Không làm anh thứ và Giác Hải làm 
em. Chỗ đó nay gọi là cầu Beo ấy vậy. Minh 
Không và Giác Hải giã từ trở về chùa Giao 
Thủy. Đạo Hạnh ở lại tu luyện tại chùa Thiên 
Phúc núi Thạch Thất. Trước chùa có đôi cây 
tùng già, người ta gọi là long thụ. Đạo Hạnh 
thường ngày chuyên trì chú Đại bi tâm đà la ni 
đủ ức vạn ngàn biến thì một nhánh cây rơi 
xuống. Khi đọc chú xong thì cả đôi cây đều trụi. 
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Hạnh tưởng được đức Quan Thế Âm đã đến ứng 
giúp, sức chú gia trì đã thấu tới thiên đường. 
Một hôm, thấy thần nhân hiện đến trước mặt, 
chân không đạp đất, Hạnh hỏi: “Thần nào đó?” 
Vị thần trả lời: “Đệ tử là Tứ trấn thiên vương, 
cảm động đức trì kinh của Sư, nên đến hầu hạ, 
để tiện việc sai sử”. Đạo Hạnh biết lục trí của 
mình đã viên thành, thù cha có thể trả. Bèn trở 
về ở tại Yên Lãng làng xưa, thân hành đến cầu 
An Quyết sông Tô Lịch, quăng một cây gậy 
xuống sông. Cây bỗng trên mặt nước, trôi ngược 
lên như bay, đến cầu Tây Dương mới dừng lại. 
Đạo Hạnh vui mừng nói: “Phép ta thắng Đại 
Điên rồi vậy”. Bèn đi thẳng đến chỗ Điên. Điên 
thấy, nói: “Mày không nhớ chuyện ngày trước 
sao?”". Đạo Hạnh ngửa mặt ngó lên trời, vắng vẻ 
không thấy gì cả, nhân thế đánh mạnh. Điên 
chết, lại quăng xác vào sông Tô Lịch để trả thù 
xưa. 

Thù xưa rửa sạch, niềm tục lắng trong, 
Hạnh lại đi khắp tòng lâm, cầu xin ấn quyết. 
Nghe Cao Trí Huyền hóa đạo ở Thái Bình, Hạnh 
lễ phép đến tham yết, tỏ hết chân tâm, có bài 
kệ rằng: 

Lâu mắc bụi đời chưa biết uàng 
Chẳng may đâu đó ấy lòng chân 
Nguyện xin chỉ dạy bày phương tiện 
Nương thấy Bô đề khỏi nhọc tìm. 
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Trí Huyền đáp lại bài kệ: 

Đí quyết chân truyên giá uạn bừm 

Rõ ròng cái đó ấy thiên tâm 

Hà sa thế giới nên thôi nói 

Chẳng phải Bồ đề cách ugạn tần 

Từ Đạo Hạnh mang nhiên không hiểu, bèn 

đến pháp hội của Sùng Phạm tại chùa Pháp 
Vân, thong dong hỏi rằng: “Thế nào mới là chân 
tâm?”. Phạm đáp: “Chỗ nào lại không là chân 
tâm”. Đạo Hạnh bỗng nhiên tự ngộ, bèn lại trở 
về chùa Thiên Phúc núi Thạch Thất tu đạo 
luyện pháp xưa. Từ đó pháp lực càng thêm, lòng 
thiền càng thục, có thể sai sử chim rừng thú nội 
đều bay đến nép phục xung quanh. Hễ dân các 
phương có ai bị tật dịch, phù bay giát chạy, phép 
Hạnh lập tức có nghiệm. Đem cứu người, người 
đều thấm ơn. 


Bấy giờ vua Lý Nhân Tông không có con nối 
dõi, cầu đảo không nghiệm. Em vua là Sùng 
Hiền Hầu mời Đạo Hạnh về nhà cùng nói 
chuyện cầu tự. Từ Công nguyện thác thai, để tạ 
ân đức của Hầu. Lúc đó, phu nhân đang tắm ở 
nhà sau, bỗng thấy Đạo Hạnh hiện ở trong thau 
nước. Phu nhân sợ, đem nói với Hầu. Hầu rõ 
biết ý Hạnh, lén gọi phu nhân nói: “Bóng hiện 
trong thau nước, ấy là chân nhân đã nhập vào 
trong tử cung rồi, cẩn thận chớ sợ hãi nghi ngờ”. 
Phu nhân trong lòng cảm thấy mình có thai. Từ 
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Công bèn từ tạ ra về, dặn rằng: “Lúc lâm bên 
thì nên đi báo cho ta”. Đến khi thai đủ tháng, 
phu nhân cảm thấy chuyển bụng muốn đẻ, 
nhưng rất khó. Hầu bảo: “Nên mau đi báo cao 
tăng”. Từ Công thấy người đi báo đến, bèn gọi 
đô đệ đến nói: “Nhân xưa chưa hết, ta tạm phải 
ra đời làm con cõi người để làm vua, thọ hết lại 
làm (chủ) cõi trời Tam thập tam. Nếu thấy chân 
thân ta hoại diệt thì ta mới vào Niết bàn, không 
còn ở trong sinh diệt nữa. Môn nhân nghe nói, 
không ai là không cảm động đến rơi nước mắt. 
Bèn lải rải nói kệ rằng: 

Thu qua không báo nhạn uề đây 

Dã khiến người đời xót thương thay 

Tỏ dấu người đời không ý tiếc 

Thầy xưa bao thuở uẫn thầy nay 

Nói xong, đi lên Động Tiên, va đầu vào vách 
đá, dẫm chân lên bàn đá nghiễm nhiên thi giải 
mà mất. Ấy là năm Bính Thân Hội Tường Đại 
Khánh thứ 3 mùa xuân tháng 3 ngày mồng 7. 
Đạo Hạnh Niết bàn, ra đời làm con của Sù::g 
Hiền Hầu, không phiển nuôi nấng mà mau lớn, 
không nhọc dạy dỗ mà thông minh, nhan sắc 
đẹp đẽ, tài năng hết sánh. Vua xuống chiếu đem 
vào nuôi dưỡng ở trong cung, sau phong làm 
Hoàng thái tử. Nhân Tông băng, vua lên ngôi, 
ấy là Thần Tông... 
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Từ Đạo Hạnh đại thánh sự tích thật lục này, 
Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Sơn Tây, mục Tục 
biên chép với một vài sai khác không đáng kể 
cho lắm. Trừ việc nó thiếu bài thơ thị tịch của 
Hạnh và thêm bài thơ báo mộng cho Lý Nhân 
Tông cùng chuyện nhờ Minh Không sau này 
chữa bệnh hộ mình. 


An Nam chí lược 15 tờ 147-148 viết: “Từ Đạo 
Hạnh là nho sinh, ưa thổi sáo, ngày cùng bạn 
leo núi du ngoạn, đêm đọc sách đến sáng. Một 
hôm, Hạnh vào núi Phật Tích, thấy trên đá có 
dấu bàn chân bên phải, bèn lấy bàn chân mình 
án lên trên thì giống như một. Bèn trở về nhà, 
giã từ mẹ mình, vào núi dựng am tu hành. Vua 
Lý vô tự, sai danh tăng câu đảo. Có một vị tăng 
không dự, dùng thuật yểm đi. Vua nghe được sai 
bắt các vị tăng trong nước. Sư cũng bị hạ ngục. 
Vị Hoàng tử đem sức ra cứu, nên Sư khỏi được. 
Vị hoàng tử nói: “Tôi cũng không có con nối 
dòng, xin Sư cầu đảo giùm tôi”. Sư bèn nói với vị 
Hoàng tử nên sai phu nhân vào trong nhà tắm. 
Sư đi qua ngoài nhà. Phu nhân cảm được mà có 
thai. Đến khi sinh, vị Hoàng tử cho mời Sư, 
nhưng Sư đã ngồi mà hóa. Phu nhân bèn sanh 
một người con trai kỳ vĩ. Vua Lý lấy làm người 
nối đõi. Nhục thân Sư nay vẫn còn”. 


Việt sử tiêu án 1 tờ 101a1-16 chép: “Xét phu 
nhân Sùng Hiển Hầu có thai gặp Sư núi Thạch 
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Thất là Từ Đạo Hạnh đến nhà cùng bàn việc 
cầu tự. Sư hẹn khi sắp đẻ, nên trước báo cho Sư 
biết. Đến lúc ấy phu nhân đẻ khó, Hầu nhớ lại 
lời Sư, sai người đi báo. Sư liền thay áo, tắm 
rửa, vào trong hang thi giải mà chết. Phu nhân 
liển sanh một người con trai, tức Dương Hoán. 
Núi Thạch Thất ở tại làng Lật Sài, huyện Yên 
Sơn, cao vút xanh đẹp, mọc lên giữa một đám 
đất bằng. Động đá có in dấu đầu và dấu chân, 
hình như rồng lân, tục truyền là nơi thi giải. 
Người làng cho đó là điểm lạ, bổ thây vào trong 
khám mà thờ. Mỗi năm đến ngày 7 tháng 3 là 
thắng hội của một địa phương. Sau trong khoảng 
Vĩnh Lạc, người Minh đốt thây đó. Dân làng 
mới đắp tượng cùng thờ với Thần Tông. Trong 
khoảng Lê Quang Thuận, sai Nguyễn Đức Trung 
đến cầu tự ở trong động thì điểm lạ là có một 
mảnh đá bay tới. Bèn cung kỉnh rước về dâng 
lên. Khi đã vậy, thái hậu Trường Lạc mộng thấy 
rồng vàng vào hông bên phải của mình, bèn 
sinh ra Hiến Tông. Từ đó dấu thiêng càng hiện 


~" 


TO.. 


Rồi nó nhận xét thế này: “Xét đã sử thì Đạo 
Hạnh là con của Từ Vinh, dòng dõi nổi tiếng về 
pháp thuật, chẳng phải là một cao tăng. Việc thi 
giải đầu thai của ông quái đản không thường. 
Cao tăng minh tâm kiến tánh, tất không dùng 
phép thuật mê hoặc mọi người. Sách sử nên bỏ 
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chuyện lạ lùng, chỉ ghi lại việc thường, thì 
không nên đem chuyện thần quái mà mê hoặc 
đời”. Dẫu vậy, với dẫn chứng vừa đọc, ta cũng 
thấy Việt sử tiêu án đã không quên bước chân 
theo Đại Việt sử hý toàn thự và Đại Việt sử lược 
để ghi lại những việc làm có vẻ quái đản của 
Đạo Hạnh. Chỉ Khám định Việt sử thông giám 
cương mục chính biên là đã làm theo lời giáo 
huấn của Ngô Thời Sĩ, và từ đó đã tự làm giảm 
giá trị của chính mình thôi. 


52. THIỀN SƯ TRÌ BÁT 


(1) Việt sử tiêu ón 1 tờ 101b2 nói Từ Đạo Hạnh là 
“nhà Sư núi Thạch Thất”. Nhưng căn cứ truyện 
Đạo Hạnh tờ 53b2 ở trên thì Hạnh sống ở núi 
Phật Tích. Đời Lý núi Phật Tích phải chăng là 
núi Thạch Thất thời Ngô Thời Si, tác giả Việt sử 
tiêu án. Đây là một có thể, vì dù Đại Nam nhốt 
thống chí, mục Sơn xuyên, có ghi núi Phật Tích 
ở huyện Yên Sơn chăng nữa thì ở mục Kiến trí 
điên cách, nó lại dẫn Đại thanh nhất thống chí, 
nói rằng núi Câu Lậu ở huyện Thạch Thất, núi 
Phật Tích cũng ở huyện Thạch Thất. Rồi nó 
bình luận: Nay núi Phật Tích ở huyện Yên Sơn 
là một huyện đời nào mới phân ra chưa rõ. Như 
thế ta có chứng cứ mà nghĩ rằng núi Phật Tích 
và núi Thạch Thất là một. 
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Tuy nhiên, theo Đại Việt sử lược 3 tờ 31b4 
thì núi Phật Tích ở Ngoại Trại, trong khi theo 
truyện Trì Bát đây thì núi Thạch Thất lại ở Tân 
Trại. Tân Trại đương nhiên không phải là Ngoại 
Trại được. Từ đó núi Thạch Thất không thể là 
núi Phật Tích. Vấn đề này Đại Nam nhất thống 
chí, tỉnh Sơn Tây, mục Sơn xuyên, đã cung cấp 
sẵn một giải đáp. Nó dẫn Lê chí đời Minh nói 
rằng: “Núi Phật Tích là một danh sơn trong 21 
núi ở An Nam, năm Hồng Vũ thứ 3 (1371) sai sứ 
sang tế, lại vẽ hình nó đem về. Phía đông bắc 
núi độ một dặm có sông Hát chạy vòng quanh. 
Phía tây nam độ hai dặm có một khe nhỏ chảy 
khuất khúc hơn 10 dặm đổ vào sông Tích. Núi 
chuyển hướng đông thuộc thôn Thiên Phúc làm 
núi Long Đầu, thuộc xã Sài Khê thì làm núi Hoa 
Phát, làm núi Lộc, làm núi Long, đến xã Khánh 
Tân thì làm núi Hương, núi Mộng, núi Phụng 
Hoàng và thôn Ô Cách, xã Cù Sơn thì làm núi 
Lân, núi Tượng, lại chuyển hướng nam làm núi 
Ma Yên, thuộc thôn Trung, xã Cù Sơn làm núi 
Dương, xã Quảng Động có núi Âm. Hai núi ấy 
đối ngọn nhau. Núi Dương không có cỏ cây, núi 
Âm có cây rất tốt, nên có tên đó”. 

Căn cứ vào những mẩu tin vừa dẫn của Lê 
chí thì núi Phật Tích “chuyển hướng đông đến 
thôn Ô Cách, xã Cù Sơn thì làm núi Lân, núi 
Tượng, lại chuyển nam thuộc thôn Trung, xã Cù 
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Sơn là núi Dương”. Xã Cù Sơn nói đây chúng tôi 
nghĩ rằng nó là phần đất làng Đại Cù, mà 
truyện Trì Bát nói tới. Từ đó, núi Thạch Thất, 
nơi có ngôi chùa Tổ Phong của Trì Bát phải là 
núi Lân, núi Tượng ở thôn Ô Cách, xã Cù Sơn. 
Chúng tôi không kể đến ngọn núi Dương của xã 
này, bởi vì nó là một ngọn núi: “không cây cỏ” 
thì khó lòng là nơi làm cảnh dựng chùa được. Vẻ 
núi Lân và núi Tượng, Đại Nam nhất thống chí, 
tỉnh Sơn Tây, mục Sơn xuyên, có nói về núi 
Phục Tượng như sau: “Núi Phục Tượng tại huyện 
Yên Sơn, nó từ Sài Sơn mà đến, một chi phía 
nách trái có núi Phụng Hoàng và núi Quy Tích”. 
Nó không nói gì đến núi Lân hết, thế cũng có 
nghĩa núi Lân chắc không có gì đặc sắc cho lắm. 
Núi Tượng như vậy cũng là núi Phục Tượng. Và 
giống Phục Tượng là đến từ Sài Sơn, thì núi 
Thạch Thất, tức núi Phục Tượng, cùng là núi 
Phật Tích, hay đúng hơn từ Phật Tích “mà tới”. 


Tên xã Cù Sơn đã xuất hiện trước năm 1676, 
vì bia Tu fđ uăn khế ký hiện còn dựng tại đình 
xã Thụy Khuê vào năm Vĩnh Trị thứ nhất (1676) 
có ghi sáu giáp của ba xã Cù Sơn, Nạp Thượng 
và Tiên Lữ đã bán đứt quyển cửa đình cho xã 
Thụy Khuê. Đại Cù đời Lý do thế chắc gồm cả 
phần đất của xã Cù Sơn này. 


Đất Tân Trại từ đó phần lớn gồm trong 
huyện Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây ngày nay. Điều 
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này ta ngày nay không có gì phải nghi ngờ, bởi 
vì một bệ đá thờ Phật Di Đà được tìm thấy tại 
chùa Hoàng Kim của xã Hoàng Ngô tỉnh Quốc 
Oai đã có ghi tên Trì Bát, ghi nhận Trì Bát đã 
dựng tượng đức A Di Đà đó vào năm 1099. 


(2) Tức phần đất làng Khương Tự và Đại Tự huyện 
Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc ngày nay. Đại Việt 
sử hý toàn thư B4 tờ 19b1-20a1 viết “Năm 
Thiên Tư Gia Thụy thứ 3 (1188) mùa hạ tháng 5 
hạn. Vua thân hành đến chùa Pháp Vân của Luy 
Lâu (nguyên văn ghi Luy Bà, nhưng Bà chắc 
chắn là một viết sai của Lâu) cầu mưa, nhân đó 
rước tượng Phật Pháp Vân về chùa Báo Thiên”. 
Khám định Việt sử thông giám cương mục chính 
biên 5 tờ 23b3 cũng ghi việc đấy, nhưng không 
ghi tên đất nơi có chùa Pháp Vân. Mà chùa 
Pháp Vân, ta đã biết là ở hai xã Khương Tự và 
Đại Tự ngày nay. Thì Luy Lâu tất cũng phải 
vậy. 

(3) Tức Lý Thường Kiệt (1019-1105). Kiệt được 
phong chức Thái úy năm 1075. 

(4) Thiền sư Viên Quang, có người hỏi: “Nếu không 
dính đáng đến chuyện đàn tràng nữa thì Sư có 
tiếp chăng?”. Sư trả lời: “Tô rô tô rô”. Tô rô tô 
rô hay nói cho đủ, án tô rô tô rô tất rị là một 
phiên câu chữ Phạn: Om surà-suràsrì nghĩa là: 
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Om loài người trời và loài chẳng phải trời quang 
vinh. 


ø3. THIÊN SƯ THUẦN CHÂN 


(1) Tây Kết là một địa danh lịch sử nổi tiếng. Bọn 
xâm lược Tống thời Lê Hoàn đã đến đóng quân ở 
đó. Bọn xâm lược Nguyên Mông dưới quyền chỉ 
huy của tên tướng khét tiếng tàn ác Ô Mã Nhi 
cũng đến đóng quân ở đó. Tuy thế, Khám định 
Việt sử thông giám cương mục chính biên 1 tờ 
18al đã phải chú là “Tây Kết thất tường”. Dẫu 
vậy, bây giờ dựa vào mô tả của Đại Việt sử ký 
toàn thư 5 tờ 48a2-49b8 về những chiến thắng 
Hàm Tử, Chương Dương và Tây Kết, ta thấy đầu 
tháng 3 năm 1285 Toa Đô đem 50 vạn quân đến 
đóng ở Tây Kết. Tháng 4 “vua sai Chiêu Thành 
Vương, Hoài văn hầu Quốc Toản và tướng quân 
Nguyễn Khoái đem tiệp binh đón đánh giặc ở 
đầu bến Tây Kết. Quan quân cùng với người 
Nguyên đánh nhau ở cửa Hàm Tử, các quân đều 
ở đó. Chỉ quân của Chiêu Văn Vương Nhật Duật 
là có người mặc áo người Tống cầm cung nỏ 
chiến đấu... Người Nguyên thấy vậy, đều thất 
kinh nói: “Có người Tống đến giúp”, nhân đó 
thua chạy về Bắc. Ngày 10 có tiệp báo. Thượng 
tướng Quang Khải, Hoài văn hầu Quốc Toản và 
Trân Thông, Nguyễn Khả Lạp cùng em Nguyễn 
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Phó đem dân binh các lộ đánh bại giặc ở các nơi 
Kinh thành và Chương Dương. Ngày 17 Toa Đô 
cùng với Ô Mã Nhi từ biển mới vào đến đánh 
sông Thiên Mạc. Ngày 22 vua tiến lên đóng ở 
bến Đại Mang, Tổng quản Trương Hiển của quân 
Nguyên đến hàng. Ngày đó, đánh bại giặc ở Tây 
Kết, giết chết và làm bị thương rất nhiều, chém 
đầu tên Nguyên soái Toa Đô. Nửa đêm Ô Mã Nhi 
trốn qua cửa sông Thanh Hóa. Hai vua đuổi theo 
không kịp, bắt dư đảng của y hơn 5 vạn mà trở về”. 


Căn cứ vào những diễn tiến của chiến dịch 
Tây Kết đây cũng như dựa vào những chú thích 
của Khám định Việt sử thông giđúm cương mục 
chính biên 7 tờ 39b6 và 41b4 và vị trí của cửa 
Hàm Tử và Bến Chương Dương cùng việc thoát 
thân của Ô Mã Nhị, thì Tây Kết phải là một tên 
làng nằm trên bờ sông Hồng tại huyện Đông 
Anh, tỉnh Hưng Yên, tức huyện Khoái Châu, tỉnh 
Hải Hưng ngày nay. Bốc thành địa dư chí lục 3 
có ghi một tổng và xã tên Đông Kết thuộc huyện 
Đông Yên của trấn Sơn Nam hạ. Tây Kết chắc 
nằm phía tây của tổng xã đó, nhưng nó không 
ghi một tổng xã nào tên Tây Kết hết. 

Chúng tôi nghỉ Tây Kết có thể nằm về hữu 
ngạn sông Hồng trên địa phận của huyện 
Thượng Phúc, tỉnh Hà Đông trước đây, bởi vì 
theo truyện Thuần Chân ở đây thì làng Tây Kết 
thuộc về Thượng Nghi. Thượng Nghỉ này, chúng 
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tôi nghi là tên thời Lý của châu Thượng Phúc 
thời Trần, tức huyện Thượng Phúc đời Lê cho tới 
ngày nay. Huyện này ở đúng về tây huyện Đông 
Yên. Mà huyện Đông Yên, theo Đại Nam nhất 
thống chí, tỉnh Hưng Yên, mục Kiến trí diên 
cách, là huyện Đông Kết đời trần và thuộc Minh. 
Đến đời Lê Quang Thuận mới đổi ra Đông Yên. 
Khảo những tên tổng xã của huyện Thượng Phúc 
trong Bắc thành địa dư chí lục 3 không thấy có 
một tên nào có thể điểm chỉ cho biết có một 
làng tên Tây Kết ở huyện đó. Vấn để này cần 
được nghiên cứu thêm, đặc biệt bằng nghiên cứu 
hiện địa. 

(2) Tức huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên ngày nay. 
Huyện Văn Giang thời Nguyễn là thuộc tỉnh Bắc 
Ninh. Viết về lai lịch nó, Đại Nam nhất thống 
chí, tỉnh Bắc Ninh, mục Kiến trí điên cách nói: 
“Huyện Văn Giang đời Trần về trước gọi là Tế 
Giang. Sử ký chép Lữ Đường chiếm cứ Tế Giang, 
tức huyện đây đời thuộc Minh do châu Gia Lâm 
thống lĩnh thuộc phủ Bắc Giang. Đời Lê Quang 
Thuận đổi thuộc phủ Thuận An. Sau đổi tên Văn 
Giang. Năm Minh Mạng 13 (1832) triểu ta đặt 
riêng phân phủ kiêm lý huyện”. 

Đại Việt sử lược 3 tờ 29a1 nói: “Tự Khánh 
dẫn quân đồn Cứu Liên, chia tướng sĩ đồn Cửu 
Cao và Cứu Ông để ngăn Nộn”. Cứu Ông ở đây 
tức Cửu Ông, quê của Thuần Chân. 
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(3) Pháp Bảo chùa Quang Tịnh này có thể là Pháp 
Bảo chùa Phúc Diên Tư Thánh có hiệu là Hải 
Chiếu đại sư, tác giả bài bia chùa Linh Xứng viết 
năm 1126 nổi tiếng hiện đã phát hiện được, và 
cũng là tác giả một bài bia khác cho chùa Sùng 
Nghiêm Diên Thánh viết năm 1118, mà Lê Quý 
Đôn đã phát hiện và ghi lại trong Kiến uăn tiểu 
lục 4 tờ 2a8, nhưng đã không chép lại toàn văn 
bản bia. 


(4) Nguyên văn: Long Phù nguyên niên Ất Dậu. 
Nhưng theo Đại Việt sử lược 2 tờ 19b1 và 20a5 
và Đại Việt sử hý toàn thư B3 tờ 13b6-14b5 thì 
không có năm nào Long Phù nguyên niên mà lại 
Ất Dậu hết. Long Phù nguyên niên thì phải là 
Tân Ty, còn Ất Dậu thì phải là Long Phù ngũ 
niên. Chúng tôi nghĩ, chữ nguyên trong Long 
Phù nguyên niên ở đây là một chép sai của chữ 
ngũ, bởi chữ ngũ và chữ nguyên dễ viết lộn nhau 
lắm, và bởi Long Phù ngũ niên thì quả đúng 
năm Ất Dậu. Như vậy, năm mất của Thuần 
Chân là năm Long Phù thứ năm Ất Dậu. 


Nhưng nếu mất vào năm Long Phù thứ năm, 
tức năm 1105, thì không thể nào Thuần Chân có 
thể chôn cất thầy mình là Trì Bát được, bởi vì 
Trí Bát mất vào năm Hội Tường Đại Khánh thứ 
8 (1117), nghĩa là trước Thuần Chân cả 12 năm. 
Vậy, Long Phù Nguyên Niên Ất Dậu theo chúng 
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tôi là một viết sai của Thiên Phù Khánh Thọ 
Định Mùi, tức năm 1127. 

Niên hiệu Long Phù là nói theo Đại Việt sử hý 
toàn thư 3 tờ 18b6. Còn nếu theo Đại Việt sử 
lược 2 tờ 19b1l thì phải đọc đủ là Long Phù 
Nguyên Hóa. Do thế, Long Phù Nguyên Hóa có 
thể là một đọc lầm của Thiên Phù Khánh Thọ 
viết theo giản thể. Về Ất Dậu thì chữ ấ: rất dễ 
đọc lộn của chữ định và chữ đệu là một đọc lầm 
của chữ mùởi, vì tự dạng chúng rất giống. Năm 
mất của Thuần Chân do thế phải là năm Đinh 
Mùi Thiên Phù Khánh Thọ thứ nhất, tức năm 
1127. 


54. TĂNG THỐNG HUỆ SINH 


(1) Bác thành địa dư chí lục 3 có ghì một xã của 
tổng Nam Phù Liệt, huyện Thanh Trì, trấn Sơn 
Nam thượng tên Đông Phù Liệt. Làng Đông Phù 
Liệt như vậy ở vào huyện Thanh Trì, tỉnh Hà 
Đông ngày nay. 


(2) Vũ An là tên một châu huyện thời Đường. Tón 
Đường thư 43 thượng tờ 11all nói châu Vũ An 
có hai huyện là Vũ An và Lâm Giang. Đến thời 
Ngô Quyền, tên ấy vẫn dùng, bởi vì truyện của 
Phạm Cự Lượng trong Việt điện u linh tập tờ 20 
nói ông nội của Lượng là Phạm Chiêm từng giữ 
chức Châu mục châu Vũ An. Đến thời Lý, tên Vũ 
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An đang lưu hành. Nhưng Vũ An nằm ở địa phận 
nào thì đấy là cả một vấn để. Theo truyện Huệ 
Sinh đây thì tại Vũ An có Trà Sơn. Trà Sơn này 
chắc chắn là tên làng, chứ không phải là tên 
ngọn núi, như sẽ thấy ở chú thích (4) sau đây. 
Khảo Bếc thành địa dư chí lục 2 có ghỉ một xã 
thuộc tổng Dưỡng Chân, huyện Thủy Đường, 
trấn Hải Dương tên Trà Sơn. Chúng tôi nghi Trà 
Sơn quê của Huệ Sinh tức làng Trà Sơn này. Nếu 
vậy, đất châu Vũ An đời Lý tất phải bao gồm đất 
huyện Thủy Đường đời Nguyễn, tức huyện Thủy 
Nguyên, tỉnh Kiến An ngày nay. 

(3) Chùa Hạc Lâm này nghỉ là đền Hạc Lâm truyện 
Vạn Hạnh tờ 53a7 nói tới trong bài thơ ghi giới 
hạn ngôi mộ của Hiển Khánh đại vương: 

Đông hữu Vũ Long hạng 
Nam hữu Vũ Long pha 
Tây hữu Hạc Lâm quán 
Bác hữu Trấn Hỏi trì 
Nếu vậy, chùa này ở phía tây ngôi mộ tại 
làng Đình Bảng ? 


2 


(4)Tức núi Nguyệt Thường hay núi Bạch Sắc ở 
huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh. Đại Nơmn nhốt 
thống chí, tỉnh Bác Ninh, mục Sơn xuyên nói: 
“Núi Nguyệt Thường, tại phía tây nam huyện 
Tiên Du ba dặm, một tên là núi Bạch Sắc, cũng 
gọi là núi Trà. Tương truyền Lý Thánh Tông đến 
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chơi núi đó và cho tên Nguyệt Thường. Núi hơi 
cao, đá đất lẫn lộn. Trên núi có liễu, dưới núi có 
đến Cao Sơn. Năm Tự Đức thứ 3 (1850) triều ta 
liệt vào hạng danh sơn, chép vào sách cúng”. 


Núi này hiện có đỉnh Bồ Đề không, chưa thể 
biết được. 


(ð) Đại sĩ là một tên gọi khác các vị Bồ tát. Xem 
Đại trí độ luận. Nó đôi khi cũng để gọi Phật, 
như trong Kim quang mình hình tứ nghỉ tập giải 
quyển thượng nói: “Đại sĩ, đại là không phải 
nhỏ, sĩ là việc, vì vận dụng được lòng rộng lớn 
làm nên việc Phật nên gọi đại sĩ, cũng gọi 
thượng sĩ”. Du già sư địa luận xác định rõ hơn 
nội dung của từ thượng sĩ thế này: “Người làm 
không lợi mình mà lợi người, ấy là hạ sĩ, làm lợi 
mình không lợi người, gọi là trung sĩ, làm cả lợi 
mình lẫn lợi người, gọi là thượng sĩ”. Nội dung 
của từ đại sĩ cũng thế. 

Đại sĩ nhục thân như vậy có nghĩa vị Bồ tát 
hay Phật bằng xương thịt. 

(6) Trang Tử, “Liệt ngự khấu”: Hoặc sinh ư Trang 
Tử. Trang Tử ứng kỳ sử viết: “Tủ kiến phù hy 
ngưu hổ? Y dĩ văn tú, thực di số thúc, cập kỳ 
khiên nhi nhập thái miếu, tuy dục vi cô độc, kỳ 
khả đác hồ”. Xem Trang tử 10 tờ 12a12b1. 

(7?) Đại Tống tăng sử lược quyển hạ tờ 250a4-10: 
“Nội cung phụng là chức quan trao cho thầy tu. 
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Từ khi Đường Túc Tôn nhóm binh ở Linh Vũ vào 
năm Chí Đức thứ nhất (756), rồi trở về Phú 
Phong, sư Nguyên Hạo nhận được khấu sắc, đặt 
đạo tràng Dược Sư, vua sai những người đi theo 
xa giá đến để câu công nghiệm. Tới chùa Khai 
Nguyên, phủ Phụng Dương, đạo tràng Dược Sư có 
ba nhóm, mỗi nhóm bảy người, sáu thời hành 
đạo Bấy giờ trong đạo tràng bỗng mọc lên một 
cây mận. Sư phụng mệnh kiểm xem hư thực thời 
cây mận có 49 cành. Nguyên Hạo dâng biểu 
mừng. Vua phê đáp: “Cây mận lành sum xuê, đó 
là điểm nước thịnh, mà nó lại mọc trong già lam 
thì biết mặt trời Phật pháp đang nổi lên trở lại. 
Cảm được cái điểm lành đặc biệt này, trẫm xin 
vui với Sư. Lý Nhượng Quốc lại đọc sắc nói: “Sắc 
sư Nguyên Hạo làm Nội cung phụng”. Đặt ra 
chức Nội cung phụng đây, như vậy là bắt đầu với 
Nguyên Hạo. Sau Hạo có Tử Lân là người Tuyển 
châu kế tiếp. Đến thời Hiến Tông thì Đoan Phổ, 
Hạo Nguyên và Hoàn Bạch nối nhau giữ chức. 
Qua tới thời Chu, Lương, Hậu Đường, Tấn, Hán, 
Chu và Đại Tống ta thì chức đấy không còn nghe 
tới nữa”. 

Đấy là lai lịch chức Nội cung phụng tăng ở 
Trung Quốc. Ở nước ta, chức này được phong cho 
một Pháp sư tên Định sống vào những năm 800, 
mà Dương Cự Nguyên đã làm bài thơ tặng nhan 
để “Cung phụng Định pháp sư quy An Nam”. 
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Xem Toàn Đường thi 333 tờ 3722. Đến đời Lê 
Đại Hành cá Nguyễn Kha làm Nội cung phụng 
đô úy như Thiên uyển tập anh đã có. 


(8) Tức Phụng Càn Vương, tước do Lý Thái T?:,g 
phong cho con mình là Lý Nhật Trưng vào năm 
1035. Xem Đại Việt sử lược 2 tờ 6a8 và Đại Việt 
sử ký toàn thư B2 tờ 28a5. 


(9) Có lẽ là Vũ Uy Hầu. Năm 1009, khi mới lên 
ngôi, Lý Công Uẩn phong cho anh mình là Vũ 
Ủy Vương. Xem Đại Việt sử lược 2 tờ 2b3 và Đại 
Việt sử hký toàn thư B1 tờ 34b5. Nhưng Vũ Ủy 
đây không phải là Vũ Ủy Vương, mà là Vũ Ủy 
Hầu, con của Lý Thái Tông và em của Phụng 
Càn Vương. Đại Việt sử lược 2 tờ 8a4 có ghì một 
Vũ Uy Hầu đã cùng với Quách Thịnh Dật đi 
đánh Nùng Trí Cao vào năm 1048, mà những sử 
khác không ghi. Vũ Uy Hầu này là Vũ Uy của 
chúng ta ở đây. 


Về tước Thái tử, thì các sử ta đều nói trừ con 
trưởng ra, các con khác của các vua đời Lý đều 
phong Hầu. Nhưng theo Lĩnh ngoại đại đáp, thì 
các con vua đời Lý đều được phong Thái tử hết. 
Những Thái tử Vũ Uy, Hỷ Từ v.v... chắc đều là 
con của Lý Thái Tông. 


(10) Có lẽ là Vương Hành, người giữ chức hữu thanh 
đạo do Lý Thánh Tông phong lúc mới lên ngôi 
vào năm 1054, mà Đại Việt sử lược 2 tờ 10a5 nói 
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tới, còn các sử khác không thấy có. Chữ Hành 
rất dễ viết lộn thành chữ Cường. 


(11) Lúc mới lên ngôi vào năm 1028, Lý Thái Tông 
“lấy Lương Nhiệm Văn làm Thái sư (...), Đào Xử 
Trung làm Thái bảo... Kiểu Bồng làm Hữu tham 
tri chính sự. Xem Đại Việt sử lược 2 tờ 5a3-5 và 
Đại Việt sử ký toàn thư B2 tờ 16a1-9. 


(12) Về sự liên hệ giữa Huệ Sinh và Lý Thánh 
Tông, Báo cực truyện do Việt điện u lính tập tờ 
30-31 dẫn lại trong truyện Ứng thiện hóa dục 
nguyên trung hậu thổ địa kỳ nguyên quân có viết 
răng: 


“Xưa Lý Thánh Tông nam chỉnh Chiêm 
Thành, đến cửa Hoàn bỗng bị gió lớn mưa to, 
sóng nước cuộn lên, thuyền vua tròng trành 
muốn lật, nguy cấp xảy ra không thể lường được. 
Vua rất lo sợ. Trong lúc bàng hoàng, vua bỗng 
thấy một người con gái, tuổi ước trên dưới hai 
mươi, mặt tựa hoa đào, mày đượm dương liễu, 
mắt sáng như sao, cười như hoa nở, mình mặc áo 
trắng quần lục, nai nịt gọn gàng, đi thắng c^n 
trước vua, nói rằng: “Thiếp là tỉnh của đại địa 
Nam quốc, sống nhờ ở làng Thủy Vân đã lâu, 
xem thời mà ra, may gặp dịp tốt, hân hạnh thấy 
được long nhan, thì sở nguyện bình sinh của 
thiếp thật đã thỏa. Chỉ mong bệ hạ chuyến đi 
này thông suốt, hoàn toàn thu hoạch thắng lợi. 
Thiếp tuy bê liễu mong manh, cũng xin đem sức 
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mọn, lặng lẽ phò tá. Đến ngày khải hoàn, thiếp 
xin đợi ở đấy để bái yết”. Nói xong thì không 
thấy nữa. 

Vua tỉnh dậy kinh hãi nhưng vui, cho mời tả 
hữu, kể hết những gì đã thấy trong mộng. Tăng 
thống Lâm Huệ Sinh nói: “Thần nói thác sinh 
vào một cây ở tại làng Thủy Vân. Nay nên tìm 
thần ở cây đó, có thể có linh nghiệm”. Vua đồng 
ý, sai tùy tùng đi tìm ở bãi và bờ sông thì được 
một cây gỗ, đầu rất giống hình người qua dạng 
người đã thấy trong mộng. Vua bèn đặt hiệu là 
Hậu Thổ phu nhân. Sai đặt hương án ở trong 
ngự thuyền. Giây lát, sóng gió lặng im, cây cối 
hết động. Tới khi qua đến Chiêm Thành xáp 
trận thì giống như có sức thần giúp. Trận đó quả 
đại thắng. 


Đến ngày khải hoàn, thuyền vua đến đậu lại 
chỗ cũ, ra lệnh xây miếu, thì mưa gió lại nổi lên 
như xưa. Lâm Huệ (Sinh) tâu rằng: “Để xin một 
keo có phải muốn về kinh sư chăng”. Thì quả 
được. Mưa gió lại im lặng. Đến khi tới kinh sư, 
vua chọn đất dựng miếu tại làng Yên Lãng, rất 
nổi tiếng linh dị. Có kẻ bài báng chú trở thì liền 
bị tai họa ... 

Đấy là chuyện Lâm Huệ sinh tùng chỉnh 
Chiêm Thành với Lý Thánh Tông, nguyên bản 
chép tay viết Huệ Lâm Sinh hay Huệ Lâm, 
nhưng đó rõ ràng là chép ngược và thiếu cái tên 


Tổng tập Văn học Phật giáo Việt Nam 631 


của Huệ Sinh họ Lâm. Suốt đời mình Lý Thánh 
Tông chỉ đi đánh Chiêm Thành có một lần, ấy là 
vào năm 1069. Nhưng như sẽ thấy, Huệ Sinh 
theo Thiên uyển tộp anh thì mất vào năm 1063 
hay 1064. Vậy làm sao lại có thể tùng chinh? 
Xem chú thích tiếp theo . 

(13) Nguyên văn: Gia Khánh ngũ niên Giáp Thìn. 
Tất cả các truyền bản của Thiển uyển tộp anh 
đều ghi Huệ Sinh mất vào năm Giáp Thìn Gia 
Khánh thứ năm (Gia Khánh ngũ niên Giáp 
Thìn). Trong lịch sử nước ta không có niên hiệu 
nào là Gia Khánh cả. Chỉ có niên hiệu Chương 
Thánh Gia Khánh của Lý Thánh Tông bắt đầu từ 
năm 1059 đến năm 1064. Nếu Gia Khánh ở đây 
là một gọi thiếu của niên hiệu Chương Thánh Gia 
Khánh, thì năm Chương Thánh Gia Khánh thứ 
năm không phải là năm Giáp Thìn, mà là năm 
Quý Mão (1063). Năm Giáp Thìn phải là năm 
Gia Khánh thứ sáu (1064). 


Dù năm mất của Huệ Sinh là Chương Thánh Gia 
Khánh thứ năm hay thứ sáu gì đi nữa, thì điều 
này cũng không phù hợp với sự việc do Báo cực 
truyện và Việt điện u linh tộp ghi lại. Lý do nằm 
ở chỗ trong suốt thời gian trị vì của mình, vua Lý 
Thánh Tông chỉ đi chỉnh phạt Chiêm Thành một 
lần đó là vào năm 1069, nghĩa là năm năm sau 
khi Huệ Sinh đã mất, nếu ta chấp nhận niên đại 
vừa nêu. Tất nhiên, điều này không thể chấp 
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nhận được. Có vấn để với niên đại Gia Khánh 
ngũ niên Giáp Thìn vừa nêu. 

Theo chúng tôi ta phải coi năm Giáp Thìn ở đây 
có thể là một chép lộn của năm Bính Thìn 
(1076). Điều này có thể chấp nhận được vì Bính 
với Giáp rất dễ viết lộn với nhau do tự đạng 
tương tợ. Chỉ có vấn để Gia Khánh ngũ niên là 
một chép sai của Thái Ninh tứ niên, vì dạng chữ 
Hán chúng khá xa nhau. Dẫu thế, đây là một 
khả năng dễ chấp nhận nhất, bởi vì việc chép sai 
niên đại của các thiển sư không phải đã không 
xảy ra trong Thiên uyển tập anh. 


Thí dụ cụ thể là năm mất của thiển sư Vạn 
Hạnh (?-1025). Các truyền bản của Thiển tuyển 
tập anh đều thống nhất ghi là ngày lỗ tháng 
năm năm Ứng Thiên thứ 9 (1009). Tuy nhiên, 
căn cứ vào Đợi Việt sử lược 2 tờ 4a7 và Đại Việt 
sử hý toàn thư 2 tờ 10a3-4 thì Vạn Hạnh phải 
mất vào năm Ât Sửu Thuận Thiên thứ 16 (1025). 
Thuận Thiên thập lục niên và Thiên Ứng cửu 
niên khó có thể viết lộn với nhau. Điều này cho 
thấy năm mất của Huệ Sinh do đó phải rơi vào 
khoảng 1076, chứ không thể là năm 1063 hoặc 
1064. Một khi đã vậy, Tăng thống Huệ Sinh có 
thể tham gia vào cuộc viễn chinh năm 1069 và 
là người đã tham mưu cho Thánh Tông lập đền 
thờ cho Ứng thiên hóa dục nguyên quân tại thủ 
đô Thăng Long. 
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(14) Công án thiển. Thiển sư Vô Trước nói chuyện 
với Văn Thù trên Ngũ Đài Sơn. Vô Trước hỏi về 
sinh hoạt của các nhà sư ở đấy và con số của nó. 
Văn Thù trả lời: “Trước ba ba, sau ba ba” (Tiền 
tam tam, hậu tam tam). Xem Bích nham lục 4 tờ 
173b29-174a7. 


(15) Điển Thiện Tài đi học đạo, được Văn Thù chỉ đi 
hướng nam tham học với 53 vị thiện tri thức, mà 
từ Phật học Trung Quốc thường gọi “Thiện Tài 
đồng tử ngũ thập tam tham”, trong kinh Hoa 
nghiêm. Xem Đại phương quảng Phật hoa 
nghiêm kính 62-48. 


(16) Đại Việt sử lược 2 tờ 11lal1 và Đạt Việt sử ký 
toàn thư B3 tờ 2a3-4 nói: “Năm Long Thụy Thái 
Bình thứ tư (1057) mùa đông tháng 12 dựng 
chùa Thiên Phúc và chùa Thiên Thọ, dùng vàng 
ròng đúc tượng Phạm Vương, Đế Thích hai pho 
để thờ”. Đại Việt sử ký toàn thư còn chua thêm: 
“Đó là nói đời Trần làm lễ yết chùa”. 

(17) Đại Việt sử lược 2 tờ 11a8 nói: “Năm Long 
Thụy Thái Bình thứ sáu (1059) dựng chùa Sùng 
Nghiêm Báo Đức ở châu Vũ Ninh”. Vậy thì, chùa 
Diệu Nghiêm Báo Đức ở truyện Huệ Sinh đây 
tức chùa Sùng Nghiêm Báo Đức. Chữ Diệu có thể 
là viết sai của chữ Sùng, hay ngược lại. Chúng ta 
ngày nay chưa có nghiên cứu hiện địa để xác 
định đâu là đúng. Chùa Sùng Nghiêm Báo Đức 
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này cũng gọi tắt là chùa Báo Đức và là nơi tu 
hành của Đại Xả. Xem truyện Đại Xả ở trước. 


(18) Nghệ uăn chí và Văn tịch chí 45 tờ 105b1-2 đầu 
ghi: “Pháp sự trai nghỉ một quyển, sư Huệ Sinh 
soạn, người Đông Phù Liệt, huyện Thanh Trì”. 
Càn Chư đạo tràng khánh tán uăn không thấy 
sách nào ghi tới cả. Ta không hiểu Lê Quý Đôn 
đã dựa vào tiêu chuẩn gì để ghi hay không ghi 
một cuốn sách. 


55. THIÊN SƯ THIÊN NHAM 


(1) Chùa Trí Quả hiện nay ở làng Phương Quan trên 
hữu ngạn sông Dâu, đối diện với làng Văn Quan. 
Chùa ấy là nơi thờ Pháp Điện, một trong Tứ 
pháp. Nếu dựa vào địa điểm làng này, thì vị trí 
làng Cổ Châu thời Lý không phải chỉ gồm có 
làng Khương Tự và Đại Tự mà thôi. Trái lại, nó 
phải bao gồm phần lớn những làng xung quanh 
hai làng đấy, mà chính yếu là những làng Lũng 
Khê, Thanh Tương, Văn Quan, Phương Quan và 
Công Hà. 

Vì chùa Trí Quả là chùa làng mình, nên 
Thiền Nham đúng ra là người Phương Quan, tức 
người làng Dàn ngày nay. Ta không biết làng 
này hiện còn ai họ Khương không? 
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(2) Phạn bối, tức một loại lễ nhạc dùng một số nốt 
giới hạn nào đó của âm nhạc Ấn Độ, sau này trở 
thành lễ nhạc của Phật giáo tại các xứ phương 
Đông. Về ý nghĩa và nguồn gốc chữ bối, xem chú 
thích (2) truyện Ma Ha. 


(3) Trong khoảng Hội Phong (1092-1100) không 
thấy sử ghi một cuộc điện thí nào. Nhưng truyện 
Viên Thông tờ 68b9-10 ghi một cuộc thị Tam 
giáo xảy ra vào năm Hội Phong thứ 6 (1097), mà 
Viên Thông đỗ hạng đầu. Như thế, Thiền Nham 
và Viên Thông rất có thể là hai người đồng 
khoa. 

(4) Chùa Thành Đạo đây nghi là chùa Thành Đạo 
hiện ở tại làng Đông Cốc, huyện Thuận Thành, 
tỉnh Bắc Ninh ngày nay, nơi có thờ Pháp Vũ, 
một trong Tứ pháp, bởi vì chùa Trí Quả, nơi trú 
trì của Thiền Nham là nơi thờ Pháp Điện, thì 
tất Nham phải có một liên hệ nào đó với các 
chùa có thờ Tứ pháp khác. Tuy nhiên, tại làng 
Văn Giáp, huyện Thượng Phúc, tỉnh Hà Đông 
cũng có chùa Thành Đạo và chùa đấy cũng thờ 
Pháp Vũ. Dẫu thế, chúng tôi vẫn nghĩ chùa 
Thành Đạo của Pháp Y tức chùa Thành Đạo tại 
làng Đông Cốc. 

(5) Trong khoảng Đại Thuận, Đại Việt sử lược 3 
tờ1b7-8 chỉ viết: “Đại Thuận năm thứ 3 (1130) 
tháng 6 hạn, cầu thì mưa”. Nhưng theo Đại Việt 
sử hý toàn (hư B3 thì trong khoảng Thiên Thuận 
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từ năm 1128 đến 1132 không năm nào là không 
có hạn nên V¿ệ( sử fiêu án 1 tờ 110a6, khi nhận 
xét về biện pháp chống hạn của triều Lý Thần 
Tông, đã phải nói: “Xét trong khoảng 10 năm 
(trị vì của Thần Tông) thì không năm nào là 
không có hạn”. 


(6)An Nam chí nguyên 3 tờ 210 viết: “Thiền sư 
Thiền Nham là vị sư huyện Siêu Loại, giới hạnh 
tỉnh nghiêm, ăn lá cây, uống nước suối, xác chết 
rồi vẫn tươi như khi sống. Người bấy giờ gọi là 
Phật sống”. 


56. QUỐC SƯ MINH KHÔNG 


(1) Tức đất huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình ngày 
nay. Xem chú thích (2) truyện Tịnh Giới. Chùa 
Quốc Thanh hiện chưa truy cứu được. 


(2) Tức xã Đàm Xá, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 
ngày nay. Đại Nam nhết thống chí, tỉnh Ninh 
Bình, mục Từ miếu, viết: “Đền Nguyễn Minh 
Không ở tại huyện Gia Viễn, xưa hai xã Đàm Xá 
và Điểm Giang cùng thờ. Thần người Điểm Xá, 
họ Nguyễn, tự Chí Thành. Xét Sử ngoại truyện 
thì thầy đi du học và được tâm ấn từ Đạo Hạnh, 
hiệu là thiền sư Minh Không, ở chùa Quốc 
Thanh. Trong khoảng Hội Tường Đại Khánh đời 
Lý Nhân Tông, Đạo Hạnh khi sắp tạ thế, dặn 
Minh Không rằng: “Ta sẽ ở ngôi nhân chủ, mắc 
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bệnh khó tránh, ông nên cứu ta”. Sau Thần Tông 
bị bệnh hóa thành hình cọp. Trẻ nít ca nói: 
“Muốn chữa Lý cửu trùng, phải tìm Nguyễn 
Minh Không”. Mời đến, Không nói tiển duyên 
cho vua nghe. Vua giác ngộ. Minh Không nấu 
dầu một trăm cân, lấy tay khuấy rửa cho vua. 
Bệnh lành, phong làm Quốc sư, cho thuế vài 
trăm hộ. Đến năm Đại Định thứ 2 (1141) đời 
Anh Tông, Sư mất, thọ 76 tuổi. Người trong ấp 
lập đến thờ. Trước đến có một cây đèn đá cao độ 
một thước, tương truyền là đèn tụng kinh của Sư. 
Đền nổi tiếng là linh ứng. Nay các chùa ở Giao 
Thủy và Phổ Lại đều đắp tượng Sư mà thờ”. 

(3) Quả báo kiếm uàng (kim thương chỉ báo), cả 
bản đời Lê I và đời Lê II của Thiền uyển tập 
anh đều có chữ kưn só hay kim hùm. Sá là chữ 
Hán thường đi với hai chữ jy tôn để chỉ một 
giống thú, giống mèo có bộ da quý. Còn hờm là 
một chữ quốc âm, đã thấy xuất hiện trong Đại 
Nam quốc âm tự uị của Huỳnh Tịnh Của". Cả 
hai chữ này nếu ghép với chữ k¿m thì không 
thấy xuất hiện trong các thuật ngữ Phật giáo . 
Chúng do thế phải là một khắc lầm của chữ 


ˆ Huình-Tịnh Paulus Của, Đại Nam quốc ôm tự uị 1, Saigon: 
Imprimerie Rey, Curiol & Cie, 1895, tr. 454. 
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thương. im thương thấy xuất hiện trong 
truyện Minh Không của Lĩnh Nam chích quái” 


Kim thương chỉ báo là một thuật ngữ để biểu 
thị cho một truyện tiền thân của đức Thế Tôn, 
mà các kinh điển Phật giáo hay kể tới. Đó là 
đức Phật khi còn là một vị Bồ tát, nhân một 
chuyến đi buôn trên tàu có nhiều người. Có kẻ 
cướp nuôi ý định giết hết những người trên tàu 
để cướp của. Vị Bồ tát vì để cứu những người 
trên tàu, đã tình nguyện quật ngã tên cướp và 
giết nó. Vì thế, do Ngài công hạnh tỉnh tấn 
qua nhiều kiếp, kẻ cướp không thể trả thù 
được. Đến khi thành Phật, kẻ cướp cứ mang 
kiếm đứng bên Phật. Đó gọi là quả báo kiếm 
vàng. 


Đạo Hạnh tự cho mình không bằng đức Phật, 
nên dự cảm là khi sinh ra đời lại, thế nào cũng 
mắc phải một quả báo nào đó. Vì vậy, khi trút 
xác để làm vua Lý Thần Tông thì đúng là mắc 
phải một chứng bệnh lạ kỳ, mà theo Thiên uyển 
tập anh mô tả “tâm thần rối loạn, tiếng rên ỉa 
hốt hoảng khiếp đảm”. Trong khi đó, theo đoạn 
trích Minh Không thần dị trên, nó lại là một 


* Trân Khánh Hạo, Việt Nam Hán uăn tiểu thuyết tùng san 
đệ nhị tập, 1, Paris-Taipei: Pháp Quốc Viễn Đông học viện 
xuất bản, Đài Loan học sinh thư cục ấn hành, 1992, tr. 80. 
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bệnh “cđ mình mọc lông, nhảy nhót gầm gừ, em 
em như cọp”. 


(4) Những tình tiết diễn tiến cho tới lúc này, nghỉ là 


một phụ hội, bởi vì năm năm trước khi Minh 
Không đến chữa bệnh cho Thần Tông, tức năm 
Đại Thuận thứ 4 (1131), Đại Việt sử ký toàn thư 
3 tờ 36a9 đã ghi việc vua “dựng nhà cho đại sư 
Minh Không”. Như vậy, chắc chắn không có 
chuyện Minh Không “về quê cày cấy 20 năm hay 
chuyện trẻ nít phải hát và phải sai sứ đi khắp 
dân gian mới gặp Sư”. 


(B5) Đạt Việt sử hý toờn thư B3 tờ 39b7-9: “(Thiên 


(6 


) 


Chương Bảo Tự) năm thứ 4 (1136) vua bệnh 
nặng, thuốc men không bớt, thầy Minh Không 
chữa lành, phong làm Quốc sư, cho thuế hộ vài 
trăm”. Rồi chua tiếp: “Đời truyền rằng thây Từ 
Đạo Hạnh khi sắp thi giải, trong lúc bị bệnh, 
đem thuốc và chú giao cho đệ tử Nguyễn Chí 
Thành tức Minh Không, nói rằng: “Hai mươi 
năm sau thấy Quốc vương gặp bệnh là thì đến 
chữa”. Bởi nó bắt nguồn từ việc này vậy”. 


Nguyên văn có Đại Định nhị niên Tân Sửu. 
Nhưng theo Đợi Việt sử hý toàn thư 4 tờ 1b8 và 
2b8-9 thì Đại Định nhị niên phải là năm Tân 
Dậu, và tháng 8 mùa thu năm đấy Minh Không 
mất. 
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(7) Lĩnh Nam chích quới tờ 31-33 chép một tiểu sử 
của Minh Không hoàn toàn đồng nhất với bản 
đây. Nhưng sau đó, nó lại ghi thêm một tiểu sử 
hoàn toàn khác và nói là lấy từ Minh Không biệt 
truyện. Truyện như sau: 


“Làng Giao Thủy có chùa Không Lộ, xưa có 
nhà sư tên .... trong khoảng Trị Bình (1064- 
1067) xuất gia trụ trì chùa đó, nổi tiếng là đức 
hạnh. Một hôm, Minh Không từ ngoài đi vào, 
nhà sư cùng phòng, tức Đạo Hạnh, núp trong cửa 
nhảy ra, giả tiếng cọp để nhát Minh Không. 
Minh Không cười nói: “Người tu hành mà muốn 
làm cọp sao? Ta sẽ cứu ngươi”. 

Sau nhiều năm, nhà Sư ấy bỗng chốc chết, 
hóa làm quốc vương, chẳng bao lâu bỗng hóa ra 
mọc lông, vùng vẫy gào thét, mặt giống như cọp, 
khắp tìm thầy thuốc, thây bói, nhà sư, đạo sĩ, 
nhưng đều bó tay. Nghe Minh Không có phép 
thuật, sai người chèo thuyển đến mời. Minh 
Không lấy một chiếc om nhỏ nấu cơm để cho 
thủy thủ ăn. Vị sứ giả cười nói: “Sợ khó đủ hết”. 
Minh Không trả lời: “Không phải, để cho họ ăn 
mỗi người một ít, xem chút hậu tình của ta”. Rồi 
thủy thủ bốn năm chục người, ăn mãi mà không 
hết. Mọi người đều làm lạ. Đến chiều, họ sắp ra 
thuyền thì Sư lại bảo thủy thủ hãy ngủ ngon một 
đêm, đợi sáng mai rạng đông, bần tăng gọi dậy 
thì mới có thể bắt đầu ra thuyển. Nếu không thì 


Tổng tệp Văn học Phật giáo Việt Nani 641 


ta sẽ không đi. Sứ giả nài nỉ không được, bèn 
nằm yên giả ngủ, thì chỉ nghe dưới thuyền tiếng 
gió thổi veo veo. Lúc lâu mặt trời mọc, Sư gọi 
đậy thì thuyển đã cập bến ở kinh đô. 


Minh Không bay lên trời mà vào cung, đun 
nước tắm cho vua, lập tức lông rụng, thân thể 
bình phục. Vua hỏi lý do. Sư đáp: “Người tu 
hành, nếu một niệm mê thì sám hối là xong, 
không khó khăn gì hết”. Lại hỏi: “Sư làm sao có 
thần thông mà làm được như vậy?”. Minh Không 
trả lời: “Đấy chẳng phải phép thuật gì hết. Thần 
xưa có bệnh phong, phát ra thì không thấy, nên 
nhiều ít không biết thì cái gì cũng trống, mình 
cứ tin mà bước đi, chẳng phải thần thông gì 
thảy”. Bèn lại đi bằng đường không mà trở về, 
cho thưởng gì cũng không nhận, vua bèn ban 
hiệu là Thần tăng để ngợi khen”. 


Tiểu truyện này của Minh Không, tuy Lĩnh 
Nam chích quái bảo là rút từ Minh Không biệt 
truyện, nhưng chắc chắn là xuất phát từ truyện 
Minh Không thần dị trong Nam ông mộng lục tờ 
20b10-21b9, vì văn cú nó hoàn toàn giống với 
truyện kể trong đó. 

Việt sử tiêu án 1 tờ 108b7-109b9 cũng chép 
lại gần giống truyện trên và bảo là từ Ngoại 
truyện. Nó viết: “Thế truyền Đạo Hạnh khi sắp 
thì giải, đem thuốc có làm phù chú, giao cho đệ 
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tử Nguyễn Chí Thành, tức Minh Không nói rằng: 
“Sau 20 năm quốc vương có bệnh thì đem mà trị. 
Thuyết này xuất phát từ Lĩnh Nam chích quái. 
Lại xét Ngoại truyện thì cha Đạo Hạnh là Từ 
Vinh dùng pháp thuật nên bị sư Thái Điên giết. 
Đạo Hạnh nghĩ cách báo thù cha, đến tu đạo tại 
tịnh xá Hương Tích. Trên đường gặp Khổng 
Minh Không, bèn kết làm bạn cùng đi đến chùa 
Vân Mộng. Vị thây dạy cho thần thông quyết. 
Sau 3 năm, hai người giã từ trở về. Đạo Hạnh 
muốn thử thuật mình chơi, nấp vào một nơi 
hiểm, giả làm con cọp để dọa Minh Không. Minh 
Không biết, trách Hạnh dùng tà hạnh lại gồm có 
chú ngữ. Đạo Hạnh hổ thẹn và hối hận, đến tạ 
lỗi, vừa nói: “Nghiệp đời sau chưa trừ hết, xin 
phiền giải thoát cho. Đạo Hạnh về am, Minh 
Không về Giao Thủy. Sau đó nghe Đạo Hạnh thi 
giải, Minh Không cười, nói rằng: 'Ông hòa 
thượng ấy còn mê phú quý trần gian sao?'. Đến 
lúc ấy, Thân Tông bị bệnh kêu gầm, muốn biến 
thành cọp. Thuốc chữa không chịu. Trẻ con hát 
rằng: 'Muốn chữa Lý cửu trùng, phải được Khổng 
Minh Không”. thái hậu nghe được cho mời đến. 
Khi đã đến, bèn giảng chuyện nhân quả đời 
trước cho vua. Vua giác ngộ. Bệnh liền bớt, Minh 
Không có nói kệ: 
Kỳ lân đô hậu mạc 
Nguyệt uọng đáo trung thiên 
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Người bấy giờ không hiểu. Sai vua ở ngôi và 
tuổi thọ, quả hiệp với lời kệ. Min hông người 
Đàm Xá, huyện Gia Viễn. Nay ch+2 Phổ Lại và 
Giao Thủy có đắp tượng thờ. Năm Đại Định thứ 
2 (1141) Sư mất, thọ 76 tuổi”. 


Rồi Ngô Thời Sĩ đưa ra lời bình luận sau: 
“Triểu Lý tôn sùng đạo Phật, từ khi Vạn Hạnh 
nổi tiếng, người ta mộ theo và bắ:; chước. Tiếp 
đó có Dương Không Lộ, Nguyễn Giác Hải đều là 
người Hải Thanh, thờ Sa môn Hà Trạch làm 
thây. Lại có Thông Huyền chân nhân cũng có 
đạo pháp cao tương tự, nên Nhân Tông có câu: 
“Giác Hải tâm như hải, Thông Huyền đạo hựu 
huyển”. Nhưng gọi rồng xuống, làm hổ phục 
không phải là tài bình loạn cứu nguy. Đi chỗ 
trống, bay lên không, không phải là sách lược 
trị dân giữ nước. Chỉ cũng là loại La Thập, Đồ 
Trừng đó thôi, có giúp gì cho thế đạo ư ? Thế mà 
các triều đại đã thần dị hóa giáo lý nó, để đến 
nỗi có việc tha thuế hộ để làm tự đỉnh, sự mê 
hoặc thật đã quá lắm”. 


Từ Đạo Hạnh đại thánh sự tích thật lục 
trong Việt điện u linh tệp tờ ð1 và Đại Nam 
nhất thống chí tỉnh Sơn Tây, mục Sơn xuyên, 
cũng có chép chuyện Minh Không chữa bệnh cho 
Từ Đạo Hạnh, nhưng không có chỉ tiết gì đặc 
sắc cho lắm trừ sự cộng tác với Giác Hải trong 
việc chữa bệnh đấy. 
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Về nơi Minh Không thường sinh sống, Bác 
thành địa dư chí lục 4, nhân viết về các đền 
thiêng của trấn Sơn Nam hạ, có ghi đến của 
thiền sư Đạo Pháp Minh Không, nói: “Đền ở xã 
Cổ Đam, huyện Ý Yên. Thế truyền Ngài kình 
sinh thường ở xã đó. Sau khi mất người trong 
thôn lập đến thờ”. Còn về nơi mất của Minh 
Không, Đợi Nam nhất thống chí, tỉnh Hải 
Dương, mục Từ miếu nói: “Đền thiển sư Minh 
Không ở xã Hán Lý huyện Vĩnh Lại. Sư họ 
Nguyễn, tự Chí Thành, người xã Đàm Xá, huyện 
Gia Viễn, nhỏ kết bạn với Từ Đạo Hạnh đến 
chùa Vân Mộng thọ giới, sau làm cao tăng đời 
Lý. Vua Thân Tông mắc bệnh, Sư chữa liền 
lành, phong làm Quốc sư. Thế truyền Sư mất ở 
núi Tam Viên, xã Hán Lý, di tích nay còn”. Xã 
Hán Lý này theo nó cũng là quê mẹ Minh 
Không, nên có dựng chùa Hưng Long ở đó. Xem 
mục Tự quan. 


Cuối cùng, cũng cần nhắc lại là, bản in đời 
Nguyễn không có bản tiểu sử của Minh Không, ở 
đây không liệt Minh Không vào dòng thiển 
Pháp Vân. Đương nhiên, truyện của Không đã bị 
bản in đời ấy góp vào trong truyện của Không 
Lộ. Xem chú thích (6) truyện Không Lộ. Nhưng 
có thể tờ có truyện Minh Không đã bị mất trong 
“Cựu bản Tiêu Sơn tự”. Xem thêm phần nghiên 
cứu. 
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ø7. THIÊN SƯ BẢN TỊCH 


Tức phần đất thuộc huyện Văn Giang và Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên ngày nay, bởi vì hai huyện 
đấy hiện đang có con kinh mang tên Nghĩa Trụ 
cnảy qua. Tên Bình Lạc xuất hiện từ năm 621, 
khi Lý Uyên đặt ra Long châu gồm ba huyện 
Long Biên, Vũ Ninh và Bình Lạc. Xem Tón 
Đường thư 43 thượng tờ 9b18. Đến thời Lý, nó là 
tên một đạo, như Đợi Việt sử lược 3 tờ 25b7-B 
ghi lại. 


Làng Nghĩa Trú, chúng tôi cho là làng Nghĩa 
Trang, tổng Sài Trang, huyện Đường Hào, trấn 
Hải Dương của Bốc thònh địa dư chí lục 2, tức 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên ngày nay. Những 
tài liệu thời Lý, Trần đều có nói tới ngôi làng 
này. Đại Việt sử lược 3 tờ 29a4 gọi nó là một cái 
ấp, viết: “Năm Kiến Gia thứ 5 (1215) người 
Nghĩa Trú là Chu Đình đem ấp mình phụ theo 
Nguyễn Nộn”. Tơm tổ thực tục tờ 26a4 nói Ngịìnĩa 
Trú còn có một ngôi chùa tên Phổ Quang. 


Hữu vô và đốn tiệm là những phạm trù lớn của 
tư tưởng Phật giáo Trung Quốc cũng như Viễn 
Đông. Hữu vô hay có không, nguyên là cặp phạm 
trù lớn của học thuyết Lão Trang, đấy là thuyết 
“Hữu vô tương sinh”. Xem Đạo đức hỉnh tờ 1-2a: 
“Vô danh thiên địa chi thỉ, hữu danh vạn vật chỉ 
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mẫu... Cố hữu vô tương sinh, nan dị tương thành, 
trường đoản tương giảo, cao hạ tương khuynh..”. 
Cặp phạm trù hữu vô đó, tới khi Phật giáo 
truyền nhập Trung Quốc, lại trở thành một 
trong những cặp phạm trù lớn của tư tưởng Phật 
giáo, bởi vì, như Đạo An (312-385) đã viết: 
“Người xứ đây (tức Trung Quốc) giáo thuyết Lão 
Trang đang thịnh hành... nên nhân theo phong 
trào mà phát triển”. 

Còn đốn tiệm, hay mau chậm, là một cặp 
phạm trù lớn khác do kinh kăng già giới thiệu 
vào Trung Quốc từ thế kỷ thứ V, liên quan đến 
vấn đề người tu đạo có thể tức khắc giác ngộ sự 
thực toàn điện toàn phần hay chẳm chậm giác 
ngộ từng bước từng phần. 


Xem Phật thuyết nhập lăng già kúnh tờ 
B96a23-29. Sự phân biệt đó sau này trở thành 
tiêu chuẩn duy nhất để phân biệt, để xác định 
thế giá của hai trường phái thiển lớn của Trung 
Quốc sau Hoằng Nhãn. Đó là trường phái thiển 
của Huệ Năng, thường gọi là Nam đốn, và 
trường phái thiển của Thần Tú, thường gọi là 
Bắc tiệm. 

(3) Theo Đại Việt sử lược 3 tờ 3a2 mới có năm Kỷ 
Mùi Thiệu Minh thứ 3. Theo Đại Việt sử ký toàn 
thư B4 tờ 1a7 thì năm Kỷ Mùi nhằm năm Thiệu 
Minh thứ 2. Khám định Việt sử thông giám 
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cương mục chính biên 4 tờ 34b4 cũng chép như 
Đại Việt sử hý toàn thư. 


58. TĂNG THỐNG KHÁNH HỶ 


(1) Tức làng Từ Liêm, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà 
Đông ngày nay. Xem chú thích (2) truyện Vân 
Phong. 

(2) Đại Châu Huệ Hải: “Sư vân: Đạt tức biến cảnh 
thị, bất ngộ vĩnh quai sơ”. Xem Truyền đăng lục 
6 tờ 247a24. 

(3) Phù Dung Linh Huấn: “Sư viết: Như hà bảo 
nhiệm. Tôn viết: nhất ế tại nhãn, không hoa 
loạn trụy”. Xem Truyền đăng lục 10 tờ 280c26. 

(4) Bàng Uẩn hỏi Mã Tổ Đạo Nhất: “Nước không có 
gân cốt mà có thể thắng thuyển muôn hộc, lẽ ấy 
thế nào?”. Đạo Nhất đáp: Trong đó không có 
nước cũng không có thuyền thì gân cốt là cái 
gì””. 

Xem Truyền đăng lục 6 tờ 246a26-28. 

(5) Bài kệ của thiền sư Cảnh Sâm: 

Bách trượng can đâu bất động nhân 
Tuy nhiên đốc nhập uị 0ì chân 

Bách trượng can đâu tu tiến bộ 
Thập phương thế giới hiện toàn thân 
(Trăm trượng đầu sào kẻ đứng im 
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Dẫu cho vào được chửa là chân 
Trăm trượng đầu sào thêm bước nữa 
Mười phương thế giới hiện toàn thà.. 


Xem Truyền đờ.¡g lục 10 tờ 274b 6-8 


(6) Duy Ma Cật sở thuyết binh quyển trung tờ 546b 
25-c18: “Nhược Bồ tát trú thị giả: thoát gia, dĩ 
Tu Di chỉ cao quảng, nạp giới tử trung, vô sở 
tăng giảm... Hựu thập phương quốc độ sở hữu 
nhật nguyệt tỉnh té, ư nhất mao khổng phổ sử 
hiện chỉ”. Xem Đại phương quảng Phật hoa 
nghiêm húnh 80 tờ 440c21-22: “Nhất mao khổng, 
tất hữu tam thiên đại thiên thế giới”. 

(7) Thứ sử Giang Châu Lý Bột hỏi Qui Tôn: “Trong 
kinh, nếu nói núi Tu Di chứa hột cải thì Bột tòi 
không nghĩ, nhưng hạt cải chứa núi Tu Di, phải 
chăng là nói bậy?” Tôn đáp: “Người ta đồn Sứ 
quân đọc sách vạn quyển, chuyện đó có không ?”. 
Bột nói: “Phải”. Tôn hỏi: “Sờ từ đầu đến chân, 
ông chỉ lớn bằng cây dừa, thì sách vạn quyển 
treo đâu cho hết?”. Bột chỉ gật đầu mà thôi. 
Ngày khác, Bột hỏi: “Đại tạng kinh dạy rõ được 
việc gì?” Tôn đưa nắm tay lên cho Bột coi, rồi hỏi: 
“Hiểu không?”. Bột nói: “Không hiểu”. Tôn bảo: 
“Cái đấm to rứa, mà đầu nắm tay cũng không 
biết?”. Bột thưa: “Xin thây chỉ bày”. Tôn nói: 
“Gặp người tức giữa đường trao cho. Không gặp 
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thì thế đế bố khắp”. Xem Truyền đăng lục 7 tờ 
256b 9-18. 


(8) Hoàng Xuân Hãn, Lý Thường Kiệt (Viện Đại học 
Vạn Hạnh, Sài Gòn, 1966, tr. 474) viết: “Thiên 
uyển tập anh chép rằng: Khánh Hỷ mất ngày 27 
tháng giêng năm Đại Định thứ ba, Nhâm Tuất 
1142, thọ 76 tuổi. Theo đó mà tính, thì ông sinh 
năm 1067 và ông có 10 tuổi, lúc Đạo Dung tới 
Thăng Long. Làm sao ông làm thầy Đạo Dung 
được? Sách Đại Việt sử ký toàn thư có chép lại 
vào năm 1135, việc Hầu Khánh Hỷ mất. Chắc 
rằng nguyên là chữ Tăng mà Đại Việt sử ký toàn 
thư chép lầm ra chữ Hầu. Người chú thích sách 
Thiên uyển tập anh, in đời Vĩnh Thịnh, cũng nói 
rằng: Theo Sử ký thì Tăng Khánh Hỷ mất năm 
1135. Nếu theo thoại sau thì lúc bấy giờ Khánh 
Hỷ cũng chỉ mới 17 tuổi mà thôi. Tôi nghĩ rằng 
Thiên uyển tập anh chép lầm năm mất và tuổi 
thọ. Có lẽ thọ 96 tuổi, vì chữ cửu và chữ thất rất 
đễ lẫn. Với chữ cửu thì lúc Sư Đạo Dung ra học 
với Khánh Hỷ, vị này đã 37 tuổi. Như thế mới 
hợp lý”. 


Thật ra Đại Việt sở ký toàn thư không chép 
việc Hầu Khánh Hỷ, mà là Hầu Khánh Thiện 
mất vào năm 1135. 

(9) Nghệ uăn chí của Lê Quý Đôn ghi: “Ngộ đạo thị 
tập, một quyển, thây Khánh Hỷ soạn, người Cổ 
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Giao, Long Biên”. Văn tịch chí 43 tờ 41a1 của 
Phan Huy Chú ghi: “Ngộ đạo tập một quyến, 
thầy Hỷ Khánh soạn. Hỷ Khánh người Cổ Giao, 
Long Biên”. Hỷ Khánh chắc chắn là môt chép 
sai của Khánh Hỷÿ. 


59. THIỀN SƯ GIỚI KHÔNG 


(1) Theo An Nam chí nguyên 3 tờ 210 thì “Thiên sư 
Giới Không là vị sư huyện Gia Lâm tu hạnh đầu 
đà, có thể sai khiến quỷ thần theo lệnh, thú dữ 
đến châu. Sau ngồi thẳng mà mất”. 


Đại Nam nhốt thống chí, tỉnh Bắc Ninh, mục 
Tăng thích dẫn lại đoạn trích vừa dịch của An 
Nam chí nguyên và sửa lại một đôi chữ thành 
“Giới Không người huyện Gia Lâm, chân tu đắc 
đạo, sau ông ngồi ngay thẳng mà tịch”. Nhưng 
truyện Giới Không ở đây nói Không “người quận 
Mãn Đẩu”. Mãn Đẩu chưa bao giờ là tên của 
quận hay huyện Gia Lâm cả. Chúng tôi nghĩ, có 
lẽ Giới Không được mời về ở chùa Gia Lâm vào 
khoảng những năm 1128-1132, nên Đợi Nam 
nhất thống chí đã ghỉ lầm là người Gia Lâm. 
Thế thì, quận Mãn Đẩu ở đâu ? 

Các sách sử khác không thấy có quyển nào 
nói tới một quận tên Mãn Đẩu cả. Về làng Tháp 
Bát thuộc quận này, chúng tôi cũng chưa gặp ở 
một nơi nào khác. Dẫu vậy, Kiến uăn tiểu lục 6 
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tờ 14b 4-6 có viết: “Các núi của Tuyên Quang và 
Hưng Hóa, noi nơi đều có cây mạn để, lá nó như 
của câ- cổ độ tục gọi đát, cây to tới hai hay ba 
thước, rất độc. Cây và lá nó trôi vào sông khe 
thì cá :hach đều chết”. Chúng tôi nghi, quận 
Mãn Để:: là nơi có cây mạn để đấy. Mãn Đầu 
chắc là một ghi âm khác của mạn để, hay ngược 
lại, như Cứu Lan của Đại V;ệt sử lược đã biến 
thành Cua Liên của Đại Việt sử hý toàn ti./ và 
Thiên uyển tập anh. Xem chú thích (1) truyện 
Mãn Giác. Nếu vậy, quận Mãn Đẩu nằm tại tỉnh 
Tuyên Quang ngày nay, giữa hai lưu vực sông 
Chảy và sông Lô. 


Xác định quê hương của Giới Không như thế, 
ta sẽ hiểu tại sao Không đã từng tu hành tại núi 
Lịch và có môn nhân là Châu mục Phong Châu 
tên Lê Kiếm. Kiến uăn tiểu lục 4 tờ 3a3 có ghi 
một bài bia do Hàn lâm quyển học sĩ Đỗ Nguyên 
Chương viết năm Long Khánh thứ 5ð (1377) cho 
chùa Phúc Minh ở làng Mạn Để. Làng Mạn Để 
này chắc là quận Mãn Đẩu còn sót lại. 

(2) Núi Chân Ma hiện không thấy các sách sử khác 
ghi. Nhưng căn cứ Kiến uăn tiểu lục 6 tờ 6a3 có 
ghi một ngọn núi tên Đán Ma thuộc sơn bệ Tam 
Đảo. Chúng tôi nghi Chân Ma đó là Đán Ma, bởi 
vì từ Đán Ma đến Lịch Sơn không xa lắm, Lịch 
Sơn là núi sau này Giới Không dựng am tu. 
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(38) Kiến uăn tiểu Ì::c 6 tờ 6a4-b1 ncà: “?72¡ Lịch tại 
xã Yên Lịch, huyện Sơn Dương, khở: vừ núi $“ 
Khổng, huyện Đ›ơng Đạo mà xuếng #ến xã dc 
thì đất bằng bỗr.e nổi lên núi đất, nš.r séu ngọn, 
rẻ ngang phân một chỉ xuống lập ti.ành Lãn- 
Sơn, chỉ xuống huyện Tam Dương 'hành nú: 
Hoàng Chỉ. Trong đó núi Lịch cao rất. Trêr 
đỉnh có đất bằzg như điện đài năm :áu chỗ, c. 
động vua Thuấ. rất thiêng. Hoa quả trên n. 
người ta có thể hái mà ăn, nhưng không đưc.. 
mang về. Nếu có ai mang về, họ liển lạc đường. 
không thể ra được nữa. Bên trên vua Thuấn cð 
đến vua Nghiêu, đều phải cúng chay. Ở đấy xua 
có tự điển, để cung cấp cho người giữ đền. X: 
Yên Lịch ở dưới núi lại có miếu vua Thuấn..". 
Xem thêm Đợi Nam nhất thống chí, tỉnh Sơ. 
Tây, mục Sơn xuyên. 


(4) Hang Thánh Chúa này là hang núi léính Chúa 
tại làng Kính Chúa, huyện Giáp Sơn, tỉnh H¿: 
Dương thời Nguyễn, tức hang nú: Thạch Môn, 
làng Dương Nham, huyện Kinh Mân. tỉnh Hả: 
Dương ngày nay, ở đấy có hang và hang núi hiệu: 
vẫn còn là hang Kính Chủ. Bởi vì truyện đây nó: 
Giới Không đi đến Nam Sácb, mới vào ở hang 
Thánh Chúa. Và Nam Sách ìà tên một lộ đờ: 
Trần. An Nam chí lược 1 tờ 19 ghì là lộ Nam 
Sách giang. Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Hai 
Dương, mục Kiến trí diên cách nói: “Năm Lê 
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Quang Thuận thứ 7 (1466) đặt Nam Sách thừa 
tuyên. Năm thứ 10 (1469) định bản đề thiên hạ, 
gọi đó là Hải Dương thừa tuyên gồm bốn phủ, 
tức Thượng Hồng, Hạ Hồng, Nam Sách và Kinh 
Môn, lĩnh 18 huyện..”. Và Nam Sách thừa tuyên 
hay lộ Nam Sách giang theo Dư địa chí đã nổi 
tiếng với núi Kính Chủ, nơi sản xuất đá hoa. 

Viết về núi này Bốc thònh địa dự chí lục 2 
viết: “Núi Kính Chủ tại xã Kính Chủ, huyện 
Giáp Sơn, một tên là núi Thắng Hóa Nham, cao 
160 trượng, hang dài 60 trượng, rộng 20 trượng. 
Lại có chùa ở núi Lương Nham Tử, hướng nam, 
không biết dựng từ đời nào. Vua Trần Nhân 
Tông đánh giặc Nguyên có đóng quân trên núi 
đó... Hang bên phải dài 40 thước, rộng 50 thước, 
thờ thiển sư Minh Không. Hang bên trái dài 7 
thước, rộng 20 thước, thờ Lý Thần Tông. Thổ 
nhân tương truyền xưa có một người đánh cá bên 
sông Kính Chủ thấy một tượng gỗ mắc vào lưới 
mình, vứt ra mà tượng không ra, bèn khấn rằng 
nếu tượng có linh, xin giúp cho tôi nhiều cá thì 
tôi sẽ thờ làm thân. Từ đó người ấy đánh được 
rất nhiều cá, được lời, bèn rước tượng lên bờ. 
Người trong thôn đến xem thì thấy nó nói: “Ta là 
Lý Thần Tông, nhân đi chơi mà đến đây”. Nhân 
thế, họ lập miếu ở động núi để thờ. Họ lấy 
tháng giêng và tháng 10 làm tháng ky”. 
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Sự tích vừa dẫn, dù đây tính chất hoang 
đường quái đản, giải thích cho ta không ít tại 
sao ngọn núi Kính Chủ hay Thánh Chúa đã có 
tên như vậy. Thêm và đó, Đại Việt sử hý toàn 
thư B7 tờ 18b3 ghi: “Năm Thiệu Phong 15 (1355) 
mùa xuân tháng hai núi ở Trà Hương băng”. 
Khám đụth Việt sử thông giám cương mục chính 
biên tờ 10a5-7 cũng ghi việc đó, nhưng sửa lại là 
núi Kính Chủ, rồi chua thêm: Kính Chủ là 
Thánh Chúa ở tại xã Kính Chủ, huyện Giáp 
Sơn, tỉnh Hải Dương. 


(5ð) Niên hiệu Đại Thuận, chỉ Đại Việt sử lược ghi 
lại, còn Đại Việt sử ký toàn thư và tất cả các sử 
khác của ta gọi là Thiên Thuận, là của Lý Thân 
Tông kéo dài từ năm 1128-1132. Như vậy, tất 
không thể nào có chuyện “năm Đại Thuận thứ 8” 
được. Chúng tôi nghi năm Đại Thuận “thứ 8” 
chắc là một viết sai của năm Đại Thuận thứ hai 
hoặc thứ ba. Nhưng trong khoảng Đại Thuận, cả 
Đại Việt sử lược lẫn Đại Việt sử ký toàn thư 
không ghi một nạn dịch lớn nào xảy ra cả, nên 
không thể quyết đoán được. Do thế, chúng tôi 
vẫn để nguyên như nguyên văn đã có. Có thể 
năm Đại Thuận thứ 8 là một chép lộn của năm 
Đại Định thứ 8, nhưng trong khoảng Đại Định, 
các sử vẫn không thấy ghi một nạn dịch nào lớn 
cả. 
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(6› Tức cháu nội của châu mục Phong Châu Lê 
Thuận Tông và công chúa Kim Thành và là anh 
của thiển sư Trí Nhàn ở dưới đây. Cứ truyện Trí 
Nhàn, thì Kiếm giữ chức Châu mục của Phong 
Châu, chứ không phải một nơi nào khác. 


60. THIÊN SƯ PHÁP DUNG 


(1) Theo bia chùa Hương Nghiêm do Hoàng Xuân 
Hãn phát hiện và dẫn tong ý Thường Kiệt 
tr4ð3-461 thì Dung đúng ra phải có tên Đạo 
Dung “nhưng những bản nay còn đều chép hiệu 
sư là Pháp Dung. Ấy vì đời Trần, kiêng húy 
Trần Hưng Đạo”. Thiên uyển tập anh, như một 
tác phẩm đời Trần, như vậy chắc đổi chữ Đạo 
thành chữ Pháp. 


(2) Chùa Hương Nghiêm nay vẫn còn ở xã Phủ Lý, 
huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Háa. Chính tại nơi 
đây mà ta tìm thấy tấm bia dựng vào năm Thiên 
Phù Duệ Vũ thứ 5 Giáp Thìn (1124) kể lại sự 
tích chùa và sự tích sư Đạo Dung. “Chùa này 
haàn toàn mới, các vật trong chùa đều mới, trừ 
qua chuông đúc đời Gia Long. Trong vườn không 
thấy có tháp cổ. Còn có hềể”. Tấm bia chùa này 
còn đọc rõ được là nhờ một nhà Sư tên Lê Văn 
Nghị trú trì chùa đó đã thuê thợ đúc lại theo nét 
chữ xưa vào năm Lê Bảo Thái thứ 7 (1726). 
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“Ngày nay làng Phủ Lý không có núi. Núi 
Càn Ni chép ở bia, có lẽ chỉ là mô đất cao hơn 
cánh đồng chung quanh”. Đấy là ý kiến của 
Hoàng Xuân Hãn. Núi Càn Ni ở bên chùa Hương 
Nghiêm, tức núi Ma Ni ở đây, vì chữ Càn là húy 
đời Trần. Đại Việt sử ký toàn thư BG tờ 30a3-3 
nói: “Cửa Cần trước là Càn vì tránh húy nên gọi 
làm Cần. Càn Ni, do thế bị tác giả Thiền uyển 
tập anh đổi thành Ma Ni. 


(3) Tức xã Phủ Lý, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh 
Hóa ngày nay, bởi vì không những ngày nay xã 
đó đang có chùa Hương Nghiêm, mà hơn nữa, về 
phía tây xã hiện có hai làng Viên Quang và Hỗ 
Đàm, đất của giáp Viên Đàm, mà bia chùa 
Hương Nghiêm nói tới là đã có sự tranh chấp 
đất đai với giáp Bối Lý. Đất giáp Bối Lý có lẽ 
phải bao gồm cả những đất của làng Nhân Lý và 
Mỹ Lý nữa. 

(4) Theo bia chùa Hương Nghiêm thì Lê Lương là 
người đầu tiên dựng chùa Hương Nghiêm ở giáp 
Bối Lý vào thời Hậu Đường (923-937). “Ông 
thuộc một cự tộc ở quận Cửu Chân, châu Ái. Ông 
làm đến chức Trấn quốc bộc xạ. Nhà ông giàu 
rất có thế lực trong xứ. Thóc ông trữ đến 110 
lẫm. Trong nhà ông nuôi 3000 người khách. Ông 
dốc một lòng thiện, rất sùng đạo Phật”. Đến khi 
Đỉnh Tiên Hoàng lên ngôi vào năm 968, ông 
được phong Ái Châu Cửu Chân đô oai quốc dịch 
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sứ, hàm Kim tử quang lộc đại phu, phong ấp. 
Ngoài chùa Hương Nghiêm ra, bia còn nói ông có 
dựng chùa Trinh Nghiêm và Minh Nghiêm nữa, 
nhưng nay ta chưa tìm thấy chúng. Chúng có thể 
ở hai làng Nhân Lý hay Mỹ Lý. 

(5) Theo bia chùa Hương Nghiêm thì đến đời Lý, 
vua Lý Thái Tông đi chơi về phương nam tới Ái 
Châu có qua chùa ấy. Hoàng Xuân Hãn sđd. tr. 
456, dựa vào Đại Việt sử lược và Đại Việt sử ký 
toờn thư giả thiết Lý Thái Tông đến chùa Hương 
Nghiêm khoảng năm 1031. Nhưng chùa, trải 
mấy đời thờ cúng, rường cột đã đổ nát. Vua bèn 
sai sửa chữa lại. Vua lại ban cho cháu ông Bộc 
xạ, là Đạo Quang trưởng lão làm thiển chủ, cấp 
cho ð tên giúp việc, và sai trụ trì ở đó”. Cha của 
Đạo Dung theo bia như vậy là Đạo Quang trưởng 
lão, có lẽ đây là một tên phong khác, ngoài 
Huyền Ngung và Tăng Phán. 


(6)Bia chùa Hương Nghiêm: “Năm Bính Thìn 
(1076), Sư bỏ gia hương đi tìm bạn. Cưỡi thuyền 
ra bể, rồi tới Thăng Long. Ở đó thiển sư gặp một 
vị tăng hiệu là Cao Tăng. Sư cảm phục, bèn theo 
học”. Xem Lý Thường Kiệt, tr. 4Bï. 


(7) Bia chùa Hương Nghiêm: Đạo Dung hỏi: “Điều gì 
cốt yếu trong pháp?” Cao tăng trả lời: “Pháp vốn 
không phép, ta lấy gì mà bảo ngươi”. Bỗng sư 
nghe thấy trong lòng nở nang, bèn giác ngộ. 
Xem sđd. tr. 4ð7. 
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(8) Bia chùa Hương Nghiêm: “Sư bèn ngược dòng 
sông Lô (Nhị Hà) trèo núi Thứu Đài. Ngắm xem 
cảnh đẹp ấy, Sư dừng chân lại, cho là rất vừa ý. 
Sư sai thợ chọn hướng, ghép đá làm nền, mà 
dựng nên chùa. Đặt tên là chùa Khai Giác. Xem 
sđd. tr.458. 


(8) Hoàng Xuân Hãn, sởd, tr, 460, nhận xét: “Thiên 
uyển tập anh chép rằng: 'Rồi Sư trở về nhà, 
dựng chùa để ở đến lúc già. Sư mất ngày mồng 5 
tháng 2 năm Giáp Ngọ 1174 đời Thiên Cảm Chí 
Bảo'. Chép như vậy chắc lầm, vì rằng năm 1076 
Sư đã ra Thăng Long. Nếu sống đến năm 1174, 
thì sư phải ít nhất cũng một trăm hai mươi tuổi”. 


Theo báo cáo của Hãn về cái bia chùa Hương 
Nghiêm này, thì quả thực nó đưa ra khá nhiều 
vấn để cho chúng ta về niên đại của Đạo Dung, 
bởi vì theo nó thì năm 1076 Dung ra Thăng 
Long gặp Khánh Hỷ, năm 1087 (Hãn sửa lại là 
năm 1077) Dung trở về quê và yêu câu tùng 
huynh Lưu Khánh Đàm sửa lại chùa Hương 
Nghiêm, cùng năm này Dung được vua Lý Nhân 
Tông mời ra Thăng Long lập đạo tràng trong 
cung, rồi năm 1122 Dung trở về quê, lại sửa chùa 
Hương Nghiêm để ở. Sửa xong, viết bia đó vào 
năm 1124. Đến lúc này, thế nào Dung cũng trên 
dưới 70 tuổi rồi. Không lẽ nào Dung còn sống 
thêm 50 năm nữa cho tới năm 1174 mới mất 
sao? Nhưng cũng cần lưu ý rằng năm Bính Thìn 
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1076 cũng có thể là năm Bính Thìn 1136, năm 
Định Mão 1087 cũng có thể là năm Định Mão 
1147, và năm Nhâm Dần 1122 có thể là năm 
Canh Dần 1170. 


61. THIỀN SƯ TRÍ NHÀN 


(1) Cả hai bản in đời Lê lẫn bản in đời Nguyễn đều 
có “Trí thiển sư. Nhưng Đạo giáo nguyên Ìưu 
quyển thượng tờ 16a7-8 và Đại Nam nhất thống 
chí, tỉnh Sơn Tây, mục Tăng thích, có ghi tên 
một vị thiển sư tên Trí Nhàn; mà chúng mô tả 
như: “Người huyện Yên Lãng, siêng tu hạnh 
lành, thấy một con cọp đuổi một con hươu bèn 
bảo: “Tất cả chúng sinh đều tiếc thân mình, mầy 
chớ hại nhau”. Con cọp cúi đầu xuống đất mà đi. 
Bọn mọi Lào gần núi họp nhau ăn trộm. Sư dẫn 
dắt khuyên dỗ, phần lớn cảm hóa theo lời sư dạy 
mà làm lành”. 


Căn cứ vào mô tả đó, thì thiền sư Trí Nhàn 
của Đạo giáo lưu nguyên, Đại Nam: nhất thống 
chí, tức “Trí thiển sư” của Thiền uyển tập anh ở 
đây, chứ không ai khác, bởi vì không những hợp 
về quê quán, mà còn hợp về những tình tiết sống 
khác như chuyện nói chuyện với cọp và chuyện 
dạy “mọi Lào” đừng ăn trộm. Chúng tôi do thế 
nghỉ rằng: “Trí thiển sư” của ba bản in Lê, 
Nguyễn đã thiếu mất một chữ, đấy là chữ Nhàn, 


660 La Mạnh Thút 


và tên đầy đủ của Trí thiển sư từ đó phải là Trí 
Nhàn thiền sư. Chỉ có vấn để là Đạo giáo 
nguyên lưu và Đại Nam nhất thống chí đã lấy 
tài liệu ở đâu để có thể viết về thiển sư Trí 
Nhàn như vậy. Chúng tôi nghi nó lấy từ An Naưm 
chí nguyên và đúng là nó lấy ra từ sách đó. An 
Nam chí nguyên 3 tờ 210 chép việc Trí Nhàn 
giống như Đại Nam nhất thống chí dẫn trên. Từ 
đó, dĩ nhiên cuốn sách ấy tất phải sử dụng nếu 
không phải bản in Thiền uyển tập anh xưa nhất 
thì một tài liệu đã dùng bản in Thiên uyển tập 
anh trước bản năm 1715 xưa nhất của chúng ta 
hiện còn. Vì vậy, bản in trước năm 1715 chắc 
chắn phải có đây đủ tên thiển sư Trí Nhàn, chứ 
không phải cái tên thiếu là thiển sư Trí, mà bản 
in năm 1715 do in sót tạo ra, rồi di lụy đến bản 
in đời Nguyễn. 

Chúng tôi do vậy để nghị bổ sung tên thiển 
sư Trí thành thiển sư Trí (Nhàn), để cho tên các 
vị thiển sư ở đây được nhất quán. Thiền sư nào 
cũng có hiệu do hai chữ ghép lại cả, dĩ nhiên trừ 
thiển sư Ấn Độ. 


(2) Yên Lãng đây dĩ nhiên không phải là trại Yên 
Lãng, huyện Thọ Xương, tỉnh Hà Nội đời 
Nguyễn, mà là huyện Yên Lãng, tỉnh Sơn Tây 
đời Nguyễn, bởi vì truyện Trí Nhàn ở đây nói 
“hai triều đại Anh và Cao Tông nhiều lần triệu 
thỉnh mà Nhàn không đáp”, đến nỗi Tô Hiến 


Tổng tệp Văn học Phật giáo Việt Nai 661 


Thành và Ngô Hòa Nghĩa phải “đem lễ thầy trò 
đi tìm”, thì đủ rõ am của Nhàn tất không thể ở 
ngoại ô thành phố Hà Nội được. Theo Đợi Nam 
nhất thống chí, tỉnh Sơn Tây, mục Kiến trí diên 
cách, thì Yên Lãng là tên huyện từ thời Đỉnh và 
Lý. Nay là huyện Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phúc. 


Chúng tôi hiện chưa truy ra một ngọn núi 
mang tên Cao Dã thuộc huyện đấy. 


(3) Tức gồm đất huyện Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phúc 
ngày nay. Xem chú thích (6) truyện Pháp Hiển. 
Đại Nam nhất thống chí nói Nhàn người huyện 
Yên Lãng. Xem chú thích (1) trên. 


(4) Tức Lê Long Đĩnh, con thứ tư của Lê Đại Hành, 
được phong làm Ngự Man Vương ở Phong Châu 
vào năm 991. Xem Đợi Việt sử ký toàn thư B1 tờ 
20a3 và Khám định Việt sử thông giám cương 
mục chính biên 1 tờ 26b1. 


(5) Đại Việt sử ký toàn thư B2 tờ 94bb3-4 viết: 
“Thông Thụy năm thứ 3 (1036) tháng 3 đ¿zm 
công chúa Kim Thành gả cho Châu mục P:. ›ng 
Châu Lê Thuận Tôn”. Đại Việt sử lược 2 tờ 6b2 
gọi công chúa Kim Thành là công chúa Khánh 
Thành. Lê Thuận Tôn như vậy là con của Lê 
Long Đĩnh và là cháu nội của Lê Hoàn. 


(6) Châu mục đây phải là Châu mục Phong Châu, 
bởi vì tính tập ấm của chức ấy dưới thời Lý. Nếu 
ông nội của Kiếm đã giữ chức Châu mục Phong 
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Châu và Kiếm lại là chắt ngoại của Lý Công 
Uẩn, thì mỗi sự tập ấm như vậy càng dễ dàng, 
như trường hợp giòng họ Thân ở Lạng Giang. 


(7) Đại Việt sử ký toàn thư B7 tờ 40b8 viết: “Năm 
Long Khánh thứ 2 đình thí tiến sĩ”. Khám định 
Việt sử thông giám cương mục chính biên 10 tờ 
35a2 ghi: “Năm Long Khánh thứ 2 mùa xuân 
tháng 2 bắt đầu đặt khoa tiến sĩ. Nhưng theo 
truyện Trí Nhàn ở đây thì từ tiến sĩ đã xuất 
hiện dưới thời Lý Anh Tông, nếu không nói khoa 
tiến sĩ ra đời vào lúc ấy. An Nam chí lược 14 tờ 
133 có ghi chức cung hầu thư gia thuộc loại quan 
văn. 

(8) Dẫn kinh Kim cang tờ 7ð2b: 

Nhất thiết hữu uì pháp 
Như mộng huyễn bào ảnh 
Nhự lộ diệc như điển 
Ứng tác như thị quán 


(9) Theo kinh Kửmn cang lời nói do đức Phật phát 
biểu ra có năm tính chất đây là tính chân, tính 
thật, tính đúng, tính không dối, tính không thần 
dị. Xem kinh Kim cang tờ 7ã0b27: “Như Lai ngữ 
giả thị chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, 
bất cuống ngữ giả, bất dị ngữ giả”. 

(10) Đấy là thuyết chính danh của Nho giáo. Thuyết 
này cho rằng để thiết lập trật tự xã hội và phục 
vụ lợi ích xã hội, thì người làm vua phải ra người 
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làm vua, người làm cha phải ra người làm cha, 
người làm tôi phải ra người làm tôi, người làm 
chồng phải ra người làm chồng, người làm vợ 
phải ra người làm vợ v.v... nếu không được chính 
danh như vậy, xã hội sẽ loạn lạc, trật tự bị đảo 
điên. 

(11) Tức thuyết tự lợi, lợi tha của Phật giáo. Trong 
Phật giáo, thông thường chia làm hai phái, đấy 
là phái Thanh văn và phái Bồ tát. Phái Thanh 
văn có nghĩa là phái nghe lấy những lời của 
Phật Thích Ca Mâu Ni để tu hành nhằm giải 
phóng những khổ não cho chính bản thân mình 
và chỉ nhằm sự giải phóng đó thôi. Do thế, có 
một phái khác chủ trương phải giải phóng những 
khổ não của những kẻ khác nữa, chứ không phải 
chỉ của chính mình. Phái này gọi là phái Bồ tát, 
tức phái của những người nhằm sự giác ngộ hoàn 
toàn. 


(12) Hy di chỉ lý, tức đạo lý cao siêu. Đạo đức kính 
chương 14 định nghĩa chữ Hy Di thế này: “Xem 
mà không thấy, gọi là di, lắng mà không nghe 
gọi là hi”. Xem Đạo đức kính thiên thượng tờ 
7b2-3. 


62. THIỀN SƯ CHÂN KHÔNG 


(1) Lịch triêu hiến chương loại chí 3 tờ 2a7-b1 viết: 
“Núi Phổ Lại tại xã Phổ Lại, huyện Quế Dương, 
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núi đá rất cao, ngó xuống dòng sông Lục Đầu, 
cảnh trí khoáng đăng. Trên núi có chùa Chúc 
Thánh, đó là nơi tu hành luyện tính của thiền sư 
Không Lộ. Thời Trần, vua quan thường hay đến 
đó ngâm vịnh..”. Xem thêm Đại Nam nhứt 
thống chí, tỉnh Bắc Ninh, mục Sơn xuyên. Nay là 
núi Phả Lại tại xã Phả Lại, huyện Quế Dương, 
tỉnh Hà Bắc. 

Một khi đã xác định vị trí của núi Phả Lại 
như thế, thì vị trí của Phù Lan tất không thể 
giới hạn theo Khám định Việt sử thông giám 
cương nuục chính biên 1 tờ27a4 được, bởi vì theo 
nó thì “Phù Lan là tên một trại, nay là xã Phù 
Vệ thuộc huyện Đường Hào, tỉnh Hải Dương”. 
Đất của trại Phù Lan đời Lê và Lý, ngoài huyện 
Đường Hào ra, còn phải ăn thâm lên một phần 
nào đất huyện Quế Dương và có thể là huyện 
Chí Linh nữa. 


(2) Đại Việt sử lược 2 tờ 10b3-4 viết: “Năm Long 
Thụy Thái Bình thứ hai (1055) dựng chùa Tĩnh 
Lự ở núi Đông Cứu”. Lịch triêu hiến chương loại 
chí 3 tờ 6a1 viết: “Núi Đông Cứu tại huyện Gia 
Định gồm nhiều ngọn núi đứng thẳng, ngó xuống 
dòng sông. Trên núi có chùa Thiên Thai, cảnh 
trí cũng đẹp. Trịnh Dụ Tổ thường đến chơi nơi 
ấy..”.. Huyện Gia Định năm Minh Mạng thứ 
nhất (1820) đổi làm huyện Gia Bình, nên Đại 
Nam nhất thống chí, tỉnh Bắc Ninh, mục Sơn 
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xuyên nói: “Núi Thiên Thai tại tây bắc huyện 
Gia Bình 5 dặm, một ngọn đứng cao chót vót, đá 
đất lẫn lộn, bên cạnh có những ngọn khác ngó 
xuống dòng sông. Trên núi có chùa, có thể gọi là 
đẹp đẽ. Nó một tên là núi Đông Cứu một tên là 
núi Đông Cao”. 

Vị sư Thảo Nhất của chùa này, mà truyện 
Chân Không đây nói tới, ta hiện không biết một 
tí gì. 

(3) Qui mộc tương giao. Điển rút từ kinh Tạp a 
hàm: “Trong biển lớn có một con rùa đui, sống 
lâu vô lượng kiếp, cứ trăm năm thì ló đầu lên 
một lần. Lại có một khúc gỗ nổi chỉ có một lỗ 
hổng, trôi dạt theo sóng biển, tùy gió mà trôi 
đông hay trôi tây. Con rùa mù một trăm năm ló 
đầu ra một lần mà gặp lỗ hổng của khúc gỗ đó, 
thật là khó thay”. Xem Tp a hàm khinh 16. Xem 
thêm kinh NMiết bàn: “Sinh ra đời làm người là 
một chuyện khó. Gặp được thời cũng khó. Giống 
như con rùa mù trong biển lớn gặp được một lỗ 
hổng trên khúc cây”. Xem Đại bát niết bàn bùnh 
2. 


(4) Tức phải chỉ Thân Đạo Nguyên, con của Thân 
Thiện Thái và công chúa Bình Dương, bởi vì 
không những Nguyên đồng thời với Lý Thường 
Kiệt, mà còn vì vợ của Nguyên là công chúa 
Thiên Thành dưới đây cũng đến cúng dường 
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Chân Không. Theo Đợi Việt sử lược 2 tờ 11a7-8 
và 15a2 thì Nguyên cũng có tên là Thân Cảnh 
Nguyên, được Lý Thánh Tông chọn làm Phò mã 
năm 1059 và 1066 thì chính thức cưới công chúa 
Thiên Thành. Tục £ư tr: thông giám trường biên 
279 tờ l1a gọi Nguyên là Thân Cảnh Phúc, còn 
Mộng khê bút đèm 2 thì gọi là Thân Cảnh 
Long. Ta chưa hiểu rõ tại sao có nhiều sai chạy 
như vậy. Dẫu sao, Nguyên là một trong những vị 
tướng lãnh có công đầu trong trận chống quân 
xâm lược Tống năm 1075. 

(5) Thiển sư Động Sơn Lương Giới, khi bước qua 
dòng nước thấy cái bóng mình mà ngộ đạo, bèn 
làm bài thơ: 

Thiết ky tùng tha mích 
Thiều thiểu dữ ngõ cư 
Ngã kìm độc tự 0uãng 
Xứ xứ phùng đắc cừ. 
(Rất ky tìm nơi khác 
Cùng ta nó luôn đi 

Ta nay riêng tự đến 
Nơi nơi đều gặp y) 

Xem Truyền đăng lục 15 tờ 321c19. Khái 
niệm “nơi nơi đều gặp y” là rút từ bài thơ vừa 
dẫn. 

(6) Kiếp hỏa. Thế mẹt luận Phật giáo nói vào lúc 
hủy diệt, thế giới sẽ bị thiêu rụi bởi một ngọn 
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lửa có sức nóng bằng bảy mặt trời. Ngọn lửa đấy 
gọi là kiếp hỏa hay lửa kiếp. Xem A Tỳ Đạt Mạ 
Câu xóú luận 12. Quan niệm thế mạt đó sau này 
thiển tông mượn để đặt thành công án. Công án 
thứ 29 của Bích nham lục đặt vấn đề thế này: 
“Khi lửa kiếp lẫy lừng, vũ trụ thiêu hoại, thì cái 
gì hoại, cái gì không hoại?”. Xem Bích nham lục 
3 tờ 169a17-18. 


(7) Tuổi hạ mà từ Phật học Trung Quốc gọi !. hạ 
lạp, là một thứ tuổi tính theo tiêu chuẩn tổ chức 
Phật giáo. Tuổi ấy bắt đầu tính từ khi một người 
được chính thức nhận vào tổ chức Phật giáo của 
những người xuất gia, thể hiện qua việc người đó 
chấp nhận những kỷ luật đẩy đủ của một người 
sống hoàn toàn theo Phật giáo, tức kỷ luật Tỳ 
kheo. Chỉ khi nào chấp nhận kỷ luật đó, tức 
thường gọi là “Cụ túc giới”, tuổi hạ bắt đầu tính. 


Mỗi tuổi hạ là tương đương với một tuổi đời, 
bởi vì nhận giới Tỳ kheo mỗi năm phải sống 
cấm túc ba tháng mùa mưa, còn những tháng 
khác họ phải đi lang thang hoạt động truyền 
giáo, nên nếu ai sống mỗi năm được ba tháng 
cấm túc đó thì được một tuổi hạ. 

(8) Hoàng thái hậu đây tức Linh Nhân Hoàng thái 
hậu (2-1117), mẹ của Lý Nhân Tông. Xem chú 
thích (3) truyện Thông Biện. Còn Thiên Thành 
công chúa (?-1149) là con của Lý Thánh Tông và 
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là vợ của Thân Đạo Nguyên. Xem chú thích (4) ở 
trên. 


(9) Cả hai bản in đời Lê lẫn bản in đời Nguyễn đều 
viết: “Đệ tử Mậu Nhân ni sư”. Nhưng truyện của 
Ni sư ở tờ 67a8 thì nói Ni sư tên Diệu Nhân. 
Chúng tôi nghị chữ Mậu là một sai khác của chữ 
Diệu, ky húy tên mẹ Trần Thái Tông là Lê Thị 
Diệu , nên Diệu đổi làm Mậu. 

(10) Kiến uãn tiểu lục 4 tờ 13b3-6 chép y nguyên 
bài thơ, trừ câu thứ 5 mà nó chép thành: “Vân 
oanh bích thảo thiêm tân Pháp”. Về những bàn 
cãi liên quan tới tác giả bài thơ này cùng bài thơ 
ở truyện Quảng Trí xem chú thích (3). 


63. THIỀN SƯ ĐẠO LÂM 


(1) Cái tên Long Phúc được nhắc tới hai lần trong 
Thiên uyển tệp anh, một ở đây và một ở truyện 
Y Sơn tờ 70b1. Căn cứ vào thành phần cấu tạo 
nên nó, tức làng Siêu Loại và Đại Thông Trường, 
ta có thể xác định phần đất đó thuộc gồm hai 
huyện Siêu Loại và Gia Bình đời Nguyễn, tức 
huyện Thuận Thành và phần bắc huyện Gia 
Lương, tỉnh Hà Bắc hiện nay. Về vị trí làng Siêu 
Loại, xem chú thích (1) truyện Thiện Hội và về 
Đại Thông Trường, xem chú thích (1) truyện Y 
Sơn. 
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2) Cương mục tiên biên 2 tờ 10b1-2 nói: “Huyện 
Chu Diên đời Hán đặt thuộc quận Giao Chỉ, đời 
Đường đổi làm Diên Châu, đời Lê là phủ Tam 
Đái, nay tức đất phủ Vĩnh Tường, tỉnh Sơn Tây”. 
Nhưng cả Tùy (hư 21 tờ 7Tb8 lẫn Cựu Đường thư 
41 tờ 42b11 đều nói Chu Diên là đất quận Vũ 
Bình thời trước. Mà ta đã khảo ra đất quận Vũ 
Bình rơi vào khoảng tỉnh Hưng Yên ngày nay. 
Xem chú thích (2) truyện Tịnh Lực. Ngoài ra 
Nguyên Hòa quận huyện đô chí 38 tờ 13a1 và 
Thái Bình hoàn öuũ ký 170 tờ 10a5 lại ghi Chu 
Diên ở về phía đông nam trị phủ Giao Châu, 
nghĩa là đóng phía nam thành phố Hà Nội ngày 
nay. Chi tiết này Độc sửu phương dư bỷ yếu 
cũng chép y lại. Như vậy Chu Diên chắc chắn 
phải nằm phía đông nam thành phố Hà Nội, 
nhưng nó gồm phần đất những huyện nào? 


Truyện Đạo Lâm đây nói Lâm “người Cửu 
Cao, Chu Diên”. Mà Đại Việt lịch triều đăng 
khoa lục 2 có ghi ba người đỗ tiến sĩ xuất thân 
từ làng Cửu Cao “hạt Gia Lâm”. Đấy là Trần 
Văn Bính khoa năm 1505, Vũ Hữu Nghiêm khoa 
năm 1514 và Nguyễn Di khoa năm 1532. Làng 
Cửu Cao này đến khoảng năm 1685 thì đổi 
thành làng Thượng Tốn, bởi vì khoa năm đó có 
Đỗ Công Bật “người hạt Thượng Tốn” đỗ đệ tam 
giáp đồng tiến sĩ, xuất thân đến con của Bật là 
Đỗ Công Đỉnh cũng đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ 
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khoa 1706 và Đỉnh lại ghi là người làng Thượng 
Tốn, hạt Gia Lâm. Mà ta biết làng Thượng Tốn 
là làng Cửu Cao đổi ra, vì Đại Việt lịch triều 
đăng khoa khi nói Trần Văn Bính là người làng 
Cửu Cao, thì có chua thêm tức làng Thượng Tốn”. 


Như vậy, làng Cửu Cao, Chu Diên nay là 
làng Thượng Tốn, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc 
Ninh. Địa phận của Chu Diên do thế phải ăn 
thâm vào phần đất của huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc 
Ninh. Vùng Chu Diên xưa từ đó có thể gồm phần 
đất của những huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh và 
huyện Đông Yên, tỉnh Hưng Yên ngày nay. 


(3) Tức chỉ Phật giáo, bởi vì toàn bộ tư tưởng Phật 
giáo được xếp thành Hữu tông, Không tông và 
Tánh tông, mà Tánh tông lại bao hàm cả Hữu 
lẫn Không tông. Nhưng Tánh tông và Không 
tông lại bị “các thiển gia lộn cho là cùng một 
tông, một giáo”, nên Phật giáo gọi là không 
tông. Xem Tông cảnh lục 34 tờ 616a6-617a4. 


(4) Truyện Tịnh Thiển tờ 68a7 nói: “Đến khi Lâm 
mất rồi, Thiền bèn đi khắp chốn thiển tìm bạn 
học thêm”. Mà Thiền mất vào năm 1189. Như 
vậy Lâm tối thiểu cũng phải mất trước năm đấy 
chừng mười năm, chứ đâu lại có chuyện mất vào 
năm 1203, nghĩa là sau khi Thiển chết đến 
những mười năm. Lại thêm vấn để, niên hiệu 
Thiên Gia Bảo Hựu chỉ thấy ở Đại Việt sử ký 
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toàn thư B4 tờ 22b8 và 23a5, trong khi Đại Việt 
sử lược 3 tờ 14al v.v... viết là Thiên Tư Bảo 
Hựu. Chúng tôi do thế nghi rằng có thể người 
hiệu đính bản in năm 1715 đã sửa thêm niên 
hiệu Thiên Gia Bảo Hựu đấy vào, mà tự nguyên 
ủy có thể là Thiên Cảm Chí Bảo hay Chính Long 
Bảo Ứng. Vấn để niên đại các vị sư ở đây thật 
nan giải. Trừ khi tìm thêm những bia văn mới, 
ta mới có thể giải quyết một phần nào. 

Chúng tôi hiện biết tính chất phi lý của niên 
đại 1203 đấy, nhưng không thể để nghị một cách 
có căn cứ một niên đại giả thiết nào mới, vì niên 
hiệu Thiên Gia Bảo Hựu năm thứ 2 đã nhằm 
đúng năm can chi của nó, tức năm Quý Hợi, như 
Đại Việt sử ký toàn thư đã có. Dẫu sao, ta vẫn 
giả thiết Lâm phải mất trước Thiển khoảng 
mười năm, tức có thể khoảng năm 1175. 


64. NI SƯ DIỆU NHÂN 


(1) Tức Phụng Càn Vương, tước của Lý Nhật Trung, 
do cha là Lý Thái Tông phong vào năm 1085. 
Chữ Càn vì húy đời Trần, nên đổi ra chữ Yết. 
Đại Việt sử hý toàn thư B6 tờ 30a2-3: “Cửa Cân, 
trước gọi là Càn, vì tránh húy nên đổi làm Cân”. 


(2)Duy ma cật sở thuyết hình quyển trung tờ 
ð44b21: “Dĩ nhất thiết chúng sanh bệnh, thị cố 
ngã bệnh”. 
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(3) Kữn cang kùuh tờ 752a11: 
“Nhược dĩ sắc hiến ngã 
Đi âm thanh cầu ngã 
Thị nhân hành tà đạo 
Bất năng hiến Như Lai” 


(4) Yến tọa, ngồi tĩnh lặng tư duy. Ở đây ám chỉ 
thiền thoại Tu Bồ Đề yến tọa mà các thiền gia 
thường nhắc tới như sau: “Tu Bê Đề yến toạ 
trong một đống đá. Chư thiên mưa hoa tán 
thán”. Tôn giả hỏi: “Trong hư không làm mưa 
hoa tán thán là ai đó?” Thiên trả lời: “Tôi là 
Phạm Thiên. Tôi tôn trọng Tôn giả khéo nói Bát 
nhã ba la mật đa”. “Ta đối với Bát nhã chưa 
từng nói một chữ, làm sao ngươi tán thán?” 
Thiên nói: “Tôn giả không nói, tôi cũng không 
nghe. Không nghe, không nói, ấy là một chân 
thật về Bát nhã”. Xem Giáo ngữ lục tờ 680a5. 


(B5) Đại Việt sử ký toàn thư BB tờ 16a7-9: “(Hội 
Tường Đại Khánh) năm thứ 4 (1113) mùa hạ 
tháng 6, phu nhân Châu mục châu Chân Đăng 
công chúa họ Lý mất. Phu nhân tên Ngọc Kiều 
là con gái lớn của Phụng Càn Vương. Thánh 
Tông nuôi trong cung đến lớn, gả cho châu mục 
họ Lê châu Chân Đăng. Họ Lê chết, cô tự thể ở 
góa, rồi xuất gia làm Ni. Đến đó mất, thọ 72 
tuổi. Thần Tông tôn hiệu là Ni sư”. 
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(6) 
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Bài kệ này Thới Tông hoàng đế ngự chế khóa 
hư quyển hạ tờ 33b 1-4 có chép và nói là bài kệ 
khuyên chúng của Trần Thái Tông: 

Sinh lão bệnh tử 

Lý chỉ thường nhiên 

Dục cầu giải thoát 

Giải phược thiêm triển 

Mê nhì cầu Phật 

Hoặc nhỉ cầu thiền 

Thiên giả bất cầu 

Đổ khẩu 0uong ngôn 


Những chữ in đậm là khác với chữ trong bản 
Thiền uyển tập ơnh ở đây. Với những chữ khác 
ấy, chúng tôi nghĩ rằng Trần Thái Tông đã lấy 
lại bài kệ thị tịch của Ni sư Diệu Nhân, rồi đổi 
một vài chữ, để làm của mình, nhất là khi quan 
niệm “nhất hồi niêm xuất, nhất hồi tân” (mỗi 
hồi nêu ra, mỗi hồi mới) của các thiển gia đời 
Trần đối với các công án cũ rất là phổ biến. 
Trần Nhân Tông, khi có người hỏi sao mình cứ 
lặp lại các công án cũ của người xưa như thế, đã 
trả lời: “Nhất hồi niêm xuất, nhất hồi tân”. Xem 
Thánh đăng lục tờ 4b1-2. 


65. THIỀN SƯ VIÊN HỌC 
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(1) Tức huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên ngày nay. 
Xem chú thích (2) truyện Thuần Chân. 


(2) Tức làng Như Nguyệt, huyện Yên Phong, tỉnh 
Bắc Ninh ngày nay. Nó không phải là lộ Như 
Nguyệt giang, Đại Việt lịch triêu đăng hhoa lục 
2 ghi làng Như Nguyệt như là quê của Hứa Tam 
Tỉnh tiến sĩ khoa 1558. 


(3) Chỉ kinh điển Phật giáo. Nhị giáo luận của Đạo 
An trong Quảng hoằng nữnh tập 8 tờ 136c11-16 
viết: “Cố cứu hình chi giáo, giáo xưng vi ngoại, tế 
thân chi điển, điển hiệu vi nội... Thích giáo vi 
nội, Nho giáo vi ngoại”. 
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Tức làng Phù Cầm, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc 
Ninh ngày nay. Xem chú thích (2) truyện Minh 
Trí. 

(5) Sáu thức tức sáu thứ nhận thức do sáu giác quan 
đem lại, đó là nhận thức của mắt, của tai, của 
mũi, của lưỡi, của thân và của ý. 

(6) Ngô Thông Thiền đây không phải là cư sĩ Thông 

Thiền, thầy của Tức Lự, thuộc phái Kiến Sơ. 


66. THIỀN SƯ TỊNH THIỀN 
(1) Tức sáu món giúp người ta vượt bến khổ đau, 


cũng gọi là Ba la mật, đó là bố thí, giữ giới, 
nhẫn nhục, tỉnh tấn, thiển định và trí tuệ 
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(2) Tức tứ hoằng thệ nguyện, “Bốn thệ nguyện lớn”, 
đó là chúng sanh vô số lường thệ nguyện đều độ 
khắp, phiền não vô cùng tận thệ nguyện đều dứt 
sạch, pháp môn không kể xiết thệ nguyện đều tu 
học, Phật đạo không gì hơn thệ nguyện đạt viên 
thành. Đấy là bốn lời nguyện tổng quát của Đại 
thừa. Xem Tám địa quán hùnh 7 và Vãng sanh 
yếu tập quyển thượng. 


(3) Hương bôi, tức chén nước thơm dùng để cúng 
Phật, cũng gọi là a già bôi hay ư già bôi, chỉ cho 
chùa chiền. 

(4) Tứ bộ hay tứ chúng, tức bốn thành phần của 
tăng đoàn Phật giáo, đó là Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, 
Uu bà tắc và Ưu bà di. 


67. QUỐC SƯ VIÊN THÔNG 


(1) Theo Cựu Đường thư 41 tờ 42b5-8 và Tán Đường 
thư 43 thượng tờ 9b10 thì Nam Định là tên một 
huyện đặt lần đầu tiên vào năm 621 thuộc Tống 
Châu, mà ngoài nó ra còn gồm hai huyện khác, 
đó là Tống Bình và Hoằng Giáo. Đến năm sau thì 
chia huyện Tống Bình thành hai huyện Giao Chỉ 
và Hoài Đức. Đến năm 627 hiệp ba huyện Giao 
Chỉ, Hoài Đức và Hoằng Giáo lại thành huyện 
Tống Bình cùng với huyện Nam Định thuộc Giao 
Châu. Thông điển 184 tờ 50a9-13 của Đỗ Hựu 
(735- 812) nói: “An Nam đô hộ phủ nay đóng tại 
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Tống Bình”. Như vậy, địa phận Tống Bình tức 
tương đương với phần đất thủ đô Hà Nội ngày 
nay với một phần những huyện ngoại vi của nó 
thuộc tỉnh Hà Đông. Từ đó, phần đất của huyện 
Nam Định tất cũng phải rơi vào khoảng tỉnh đấy. 


Cứ Bác thành địa dư chí lục 3 thì huyện 
Thượng Phúc, phủ Thường Tín, thuộc trấn Sơn 
Nam thượng có một số xã tổng mang tên Cổ 
Hiển. Làng Cổ Hiền của Viên Thông chắc chủ 
yếu là rơi vào địa phận tổng Cổ Hiền đấy. Tổng 
có 9 xã thôn sau: Cổ Hiền (Thái Công), Cổ Hiển 
(Bảo Hiển), Dưỡng Hiền, Hưng Hiền, Nhụy Khê 
(Thượng Đình nam thôn), Nhụy Khê (Hạ thôn), 
Thụy Ứng, Nhân Hiền và Nhuệ Giang. Với những 
tên xã thôn như vậy vào thời Nguyễn thì ta 
không còn nghỉ ngờ gì nữa về vị trí của làng Cổ 
Hiển thời Lý nữa. Trần Văn Giáp trong Lược 
truyện các tác gia Việt Nam T tr.190 nói: “Hiện có 
hai làng Cổ Hiền, một thuộc phủ Thường Tín, 
một thuộc huyện Phú Xuyên, cùng ở tỉnh Hà 
Đông”. Nhưng nến tra lại Bốc thành địa dư chí 
lục 3 thì những tổng xã thôn của huyện Phú 
Xuyên thời Nguyễn không có tổng xã thôn nào 
tên Cổ Hiền hết. Do thế, ta có thể dứt khoát xác 
định là làng Cổ Hiền của Viên Thông tương 
đương với tổng Cổ Hiền, huyện Thượng Phúc, phủ 
Thường Tín, trấn Sơn Nam thượng, tức nay thuộc 
huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông. Chúng tôi nói 
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là “tương đương” bởi vì tổng Đông Cứu, thuộc 
huyện Thượng Phúc cũng có thôn tên Cổ Hiền. 


Đất Nam Định đời Lý như vậy là tương 
đương với địa phận huyện Thường Tín, tỉnh Hà 
Đông ngày nay. Và làng Cổ Hiển của Viên Thông 
1à thuộc huyện đó. 


(2) Phường Thái Bạch của kinh đô Thăng Long hiện 
chưa thể khảo được. Theo Dư địa chí cũng như 
Bắc thành địa dư shí lục 1 và Phương đình dư 
địa chí 2 ta không tìm thấy tên Thái Bạch giữa 
những tên phố trại thuộc thủ đô Thăng Long. 
Phải chăng Thái Bạch đời Lý đã bị đổi thành 
phường Thái Cực, quê hương của Lê Kim Quế 
tiến sĩ khoa 1580, mà Đại Việt lịch triểu đăng 
khoa lục 2 và Bắc thành địa dư chí lục 1 ghì lại. 


(3) Thiền sư Bảo Giác, cha của Viên Thông đây chắc 
không phải Bảo Giác chùa Viên Minh, vị thầy 
của Tịnh Giới, mà truyện Tịnh Giới tờ 38b3 nói 
tới. Xem chú thích (4) truyện Tịnh Giới. Bảo Giác 
cũng không phải là tác giả những tác phẩm ˆ hư 
Phột tích duyên sự, Tăng gia tạp lục và Viên 
Thông tập, như Nghệ uăn chí của Lê Quí Đôn đã 
ghi. Văn tịch chí của Phan Huy Chú chỉ ghi Tờng 
gia tạp lục và Viên Thông tập là của Bảo Giác 
thôi. Chúng ta không biết Lê Quí Đôn và Phan 
Huy Chú đã lấy những thông tin sai lạc này từ 
đâu. Bởi vì Viên Thông tập, Tăng gia tạp lục và 
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Chư Phật tích duyên sự thì dứt khoát không phải 
của Bảo Giác, mà là của Viên Thông, như Tiên 
uyển tập anh đã có. 


(4) Những kỳ thi tuyển đấy không thấy các sử sách 
khác ghi. Xem chú thích (3) truyện Thiên Nham. 


(5) Nguyên văn: Đại Khánh tam niên. Nhưng chữ 
“Đại Khánh tam” chắc là một sửa sai của người 
viết tựa cho bản in năm 1715, bởi vì theo Đại 
Việt sử hý toàn thư B3 tờ 25a7 thì “năm Thiên 
Phù Khánh Thọ thứ 1 (1127) mùa thu tháng 7 
ngày Đỉnh Ty khánh thành chùa Trùng Hưng 
Diên Thọ”. Chùa Trùng Hưng Diên Thọ như vậy 
khánh thành vào năm Thiên Phù Khánh Thọ thứ 
nhất, chứ không phải là vào năm Đại Khánh thứ 
3. Chữ “Đại Khánh tam niên” chắc là do chữ 
“Thiên Phù Khánh Thọ nguyên niên” mà ra. Có 
lẽ để bản của bản in năm 1715 có những chữ đó 
bị mờ hay bị mối mọt ăn, nên nhà Nho giữ chức 
vụ “Chính ký khuyết thất, trợ kỳ di lậu” cho bản 
in đó đã lâm tưởng những chữ “Thiên Phù 
Khánh Thọ nguyên niên” ấy thành “Đại Khánh 
tam niên”, nhất là khi tự dạng 6 chữ trước rất 
giống với 4 chữ sau, một khi chữ phù và chữ thọ 
đã bị mờ hẳn hay bị mọt ăn đứt hoàn toàn. Còn 
lại chữ thiên thì rất đễ đọc thành chữ đại, và chữ 
nguyên rất dễ đọc thành chữ tam. Chúng tôi do 
thế dựa vào Đại Việt sử hý toàn thư và coi năm 
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Thiên Phù Khánh Thọ thứ nhất là năm khánh 
thành chùa Trùng Hưng Diên Thọ. 


(6) Dẫn Chu dịch: “Quẻ khôn” “Thần thí kỳ quân, tử 
thí kỳ phụ, phi nhất triêu nhất tịch chi cố, kỳ do 
lai tiệm hỷ”. (Tôi giết vua, con giết cha, không 
phải chuyện một sớm một chiều mà nguồn gốc nó 
đã có từ lâu lắm). Xem Cjưu địcỉ; 1 tờ 7a1 


(7) Đên Tây Cương này nghi là đến Hai Bà Trưng 
mà sau này Lý Anh Tông sai dựng “ở ngoài cầu 
Tây Dương” như Đại Việt sử lược 3 tờ 7b9 ghi lại. 
Việc cầu thần linh giữ gìn thai vua này, chúng tôi 
nghỉ là xảy ra vào nửa sau năm Thiên Chương 
Bảo Tự thứ 3, bởi vì đến tháng 3 năm sau, Lý 
Thiên Tộ sinh, tức Lý Anh Tông, có lẽ vì có tham 
dự việc đó nên dưới đây ta thấy nói tới chuyện 
mời Viên Thông vào nhận cố mạng. Và việc nhận 
cố mạng như Lý Thân Tông giao thì theo Đại 
Việt sử ký toàn thư B3 tờ 41 b2 42a3 đã bị tham 
tri chính sự Từ Văn Thông cải mạng vì nhận hối 
lộ của “ba phu nhân”. Thực ra, qua việc đi cầu giữ 
thai trên “ba phu nhân” đã biết cách tạo dựng 
phe đảng cho mình và sự lên ngôi của Lý Thiên 
Tộ bằng cách kéo Viên Thông đi với mình. Cho 
nên, không phải chị Từ Văn Thông có trách 
nhiệm trong việc cải mệnh đó thôi. Nó còn có 
Viên Thông dù một phần rất nhỏ đi nữa 
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(8) Nguyên văn: Cung xa yến giá. Hợp từ dùng 
trong truyện Phạm Huy của Sử ký, mà Bùi Ân 
dẫn Ứng Thiệu và Vỹ Chiêu viết: “Ứng Thiệu nói: 
Thiên tử phải ban sáng dậy làm việc sớm, như 
vừa băng hà, nên gọi nghỉ xe”. Vỹ Chiếu nói: “Hê 
vừa mới băng hà thì là muộn giá, vì lòng thần tử 
còn muôn nghỉ xe vua đang buộc ngựa nên ra 
muộn”. Xem Sứ ký 79 tờ 9b 13-10al. 


(9) Nguyên văn: Cập phụng di chiếu vương mạc hiến 
phó thác đẳng sự. Câu ấy có 3 chữ uương mạc 
hiến thật là khó hiểu. Chúng tôi thấy có một số 
cách hiểu chúng. Thứ nhất, chúng tôi coi chữ 
oương có khả năng là một khắc thiếu nét của 
chữ chủ. Coi chữ hiến có thể là một khắc sai 
của chữ du. Thứ hai, vì chữ mạc và du đều có 
nghĩa tính toán, xắp xếp, mưu tính. Kinh Thị có 
câu thơ: “Trật trột đại du, thánh nhân mạc chỉ”. 
Nên cả câu 0ương mạc hiến phó thác dẳng sự có 
thể đọc dịch thành Chủ mạc du phó thác đẳng 
sự với nghĩa “chủ trì mọi việc sắp xếp phó thác”. 
Ý nói Viên Thông nhận di chiếu của Thần Tông 
về nên sắp xếp việc gửi gắm hoàng tử lên kế vị 
cho Viên Thông chủ trì. 

(10) Thái hậu đây tức Cảm Thánh phu nhân, họ Lê, 
mẹ của Lý Anh Tông. Việc Lê phu nhân khen 
thưởng Viên Thông tất cũng không có gì là lạ 

hết, như ta đã thấy ở chú thích (7) trên. Nhưng 
điều đáng lạ là không thấy sử sách nào khác ghi 
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lại cả. Ngay cả việc “nhận cố mạng và phụng di 
chiếu” cũng không thấy ghi. 


(11) Nguyên văn: thái hậu xưng chế. thái hậu đây 
tức Cảm Thánh phu nhân họ Lê, mẹ Lý Anh 
Tông. Còn xưng chế là một từ dùng chỉ cho việc 
nhiếp chính thay vua, Bản kỷ của Lữ Cao Hậu 
trong Tiên Hán thư nói: “Thái hậu lâm triểu 
xưng chế”. Nhan Sư Cổ giải thích: “Lời nói của 
Thiên tử, một gọi là chế thư, hai gọi là chiếu thư. 
Chế thư tức là những mệnh lệnh về chế độ, 
chẳng phải chỗ Hoàng hậu có thể có được. Nay 
Lữ thái hậu lâm triều làm việc Thiên tử quyết 
đoán mọi sự, nên xưng chế chiếu”. Xem Tiểu» Hán 
thư 3 tờ 1a9-11. Việc nhiếp chính của Lê thái 
hậu, tuy cá Đại Việt sử lược lẫn Đại Việt sử ký 
toàn thư không ghi rõ, nhưng khi viết về vụ triều 
biến năm 1148, Đại Việt sử lược 3 tờ 4a3-5 đã 
nói: “Nguyên trước, khi vua còn nhỏ dại, việc 
triều chính, không kể lớn nhỏ, đều giao cho (Đỗ) 
Anh Vũ, mà Anh Vũ lại tư thông với Thái hậu, 
nên càng trở nên kiêu ngạo phóng túng. Ở triểu 
đình thì vung tay lớn tiếng sai quan lại thì nhếch 
mép truyền hơi, mọi người đều nghé mắt, không 
dám nói”. Ta cũng đủ rõ:Lê thái hậu nhiếp chính 
như thế nào. Cũng cần thêm là, Lý Anh Tông lúc 
lên ngôi mới có 3 tuổi. 

(12) Nguyên văn: Tam thôn chi phí. Chúng tôi nghĩ 
chữ thôn là một chép sai của chữ tài, nên trong 


682 Lê Mạnh Thút 


hiệu bản chúng tôi đã sửa tam thôn chi phí 
thành tam tài chi phí và dịch thành “phí tổn ăn 
uống”. Lý do việc sửa và dịch ấy là như thế này. 
Thiên Bản vị của Lã thị Xuân thụ có chữ “ngũ 
vị tam tài”. Cao Dụ chua rằng: “Năm mùi là 
mặn, đắng, chua, cay và ngọt, tam tài là nước, 
củi và lửa”. Xem Lõ thị Xuân thu 14 tờ 4b11-12. 
Tam tài chi phí do thế có nghĩa là “phí tổn về 
nước, củi và lửa” tức là phí tổn về việc ăn uống 
tiêu dùng hàng ngày, tức tổn phí xây dựng. 

(18) Nguyên văn: Thần du. Chữ du ở đây nghĩ là 
một nét sai của chữ hàn vì dạng chữ chúng khá 
giếng nhau. Thần hàn là chữ do bút vua viết. 
Điều này có nghĩa chùa của Viên Thông có được 
ngự bút của Anh Tông để thêm sang quí. 


(14) Nghệ uăn chí của Lê Quí Đôn nói: “Chư Phật 
tích duyên sự, 30 quyển, thầy Bảo Giác soạn theo 
lệnh của Lý Nhân Tông”. Đương nhiên, Chư Phát 
tích duyên sự không phải của Bảo Giác, mà là 
của Viên Thông. Bảo Giác là cha của Viên Thông. 
Ta không hiểu tại sao Lê Quí Đôn lại có thể chép 
sai như thế. Phải chăng Lê Quí Đôn đã dùng một 
bản thư tịch thiết lập từ trước? Đây là một có 
thể, bởi Đôn có ghi thêm là Chư Phật tích duyên 
sự được soạn theo lệnh của Lý Nhân Tông, một 
việc Thiên uyển tập anh không nói tới. Vớn tịch 
chí của Phan Huy Chú không thấy ghi tác phám 
này. 
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(15) Nghệ uăn chí ghi: “Tăng gia tạp lục 50 quyển, 
thầy Bảo Giác soạn”. Vờn tịch chí 45 tờ 89a7 
cũng ghi tác phẩm này và cho là Bảo Giác soạn. 


(16) Nghệ uăn chí và Văn tịch chí 43 tờ 41a2 đều 
ghi: “Viên Thông tập, 2 quyển thầy Bảo Giác 
soạn. Bảo Giác người Cổ Hiền”. Viên Thông tập 
không phải của Bảo Giác mà là của Viên Thông. 
Xem chú thích (3) trên. 


68. THIỀN SƯ Y SƠN 


(1) Đại Thông được nhiều sách sử ghi lại. Đại Việt 
sử lược 3 tờ 20a4- 5 ghi nó như một tên châu và 
một bến đò. Đại Việt sử ký toàn thư B4 tờ Gb1 
nói nó là tên một trấn. Lĩnh ngoại đại đáp 2 tờ 
16 bảo nó là tên một phủ. Nhưng không thấy nơi 
nào ghi Đại Thông trường cả. Với chữ trường đi 
sau nó, Đại Thông đây chắc phải liên hệ với một 
cửa sông hay một cửa bể, bởi vì ta thấy những 
địa danh thời Lý có chữ trường theo sau thường 
chỉ liên hệ đó. Chẳng hạn Đợi Việt sử hý toàn 
thư B3 tờ 291 nói: “Năm Thiên Thuận thứ nhất 
(1128) mùa xuân tháng giêng ngày Mậu Thân 
Quang Lang trường dầng chín chiếc thuyền của 
thương gia người Tống đạt tới” Quang Lang 
trường đây dĩ nhiên không phải ở Lạng Sơn mà 
là ở cạnh cửa bể Liêm Hộ, huyện Thụy Anh, tỉnh 
Thái Bình. Bác thành địa dư chí lục 4 có ghi 
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một làng Quang Lang thuộc huyện Thụy Anh, 
trấn Sơn Nam hạ. 


Từ đó, Đại Thông trường chắc phải liên hệ với 
bến đò Đại Thông và châu Đại Thông do Đại 
Việt sử lược nói tới. Bến đò Đại Thông hay Đại 
Thóng bộ được Đại Việt sử lược 3 nhắc nhiều lân 
như ở tờ 2la1l, 22a2, 25a2 v.v... Nhưng đặc biệt 
có hai lân, mà ta cần chú ý. Một ở tờ 25a3 nói: 
“Năm Kiến Gia thứ 3 (1213) mùa xuân tháng 
giêng ngày Tân Dậu (Trần) Tự Khánh, dẫn quân 
vào trong cấm thành, đốt cầu Ngoạn Thiểm, rồi 
dẫn quân về bến Đại Thông”. Và một ở tờ 28a4 
viết: “Năm Kiến Gia thứ 4 (1214) mùa hạ tháng 
4 Tự Khánh đóng quân ở bến Đại Thông, xây lũy 
ở Nghĩa Trú”. Như vậy một mặt bến Đại Thông 
phải cách thủ đô Hà Nội không xa lắm. Mặt 
khác nó phải ở gần địa điểm Nghĩa Trú, để Tự 
Khánh có thể chỉ huy việc xây lũy. Mà Nghĩa 
Trú hiện nằm tại huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 
hiện nay. Như vậy bến Đại Thông chắc nằm 
khoảng ranh giới huyện Gia Lâm với huyện Văn 
Giang, có thể chính tại xã Xuân Lâm, huyện Văn 
Giang, nơi những thượng lưu của sông Nghĩa Trú 
tập hợp lại để chảy xuống sông Kinh Câu. Từ đó, 
Đại Thông trường tất phải bao gồm xã Xuân 
Lâm cũng như một vài xã khác quanh vùng tại 
huyện Văn Giang. 
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Một khi đã xác định Đại Thông trường như 
thế, thì châu Đại Thông chắc phải là một bãi 
đất bồi tại Đại Thông trường. Đợi Việt sử lược 3 
tờ 28a5 nói: “Tháng tư năm Kiến Gia thứ 4 
(1213) Trần Tự Khánh giết Phan Lân ở châu Đại 
Thông”, trong khi đang ở bến Đại Thông xây lũy 
Nghĩa Trú, vì Lân muốn liên kết với Nguyễn 
Nộn. Nhưng trước đó vào tháng giêng năm đó, 
Khánh giao cho Lân giữ Siêu Loại. Do vậy, châu 
Đại Thông hăn phải ở vùng bến Đại Thông và 
không xa Siêu Loại bao nhiêu. 


Kết luận này hoàn toàn tỏ ra đúng đắn, khi 
truyện Y Sơn đây nói Đại Thông trường thuộc 
Long Phúc, mà truyện Đạo Lâm tờ 66b3 lại nói 
Long Phúc có làng Siêu Loại. Từ đó, Long Phúc 
chắc là tên một quận đời Lý và địa phận nó gồm 
một phần huyện Siêu Loại và một phần huyện 
Văn Giang, tỉnh Bắc Ninh đời Nguyễn, tức một 
phần huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và 
phần đất phía bắc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng 
Yên ngày nay. 


(2) Đại Nam nhốt thống chí, tỉnh Bắc Ninh, mục 
Tăng Thích nói: “Thiền sư Y Sơn, người huyện 
Gia Lâm, nhỏ thông kinh sử, lại càng giỏi cả 
sách Phật, có chí lớn, làm lợi người, đến khi thị 
tịch, hoa có chim muông đều bị cảm”. Rồi chua 
thêm là: “Nói rõ trong An Nam chí, về thế đại 
của thiền sư chưa thể khảo được”. 
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An Nam chí mà lời chua nói đến, là tác 
phẩm của Cao Hùng Trưng, mà bản ¡in ngày nay 
gọi là An Na chí nguyên do một lầm lẫn. Khảo 
An Nam chí nguyên 3 tờ 210 thì những ghi chú 
trên của Đại Nam nhất thống chí về YÝ Sơn quả 
đã rút ra từ đấy. Đến lượt mình, An Nam chí 
nguyên 3 tờ 208 nói là nó đã rút tài liệu từ “Cựu 
chí” và Quan báo các xứ cùng tương truyền của 
các phụ lão mà “Cựu chí” thì những bản hiện 
còn như An Na chí lược và Việt biểu thư không 
thấy sách nào nói đến Y Sơn cả. Phải chăng nó 
đã lấy từ những bản đã mất như Giao Châu 
thông chí hay Cóe châu huyện chí v.v...? Dẫu rút 
từ đâu đi nữa, thì những ghi chú trên về Y Sơn 
cuối cùng cũng phải rút ra từ Thiên uyến tập 
ah, bởi vì văn cú giữa chúng và những chỉ tiết 
đều giếng nhau. Nếu vậy, tại sao những ghi chú 
ấy lại có thể bảo Y Sơn là “người huyện Gia 
Lâm?”. Đó là vì Y Sơn hoạt động chính ở Gia 
Lâm. 


(3) Làng Yên Lãng này nghỉ là làng Yên Lãng quê 
mẹ của Từ Đạo Hạnh, tức nay là làng Láng ở 
phía tây ngoại thành thủ đô Hà Nội. Xem chú 
thích (3) truyện Đạo Hạnh. Làng này hiện có 
chùa tên là chùa Chiêu Thiên, nơi thờ Đạo Hạnh 
và Lý Thân Tông, mà Đại Nam nhất thống chí, 
tỉnh Hà Nội, mục Tự quán, nói tới chùa đấy, Bắc 
thành địa dư chí lục 1 gọi là chùa Yên Lãng. 
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Nhưng chưa thấy tài liệu nào, ghi hay nói làng 
Yên Lãng đấy có chùa Nam Mô. Phải chăng làng 
Yên Lãng đây là Yên Lãng thuộc huyện Yên 
Lãng, tỉnh Sơn Tây đời Nguyễn, tức huyện Yên 
Lãng, tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay? Chúng tôi hiện 
chưa biết làng đấy có một ngôi chùa nào tên 
Nam Mô? 


(4) Đại phương quảng Phát hoa nghiêm kúth B2 tờ 
274c29-27Ba17: “Phật tử Bê tát ma ha tát ưng tri 
Như Lai thành chánh giác ư nhất thiết nghĩa, vô 
sở quán sát, ư pháp bình đẳng, vô sở nghi hoặc, 
vô nhị vô tướng, vô hành vô chỉ, vô lượng vô tế, 
viễn ly nhị biên, trú ư trung đạo, xuất quá nhất 
thiết văn tự ngôn thuyết (...), đắc nhất thiết 
chúng sanh lượng đẳng thân, đắc nhất thiết tam 
thế lượng đẳng thân, đắc nhất thiết Phật lượng 
đẳng thân, đắc nhất thiết ngữ ngôn lượng đẳng 
thân, đắc chân như lượng đẳng thân, đắc pháp 
giới lượng đẳng thân, đắc hư không giới lượng 
đẳng thân, đắc vô ngại giới lượng đẳng thân, đắc 
nhất thiết nguyện lượng đẳng thân, đăc nhất 
thiết hành lượng đẳng thân, đắc tịch diệt Niết 
bàn giới lượng đẳng thân”. 


(5) Hồi hộ bất hồi hộ. Xem Thạch đầu tam đồng khế 
trong Nhân thiên nhấn mục 5 tờ 327a19. 


(6) Nguyên văn: Kiến Gia tam niên Bính Tý. Nhưng 
căn cứ Đại Việt sử lược 3 tờ 24b9 và Đại Việt sử 


688 Lê Mụnh Thút 


hý toàn thư B4 tờ 30b6 thì Kiến Gia tam niên là 
năm Quí Dậu, chứ không phải Bính Tý. Bính Tý 
phải là Kiến Gia lục niên, như Đại Việt sử lược 
và Đại Việt sử ký toàn thư đã có. Chúng tôi nghĩ, 
chữ tam là một viết lộn của chữ lục, một việc rất 
dễ xảy ra, và để nghị sửa lại thành Kiến Gia lục 
niên, như bản dịch đã có. 


69. THIỀN SƯ THẢO ĐƯỜNG 


(An Nam chí lược 15 tờ 147 viết: “Thảo Đường 
theo sư phụ đến sống khách ở Chiêm Thành. Xưa 
Lý Thánh Vương đi đánh Chiêm Thành, bắt 
được, đem cho vị Tăng lục làm đứa ở. Vị Tăng lục 
viết Ngữ lục, để trên bàn mà đi. Sư lén sửa lại. 
Vị Tăng lục lấy làm lạ về đứa ở, đem tâu vua. 
Vua bèn phong làm Quốc sư”. 


An Nam chí nguyên 3 tờ 209 viết: “Thiền sư 
Thảo Đường, rất có đạo hạnh, biết rành sách 
Phật, vua Lý tôn làm thầy, sau ngồi thắng mà 
mất”. Vua Lý đây tức Lý Thánh Vương của Án 
Nam chí lược mà Lý Thánh Vương đấy tức Lý 
Thánh Tông. Theo Đại Việt sử lược 2 tờ 13b3- 
14a8 và Đại Việt sử ký toàn thư B3 tờ 4b7-5a2 
thì suốt đời mình Lý Thánh Tông chỉ đi chính 
phạt Chiêm Thành một lần vào năm Thần Vũ 
thứ nhất (1069). Việc bắt được Thảo Đường chắc 
chắn xảy ra vào năm đó. Còn Thảo Đường được 
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(2) 


(3) 
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phong làm Quốc sư có lẽ vào năm 1070, hay cùng 
lắm là năm 1071, bởi vì đầu năm 1072, tức tháng 
giêng năm Thần Vũ thứ 4, Lý Thánh Tông bị 
bệnh nặng, rồi mất luôn. Vị Tăng lục, ngày nay 
ta chưa biết đích xác là ai. Rất có thể là Huệ 
Sinh, lúc bây giờ đã làm Tăng thống và theo Việ¿ 
điện u linh tập, đã có tham dự vào cuộc viễn 
chinh Chiêm Thành ấy. 


Đao giáo nguyên lưu quyền thượng tờ 15b10 
viết: “Thiền sư Thảo Đường rất có đạo hạnh, tỉnh 
thông kinh điển, Vua Lý tôn làm thầy, sau ngôi 
kiết già mà mất”. Tây hô chí, tập Tự am, dưới 
mục chùa Khai Quốc và chùa Vạn Niên, nói Thảo 
Đường họ Lý, và nơi trú trì của Đường không 
phải chỉ có chùa Khai Quốc, mà có cả chùa Vạn 
Tuế, tức Vạn Niên nữa. 

Về chùa Khai Quốc, xem chú thích (1) truyện Vân 
Phong. 

Tức thiển sư Trùng Hiển (980-1052) núi Tuyết 
Đậu tại châu Ninh, Trung Quốc, đệ tử của Trí 
Môn Quang Tộ thuộc phái Vân môn. Xem Tực 
truyền đăng lục 2 tờ 415a9- 476a25 và Tuyết Đậu 
Minh Giác ngữ lục. 


70. HOÀNG ĐẾ LÝ THÁNH TÔNG 
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Z1. THIỀN SƯ BÁT NHÃ 


(1) Tức Nguyễn Bát Nhã, đại diện cho thiển phái 
Thảo Đường, mà Quách Thần Nghi khi xem xong 
Chiếu đối bản của Thông Biện và Nam tông tự 
pháp đô của Thường Chiếu đã hỏi Chiếu: “Sao 
không thấy nói tới hai phái Nguyễn Đại Điên và 
Nguyễn Bát Nhã?”. Chiếu trả lời: “Ăt Thông Biện 
có một ức ý nào đó”. 

(2) Chùa Từ Quang Phúc Thánh này rất có thể là 
chùa Phúc Thánh mà Đợi Việt sử hý toàn thư B4 
tờ 5b4 nói là dựng vào năm Đại Định thứ 5, tức 
năm 1154, cùng với chùa Vĩnh Long. 


(3) Tức huyện Đan Phụng, tỉnh Hà Đông hiện nay. 
Làng Dịch Vương, sau này gọi là Dịch Vọng của 
Hà Nội ngày nay. 

72. CƯ SĨ NGỘ XÁ 


(1) Làng Bảo Tài cũng như Long Chương, hiện chưa 
có thể khảo được. 


73. THAM CHÁNH NGÔ ÍCH 


74. THIÊN SƯ HOẰNG MINH 


(1) Làng Yên Lãng đây nghi là làng Yên Lãng hay 
làng Láng tại ngoại thành Hà Nội, quê của mẹ 


Tổng tập Văn học Phật giáo Việt Nam 691 


Từ Đạo Hạnh. Xem chú thích (3) truyện Đạo 
Hạnh. Nhưng Đại Việt sử ký toàn thư B2 tờ 
20b1-2 viết: “Năm Thiên Thành thứ 3 (1030) 
mùa đông tháng mười được mùa lớn, vua đi xem 
gặt ở ruộng Ô Lộ, đổi tên ruộng là Vĩnh Hưng. 
Ngày đó vua hoàn cung”. Khảm định Việt sử 
thông giám cương mục chính biên 2 tờ 35b6 chú 
rằng: “Ô Lộ, Vĩnh Hưng, chưa rõ đích xác chỗ 
nào. Xét huyện Đông Yên, tỉnh Hưng Yên, nghỉ 
là đó”. Khảo Bắc thành địa dự chí lục 3 về 
những tên xã của tổng Vĩnh Hưng cũng như của 
huyện Đông Yên, ta không thấy có xã thôn nào 
tên Yên Lãng cả, tuy có những tổng xã mang tên 
Yên Cảnh, Yên Lịch,Yên Vi, Yên Viên. Do thế 
không phải là không có thể làng Yên Lãng của 
Vĩnh Hưng ở tại vùng huyện Đông Yên, tỉnh 
Hưng Yên đấy. Thêm vào đó, truyện Cứu Chỉ nói 
núi Long Đội ở Yên Lãng. Như vậy, làng Yên 
Lãng đời Lý có thể gồm cả phân đất phía đông 
của huyện Duy Tiên, Hà Nam nữa. 


75. THIỀN SƯ KHÔNG LỘ 
(1) Tức chùa Thân Quang hay chùa Keo tại xã Dũng 


Nghĩa, huyện Giao Chỉ, tỉnh Thái Bình. Xem chú 
thích (1) truyện Không Lộ. 
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Z6. THIỀN SƯ ĐỊNH GIÁC 


z7. THÁI PHÓ ĐỖ VŨ 


(1) Có thể là Đỗ Anh Vũ (2-1158). Nhưng theo "-¿ 
Việt sử lược 3 tờ 3a4 thì năm Thiệu Minh thứ 3 
(1139) Đỗ Anh Vũ đã giữ chức Thái úy. Theo Đại 
Việt sử ký toàn thư B4 tờ 1b1 thì năm sau, tức 
năm Đại Định thứ nhất (1140) “lấy Đỗ Anh Vũ 
làm Cung điện lịnh trị nội ngoại sự”, nhưng 
không thấy nó ghi thêm chức tước gì cho Đỗ Anh 
Vũ cả. Dẫu thế, việc Đỗ Anh Vũ giữ chức Thái úy 
khoảng từ năm 1139 trở đi là một chắc chắn. Và 
theo An Nam chí lược 14 tờ 133 thì Thái úy phải 
là chức trên Thái phó. Đặc biệt là từ khi Hoàng 
Xuân Hãn phát hiện ra bia mộ của Đỗ Anh Vũ, 
thì có lúc rõ ràng Đỗ Anh Vũ đã giữ chức Thái 
phó. Do thế, Thái phó Đỗ Vũ chắc chắn là Thái 
úy Đỗ Anh Vũ. 


78. THIỀN SƯ PHẠM ÂM 


(1) Tức địa phận huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông 
hiện nay. Làng Thanh Oai này, chúng tôi nghi 
là tương đương với làng Trung Thanh Oai do Bắc 
“thành dự địa chí lục 3 liệt ra, bởi vì, làng đấy lúc 
bấy giờ có ba thôn, trong đó hai thôn mang tên 
Xa La và An Xá. An Xá và Xa La đây chắc là 
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một phân xã của tên An La. Có thể An Xá và Xa 
La thời Lý là phủ trị của An La, và chúng là một 
chứng tích cho sự có mặt đó. 


(2) Thiệu Minh đây, nghi là Hoằng Minh chép sai. 
79. HOÀNG ĐẾ LÝ ANH TÔNG 


80. THIỀN SƯ ĐỖ ĐÔ 


(1) Thiên sư Đỗ Đô này, hiện tại làng Ngoại Lãng, 
xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình có 
ngôi chùa tên Phúc Thắng đang thờ cùng với Đạt 
Mạ thượng sư. Đỗ Đô đây được gọi là Hoàng 
Giang tông phái Đỗ Đô công. Làng này có tục là 
mỗi năm vào lúc giao thừa thì làm lễ rước một 
chiếc chày bằng gỗ trầm hương có đường kính 
một tấc, đài gần một mét đặt trước điện Phật. 
Làm lễ xong thì đem công ra và đọc bài khấn: 


Xin đánh tiếng công này 
Trước tam bảo chứng mình 
Đánh ba hôi ba tiếng 
Nửa đêm nửa trống canh ba ra đi 
Lũ tà ma chạy tan 
Bọn quỷ quái sợ lánh 
Thần linh đều hộ uê 
Cả xã được bình yên 
Đọc xong, vài chục người mang cổng vừa đi vừa 
đánh vừa đọc kinh, hết địa phận làng thì trở về 
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chùa. Chiếc cổng hiện có tại chùa Phúc Thắng 
này có ghi niên đại đúc vào năm Quý Dậu Chính 
Hoà thứ 14 (1694). Tục này như vậy rất xưa. 
Không biết thiển sư Đỗ Đô có liên hệ gì với tục 
này hay không. Chỉ biết về việc ghi Hoàng Giang 
tông phái, thì rõ ràng dòng thiển Thảo Đường 
đến thời Đỗ Đô đã có thêm một chỉ phái là 
Hoàng Giang. Đỗ Đô, theo ghi chép của Thiên 
uyển tập anh, là người kế thừa của Không Lộ hay 
Định Giác. Cả hai vị này đều có quê ở vùng đất 
huyện Giao Thủy và huyện Vũ Thư ngày nay. 


81. THIÊN SƯ TRƯƠNG TAM TẠNG 
82. THIỀN SƯ CHÂN HUYỆN 


83. THÁI PHÓ ĐỖ THƯỜNG 


(1) Thế hệ này Thiên uyển tập anh ghi có bốn người. 


2 


—_ 


Nhưng khi liệt kê tên thì ta chỉ thấy ba người, 
mà thôi. Vậy có hai khả năng. Một là, tứ (bốn) là 
một viết sai của chữ tam (ba). Hai là, khi liệt kê 
danh sách đã kê thiếu đi một người, hoặc nguyên 
bản có tên người đó, nhưng bị thất lạc trong quá 
trình khắc in. Ta hiện chưa quyết định được khả 
năng nào là có thể xảy ra nhất. Nên cứ dịch như 
nguyên bản đã có. 

Đại Việt sử lược 3 tờ 24a6 nói trong lần lánh nạn 
năm 1212, Lý Huệ Tông “đã đến nhà của Đại liêu 
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ban Đỗ Thường ở Đông Ngạn”. Đại liêu ban dĩ 
nhiên là một tên gọi khác của Thái phó. Do sắc 
linh năm Đại Định thứ 20 (1159) của Lý Anh 
Tông thiết định, mà Đại Việt sử lược 3 tờ 6b3 đã 
ghi lại. Do đó Đại liêu ban Đỗ Thường cũng là 
Thái phó Đỗ Thường. Chỉ có vấn đề là chữ thường 
của Đại liêu ban Đỗ Thường, thông thường thì vẫn 
có thể đọc như chữ thường, nhưng cũng có thể đọc 
thành chữ thưởng. Vì vậy, Đại liêu ban Đỗ Thường 
rất có thể là Đại liêu ban Đã Thưởng chứ không 
phải Thái phó Đỗ Thường. Dầu sao đi nữa, chúng 
tôi vẫn nghĩ Đại liêu ban Đỗ Thường hay Thưởng 
là Thái phó Đỗ Thường ở đây. 

(3) Nguyên văn: Tự Kiến Sơ Tịnh...thiển sư. Như vậy, 
ta chỉ biết “nối đõi thiển sư Tịnh... của phái Kiến 
Sơ”. Chúng tôi ghi thêm là Tịnh Giới, bởi nghĩ 
rằng thế hệ của Đỗ Thường còn có những người 
như Trương Tam Tạng được coi là đệ tử của Định 
Giác, tức Giác Hải của phái Kiến Sơ. Cho nên, 
nếu bảo Thường là một đệ tử của một Tịnh gì đấy 
của phái Kiến Sơ thì có lẽ không sai mấy khi ta 
đi tìm trong thế hệ của Giác Hải có một người 
nào tên Tịnh gì đấy không. Nhưng thế hệ Giác 
Hải có đến ba người có tên bắt đầu bằng chữ 
Tịnh, đấy là Tịnh Không (1091-1170), Tịnh Lực 
(1112-1175) và Tịnh Giới (11402-1207). Chúng tôi 
chọn Tịnh Giới, không những vì Giới có một đời 
sống phù phép không kém gì Không Lộ và Giác 
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Hải, mà còn vì truyện Tịnh Giới nói “có nơi nói 
Giới ở chùa Quốc Thanh, Hải Thanh”, nghĩa là 
Giới đến từ một chùa và một vùng với Không Lộ 
và Giác Hải. 


84. THIỀN SƯ HẢI TỊNH 


(1) Đạo giáo nguyên lưu quyển thượng tờ 15b5-6 dưới 
mục Tuyết Đậu truyền pháp, viết: “Kinh đô 
Thăng Long, chùa Khai Quốc đại sư Thảo Đường, 
từ đó truyền tông phái Tuyết Đậu làm đời thứ 
nhất. Đời thứ hai truyền cho Bát Nhã. Đời thứ ba 
truyền cho Hoằng Minh. Đời thứ tư truyền cho 
bốn vị tổ, danh hiệu chưa rõ. Đời thứ năm truyền 
cho Chân Huyễn. Đời thứ sáu truyền cho Hải 
Tịnh”. 

Nói như thế, chứng tỏ rằng khi An Thiền viết 
và in xong Đạo giáo nguyên lưu khoảng năm 
1845, ông chưa có “Cựu bản chùa Tiêu Sơn” của 
Thiền uyển tập anh, mà sau này vào năm 1859 
ông đã in thành quyển thượng của bộ Đại Nơn 
thiên uyển truyền đăng của ông. Thế thứ lưu 
truyền của phái Thảo Đường do ông liệt, do thế 
có thể rút từ những tài liệu khác với Thiên tuyển 
tập anh ở đây và vì vậy có một giá trị kiểm 
chứng nào đó. 
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85. HOÀNG ĐẾ LÝ CAO TÔN 


86. XƯỚNG NHI QUẢN GIÁP NGUYÊN THỨC 


87. PHỤNG NGỰ PHẠM ĐẲNG 
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PHẦN IV 
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Tổng tập Văn họ 


THIỀN UYỂN TẬP ANH BẠT HẬU 


Có lúc nghe Phật vốn vô hình, chân kinh không 
quyển, ra đi không dấu, bay lên không vết. Nhưng 
pháp nhờ có dạng hình, phép tắc mở ra, tông phái 
mới liên tục, thiển môn mới có ý chỉ. Trên từ vô 
thủy, dưới tới vô chung, Phật Tổ mênh mông, vào ra 
chẳng dứt, lặng chiếu mười phương, vị lai quá khứ, 
Chúng sanh mọi chỗ lăn quay nơi chốn hữu vi, lớp 
lớp ngờ mê, đề hỗ trở thành độc dược, nghiệp nghiệp 
nối vây, thì cỏ trắng trở thành cỏ dại. 


Do vì một đại sự nhân duyên, chứng đú ba 
không, rộng mở thể dụng, nên đức Phật xuất hiện ở 
đời, muốn khiến chúng sinh có bốn tri kiến. Một kệ 
nhờ thiêng mà vườn thiển là đầu mối, tập trung một 
trăm tám mươi anh tú. Tây phương hai mươi tám tổ, 
Đông Độ sáu hiển, cũng không có con đường khác. 
Đạt Mạ tứ mục nhìn nhau, Thích Ca ngũ nhãn 
thường sáng, Chuyết Công ấn Phật tâm tông, diễn 
khai kinh sách. Đèn đèn nối nhau. 


Chúng sinh mê hoặc, tùy thuận quân ma ngoại 
đạo, nghiệp nghiệp nối thân, gọi là Duyên giác 
Thanh văn, chân như tánh hải, mà ba độc không trừ. 
Tuy là chẳng có chẳng không, giết mầm giống Phật, 
nói dối nói thêu, dụ dỗ mọi người, bảo Phật đã diệt 
độ niết bàn. Chúng thực như kẻ mù mà nói là không 
có mặt trời mặt trăng. 
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Thời tiết nhân duyên đã tới, thì quả vị viên 
thành. Trí Phật là trí sáng, là trí tự nhiên. An Nam 
tứ khí do năm hành của trời đất mà sanh. Sông Đức 
núi Từ, đất Tiên Du sản xuất ra Phật, các vị Bồ tát 
hộ vệ, cửa ngõ thân phù, đồng tử hải chu bắc ngọc. 
Đạo sư rồng càn quậy cấn (đông bắc), kim la bàn 
nhắm dấu khôn (tây nam) ở Đông Sơn. Khảm (bắc) 
chẳng có năm Ly (nam). 


Tượng Phật như trời trăng, để hỗ đông sửa. Sắc 
mầu nhiệm tròn đủ kim thân, thân thường tại hướng 
về, chẳng đi chẳng tới, rõ thấu mọi tầng giai. Bánh 
xe pháp chuyên chở pháp Phật, có khai thị, có ngộ 
nhập, vô cùng vô tận, lấy vô niệm làm tông chỉ, 
thường có thường trụ, soi khắp cả hữu tình vô tình, 
đều tròn chủng trí. 


Cúi mong các vị đàn na trong hội kinh chủ, cõi 
pháp sạch lòng, xuất lấy của nhà, gánh vác việc chép 
in sách Tổ Như Lai, như phúc trước ra đời, cúng 
dường in cho mười phương để làm hưng thịnh Tam 
bảo. Có những tên tuổi xin liệt khai như sau: 

1. Xã Trung Mâu, kinh chủ: Nguyễn Thị Thạng 

hiệu Diệu Năng, Nguyễn Thị Ngọc Súy hiệu 
Diệu Tài, Nguyễn Công Kính tự Tính Trác, 
Ký Dự tự Đức Tôn, Hiển Khảo tự Trung Túc. 

2. Kinh chú Nguyễn Công Vận tự Tính Chuyên, 

vợ Nguyễn Thị Thu hiệu Diệu Phóng, cháu 


720 Lê Mạnh Thút 


Nguyễn Công Kỳ tự Tính Dị, thân mẫu hiệu 
Diệu Duyệt, hiệu Diệu Ức. 

3. Xã Tử Nê, hội chủ: Trần Tuấn Đức tự Tính 
Trì, Trần Thị Sam hiệu Diệu Bạch, con trai 
Trần Tuấn Gia tự Tính Đạo, vợ Nguyễn Thị 
Đợi, thân mẫu hiệu Diệu Côn. 

4. Hội chủ Trần Tuấn Vượng tự Tính Duệ, vợ 
Nguyễn Thị Vang hiệu Diệu Chỉnh. 

5. Hội chủ Đoàn Đình Khôi tự Tính Pháp, vợ 
Nguyễn Thị Minh hiệu Diệu Quang. 

6. Hội chủ Trần Văn Thạch tự Tính Kim, vợ 
Trần Thị Cẩm hiệu Diệu Quyên, cháu Trần 
Văn Thát tự Tính Xan, Trần Văn Thản. 

7. Hội chủ Võ Thị Tín hiệu Diệu Thọ, con gái 
Trân Thị Phó hiệu Diệu Chúc, Lê Đức. 

8. Hội chủ Trần Văn Bãi tự Tính Trị, vợ Trần 
Thị Tôn. 

9. Hội chú Trân Đăng Minh tự Tính Thường, vợ 
Phạm Thị Phiên hiệu Diệu Lai, cháu Trần 
Đăng Huyên tự Tính Đắc, Thái Thủy hiệu 
Diệu Thông. 

10. Hội chủ xã Đông Sơn: hiệu Diệu Thuận, hiệu 
Diệu Hòa, hiệu Diệu Duyên, hiệu Diệu Tập, 
hiệu Diệu Chiếu. 
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11.Hội chủ Nguyễn Thị Kế hiệu Diệu Tịnh, 
Nguyễn Hạo tự Tính Khoan, hiệu Mẫn Đạt, 
vợ Nguyễn Thị Lãng, Nguyễn Thị Ly hiệu 
Diệu Trân, Nguyễn Sỹ Chỉnh, con trai 
Nguyễn Sỹ Giai, Nguyễn Thị Nhặt hiệu Diệu 
Châu. 


12.Xã Lễ Xuyên, hội chủ: Nguyễn Tánh Tỉnh tự 
Tính Liễn, vợ Nguyễn Thị Lụy hiệu Diệu Đà. 
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PHẦN V 


THƯ MỤC CHÚ THÍCH 
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A. ĐẠI TẠNG KINH 


Đời Nguyên biên tập. Nhật Bản, Đại chánh 
nhất thiết kinh san hành hội. Ảnh ấn, Trung Hoa 
Phật giáo văn hóa quán ảnh ấn Đại tạng kinh ủy 
viên hội. Các tác phẩn được sử dụng từ ấn bản này 
được ký hiệu theo số hiệu của mỗi tác phẩm. Viết 
tắt: ĐTK. 


Trường a hèm kỉnh, 22 quyển, đời Hậu Tân, 
Phật Đà Da Xá, Trúc Phật Niệm cùng dịch. ĐKT 1. 
Tập I, tr. 1£. 


Khởi thế nhân bản bình, 10 quyển, đời Tùy, Đạt 
Mạ Cấp Đa, dịch. ĐTK 25. Tập I tr. 365f. 


BL hoa bình, 60 quyển, đời Bắc Lương, Đàm Vô 
Sấm dịch. ĐTK 157. Tập III tr.167f. 


Phật bản hạnh tập kính, 60 quyển, đời Tùy, Xà 
Na Quật Đa dịch. ĐTK 190. Tập III tr. 655f. 


Bách dụ kinh, 4 quyển, Tăng Già Tư Na soạn; 
đời Tiêu Tẻ, Cầu Na Tỳ Địa dịch. ĐTK 209. Tập IV, 
tr. 543£. 

Kim cang bát nhã ba la một kính, 1 quyển, đời 
Diêu Tần, Cưu Ma La Thập dịch. ĐTK 285. Tập VIII, 
tr.748£. 


Phật thuyết nhân uương bát nhã ba la một kúnh, 
2 quyển, đời Diêu Tân, Cưu Ma La Thập dịch. ĐTK 
245 Tập VIII, tr.825. Tham chiếu, ĐTK 246. 
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Nhân uương hộ quốc bát nhã ba la mật đa hình, 
2 quyển, Bất Không dịch. ĐTK 246. Tập VIII, tr. 
834f. Tham chiếu, ĐTK. 246. 


Diệu phúp liên hoa bình, 7 quyền, đời Diêu Tân, 
Cưu Ma La Thập dịch. ĐTK. 262. Tập IX, tr.1f. 


Đại thừa phương quảng tổng trì kinh, 1 quyển, 
đời Tùy, Tì Ni Đa Lưu Chỉ dịch. ĐT. 275. Tập IX, 
tr. 379£. 


Đại phương quảng Phật hoa nghiêm kính, 80 
quyển, đời Đường, Thật Xoa Nan Đà dịch. ĐTK. 279. 
Tập X, tr.1f. 


Phật thuyết quán uô lượng thọ Phát kúnh, đời 
Lưu Tống, Cương Lương Da Xá dịch. ĐTK. 36. Tập 
XI, tr 340f. 


Phật thuyết tượng đầu tỉnh xá kùnth, 1 quyển đời 
Tùy, Tì Ni Đa Lưu Chi dịch. ĐTK 466. Tập XIV, tr. 
487 


Duy Ma Cật sở thuyết kùuh, 3 quyển, đời Diêu 
Tần, Cưu Ma La Thập dịch. ĐTK. 475. Tập XIV, tr. 
537f. 


Bồ tát niệm Phật tam muội bình, 5 quyển, đời 
Lưu Tống, Công Đức Trực dịch. ĐTK. 414. Tập XIH, 
tr. 7938£. 

Kim Quang Minh kinh, 4 quyển, đời Bắc Lương, 
Đàm Vô Sấm dịch. ĐTK.663. Tập XVI, tr.335f. 
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Lăng già a bạt đà la bảo kứnh, 4 quyển, đời Lưu 
Tống, Câu Na Bạt Đa La dịch. ĐTK. 670. Tập XVI, 
tr. 480f. 


Đại phương quảng uiên giác tu đa la liễu nghĩa 
hinh, 1 quyển, đời Đường, Phật Đa La dịch. ĐT, 
842. Tập XVIII, tr. 918f. 


Hoa nghiêm kính tâm đè la nỉ, 1 quyển, không 
rõ dịch giả (phỏng đời Đường). ĐTK. 1021. Tập XIX, 
tr. 709f. 


Thiên thủ thiên nhãn Quán Thế Âm bô tát 
quảng đại uiên mãn 0ô ngại đại bị tâm đà la nỉ 
kinh, 1 quyển, đời Đường, Già Phạm Đạt Mạ dịch. 
ĐTR.1060. Tập XX, tr. 106f. 


Di sa tắc bộ hòa hê ngũ phân luật, 30 quyển, 
đời Lưu Tống, Phật Đà Thập và Trúc Đạo Sinh cùng 
dịch, ĐTE.1421. Tập XXII, tr.1f. 

Tứ phần luật, 60 quyển, đời Diêu Tần, Phật Đà 
Da Xá và Trúc Phật Niệm cùng dịch. ĐTK.1428. Tập 
XXII, tr.567f. 

Thộp tụng luột, 61 quyển, đời Hậu Tần, I ::ất 
Nhã Đa La và La Thập cùng dịch. ĐTK.1435. Tập 
XXIH, tr.1f. 

Phạm uõng kính, 2 quyển, đời Hậu Tân, Cưu Ma 
La Thập dịch. ĐTK.1484. Tập XXIV, tr. 997f. 
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Đạt trí độ luận, 100 quyển, Long Thọ Bề Tát 
viết, đời Hậu Tần, Cưu Ma La Thập dịch. ĐTH.1509. 
Tập XXV, tr.57f. 


A tỳ đạt mẹ câu xóá luộn, 30 quyển, tôn giả Thế 
Thân viết, đời Đường, Huyền Tráng dịch. ĐTK.1558. 
Tập XXIX, tr. 1f 


Bách luận. 2 quyển, Đề Bà bồ tát viết. Bà Tấu 
Khai Sĩ thích, đời Diêu Tần, Cưu Ma La Thập dịch. 
ĐTK.1569. Tập XẦXX, tr. 159f. 


Du già sư địa luận, 100 quyển, Di Lặc Bồ Tát 
thuyết, đời Đường, Huyền Trang dịch. ĐTK.1579. 
Tập XXXI, tr.883f. 


Đại thừa nghĩa chương, 26 quyền, đời Tùy, Huệ 
Viễn soạn. ĐTK.1851. Tập XLIV, tr.46ðf. 


Vũ châu Tào Sơn Nguyên Chứng thiên sư ngữ 
lực 1 quyển, Nhật Bản, Huệ Ân hiệu đính. 
ĐTK.1987A. Tập XLVII, tr. 526f. 


Vũ châu Tùòo Sơn Bản Tịch thiền sư ngữ lục, 
Nhật Bản, Huyền Khế biên. ĐTK.1987B. Tập XLVII, 
tr. B3Bf. 


Viên châu Ngưỡng Sơn Huệ Tịch thiên sư ngữ 
lục, 1 quyển, đời Minh, Ngữ Phong Viên Tín và 
Quách Ngưng Chi biên. ĐTK.1990. Tập XLVII, tr. 
Bð82{. 

Minh Giác thiền sư ngữ lục, 6 quyển, đời Tống, 
Duy Cái Trúc biên. ĐTK.1996. Tập XLVII, tr. 669£. 
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Phật Quả Viên Ngộ thiền sư bích nham lục, 10 
quyển, đời Tống, Trùng Hiển tụng cổ, Khắc Cần bình 
xướng. ĐTK.2003. Tập LVIII, tr. 139f. 


Vô môn quan, đời Tống, Tông Thiệu biên. 
ĐTK.2005. Tập XLVIII, tr. 292f. 


Nhân thiên nhãn mục, 6 quyển, đời Tống, Trí 
Chiêu tập. ĐTK.2006. Tập XLVHI, tr. 300f. 


Nam tông đốn giáo tối thượng đạt thừa ma ha 
bát nhã ba la một kinh Lục Tổ Huệ Năng đại sự 
Thiêu châu Đại phạm tự thì pháp bảo đàn bình, 1 
quyển đời Đường, Pháp Hải tập. ĐTK.2007. Tập 
XLVIII, tr. 337f. Gọi tắt là Nam tông đàn kinh. 

Lục Tổ đại sư pháp bảo đàn binh, 1 quyển, đơiã 
Nguyên, Tông Bảo biên. ĐTK.2008. Tập XLVII, tr. 
345f. 

Tín tâm mình, 1 quyển đời Tùy, Tăng Xán viết. 
ĐTK.2001. Tập LVIII, tr. 376f. 

Vĩnh gia chứng đạo ca, 1 quyển, đời Đường, 
Huyền Giác soạn. ĐTK.2014. Tập XLVIII, tr. 395f. 

Lịch đại tam bảo kỷ, 15 quyển, đời Tùy, Phí 
Trường Phòng soạn. ĐTK.2034. Tập XLIX, tr.22f. 

Phật tổ lịch dại thông tải 22 quyển, đời 
Nguyên, Niệm Thường soạn. ĐTK.2036. Tập XLIX, 
tr. 47TF. 
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Thích thị kê cổ lược, 4 quyển, đời Nguyên Giác 
Ngạn biên. ĐTE.2037. Tập XLI X, tr.737f. 

Phú pháp tạng nhân duyên truyện, 6 quyển, đời 
Nguyên Ngụy, Cắt Ca Dạ và Đàm Diệu dịch. ĐTK. 
2058. Tập L, tr. 297f. 

Cao tăng truyện, 14 quyển, đời Lương, Huệ Hạo 
soạn. ĐTK.2059. Tập L, tr. 322f. 


Tục cao tăng truyện, 30 quyển, đời Đường, Đạo 
Tuyên soạn. ĐTK.2060. Tập L, tr. 425f. 


Lịch đại pháp bảo ký, 1 quyển, không rõ tác 
giả. ĐTK. 2075. Tập LI, tr. 1797. 


Cảnh Đức truyền đăng lục, 30 quyển, đời Tống, 
Đạo Nguyên soạn. ĐTK. 2076. Tập LÌ, tr. 196f. 


Tục truyền đăng lục, 36 quyển, khuyết danh. 
ĐTK. 2077. Tập LI, tr. 496f 


Hoàng Minh tệp, 14 quyển, đời Lương, Tăng 
Hựu soạn. ĐTK. 2102. Tập LII, tr.1f. 


Quảng Hoàng mình tập 30 quyển, đời Đường, 
Đạo Tuyên soạn. ĐTK. 2103. Tập LII, tr. 97f. 


Đại Tổng tăng sử lược, 3 quyển, đời Tống Tán 
Ninh soạn. ĐTK. 2126. Tập LÍV, tr. 234f. 


Thích thị yếu lãm, 3 quyển, đời Tống, Đạo 
Thành tập. ĐTK. 2127. Tập LIV, tr. 257f. 
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Xuất tam tạng bý tập, 15 quyển, đời Lương, 
Tăng Hựu soạn. ĐTK. 2145. Tập LV, tr. 1Ý. 


Đại Đường nội điển lục, 10 quyển đời Đường 
Đạo Tuyên soạn. ĐTK. 2149. Tập L.V, tr. 219f. 


Khai Nguyên thích giáo lục, 20 quyển, đời 
Đường, Trí Thăng soạn. ĐTK. 2154. Tập LV, tr. 477f. 


B. TỤC TẠNG KINH 


Bản chữ Vạn. Trung Quốc Phật giáo hội ảnh ấn 
Vạn tục tạng kinh ủy viên hội. Viết tắt là TcT đánh 
số theo số tập, ký hiệu là Vạn. 

Pháp hoa thông nghĩa, 7 quyển, đời Minh, Đức 
Thanh thuật. TcT 509 Vạn 49 

Ma hd chỉ quán nghĩa lệ toản yếu, 6 quyển, đời 
Tống, Tùng Nghĩa soạn. TcT 915 Vạn 99. 

Tú giáo nghỉ tộp giải, 3 quyển, đời Tống, Tùng 
Nghĩa soạn. TcT 970. Vạn 102. 

Tổ đình sự uyển, 8 quyển, đời Tống, Thiện 
Khanh biên chính. TcT 1246. Vạn 113. 


Liêu đăng hội yếu, 30 quyển, đời Tống, Ngộ 
Minh tập. TcT 1528. Vạn 136. 


Đại Quang Minh tạng, 3 quyển, đời Tống, Bảo 
Đàm thuật. TcT 1534. Vạn 137. 
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Ngũ đăng hội nguyên, 20 quyển, đời Tống, Phổ 
Tế tập. TcT 1536. Vạn 188. 


Ngũ đăng nghiêm thống, 25 quyển, đời Minh, 
Thông Dung tập. TcT 1538. Vạn 139. 


Chỉ nguyệt lục, 32 quyền, đời Minh, Cù Nhữ Tác 
tập. TeT 1550. Vạn 143. 


C. TỨ BỘ BỊ YẾU 


Trân phỏng Tống bản, Trung Hoa thư cục ấn 
hành. Đài Loan, 1965. Toàn bộ 610 quyển, không ghi 
số mục. Dẫn chứng theo danh mục riêng của mỗi tác 
phẩm. Liệt kê dưới đây ghi theo bộ loại. 

Chu dịch, 10 quyển, đời: Ngụy, Vương Bật, đời 
Tấn, Hàn Bá chú. Kinh bộ: Thập tam kinh cổ chú. 


Luận ngữ hà thị tộp giản, 20 quyển, đời Ngụy, 
Hà Yển tập giải. Kinh bộ: Thập tam kinh cổ chú. 


Sử ký, 130 quyển, đời Hán, Tư Mã Thiên soạn. 
Sử bộ: Nhị thập tứ sử. 


Hún thư, 120 quyển, Hệu Hán, Ban Cố soạn. Sử 
bộ: Nhị thập tứ sử. 


Hậu Hán thư, 120 quyển, đời Lưu Tống, Phạm 
Việp soạn. Sử bộ: Nhị thập tứ sử. 


Tam quốc chí, 65 quyển, đời Tấn, Trần Thọ 
soạn. Sử bộ: Nhị thập tứ sử. 
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Tến thư, 130 quyển, đời Đường, Phòng Huyền 
Linh phụng sắc soạn. Sử bộ: Nhị thập tứ sử. 


Lương thư, 56 quyển, đời Đường, Dao Tư Liêm 
phụng sắc soạn. Sử bộ: Nhị thập tứ sử. 


Tùy thư, 85 quyển, đời Đường Ngụy Trung 
phụng sắc soạn. Sử bộ: Nhị thập tứ sử. 


Cựu Đường thư, 200 quyển, Hậu Tấn, Ï øm Hú 
phụng sắc soạn. Sử bộ: Nhị thập tứ sử. 


Tán Đường thư, 225 quyển, đời Tống, Âu Dương 
Tu phụng sắc soạn. Sử bộ: Nhị thập tứ sử. 


Tống sử, 496 quyển, Thác Khắc soạn. Sử bộ: 
Nhị thập tứ sử. 


Nguyên sử, 210 quyển, Tống Liêm soạn. Sử bộ: 
Nhị thập tứ sử. 

Chiến quốc sách, 33 quyển, Hậu Hán, Cao Dụ 
chú. Sử bộ: Cổ sử. 

Hàn Phi tử, 20 quyển, đời Chiến quốc, Hàn Phi 
soạn. Tử bộ: Chu Tần chư tử. 


Lã thị Xuân thu, 26 quyển, đời Chiến Quốc, Lã 
Bất Vi, tân khách soạn. Tử bộ: Chu Tần chư tử. 


Lao Tử Đạo đức kùuth, 29 quyển, đời Ngụy, 
Vương Bật chú. Tử bộ: Chu Tần chư tử. 


Trang Tử nam hoa kính, 10 quyển, đời Tấn, 
Quách Tượng chú. Tử bộ: Chu Tần chư tử. 
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Bạch Thạch đạo nhân thị tập ca khúc, thì tập, 2 
quyển, tập ngoại thi 1 quyển, ca khúc 4 quyển, biệt 
tập 1 quyển, đời Tống, Khương Quỳ soạn tập. Tập bộ: 
Tống biệt tập. 


Tuyệt diệu hảo từ tiêm, 7 quyển, đời Tống, Chu 
Mật biên tập; đời Thanh, Tra Vì Nhân tiên chú. Tập 
bộ: Tổng tập. 

Từ tổng, 38 quyển, đời Thanh, Chu Di Tôn biên 
tập. Tập bộ: Tổng tập. 

Tống lục thập danh gia từ, 89 quyển, đời Minh, 
Mao Tấn biên tập. Tập bộ: Tổng tập. 

Từ luật, 20 quyển, đời Thanh, Vạn Thọ biên 
tập. Tập bộ: Thi văn bình. 


D. NHỮNG TẬP TRUNG QUỐC KHÁC 


Bảo phác tử, 8 quyển, đời Tấn, Cát Hồng soạn. 
Bản in đời Thanh. 

Độc sử phương dư hỷ yếu, 130 quyển, đời 
Thanh, Cố Tổ Vũ soạn. Bản in đời Thanh. 

Lâm gian lục, 3 quyển, đời Tống, Thích Đức 
Hồng, bản in đời Minh, 1584. 

Lĩnh ngoại đại đáp, 15 quyển, đời Tống, Chu 
Khứ Phi soạn. Bản ¡in Tri bất túc trai tòng thư; 
Nghiêm Nhất Bình ảnh ấn, Bách bộ tòng thư tập 
thành, Đài Bắc, từ 1960. 
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Mộng khê bút đàm, 26 quyển, đời Tống, Thẩm 
Quát soạn. Bản in Học tân thảo nguyên tòng thư; 
Nghiêm Nhất Bình ảnh ấn, Bách bộ tùng thư tập 
thành, Đài Bắc, từ 1960. 


Nguyên hòa quận huyện đô chí, 40 quyển, đời 
Đường, Lý Cật Phủ. Bản in Vũ anh điện tụ trân bản 
tòng thư, Nghiêm Nhất Bình, ảnh ấn, Bách bộ Đại 
Việt sử ký toàn thư tập thành, Đài bắc, từ 1960. 


Thái Bình hoàn uũ ký, 193 quyển, đời Tống, 
Nhạc Sử soạn. Bản in đời Thanh. 


Thái Bình quảng ký, 500 quyển, đời Tống, Lý 
Phưởng. Bản ¡in đời Thanh. 


Thông điển, 200 quyển, đời Đường, Đỗ Hựu 
soạn. Hồng bản thư cục thạch ấn, Quang Tự 26 
(1900). 


Toàn Đường thi, 900 quyển, đời Thanh Khang 
Hy sắc biên, Bành Định Cầu chủ biên, Vương Toàn 
hiệu điểm. Trung Hoa thư cục xuất bản, Bắc kinh, 
1960. 


Toàn Đường uốn, 1000 quyển, Thanh Gia 
Khánh sắc biên, Đỗng Cật chủ biên. Bản chép tay, 
ảnh ấn, Đài Bắc, 1960- 1963. 

Tống hội yếu (chấp cảo), 460 quyển, đời Thanh, 
Từ Tùng biên tập. Bắc Bình đề thư quán, ảnh ấn, 
1985. 
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Tục tư trị thông giám trường biên, 520 quyển, 
đời Tống, Lý Đào biên. Bản in Đàm Chung Lân năm 
1881, Dương Gia Lạc ảnh ấn, Thế giới thư cục xuất 
bản, Đài Bắc, 1962. 


Văn uyển anh hoa, 1000 quyển, đời Tống, Lý 
Phưởng phụng sắc biên. Bản in đời Minh (1566) 
Trung Hoa thư cục ảnh ấn. Bắc Kinh, 1966. 


E. SỬ LIỆU VIỆT NAM 


An Nam chí lược, 19 quyển, Lê Thực soạn. Hiệu 
bản của Viện Đại học Huế, Huế, 1961. 


An Nam chí nguyên, 3 quyển, Hiệu bản của 
Gaspardone, Trường Viễn Đông Bác Cổ, Hà Nội, 
1984. 


Bắc thành dư địa chí lục, 4 quyển, Nguyễn 
Đông Khê. Bản chép tay của Trường Viễn Đông Bác 
Cổ. Anh ấn, Sài Gòn, 1969. 


Đại Nam nhất thống chí, 1. Phần Trung bộ, 17 
quyển; bản in của Cao Xuân Dục, Duy Tân 3 (1909). 
2. Phần Bắc bộ, 14 quyển; bản chép tay của Đông 
Dương văn khố. Ảnh ấn, Sài Gòn, 1966-1970. 


Đại Việt lịch triều đăng khoa lục, 3 quyển, 
Nguyễn Hoàn và nhiều người. Bản chép tay, không 
ghi năm. 
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Đại Việt sử ký toàn thư, 19 quyển, Ngô Sĩ Liên. 
Bản in Quốc tử giám đời Nguyễn. Vi phim của 
Trường Viễn Đông Bác Cổ. A.54. 

Đại Việt sử lược, 3 quyển, Bản in Thủ sơn các 
tùng thư, 1848. 


Đại Việt thông sử, 3 quyền, Lê Quý Đôn. Bản 
chép tay, Trường Viễn Đông Bác Cổ. Ảnh ấn, Sài 
Gòn, 1978. 


Đạo giáo nguyên lưu, 3 quyển, An Thiển soạn. 
bản in năm 1847. 


Hồng Đức bản đô, bản in Sài Gòn, 1962. 


Khám đụth Việt sử thông giám cương mục, 50 
quyển, bản in Quốc tử giám đời Nguyễn, Hoàng Quí 
Lục ảnh ấn, Quốc lập Trung Anh đổ thư quán xuất 
bản, Đài Bắc, 1969. 


Kiến uăn tiểu lục, 12 quyển (thiếu quyển ba), Lê 
Quí Đôn soạn. Bản chép tay, vi phim Trường Viễn 
Đông Bác Cổ, A.312. 


Lịch triều hiến chương loại chí, 49 quyển, Phan 
Huy Chú soạn. Phần “dư địa chí”, (quyển 1-5) dùng 
theo bản chép tay của Chi nhánh Văn khố Đà Lạt, số 
3064-3065 MC; ảnh ấn Sài Gòn, 1971. Phần “Văn 
tịch chí” (quyển 42-45), bản chép tay của Trần Trọng 
Tuy, Thủ bản Trường Viễn Đông Bác Cổ. 
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Lĩnh Nam chích quói truyện, 3 quyển, Trần Thế 
Pháp. Bản in của Viễn Đông học viện Pháp, do Học 
sinh thư cục của Đài Loan ấn hành, 1992. 


Nam Ông mộng lục, 1 quyển, Lê Trừng soạn. 
Bản in Hàm Phần Lâu tùng thư, Thượng Hải, 1930. 

Phương đình dư địa chí, 5 quyền, Nguyễn Siêu. 
Bản chép tay, không ghi năm. 

Tủ Ao địa lý chân truyên, Tả Ao soạn. Bản chép 
tay, không ghi năm. 

Tam tổ thực lục, Tính Quảng và Hải Lượng biên 
tập. Việt Nam Phật điển tùng san, Hà Nội, 1943. 

Tung thương ngẫu lục, 2 quyển, Phạm Đình Hổ. 
Bản chép tay, không ghi năm. 

Táy hồ chí, không rõ tác giả (soạn khoảng thời 
Tự Đức). Bản chép tay, không ghi năm. 

Thánh đăng lục, không rõ tác giả. Bản in 
không ghi năm (nghỉ là đời Mạc). 

Thích song tổ ến, Thích Tịnh Hạnh viết. Bản in 
chùa Thiển Lâm, Phan Thiết, 1924. 

Thiên uyển kế đăng lục, Như Sơn soạn. An 
Thiền tăng bổ. Việt Nam Phật điển tùng san. Hà 
Nội, 1943. 

Thượng sĩ ngữ lục, Tuệ Trung thượng sĩ. Việt 
Nam Phật điển tùng san. Hà Nội, 1943. 
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Úc Trai di tập, 10 quyển, Nguyễn Trãi. Bản ¡n 
Ngô Thế Vinh năm 1868. Ảnh ấn, Sài Gòn, 1972. 

Việt điện u linh tập, 1 quyền, Lý Tế Xuyên. Bản 
in của Viễn Đông học viện Pháp, do Học sinh thư cục 
của Đài Loan ấn hành, 1992. 

Việt sử tiêu án, 2 quyển, Ngô Thì Sĩ. Thủ bản, 
vi phim của Trường Viễn Đông Bác Cổ, A.265. 
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PHẦN V 


BẢNG CHỈ DẪN 
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A 


Âm, 187, 286, 332, 337, 
B05, 530, 566, 612, 618, 
726 

Ấn Không, 269, 535 

Âu Công, 262 

An Cách, 228, 229, 441, 
442 

An Diên, 439 

An Hóa, 454 

An La, 103, 265, 332, 530, 
694 

An Lịch, 506 

An Quốc, 323, 325, 358 

An Quyết, 612 

An Sơn, 419, 425, 454, 
590, 591 

An Thiền, 9, 26, 30, 50, 
55, 57, 60, 61, 62, 64, 
67, 69, 459, 697, 736, 
787 


An Trì, 358 

An Trinh, 294, 558, 589 
An Xá, 693 

Ải, 284, 560 

Ái Châu, 94, 287, 314, 


505, 550, 551, 568, 657, 
658 
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Ám, 487 


B 


Ba La, 609 

Ba Lăng, 609 

Ba Sơn, 204, 217, 220, 
382, 385 

Bất Bạt, 454 

Bất Quần, 561 

Bắc Giang, 342, 355, 486, 
535, 623 

Bắc Ninh, 8, 58, 64, 342, 
351, 354, 355, 356, 360, 
361, 362, 365, 367, 377, 
383, 385, 416, 446, 476, 
483, 492, 493, 519, 522, 
523, 533, 535, 543, 544, 
546, 547, 552, 553, 555, 
ð56, 559, 581, 583, 584, 
586, 589, 623, 626, 636, 
651, 665, 671, 675, 686 

Bạch Hạc, 549 

Bạch Hổ, 587 

Bạch Đằng, 76, 368, 573 

Bạch Sắc, 626 

Bãi Trạch, 538 

Bào Giang, 504 

Bách Bông, 507 
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Báo Giác, 253, 254, 325, 
507, 508, 509, 678, 683, 
684 

Bảo Giám, 455, 508, 521 

Báo nghiệp sai biệt, 275 

Bảo Nhạc, 260 

Báo Đức, 245, 305, 430, 
484, 493, 634 

Bảo Phúc, 234, 454, 508 

Bảo Sát, 99 

Bảo Tính, 220, 221, 346, 
385, 413, 418 

Bát Lan, 498 

Bát Phương, 584 

Bát Vạn, 583, 584 

Bê Mi Thuế, 573 

Beo, 611 

Bí Linh, 253, 503 

Bích, 100, 125, 246, 354, 
405, 425, 479, 490, 504, 
505, 521, 571, 634, 668 

Biện Tài, 96, 104, 105, 
107, 115, 123, 309, 452, 
453, 535, 593 

Bình Dương, 237, 467, 666 

Bình Hòa, 590 

Bình Lạc, 308, 646 

Bình Lã, 201, 251, 366, 
371, 501 

Bình Than, 367 


142 


Bỏ Đả, 90, 338, 348, 352, 
394, 405, 407, 421, 427, 
534, 574, 627, 673 

Bồ Sùng, 118 

Bối Lý, 657 

Bồng Lai, 567 

Bút Cương, 505 


C 


Cẩm Giàng, 589 

Cẩm Hương, 328 

Cẩm Điền, 294, 590 

Cần, 77, 84, 114, 116, 195, 
198, 257, 311, 513, 657, 
672, 728 

Câu, 397, 447, 476, 599, 
602, 685, 724, 726, 734 

Cai Kinh, 369 

Cao An, 551 

Cao Biển, 17, 282, 284, 
558, 584 

Cao dã, 415 

Cao Tối, 302 

Cao Trí Huyền, 612 

Càn An, 237, 468 

Cá Lô, 367 

Cảm Ứng, 204, 217, 220, 
382, 383 
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Cảm Thành, 86, 87, 97, 
98, 193, 194, 197, 342, 
350, 378 

Cảm Tuyển, 384, 574 

Cảnh Huy, 94, 100, 101, 
424 

Cảnh Ngung, 94, 99 

Cảnh Thống, 591, 592 

Cát, 200, 207, 224, 247, 
248, 361, 377, 410, 494, 
495, 497, 504, 587, 733 

Cát Lợi, 200, 248, 361, 
377, 497 

Cát Lợi Hy, 248, 361, 377, 
497 

Cát Tường, 207, 224 

Chân Giám, 539 

Chân Giáo, 79, 255, 513 

Chân Hộ, 232, 258, 446, 
B19 

Chân Huyền, 333, 697 

Chân Không, 24, 29, 83, 
84, 227, 321, 3238, 412, 
420, 436, 666, 667 

Chân ma, 81 

Chân Đăng, 321, 673 

Chân Đạo, 93, 428 

Chân Đạo đại vương, 428 

Chân Định, 459, 462 
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Châu Minh, 204, 217, 220, 
240, 284, 558, 559, 560 

Chế Chỉ, 274 

Chè, 13 

Chi Cương Lương, 226 

Chí Thành, 306, 378, 637, 
645 

Chiên Đầu, 441 

Chiêu Khánh, 304 

Chiêu Lăng, 273 

Chiêu Nhân, 597 

Chiêu Thành, 621 

Chiêu Thiền, 687 

Chương Dương, 621, 622 

Chương Mỹ, 443, 444 

Chương Đức, 443, 444, 454 

Chương Phụng, 221 

Chu Diên, 320, 546, 547, 
670, 671 

Chu Minh, 269, 385 

Chu Đình, §46 

Chu Thị, 512 

Chúc Thánh, 308, 309, 
317, 665 

Chúng Thiện, 226, 277 

Cơ, 109, 244, 375, 411, 
456, 472, 532, 533, 538, 
603 

Cơ Đán, 456 
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Cổ Châu, 94, 274, 289, 
305, 355, 486, 542, 543, 
544, 549, 553, 635 

Cổ Giao, 278, 309, 
553, 651 

Cổ Hiển, 325, 677, 
684 

Cổ Đam, 645 

Cổ Sở, 534, 599, 600 

Côn Sơn, 94, 102 

Công Hà, 635 

Cực Lạc, 567, 593 

Cương Giáp, 19, 76, 290 

Cót, 599, 602 

Cứu Chân, 505, 538, 550, 
B51, 571, 657 

Cứu Chỉ, 217, 385, 387, 
415, 692 

Cứu Lan, 440, 442, 652 

Cứu Liên, 228, 439, 440, 
442, 623, 652 

Cửu Đức, 551 

Cứu Ông, 623 

Cửu Ông, 301, 439, 623 

Cụ, 10, 29, 40, 65, 200, 
217, 230, 241, 253, 271, 
277, 300, 308, 312, 362, 
445, 472, 668 

Cụ Ban, 445 

Cụ Ông, 445 


324, 


678, 
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Cụ Sư, 230, 445 

Cung hầu thư gia, 315 

Cung hầu xá nhân, 234, 
456 

Cung phụng, 628 

Cù Sơn, 618, 619 


D 


Dâu, 544, 571, 635 

Danh Lâm, 553 

Dã Hiên, 209, 396 

Diễn, 49, 94, 237, 467, 
490, 550, 600 

Diên Châu, 670 

Diễn Châu, 94, 550 

Diên Linh, 217, 414, 415 

Diên Ứng, 354, 543, 544, 
571 

Diên Phúc, 256, 460, 461, 
515, 516 

Diên Thành Hầu, 44, 295, 
B95, 596, 602, 609 

Diên Uẩn, 282, 555, 559, 
575 

Diệu Nhân, 84, 320, 669, 
674 

Diệu pháp liên hoa kinh, 
352, 397, 406, 407, 410, 
418, 442, 537, 725 

Diệu Tặng, 190 
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Di Lý, 517 

Dịch Bảng, 263, 281, 290, 
383, 523, 555, 557 

Dịch Vọng, 593, 597, 602, 
691 

Dịch Vương, 330, 535, 691 

Dĩnh, 515, 538 

Dược Sư, 412, 628 

Dược Vương bề tát, 418 

Dương, 13, 20, 54, 79, 103, 
107, 218, 235, 237, 281, 
286, 288, 339, 342, 343, 
351, 364, 375, 397, 407, 
427, 434, 446, 456, 457, 
459, 461, 465, 467, 468, 
469, 473, 477, 483, 493, 
495, B11, B17, 531, 536, 
ð37, 550, 551, 564, 574, 
ð81, 589, 590, 599, 600, 
601, 605, 606, 607, 616, 
618, 619, 622, 626, 628, 
644, 645, 646, 653, 655, 
664, 665, 732, 735 

Dương Hoán, 605, 606, 
607, 616 

Dương Không Lộ, 
457, 465, 517, 644 

Dương Đạo Gia, 218 

Dương Nham, 653 

Dương Đức Nhan, 20 


456, 
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Dương Sơn, 551 
Du già sư địa luận, 627 
Du thiển sư, 240 


Đ 


Đa Bảo, 73, 202, 203, 204, 
205, 378, 379, 381 

Đa Vân, 234, 454, 508 

Đậu, 260, 330, 397, 521, 
542, 690, 697 

Đằng Châu, 117, 493, 565, 
569 

Đặng Thông Thiền, 530 

Đại Bản, 412 

Đại Cù, 300, 619 

Đại Giác, 57, 64 

Đại Hoàng, 306 

Đại Hưng Thiện, 364, 540, 
B41 

Đại Hùng, 343 

Đại La, 513, 525, 558 

Đại Minh, 320 

Đại Đăng, 93, 423 

Đại Điền, 590 

Đại Điền, 129, 295, 296, 
300, 535, 598, 596, 597, 
602, 607, 609, 612 

Đại Thắng Tư Thiên, 449, 
451 


745 


Đại Thông, 328, 669, 684, 
685, 686 

Đại Tự, 553, 620, 635 

Đại Từ, 328 

Đại Vân, 287, 438, 567, 
568 : 

Đại Xả, 78, 487, 488, 490, 
635 

Đạo Dung, 84, 650, 656, 
658, 659 

Đạo giáo nguyên lưu, 59, 
60, 69, 71, 393, 433, 
B17, B18, 660, 661, 690, 
697, 736 

Đạo Hạnh, 10, 30, 32, 44, 
45, 79, 115, 116, 129, 
415, 436, 518, 535, 558, 
590, 592, 598, 594, 595, 
ð96, 597, 601, 602, 6083, 
604, 605, 606, 608, 609, 
610, 611, 613, 614, 616, 
617, 637, 639, 641, 642, 
644, 687, 692 

Đạo Huệ, 93, 96, 112, 238, 
240, 242, 243, 245, 247, 
249, 250, 251, 387, 422, 
447, B10, 519, 522 

Đạo Lâm, 314, 324, 547, 
670, 686 
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Đạo Ngô, 260, 402, 405, 
480, 481, 521 

Đạo Quang, 658 

Đạo Tiềm, 120, 539 

Đạo Tú, 590 

Đan Hà, 397 

Đan Phụng, 224, 260, 360, 
425, 455, 691 

Đà, 58, 60, 235, 286, 349, 
351, 394, 433, 461, 469, 
484, 517, 526, 543, 566, 
572, 590, 592, 600, 620, 
722, 725, 736 

Đà la ni môn, 235 

Đàm Cứu Chỉ, 436 

Đàm Đình Phương, 455 

Đàm Thiên, 225, 430, 431, 
433, 434, 548 

Đào Cam Mộc, 584 

Đào Gia, 286, 565 

Đào Khưu Nhất, 469 

Đào Nguyên, 372 

Đào Xử Trung, 304, 630 

Điểm, 284, 558, 637 

Đỗ Ât, 533 

Đỗ An Vĩnh, 476, 587 

Đỗ Công Bật, 670 
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277, 278, 289, 297, 300, 
301, 354, 356, 433, 434, 
436, 476, 507, 511, 542, 
543, 544, 549, 553, 555, 
ð71, 613, 620, 645 

Pháp Vũ, 354, 433, 542, 
543, 636 

Pháp Y, 305, 636 

Phí Sinh, 295, 608 

Phiên Ngu, 505 
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Phiên Ngung, 505 

Phổ Chiếu, 425 

Phổ Huệ, 99, 100, 102 

Phong Châu, 294, 315, 
482, 549, 570, 652, 656, 
662 

Phương Quan, 635 

Phóng sanh giới sát, 60 

Phụ Dực, 569 

Phụng Càn Vương, 
629, 672, 673 

Phụng Dương, 628 

Phụng Hoàng, 419, 467, 
618, 619 

Phụng Nhãn, 467 

Phụng Yết Vương, 84, 321 

Phù đàm, 217, 385 

Phù Ninh, 263, 283, 289, 
293, 523, 557, 570, 578, 
ðõ83 

Phù Thánh Linh Nhân 
hoàng thái hậu, 224, 
426 

Phù Trì, 285 

Phù Yên, 476, 587 

Phú Lý, 656, 657 

Phúc Châu, 343 

Phúc Diên Tư Thánh, 624 

Phúc Khê, 509 

Phúc Minh, 652 
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Phúc Điền, 54, 57, 59, 61, 
72, 350, 463, 464 

Phúc Đường, 207, 
B19, 539, 540 

Phúc Thánh, 238, 260, 
330, 356, 476, 535, 691 

Phúc Thọ, 426 

Phúc Xuyên, 241, 479 

Phúc Yên, 389 
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Quần hiển phú tập, 20 

Quan Ái, 286, 287 

Quan Hóa, 568 

Quách Tán, 385 

Quán Duyên, 277 

Quán La, 417, 452 

Quán Đỉnh, 240 

Quảng Nghiêm, 263, 455 

Quảng từ, 524 

Quốc Bảo Hòa, 204 

Quốc Nhất, 539 

Quyên Đức, 227, 435 

Quyết, 295, 296, 536, 593, 
598, 599, 601 


390, 
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Siêu Loại, 94, 197, 199, 
261, 320, 342, 354, 355, 
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427, 479, 543, 583, 637, 
669, 686 

Sư Khổng, 653 

Sơn Dương, 506, 653 

Song Lâm, 191, 283, 289, 
291, 340, 523, 578, 589 

Sóc, 40, 41, 251, 361, 365, 
366, 370, 371, 519 

Sóc Sơn, 361 

Sóc Thiên Vương, 251, 371 

Sùng Bình, 494 

Sùng Hiền Hầu, 116, 118, 
298, 299, 591, 605, 607, 
613, 614, 615 

Sùng Nghiệp, 279 

Sùng Phạm, 290, 297, 300, 
ð71, 613 

Sùng Phúc, 241, 479 
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Tân Trại, 300, 618, 619 

Tây, 54, 76, 87, 103, 129, 
192, 195, 196, 214, 267, 
274, 294, 296, 301, 308, 
327, 328, 340, 343, 346, 
358, 359, 360, 361, 362, 
368, 371, 377, 407, 419, 
421, 425, 429, 440, 443, 
449, 452, 453, 479, 487, 
488, 497, 505, 506, 507, 
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B11, B18, 515, 523, 533, 
534, 546, 549, 550, 552, 
560, 571, 573, 585, 590, 
593, 594, 597, 598, 599, 
600, 601, 602, 609, 610, 
612, 615, 618, 619, 621, 
622, 626, 644, 653, 660, 
661, 670, 680, 688, 690, 
719, 737 

Tây Dương, 296, 327, 497, 
B11, 533, 599, 600, 601, 
602, 609, 612, 680 

Tây hồ, 129, 358, 359, 
361, 452, 453, 513, 690, 
737 

Tăng Thị Loan, 594 

Tỉnh Cương, 247, 492 

Tỉnh Quách Quân, 399 

Tam Dương, 560, 590, 653 

Tam Lộng, 560 

Tam Đái, 546, 670 

Tam Viên, 645 

Tả Nghiêm, 484 

Thần Bút, 514 

Thân Cảnh Long, 667 

Thân Cảnh Nguyên, 484, 
667 

Thân Cảnh Phúc, 667 

Thân Công, 318 

Thân Lợi, 366, 487, 498 
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Thân Đạo Nguyên, 666, 
669 

Thần Nghi, 105, 265, 268, 
349, 444, 452, 528, 533, 
596, 691 

Thần Quang, 92, 112, 422, 
456, 515, 692 

Thất Sơn, 351 

Thăng Long, 35, 114, 199, 
207, 233, 273, 302, 325, 
330, 426, 450, 633, 650, 
658, 659, 678, 697 

Thắng Quang, 265, 267, 
444 

Thạch xà, 492 

Thanh Hóa, 54, 297, 314, 
504, 505, 507, 551, 560, 
568, 604, 622, 656, 657 

Thành Hưng Hầu, 116, 
607 

Thánh Chúa, 312, 327, 
597, 602, 653, 655 

Thánh Quả, 271 

Thảo Nhất, 317, 666 

Thảo Đường, 32, 34, 46, 
48, 128, 330, 349, 452, 
535, 689, 690, 691, 695, 
697 

Tháp Bát, 312, 651 

Tháp Miếu, 362, 498 
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Thích Như Trí, 47, 48 

Thích Pháp Toản, 540 

Thiên An, 596 

Thiền cư, 301 

Thiên Cực, 78, 245, 486 

Thiện Hội, 109, 198, 199, 
356, 459, 480, 481, 482, 
483, 501, 669 

Thiện Huệ, 304 

Thiền Lão, 73, 222, 223, 
387, 388, 389, 424, 446, 
546 

Thiền Nguyệt, 93, 96, 112, 
387, 422, 424, 425 

Thiền Nham, 80, 635, 636, 
637, 679 

Thiền định, 447 

Thiên Đức, 204, 220, 240, 
241, 263, 269, 278, 281, 
283, 289, 290, 293, 294, 
365, 383, 385, 479, 523, 
B53, 555, 558, 578, 583, 
584, 585, 586, 589 

Thiền Ông, 284, 290, 294, 
523, 578, 583 

Thiên phong, 438 

Thiên Thành, 221, 288, 
320, 416, 418, 468, 569, 
666, 668, 692 

Thiên Thánh, 305 
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Thiền Trí, 238, 356, 521 

Thị Trung, 267, 444 

Thổ Lỗi, 427 

Thông Biện, 65, 96, 97, 
104, 105, 107, 115, 123, 
128, 227, 234, 268, 278, 
349, 358, 435, 438, 4147, 
453, 457, 528, 668, 691 

Thông Huyền, 256, 457, 
464, 644 

Thông Thiền, 73, 94, 96, 
98, 269, 424, 530, 531, 
675 

Thông Thiện, 282, 283 

Thừ, 284 

Thừa Hóa, 549 

Thời Trung, 444, 532 

Thượng Hồng, 590, 654 

Thượng Phúc, 390, 542, 
622, 636, 677 

Thượng Tốn, 547, 670, 671 

Thượng Yên Quyết, 600, 
601 

Thương, 369, 585 

Thường Chiếu, 28, 42, 96, 
97, 104, 106, 107, 108, 
115, 123, 128, 261, 265, 
266, 267, 269, 270, 349, 
383, 453, 466, 523, 524, 
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528, 529, 557, 570, 583, 
691 

Thường Cung, 93, 423 

Thường Lạc, 200, 
361, 377 

Thường Tín, 360, 677, 678 

Thuận An, 342, 355, 623 

Thuần Chân, 81, 301, 308, 
436, 622, 623, 624, 625, 
675 

Thuận Lưu, 486, 533 

Thuận Quang, 356 

Thuận Thành, 8, 354, 355, 
356, 480, 543, 544, 553, 
571, 584, 620, 636, 669, 
686 

Thụy Anh, 569, 684 

Thụy Chương, 598 

Thủy Nguyên, 626 

Thúy Nham, 492 

Thủy Đường, 626 

Thủy Vân, 630, 631 

Tích, 351, 352, 388, 446, 
453, 533, 592, 617, 618, 
619 

Tiệm Nguyên, 197, 260, 
356, 521 

Tiền Nghiêm, 484 

Tư phúc, 102 


248, 
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Tô Hiến Thành, 248, 316, 
498, 662 

Tô Lịch, 117, 284, 295, 
558, 598, 599, 600, 602, 
609, 612 

Tổ Phong, 197, 300, 619 

Tô Trung Tự, 78, 486 

Tống Bình, 676 

Tống Châu, 676 

Tốt Động, 599 

Tịch công, 309, 310 

Tịnh Không, 35, 83, 108, 
109, 124, 324, 358, 479, 
482, 483, 696 

Tinh Lực, 493, 495, 547, 
670, 696 

Tịnh Nhãn, 310 

Tịnh Như, 310 

Tịnh Quang, 403 

Tịnh Quả, 260, 261, 263, 
455 

Tịnh Thiền, 29, 123, 553, 
671 

Từ, 9, 10, 21, 23, 24, 28, 
30, 33, 35, 44, 45, 49, 
B0, 54, 57, 61, 64, 74, 
75, 79, 82, 87, 88, 92, 
104, 110, 112, 113, 124, 
190, 195, 199, 200, 205, 
207, 211, 212, 222, 224, 
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236, 243, 248, 249, 250, 
254, 257, 261, 263, 271, 
272, 294, 295, 296, 297, 
303, 304, 306, 308, 309, 
311, 314, 318, 322, 323, 
326, 328, 330, 342, 346, 
351, 358, 360, 362, 372, 
375, 383, 386, 388, 393, 
395, 398, 404, 415, 416, 
422, 425, 428, 431, 455, 
458, 459, 467, 469, 474, 
475, 487, 491, 492, 498, 
505, 511, 515, 517, 523, 
524, 525, 531, 535, 536, 
537, 542, 547, 553, 555, 
B56, 557, 559, 567, 568, 
ð70, 573, 578, 580, 588, 
ð90, 592, 593, 594, 595, 
ð97, 598, 600, 602, 604, 
605, 608, 611, 613, 615, 
616, 617, 618, 619, 628, 
637, 640, 643, 644, 645, 
648, 654, 661, 677, 680, 
685, 686, 687, 691, 692, 
720, 733, 734 

Từ Đạo Hạnh, 10, 28, 30, 
44, 79, 306, 415, 459, 
ð17, 591, 592, 593, 594, 
B95, 597, 605, 608, 613, 
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615, 616, 617, 640, 644, 
645, 687, 692 

Từ Đạo Hạnh đại thánh 
sự tích thật lục, B17, 
608, 615, 644 

Từ Nhạc Hoài, 395 

Từ Phúc, 212, 404 

Từ Văn Thông, 680 

Từ Vinh, 594, 597, 602, 
616, 643 

Tượng Quận, 550 

Tượng Sơn, 513, 536 

Tức Lự, 73, 98, 273, 385, 
530, 539, 675 

Trấn Hải, 294, 588, 626 

Trấn Quốc, 359, 569 

Trâu Sơn, 483, 484, 492 

Trà Sơn, 302, 626 

Trí, 8, 9, 47, 48, 49, 50, 
53, 190, 224, 228, 230, 
234, 260, 271, 296, 305, 
353, 361, 377, 389, 391, 
415, 420, 421, 429, 436, 
478, 481, 498, 521, 541, 
545, 567, 603, 613, 624, 
635, 636, 656, 660, 661, 
663, 669, 690, 720, 728, 
730 

Trí Bảo, 361, 377, 498 
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Trì Bát, 436, 618, 619, 
620, 624 

Trí Không, 49, 224 

Trí Nhàn, 656, 660, 661, 
663 

Trí Quả, 305, 635, 636 

Trì Quốc, 601 

Trí Thiền, 260, 415, 521 

Trí Thông, 271, 567 

Trinh Nghiêm, 658 

Trống, 266, 319, 560 

Trương Ma Ni, 365, 437 

Trương Tam Tạng, 333, 
696 

Trường Nguyên, 251, 366 

Trung Thanh Oai, 693 

Trúc Đường, 94 

Tùy quốc đại thống, 364 

Tuyên Từ hoàng thái hậu, 
467 


U 
Uyên Trừng, 271 
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Ứng Bình, 443 
Ứng Hòa, 443, 444, 530 
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Ứng Thiên, 88, 230, 291, 
384, 443, 444, 574, 579, 
589, 633 

Ứng Thuận, 48, 73, 93, 98, 
423, 424, 539 

Ứng Vương, 424, 539 
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Văn Dương, 550 

Văn Giang, 554, €53, 646, 
675, 685, 686 

Văn Giáp, 11, 12, 17, 25, 
51, 71, 73, 74, 83, 85, 
98, 430, 542, 553, 579, 
636, 677 

Vạn Bảo, 79, 255, 518 

Vạn Hạnh, 10, 13, 14, 18, 
49, 63, 64, 76, 77, 83, 
88, 105, 110, 115, 292, 
294, 381, 382, 383, 390, 
436, 457, 472, 522, 559, 
ð75, 576, 577, B578, 579, 
ð80, 582, 588, 626, 633, 
644, 650 

Vạn Niên, 452, 690 

Vạn Phúc, 351 

Vạn Tuế, 233, 287, 302, 
303, 309, 452, 568, 690 

Viêm sách, 485. 

Viễn Biệt, 286 
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Viên Học, 29, 325, 358, 
530 

Viên Ngộ Khắc Cần, 125 

Viên Quang, 359, 515, 
620, 657 

Viên Thông, 81, 123, 328, 
B07, 509, 636, 677, 678, 
680, 681, 683, 684 

Viên Trí, 258, 391 

Việt Vương Trì, 247 

VỊ long, 79, 537 

Vô Ngại, 289, 571 

Vô Ngôn Thông, 24, 28, 
47, 65, 74, 86, 88, 90, 
97, 98, 124, 188, 191, 
194, 225, 227, 344, 346, 
348, 349, 350, 354, 435, 
436, 501, 522, 529 

Vọng Hải, 494 

Vĩnh Thuận, 359, 
415, 513, 590, 598 

Vĩnh Tường, 546, 549, 670 

Vĩnh Yân, 590 

Vương Chí Nhàn, 93, 98, 
428 

Vương Hành, 304, 629 

Vương Hùng, 432 
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Vương Lê, 439 

Vương Thiệu, 
561 

Vương Trì, 492 

Vụ Xuyên, 343 

Vũ An, 302, 625 

Vũ Bình, 247, 493, 494, 
495, 546, 670 

Vũ Cao, 497 

Vũ Giang, 493 

Vũ Lập, 498 

Vũ Long, 293, 294, 588, 
626 

Vũ Đạo Vương, 578, 579 

Vũ Nghi, 538 

Vũ Ninh, 245, 247, 305, 
342, 483, 484, 492, 498, 
518, 634, 646 

Vũ Định, 550 

Vũ Sư, 510, 511 

Vũ Ủy, 304, 578, 629 

Vũ Ủy Vương, 578, 629 
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Yên Viên, 692 
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